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LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 8 


BỘ A-HÀM 
8 


SỐ 125 
(Quyển 1 —› 30) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 125 


KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 


Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà, 
người nước Kế Tân. 


QUYỂN 1 


Phẩm 1: TỰA 


Kính lạy Năng Nhân Đệ Thất Tiên 
Diễn nói pháp Thánh hiền vô thượng 
Thế Tôn nay độ chúng quân sinh 
Vốn đã từ lâu trôi sinh tử. 


Tôn trưởng Ca-diếp và Thánh chúng 
Hiền triết A-nan văn quảng bác 
Cúng dường xá-lợi Phật Niết-bàn 
Từ nước Câu-di đến Ma-kiệt. 


Ca-diếp tư duy hành bốn Đẳng! 

Với những chúng sinh đọa năm đường 
Chánh giác dẫn đường nay cách xa 
Nhớ lời dạy khéo, lòng thương khóc. 


1, 











Hán: Tứ đẳng Pu#§; tức bốn Vô lượng tâm. 
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Ca-diếp nghĩ suy: Chánh pháp xưa 
Làm sao lưu bố mãi thế gian? 

Lời dạy tối tôn từ kùn khẩu 

Ghỉ giữ trong lòng không để mất. 
AI có sức này, gom các pháp 

Nói rõ nhân duyên, gốc từ đâu? 
Người trí hiện nay trong chúng này 
A-nan hiền thiện, nghe vô lượng. 


Liền gióng kiền chùy họp bốn chúng 
Tỳ-kheo tám vạn bốn ngàn người 
Tâm đều giải thoát, đạt La-hán 
Giải thoát trói buộc, là phước điển. 
Ca-diếp bởi vì thương thế gian 

Báo ân quá khứ, nhớ Tôn đức 

Thế Tôn phú pháp, trao A-nan 
Nguyện pháp lưu bố mãi ở đời. 
Làm sao thuận tự, không mất mối 
Kết tập Pháp bảo ba tăng-kỳ 

Để sau bốn chúng được nghe pháp 
Nghe rồi liền được lìa các khổ. 


A-nan từ chối: “Sức không kham 
Các pháp thậm thâm ngần ấy thứ 
Há dám phân biệt lời Như Lai ? 
Phẩm đức Phật pháp, vô lượng trí. 
Tôn giả Ca-diếp nay kham nhiệm 
Đấng Thế Hùng đem pháp phú cho 
Nay vì mọi người, Đại Ca-diếp 
Từng được Như Lai chia nữa tòa.”” 


“ Phật nhường cho Đại Ca-diếp nửa chỗ ngồi: Xem Tạp 41 (tr. 302a2). 
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3. 


Xem chịt. 1. 


Ca-diếp đáp rằng: “Tuy có vậy 
Nhưng tuổi già yếu, đã quên nhiều 
Sự nghiệp trí tuệ, ông giữ hết 

Hãy khiến gốc pháp còn mãi đời. 
Nay tôi có ba mắt thanh tịnh 
Cũng có thể biết tâm trí người 
Biết rõ tất cả hàng chúng sinh 
Không ai hơn Tôn giả A-nan. ” 


Từ Phạm thiên xuống đến Đế Thích 
Hộ thế Tứ vương cùng chư Thiên 
Di-lặc Đâu-suất cũng đến họp 
Hàng úc Bồ-tát không kể hết. 
Di-lặc, Phạm, Thích càng Tứ vương 
Thảy đều chắp tay mà bạch hỏi: 
Tất cả các pháp, Phật ấn chứng: 
A-nan là pháp khí của Ta. 

Nếu ai không muốn pháp tôn tại 
Người ấy xuyên tạc lời Như Lai. 
Nguyện lưu pháp yếu, vì chúng sinh 
Vượt qua nguy ách, thoát các nạn. 
Thích Tôn ra đời, sống rất ngắn 
Tuy nhục thể mất, Pháp thân còn 
Để mong pháp yếu không đoạn tuyệt 
A-nan, chớ chối từ thuyết pháp!” 


Tối tôn Ca-diếp cùng Thánh chúng 
Di-lặc, Phạm, Thích càng Tứ vương 
Cần thỉnh A-nan mở lời cho 

Khiến lời Như Lai không diệt tận. 
A-nan nhân từ, hòa bốn Đẳng) 
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Ý chuyển vi tế sư tử hống 

Liếc nhìn bốn chúng, ngó hư không 
Khóc thương rừng lệ không ngăn được. 
Nhan sắc chợt bừng ánh sáng chói 
Tỏa khắp chúng sinh như hừng đông 
Di-lặc, Phạm, Thích nhìn ánh sáng 
Chắp tay chờ nghe Pháp vô thượng. 
Bốn bộ chúng lặng lẽ, tâm chuyên nhất 
Muốn được nghe pháp, ý không loạn 
Tôn trưởng Ca-diếp cùng Thánh chúng 
Nhìn thẳng tôn nhan, mắt không chớp. 


Rồi A-nan nói kinh vô lượng 
Những gì đầy đủ, thành một tụ: 
Nay tôi sẽ chia làm ba phần 

Tóm thâu mười kinh thành một kệ. 
Phân một Khế kinh, phân hai Luật, 
Phần ba lại là A-tỳ-đàm. 

Chư Phật quá khứ đều phân ba 
Khế kinh, Luật, Pháp, làm ba tạng. 
Khế kinh nay hãy phân bốn đoạn 
Trước hết Tăng Nhất, hai là Trung 
Ba gọi là Trường, nhiều chuỗi ngọc 
Sau càng phần bốn gọi Tạp kinh. ” 


Tôn giả A-nan lại suy nghĩ: 

“Pháp thân Như Lai không diệt mất 
Còn mãi thế gian không đoạn tuyệt 
Trời, người được nghe, thành đạo quả. 


4. 











Nguyên Hán: Tam-phật =fÿ, phiên âm Skt. Pali: Sz/nbudda, Phật chánh 
giác. Cũng có thể hiểu là ba Phật quá khứ: Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm Mâu-ni, 
Ca-diệp. 
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Hoặc có Một pháp mà nghĩa sâu 
Khó trì, khó tụng, không thể nhớ 
Nay tôi kết tập nghĩa Một pháp 
Một, Một, nối nhau, không mất mối. 
Cũng có Hai pháp, tập thành Hai 
Ba pháp thành Ba, như xâu chuỗi 
Bốn pháp thành Bốn, Năm cũng vậy 
Năm pháp tiếp đến Sáu, Bảy pháp 
Nghĩa Tám pháp rộng cho đến Chín 
Mười pháp, từ Mười đến Mười một 
Pháp bảo như vậy trọn không mất 
Hằng ở thế gian, tôn tại lâu. ” 


Ở giữa đại chúng tập pháp này 
A-nan tức thì thăng pháp tọa 

Di-lặc tán thán: “Khéo thuyết thay! 
Hãy nên phối hợp nghĩa các pháp. 
Lại có các pháp nên phân bộ 

Lời dạy Thế Tôn, mỗi mỗi khác 
Bồ-tát phát ý hướng Đại thừa 

Như Lai nói riêng cho pháp này: 

Có người Thế Tôn dạy sáu Độ: 

Bố thí, trì giới, nhẫn, tỉnh tấn, 

Sức thiên, trí tuệ như trăng non 
Vượt qua vô cực thấy các pháp. 

Có ai dũng mãnh thí đầu mắt 

Thân thể máu thịt không thương tiếc 
Thê thiếp, quốc thành, cùng nam nữ 
Đó là Đàn độ ° không nên bỏ. 

Giới độ vô cực như kim cương 
Không hày, không phạm không lọt mất 


Đàn độ ‡#j#, tức Đàn ba-la-mật, hay Bố thí ba-la-mật. 
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Giữ tâm hộ giới như bình tách 

Đó gọi Giới độ không nên bỏ. 

Hoặc có người đến chặt tay chân 
Không khởi sân hận, sức nhẫn mạnh 
Như biển dung chứa không tăng giảm 
Đó gọi là Nhẫn độ không nên bỏ. 
Những ai tạo tác hành thiện ác 

Cả thân, khẩu, ý không chán đủ 
Các hành chướng ngại không đến đạo 
Đó gọi Tấn độ không nên bỏ. 
Những ai thiền tọa đếm hơi thở 

Tâm ý kiên cố, không loạn niệm 

Ví có động đất, thân không nghiêng 
Đó gọi Thiền độ, không nên bỏ. 
Dùng sức trí tuệ, đếm bụi trần 

Trải triệu số kiếp không kể xiết 

Số nghiệp sách ghi ý không loạn 

Đó gọi Trí độ, không nên bỏ. 

Các pháp thậm thâm, luận lý Không 
Khó sáng, khó tỏ, không thể quán 
Tương lai đời sau lòng hồ nghỉ 

Đức Bồ-tát này không nên bỏ. ” 


A-nan tự trình bày ý nghĩ: 

“Người ngu không tin hạnh Bô-tát 
Trừ các La-hán tín giải thoát 
Mới có tín tâm không do dự. 

Bốn chúng đệ tử, phát đạo ý ° 
Cùng tất cả mọi loài chúng sinh 
Có lòng tin vững không hồ nghỉ. ” 


5 Phát đạo ý: Phát Bồ-đề tâm. 
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Di-lặc tán thán: “Khéo thuyết thay! 
Phát tâm Đại thừa, ý quảng đại 
Hoặc có các pháp, đoạn kết sử 


, 


Hoặc có các pháp, thành quả đạo. ` 


A-nan nói rằng: “Đây thế nào? 

Tôi thấy Như Lai tuyên pháp này 

Có người không nghe Như Lai thuyết 
Pháp này, há chẳng có hồ nghỉ? 
Nếu tôi nói nghĩa này không đúng 
Như vậy hư dối đời tương lai 

Nay các kinh xưng: Nghe như vầy 
Phật trú thành nào, đất nước nào? 
Lần đầu nói pháp: Ba-la-nạai 

Độ ba Ca-diếp: Ma-kiệt-đà 

Cáu-tát, Ca-thi, giữa Thích tộc 
Chiêm-ba, Câu-lưu, Tỳ-xá-Ìy 

Cung Trời, cung Rồng, A-tu-luân 
Cung Kiên-đạp-hòa, thành Câu-thi 
Giả sử không rố nơi nói kinh 

Thì nói nguyên gốc tại Xá-vệ. 

Việc một thời tôi đã nghe từ 

Phật tại Xá-vệ cùng đệ tử 

Tĩnh xá Kỳ hoàn, tu thiện nghiệp 
Vườn Cấp cô độc Trưởng giả cúng. 
Khi Phật ở đây, bảo Tỳ-kheo: 

Nên chuyên tâm tu tập một pháp 

Tư duy một pháp, không buông lung 
Sao gọi một pháp? Là niệm Phật 
Niệm Pháp, niệm Tăng cùng niệm Giới, 
Niệm Thí, niệm Thiên, trừ loạn tưởng 
An-ban hơi thở và niệm Thân, 

Niệm Chết trừ loạn, tổng mười niệm. 
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Đó pháp mười niệm, có thêm mười 
Tiếp theo, lại nói Tôn đệ tử: 

Trước độ Câu-lân làm Phật tử, 
Người nhỏ cuối cùng là Tu-bạt. 
Dùng phương tiện nay hiểu một pháp 
Hai từ hai pháp, ba từ ba 

Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười 
Mười một, không pháp nào không rõ. 
Từ một tăng một đến các pháp 
Nghĩa nhiều, tuệ rộng không thể tận 
Mỗi một Khế kinh nghĩa cũng sâu 
Cho nên gọi là Tăng Nhất Hàm. 
Nay tìm một pháp khó rõ ràng 

Khó trì, khó hiểu, không thể tỏ 
Tỳ-kheo tự nói nghiệp công đức 
Nay phải tôn xưng là đệ nhất; 
Giống như thợ gốm làm đồ dùng 
Theo ý mà làm không nghi ngại 
A-hàm Tăng nhất pháp cũng vậy 

Ba thừa giáo hóa không sai khác. 

Vị diệu Phật kinh rất thâm sâu, 

Hay trừ kết sử như dòng chẩy 

Tuy nhiên, Tăng Nhất ở trên hết 
Làm sạch ba nhãn trừ ba cấu. 
Người nào chuyên tâm trì Tăng Nhất 
Là người tổng trì tạng Như Lai 

Cho dù thân này còn kết sử 

Đời sau liền được trí tài cao. 

Nếu ai chép viết thành kinh quyển 
Hoa lọng, lụa là đem cúng dâng 
Phước này vô lượng không kể xiết 
Vì pháp bảo này, rất khó gặp. ” 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 1 HH 





Khi nói lời này, trời đất động 

Trời mưa hoa thơm ngập đến gối 

Trên không chư Thiên khen: “Lành thay! 
Tôn giả nói lời đều thuận nghĩa. 

Khế kinh tạng một, Luật tạng hai 

Kinh A-tỳ-đàm là tạng ba 

Phương đẳng, Đại thừa nghĩa thâm thúy 
Cùng các khế kinh là Tạp tạng 

Để yên lời Phật quyết không đổi 

Nhân duyên đầu cuối đều tùy thuận. ” 


Di-lặc, chư Thiên cũng khen tốt: 
Kinh điển Thích-ca tôn tại mãi 
Di-lặc đứng lên tay cầm hoa 

Vui mừng đem rải lên A-nan: 
“Kinh này chân thật Như Lai nói. 
Cầu mong A-nan quả đạo thành. ” 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan cùng Phạm thiên dẫn các trời Phạm- 
ca-di đều đến hội họp. 

Trời Hóa tự tại dẫn đoàn tùy tùng đều đến tụ hội. Trời Tha hóa 
tự tại dẫn đoàn tùy tùng đều đến tụ hội. 

Đâu-suất Thiên vương dẫn chúng chư Thiên đến tụ hội. 

Trời Diễm dẫn đoàn tùy tùng đều đến tụ hội. 

Thích Đề-hoàn Nhân dẫn chúng chư Thiên Tam thập tam đều 
đến tụ hội. 

Đềể-đầu-lại-tra Thiên vương dẫn chúng Càn-đạp-hòa đều đến 
tụ hội. 

Tỳ-lưu-lặc-xoa Thiên vương dẫn các Yếm quỷ đều đến tụ hội. 

Tỳ-sa-môn Thiên vương dẫn chúng Duyệt-xoa, La-sát đều đến 
tụ hội. 

Bấy giờ, Di-lặc Đại sĩ nói với các Bồ-tát: 
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-Các vị hãy khuyến khích các tộc tánh nam, tộc tánh nữ trong 
hiển kiếp phúng tụng, thọ trì Tôn pháp Tăng Nhất, giẳng nói rộng 
rãi khiến mọi người phụng hành. 

Sau khi nói những lời này, chư Thiên, loài Người, Càn-đạp- 
hòa, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Ma-hầu-lặc, Chân-đà-la... đều bạch 
rằng: 

-Hết thảy chúng tôi đều ủng hộ người thiện nam, thiện nữ mà 
phúng tụng, thọ trì Tôn pháp Tăng Nhất ấy giảng nói rộng rãi, trọn 
không bao giờ để dứt tuyệt. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan bảo Ưu-đa-la: 

-Nay tôi đem Tăng Nhất A-hàm này phó chúc cho ông. Hãy 
khéo phúng tụng, đọc thuộc, chớ để sai sót. Vì sao? Vì nếu ai khinh 
mạn Tôn kinh này, sẽ đọa lạc xuống hàng phàm phu. Vì sao? Này 
Ưu-đa-la, Tăng Nhất A-hàm này xuất giáo nghĩa của ba mươi bẩy 
phẩm đạo, và các pháp cũng từ đây mà phát sinh. 

Bấy giờ, Đại Ca-diếp hồi A-nan: 

-Thế nào, A-nan, Tăng nhất A-hàm này xuất giáo nghĩa của ba 
mươi bảy phẩm đạo và các pháp cũng từ đây mà phát sinh? 

A-nan bạch: 

-Đúng vậy, đúng vậy, Tôn giả Ca-diếp! Tăng Nhất A-hàm này 
xuất giáo nghĩa của ba mươi bảy phẩm đạo và các pháp cũng từ đây 
mà phát sinh; điều này hãy gác lại. Chỉ một bài kệ trong Tăng Nhất 
A-hàm cũng xuất sinh ba mươi bẩy phẩm và các pháp. 

Ca-diếp hỏi: 

—Trong bài kệ nào mà xuất sinh ba mươi bẩy phẩm và các pháp? 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan liền nói kệ này: 

Chớ làm các điều ác. 
Vâng làm các điều thiện. 
Tự thanh tịnh tâm ý. 

Là lời chư Phật dạy. 

Sở đĩ như vậy là vì, chớ làm các điều ác, đó là gốc rễ của các 
pháp, từ đó xuất sinh tất cả các pháp thiện. Do sinh pháp thiện, nên 
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tâm ý thanh tịnh. Cho nên, bạch Ca-diếp, thân, khẩu, ý hành của 
chư Phật Thế Tôn thường tu thanh tịnh. 

Ca-diếp hỏi: 

-Thế nào, A-nan, chỉ có Tăng nhất A-hàm mới xuất sinh ba 
mươi bẩy phẩm và các pháp, hay là bốn A-hàm khác cũng xuất sinh? 

A-nan đáp: 

-Hãy gác lại điều đó, bạch Ca-diếp. Nghĩa của bốn A-hàm, 
trong bài kệ đã tóm thâu đây đủ giáo nghĩa của chư Phật và giáo 
nghĩa của Thanh văn, Bích-chi-phật. Sở dĩ như vậy là vì: “Chớ làm 
các điều ác”, đó là sự cấm chỉ đây đủ giới, là hạnh thanh bạch. 
“Vâng làm các điều thiện”, đó là tâm ý thanh tịnh. “Tự thanh tịnh 
tâm ý”, là trừ tà điên đảo. “Là lời chư Phật dạy”, là trừ khử tưởng 
mê lầm. 

Thế nào, bạch Ca-diếp, giới thanh tịnh, há ý không thanh tịnh 
sao? Ý thanh tịnh thì không điên đảo. Vì không điên đảo nên tưởng 
mê hoặc bị diệt và các quả do ba mươi bẩy phẩm đạo mà được thành 
tựu. Đạo quả đã thành tựu, há đó chẳng phải là các pháp sao? 

Ca-diếp hỏi: 

-Thế nào, A-nan, sao đem Tăng Nhất này mà trao cho Ưu-đa- 
la, chứ không trao cho Tỳ-kheo khác và tất cả ác pháp khác nữa? 

A-nan đáp: 

-Tăng Nhất A-hàm chính là các pháp, các pháp chính là Tăng 
Nhất A-hàm, chỉ là một, không có hai. 

Ca-diếp hỏi: 

Vì những nguyên nhân nào mà đem Tăng Nhất A-hàm này 
trao cho Ưu-đa-la, chứ không trao cho Tỳ-kheo khác? 

A-nan đáp: 

-Bạch Ca-diếp, nên biết, chín mươi mốt kiếp trước, Tỳ-bà-thi 
Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian, lúc ấy Tỳ- 
kheo Ưu-đa-la này có tên là Y-câu Ưu-đa-la. Bấy giờ, Đức Phật kia 
đem pháp Tăng Nhất trao cho người này, khiến phúng tụng, đọc 
thuộc. Từ đó cho đến ba mươi mốt kiếp về sau, tiếp theo lại có Đức 
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Phật tên là Thức-cật Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác ra đời. 
Lúc đó Tỳ-kheo Ưu-đa-la này tên là Mục-già Ưu-đa-la, được Như 
Lai Thức-cật lại đem pháp này trao cho, khiến phúng tụng, đọc 
thuộc. Rồi trong ba mươi mốt kiếp ấy, Tỳ-xá-bà Như Lai Chí Chân 
Đẳng Chánh Giác lại xuất hiện ở thế gian. Lúc đó Tỳ-kheo Ưu-đa-la 
này tên là Long Ưu-đa-la, lại được trao cho pháp này, khiến phúng 
tụng, đọc thuộc. 

Bạch Ca-diếp, nên biết, trong Hiển kiếp này có Câu-lưu-tôn 
Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian. Lúc đó 
Tỳ-kheo Ưu-đa la này tên là Điện Lôi Ưu-đa-la, lại được trao cho 
pháp này, khiến phúng tụng, đọc thuộc. Trong hiển kiếp này, tiếp 
theo, lại có Phật, hiệu là Câu-na-hàm Như Lai Chí Chân Đẳng 
Chánh Giác xuất hiện ở thế gian. Lúc đó Tỳ-kheo Ưu-đa-la này tên 
là Thiên Ưu-đa-la. Ngài lại đem pháp này chúc lụy cho người này, 
khiến phúng tụng, tập đọc. Trong hiển kiếp này, tiếp theo, lại có 
Phật, hiệu là Ca-diếp Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác xuất hiện 
ở thế gian. Lúc đó Tỳ-kheo Ưu-đa-la này tên là Phạm Ưu-đa-la, lại 
được trao cho pháp này, khiến phúng tụng, đọc thuộc. 

Bạch Ca-diếp, nên biết, nay Thích-ca Văn Như Lai, Chí Chân 
Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian. Tỳ-kheo này nay tên là Ưu- 
đa-la. Phật Thích-ca Văn tuy đã vào Bát-niết-bàn, nhưng Tỳ-kheo A- 
nan vẫn còn ở thế gian. Thế Tôn đã đem pháp phó chúc hết cho tôi. 
Nay tôi lại đem pháp này trao lại cho Ưu-đa-la. Vì sao? Hãy xem đổ 
dùng, xét kỹ nguyên gốc, rồi sau mới trao pháp. Vì sao? Vì vào thời 
quá khứ, ở trong hiển kiếp này, Đức Câu-lưu-tôn Như Lai Chí Chân 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu Phật Chúng Hựu, 
xuất hiện ở thế gian. Lúc đó có vua tên Ma-ha Đềể-bà dùng pháp trị 
giáo hóa chưa từng bị sai lệch; tuổi thọ rất đài, đoan chánh vô song, 
ít có trong đời. Trong tám vạn bốn ngàn năm, thân làm đồng tử, tự 
mình vui chơi. Trong tám vạn bốn ngàn năm, thân làm thái tử mà trị 
hóa bằng pháp. Trong tám vạn bốn ngàn năm, lại trị hóa thiên hạ 
bằng vương pháp. 

Bạch Ca-diếp, nên biết, bấy giờ Thế Tôn trú trong vườn Cam 
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lê. Như pháp thường từ xưa, sau khi ăn xong, Ngài kinh hành ở sân 
trước, tôi làm thị giả. Lúc đó, Thế Tôn cười, miệng phát ra ánh sáng 
năm sắc. Tôi thấy vậy, liền quỳ trước Thế Tôn, bạch: “Phật không 
cười vô cớ. Con xin được nghe gốc gác ngọn ngành, Như Lai Chí 
Chân Đẳng Chánh Giác không cười vô cớ.” Bấy giờ, Phật Ca-diếp 
bảo tôi: “Vào thời quá khứ, ở trong Hiền kiếp này, có Như Lai danh 
hiệu Câu-lưu-tôn, Chí Chân Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian, 
cũng tại chỗ này thuyết pháp rộng rãi cho các đệ tử. Kế đến, cũng ở 
trong Hiển kiếp này, lại có Như Lai Câu-na-hàm, Chí Chân Đẳng 
Chánh Giác xuất hiện ở thế gian. Bấy giờ, Đức Phật kia cũng tại chỗ 
này thuyết pháp rộng rãi. Tiếp đến, cũng trong Hiển kiếp này, Như 
Lai Ca-diếp, Chí Chân Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian. Như 
Lai Ca-diếp cũng tại chỗ này thuyết pháp rộng rãi.” 

Bạch Ca-diếp, lúc ấy tôi quỳ trước Đức Phật, bạch rằng: “Con 
nguyện sau này Đức Thích-ca Văn Phật cũng tại chỗ này thuyết 
pháp đầy đủ cho các đệ tử. Chỗ này đã là tòa Kim cang của bốn Đức 
Như Lai, hằng không gián đoạn.” 

Bạch Ca-diếp, lúc ấy Thích-ca Văn Phật ngay tại chỗ ngôi ấy 
bảo tôi: “Này A-nan, thuở xưa, tại chỗ này, trong hiển kiếp, có vị 
vua sinh ra ở đời tên là Ma-ha Đề-bà, (..) cho đến, trong tám vạn 
bốn ngàn năm dùng vương pháp giáo hóa, lấy đức mà huấn thị, trải 
qua nhiều năm. Một hôm bảo Kiếp-tÏ' rằng: “Nếu khi nào thấy đầu 
ta có tóc bạc, hãy báo cho ta.` Bấy giờ, người kia nghe giáo lệnh của 
vua và phải trải qua nhiều năm mới thấy trên đầu vua có tóc bạc 
xuất hiện, liền quỳ trước vua tâu: “Tâu Đại vương, nên biết, trên đầu 
đã xuất hiện tóc bạc.` Lúc ấy, vua bảo người kia: “Lấy nhíp vàng, 
nhổ tóc bạc của ta, rồi đặt vào tay ta." Người kia vâng lệnh của vua, 
liền cầm nhíp vàng nhổ tóc bạc. Bấy giờ, Đại vương thấy tóc bạc rồi, 
liền nói bài kệ này: 

[552a1Hôm nay trên đầu ta 


” Kiếp-tỉ #JH:. Có lẽ là người hớt tóc (nãpita). 
Từ đây trở xuống (Hán tạng trang 552a1) cho đến bài kệ tiếp theo, xem phần 
chép thêm của để bản, cuối quyển 1. 
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Đã sinh tóc suy hao 
Thiên sứ đã đến rồi 
Nên xuất gia kịp lúc. 

Hiện tại ta đã hưởng phước nhân gian rồi, phải tự nỗ lực để có 
đức lên trời. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y; với lòng tin kiên 
cố xuất gia học đạo, lìa bổ các khổ. 

Bấy giờ, vua Ma-ha Đề-bà bảo thái tử thứ nhất tên là Trường 
Thọ: “Nay, con biết không! Đầu ta đã sinh tóc bạc. Ý ta muốn cạo bỏ 
râu tóc, mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, lìa bỏ 
các khổ. Con hãy nối ngôi ta, dùng pháp mà trị giáo hóa, chớ làm 
trái lại lời ta dạy mà làm việc phàm phu. Sở dĩ như vậy, là vì nếu có 
người nào trái lại lời ta, người đó làm việc phàm phu. Kẻ phàm phu 
thì ở mãi trong ba đường, tám nạn.” 

Bấy giờ, vua Ma-ha Đềể-bà đem ngôi vua trao cho thái tử rồi, 
lại đem của báu ban cho Kiếp-tỉ, rồi tại nơi khác cạo bổ râu tóc, 
mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, lìa bỏ các 
khổ; khéo tu phạm hạnh trong tám vạn bốn ngàn năm, thực hành 
bốn Đẳng tâm" là Từ, Bi, Hỷ, Xả": thân hoại mạng chúng sinh lên 
Phạm thiên. 

Bấy giờ, vua Trường Thọ nhớ những lời vua cha dạy, chưa bao 
giờ tạm quên, dùng pháp mà trị hóa, không để sai lệch; không đầy 
tuần lễ liền được làm Chuyển luân thánh vương, bẩy báu đầy đủ. 
Bảy báu đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, 
điển tạng báu, điển binh báu. Đó gọi là bẩy báu. Lại có một ngàn 
người con trí tuệ dũng mãnh, thống lãnh bốn phương, hay trừ các 
khổ. 

Bấy giờ, vua Trường Thọ, bằng vương pháp như trên, làm bài 
kệ: 

Kính pháp, vâng lời Tôn 
Không quên báo ân xưa 


9, 











Tứ đẳng tâm 01%, tức Tứ vô lượng tâm. 





!% Nguyên Hán: Hộ š#, một cách hiểu khác từ Skt. Upekra (Pal. Upekkä). 
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Lạt hay trọng ba nghiệp 
Điều kẻ trí quý trọng. 

Tôi, sau khi quán sát nghĩa này, đem Tăng Nhất A-hàm này 
trao cho Tỳ-kheo Ưu-đa-la. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều có 
nguyên do. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bảo Uu-đa-la: 

-Thầy trước đây khi làm Chuyển luân thánh vương không quên 
lời dạy vua cha. Nay tôi lại đem pháp này phó chúc, mong thầy 
không để sai sót chánh giáo, chớ tạo hạnh phàm phu. Nay thầy nên 
biết, nếu có ai trái mất thiện giáo của Như Lai, thì sẽ đọa vào trong 
hàng phàm phu. Vì sao? Vì lúc bấy giờ vua Ma-ha Đề-bà không đến 
được địa vị giải thoát cứu cánh, chưa giải thoát đến nơi an ổn. Tuy 
được phước hưởng Phạm thiên, nhưng vẫn còn chưa đến được cứu 
cánh thiện nghiệp của Như Lai; đến đây mới gọi là nơi cứu cánh an 
ổn, khoái lạc cùng cực, được trời người cung kính, tất được Niết-bàn. 
Vì vậy cho nên, này Ưu-đa-la, hãy phụng trì pháp này, phúng tụng, 
đọc, niệm chớ để cho thiếu sót. 

Rồi thì, A-nan liễn nói kệ: 

Hãy chuyên niệm nơi pháp 
Như Lai từ đây sinh. 

Pháp hiện, thành Chánh giác 
Đạo Bích-chi, La-hán. 

Pháp hay trừ các khổ 

Cũng hay thành quả chắc 
Niệm pháp, tâm không rời 
Hưởng báo nay, đời sau. 
Nếu người muốn thành Phật 
Giống như Thích-ca Văn 
Thọ trì pháp ba tạng 

Câu cú không loạn sai. 

Ba tạng tuy khó trì, 

Nghĩa lý không thể cùng 
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Hãy tụng bốn A-hàm 

Cắt đường tắt nhân thiên. 
A-hàm tuy khó tụng 
Nghĩa kinh không thể tận 
Chớ để mất giới luật 

Đây là báu Như Lai. 

Cấm luật cũng khó trì 
A-hàm cũng như vậy 

Giỏi trì A-ftỳ-đàm 

Hàng phục thuật ngoại đạo. 
Tuyên dương A-tỳ-đàm 
Nghĩa ấy cũng khó trì 
Hãy tụng ba A-hàm 
Không mất câu cú kinh. 
Khế kinh, A-tỳ-đàm 

Giới luật, truyền khắp đời 
Trời người được phụng hành 
Liên sinh nơi an ổn. 

Ví không pháp Khế kinh 
Cũng lại không giới luật 
Như mù vào trong tối 

Bao giờ mới thấy sáng? 
Vì vậy phó chúc Thầy 
Cùng với bốn bộ chúng 
Hãy trì, chớ khinh mạn 
Trước Phật Thích-ca Văn. 

Khi Tôn giả A-nan nói những lời này, trời đất sáu lần rung 
động. Chư Thiên tôn thần ở giữa hư không, tay cầm hoa trời rải lên 
người Tôn giả A-nan cùng chúng bốn bộ. Tất cả Trời, Rồng, Quỷ, 
Thần, Càn-đạp-hòa, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Khẩn-na-la, Ma-hâu-la- 
già v.v... đều hoan hỷ và tán thán: 

-Lành thay, lành thay, Tôn giả A-nan. Những lời nói mà 
khoảng trên, khoảng giữa và khoảng dưới, không có điều nào là 
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không khéo léo. Hãy cung kính Pháp, thật đúng như lời. Chư Thiên 
và người đời không ai không từ Pháp mà thành tựu. Nếu ai làm ác sẽ 
đọa địa ngục, nøạ quỷ, súc sinh. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả A-nan, ở giữa bốn bộ chúng, cất tiếng 
rống của sư tử, khuyên tất cả mọi người phụng hành pháp này. 


Bấy giờ, ngay tại chỗ, ba vạn trời, người được mắt pháp thanh 
tịnh. 

Bấy giờ, bốn Bộ chúng, chư Thiên, người đời, nghe Tôn giả 
thuyết xong, hoan hỷ phụng hành. 


M 


Đoạn chép phụ cuối quyển 1 trong để bản, gồm 299 chữ. So 

sánh đoạn văn [552a1] ở trên. 
Hôm nay trên đầu ta 
Đã sinh tóc suy hao. 
Thiên sứ đã đến tồi. 
Nên xuất gia kịp lúc. 

Hiện tại ta đã hưởng phước nhân gian rồi, phải tự nỗ lực để có 
đức lên trời. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y; với lòng tin kiên 
cố xuất gia học đạo, lìa bỏ các khổ. 

Bấy giờ, vua Trường Thọ bảo thái tử thứ nhất tên là Thiện 
Quán: “Nay, con biết không! Đầu ta đã sinh tóc bạc. Ý ta muốn cạo 
bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, lìa 
bỏ các khổ. Con hãy nối ngôi ta, dùng pháp mà trị giáo hóa, chớ làm 
trái lại lời ta dạy mà làm việc phàm phu. Sở dĩ như vậy, là vì nếu có 
người nào trái lại lời ta, người đó làm việc phàm phu. Kẻ phàm phu 
thì ở mãi trong ba đường, tám nạn.” 

Bấy giờ, vua Ma-ha Để-bà đem ngôi vua trao cho thái tử rồi, 
lại đem của báu ban cho Kiếp-tỉ, rồi tại nơi khác cạo bỏ râu tóc, 
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mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, la bỏ các 
khổ; khéo tu phạm hạnh trong tám vạn bốn ngàn năm, thực hành 
bốn Đẳng tâm là Từ, Bi, Hỷ, Xả; thân hoại mạng chúng sinh lên 
Phạm thiên. 

Bấy giờ, vua Thiện Quán nhớ những lời vua cha dạy, chưa bao 
giờ tạm quên, dùng pháp mà trị hóa, không để sai lệch. Bạch Ca-diếp, 
ngài biết không, Ma-ha-để-bà bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ có 
quan sát như vậy. Vua bấy giờ là Đức Thích-ca Văn nay vậy. Trường 
Thọ vương khi đó bấy giờ là thân A-nan vậy. Thiện Quán khi ấy, nay 
là Tỳ-kheo Ưu-đa-la vậy, Trường Thọ vương pháp chưa từng bổ quên, 
cũng không để bị cắt đứt. Bấy giờ, vua Thiện Quán lại tuân hành sắc 
chỉ của vua cha, bằng pháp mà trị hóa, không làm đứt vương giáo. Sở 
đĩ như vậy, vì khó có thể làm trái giáo huấn của vua cha. 


Bấy giờ Tôn giả A-nan bèn nói kệ: 


M 
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Phẩm 2: THẬP NIỆM" 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ông sẽ 
được thần thông, bổ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm 
Phật”. Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ông sẽ được thần 
thông, bỏ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa-môn, tự thân 
đạt đến Niết-bàn. 

Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá 
một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ông sẽ 
được thần thông, bổ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa- 


H. pạii tương đương, A. I.16 Ekadhamma. Cf. Quang Tán Bát-nhã 7, TBn222, 
tr.195a12. 


1 Pali: Buddhãnussaii. 
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môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm 
Pháp”. Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ông sẽ được thần 
thông, bỏ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa-môn, tự thân 
đạt đến Niết-bàn. 

Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá 
một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ông sẽ 
được thần thông, bỏ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa-môn, 
tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm Chúng!. 
Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ông sẽ được thần thông, bỏ 
các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết- 
bàn. 

Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá 
một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


-. Pali: Dhammãnussati. 


l4 Pạii: Sanghanussaii. 
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KINH SỐ 4 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ông sẽ 
được thần thông, bỏ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm 
Giới”. Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ông sẽ được thần 
thông, bỏ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa-môn, tự thân 
đạt đến Niết-bàn. 

Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá 
một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ông sẽ 
được thần thông, bỏ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm 
Thí'". Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ông sẽ được thần 
thông, bỏ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa-môn, tự thân 
đạt đến Niết-bàn. 


l-. Pali: Silaãnussati. 


!6. pạii; Caganussali. 
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Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá 
một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những øì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ông sẽ 
được thần thông, bỏ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa-môn, 
tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm Thiên”. 
Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ông sẽ được thần thông, bỏ 
các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết- 
bàn. 

Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá 
một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 7 
Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ông sẽ 


1. Pali: Devänussali. 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 1 25 





được thần thông, bỏổ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa-môn, 
tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm Hưu tức. 
Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ông sẽ được thần thông, bỏ 
các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết- 
bàn. 

Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá 
một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ông sẽ 
được thần thông, bỏổ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa-môn, 
tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm An-ban?. 
Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ông sẽ được thần thông, bỏ 
các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết- 
bàn. 

Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá 
một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


'. Pali: Upasamãnussati, niệm tịch tĩnh (của Niết-bàn). 


!. Pali: Anapanasati, niệm hơi thở ra vào. 
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KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ông sẽ 
được thần thông, bỏ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm 
Thân vô thường”. Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ông sẽ 
được thần thông, bỏ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. 

Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá 
một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ông sẽ 
được thần thông, bỏ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm sự 
chết!. Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ông sẽ được thần 
thông, bỏ các loạn tưởng, nhanh chóng được quả Sa-môn, tự thân 
đạt đến Niết-bàn. 


?. Pali: Kãyagatãsati, niệm thân hành. 


?#:- Pãji: Marasnassati. 
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Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá 
một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Niệm Phật, Pháp, Thánh chúng 
Niệm Giới, Thí và Thiên 
Niệm Hưu tức, An-ban 
Niệm Thân, Chết cuối cùng. 


n1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 2 


Phẩm 3: QUẢNG DIỄN 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện 
đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các 
loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? 
Đó là niệm Phật. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế nào là tu hành niệm Phật, liền có danh dự, thành tựu quả 
báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, liền 
được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết- 
bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

-Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Tỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi nghe từ Như Lai 
rồi sẽ thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ông. 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

—Xin vâng, bạch Thế Tôn. 
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Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 

Nếu có Tỳ-kheo nào chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, 
cột niệm ở trước, chuyên tinh niệm Phật, không có niệm tưởng nào 
khác. Quán hình của Như Lai, mắt không hề rời. Trong khi mắt 
không rời, niệm tưởng công đức Như Lai. 

Thể của Như Lai được thành tựu từ kim cương, đây đủ mười 
Lực, bốn Vô sở úy, dũng mãnh giữa đại chúng. Gương mặt của Như 
Lai đoan chánh vô song, nhìn không chán mắt. Giới đức thành tựu 
giống như kim cương không thể phá hoại, trong sạch không tỳ vết 
cũng như lưu ly. Tam-muội của Như Lai chưa từng sút giảm, đã tĩnh 
chỉ, vĩnh viễn tịch tĩnh, không có niệm khác. Các thứ tình kiêu mạn, 
ngang bướng đã vắng im!, ý tham dục, tưởng sân hận, tâm ngu hoặc, 
mạn kết do dự, tất đều tận trừ. Tuệ thân của Như Lai, trí không bờ 
đáy, không bị chướng ngại. Thân Như Lai, được thành tựu từ giải 
thoát, các cõi đã hết, không còn sinh phần để nói “Ta sẽ đọa nơi sinh 
tử”. Thân Như Lai được vượt qua thành trì của tri kiến, biết căn cơ 
người khác đáng được độ hay không đáng được độ, chết đây sinh kia, 
xoay vần qua lại trong ngăn mé sinh tử, có người giải thoát, người 
không giải thoát; Như Lai thảy đều biết tất cả. 

Đó là tu hành niệm Phật, liền có danh dự, thành tựu quả báo 
lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, liền được 
thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm Phật, 
liền sẽ được những thứ công đức thiện này. 

Như vậy, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 








!-. Để bản: Đãm pha {#1⁄¡. Nên đọc là đạm bạc {£. 
2. 

















Để bản: Võng kết 44⁄4. TNM: Mạn kết. Pãli: Mãna-samyojana. 
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KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện 
đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các 
loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Những gì là một 
pháp? Là niệm Pháp. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế nào là tu hành niệm Pháp, liền có danh dự, thành tựu quả 
báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền 
được thần thông, trừ các loạn tưởng được quả Sa-môn, tự đến Niết- 
bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

-Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Tyỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi nghe từ Như Lai 
rồi sẽ thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ông. 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

—Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 

Nếu có Tỳ-kheo nào chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, 
cột niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tỉnh niệm 
Pháp, trừ các dục ái, không còn trần lao, tâm khát ái vĩnh viễn không 
nổi lên nữa. 

Phàm Chánh pháp là ở nơi dục mà đạt đến vô dục, lìa các kết 
phược và các bệnh của triển cái. Pháp này giống như mùi các loại 
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hương, không có tỳ vết của niệm loạn tưởng. 

Đó gọi là Tỳ-kheo tu hành niệm Pháp, liền có danh dự, thành 
tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến 
Niết-bàn. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm 
Pháp, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, các Tỳ- 
kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện 
đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các 
loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? 
Là niệm Tăng. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Thế nào là tu hành niệm Tăng, liền có danh dự, thành tựu quả 
báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, liền 
được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết- 
bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

-Gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Tyỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi nghe từ Như Lai 
rồi sẽ thọ trì. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ông. 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

—Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 

-Nếu có Tỳ-kheo nào chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, 
cột niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tỉnh niệm 
Tăng. Thánh chúng của Như Lai thành tựu từ nghiệp lành, chất trực, 
thuận nghĩa, không có nghiệp tà, trên dưới hòa mục, pháp pháp 
thành tựu”. Thánh chúng của Như Lai thành tựu giới, thành tựu Tam- 
muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu tri kiến giải 
thoát. Thánh chúng ấy gồm có bốn đôi, tám hạng. Đó là Thánh 
chúng của Như Lai, xứng đáng được tùy thuận cung kính, thừa sự, lễ 
bái. Sở đĩ vậy là vì đó là ruộng phước của thế gian. Ở trong chúng 
này đều cũng là pháp khí, cũng vì tự độ lại độ người khác đến đạo 
ba thừa. Nghiệp như vậy gọi là Thánh chúng. 

Đó là nói, này các Tỳ-kheo, nếu ai niệm Tăng, liền có danh 
dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, 
đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả 
Sa-môn, tự đến Niết-bàn. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm 
Tăng, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


3. 








Pháp pháp thành tựu )#;#jk?‡, nên hiểu là pháp tùy pháp hành (Päii: 
Dhammanudhamma-patipanna), thực hành theo thuận thứ của pháp. 
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KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện 
đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các 
loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Những gì là một 
pháp? Là niệm GIới. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế nào là tu hành niệm Giới, liền có danh dự, thành tựu quả 
báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, liền 
được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết- 
bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

-Gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Tyỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi nghe từ Như Lai 
rồi sẽ thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ông. 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

—Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 

-Nếu có Tỳ-kheo nào chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, 
cột niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tỉnh niệm 
Giới. Giới có nghĩa là dừng các điều ác. Giới hay thành đạo, khiến 
người hoan hỷ. Giới là anh lạc đeo thân, hiện những vẻ đẹp. 

Phàm cấm giới, giống như bình cát tường, mọi sở nguyện liền 
đạt được. Mọi pháp đạo phẩm đều do giới mà thành tựu. 

Như vậy, Tỳ-kheo thực hành cấm giới sẽ thành tựu quả báo 
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lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, liên được 
thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm Giới, 
liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này các Tỳ- 
kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện 
đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các 
loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Những gì là một 
pháp? Là niệm Thí. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế nào là tu hành niệm Thí, liền có danh dự, thành tựu quả 
báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền 
được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết- 
bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

Những gì Như Lai đã nói về nguồn gốc các pháp, nguyện xin 
Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo, nghe từ 
Như Lai rồi sẽ thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ông. 


Các Tỳ-kheo bạch rằng: 
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—Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 

Nếu có Tỳ-kheo nào chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, 
cột niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tỉnh niệm Thí. 
Những øì tôi bố thí hôm nay, là tối thượng trong các sự thí, vĩnh viễn 
không có tâm hối hận, không mong đền đáp để mong được thiện lợi. 
Nếu người nào mắng tôi, tôi quyết không mắng trả. Dù người hại tôi, 
dùng tay đánh, đao trượng đập, gạch đá ném, tôi cũng sẽ khởi lòng 
Từ, không nổi sân hận. Những gì tôi bố thí, ý muốn cho sẽ không dứt 
tuyệt. 

Đó gọi là, này Tỳ-kheo, đại thí, sẽ thành tựu quả báo lớn, các 
điều thiện đủ cả, được vị cam lổ, đến chỗ vô vi, liên được thần 
thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm Thí, liễn sẽ 
được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, thì liễn có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều 
thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ 
các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Những gì là một 
pháp? Là niệm Thiên. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 
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-Thế nào là tu hành niệm Thiên, liền có danh dự, thành tựu 
quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến 
Niết-bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

-Gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Tỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi nghe từ Như Lai 
rồi sẽ thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ông. 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

—Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 

-Nếu có Tỳ-kheo nào chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, 
cột niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tỉnh niệm 
Thiên. 

Thân, miệng, ý trong sạch, không tạo hạnh nhơ; thực hành giới 
thành tựu thân. Thân phóng ánh sáng tỏa khắp mọi nơi, thành tựu 
thân trời kia. Quả báo lành thành tựu thân trời kia. Các hành đây đủ 
mới thành thân trời. 

Như vậy, các Tỳ-kheo, đó gọi là niệm Thiên, liền được thành 
tựu đầy đủ quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến 
chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa- 
môn, tự đến Niết-bàn. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm 
Thiên, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện 
đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các 
loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Những gì là một 
pháp? Là niệm Hưu tức. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế nào là tu hành niệm Hưu tức, liền có danh dự, thành tựu 
quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến 
Niết-bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

-Gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Tyỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi nghe từ Như Lai 
rồi sẽ thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt rộng 
rãi cho các ông. 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

—Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 

-Nếu có Tỳ-kheo nào chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo 
chân, cột niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tỉnh 
niệm Hưu tức. Hưu tức là tâm ý tưởng lắng đọng, chí tánh an nhàn, 
mà không nóng nẩy; tâm hằng chuyên nhất, thích nơi vắng vẻ, 
thường tìm phương tiện nhập định Tam-muội, thường niệm tưởng 
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không ham tranh thắng, dành chỗ trước trên.! 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, đó gọi là niệm Hưu tức, liền được 
thành tựu đầy đủ quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lô, 
đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng được quả 
Sa-môn, tự đến Niết-bàn. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm 
Hưu tức, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện 
đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các 
loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Những gì là một 
pháp? Là niệm An-ban. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế nào là tu hành niệm hơi thở ra vào, liển có danh dự, 
thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lô, đến 
chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng được quả Sa- 


*“  CT. Pali, A. ii. 34, dẫn bởi Visuddhimagga: “Yavata, bhikkhave, dhamma 


sanñkhata va asankhatiä va, virago tesam aggamakkhayati, yadidam 
madanimmadano pipasavinayo alayasamugghato vattupacchedo tanhakkhayo 
virago nirodho nibbanam, “Này các Tỳ-kheo, trong các pháp, hữu vi hay vô vi, 
ly dục được nói là tối thượng; đó là sự diệt trừ kiêu mạn, chế ngự khát dục, trừ 
khử chấp tàng, đoạn tuyệt lưu chuyển, ái tận, ly dục, Niết-bàn. 
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môn, tự đến Niết-bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

-Gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Tyỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi nghe từ Như 
Lai rồi sẽ thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ông. 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

—Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 

Nếu có Tỳ-kheo nào chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân 
kiết già, cột niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh 
niệm An-ban. Nói An-ban, tức là khi hơi thở dài, hãy quán biết hơi 
thở ta hiện đang dài; nếu hơi thở lại ngắn, hãy quán biết hơi thở ta 
hiện đang ngắn; nếu hơi thở rất lạnh, hãy quán biết hơi thở ta hiện 
đang lạnh; nếu hơi thở lại nóng, hãy quán biết hơi thở ta hiện đang 
nóng. Quán khắp thân thể từ đầu đến chân, tất cả đều nên quán biết. 
Nếu hơi thở lại có dài ngắn, cũng hãy quán hơi thở có dài ngắn. Đem 
tâm đặt nơi thân, biết hơi thở dài ngắn, tất cả đều biết rõ, cho đến 
khi hơi thở ra vào được phân biệt hiểu rõ ràng. Nếu tâm đặt nơi thân, 
biết hơi thở dài ngắn, cũng lại biết rõ, đếm hơi thở dài ngắn cũng 
phân biệt hiểu rõ ràng. 

Như vậy, các Tỳ-kheo, đó gọi là niệm An-ban, liễn được 
thành tựu đầy đủ quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, 
đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả 
Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư 
duy không rời niệm An-ban, liền sẽ được những thứ công đức thiện 
này. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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M 


KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện 
đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các 
loạn tưởng được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Những gì là một 
pháp? Là niệm Thân. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế nào là tu hành niệm thân, liền có danh dự, thành tựu quả 
báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, liền 
được thần thông, trừ các loạn tưởng được quả Sa-môn, tự đến Niết- 
bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

-Gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Tỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi nghe từ Như 
Lai rồi sẽ thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ông. 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

—Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 

Nếu có Tỳ-kheo nào chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, 
cột niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tỉnh niệm 
thân. Niệm thân là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, mật, 
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gan, phổi, tim, lá lách, thân, ruột già, ruột non, bạch chức”, bàng 
quang, phẩn, tiểu, dạ dày", thương đãng”, dịch vị, nước mắt, đờm 
dãi, mủ, máu, mỡ, nước miếng, đầu lâu, não”. Cái nào là thân? Đó là 
đại chủng đất? Đó là đại chủng nước? Đó là đại chủng lửa? Đó là 
đại chủng gió? Được tạo ra bởi giống của cha, giống của mẹ chăng? 
Nó từ đâu đến? Do ai tạo ra? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, chết ở 
đây sẽ sinh về nơi nào? 

Như vậy, các Tỳ-kheo, đó gọi là niệm Thân, liền được thành 
tựu đây đủ quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lô, đến 
chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa- 
môn, tự đến Niết-bàn. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm 
thân, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện 








Bạch chức #“f#‡? Khang Hy: “Thịt khô (liiphủ) dài một thước hai tấc gọi là 
chức.” Có lẽ đây nên đọc là bạch mô “ƒ. Nhưng cũng không biết chỉ thứ gì. 


















































Hán: Bách diệp 7#, nguyên chỉ dạ dày của bò dê. 

Thương đãng )ê?5 ? 

Nguyên bản: Tì bào ÿ#?, bong bóng hay bọt nơi lá lách (2). 

Đại thể, gồm ba mươi sáu vật trong thân, cí. Tạp 43, T2n99, tr. 311a28; Đại 
Bát-nhã 53, T5n220, tr. 298b26. Cf. Pali, M.iii. 90. 
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đủ cả, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các 
loạn tưởng được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Những gì là một 
pháp? Là niệm Sự chết (Tử). 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế nào là tu hành niệm Sự chết, liền có danh dự, thành tựu 
quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng được quả Sa-môn, tự đến 
Niết-bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

-Gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Tỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi nghe từ Như 
Lai rồi sẽ thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ông. 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

—Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 

Nếu có Tỳ-kheo nào chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, 
cột niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tỉnh niệm Sự 
chết. Chết là mất ở đây, sinh bên kia; qua lại các đường, sinh mạng 
trôi đi không dừng, các căn tan hoại, như khúc gỗ mục nát; mạng căn 
đoạn tuyệt, dòng họ chia lìa, không hình không tiếng, cũng không 
tướng mạo. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, đó gọi là niệm Sự chết, liền được 
thành tựu đầy đủ quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, 
đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng được quả Sa- 
môn, tự đến Niết-bàn. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm Sự 
chết, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
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hành. 
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Kệ tóm tắt: 


Phật, Pháp, cùng Thánh chúng 
Cuối cùng niệm Sự chết 

Dù cùng trên đồng tên 

Nhưng nghĩa chúng mỗi khác. 


n 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 3 


Phẩm 4: ĐỆ TỬ! 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, người có 
lòng nhân rộng rãi, hiểu biết rộng, hay khéo khuyến hóa, nuôi 
dưỡng Thánh chúng không mất oai nghi, đó là Tỳ-kheo A-nhã-câu- 
lân”. 

Nhận pháp vị đầu tiên, tư duy về bốn Đế cũng là Tỳ-kheo A- 
nhã-câu-lân. 

Hay khéo khuyến bảo hướng dẫn tạo phước và độ mọi người, 
chính là Tỳ-kheo Ưu-đà -dï'. 

Trong hàng mau thành tựu thần thông, nửa chừng không hối 
tiếc, đó chính là Tỳ-kheo Ma-ha-nam!. 

Thường bay giữa hư không, chân không đạp đất, chính là Tỳ- 
kheo Thiện Trửu. 


Tham chiếu Päli, A. 1. 14. Etadaggavaggo. 
Pali: Añña Kondañña. 

3 Pali: Udãy!. 

Pali: Mahanama. 
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Gặp dịp thì giáo hóa, ý không cầu vinh, đó chính là Tỳ-kheo 
Bà -phá”. 

Sống vui trên trời, không ở trong loài người, chính là Tỳ-kheo 
Ngưu Tích”. 

Hằng quán tưởng bất tịnh ghê tởm, đó chính là Tỳ-kheo Thiện 
Thắng. 

Nuôi dưỡng Thánh chúng, bốn sự cúng dường, chính là Tỳ- 
kheo Ưu-lưu-tỳ Ca-diếp”. 

Tâm ý lặng lẽ, hàng phục các kết, chính là Tỳ-kheo Giang Ca- 
diếpŸ. 

Quán rõ các pháp, không bị đắm trước, chính là Tỳ-kheo 
Tượng Ca-diếp°. 


Kệ tóm tắt: 
Câu-lân, Đà-di, Nam 
Thiện Trửu, Bà thứ năm 
Ngưu Tích cùng Thiện Thắng 
Ba anh em Ca-diếp. 


M 


Pali: Vappa. 

Pali: Qavampali. 

Pali: Uruvela-Kassapa. 
Pali: NadI-Kassapa. 
Pali: Qaya-Kassapa. 
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KINH SỐ 2 


Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của ta có oai nghi đoan 
chánh, bước đi khoan thai, chính là Tỳ-kheo Mã Sư'”. 

Trí tuệ không cùng, giải tổ các nghĩ, chính là Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phất'. 

Thần túc nhẹ bay đến tận mười phương, chính là Tỳ-kheo Đại 
Mụuc-kiên-liên 9. 

Dũng mãnh tinh tấn, cam chịu khổ hành, chính là Tỳ-kheo Nhị 
Thập Ức Nhĩ°. 

Thực hành mười hai hạnh Đầu-đà khó hành được, chính là Tỳ- 
kheo Đại Ca-diếp'!. 

Đệ nhất Thiên nhãn, thấy tận cõi mười phương, chính là Tỳ- 
kheo A-na-luật. 

Ngồi thiển nhập định, tâm không tán loạn, chính là Tỳ-kheo 
Ly-viết'. 

Thường khuyên mọi người làm gương bố thí, thiết lập trai 
giảng”, chính là Tỳ-kheo Đà-la-bà-ma-la  . 

Tạo lập phòng ốc, nhà cửa cho Tăng mười phương, chính là Tỳ- 
kheo Tiểu Đà-la-bà-ma-la '°. 


!° Pãli: Assaiit. 

'- Pli: Sãriputta. 

!*“. Pali: Mahã-Moggallãna. 

!*- Pãli: Sonakolivĩsa. 

!*. Pali: Mahã-Kassapa. 

!-. Päli: Anuruddha. 

! Pali: Revata. 

- 8o sánh Päli: Senaäsanapaññapakãnam, người phân phối chỗ nằm cho Tăng. 
Xem Tứ Phần 1 (T22n1428, tr. 587a25tt). 

-_Pali: Dabba-Mallaputta. 

- Xem cht. 18 trên. 
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Dòng họ tôn quý xuất gia học đạo, chính là Tỳ-kheo La-tra-bà- 
TẠI” 
Khéo phân biệt nghĩa, phô diễn đạo giáo, chính là Tỳ-kheo Đại 


Ca-chiên-diên”!. 
M 


Kệ tóm tắt: 
Ca-chiên-diên. 
Mã Sư, Xá-lợi-phất, 
Câu-luật, Nhĩ, Ca-diếp; 
A-na-luật, Ly-viết, 
Ma-la, Tra, Chiên-diên. 


M 
KINH SỐ 3 


Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta xứng đáng 
nhận thẻ”, không trái phép cấm, chính là Tỳ-kheo Quân-đầu-bà- 
tiệ ” 

Hàng phục ngoại đạo, thực hành chánh pháp, chính là Tỳ-kheo 
Tân-đầu-1ô”'. 


Chăm sóc bệnh tật, cung cấp thuốc thang, chính là Tỳ-kheo 


. Pali: Ratthapala. Nhưng A.1. 24 nói, quý tộc xuất gia (uccäkulikãnam) là 


Bhaddhiya Kãligodhãyaputta. Còn Ratthapala là đệ nhất trong những Tỳ-kheo 
xuất gia bởi tín tâm kiên định (saddhãpabbajitänam yadidam ratthapälo). 

?! Päli: Mahä-Kaccãna. 

Hán: Thọ trù #š (Päli: Sa/Z£a), đây chỉ thể chia phần ăn cho các Tỳ-kheo. 

3. Pali: Kundadhäna. AA. ¡. 146 giải thích: Kundadhãna là người nhận thẻ số một 
trong buổi cúng dường của Mahã-Subhaddä, con gái trưởng của ông Cấp cô 
độc, trong ngày cưới chồng. 

*°. Pali: Pindola-Bhãradväja. A.i. 24: Đệ nhất sư tử hống (sïhanädiknam). 


22. 
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Sấm”. Bốn sự cúng dường, y phục đồ ăn thức uống, cũng là Tỳ-kheo 
Sấm*. 

Hay làm kệ tụng, tán thán đức của Như Lai, chính là Tỳ-kheo 
Bằng-kỳ-xá”. Lời lẽ biện luận rõ ràng trôi chảy, cũng là Tỳ-kheo 
Bằng-kỳ-xá. 

Được bốn biện tài, trả lời khi bị vấn nạn, chính là Tỳ-kheo Ma- 
ha Câu-hy-la””. 

Sống nơi vắng vẻ thanh tịnh, không thích gần gũi con người, 
chính là Tỳ-kheo Kiên Lao. 

Khất thực nhẫn nại, không tránh nóng lạnh, chính là Tỳ-kheo 
Nan-để”. 

Tĩnh tọa một nơi, chuyên tâm nhớ đạo, chính là Tỳ-kheo Kim- 
tỳ-la””. 

Ngồi một lần ăn một bữa”, không đứng lên di chuyển chỗ, 
chính là Tỳ-kheo Thi-la. 

Giữ gìn ba y, không rời khi ăn nghỉ, chính là Tỳ-kheo Phù-di. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Quân-đầu, Tân-đầu-1ô, 
Thúc, Bằng, Câu-hy-la; 
Kiên Lao, cùng Nan-đề, 
Kứm-tỳ, Thi-la, Di. 


M 





3. Sấm z#; để bản: Thức 3#. Có là Pãli, Khema, được nói đến trong S.iii. 126. 
-_Pali: Vangisa. 

”“. Mahã-Kotthita. 

-_Pali: Nandiya. 

'_Pãli: Kimbila. 

- Chỉ hành Đầu-đà nhất tọa thực. Päli: Ekãsanika. 
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KINH SỐ 4 


Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta về tọa thiển 
dưới bóng cây, ý không di chuyển, chính là Tỳ-kheo Hồ nghi Ly- 
viết!, 

Khổ thân ngồi giữa trời, không tránh nắng mưa, chính là Tỳ- 
kheo Bà-tha. 

Vui một mình nơi vắng vẻ, chuyên tâm tư duy, chính là Tỳ- 
kheo Đà-tô. 

Khoác y năm mảnh”, không mặc đồ tốt đẹp, chính là Tỳ-kheo 
Ni-bà. 

Thường thích nơi gò mả, không ở nơi gần người, chính là Tỳ- 
kheo Ưu-đa-la. 

Thường ngồi nệm cỏ, ban ngày làm phước độ người, chính là 
T-kheo Lô-hê-ninh. 

Không nói chuyện với người, nhìn xuống đất mà đi, chính là 
Tỳ-kheo Ưu-kiểm-ma-ni-giang. 

Ngồi dậy, bước đi thường ở trong Tam-muội, chính là Tỳ-kheo 
San-đểŸ. 

Thích du hành nước xa, dạy dỗ mọi người, chính là Tỳ-kheo 
Đàm-ma-lưu-chI. 

Ưa họp Thánh chúng, bàn luận pháp vị, chính là Tỳ-kheo Ca- 


^ 


lệ. 


M 


-_Pali: Kankha-Revata. 
- Ngũ nạp y T4; xem Tứ Phần 41, T22n1428, tr. 864a6. Đây chỉ hạnh Đầu- 
đà trì y phấn tảo. Pali: Pamsuklika. 


















































3 San-đề Ill‡š; bản Tống: Na-đề #li‡š. Trong kệ tóm tắt, gọi là Tức E1, cho thấy 
Pali: Sänti. Nhưng chưa tìm thấy đâu trong tư liệu Pãli nào. 
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Kệ tóm tắt: 
Hồ nghỉ, Bà-tha, Ly, 
Đà-tô, Bà, Uu-äa; 
Lô-hê, Uu-ca-ma, 
Tức, Đàm-ma-lưu, Lệ. 


M 
KINH SỐ 5 


Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta có thọ mạng lâu 
dài, quyết không chết yếu, chính là Tỳ-kheo Bà-câu-la”!. 

Thường thích chỗ nhàn cư, không thích ở giữa đám đông, cũng 
chính là Tỳ-kheo Bà-câu-la. 

Hay nói pháp rộng rãi, phân biệt nghĩa lý, chính là Tỳ-kheo 
Mãn Nguyện Tử”. 

Vâng giữ giới luật, không điều xúc phạm, chính là Tỳ-kheo 
u-ba-ly°5. 

Được tín giải thoát, ý không do dự, chính là Tỳ-kheo Bà-ca- 
lợi”. 

Thân thể to lớn, đẹp đẽ khác hẳn thế gian, chính là Tỳ-kheo 
Nan-đà . 

Các căn tịch tĩnh, tâm không biến dịch, cũng chính là Tỳ-kheo 
Nan-đà. 

Biện tài nhạy bén, giải thông nghi trệ cho người, chính là Tỳ- 
kheo Bà -đà. 


3“. Pali: Bakkula. 

3. Pali: Punna Mantaniputta. 
*%- Pali: Upäli. 

3“ Pali: Vakkali. 

3. Pali: Nanda. 
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Hay nói rộng nghĩa lý, không có trái nghịch, chính là Tỳ-kheo 
Tư-n1. 

Thích mặc áo tốt, hành vốn thanh tịnh, chính là Tỳ-kheo Thiên 
Tu-bồ-đề. 

Thường thích dạy dỗ những kẻ hậu học, chính là Tỳ-kheo Nan- 
đà-ca”. 

Khéo dạy cấm giới cho Tỳ-kheo-ni, chính là Tỳ-kheo Tu-ma- 
na. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Bà-câu, Mãn, Ba-ly, 
Bà-ca-lợi, Nan-đà, 
Đà, Ni, Tu-bô-đề, 
Nan-đà, Tu-ma-na. 


M 


KINH SỐ 6 


Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta có công đức 
tràn đầy, nhu yếu không thiếu, chính là Tỳ-kheo Thi-bà-la'°. 

Đây đủ các hành pháp đạo phẩm, chính là Tỳ-kheo Ưu-ba-tiên 
Ca-lan-đà Tư.”. 

Mọi điều nói ra đều vui hòa, không làm thương tổn ý người, 


- Pali: Nandaka. A.i. 25: Đệ nhất giáo thọ Tỳ-kheo-ni (bhikkunovädakanam) là 
Nandaka. 

Pãli, A.1. 24: Sivala, lợi đắc đệ nhất (lãbhinam). 

Có lẽ Pali, Upasena Vangantaputta, em trai ngài Xá-lợgi-phất, hành giả Đầu- 
đà. A.i. 24 nói, Upasena này là đệ nhất trong các Tỳ-kheo oai nghiêm 
(samantapasadikanam). 


40. 


41. 
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chính là Tỳ-kheo Bà-đà-tiên. 

Tu tập An-ban, tư duy bất tịnh ghê tởm, chính là Tỳ-kheo Ma- 
ha Ca-diên-na. 

Chấp ngã vô thường, tâm không có tưởng, chính là Tỳ-kheo 
Ưu-đầu-bàn. 

Hay luận bàn về mọi thứ, làm vui tâm thức, chính là Tyỳ-kheo 
Câu-ma-la Ca-diếp'?. 

Mặc áo xấu tệ, mà không gì hổ thẹn, chính là Tỳ-kheo Diện 
Vương”. 

Không hủy phạm cấm giới, đọc tụng không lười, chính là Tỳ- 
kheo La-vân''. 

Dùng sức thần túc, hay tự ẩn mình, chính là Tỳ-kheo Bàn-đặc®. 

Hay thay hình đổi dạng, tạo mọi thứ biến hóa, chính là Tỳ-kheo 
Châu-lợi Bàn-đặ c5. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Thi-bà, Ưu-ba-tiên, 
Bà-đà, Ca-diên-na, 
Uu-đâầu, Vương, Ca-diếp, 
La-vân, hai Bàn-đặc. 


M 


!“ Ai. 24: Đệ nhất có lời nói làm đẹp lòng người (cittakathikãnam) là 


Kumarakassapa. 
#' Tham chiếu, A.i.25: Thọ trì y phục thô xấu (lũkhacivaradhãranam) là 
Mogharajati. 

*-.A.i. 24: Rãhula, đệ nhất siêng học (sikkhakãmãanam). 
°- Để bản: Ban-thố ##%. TNM: Bàn-đặc ##ƒ?. Tham chiếu, A.i. 24: Mahã- 

Panthaka, thiện xả hồi chuyển các tưởng (saññviva†takusalãnam). 

*“. pali: Cula-Panthaka, A.i.24: Đệ nhất biến hóa ý thành thân (manomayam 


kayam abhinimmiantanam). 
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KINH SỐ 7 


Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta thuộc hào tộc 
phú quý, thiên tánh nhu hòa, chính là Tỳ-kheo Thích Vương”. 

Khất thực không chán đủ, giáo hóa không cùng, chính là Tỳ- 
kheo Bà -để -bà-la. 

Khí lực cường thạnh, không gì sợ khó, cũng là Tỳ-kheo Bà-để- 
bà-la. 

Âm thanh trong suốt vang đến Phạm thiên, chính là Tỳ-kheo 
La-bà-na-bà -để '. 

Thân thể thơm tinh khiết tỏa ra bốn phía, chính là Tỳ-kheo 
Ương-ca-xà. 

Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, biết thời, rõ 
vật, chỗ đến không nghi, chỗ nhớ không quên, nghe nhiều xa rộng, 
khả năng phụng sự bậc trên, chính là Tỳ-kheo A-nan. 

Phục sức trang nghiêm, nhìn bóng bước đi, chính là Tỳ-kheo 
Ca-trì-lợi. 

Các vua kính hầu, quần thần cung kính, chính là Tỳ-kheo 
Nguyệt Quang. 

Trời, người phụng sự, sáng nào cũng hầu thăm, chính là Tỳ- 
kheo Thâu-đề. 

Đã bổ hình người, tướng mạo giống trời, cũng là Tỳ-kheo 
Thâu-đề. 

Bậc Thầy hướng dẫn chư Thiên, chỉ trao chánh pháp, chính là 
T-kheo Thiên. 





**“ Có lẽ chỉ Pãli Baddhiya Kãligodhãputta, nguyên là ông hoàng họ Thích. Xem 
cht. kinh số 2, phẩm 4 trên. 

“3: Tham chiếu, A.i23: Đệ nhất có âm thanh dịu dàng (mañjussaram) là 
Lakundka Bhaddiya. 
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Tự nhớ mọi việc vô số kiếp đời trước, chính là Tỳ-kheo Quả 
Ầ—. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Thích Vương, Bà-đề-ba 
La-bà, Ương-ca-xà 
A-nan, Ca, Nguyệt Quang 
Thâu-đề, Thiên, Bà-ê. 


M 


KINH SỐ 8 


Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của ta có thể tánh lợi 
căn, trí tuệ sâu xa, chính là Tỳ-kheo Ương-quật-ma?9. 

Thường hàng tà nghiệp của phục ma, ngoại đạo, chính là Tỳ- 
kheo Tăng-ca-ma. 

Nhập thủy Tam-muội không lấy làm khó, chính là Tỳ-kheo 
Chất-đa Xá-lợi-phất. 

Những hiểu biết rộng rãi, là được mọi người kính nhớ, cũng là 
Tỳ-kheo Chất-đa Xá-lợi-phất. 

Nhập hỏa Tam-muội chiếu khắp mười phương, chính là Tỳ- 
kheo Thiện Lai''. 


#- Có lẽ Pãli: Bãhiya-DãricTriya ãhiya, người lấy vỏ cây làm áo). Nhưng, A.i. 24 


nói ngài là đệ nhất thần thông nhanh chóng (khippäbhiññanam), trong khi đó, 
đệ nhất nhớ nhiều đời trước (pubbeniväsam anussarantanam) là Sobhita. 
-_Pali: Angulimala. 
- Pali, A.i 25: Đệ nhất thiện xảo với hỏa giới Tam-muội là Sãgata 
(tejodhatukusalanam yadidam sãgato). Bản Hán đọc là Sugäta. 
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Hay hàng phục rồng khiến phụng sự Tam bao, chính là Tỳ- 
kheo Na-la-đà ”. 

Hàng phục Quỷ thần cải ác tu thiện, chính là Tỳ-kheo Quỷ- 
đà”. 

Hàng phục Càn-đạp-hòa khiến cần thực hành hạnh lành, chính 
là Tỳ-kheo Tỳ-lô-giá. 

Thường vui với định Không, phân biệt nghĩa không, chính là 
Tỳ-kheo Tu-bồ- để. 

Chí ở nơi không vắng, nghiệp đức vi diệu, cũng là Tỳ-kheo Tu- 
bồ-để”°. 

Thực hành định vô tưởng, trừ bỏ các niệm, chính là Tỳ-kheo 
Kỳ-lợi-ma-nan ”. 

Nhập định vô nguyện, ý không tán loạn, chính là Tỳ-kheo 
Diệm Thạnh. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Ương-quật, Tăng-ca-ma 
Chất-đa, Bà", Na-la 
Duyệt-xoad"”, Phù-lô- giá 
Thiện nghiệp cùng Ma-nan. 





- Có thể đồng nhất với Trưởng lão Nãrada của Päli, được kể trong các sớ giải 
của Petavatthu (Ngạ quỷ sự) và Vimãavatthu (Thiên cung sự). 

- Có thể đồng nhất với Trưởng lão Bhũta của Päli, người mà tất cả các anh chị 
đều bị một con quỹ Dạ-xoa ăn thịt. 

-_A.i. 24: Đệ nhất lâm trụ (a-lan-nhã hạnh hay vô tránh hạnh), và đệ nhất ứng 
cúng, là Tu-bồ-đề (arahavihãrinam, dakkhineyyam, Subhũii). 

-_ Đồng nhất với Girimaänanda của PäIl. 

”. Để bản: Bà 3#. TNM: Thiện $# (lai). 

”*. Âm khác của Dạ-xoa (Päli: Yakkha, Skt. Yakfa), liên hệ đến Quỷ-đà, xem cht. 

53 trên. 
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M 


KINH SỐ 9 


Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta nhập Từ Tam- 
muội, tâm không phẫn nộ, chính là Tỳ-kheo Phạm-ma-đạt?°. 

Nhập Bi Tam-muội, thành tựu bản nghiệp, chính là Tỳ-kheo 
Tu-thâm”. 

Được đức của thiện hành”, không có các thứ tưởng, chính là 
Ty-kheo Sa-di-đà. 

Thường giữ gìn tâm, ý không lìa bỏ, chính là Tỳ-kheo Dược-ba- 
ca. 

Hành Diệm thạnh Tam-muội, trọn không giải đãi, chính là Tỳ- 
kheo Đàm-dI. 

Ngôn ngữ thô lỗ, không kể bậc tôn quý, chính là Tỳ-kheo Tỷ- 
lợi-đà -bà- giá. 

Nhập Kim quang Tam-muội, cũng là Tỳ-kheo Tỷ-lợi-đà-bà- 
giá. 

Nhập Kim cang Tam-muội, không thể bị phá hoại, chính là Tỳ- 
kheo Vô Úy. 

Những gì nói ra dứt khoát rõ ràng, trong lòng không khiếp 
nhược, chính là Tỳ-kheo Tu-nê-đa. 

Thường thích nơi tịch tính, ý không thường loạn, chính là Tỳ- 
kheo Đà-ma. 

Nghĩa thì không ai thắng, không hề bị khuất phục, chính là Tỳ- 
kheo Tu-la-đà. 


”. Có thể đồng nhất với Trưởng lão Brahmadatta của Päii. 

”? Pali: Susima, nguyên là xuất gia ngoại đạo, được đề cập nhiều chỗ trong 
Tương ưng bộ. 

5. Để bản: Hỷ hành Zƒ7. TNM: Thiện hành #ƒ7. 
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Kệ tóm tắt: 
Phạm-đạt, Tu-thâm-ma 
Sa-di, Dược, Đàm-dđi 
Tỳ-lợi-đà, Vô Úy 
Tu-nê-đà, Tu-Ìa. 


M 
KINH SỐ 10 


Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của ta, hiểu rõ tỉnh tú, 
biết trước cát hung, chính là Tỳ-kheo Na-già-ba-la. 

Thường vui Tam-muội, thiển duyệt làm thức ăn, chính là Tỳ- 
kheo Bà-tư-tra. 

Thường lấy Hỷ làm thức ăn, chính là Tỳ-kheo Tu-dạ-xà. 

Thường hành nhẫn nhục, vật đối đến tâm không khởi, chính là 
T-kheo Mãn Nguyện Thạnh Minh. 

Tu tập Nhật quang Tam-muội, chính là Tỳ-kheo Di-hề. 

Rõ phép toán thuật, không có sai lầm, chính là Tỳ-kheo Ni- 
câu-lưu. 

Trí tuệ phân biệt các loại, thường không quên mất, chính là 
Tỳ-kheo Lộc-đầu. 


Đắc Điện lôi Tam-muội, lòng không sợ hãi, chính là Tỳ-kheo 


Địa. 

Quán rõ gốc rễ của thân, chính là Tỳ-kheo Đầu-na. 

Thủ chứng được Lậu tận thông tối hậu, chính là Tỳ-kheo Tu- 
bạt". 


M 


6! Pali: Subhadda, được hóa độ cuối cùng trước khi Phật nhập Niết-bàn. 
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Kệ tóm tắt: 
Na-ca, Tra, Xá-na 
Di-hề, Ni-câu-lưu 
Lộc-đâu, Địa, Đầu-na 
Tu-bạt ở sau cùng. 
Một trăm vị Hiền thánh này cần được giảng rộng. 


M 
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Phẩm 5: TỲ-KHEO-NI 
KINH SỐ 1 


Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của ta, xuất gia học 
đạo lâu, được quốc vương cung kính, chính là Tỳ-kheo-ni Đại Ái Đạo 
Kiều-đàm-di®. 

Trí tuệ thông minh, chính là Tỳ-kheo-ni Sấm-ma®. 

Thần túc đệ nhất, cảm đến các thần, chính là Tỳ-kheo-ni Ưu- 
bát Hoa Sắc”'. 

Thực hành pháp Đầu-đà với mười một điều hạn chế, chính là 
Tỳ-kheo-ni Cơ-lê-xa Cù-đàm-di””. 

Thiên nhãn đệ nhất, nhìn khắp không trở ngại, chính là Tỳ- 
kheo-ni Xa-câu-lê “4. 

Tọa thiền nhập định, ý không phân tán, chính là Tỳ-kheo-ni 
Xa-ma””. 

Phân biệt nghĩa thú, diễn rộng đạo giáo, chính là Tỳ-kheo-ni 
Ba-đầu-lan-đồ-na. 

Vâng giữ luật giáo không phạm thêm, chính là Tỳ-kheo-nmi Ba- 
la-giá-na”. 

Đạt tín giải thoát, không thoái lui trở lại, chính là Tỳ-kheo-ni 
Ca-chiên-diên””. 

5“. Pali: Mahäpajãpatï GotamI. 
“:. Để bản: Thức-ma 3#. TNM: Sấm-ma. Päli: Khemä š#jJ#. 


%-. Pali: Uppalavannã (Liên Hoa Sắc). 


%3. Pali: Kisa-Gotami, đệ nhất thọ trì y thô xấu (Ilũkhacaradharãanam). 
5: Pali: Sakulä. 
5'- A.i.25: Đệ nhất tọa thiền là Nandä. 


53. pali: Đệ nhất trì luật, Patacãra. 


5. A.¡. 25: Đệ nhất tín giải thoát (saddhadhimuttanam) là Singãlakamãtã. 
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Đạt bốn biện tài, trong lòng khiếp sợ, chính là Tỳ-kheo-ni Tối 
Thắng. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Đại Ái cùng Sấm-ma* 
Uu-bát, Cơ-đàm-di 
Câu-lợi, Xà, Lan-đồ 
Na-la, Ca-chiên, Thắng. 


M 


KINH SỐ 2 


Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, tự biết mọi 
việc vô số kiếp đời trước, chính là Tỳ-kheo-ni Bạt-đà Ca-tỳ -]y”°. 

Nhan sắc xinh đẹp, được mọi người yêu kính, chính là Tỳ- 
kheo-ni Hê-ma-xà. 

Hàng phục ngoại đạo để lập chánh giáo, chính là Tỳ-kheo-ni 
Thâu-na”". 

Phân biệt nghĩa thú, nói rộng từng bộ, chính là Tỳ-kheo-ni 
Đàm-ma-đề-na””. 

Mình mặc áo thô, không lấy làm xấu hổ, chính là Tỳ-kheo-ni 
Ưu-đa-la. 

Các căn tịch tĩnh, thường thuận nhất tâm, chính là Tỳ-kheo-ni 
Quang Minh. 

Y phục tế chỉnh, đúng theo pháp giáo, chính là Tỳ-kheo-ni 
Thiền Đầu. 





? Pali: Bhaddã K8pilãni. 
7. Pãli: Sonã, đệ nhất tinh cần. 


7. Pali: Dhammadinnä. 
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Luận biện nhiều để tài, không nghi ngờ do dự, chính là Tỳ- 
kheo-mi Đàn-đa. 

Khả năng sáng tác kệ, khen ngợi đức của Như Lai, chính là Tỳ- 
kheo-ni Thiên Dữ. 

Nghe nhiều biết rộng, ân huệ tiếp dẫn người dưới, chính là Tỳ- 
kheo-ni Cù-ty. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Bạt-đà, Đồ, Thâu-na 
Đàm-ma-na, Uu-đa 
Quang Minh, Thiền, Đàn-ẩa 
Thiên Dữ cùng Đàm-ty. 


M 


KINH SỐ 3 


Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của ta, thường ở nơi 
vắng vẻ, không sống giữa nhân gian, chính là Tỳ-kheo-ni Vô Úy. 

Khổ thân khất thực, không lựa sang hèn, chính là Tỳ-kheo-ni 
Tỳ-xá-khư”. 

Tại một chỗ chỉ ngồi một lần, quyết không xê dịch, chính là 
T-kheo-nI Bạt-đà -bà-la. 

Đi khắp cầu xin, rộng độ mọi người, chính là Tỳ-kheo-ni Ma- 
nộ-ha-lợ1. 

Chóng thành đạo quả, không vướng giữa chừng, chính là Tỳ- 
kheo-ni Đà-ma. 

Nắm giữ ba y, quyết không lìa bỏ, chính là Tỳ-kheo-ni Tu-đà- 


73: Pali: Visakhã. 
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ma. 

Thường ngồi dưới bóng cây, ý không dời đổi, chính là Tỳ-kheo- 
ni Hiếp-tu-na. 

Thường ở nơi đất trống, không cần nghĩ đến đồ che, chính là 
T-kheo-ni Xà -đà. 

Thích nơi vắng vẻ, không sống giữa nhân gian, chính là Tỳ- 
kheo-ni Ưu-ca-la. 

Ngồi mãi nệm cỏ, không cần trang sức, chính là Tỳ-kheo-ni 
Ly-na. 

Khoác y năm mảnh, tuần tự khất thực”', chính là Tỳ-kheo-ni A- 
nô-ba-ma. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Vô Úy, Đa-tỳ-xá 
Bà-đà, A-nô-ba 
Đàn, Tu-đàn, Xà-đa 
Uu-ca, Ly, A-nô. 


M 
KINH SỐ 4 


Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của ta, thích nơi gò 
mả vắng, chính là Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-ma. 

Thường xuyên an trú tâm Từ, thương tưởng chúng sinh, chính là 
T-kheo-ni Thanh Minh. 

Buồn khóc chúng sinh không đến được với đạo, chính là Tỳ- 
kheo-ni Tố-ma”. 


4. Để bản: Phân-việt 2?j&š, TNM: Phân-vệ, Pãli: Pindapata, hành khất thực. 


73. Pali: Soma Therï. Nhưng Pãli không đề cập sự kiện này. 
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Hoan hỷ vì được đạo, nguyện chia cho tất cả, chính là Tỳ-kheo- 
m1 Ma-đà -]lợiI. 

Thủ hộ các hành, ý không lìa xa, chính là Tỳ-kheo-ni Ca-la- 
già. 

Giữ không chấp hư”, biết rõ không có gì tổn tại, chính là Tỳ- 
kheo-ni Đề-bà-tu. 

Tâm vui với vô tưởng”, trừ bỏ các chấp, chính là Tỳ-kheo-ni 
Nhật Quang. 

Tu tập vô nguyện”, tâm thường giúp khắp, chính là Tỳ-kheo-ni 
Mạt-na-bà. Không nghi các pháp, độ người không hạn, chính là Tỳ- 
kheo-nI Ty-ma-đạt. Thường nói nghĩa rộng, phân biệt pháp sâu, 
chính là Tỳ-kheo-ni Phổ Chiếu. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Uu-ca, Minh, Tố-ma 
Ma-đà, Ca, Đề-bà 
Nhật Quang, Ma-na-bà 
T)-ma-đạt, Phổ Chiếu. 


M 
KINH SỐ 5 


Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của ta, tâm hằng 
nhẫn nhục như đất bao dung, chính là Tỳ-kheo-ni Đàm-ma-đề”. 
Hay dạy bảo mọi người, khiến lập hội bố thí, chính là Tỳ-kheo- 


-. Đây chỉ Không giải thoát (Pãli: Suñña-vimokkha). 


7“. Đây chỉ Vô tướng giải thoát (Pãli: Animitta-vimokkha). 


7. Đây chỉ Vô nguyện giải thoát (Päli: Appanihita-vimokkha). 


?' Để bản Đàm-ma-đề #Ƒ#‡#. TNM: Đàm-ma-ma-đề #ƑšƑ#†fi. 
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mi Tu-dạ-ma. 

Phân bố chỗ ngồi chỗ nằm, cũng là Tỳ-kheo-ni Tu-dạ-ma. 

Tâm đã vĩnh viễn lắng đọng, không còn khởi loạn tưởng, chính 
là Tỳ-kheo-ni Nhân-đà-xà. 

Quán rõ các pháp mà không bao giờ chán, chính là Tỳ-kheo-ni 
Long. 

Ý chí kiên cường, dũng mãnh, không bị nhiễm đắm, chính là 
T-kheo-ni Câu-na-la. 

Nhập Thủy Tam-muội, thấm nhuần khắp tất cả, chính là Tỳ- 
kheo-mi Bà-tu. 

Nhập Diệm quang Tam-muội, tất chiếu khắp cả mọi loài, chính 
là Tỳ-kheo-ni Hàng-đề. 

Quán bất tịnh ghê tởm, phân biệt duyên khởi, chính là Tỳ- 
kheo-ni Giá-ba-la. 

Nuôi dạy mọi người, cung cấp mọi thiếu thốn, chính là Tỳ- 
kheo-ni Thủ-ca. 

Tỳ-kheo-ni đệ nhất cuối cùng trong hàng Thanh văn của Ta, 
chính là Tỳ-kheo-ni Baạt-đà Quân-đà-la?° nước Câu-di. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Đàm-ma, Tu-dạ-ma 
Nhân-đề, Long, Câu-na 
Bà-tu, Hàng, Giá-ba 
Thủ-ca, Bạt-đà-la. 

Năm mươi Tỳ-kheo-nI này, nói rộng như trên. 


M 


Š' Pali (A.i. 25): Bhaddä Kundalakesã (người Rãjagaha), đệ nhất thần thông 
nhanh nhẹn (khippabhiññanam). 
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Phẩm 6: THANH TÍN Sĩ! 
KINH SỐ 1 


Ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, người đầu tiên 


nghe pháp dược mà chứng thành Hiển thánh, chính là thương khách 
Tam Quả". 


81. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


Trí tuệ đệ nhất, chính là gia chủ Chất-đa?°. 

Thần đức đệ nhất, chính là Kiển-đề A-lam. 

Hàng phục ngoại đạo, chính là gia chủ Quật-đa. 
Thường nói pháp sâu, chính là gia chủ Ưu-ba-quật. 
Thường tọa thiền tư duy, chính là Ha-xỉ A-la-bà”!. 
Hàng phục bọn ma'Š, chính là gia chủ Dũng Kiện. 
Phước đức sung mãn, chính là gia chủ Xà-lợi. 

Chủ đại đàn thí, chính là gia chủ Tu-đạt". 

Thành tựu môn tộc, chính là gia chủ Mẫn-dậ E”. 


M 





Tham chiếu Päli A.1. 14.6 (R. ¡. 26). 

Pali, hai thương khách Tapussa-Bhallika; hình như bản Hán đọc là 
Ta(ya?)pussa-Phalika. 

Pali: Citta-gahapat. Nhưng A.i. 26 nói là đệ nhất thuyết pháp 
(dhammakathikanam). 

Päli: Hatthaka (Hatthi theo bản Hán) Alavaka; A.i. 26: Đệ nhất hành bốn 
Nhiếp sự để đoàn kết đại chúng. 

Để bản: Ma cung J#?Z. TNM: Ma hoạn. 

Pali: Sudatta, tên thật của Cấp Cô Độc. 

Để bản: Mẫn-thố 4#. TNM: Mẫn dật. 
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Kệ tóm tắt: 
Tam Quả, Chất, Kiên-đề 
Quật, Ba cùng La-bà 
Dũng, Đồ-lợi, Tu-đạt 
Mn-dật gọi là mười. 


M 
KINH SỐ 2 


Ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, ưa hỏi nghĩa thú, 


chính là Bà-la-môn Sinh Lậu. 


Lợi căn thông minh, chính là Phạm-ma-du””. 

Tín sứ của chư Phật, chính là Ngự mã Ma-nạp. 

Xét thân vô ngã, chính là Bà-la-môn Hỷ Văn Cầm. 

Bàn luận không ai hơn, chính là Bà-la-môn Tỳ-cừu. 

Hay sáng tác kệ tụng, chính là gia chủ Ưu-ba-ly”°. 

Nói năng nhanh lẹ, cũng là gia chủ Ưu-ba-ly. 

Thích bố thí của báu tốt, không có lòng tiếc, chính là gia chủ 


Thù-đề. 


Kiến lập gốc thiện, chính là Ưu-ca Tỳ-xá-ly"!. 
Hay nói pháp vi diệu, chính là Ưu-bà-tắc Tối Thượng Vô Úy. 
Những điều nói ra không sợ, khéo xem xét căn cơ mọi người, 


chính là đại tướng lãnh Đầu-ma thành Tỳ-xá-ly. 


88. 


89, 


90, 


91, 


M 





Sinh Lậu #3, bản Minh chép là Sinh Mãn. 

Pali: Brahmayu, cf. M.iii.133. 

Pali: Upali-gahapati.Cf. M.i. 371. 

Pali: Ugga-Vesälika, đệ nhất bố thí vật thích ý (manapadäyakanam). 
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Kệ tóm tắt: 
Sinh Lậu, Phạm-ma-du 
Ngự mã cùng Văn Cầm 
Tỳ-cừu, UƯu-ba-ly 
Thù-đề, Ưu, Úy, Ma. 


M 
KINH SỐ 3 


Ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của ta, vui ban ân huệ, 
chính là vua Bình-sa'”. 

Sở thí ít ói, chính là vua Quang Minh. 

Kiến lập gốc lành, chính là vua Ba-tư-nặc”. 

Được tín tâm thiện vô căn”, khởi lòng hoan hỷ, chính là vua A- 
xà-thế”. 

Chí tâm hướng về Phật, ý không biến dịch, chính là vua Ưu- 
điền”. 

Thừa sự chánh pháp, chính là Vương tử Nguyệt Quang. 

Cung phụng Thánh chúng, ý luôn bình đẳng, chính là vương tử 
tạo ra Kỳ hoàn. 

Thường thích giúp người, hơn là tự vì mình, chính là vương tử 
Sư Tử. 

Khéo phụng kính người, không phân cao thấp, chính là vương 
tử Vô Úy””. 





?' Pali: Bimbisãra. 
3: Pali: Pasenadi. 


*-.Do giết cha, đoạn thiện căn, nhưng về sau tin Phật. Xem, Trường A-hàm 17, 
T1n1, tr. 109b26. Cí. Pali, D.i. 49. 

Pali: Ajatasatta. 

%-. Pali: Udena. 

91, 


95, 


Pali: Abhaya-kumara. 
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Tướng mạo đoan chánh, đẹp đẽ hơn người, chính là vương tử 
Kê-đầu. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Bình-sa vương, Quang Minh 
Ba-tr-nặc, Xà vương 
Nguyệt, Kỳ hoàn, Uu-điễn 
Sư Tử, Úy, Kê-đâu. 


M 
KINH SỐ 4 


Ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của ta, thường hành tâm 
Từ, chính là gia chủ Bất-ni. 

Tâm thương Bi niệm tất cả các loài, chính là Thích chủng Ma- 
ha-nạp”. 

Thường hành tâm hoan hỷ, chính là Thích chủng Bạt-đà. 

Thường giữ tâm không mất hạnh lành, chính là Ưu-bà-tắc Tý- 
xà-tiên. 

Khả năng hành nhẫn nhục, chính là Đại tướng Sư Tử”. 

Luận biện nhiều để tài, chính là Ưu-bà-tắc Tỳ-xá-ngự'”. 

Im lặng như Hiền thánh, chính là Ưu-bà-tắc Nan-để-bà-la. 

Siêng tu hành lành không dừng nghỉ, chính là Ưu-bà-tắc Ưu-đa- 
la. 

Các căn tịch tĩnh, chính là Ưu-bà-tắc Thiên-ma. 





* Pali: Mahanama-Sakka. 
?'_Pali: Sĩha-senapati. 
19. ba|i: Visakha, cf. M.i.299. 
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Người chứng quả cuối cùng trong hàng đệ tử của ta, chính là 
Câu-di-na Ma-la. 
Kệ tóm tắt: 
Bất-ni, Ma-ha-nạp 
Bạt-đà, UUu-đa-la 
Sự Tử, T)-ä¿, Ey 
Uu-đa, Thiên, Ma-la. 
Bốn mươi Ưu-bà-tắc này đều nên nói rộng như trên. 


M 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 3 73 





Phẩm 7: THANH TÍN NỮ 
KINH SỐ 1 


Ưu-bà-tư đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, người đầu tiên thọ 


trì đạo mà chứng quả, chính là Ưu-bà-tư Nan-đà Nan-đà-bà-la '°!. 


101 


Trí tuệ đệ nhất, chính là Ưu-bà-tư Cửu-thọ-đa-la '®, 

Thường thích tọa thiển, chính là Ưu-bà-tư Tu-tỳ-da Nữ'®, 

Tuệ căn tổ rõ, chính là Ưu-bà-tư Tỳ-phù. 

Kham năng nói pháp, chính là Ưu-bà-tư Ương-kiệt-xà. 

Khéo diễn nghĩa kinh, chính là Ưu-bà-tư Bạt-đà-sa-la Tu-diệm- 


Hàng phục ngoại đạo, chính là Ưu-bà-tư Bà-tu-đà. 

Âm vang trong suốt, chính là Ưu-bà-tư Vô Ưu. 

Hay luận giải nhiều đề tài, chính là Ưu-bà-tư Bà-la-đà. 
Dũng mãnh tỉnh tấn, chính là Ưu-bà-tư Tu-đầu. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Nan-đà-đà, Cửu-thọ 
Tu-tỳ, Ương-kiệt-xà 
Tu-diệm cùng Vô Ưu 
Bà-la-đà, Tu-đầu. 


M 


- Không rõ tiểu sử. Päli, A.i. 25: Nữ quy y đầu tiên là Sujatã Seniyadhita. 


!%. Pali: Khujjuttara, đa văn đệ nhất (bahussutãnam). 


103. 


A.i.26: Đệ nhất tọa thiển, Uttara Nandamätä. Hán có thể đồng nhất với 


Suppiyä của Päli, cf. Vin. 1. 216, Xem Tứ phần 42, T22n1428, tr. 868c7. 
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KINH SỐ 2 


Ưu-bà-tư đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, cúng dường Như 
Lai, chính là phu nhân Ma-lợi'”'. 

Thừa sự chánh pháp, chính là phu nhân Tu-lại-bà. 

Cúng dường Thánh chúng, chính là phu nhân Xả-di. 

Chiêm ngưỡng Hiển sĩ quá khứ tương lai, chính là phu nhân 
Nguyệt Quang. 

Đàn-việt đệ nhất, chính là phu nhân Lôi Điện'®. 
Luôn hành Từ Tam-muội, chính là Ưu-bà-tư Ma-ha Quang'®, 
Hành tâm Bi, hằng thương xót, chính là Ưu-bà-tư Tỳ-đề. 
Tâm Hỷ không dứt, chính là Ưu-bà-tư Bạt-đề. 
Hành nghiệp thủ hộ, chính là Ưu-bà-tư Nan-đà Mẫu'”. 
Được tín giải thoát, chính là Ưu-bà-tư Chiếu Diệu. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Ma-lợi, Tu-lại-bà 
Xả-di, Quang Nguyệt, Lôi 
Đại Quang, Tỳ-đề, Đà 
Nan-đà cùng Chiếu Diệu. 


M 


!% pali: Mallikã. 

!%: A.i. 26: Đệ nhất bố thí, Visãkhã. 

1%. Để bản: Ma-ha quang J#šJ3⁄.. TNM: Ma-ha tiên. Pãli, A.i. 26: Đệ nhất hành Từ 
vô lượng, SamaävatI (mettaviharinam). 


'#- pali: (Uttara) Nandamätä, xem cht. kinh số 1, phẩm 7 trên. 
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KINH SỐ 3 


Ưu-bà-tư đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, thường hành nhẫn 
nhục, chính là Ưu-bà-tư Vô Ưu. 

Hành Không Tam-muội'®, chính là Ưu-bà-tư Tỳ-thù-tiên. 

Hành Vô tưởng Tam-muội'?, chính là Ưu-bà-tư Ưu-na-đà. 

Hành Vô nguyện Tam-muội''', chính là Ưu-bà-tư Vô Cấu. 

Thích dạy dỗ người, chính là Ưu-bà-tư phu nhân Thi-lợi. 

Khéo hay trì giới, chính là Ưu-bà-tư Ương-kiệt-ma. 

Dung mạo đoan chánh, chính là Ưu-bà-tư Lôi Diệm. 

Các căn tịch tĩnh, chính là Ưu-bà-tư Tối Thắng. 

Nghe nhiều, biết rộng, chính là Ưu-bà-tư Nê-]a. 

Thường sáng tác kệ tụng, chính là Ưu-bà-tư Tu-ma-ca-để Tu- 
đạt Nữ. Không chỗ khiếp nhược, cũng là Ưu-bà-tư Tu-đạt Nữ. 

Ưu-bà-tư thủ chứng cuối cùng trong hàng Thanh văn của ta, 
chính là Ưu-bà-tư Lam. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Vô Ưu, Tỳ-thù-tiên 
Uu-na, Vô Cấu, Thi 
Ương-kiệt, Lôi Diệm, Thắng 
Nêô, Tu, Lam-ma Nữ. 

Ba mươi Ưu-bà-tư này nói rộng như trên. 


M 





'3' Xem cht. kinh số 4, phẩm 5 trên. 


'' Xem cht. kinh số 4, phẩm 5 trên. 


!!% Xem cht. kinh số 4, phẩm 5 trên. 
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Phẩm 8: A-TU-LUÂN 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Thọ thân hình lớn không ai hơn vua A-tu-luân. Tỳ-kheo nên 
biết, thân hình A-tu-luân lớn cao tám vạn bốn ngàn do-tuần. Miệng 
rộng ngàn do-tuần. Tỳ-kheo nên biết, có lúc vua A-tu-luân muốn xúc 
phạm đến mặt trời, liền hóa thân cao gấp bội đến mười sáu vạn tám 
ngàn do-tuần, đến trước mặt trời, mặt trăng. Vua mặt trời, mặt trăng 
thấy vậy, trong lòng sợ hãi cho nơi ở của mình không an ninh. Vì 
sao? Vì thân hình A-tu-luân rất đáng sợ. Vua mặt trời, mặt trăng kia 
vì ôm lòng sợ hãi, nên ánh sáng không còn nữa. Nhưng A-tu-luân 
không dám đến trước bắt mặt trời, mặt trăng. Vì sao? Vì oai đức mặt 
trời, mặt trăng có thần lực lớn, thọ mạng rất dài, nhan sắc đoan 
chánh, hưởng lạc vô cùng. Muốn biết thọ mạng dài ngắn thì tuổi thọ 
trụ một kiếp. Hơn nữa, do phước báo của chúng sinh cõi này, nên 
vua mặt trời, mặt trăng không bị A-tu-luân thấy mà xúc não. Bấy 
giờ, A-tu-luân ôm lòng sầu lo liền biến mất. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, ác ma Ba-tuần luôn ở sau các ông, 
tìm cầu phương tiện làm bại hoại thiện căn. Ba-tuần liền hóa ra sắc, 
thanh, hương, vị, xúc và pháp mịn màng, láng mướt, cực kỳ vi diệu 
lạ lùng, muốn làm mê loạn ý các Tỳ-kheo. Ba-tuần tự nghĩ: “Ta sẽ 
rình cơ hội nơi mắt Tỳ-kheo và cũng rình cơ hội nơi tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý.” 

Lúc ấy, Tỳ-kheo tuy thấy pháp sáu tình cực kỳ vi diệu, nhưng 
tâm không nhiễm đắm. Bấy giờ, ác ma Ba-tuần ôm lòng sâu lo liền 
rút lui. Vì sao? Vì những ảnh hưởng oai lực của Như Lai bậc A-la- 
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hán''' mà như vậy. Vì sao? Vì các Tỳ-kheo không gần sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và pháp mịn màng, láng mướt. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo thường xuyên học như vây: “Thật là khó 
khăn khi nhận đồ hiến cúng của người. Nếu không thể tiêu hóa được 
thì sẽ rơi vào năm đường; không thể đến được đạo Chánh chân vô 
thượng.” 

Cho nên cần phải chuyên tâm, để đạt được cái chưa đạt được, 
vượt qua cái chưa được vượt qua, chưa chứng đắc khiến cho chứng. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, chưa được tín thí không khởi tưởng 
niệm, đã có tín thí thì hãy làm cho tiêu hóa, không khởi nhiễm đắm. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 212 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có một con người'° xuất hiện ở thế gian, đem nhiều lợi ích 
cho người, an ổn chúng sinh, thương đời ngu tối, muốn khiến trời, 
người có được phước hựu. Một con người đó là ai? Đó là Đức Như 
LaI1, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác''*. Đó gọi là có một con người 
xuất hiện ở thế gian đem nhiều lợi ích cho người, an ổn chúng sinh, 
thương đời ngu tối, muốn khiến trời, người có được phước hựu. 


11. 





Trong nguyên bản: ĐÐa-tát-a-kiệt a-la-ha j#£jnjì8 JnJZm[. 
'!* Tham chiếu Päli, A.1. 13.1 (Ekapuggalavaggo, R.i. 22). 











'3: PãIi: Ekapuggalo. 


!!4' Trong nguyên bản: Đa-tát-a-kiệt A-la-ha Tam-da-tam-phật 4j#lrjj jnjZ£mịj 


=NHbB=1#. 
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Cho nên, này các Tỳ-kheo, nên khởi lòng cung kính đối với 
Như Lai. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 315 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có một con người* mà xuất hiện ở thế gian, liền có một 
người nhập đạo ở tại thế gian và cũng xuất hiện ở thế gian có hai đế, 
ba giải thoát môn, pháp chân thật bốn Đế, năm Căn; sáu tà kiến 
diệt; bảy Giác ý, tám Đạo phẩm Hiền thánh, chín cõi cư trú của 
chúng sinh, mười Lực của Như Lai, mười một Từ tâm giải thoát. 

Một con người ấy là ai? Đó là Đức Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác*. Đó gọi là có một con người xuất hiện ở thế gian, 
liền có một người nhập đạo ở tại thế gian và cũng xuất hiện ở thế 
gian có hai đế, ba giải thoát môn, pháp chân thật bốn Đế, năm Căn; 
sáu tà kiến diệt; bảy Giác ý, tám Đạo phẩm Hiển thánh, chín cõi cư 
trú của chúng sinh, mười Lực của Như Lai, mười một Từ tâm giải 
thoát. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, nên khởi lòng cung kính đối với 
Như Lai. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


3: Tham chiếu Päli, A.1.13.6. (R.i. 22). 


!19. bai: Xuất hiện sáu vô thượng (channaư anuttariyànaư pàtubhàvo hoti). 
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KINH SỐ 4" 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có một con người mà xuất hiện ở thế gian, liền có ánh sáng 
trí tuệ xuất hiện ở thế gian. Một con người ấy là ai? 

Đó là Đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác*. Đó gọi 
là một người xuất hiện ở thế gian, liền có ánh sáng trí tuệ xuất hiện 
ở thế gian. 

Cho nên các Tỳ-kheo, hãy có tín tâm hướng đến Phật, chớ có 
nghiêng tà. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Có một con người mà xuất hiện ở thế gian thì vô minh tối tăm 
liền tự tiêu diệt. Bấy giờ, những kẻ phàm ngu bị kết sử trói buộc bởi 
vô minh sở kiến này, nên không biết như thật về con đường sinh tử, 
luân hồi qua lại từ đời này qua đời sau, từ kiếp này qua kiếp nọ, 
không cởi trói được. Nếu lúc đó có Như Lai, bậc A-la-ha, Chánh 
Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian thì vô minh tối tăm liền tự 
tiêu diệt. 

Cho nên các Tỳ-kheo, nên nhờ thừa sự chư Phật. Vì vậy, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 


11 Tham chiếu Päli, A.1.13.6. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có một con người mà xuất hiện ở thế gian, liễn có ba mươi 
bẩy phẩm xuất hiện ở thế gian. Những gì là ba mươi bẩy phẩm 
đạo? 

Đó là bốn Ý chỉ, bốn Ý đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bẩy Giác y, tám Chân hành, liền xuất hiện ở thế gian. 

Một con người ấy là ai? Đó là Đức Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác*. 

Cho nên các Tỳ-kheo, thường nên thừa sự Phật. Vì vậy, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 719 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
-Có một con người mà mất hẳn ở thế gian thì nhiều người sẽ 


HŠ: Tham chiếu Päli, A.1.13.4. 
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ôm lòng sâu lo; khắp trời, người mất cả bóng che. Một con người ấy 
là a1? 

Đó là Đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác*. Đó gọi 
là có một con người mà mất hẳn ở thế gian, nhân loại phần nhiều ôm 
lòng sâu lo; khắp trời, người mất cả bóng che. Vì sao? Vì nếu Đức 
Như Lai diệt tận ở đời, thì ba mươi bẩy phẩm cũng lại diệt tận. 

Cho nên các Tỳ-kheo, thường nên cung kính đối với Phật. Vì 
vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 


hành. 
M 
KINH SỐ 8 
Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có một con người mà xuất hiện ở thế gian thì bấy giờ trời, 
người liền được thấm nhuần ánh sáng, liền có tín tâm nơi giới, văn, 
thí, tuệ. Giống như ánh trăng tròn mùa thu vằng vặc chiếu khắp mọi 
nơi, thì ở đây cũng vậy. Nếu Như Lai, bậc A-la-ha, Chánh Đẳng 
Chánh Giác, xuất hiện thế gian, thì trời, người liền được thấm nhuần 
ánh sáng, liền có lòng tin đối với giới, văn, thí, tuệ, như trăng tròn 
chiếu khắp tất cả. 

Cho nên các Tỳ-kheo, nên khởi lòng cung kính đối với Như 
Lai. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


www.dattangkinh.org 


82 A-HÀM - BỘ 8 





KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có một con người mà xuất hiện ở thế gian thì bấy giờ tất cả 
trời, người đều đông đúc, chúng sinh ba đường ác liền tự giảm thiểu. 
Giống như đất nước lúc có Thánh vương cai trị giáo hóa, thì nhân 
dân trong thành này đông mạnh, nước láng giêng sức yếu hơn, ở đây 
cũng vậy. Nếu lúc Như Lai, xuất hiện thế gian thì ba đường ác liền 
tự giảm thiểu. 

Cho nên các Tỳ-kheo, nên khởi lòng tin đối với Phật. Vì vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 101° 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có một con người xuất hiện ở thế gian mà không có một ai 
bắt kịp, không thể bắt chước, đi một mình, không bạn lữ, không ai 
sánh ngang; chư Thiên cùng loài người không ai có thể sánh kịp; đối 
tín, giới, văn, thí, tuệ cũng không ai sánh kịp. 

Một con người ấy là ai? Đó là Đức Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác*. Đó gọi là một con người xuất hiện ở thế gian mà 
không có một ai bắt kịp, không thể bắt chước, đi một mình, không 
bạn lữ, không ai sánh ngang; chư Thiên cùng loài người không al có 


112. bali, A.1. 16. 5. 
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thể sánh kịp; người mà tín, giới, văn, thí, tuệ thảy đều đầy đủ. 

Cho nên các Tỳ-kheo, nên khởi lòng tin cung kính đối với Phật. 
Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Tu-luân, ích, một đường 
Ánh sáng cùng tối tăm 
Đạo phẩm, mất hẳn, tin 
Đông đúc, không ai bằng. 


"1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 4 


Phẩm 9: CON MỘT 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Giống như người mẹ có một người con duy nhất, trong lòng tin 
tưởng, hằng nghĩ như vầy: “Phải dạy dỗ làm sao cho nó trở thành 
người?” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, chúng con không hiểu nghĩa này. Thế Tôn là 
gốc các pháp, những điều Như Lai trần thuật, không ai là không 
vâng lãnh. Cúi xin Thế Tôn, vì các Tỳ-kheo mà nói nghĩa sâu này. 
Nghe rồi, chúng con phụng hành. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân biệt 
nghĩa này cho các ông. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

—Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

-Giống như Ưu-bà-tư kia, trong lòng tin tưởng, dạy dỗ như vầy: 
“Nay con ở tại gia phải như gia chủ Chất-đa và như đồng tử Tượng. 
Sở dĩ như vậy, vì đây là khuôn phép, đây là mẫu mực. Những đệ tử 
của Thế Tôn đã chứng ngộ, đó là gia chủ Chất-đa và đồng tử 
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Tượng!. Còn nếu con trẻ muốn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất 
gia học đạo, thì phải như Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên?. Sở dĩ 
như vậy, vì đây là khuôn phép, đây là mẫu mực. Nghĩa là Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên thích học chánh pháp, không tạo nghiệp 
tà để dấy lên phi pháp. Nếu con có sinh tư tưởng nhiễm đắm này, 
con sẽ rơi vào trong ba đường ác. ” 

Do đó, nên chuyên tâm khéo nhớ: “Hãy đạt được cái chưa đạt 
được. Hãy thu hoạch cái chưa thu hoạch. Hãy chứng cái chưa 
chứng.” Sở dĩ như vậy, nay các Tỳ-kheo, vì sức nặng của tín thí thật 
khó có thể tiêu được, khiến cho con người không đến được đạo. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, chớ sinh ý tưởng nhiễm đắm. Đã sinh rồi thì 
hãy diệt. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Có Ưu-bà-tư chí tín, có một người con gái duy nhất, phải dạy 
dỗ làm sao cho nó thành tựu? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, chúng con không hiểu nghĩa này. Thế Tôn là 


Tham chiếu, A. ii. 12. 3 (R ¡. 89): Cư sĩ Citta (Chất-đa) và Ha†thaka người Alavĩ 
(Thủ trưởng giả, bản Hán đọc là Hatthika): Đệ nhất trong những vị hành bốn 
Nhiếp sự. 

? Tham chiếu Päli, A. II. 12.1 (R ¡. 88). 

Hán: Thử thị kỳ hạn, thử thị kỳ lượng Jt:R:EfB › :F:E. PaIi. ibid., esa tula 
etam pamanam. 
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gốc các pháp, những điều Như Lai trần thuật, không ai là không 
vâng lãnh. Cúi xin Thế Tôn, vì các Tỳ-kheo mà nói nghĩa sâu này. 
Nghe rồi, chúng con phụng hành. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân biệt 
nghĩa này cho các ông. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

—Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

-Giống như Ưu-bà-tư chí tín kia dạy dỗ con gái như vầy: “Nay 
con ở tại gia phải như Ưu-bà-tư Câu-thù-đa-la và mẹ Nan-đà!. Sở dĩ 
như vậy, vì đây là khuôn phép, đây là mẫu mực. Các đệ tử của Thế 
Tôn đã chứng ngộ, đó chính là Ưu-bà-tư Câu-thù-đa-la và mẹ Nan- 
đà. Còn nếu ý con gái muốn cạo bỏ râu tóc?, mặc ba pháp y, xuất gia 
học đạo thì phải như Tỳ-kheo-ni Sấm*-ma, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa 
Sắc. Sở dĩ như vậy, vì đây là khuôn phép, đây là mẫu mực. Nghĩa là 
Tỳ-kheo-ni Sấm*-ma5, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa Sắc thích học chánh 
pháp, không tạo nghiệp tà để dấy lên phi pháp. Nếu con có sinh tư 
tưởng nhiễm đắm này, con sẽ rơi vào trong ba đường ác.” 

Do đó, nên chuyên tâm khéo nhớ: “Hãy đạt được cái chưa đạt 
được. Hãy thu hoạch cái chưa thu hoạch. Hãy chứng cái chưa 
chứng.” Sở dĩ như vậy, này các Tỳ-kheo, vì sức nặng của tín thí thật 
khó có thể tiêu được, khiến cho con người không đến được đạo. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, chớ sinh ý tưởng nhiễm đắm. Đã sinh rồi thì 
hãy diệt. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 





* Tham chiếu Päli, ibid.: Ưu-bà-di Khujjuttara, và Nandamätäã người Velukanta. 


Nguyên Hán: Tu phát 545. 


5 Pali, ibid.: Khemã và Uppalavannä. 
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KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Ta không thấy một pháp nào nhanh nhạy hơn tâm, không thể 
ví dụ được. Giống như vượn khỉ, tâm không chuyên định, buông cái 
này, chụp lấy kia. Tâm cũng như vậy, tưởng trước và tưởng sau bất 
đồng. Vì tâm luân chuyển nhanh nhạy pháp mà không có phương 
tiện nào bắt chước được. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, người phàm phu không thể quán sát 
tâm ý. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy luôn luôn hàng phục tâm ý 
khiến hướng theo đường thiện. Các ông hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Ta không thấy một pháp nào nhanh nhạy hơn tâm, không thể 
ví dụ được. Giống như vượn khỉ, tâm không chuyên định, buông cái 
này, chụp lấy kia. Tâm cũng như vậy, tưởng trước và tưởng sau bất 
đồng. Vì tâm luân chuyển nhanh nhạy pháp mà không có phương 
tiện nào bắt chước được. 

Cho nên, nay các Tỳ-kheo, người phàm phu không thể quán sát 


www.dattangkinh.org 


88 A-HÀM - BỘ 8 





tâm ý. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy luôn luôn hàng phục tâm ý 
khiến hướng theo đường thiện. Các ông hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Ta hằng quán sát thấy những điều niệm tưởng trong tâm của 
một người. Người này như trong khoảnh khắc cánh tay co duỗi đọa 
vào trong địa ngục. Sở đĩ như vậy, là do tâm ác. Tâm mà sinh bệnh, 
nó rơi rớt xuống địa ngục. 

Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói kệ: 

Giống như có một người 
Tâm ôm tưởng sân hận 
Nay bảo các Tỳ-kheo 
Diễn rộng nghĩa thú này. 
Nay chính lúc thích hợp: 
Nếu có người mạng chung 
Giả sử vào địa ngục 

Do tâm hành ô uế. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy hàng phục tâm, chớ để sinh các 
hành ô uế. Như vậy, các ông hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ta thường quán sát thấy những điều niệm tưởng trong tâm 
một người. Người này như trong khoảnh khắc cánh tay co duỗi mà 
sinh lên trời. Sở dĩ như vậy, do tâm thiện. Đã sinh tâm thiện, liền 
sinh lên trời. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Nếu lại có một người 

Mà sinh tâm thiện diệu 
Nay bảo các Tỳ-kheo 
Diễn rộng nghĩa thú này. 
Nay là lúc thích hợp: 

Nếu có người mạng chung 
Liên được sinh lên trời 

Là do tâm hành thiện. 

Cho nên, các Tỳ-kheo hãy phát tâm ý trong sạch, chớ để sinh 
các hành ô uế. Như vậy, các ông hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
—Ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào tối thắng, tối 
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diệu, nó huyển hoặc người đời khiến không đi đến nơi vĩnh viễn 
tịch tĩnh mà trói buộc vào lao ngục không giải thoát được; đó là, 
người nam thấy sắc của người nữ, liển khởi tưởng đắm trước, tâm ý 
hết mực yêu thương, khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tĩnh mà 
trói buộc vào lao ngục không giải thoát được, ý không lìa bỏ, xoay 
vẫn qua lại đời này đời sau, luân chuyển năm đường, trải qua bao 
kiếp. 
Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói kệ: 
Tiếng Phạm thiên êm dịu 
Như Lai nói, khó thấy 
Hoặc lại có lúc thấy 
Nên buộc niệm trước mắt. 
Cũng chớ cùng nữ nhân 
Qua lại chuyện trò nhau 
Hằng giăng lưới bắt người 
Không đến vô vi được. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy trừ các sắc, chớ khởi ý tưởng 
đắm trước. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các ông hãy học điều này. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào tối thắng, tối 
diệu, nó huyền hoặc người đời khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch 
tĩnh, mà trói buộc vào lao ngục không giải thoát được; đó là, người 
nữ thấy sắc của người nam, liền khởi tưởng đắm trước, tâm ý hết 
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mực yêu thương, khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tnh, mà trói 
buộc vào lao ngục không giải thoát được, ý không ha bỏ, xoay vần 
qua lại đời này đời sau, luân chuyển năm đường, trải quả báo kiếp. 
Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói kệ: 
Nếu sinh tưởng điên đảo 
Khởi niệm, tâm ân ái 
Hãy trừ niệm, ý nhiễm 
Liền không các nhơ này. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy trừ các sắc, chớ khởi ý tưởng 
đắm trước. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các ông hãy học điều này. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào, không có 
tưởng dục liền khởi dục tưởng; tưởng dục đã khởi liền tăng thêm. 
Không có tưởng sân nhuế liền khởi sân nhuế, sân nhuế đã khởi liền 
tăng thêm. Không có tưởng thùy miên liền khởi thùy miên, thùy 
miên đã khởi liền tăng thêm. Không có tưởng trạo cử", liền khởi 
trạo cử; trạo cử đã khởi liền tăng thêm. Không có tưởng nghị, liền 
khởi tưởng nghi; tưởng nghi đã khởi, liển tăng thêm. Vậy nên, hãy 
quán ác bất tịnh tưởng ghê tởm. Nếu có loạn tưởng thì không có 
tưởng dục liền khởi dục tưởng; tưởng dục đã khởi liễn tăng thêm; 
không có tưởng sân nhuế liền khởi sân nhuế, sân nhuế đã khởi liền 
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tăng thêm; không có tưởng thùy miên liền khởi thùy miên, thùy 
miên đã khởi liền tăng thêm; không có tưởng trạo cử, liển khởi trạo 
cử; trạo cử đã khởi liền tăng thêm; không có tưởng nghi, liền khởi 
tưởng nghỉ; tưởng nghỉ đã khởi, liền tăng thêm. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, chớ khởi loạn tưởng. Hãy thường 
chuyên ý. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các ông hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào, chưa có 
tưởng dục thì khiến tưởng dục không sinh; tưởng dục đã sinh thì hãy 
diệt chúng. Chưa có tưởng sân nhuế thì khiến không sinh, tưởng sân 
nhuế đã sinh thì hãy diệt. Chưa có thùy miên tưởng thì khiến không 
sinh; tưởng thùy miên đã sinh thì hãy diệt. Chưa có tưởng trạo cử thì 
khiến không sinh, tưởng trạo cử đã sinh thì hãy diệt. Chưa có tưởng 
nghi thì khiến không sinh, tưởng nghi đã sinh thì hãy diệt. Hãy nên 
quán bất tịnh ghê tởm. Đã quán bất tịnh ghê tổởm, tưởng dục chưa 
sinh liền không sinh; đã sinh thì sẽ bị diệt; sân nhuế chưa sinh thì 
không sinh, sân nhuế đã sinh thì sẽ bị diệt;... cho đến tưởng nghi chưa 
sinh thì không sinh, tưởng nghi đã sinh thì sẽ bị diệt. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, thường phải chuyên tâm, quán bất 
tịnh tưởng. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các ông hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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Kệ tóm tắt: 


M 


Hai điều đó, hai tâm 
Một đọa, một sinh Thiên 
Nam, nữ tưởng thọ lạc 
Hai dục tưởng sau cùng. 


M 
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Phẩm 10: HỘ TÂM 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy truyền rộng một pháp. Khi đã tu 
hành một pháp, truyền rộng một pháp rồi, liền được thần thông, các 
hành tịch tĩnh, được quả Sa-môn, đến Niết-bàn giới. Một pháp đó là 
gì? Đó là hành không phóng dật. 

Thế nào là hành không phóng dật? Là phòng hộ tâm. 

Thế nào là phòng hộ tâm? Ở đây, Tỳ-kheo thường thủ hộ tâm 
khỏi pháp hữu lậu. Khi Tỳ-kheo thủ hộ tâm khỏi pháp hữu lậu, vị ấy 
liền ở nơi pháp hữu lậu mà được an vui, cũng có tín lạc, an trụ không 
di dịch, hằng chuyên tâm ý, luôn tự lực cố gắng. Như vậy, này Tỳ- 
kheo, vị kia hành không phóng dật, hằng tư cẩn thận, nếu dục lậu 
chưa sinh thì khiến không sinh; dục lậu đã sinh, thì có thể khiến nó 
diệt. Hữu lậu chưa sinh thì khiến không sinh, hữu lậu đã sinh, thì có 
thể khiến nó diệt. Vô minh lậu chưa sinh thì khiến không sinh; vô 
minh lậu đã sinh, thì có thể khiến nó diệt. Tỳ-kheo ở đó hành không 
phóng dật, ở một nơi vắng vẻ, thường tự giác tri, an trú, liền được 
giải thoát khỏi tâm dục lậu; liền được giải thoát khỏi tâm hữu lậu, vô 
minh lậu. Khi đã được giải thoát, liền được giải thoát trí, biết rằng: 
“Sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, 
không còn tái sinh nữa. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Không mạ", vết cam lô 
Phóng dật, con đường chết 


Š Để bản: Kiêu ‡§. TNM: Mạn. 
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Không mạn, thì không chết 
Ai mạn, tức là chết. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy niệm tu hành hạnh không 
phóng dật. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các ông hãy học điều này. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy tu hành một pháp. Hãy truyền rộng một pháp. Khi đã tu 
hành một pháp, truyền rộng một pháp rồi, liền được thần thông, các 
hạnh tịch tĩnh, được quả Sa-môn, đến Niết-bàn giới. Một pháp đó là 
gì? Đó là hành không phóng dật đối với các thiện pháp. Thế nào là 
hành không phóng dật? Không gây nhiễu tất cả chúng sinh, không 
gây hại tất cả chúng sinh, không não hại tất cả chúng sinh. Đó là 
hành không phóng dật. Kia sao gọi là thiện pháp? Đó là tám đạo 
phẩm Hiển thánh: Đẳng kiến", đẳng phương tiện", đẳng ngữ, đẳng 
hạnh", đẳng mạng, đẳng trị”, đẳng niệm, đẳng định. Đó gọi là thiện 
pháp. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Tham chiếu, Dhp. 21: Appamädo amatapadam pamãado maccuno padam, 
appamatta na miyanti, ye pamatta yatha mata, “Không phóng dật, con đường 
dẫn đến bất tử. Phóng dật, con đường dẫn đến cõi chết. Những ai không 
phóng dật thì không chết. Những ai phóng dật, chúng như đã chết.” 

















-. Đẳng kiến #šlï; phổ thông nói là chánh kiến. Xem đoạn sau, kinh 1 phẩm 12. 
- Đẳng phương tiện #£27j#. Phổ thông: Chánh tinh tấn. Thứ tự có đảo lộn. 


-. Đẳng hành ##ƒ7. Phổ thông: Chánh nghiệp. 
- Đẳng trị # ;a. Phổ thông: Chánh tư duy. Thứ tự có đảo lộn. 
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Thí tất cả chúng sinh 
Không bằng người thí pháp 
Thí chúng sinh tuy phước 
Pháp thí một người hơn. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu hành thiện pháp. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, các ông hãy học điều này. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Các ngươi quán Đàn-việt thí chủ như thế nào? 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

-Thế Tôn là chủ'* các pháp. Nguyện xin Thế Tôn nói nghĩa 
này cho các Tỳ-kheo. Sau khi nghe, chúng con sẽ thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân biệt 
nghĩa nay cho các ông. 

Các Tỳ-kheo bạch: 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

-Đối với Đàn-việt thí chủ, nên cung kính như là con hiếu 
thuận mẹ cha, nuôi dưỡng, hầu hạ, khiến cho năm ấm được tăng 
ích, để ở nơi cõi Diêm-phù-lợi hiện mà hiện các thứ nghĩa. Quán 
Đàn-việt thí chủ hay thành tựu giới, văn, Tam-muội, trí tuệ cho 


14. 
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Để bản: Vương =. TNM: Chủ 3. 
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người; các Tỳ-kheo được nhiều lợi ích, ở trong Tam bảo không có 
điều gì quái ngại. 
Thí chủ hay cho các ông áo chăn, ẩm thực, khăn trải giường 
chõng, thuốc thang cho bệnh tật. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy có 
tâm Từ đối với Đàn-việt. Ân nhỏ thường không quên, huống chỉ ân 
lớn. Hằng đem tâm Từ hướng về Đàn-việt kia mà nói hành thanh 
tịnh của thân, khẩu, ý. Thân hành Từ, khẩu hành Từ, ý hành Từ, 
không thể tính đếm, không thể hạn lượng, khiến cho vật sở thí của 
Đàn-việt kia trọn không bị phế bỏ, được quả lớn, thành tựu phước 
hựu lớn, có danh xưng lớn, truyền khắp thế gian, pháp vị cam lô. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Thí, để thành của lớn 
Sở nguyện cũng thành tựu 
Vua cùng các đạo tặc 
Không thể đoạt vật này. 
Thí, để được vương vị 
Nối tiếp ngôi chuyển luân 
Thành bảy báu đầy đủ 
Đạt được nhờ bố thí. 
Bố thí, thành thân trời 
Đầu đội mũ đa bảo 
Cùng kỹ nữ dạo chơi 
Báo này nhờ bố thí. 
Thí, được Thiên đế Thích 
Vua trời oai lực thạnh 
Ngàn mắt thân trang nghiêm 
Báo này nhờ bố thí. 
Bố thí thành Phật đạo 
Đủ ba mươi hai tướng 
Chuyển pháp luân vô thường 
Báo này cũng nhờ thí. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
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hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Đàn-việt thí chủ làm sao để thừa sự, cúng dường các bậc 
Hiền thánh tĩnh tấn trì giới? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

-Thế Tôn là chủ* các pháp. Xin nguyện Thế Tôn nói nghĩa 
này cho các Tỳ-kheo. Nghe rồi, chúng con sẽ thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, Ta phân biệt 
nghĩa này cho các ông. 

Các Tỳ-kheo bạch: 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỳ-kheo vâng nghe những lời Phật dạy như vậy. Thế Tôn 
bảo: 

—Đàn-việt thí chủ mà thừa sự, cúng dường các bậc đa văn, tinh 
tấn trì giới, cũng giống như chỉ bảo đường cho người mê, cung cấp 
thức ăn cho người thiếu thốn lương thực, khiến người sợ hãi không lo 
phiền, dạy bảo người kinh sợ chớ sợ hãi, che chở giúp cho người 
không nhà cửa, làm con mắt cho người mù, làm y vương cho người 
bệnh; giống như nông phu nhà ruộng sửa sang nghiệp ruộng trừ khử 
cỏ dại để có thể thành tựu lúa ăn. Còn Tỳ-kheo thì thường nên trừ bỏ 
bệnh năm thạnh ấm", cầu mong vào thành Niết-bàn, chỗ không có 
sợ hãi. Như vậy, này các Tỳ-kheo, Đàn-việt thí chủ thừa sự cúng 
dường các bậc đa văn tinh tấn trì giới là như vậy. 


l:. Năm thạnh ấm: Năm thủ uẩn. 
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Lúc bấy giờ, gia chủ A-na-bân-trì'° đang ở trong chúng. Bấy 
giờ, gia chủ A-na-bân-trì bạch Thế Tôn: 

-Đúng vậy, bạch Thế Tôn! Đúng vậy, bạch Như Lai! Tất cả thí 
chủ đến với người nhận, giống như bình cát tường. Những vị nhận bố 
thí như Tỳ-sa vương. Khuyên người hành bố thí như cha mẹ thân; 
người nhận thí là phước lành đời sau. Tất cả mọi thí chủ đến với 
người nhận giống như cư sĩ. 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, gia chủ. Như những gì ông đã nói. 

Gia chủ A-na-bân-trì bạch Thế Tôn: 

-Từ nay về sau, cửa nhà con không đóng kín, cũng không cự 
tuyệt Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-ba-di, cùng những người 
đi đường thiếu lương thực. 

Bấy giờ, gia chủ A-na-bân-trì bạch Thế Tôn: 

-Nguyện xin Thế Tôn cùng chúng Tỳ-kheo nhận lời thỉnh của 
đệ tử. 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của gia chủ. Gia chủ 
thấy Thế Tôn im lặng nhận lời, liền lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng trở 
về chỗ ở. Đến nhà rồi, ngay trong đêm đó bày biện thịnh soạn đủ 
các loại đồ ăn, thức uống ngon ngọt, trải tọa cụ rộng rãi xong, tự đến 
bạch: 

-Đồ ăn đã dọn xong. Cúi xin Thế Tôn kịp thời quang lâm 
chiếu cố. 

Bấy giờ, Thế Tôn dẫn chúng Tỳ-kheo, đắp y ôm bát đến nhà 
gia chủ tại thành Xá-vệ. Đến xong, mọi người tự tìm chỗ ngồi và các 
Tỳ-kheo Tăng cũng theo thứ tự mà ngồi. 

Bấy giờ, gia chủ thấy Phật và chúng Tỳ-kheo ngồi đã an định 
rồi, tự tay đi dâng các thứ đồ ăn thức uống. Sau khi đi dâng các thứ 
đổ ăn thức uống xong, thu dọn bát, rồi đến ngồi chỗ thấp trước Như 
Lai, muốn nghe pháp. Gia chủ bấy giờ bạch Thế Tôn: 


16. 

















A-na-bân-trì [?j7J2)JfZ (Pali: Anathapindika): Phiên âm của Cấp Cô Độc. 
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Lành thay, Như Lai. Cho phép các Tỳ-kheo tùy theo những 
vật cần như ba y, bình bát, ống đựng kim, ni-sư-đàn, giải buộc y”, 
bổn tắm'°, cùng tất cả những vật khác của Sa-môn, được phép nhận 
hết tại nhà đệ tử. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nếu các người cần y áo, bình bát, ni-sư-đàn, bổn tắm cùng tất 
cả những vật tạp của Sa-môn thì cho phép đến đó nhận, chớ có nghi 
nan mà khởi tưởng tâm đắm trước. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói pháp vi diệu cho gia chủ A-na-bân-trì. 
Nói pháp vi diệu xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

Lúc bấy giờ, A-na-bân-trì nơi bốn cửa thành lại bố thí rộng rãi. 
Lần thứ năm ở trong chợ, lần thứ sáu ở tại nhà. Ai cần đồ ăn thì cho 
đồ ăn, cần thức uống thì cho thức uống, cần xe cộ, kỹ nhạc, hương 
xông, anh lạc thì cho tất cả. 

Bấy giờ, Thế Tôn nghe gia chủ A-na-bân-trì bố thí rộng rãi 
trong bốn cửa thành và nơi chợ lớn; bố thí cho kẻ nghèo thiếu. Nơi 
nhà lại bố thí vô lượng. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Trong hàng đệ tử của Ta, Ưu-bà-tắc ưa thích bố thí bậc nhất 
đó là gia chủ Tu-đạt. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, gia chủ A-na-bân-trì đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lễ sát 
chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn bảo: 


!*“ Để bản: Y đái 3#. TNM: Y thường, áo xiêm, chỉ nội y. 


Bình đựng nước để tắm. 





18. 
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-Thế nào gia chủ, quý gia chủ thường bố thí cho những người 
nghèo thiếu phải không? 

Gia chủ thưa: 

-Đúng vậy, bạch Thế Tôn! Con thường bố thí cho những người 
nghèo thiếu. Nơi bốn cửa thành thì bố thí rộng rãi. Tại nhà thì cung 
cấp những gì cần dùng. Bạch Thế Tôn, có lúc con tự nghĩ muốn bố 
thí cho các loại cầm thú như chim chóc, heo, chó. Con cũng không 
nghĩ là đây nên cho, đây không nên cho; cũng lại không nghĩ là đây 
nên cho nhiều, đây nên cho ít. Con thường tự nghĩ tất cả chúng sinh 
đều do ăn uống mà sinh mạng tổn tại; có ăn thì sống, không ăn thì 
chết. 

Thế Tôn bảo: 

-Lành thay, lành thay, gia chủ! Ông đã bằng tâm Bồ-tát, 
chuyên tinh nhất ý mà huệ thí rộng rãi. Đúng vậy, chúng sinh nhờ ăn 
uống mà được cứu sống, không ăn uống thì liền chết. Nay gia chủ, 
ông sẽ được quả lớn, được tiếng tăm nhiều; được quả báo lớn mà 
tiếng đồn thấu mười phương; được pháp vị cam lổ. Vì sao? Vì hàng 
Bồ-tát thường đem tâm bình đẳng để bố thí, lúc nào cũng một lòng 
mà nhớ đến các loài chúng sinh, nhờ ăn uống mà tổn tại, có ăn uống 
tức được cứu sống, không ăn uống tức chết. Nay gia chủ, đó là tâm 
Bồ-tát ở tại chỗ yên ổn mà bố thí rộng rãi. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Nên bố thí khắp cả 

Quyết không lòng hối tiếc 
Ắt sẽ gặp bạn lành 

Được guúp đến bờ kia. 

Cho nên, gia chủ, hãy dùng tâm bình đẳng mà bố thí rộng rãi. 
Như vậy, gia chủ hãy học điều này. 

Gia chủ sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Như Ta ngay nay biết rõ căn nguyên chỗ đến của chúng sinh, 
cũng biết quả báo của việc bố thí một nắm cơm dư cuối cùng, mình 
đã không ăn mà đem bố thí cho người khác. Lúc ấy, tuy không khởi 
tâm ghen ghét dù bằng lông tóc, nhưng vì chúng sinh này không biết 
quả báo của việc bố thí. Con như Ta thì biết rõ điều đó. Quả báo của 
bố thí, báo của sự bình đẳng, tâm không có gì khác. Cho nên, chúng 
sinh vì không thể bố thí bình đẳng mà tự thân đọa lạc, hằng bị tâm 
keo kiệt, ganh ty trói buộc tâm ý. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Chúng sinh không tự giác 

Lời dạy của Như Lai: 

Thường nên bố thí khắp 
Chuyên hướng chỗ chân nhân. 
Chí tánh đã thanh tịnh 

Được phước nhiều gấp bội 
Cùng cộng phân phước đó 
Sau được quả báo lớn. 

Nay lành thay bố thí 

Tâm hướng ruộng phước rộng 
Chết ở cối người này 

Ắt sinh lên trên trời. 

Cho đến xứ lành kia 

Khoái lạc tự vui sướng 

Cát tường rất hoan vui 

Tất cả không thiếu thốn. 

Do nghiệp trời oai đức 

Ngọc nữ theo chung quanh 
Báo bố thí bình đẳng 
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Nên được phước đức này. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông chớ sợ phước báo. Vì sao? Vì đây là sự báo ứng của 
việc thọ lạc rất đáng yêu kính. Sở dĩ gọi là phước vì có báo lớn này. 
Các ông nên sợ vô phước. Vì sao? Vì đây là nguồn gốc của khổ, sâu 
lo, khổ não, không thể kể hết, không có yêu thích. Đây gọi là vô 
phước. Này Tỳ-kheo, Ta tự nhớ xưa kia bảy năm hành Từ tâm. Lại 
trải qua bảy kiếp Ta không đến cõi này. Lại trong bảy kiếp Ta sinh 
về trời Quang âm, bảy kiếp sinh vào chốn Không Phạm thiên” làm 
Đại Phạm thiên không ai sánh bằng, thống lãnh trăm ngàn thế giới. 
Ba mươi sáu lần Ta làm thân Thiên đế Thích, vô số đời làm vua 
Chuyển luân. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tạo phước chớ mệt mỏi. Vì sao? 
Vì đây gọi là sự báo ứng của thọ lạc rất đáng yêu kính, đó gọi là 
phước. Các ông nên sợ vô phước. Vì sao? Vì là nguồn gốc của khổ, 
sầu lo, khổ não, không thể kể hết, đó gọi là vô phước. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Vui thay, phước báo 
SỞ nguyện tựu thành 
Mau đến diệt tận 


!. Không Phạm thiên xứ ZšZ#£;£j§, hay Không Phạm thiên cung, thiên cung trống 
không của Phạm thiên. Xem, Trường 14, T1n1, tr. 90b10. Cí. Brahnmajälasutta, 
D.i. 16: Suññam brahmavimanam. 
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Đến chỗ vô vi. 
Ví dù số ức 
Thiên ma Ba-tuần 
Cũng không thể quấy 
Người tạo nghiệp phước. 
Kia thường tự cầu 
Đạo của Hiền thánh 
Liên trừ hết khổ 
Sau cùng không lo. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tạo phước chớ chán nản. Như 
vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu có người thuận theo một pháp, không lìa một pháp, thì 
Thiên ma Ba-tuần không thể có được cơ hội, cũng không thể đến để 
quấy nhiễu người. Những gì là một pháp? Là công đức phước 
nghiệp. Vì sao? Vì Ta nhớ xưa kia, dưới bóng đạo thọ, cùng các Bồ- 
tát hội họp về một chỗ. Ác ma Ba-tuân đem hàng ngàn vạn ức binh 
chủng, đủ các loại tướng mạo, hình người đầu thú không thể kể hết: 
Trời, Rồng, Quỷ thần, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Ma-hưu-lặc v.v.. đều 
đến tụ hội. 

Lúc ấy ma Ba-tuần nói với Ta rằng: 

—Sa-môn, mau gọp mình sát đất. 

Phật dùng sức lớn phước đức hàng phục ma oán, mọi trần cấu 
đều tiêu, không uế nhiễm, liễn thành đạo Vô thượng chánh chân. 
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Các Tỳ-kheo nên quán sát nghĩa này. Nếu có Tỳ-kheo nào đây 
đủ công đức, ác ma Ba-tuần không thể có được cơ hội để phá hoại 
công đức kia. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Có phước khoái lạc 
Vô phước thì khổ 
Đời này, đời sau 
Tạo phước thọ lạc. 

Cho nên các Tỳ-kheo, tạo phước chớ mệt mỏi. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nếu có Tỳ-kheo nào tu hành một pháp thì không thể làm bại 
hoại các nẻo dữ. Một pháp thì hướng đến các nẻo lành. Một pháp thì 
hướng đến Niết-bàn. Thế nào là tu hành một pháp, thì không thể làm 
bại hoại các nẻo dữ? Là tâm không chí tín. Đó gọi là tu một pháp 
này thì không thể làm hoại các nẻo ác. 

Thế nào là tu hành một pháp thì hướng đến các nẻo thiện? Là 
tâm hành chí tín. Đó gọi là tu một pháp thì hướng đến các nẻo lành. 

Thế nào là tu hành một pháp thì hướng đến Niết-bàn? Là 
thường chuyên tâm niệm. Đó gọi là tu hành pháp này được đến Niết- 
bàn. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy chuyên tinh tâm ý niệm tưởng 
đến các gốc lành. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
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hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu có một người mà xuất hiện ở thế gian, thì chúng sinh ở 
đây liền tăng ích tuổi thọ, nhan sắc tươi nhuận, khí lực sung mãn, 
khoái lạc vô cùng, âm thanh hòa nhã. Một người ấy là ai? Là Như 
Lai Chí Chân, Đẳng Chánh Giác. Đây gọi là một người mà xuất hiện 
ở thế gian, khiến chúng sinh ở đây liền tăng ích tuổi thọ, nhan sắc 
tươi nhuần, khí lực sung mãn, khoái lạc vô cùng, âm thanh hòa nhã. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy thường chuyên tinh nhất tâm 
niệm Phật. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Không mạn, hai niệm, đàn 
Hai thí, keo” không chán 
Thí phước, ma Ba-tuần 
Nẻo ác và một người. 


"1 


?. Để bản: Kiên E#. TNM: Khan #. 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 5 


Phẩm 1I: BẤT ĐI 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
Hãy diệt một pháp, Ta sẽ xác chứng các ông thành A-na-hàm. 
Một pháp gì? Đó là tham dục. 
Này các Ty-kheo, hãy diệt tham dục, Ta sẽ xác chứng các ông 
đắc A-na-hàm. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Bị nhiễm vào tham dâm 
Chúng sinh rơi đường dữ 
Siêng từ bỏ tham dục 
Liên thành A-na-hàm. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 
Nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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Hãy diệt một pháp, Ta sẽ xác chứng các ông thành A-na-hàm. 
Một pháp gì? Đó là sân nhuế. 
Này các Tỳ-kheo, hãy diệt sân nhuế, Ta sẽ xác chứng các ông 
đắc A-na-hàm. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Bị nhiễm vào sân nhuế 
Chúng sinh rơi đường dữ 
Siêng tu bỏ sân nhuế 
Liên thành A-na-hàm. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
-Hãy diệt một pháp, xa la một pháp, Ta sẽ xác chứng các ông 
thành A-na-hàm. Một pháp gì? Đó là ngu s1. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hay diệt ngu s1, Ta sẽ xác chứng 
các ông đắc A-na-hàm. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Bị nhiễm vào ngu sỉ 
Chúng sinh rơi đường dữ 
Siêng từ bỏ ngu sỉ 
Liền thành A-na-hàm. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 5 109 





M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
-Hãy diệt một pháp, xa ha một pháp, Ta sẽ xác chứng các ông 
thành A-na-hàm. Một pháp gì? Đó là xan tham. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hay diệt xan tham, Ta sẽ xác chứng 
các ông đắc A-na-hàm. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Bị nhiễm vào xan tham 
Chúng sinh rơi đường dữ 
Siêng từ bỏ xan tham 
Liền thành A-na-hàm. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ta ở trong chúng này, ban đầu không thấy một pháp không 
thể hàng phục, khó có được thời cơ thích nghi, chịu các báo khổ, như 
là tâm. 


Này các Tỳ-kheo, tâm này không thể hàng phục, khó có được 
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thời cơ thích nghi, chịu các báo khổ. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy 
phân biệt tâm, hãy tư duy tâm; hãy khéo niệm tưởng các gốc rễ 
thiện. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Ta ở trong chúng này, ban đầu không thấy một pháp dễ hàng 
phục, dễ có được thời cơ thích nghi, nhận các báo thiện, như là tâm. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy phân biệt tâm, hãy tư duy tâm; hãy 
khéo niệm tưởng các gốc rễ thiện. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Ở trong chúng này, nếu có một người nào nghĩ điều gì, Ta tất 
biết rõ. Sau đó người này ở trong chúng không vì sự ăn uống mà nói 
lời hư dối. Nhưng vào một lúc khác, Ta xem thấy người này sinh tâm 
đắm nhiễm, niệm tưởng tài vật, nên ở trong đại chúng nói hư dối. Vì 
sao? Này các Tỳ-kheo, sự đắm nhiễm tài vật thật là khó bỏ, khiến 
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người rơi vào trong ba đường dữ, không đến được chỗ vô vi. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, đã sinh tâm này rồi, thì hãy xả ly. Giả sử chưa 
sinh, chớ để khởi tâm nhiễm đắm tài vật. Như vậy, này các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ở trong chúng này, có người tự nghĩ, thà bị đoạn mạng chứ 
không nói dối ở trong chúng. Nhưng vào một lúc khác, Ta xem thấy 
người này sinh tâm đắm nhiễm niệm tưởng tài vật, nên ở trong đại 
chúng nói lời hư dối. Sở dĩ như vậy, này các Tỳ-kheo, sự đắm nhiễm 
vào tài vật thật là khó bỏ, khiến người rơi vào trong ba đường dữ, 
không đến được chỗ vô vi. Cho nên, này các Tỳ-kheo, đã sinh tâm 
này rồi thì hãy xả ly. Giả sử chưa sinh, chớ để khởi tâm nhiễm đắm 
tài vật. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 9 
Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, tại thành La- 


duyệt-kỳ, cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. Bấy giờ, Thế Tôn bảo 
các Tỳ-kheo: 
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-Thế nào, các Tỳ-kheo, có ai thấy pháp Để-bà-đạt-đâu! thanh 
bạch không? Nhưng Đềể-bà-đạt-đâu lại tạo ác sâu nặng, sẽ trải qua 
một kiếp chịu tội, không thể chữa trị. Ở trong pháp của ta thì không 
thấy một mảy may điều lành nào để có thể ghi ra. Vì vậy cho nên, 
nay Ta nói đầu mối các tội của Để-bà-đạt-đâu là không thể chữa trị 
được. Giống như có người rơi vào hố phẩn sâu, thân thể chìm ngập, 
không có chỗ nào là sạch. Có người muốn đến cứu mạng nó đặt lên 
chỗ sạch, nhìn quanh hố phẩn và thân người kia, có chỗ nào sạch, để 
dùng tay kéo vớt lên; nhưng nhìn kỹ không một chỗ nào sạch để mà 
nắm, nên bỏ mà đi. 

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Ta xem nơi kẻ ngu sĩ Đềể-bà-đạt- 
đâu không thấy mảy may pháp thiện?nào đáng ghi nhớ và sẽ trải qua 
một kiếp chịu tội, không thể chữa trị. Sở dĩ như vậy, vì Để-bà-đạt- 
đâu chỉ có ngu si, chuyên đắm lợi dưỡng: sau khi tạo tội ngũ nghịch, 
thân hoại mạng chung sẽ sinh vào đường dữ. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, sâu nặng về lợi dưỡng khiến người 
không đến được nơi an ổn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, đã sinh tâm 
lợi dưỡng thì hãy lìa bỏ. Nếu nó chưa sinh thì chớ để khởi tâm đắm 
nhiễm. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thành La-duyệt- 
kỳ, cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo nghe Như Lai đã có thọ ký về Điều- 


!- Đề-bà-đạt-đâu ‡š3#?##", thường biết là Đề-bà-đạt-đa. Pãli: Devadatta. 
*“. Để bản nhảy chữ thiện có trong TNM. 
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đạt, là sẽ chịu tội một kiếp không thể chữa trị. Lúc ấy Tỳ-kheo kia 
đến chỗ Tôn giả A-nan, sau khi thăm hồi xong, ngồi qua một bên. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia hỏi A-nan rằng: 

-Thế nào, Tôn giả A-nan, Như Lai đã quán sát tận cùng căn 
nguyên của Đềể-bà-đạt-đâu rồi, sau đó mới thọ ký là sẽ chịu tội một 
kiếp không thể chữa liệu chăng? Có nguyên do để có thể được thọ 
ký chăng? 

Lúc ấy, A-nan bảo: 

-Những gì Như Lai nói ra không bao giờ hư dối. Những gì được 
hành bởi thân, khẩu của ngài không có đổi khác. Như Lai đã chắc 
thật thọ ký Để-bà-đạt-đâu sẽ chịu tội sâu nặng trải qua một kiếp 
không thể chữa trị. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan rời chỗ ngồi đứng dậy, đến chỗ Thế 
Tôn, cúi đầu lễ sát chân, rồi đứng qua một bên, bạch Thế Tôn: 

-Có một Tỳ-kheo đi đến chỗ con nói: “Thế nào, Tôn giả A- 
nan, Như Lai đã quán sát tận cùng căn nguyên của Đề-bà-đạt-đâu 
rồi, sau đó mới thọ ký là sẽ chịu tội một kiếp không thể chữa liệu 
chăng? Có nguyên do để có thể được thọ ký chăng?” Nói xong 
những lời này rồi từ bỏ đi. 

Thế Tôn bảo: 

—Tỳ-kheo kia chắc là người xuất gia tu học trễ muộn, hay mới 
đi đến trong pháp của ta chưa bao lâu chăng? Những gì Như Lai đã 
nói ra không bao giờ hư dối, sao lại ở trong đó mà khởi lên do dự? 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 

-Ông hãy đến đó, bảo Tỳ-kheo kia rằng: “Như Lai cho gọi 
thầy.” 

A-nan đáp : 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn. 

Sau khi vâng lời Thế Tôn dạy, A-nan liễn đến chỗ Tỳ-kheo 
kia; đến rồi bảo Tỳ-kheo kia rằng: 














Điều-đạt 3?, trên kia nói là Đề-bà-đạt-đâu. Xem cht. 1 trên. 
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-Như Lai cho gọi thầy. 

Tỳ-kheo kia đáp: 

—Xin vâng, Tôn giả. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia sửa lại y phục, cùng A-nan đến chỗ Thế 
Tôn. Đến rồi, lễ sát chân Thế Tôn, rồi ngồi qua một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 

Này kẻ ngu kia, sao ông không tin những gì Như Lai đã nói 
ra? Những gì Như Lai dạy là không hư vọng. Nay thầy muốn tìm hư 
vọng nơi Như Lai? 

Lúc ấy Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn: 

-Tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đâu có thần lực lớn, có oai thế lớn, vì sao 
Thế Tôn lại thọ ký thầy ấy chịu tội sâu nặng một kiếp? 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Hãy giữ gìn lời nói của ông, chớ để phải lâu dài chịu khổ vô 
lượng. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Trụ thiên, thần thông tục" 
Rối lại, không giải thoát 
Không tạo đường diệt tận 
Lại trở vào địa ngục. 

Giả sử nếu Ta thấy Đề-bà-đạt-đâu tự thân có chút ít pháp thiện 
nào, Ta không bao giờ thọ ký Để-bà-đạt-đâu kia phải chịu tội một 
kiếp không thể chữa trị. Cho nên, nay kẻ ngu kia, vì Ta không thấy 
Đềể-bà-đạt-đâu có một chút pháp thiện nào cho nên mới thọ ký Đề- 
bà-đạt-đâu kia chịu tội một kiếp không thể chữa trị. Sở dĩ như vậy, vì 
Đề-bà-đạt-đâu ngu sĩ tham đắm vào lợi dưỡng, khởi tâm nhiễm 
trước, tạo ác ngũ nghịch, thân hoại mạng chung sẽ đọa vào trong địa 
ngục. Vì sao? Vì tâm lợi dưỡng nặng thì sẽ làm bại hoại gốc rễ thiện 
của con người, khiến con người không đến được nơi an ổn. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, nếu có tâm lợi dưỡng khởi lên thì 


4. 


Đề-bà-đạt-đa đắc Tứ thiền và có thần thông. 
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hãy tìm cách diệt, nếu không có tâm thì chớ khởi tưởng đắm vào. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, lễ 
sát chân Thế Tôn, bạch Thế Tôn: 

—Nay con tự hối lỗi, nguyện xin Thế Tôn rủ lòng tha thứ, vì ngu 
si nên con đã tạo hành bất thiện. Những gì Như Lai đã nói ra không 
có hai lời, nhưng vì con ngu si nên khởi tưởng do dự. Nguyện xin Thế 
Tôn nhận sự hối lỗi của con, sửa đổi cái đã qua, tu tập cái sẽ đến. 

Tác bạch cho đến ba lần như vậy. 

Thế Tôn bảo: 

-Lành thay, Tỳ-kheo! Đã biết hối những điều mình đã nghĩ. Ta 
tha thứ cho những bất cập của ông. Chớ đối với Như Lai mà khởi 
tưởng do dự. Nay Ta nhận sự hối lỗi của ông, sau này chớ gây nữa. 

Cho đến ba bốn lần như vậy. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Đà có tạo tội nặng 

Hối lỗi, không tái phạm 
Người này hợp giới cấm 
Nhổ căn nguyên tội này. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia cùng bốn bộ chúng nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Bốn loại A-na-hàm 
Hai tâm và hai thực 
Bà-đạt, hai Khế kinh 
Người trí nên biết rõ. 


M 
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Phẩm 12: NHẬP ĐẠO 


KINH SỐ !Ê 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ5, Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


-Có con đường chỉ một lối vào”, làm thanh tịnh các hành của 
chúng sinh, trừ bổ sầu ưu, không còn mọi bức não, được trí tuệ lớn, 
thành tựu sự chứng đắc Niết-bàn. Đó là hãy diệt trừ năm triển cái, tư 
duy bốn Ý chữ. 

Thế nào là một lối vào? Tâm chuyên nhất, đó là một lối vào. 
Thế nào là đạo? Tám phẩm đạo Hiển thánh: 


1. 
. Chánh trị. 
. Chánh nghiệp. 


% ¬\) Œ— Ca: >> C2 


Chánh kiến. 


. Chánh mạng. 

. Chánh phương tiện. 
. Chánh ngữ”. 

. Chánh niệm. 

. Chánh định. 


Đó gọi là đạo. Đó gọi là con đường chỉ một lối vào. 





Tham chiếu, Päli, M. 10 Mahasatipatthana (R ¡. 55 ff). 

Pali: Phật trú tại thôn Kammasadhamma, xứ Kuru. 

Hán: Nhất nhập đạo. Pãli: Ekãyano maggo, con đường có một lối đi duy nhất. 
Tứ Ý chỉ: Bốn chỗ y chỉ của ý. Thường nói là bốn Niệm xứ, hay bốn Niệm trụ. 


Päli: Cattãro satipatthana. 


Xem kinh số 3, phẩm 10. 
-_ Thứ tự có đảo lộn. 
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Thế nào là hãy diệt trừ năm triển cái? Tham dục cái, sân nhuế 
cái, điệu hý! cái, thùy miên cái, nghi cái. Đó gọi là năm triển cái 
phải diệt. 

Thế nào là tư duy bốn Ý chỉ? Ở đây, này Tỳ-kheo, bên trong tự 
quán thân” trừ bỏ niệm ác, không có sầu ưu; bên ngoài tự quán thân 
trừ bổ ác niệm, không có sầu ưu; trong ngoài quán thân trừ bỏ ác 
niệm, không có sầu ưu. Trong quán thọ nơi thọ', ngoài quán thọ nơi 
thọ, trong ngoài quán thọ trên thọ mà tự vui thú “. Trong quán tâm, 
ngoài quán tâm, trong ngoài quán tâm mà tự vui thú. Trong quán 
pháp. ngoài quán pháp, trong ngoài quán pháp mà tự vui thú. 

Thế nào là Tỳ-kheo bên trong quán thân mà tự vui thú*? Ở 
đây, Tỳ-kheo quán thân này tùy theo tánh hạnh của nó: Từ đầu đến 
chân, từ chân đến đầu; quán trong thân này tất cả đều bất tịnh, 
không có gì đáng tham. 

Lại quán thân này có các thứ lông, tóc, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, não, mỡ cao”, ruột, bao tử, tim, gan, tỳ, thân; thảy 
đều quán biết hết. Phẩn, tiểu, sinh tạng, thục tạng, nước mắt, đờm 
dải, huyết mạch, mỡ", mật; đều nên quán biết, không có gì đáng 
tham đắm. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy quán thân mà tự vui thú, trừ bỏ 
niệm ác, không có sầu ưu. 

Lại nữa, Tỳ-kheo lại quán thân này có đại chủng đất chăng? 
Có đại chủng nước, lửa, gió chăng? Tỳ-kheo quán sát thân này như 
vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân này, phân biệt các giới; thân này 


-_ Điệu hý, thường nói là trạo cử: Cử động bồn chồn, bức rức không yên. 

- Hán: Nội tự quán thân. Pali: Bhikkhu kaye ayanupassi vaharti, Tỳ-kheo an trú 
(sống) với sự quán thân trên (trong, nơi) thân. 

- Nguyên Hán: Quán thống thống. Päli: Vedanasu vedanänupassï, quán thọ 
trên (nơi) các thọ. 








- Hán: Tự ngu lạc R“. Pali: Viharati, (vị ấy) an trú. 














- Hán: Chi cao JäZ#ÿ, phân biệt với phương j, cũng là mỡ, kể sau. 
- Hán: Phương Jj, phân biệt với chi cao Rä## kể trên; đều chỉ mỡ. 
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có bốn đại chủng. Giống như người khéo mổ bò, hoặc học trò người 
mổ bò, xẻ con bò từng phần để tự xem xét: Đây là chân, đây là tim, 
đây là đốt xương, đây là đầu. Cũng vậy, Tỳ-kheo kia phân biệt giới 
này mà tự quán sát: Thân này có các đại chủng đất, nước, lửa, gió. 
T-kheo quán sát thân như vậy mà tự vui thú. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân này có các lỗ rỉ chảy không sạch. 
Giống như người kia quán sát vườn trúc hay quán sát bụi lau. Cũng 
vậy Tỳ-kheo quán thân này có các lỗ chảy ra các thứ bất tịnh. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi, hoặc chết đã một ngày, hoặc hai 
ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, sáu ngày, bảy 
ngày; thân thể sình trướng, hôi thối không sạch. Tỳ-kheo lại tự quán 
thân mình cùng với thân kia không khác, thân ta không thoát khỏi 
hoàn này. 

Hoặc Tỳ-kheo quán tử thi bị quả, se sẻ, kên kên ăn nuốt, hoặc 
bị hổ lang, chó sói, các loài trùng thú trông thấy ăn thịt. Tỳ-kheo lại 
tự quán thân mình cùng kia không khác, thân ta không tránh khỏi 
hoạn này. Đó là Tỳ-kheo tự quán thân mà vui thú. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi hoặc bị ăn một nửa, rơi vãi trên 
đất, hôi thối không sạch. Tỳ-kheo lại tự quán thân mình cùng kia 
không khác, thân ta không tránh khỏi pháp này. 

Lại nữa, quán tử thi đã hết thịt, chỉ còn có xương bê bết máu. 
Ty-kheo lại đem thân mình quan sát như thân kia cũng không khác. 
T-kheo quán thân này như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi, gân ràng rịt như bó củi. Tỳ-kheo 
lại quán thân mình cùng kia không khác. Tỳ-kheo quán thân này như 
vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi, từng đốt xương phân tán rơi vãi 
khắp nơi. Hoặc xương tay, xương chân mỗi thứ một nơi, hoặc xương 
đùi, xương hông, hoặc xương cùng, hoặc xương tay, hoặc xương vai, 
hoặc xương sườn, hoặc xương sống, hoặc xương cổ, hoặc đầu lâu. 
Lại nữa, thân này cùng kia không khác. Ta không thoát khỏi pháp 
này. Thân ta cũng sẽ bại hoại. Như vậy Tỳ-kheo quán thân này mà 
tự vui thú. 
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Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi màu trắng, màu ngọc trắng”. Tỳ- 
kheo lại tự quán thân cùng kia không khác, ta không lìa khỏi pháp 
này. Đó là Tỳ-kheo tự quán thân. 

Lại nữa, nếu Tỳ-kheo thấy tử thi, tưởng xương xanh bầm, không 
có gì đáng tham đắm, hoặc cùng màu tro đất không thể phân biệt. Như 
vậy, Tỳ-kheo tự quán thân, trừ bổ niệm ác, không có sâu lo. Thân này 
vô thường, là pháp phân tán. Như vậy Tỳ-kheo nội tự quán thân, ngoại 
quán thân, nội ngoại quán thân, phân rã, không có gì. 

Thế nào là Tỳ-kheo nội quán thọ nơi thọ? Ở đây, T-kheo khi 
có cảm thọ lạc, tức thì tự giác tri rằng ta có cảm thọ lạc. Khi có cảm 
thọ khổ, tức thì tự giác tri rằng ta có cảm thọ khổ. Khi có cảm thọ 
không lạc không khổ, tự giác tri rằng ta có cảm thọ không lạc không 
khổ. Nếu khi được cảm thọ lạc bởi ăn', liền tự giác tri ta được cảm 
thọ lạc bởi ăn*. Nếu khi được cảm thọ khổ bởi ăn*, liền tự giác tri ta 
được cảm thọ khổ bởi ăn*. Nếu khi được cảm thọ không lạc không 
khổ bởi ăn*, liền tự giác tri ta được cảm thọ không lạc không khổ 
bởi ăn*. Nếu khi được cảm thọ lạc không bởi ăn”, liền tự giác tri ta 
được cảm thọ lạc không bởi ăn. Nếu được cảm thọ khổ không bởi ăn, 
liền tự giác tri ta được cảm thọ khổ không bởi ăn. Nếu khi được cảm 
thọ không lạc không khổ không bởi ăn, liền tự giác tri ta được cảm 
thọ không lạc không khổ không bởi ăn. Tỳ-kheo bên trong tự quán 
thọ như vậy. 

Lại nữa, nếu Tỳ-kheo lúc được cảm thọ lạc, lúc ấy không có 
cảm thọ khổ, bấy giờ tự giác tri ta đang cảm thọ lạc. Nếu lúc được 
cảm thọ khổ, lúc ấy không có cảm thọ lạc, bấy giờ tự giác tri ta 
đang cảm thọ khổ. Nếu khi được cảm thọ không lạc không khổ, lúc 
đó không có lạc, không có khổ thì tự giác tri ta đang cảm thọ không 
lạc không khổ. 








!*“. Hán: Bạch kha 1#, trắng như mã não. 











- Hán: Thực lạc thống ®@&⁄#j#, cảm thọ lạc thuộc vật chất, nhục thể. Päli: 
Samisam vã sukham vedanam. 





























- Hán: Bất thực lạc thống “&⁄#ÿñ, cảm thọ lạc không thuộc vật chất, phi nhục 
thể. Pãli: Niramisam vedanam. 














www.dattangkinh.org 


120 A-HÀM - BỘ 8 





Vị đó pháp tập khởi” mà tự vui thú*, cũng quán pháp diệt tận”, 
lại quán pháp tập diệt”. Hoặc lại có thọ hiện ở trước mà có thể biết, 
có thể thấy; vị ấy tư duy nguồn gốc của nó, không nương tựa vào đâu 
mà tự vui thú, không khởi niệm tưởng về thế gian®. Ở trong đó cũng 
không kinh sợ. Do không kinh sợ mà đạt đến Niết-bàn, như thật biết 
rằng: “Sinh” đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc phải làm đã làm 
xong, không còn tái sinh đời sau nữa.” Tỳ-kheo bên trong tự quán 
thọ như vậy, trừ bỏ loạn niệm không có sầu lo. Bên ngoài tự quán 
thọ”, nội ngoại quán thọ, trừ bỏ loạn niệm không có sầu lo. Như vậy 
T-kheo nội ngoại quán thọ. 

Thế nào là quán tâm, tâm pháp” mà tự vui thú*? Ở đây, Tỳ- 
kheo có tâm ái dục, liền tự giác tri có tâm ái dục; không có tâm ái 
dục cũng thì tự giác tri không có tâm ái dục. Có tâm sân nhuế, liền 
tự giác tri có tâm sân nhuế; không có tâm sân nhuế, cũng tự giác tri 
không có tâm sân nhuế. Nếu có tâm ngu sỉ, liền tự giác tri có tâm 
ngu si; không có tâm ngu si, liền tự giác tri ta không có tâm ngu sỉ. 
Nếu có tâm ái niệm, liển tự giác tri có tâm ái niệm; không có tâm ái 
niệm, cũng tự giác tri không có tâm ái niệm. Có tâm thọ nhập”, thì 


20. 





Để bản: Tập (tu tập) pháp ï#;#; không có chữ quán ii. Theo văn mạch dưới, 
nên hiểu là quán pháp tập khởi nơi các thọ, tức quán tập khởi hay nguyên 
nhân sinh khởi của các thọ. Pãli: Samudaya-dhammaãanupassï vã vedanäsu vi 


harati, (Tỳ-kheo ấy) an trú (sống), quán sát pháp tập khởi nơi các thọ. 
21, 








Hán: Quán tận pháp ##ã:;£. Pali: Vayadhammanupass!ï va vedanasu viharati, 


vị ấy an trú, quán sát pháp bại hoại nơi các thọ. 
22: 











Hán: Quán tập tận chi pháp jï?Zã:> +. Pali: SamudayavayadhammanupassT 
vã vedanäsu viharati, vị ấy an trú, quán sát pháp khởi diệt nơi các thọ. 

3 Pali: Yavadeva ñanamattäya patissatimattaya anissito ca viharati na ca kiñci 
loke upadayati, cho đến như vậy, vị ấy an trú (sống) không nương tựa cái gì, 
không chấp thủ bất cứ cái gì trên đời, chỉ hướng đến tuệ, chỉ hướng đến niệm. 
Để bản: Sinh tử ZZ£E; có thể chép dư chữ tử ZE. 
Ý nghĩa: Quán thọ nới người khác. 

Hán: Quán tâm tâm pháp. Pali: Citte cittanupassI, quán tâm nơi tâm. 


24. 


I1 








25. 
26. 


““ Hán: Thọ nhập tâm #ZA.›, chỉ tâm được thâu rút lại (Pãli: Samkhittam vã 


cittam); đối lại với tâm loạn và tâm tán lạc kể sau (Päli: Vikhittam vã cittam). 
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tự giác tri có tâm thọ nhập; không tâm thọ nhập, thì tự giác tri không 
có tâm thọ nhập. Nếu có tâm loạn”, thì tự giác tri có tâm loạn; 
không có tâm loạn niệm, cũng tự giác tri không có tâm loạn niệm. 
Có tâm tán lạc”, liền tự giác tri có tâm tán lạc; không có tâm tán 
lạc, liền tự giác tri không có tâm tán lạc. Có tâm phổ biến, liền tự 
giác tri có tâm phổ biến; không có tâm phổ biến, cũng tự giác tri 
không có tâm phổ biến. Có tâm lớn, liền tự giác tri có tâm lớn; 
không có tâm lớn cũng tự giác tri không có tâm lớn. Có tâm vô 
lượng, liền tự giác tri có tâm vô lượng; không có tâm vô lượng, cũng 
tự giác tri không có tâm vô lượng. Có tâm Tam-muội, liền giác tri có 
tâm Tam-muội”; không có tâm Tam-muội, cũng giác tri không có 
tâm Tam-muội. Tâm chưa giải thoát, liền tự giác tri tâm chưa giải 
thoát; tâm đã giải thoát, cũng tự giác tri tâm đã giải thoát. 

Như vậy, Tỳ-kheo tu ý chỉ với sự quán sát tướng của tâm nơi”; 
quán tập pháp, quán diệt pháp, cùng quán pháp tập diệt*; tư duy 
quán pháp mà tự vui thú. Những gì mà” có thể biết, có thể thấy, có 
thể tư duy, không thể tư duy, không nương tựa cái gì, không khởi lên 
niệm tưởng thế gian? Đã không khởi tưởng liền không sợ hãi. Đã 
không sợ hãi liền được vô dư. Đã được vô dư liền được Niết-bàn, như 
thật biết rằng: “Sinh* đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc phải làm đã 
làm xong, không còn thọ thân đời sau nữa. ” 

Như vậy, Tỳ-kheo tu tập ý chỉ, bên trong tự quán tự tâm, trừ bỏ 
3. Để bân: Loạn niệm tâm ã¿ˆ:ù; tiếp theo dưới: Loạn tâm §,ù›. TNM: Loạn tâm 
ÑUuùÒ. 

“Hán: Tán lạc tâm ##y#ù›, “tâm rơi vãi” 
(Vikkhittam cittam). 

- Hán: Tam-muội tâm =£,ù. Pali: Samahitam cittam, tâm định, tập trung. 

- Để bản: Tâm tướng quán ý chỉ Hi. Y theo đoạn dưới thêm một chữ 
tâm: Tâm tâm tướng quán ý chỉ ,`)‡HfffEi IE. 


đồng nghĩa với tâm loạn kể trên. Pälli: 


- Theo ngữ cảnh, ở đây hình như thiếu một đoạn nói trong quán về các thọ ở 
trên, và quán pháp ở sau: “(những cái đó, các thọ hay các trạng thái của tâm) 
mà đang hiện tại trước mắt, có thể biết..” 

- Văn mạch, như đoạn trên về quán thọ. Văn dịch ở đây có chỗ thêm bớt. Xem 
cht. 23 trên. 
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loạn tưởng, không có sâu lo; tu tập ý chỉ, bên ngoài tự quán tâm, nội 
ngoại quán tâm, trừ bỏ loạn niệm, không có sầu lo. Như vậy, Tỳ- 
kheo tu tập ý chỉ quán tướng của tâm nơi tâm*. 

Thế nào là Tỳ-kheo tu ý chỉ, quán tướng của pháp nơi pháp? Ở 
đây, Tỳ-kheo tu Niệm giác ý”, y quán, y vô dục, y diệt tận, trừ bỏ 
các pháp ác. Tu Pháp giác ý, tu Tinh tấn giác ý, tu Niệm giác ý°5, tu 
Ý giác ý”, tu Tam-muội giác ý, tu Hộ giác ý,** y quán, y vô dục, y 
diệt tận, trừ bổ các pháp ác. Như vậy, Tỳ-kheo tu ý chỉ, quán tướng 
của pháp nơi pháp. 

Lại nữa, Tỳ-kheo đã giải thoát khỏi ái dục”, trừ pháp ác bất 
thiện, có giác, có quán'°, có ỷ niệm và lạc", ở nơi Sơ thiển mà tự vui 
thú. Như vậy, Tỳ-kheo tu ý chỉ, quán tướng của pháp nơi pháp. 

Lại nữa, Tỳ-kheo xả hữu giác, xả hữu quán, bên trong phát 
hoan hỷ'®, chuyên nhất ý, thành không giác, không quán, niệm ỷ hỷ 


- Niệm giác ý 2#, hay Niệm giác chi (Päli: Satisambojjhañga). Tham chiếu 
Pali: Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati 
sattasu bojjhangesu, “Lại nữa, Tỳ-kheo sống quán pháp trong các pháp trong 
bảy Giác chỉ.” 





Pháp giác ý j##ƒẽ hay Trạch pháp giác chỉ. Päli: 
Dhammavicayasambojjhanga. 

- Niệm giác ý :#f#í; đây phải kể là Hỷ giác chi, không đồng nhất với niệm đã 
kể trên. Päli: PTtisambo-jjhanga. 

sự giác ý, hay Khinh an giác chi. Pali: Passaddhisambojjhanga. 

- Hộ giác ý, tức Xả giác chi. Pali: Upekkhasambojjhanga. 

- Hán: Ư ái dục giải thoát 43#ã⁄##, chỉ trạng thái ly dục, không còn ham 
muốn nơi ngũ dục, của người nhập Sơ thiền. 





- Hữu giác hữu quán ##j#ïï, tức có tầm, có tứ. Päli: Savitakkam savicäram. 




















- Hữu ÿ niệm lạc Z##ï⁄, tức có hỷ và lạc do viễn ly sinh (Päli: Vivekajam 
ptisukham). 

Xem Huyền Trang, Pháp Uẩn 5 (T26n1537, tr. 482b3, 484a18): Nội đẳng tịnh 
%3. Trạng thái trừng tịnh và quân bình nội tâm. Skt. Adhyatma-sampasada 
(Päli không có). 

#' Huyền Trang, ibid. (482b03, 484a20): Tâm nhất thú tính ;›—-##J‡, tâm tập 
trung trên một điểm. Skt. Cittasyaikagratä (Pãli: Cittaggat3). 





42. 
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an"; vào Nhị thiển mà tự vui thú. Như vậy, Tỳ-kheo tu ý chỉ, quán 
tướng của pháp nơi pháp. 

Lại nữa, Tỳ-kheo xả niệm, tu nơi hộ,® hằng tự giác tri, thân 
có tri giác lạc, điều mà các Hiển thánh mong cầu, hộ và niệm thanh 
tịnh” hành nơi Tam thiển. Như vậy, Tỳ-kheo tu ý chỉ, quán tướng của 
pháp nơi pháp. 

Lại nữa, Tỳ-kheo xả tâm lạc khổ, không còn có ưu và hỷ, 
không lạc không khổ, hộ niệm thanh tịnh”, vui thú nơi Tứ thiển. Như 
vậy, Tỳ-kheo tu ý chỉ, quán tướng của pháp nơi pháp. 

VỊ ấy, hành pháp tập, hành pháp diệt tận, cùng hành pháp tập 
diệt mà tự vui thú, liền được ý chỉ nơi pháp mà hiện ra trước, có thể 
biết, có thể thấy, trừ bỏ loạn tưởng, không nương tựa cái gì, không 
khởi tưởng thế gian. Đã không khởi tưởng liền không sợ hãi. Đã 
không sợ hãi thì như thật biết rằng: “Sinh* đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc phải làm đã làm xong, không còn thọ thân nữa.” 

Nay các Tỳ-kheo, y chỉ trên con đường một lối vào mà chúng 
sinh được thanh tịnh, xa lìa sầu ưu, lại không có tưởng ưu” hỷ, đạt 
được trí tuệ, chứng ngộ Niết-bàn”°. Đó là diệt năm triển cái, tu bốn Ý 
chỉ. 


#.. Hán: Niệm ÿ hỷ an 2#. Cf. Huyền Trang, ibid. (482b03): Định sinh hỷ lạc 
3E“, có hỷ lạc phát sinh do định. Pãli: Samadhijam pitisukham. 

*- Hán: Xả ư niệm, tu ư hộ ‡‡?*2: : f£*š#. Cf. Huyền Trang, ibid. (482b04): Ly 
hỷ, trụ xả 8#£Œ:l“. 

Cf. Huyền Trang, ibid. (482b05): Chánh niệm chánh tri 1E⁄:1EÃi. 

Hán: Hộ niệm thanh tịnh šŠ⁄23:ÿŸ)#, hai chữ thanh tịnh ?#}#, nghi dư. Vì nó chỉ 
trạng thái thiền thứ tư, được nói sau đó. Cf. Pãli: Yam tam ariyä äcikkhaniti 
upekkhako satima sukhaviharï, điều mà các Thánh mong cầu là xả, vị ấy an 
trú lạc cùng với niệm. 

















46. 














47. 














“#:' Hán: Hộ niệm thanh tịnh š#ÿ#;#. PAli: Upekkhã sati parisuddham 


catutthajjhanam, thiền thứ tư thanh tịnh với xả và niệm. 
Để bản: Phục hÿỷ {§#. TNM: Ưu hý ## 
- Hán: Niết-bàn chứng. Päli: Nibbaänassa sacchikiriyä. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ta ở trong đây không thấy một pháp nào đưa đến hoại diệt 
nhanh như ganh ghét, đố ky đối với người phạm hạnh. Cho nên, các 
Ty-kheo nên tu hành từ nhẫn, thân hành Từ, khẩu hành Từ, ý hành 
Từ. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có một người mà khi xuất hiện ở thế gian thì tối tôn, tối 
thượng trên cả chư Thiên, loài người, ma, cùng Thiên ma, Sa-môn, 
Bà-la-môn tối tôn, ai sánh bằng; đó là ruộng phước, bậc nhất đáng 
thừa sự, đáng tôn kính. Thế một người ấy là ai? Là Như Lai, Bậc 
A-la-ha Chánh Đẳng Chánh Giác. Đó gọi là một người mà khi xuất 
hiện ở thế gian, thì tối tôn, tối thượng, vượt qua chư Thiên, loài 
người, A-tu-luân, ma cùng Thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn không ai 
sánh bằng; đó là ruộng phước bậc nhất, đáng thừa sự, đáng tôn 
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kính. Cho nên, này các Tỳ-kheo, nên thường cúng dường Như Lai. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Ai chăm sóc bệnh nhân, là người ấy đã chăm sóc Ta. Ai khán 
hộ bệnh nhân, là người ấy đã khán hộ Ta. Vì sao? Ta nay muốn đích 
thân khán hộ người tật bệnh. 

Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một người nào mà bố thí cho 
vị ấy thì sự bố thí này không gì vượt qua, tối thượng trên cả sự bố thí 
cho chư Thiên, thế gian, Sa-môn, Bà-la-môn. Hành thí này mới đích 
thật là thí, được quả báo lớn, được công đức lớn, tiếng đồn vang 
khắp, được pháp vị cam lồ. Nghĩa là bố thí đến Như Lai Chí Chân, 
Đẳng Chánh Giác. Nên biết, đó là bố thí tối thượng trong sự bố thí, 
không có gì vượt qua. Hành thí này mới đích thật là thí, được quả 
báo lớn, được công đức lớn. Nay Ta vì nhân duyên này mà nói ra 
như vầy: Chăm sóc bệnh nhân, tức là đã chăm sóc Ta không khác. 
Các ông lâu dài được phước lợi lớn. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—A1 tán thán A-luyện-nhã tức là đã tán thán Ta. Vì sao? Vì 
hiện tại lúc nào Ta cũng tự tán thán hạnh A-luyện-nhã. AI bài báng 
A-luyện-nhã tức là đã bài báng Ta. 

Ai tán thán khất thực tức là đã tán thán Ta. Vì sao? Vì lúc nào 
Ta cũng tán thán người hay khất thực. Ai hủy báng khất thực tức là 
đã hủy báng Ta. 

Ai tán thán người ngồi một mình tức là đã tán thán Ta. Vì sao? 
Vì Ta thường tán thán người hay ngồi một mình. Ai hủy báng người 
ngồi một mình tức là đã hủy báng Ta. 

Ai tán thán người một lần ngồi một lần ăn tức là đã tán thán 
Ta. Vì sao? Vì Ta thường tán thán người một lần ngồi một lần ăn. Ai 
hủy báng người một lần ngồi một lần ăn tức là đã hủy báng Ta. 

Ai tán thán người ngồi dưới bóng cây, tức là đã tán thán thân 
Ta không khác. Vì sao? Vì Ta thường tán thán người ngồi dưới bóng 
cây. Ai hủy báng người ngồi dưới bóng cây, tức là đã hủy báng Ta. 

Ai tán thán người ngồi ngoài trời tức là đã tán thán Ta. Vì sao? 
Vì Ta thường tán thán người ngồi ngoài trời. Ai hủy nhục người ngồi 
ngoài trời, tức là đã hủy nhục Ta. 

Ai tán thán người ở nơi trống vắng, tức là đã tán thán Ta. Vì 
sao? Vì Ta thường tán thán người ở nơi trống vắng. Ai hủy nhục 
ngươi ở nơi trống vắng, tức là đã hủy nhục Ta. 

Ai tán thán người khoác y năm mảnh, tức là đã tán thán Ta. Vì 
sao? Vì Ta thường tán thán người khoác y năm mảnh. Ai hủy nhục 
ngươi khoác y năm mảnh tức là đã hủy nhục Ta. 

AI tán thán người trì ba y tức là đã tán thán Ta. Vì sao? Vì lúc 
nào Ta cũng tán thán người trì ba y. Ai hủy nhục người trì ba y tức là 
đã hủy nhục Ta. 
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Ai tán thán người ngồi nơi gò mả tức là đã tán thán Ta. Vì sao? 
Vì Ta thường tán thán người ngôi nơi gò mả. Ai hủy nhục người ngồi 
nơi gò mả tức là đã hủy nhục Ta. 

Ai tán thán người ăn một lần tức là đã tán thán Ta. Vì sao? Vì 
Ta thường tán thán người ăn một lần. Ai hủy nhục người ăn một lần 
tức là đã hủy nhục Ta. 

AI tán thán người ăn đúng giữa ngày, tức là đã tán thán thân 
Ta. Vì sao? Vì Ta thường tán thán người ăn đúng giữa ngày. Ai hủy 
nhục người ăn đúng giữa ngày, tức là đã hủy nhục Ta. 

Ai tán thán hạnh Đầu-đà tức là đã tán thán Ta. Vì sao? Vì Ta 
thường tán thán các hạnh Đầu-đà. Ai hủy nhục hạnh Đầu-đà, tức là 
đã hủy nhục Ta”'. 

Nay Ta dạy các Tỳ-kheo nên như sở hành của Đại Ca-diếp, 
không để có điều rơi rớt mất. Vì sao? Vì Tỳ-kheo Ca-diếp có các 
hạnh này. Cho nên sở học của các Tỳ-kheo thường nên như Ca-diếp. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


”! Đoạn trên, mười hai Đầu-đà hành, theo các kinh luận Đại thừa. Hữu bộ Tỳ- 
nại-da, Giải thoát đạo luận và Luật tạng Päli, liệt kê mười ba hành. Liệt kê 
theo Pãli, Vin. v. 131, 193: 1. Araññika, lâm trụ, chỉ sống trong rừng. 2. 
Pindapãätika, thường hành khất thực. 3. Pamsukilika, phấn tảo y. 4. 
Rukkhamiilika, chỉ ngồi dưới gốc cây. 5. Sosanika, chỉ nghỉ tại các bãi tha ma. 
6. Abbhok8äsika, chỉ ngồi giữa trời trống. 7. Tecivarika, chỉ thọ trì ba y. 8. 
Sapadänacrika, khất thực tuần tự. 9. Nesajjika, thường ngồi không nằm. 10. 
Yathãsanthatika, tùy ngọa cụ, không chọn lựa. 11. Ekãsanika, nhất tọa thực, 
ăn một bữa, nếu đứng dậy, không ngồi ăn trở lại. 12. Khalupacchabhattika, 
sau khi đã ăn, không ăn thêm (dù chưa quá trưa). 13. Pattapindika, nhất bát 
thực. 
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KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thành La-duyệt, 
cùng câu hội với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-diếp sống ở A-luyện-nhã, đến giờ 
khất thực thì không phân biệt giàu nghèo. Ở một nơi ngồi một chỗ 
không bao giờ di dịch. Ngồi dưới bóng cây, hay ngoài trời, hoặc nơi 
trống vắng. Khoác y năm mảnh, hoặc trì ba y, hoặc ở gò mả, hoặc 
ăn một bữa, hoặc ăn đúng ngọ, hoặc hạnh Đầu-đà dù tuổi cao già 
cả. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-diếp sau khi ăn xong, liền đến dưới 
bóng cây thiền định. Thiển định xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y 
phục, đến chỗ Thế Tôn. Lúc ấy, Thế Tôn từ xa nhìn thấy Ca-diếp 
lại. Thế Tôn bảo rằng: 

-Thiện lai, Ca-diếp! 

Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một 
bên. 

Thế Tôn bảo: 

—Ca-diếp, nay ông tuổi đã cao già cả, chí kém, suy nhược. Nay 
ông nên bỏ khất thực, cho đến các hạnh Đầu-đà; cũng nên nhận lời 
mời của các gia chủ và nhận xiêm y. 

Ca-diếp thưa: 

-Hôm nay, con không dám theo lời dạy của Như Lai. Vì sao? 
Vì nếu Như Lai không thành tựu đạo Vô thượng chánh chân thì con 
sẽ thành Bích-chi-phật. Nhưng Bích-chi-phật kia lúc nào cũng hành 
A-luyện-nhã hết, đến giờ khất thực thì không phân biệt giàu nghèo. 
Ở một nơi ngồi một chỗ không bao giờ di dịch. Ngồi dưới bóng cây, 
hay ngoài trời, hoặc nơi trống vắng. Khoác y năm mảnh, hoặc trì ba 
y, hoặc ở gò mả, hoặc ăn một bữa, hoặc ăn đúng ngọ, hoặc hạnh 
Đầu-đà. Thật hôm nay, con không dám bỏ thói quen gốc cũ, mà học 
hạnh khác. 
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Thế Tôn bảo: 

-Lành thay, lành thay, Ca-diếp! Đã làm nhiều lợi ích và độ 
người vô lượng; rộng đến tất cả trời người được độ. Vì sao? Vì này 
Ca-diếp, nếu hạnh Đầu-đà này còn ở thế gian thì pháp của Ta cũng 
sẽ tổn tại lâu ở thế gian. Nếu pháp mà tổn tại ở đời thì Thiên đạo sẽ 
tăng, ba đường dữ liền giảm, cũng thành tựu Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm và đạo ba thừa đều còn ở đời. 

Này các Tỳ-kheo, phải học như những gì Ca-diếp đã tu tập. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Lợi dưỡng rất nặng, làm cho con người không đến được đạo 
Vô thượng chánh chân. Vì sao? 

Này các Tỳ-kheo, vì Để-bà-đạt-đâu ngu si kia nhận lấy năm 
trăm chỗ thức ăn cúng dường của vương tử Bà-la-lưu-chi kia. Nếu 
ông ta không cúng dường thì Để-bà-đạt-đâu ngu si không bao giờ 
làm việc ác này. Vì vương tử Bà-la-lưu-chi ngày nào cũng đem năm 
trăm chõ thức ăn đến cúng dường, nên Đề-bà-đạt-đâu mới khởi lên 
ác ngũ nghịch, thân hoại mạng chung sẽ sinh vào trong địa ngục Ma- 
ha A-tỳ. Vì phương tiện này, nên biết, lợi dưỡng là rất nặng sẽ làm 
cho con người không đến được đạo Vô thượng chánh chân. Nếu tâm 
chưa sinh lợi dưỡng thì chớ để nó sinh, đã sinh thì hãy diệt nó. Như 
vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành Vương xá, 
cùng câu hội với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, Đềể-bà-đạt-đâu loạn phá Tăng, đả thương chân Như 
Lai, xúi A-xà-thế sát hại phụ vương, lại giết Tỳ-kheo-ni A-la-hán. Ở 
trong chúng, ông lại nói như vầy: 

-Chỗ nào có ác? Ác sinh ra từ đâu? Ai làm ác này, phải chịu 
báo đó. Ta cũng không làm ác này, mà chịu báo đó. 

Bấy giờ, có các Tỳ-kheo vào thành La-duyệt khất thực mà 
nghe những lời này: 

-Kẻ ngu Đềể-bà-đạt-đâu, ở trong đại chúng tuyên bố rằng: 
“Chỗ nào có ác? Ác sinh ra từ đâu? Ai làm ác này, phải chịu báo đó. 
Ta cũng không làm ác này, mà chịu báo đó. ” 

Sau khi các Tỳ-kheo ăn xong, cầm lấy y bát, vắt ni-sư-đàn lên 
vai phải, liên đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua 
một bên. Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

-Kẻ ngu Đề-bà-đạt-đâu ở trong đại chúng tuyên bố rằng: “Tại 
sao làm ác không có tai ương, làm phước không có báo? Không có ai 
nhận báo thiện ác cả.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có ác thì có tội. Thiện hành, ác hành đều có báo ứng cả. 
Nếu kẻ ngu Đề-bà-đạt-đâu kia biết có báo thiện ác thì sẽ sầu lo 
khô héo không vui, sẽ ói ra máu sôi. Vì kẻ ngu Đề-bà -đạt-đâu kia 
không biết có báo thiện ác, cho nên ở trong đại chúng mới tuyên 
bố là không có báo thiện ác; làm ác không tai ương, làm phước 
không có phước. 
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Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Người ngu xét tự rõ 
Làm ác không có báo 
Nay Ta biết rõ trước 
Báo ứng của thiện ác. 
Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy lìa xa ác, làm phước chớ mệt mỏi. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nhận lợi dưỡng người rất nặng, không dễ; nó khiến con người 
không đến được nơi vô vi. Vì sao? Vì báo lợi dưỡng cắt vào da 
người. Đã cắt da rồi cắt thịt. Đã cắt thịt rồi cắt xương. Đã cắt xương 
liền thấu tủy. 

Cho nên các Tỳ-kheo, nhờ phương tiện này mà biết lợi dưỡng 
rất là nặng. Nếu tâm lợi dưỡng chưa sinh thì chớ để nó sinh, đã sinh 
thì tìm cách diệt nó. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 10 
Nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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-Nhận lợi dưỡng người thật là không dễ; nó khiến con người 
không đến được nơi vô vi. Vì sao? Vì nếu Tỳ-kheo Sư-lợi-la”? kia 
không tham lợi dưỡng thì sẽ không tạo ra việc sát sinh vô lượng như 
vậy, để thân hoại mạng chung sinh vào trong địa ngục. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Nhận nhiều lợi dưỡng người 
Phá hạnh thanh bạch người 
Cho nên phải giữ tâm 

Chớ tham đắm vào vị. 
Sư-lợi nhờ đắc định 

Cho đến cung Thiên đế 
Liên sút giảm thần thông 
Kơi vào lò sát sinh. 

Cho nên các Tỳ-kheo, nhờ vào phương tiện này mà biết việc 
nhận lợi dưỡng người thật là không dễ. Tâm lợi dưỡng chưa sinh, chế 
ngự nó đừng cho sinh. Tâm nay đã sinh tìm cách diệt. Như vậy, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


"n 


5. 





Để bản: Sư-lợi-la fï£lj£ẽ. NTM: Lợi-sư-la. 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 6 


Phẩm 13: LỢI DƯỠNG 
KINH SỐ 1 


Nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nhận lợi dưỡng người thật là không dễ. Nó làm con người 
không đến được nơi vô vi. Vì sao? Nếu Tỳ-kheo Tu-la-đà không 
tham lợi dưỡng, thì không bao giờ ở trong pháp của Ta mà bỏ ba 
pháp y làm người cư sĩ tại gia. Tỳ-kheo Tu-la-đà vốn tu hạnh A- 
luyện-nhã, đến giờ thì khất thực', tại một nơi ngồi một chỗ”, hoặc ăn 
đúng ngọ, ngôi dưới bóng cây, ngoài trời, thích nơi trống vắng, khoác 
y năm mảnh, hoặc trì ba y, hoặc thích nơi gò mả, cần thân khổ hạnh, 
hành hạnh Đầu-đà này. Rồi khi ấy, Tỳ-kheo Tu-la-đà thường nhận 
sự cúng dường thức ăn trăm vị cung cấp hằng ngày của quốc vương 
Bồ-hô. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia nhiễm ý nơi thức ăn này, dần dần bỏ 
hạnh A-luyện-nhã, như đến giờ thì khất thực, tại một nơi ngồi một 
chỗ, hoặc ăn đúng ngọ, ngồi dưới bóng cây, ngoài trời, thích nơi 
trống vắng, khoác y năm mảnh, hoặc trì ba y, hoặc thích nơi gò mẩ, 





Đáo thời khất thực, chỉ thường hành khất thực. Pali: Pindapätika. Xem chị. 
kinh số 5, phẩm 12 trên. 





Hán: Nhất xứ nhất tọa —p§—4“, tức nhất tọa thực, ngày chỉ ăn một lần ngồi; 
một trong các hạnh Đầu-đà. Pãli: Ekãsanika. Xem cht. kinh số 5, phẩm 12. 
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cần thân khổ hạnh. Đã bỏ hết hạnh này rồi, bỏ ba y, trở về làm bạch 
y, giết bò, sát sinh không thể kể hết; khi thân hoại mạng chung, sinh 
vào địa ngục. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, nhờ phương tiện này mà biết lợi 
dưỡng thật là nặng, làm cho con người không đến được đạo Vô 
thượng chánh chân. Nếu lợi dưỡng chưa sinh, hãy chế ngự chớ để nó 
sinh; đã sinh rồi tìm cách khiến diệt. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
-Hãy diệt một pháp. Ta xác chứng các ông thành quả thần 
thông, các lậu diệt tận. Một pháp gì? Đó là nếm vị dục. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy diệt vị ngọt của dục này. Ta 
xác chứng các ông thành quả thần thông, các lậu diệt tận. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Chúng sinh đắm vị này 
Chết đọa vào đường ác 
Nay nên bỏ dục này 
Liên thành A-la-hán. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, thường nên bỏ tưởng đắm vị này. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có một gia chủ vừa mất một người 
con trai mà ông rất yêu mến, thương nhớ, chưa từng lìa xa. Ông thấy 
con chết, liền phát cuồng điên; đi lang thang qua lại khắp nơi. Nếu 
gặp ai thì cũng hỏi: “Có gặp con tôi không?”” 

Rồi thì, người kia đi lần đến tính xá Kỳ hoàn, đến chỗ Thế 
Tôn, đứng qua một bên, người kia bạch Thế Tôn rằng: 

—Sa-môn Cù-đàm, thấy con tôi không? 

Thế Tôn hỏi gia chủ: 

— Tại sao mặt mũi không vui, các căn thác loạn vậy? 

Lúc ấy gia chủ thưa Cù-đàm rằng: 

Không vậy sao được? Vì sao? Hiện tại tôi chỉ có một đứa con 
trai, vì vô thường nó đã bỏ tôi. Tôi rất yêu mến thương nhớ chưa 
từng rời khỏi mắt; vì thương mến đứa con kia nên khiến tôi phát 
cuồng. Nay tôi hỏi Sa-môn, thấy con tôi không? 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, gia chủ, như những gì ông đã hỏi. Sinh, già, bệnh, 
chết là thường pháp của thế gian. Ân ái biệt ly là khổ, oán ghét gặp 
nhau là khổ. Người con vì vô thường bỏ ông, há không nhớ nghĩ được 
sao? 

Lúc đó, người kia nghe những gì Thế Tôn nói mà không để vào 
lòng, liền bỏ đi. Trên đường gặp người, lại nói như vây: 

-§a-môn Cù-đàm nói rằng: “Ân ái mà biệt ly liền có khoái 
lạc.” Như những gì Sa-môn đã nói, xét thật ra có đúng không? 

Người trên đường đáp: 


Nội dung liên hệ, xem Trung 60, Ái Sinh kinh, T1n26,tr. 800c21. Cf. M. ii. 106. 


* Có sự nhầm lẫn trong bản dịch Hán. 
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-Ân ái biệt ly, có gì là khoái lạc? 

Lúc đó, cách thành Xá-vệ không xa, có nhiều người đang cùng 
nhau chơi bạc. Người kia tự nghĩ: “Những người nam này, thông 
minh trí tuệ, không việc gì không biết. Bấy giờ ta đem nghĩa này hỏi 
những người kia.” Nghĩ xong liền đến chỗ chơi cờ bạc, hổi mọi người 
rằng: 

-§a-môn Cù-đàm nói với tôi rằng: “Ân ái biệt ly khổ”, oán 
ghét gặp nhau khổ*, đó là khoái lạc.” Nay theo ý mọi người thế 
nào? 

Lúc đó những người chơi bạc đáp người này rằng: 

-Ân ái biệt ly có gì khoái lạc? Nói khoái lạc, nghĩa này không 
đúng”. 

Lúc đó, người kia liền tự nghĩ: “Xét lời Như Lai thì không bao 
giờ hư vong. Sao ân ái biệt ly mà sẽ có khoái lạc? Nghĩa này không 
đúng.” 

Bấy giờ, người kia vào thành Xá-vệ; đến bên ngoài cửa cung 
nói lên: 

-§a-môn Cù-đàm dạy như vầy: “Ân ái biệt ly, oán ghét gặp 
nhau, đó là khoái lạc.” 

Bấy giờ, cả thành Xá-vệ và trong cung đều rao truyền lời này; 
khắp mọi nơi không đâu là không tới. Ngay lúc đó, đại vương Ba-tư- 
nặc cùng Ma-lợi phu nhân ở trên lầu cao đang vui đùa với nhau. Khi 
ấy vua Ba-tư-nặc bảo Ma-lợi phu nhân rằng: 

-Chắc là Sa-môn Cù-đàm có nói những lời này chăng: “Ân ái 
biệt ly, oán ghét gặp nhau, chúng đều khoái lạc?” 

Phu nhân đáp: 

Tôi không được nghe những lời dạy này từ nơi Như Lai. 
Nhưng nếu Như Lai có dạy những lời này thì điều này cũng không 
phẩi là hư dối. 

” Theo ngữ cảnh, như các đoạn trước và có lẽ để bản chép dư chữ khổ 3#. 
Có sự nhầm lẫn trong bản dịch Hán. T26 ibid. : Phật nói ái sinh là khổ. Những 
con bạc này nói: Ai thì sung sướng. Pali: Piyajatikasuttam (M.ii. 107), như T26. 
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Vua Ba-tư-nặc bảo rằng: 

-Giống như thầy dạy đệ tử: “Nên làm điều này, nên bỏ điều 
này.” Thì đệ tử thưa rằng: “Xin vâng, Đại sư.” Này Ma-lợi, bà cũng 
lại như vậy. Sa-môn Cù-đàm kia tuy có như vậy, nhưng bà ưng theo 
nên bảo rằng đúng vậy không khác, không có hư vọng. Bà hãy đi 
nhanh đi, không cần đứng trước mặt ta nữa. 

Bấy giờ, Ma-lợi phu nhân bảo Bà-la-môn Trúc Bác” rằng: 

-Bây giờ, ông đến tính xá Kỳ hoàn, đến chỗ Như Lai, nhân 
danh ta, quỳ gối sát chân Như Lai, lại đem nghĩa này bạch đây đủ 
lên Thế Tôn rằng: “Người trong thành Xá-vệ và trong cung đang bàn 
luận về những lời mà Sa-môn Cù-đàm đã nói: “Ân ái biệt ly, oán 
ghét gặp nhau, đây là điều khoái lạc.` Không rõ Thế Tôn có dạy 
điều này không?” Nếu Thế Tôn có dạy điều gì, thì ông hãy khéo ghi 
nhận trở về nói lại cho ta. 

Lúc đó, Bà-la-môn Trúc Bác vâng theo lời dạy của phu nhân, 
tìm đến tinh xá Kỳ hoàn, đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi nhau. Sau khi 
chào hỏi nhau xong, ngồi lui qua một bên, Phạm chí kia bạch Thế 
Tôn: 

—Ma-lợi phu nhân xin lễ sát chân Thế Tôn, thăm hỏi Như Lai 
đi đứng có nhẹ nhàng, thoải mái, khí lực có mạnh khỏe không? 
Giáo hóa kể mê mờ ngu muội có mệt lắm không? Lại thưa như 
vây: “Khắp nơi trong thành Xá-vệ này rao truyền về những lời dạy 
của Sa-môn Cù-đàm như vầy: “Ân ái biệt ly, oán ghét gặp nhau, đó 
là điều khoái lạc. Không rõ Thế Tôn có dạy những lời này 
không?” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Bà-la-môn Trúc Bác rằng: 

-Ủ trong thành Xá-vệ này, có một gia chủ mất một người con 
trai. Ông ta nhớ người con này đến độ cuồng điên mất tánh, chạy 
lang thang khắp nơi, gặp người liền hỏi: “Ai thấy con tôi?” Như vậy, 
thì này Bà-la-môn, ân ái biệt ly khổ, oán ghét gặp nhau khổ. Đó là 
điều không có hoan lạc. 


1. 

















Trúc Bác ƒT†j§; T26: Na-lợi-ương-già 7l§4I##fin; Pali: Nalijangha. 
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Ngày xưa trong thành Xá-vệ này, lại có một người vì vô 
thường mất mẹ già, cũng lại cuồng điên không biết Đông, Tây là 
gì. Lại có một người vì vô thường mất cha già, cũng lại vì vô 
thường anh em, chị em đều mất cả. Họ nhân thấy sự biến đổi của 
vô thường này nên phát cuồng điên, mất tánh, không còn biết 
Đông, Tây là gì. 

Này Bà-la-môn, ngày xưa trong thành Xá-vệ này có một người, 
mới rước về một người vợ đoan chánh vô song. Sau đó một thời gian 
không lâu, người kia tự nhiên nghèo túng. Lúc ấy cha mẹ của người 
vợ thấy người này nghèo, liền nảy sinh ý nghĩ này: “Ta hãy đoạt con 
gái lại gả cho người khác. ” 

Người kia, sau đó rình nghe được chuyện cha mẹ nhà vợ muốn 
đoạt lại vợ mình để gả cho người khác. 

Một hôm, người kia dắt dao bén trong áo, đến nhà vợ. Trong 
lúc đó, vợ ông ta đang dệt ở ngoài vách. 

Lúc này ông ta bước đến chỗ cha mẹ vợ hỏi: “Hiện tại vợ con 
đang ở đâu? 

Mẹ vợ đáp: “Vợ con đang dệt dưới bóng mát ngoài vách.” 

Lúc này, người kia liền đến chỗ vợ, đến rồi hỏi vợ rằng: “Rằng 
cha mẹ nàng muốn đoạt nàng để gả cho người khác phảẩi không?” 

Vợ đáp: “Không sal, có lời này. Nhưng tôi không thích nghe lời 
này vậy.” 

Bấy giờ, người kia liễn rút dao bén đâm chết vợ, rồi lấy dao 
bén tự đâm vào bụng mình và nói lời này: “Cả hai ta cùng chọn lấy 
cái chết. ” 

Này Bà-la-môn, hãy bằng phương tiện này để biết, ân ái biệt 
ly, oán ghét gặp nhau khổ. Đó là điều sâu lo, thật không thể nào nói 
được. 

Bấy giờ, Bà-la-môn Trúc Bác bạch Thế Tôn: 

-Đúng vậy, bạch Thế Tôn. Có những điều bức não này thật 
khổ, không vui. Vì sao? Xưa con có một đứa con cũng vì vô thường 
bỏ con, ngày đêm thương nhớ canh cánh bên lòng. Vì nhớ con nên 
tâm ý cuồng điên, giong ruổi khắp nơi, gặp người liễn hỏi: “Ai thấy 
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con tôi?” Nay những gì Sa-môn Cù-đàm đã nói thật đúng như vậy. 
Vì việc nước bận rộn đa đoan, con muốn trở về chỗ mình. 

Thế Tôn bảo: 

Hiện tại đã đúng lúc. 

Bà-la-môn Trúc Bác từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Phật 
ba vòng, rồi ra đi. Về chỗ Ma-lợi phu nhân, đem nhân duyên này tâu 
lại đầy đủ cho phu nhân. Lúc ấy, Ma-lợi phu nhân lại đến chỗ vua 
Ba-tư-nặc, đến rồi, tâu đại vương rằng: 

-Hôm nay tôi có điều muốn hỏi, nguyện xin đại vương nghe 
qua rồi trả lời cho từng việc. 

Thế nào đại vương, có tưởng đến vương tử Lưu-ly° không? 

Vua trả lời: 

—Rất nhớ, thương yêu canh cánh bên lòng. 

Phu nhân hỏi: 

Nếu vương tử có biến đổi gì, đại vương có lo không? 

Vua lại trả lời: 

Đúng vậy, phu nhân. Như những gì bà nói. 

Phu nhân hỏi: 

—Đại vương nên biết, ân ái biệt ly đều dẫn đến sâu khổ. Thế 
nào, tâu đại vương, có tưởng đến vương tử Y-la° không? 

Vua trả lời: 

—Ta rất yêu quý. 

Phu nhân hỏi: 

—Đại vương. Nếu vương tử có biến đổi gì, đại vương có sầu ưu 
không? 

Vua trả lời: 


8. 





Lưu-ly vương tử #ã## +7. T26: Tỳ-lưu-la Đại tướng ?#48J/2#£ể8 Xi. PAIi: 
Vidudabha-senapaii. 























Theo sử liệu Pali, Pasenadi có hai con trai, một là Vidũdabha sau này cướp 
ngôi và một nữa là Brahmadatta, xuất gia, thành A-la-hán. Không rõ Y-la { 
đồng nhất với ai. 
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—Rất là sầu ưu. 

Phu nhân bảo: 

Nên bằng phương tiện này để biết ân ái biệt ly không mang 
lại hoan lạc. Thế nào, đại vương có tưởng đến bà Tát-la-đà dòng 
Sát-lợi'° không? 

Vua trả lời: 

— Thật là yêu quý thương nhớ. 

Phu nhân nói: 

-Thế nào, tâu đại vương, giả sử nếu phu nhân Tát-la có biến 
đổi gì, đại vương có sầu lo không? 

Vua trả lời: 

—Ta có sầu lo. 

Phu nhân nói: 

—Đại vương nên biết, ân ái biệt ly, điều này là khổ. 

Phu nhân nói: 

- Vua nhớ thiếp không? 

Vua nói: 

— Yêu nhớ khanh. 

Phu nhân nói: 

-Giả sử thân thiếp có biến đổi gì, đại vương có sầu ưu không? 

Vua nói: 

-Giả sử thân khanh có mất đi thì ta rất sâu ưu. 

-Đại vương, nên bằng phương tiện này để biết ân ái biệt ly, 
oán ghét gặp nhau, không có gì hoan lạc. 

Phu nhân nói: 

-Thế nào, đại vương có tưởng đến dân chúng Ca-thi và Câu- 
tát-la không? 


Vua nói: 








'°Tát-la-đà sát-lợi chủng ÿ###È#I|#lj§ñ. T26: Vũ Nhật Cái Ji H šš. Pãli: Vãsabhä- 
khattiya, một phu nhân khác của Pasenadi, gốc họ Thích. 
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—Ta rất yêu nhớ nhân dân Ca-thi và Câu-tát-la. 

Phu nhân nói: 

-Giả sử nhân dân Ca-thi và Câu-tát-la có biến đổi gì, đại 
vương có sầu ưu không? 

Vua nói: 

Nếu nhân dân Ca-thi và Câu-tát-la có biến đổi gì thì mạng ta 
cũng không còn; huống chi nói đến sầu ưu. Vì sao? Vì ta nhờ vào sức 
nhân dân nước Ca-thi và Câu-tát-la nên được tổn tại. Bằng phương 
tiện này mà biết mạng cũng không còn, huống chi là không sinh sầu 
ưu. 

Phu nhân nói: 

—Do đây để biết, ân ái biệt ly đều có khổ này, mà không có 
hoan lạc. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng 
về Thế Tôn, nói như vầy: 

-Thật là kỳ lạ. Thật là kỳ lạ. Thế Tôn kia đã nói pháp này. 
Nếu Sa-môn Cù-đàm kia đến, tôi sẽ cùng bàn luận. 

Vua lại bảo phu nhân: 

Từ nay về sau ta sẽ xem trọng khanh hơn thường ngày, cho 
phép phục sức không khác ta. 

Bấy giờ, Thế Tôn nghe Ma-lợi phu nhân lập ra luận cứ này cho 
đại vương, liền bảo các Tỳ-kheo: 

—Ma-lợi phu nhân thật rất là thông minh. Giả sử nếu vua Ba-tư- 
nặc hỏi Ta những lời này, thì Ta cũng dùng nghĩa này để nói cho vua 
kia, như những gì phu nhân đã nói cho vua không có khác. 

Lại bảo các Tỳ-kheo: 

—Trong hàng Thanh văn của Ta, Ưu-bà-tư chứng chí tín kiên cố 
bậc nhất, chính là Ma-lợi phu nhân. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 4" 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Nai trong rừng Quỷ, ° núi Thi- 
mục-ma-la °, nước Bạt-kỳ '. 

Bấy giờ, gia chủ, ông của Na-ưu-la', đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, ngồi lui qua một bên, giây lát lui khỏi chỗ ngồi, bạch Thế 
Tôn rằng: 

-Tuổi con ngày đã suy yếu, lại mang tật bệnh, có nhiều điều 
ưu não. Nguyện xin Thế Tôn tùy thời dạy dỗ khiến cho chúng sinh 
được lâu dài an Ổn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo gia chủ rằng: 

-Như những gì ông đã nói, thân có nhiều lo sợ, đau đớn, nào 
đáng để cậy nương. Nó chỉ có lớp da mỏng bao phủ lên. Trưởng giả 
nên biết, ai ỷ tựa vào thân này, để có thể thấy được cái vui trong 
chốc lát, đó là tâm niệm của kẻ ngu, chứ không phải là điều quý của 
người trí. Cho nên, này trưởng giả, dù thân” có bệnh, nhưng không 
để tâm bệnh. Như vậy, nà y trưởng giả, hãy học điều này. 

Trưởng giả sau khi nghe Phật nói những điều này, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, làm lễ sát chân Thế Tôn, rồi ra về. 

Bấy giờ, trưởng giả lại tự nghĩ: “Nay ta có thể đến chỗ Tôn giả 
Xá-lợi-phất để hỏi nghĩa này.” 

Lúc đó, Xá-lợi-phất đang ngồi dưới bóng cây cách đó không 
xa. Ông của Na-ưu-la đến chỗ Xá-lợi-phất, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi 
sang một bên. 





- Tham chiếu, Päli, S. 22. 1. Nakula (R ii. 1); Hán, Tạp 5 T99(107, tr. 33a6). 

' Quỷ lâm Lộc viên ƒ#j#j#jfl. T99: Lộc dã thâm lâm Ƒ##ƒÿ###*. Päli: 
Bhesakalavane migadaya. 

-_Thi-mục-ma-la Ƒ'†zƑ##£. T99: Thiết-thủ-bà-la š#{3###. Pãli: Sumsumaãragira. 

- Bạt-kỳ ‡RMt; T99: Bà-kỳ 3#. Pali: Bhagga. 

-_Na-ưu-la Công jjZ##¿\. T99: Na-câu-la ?j‡j£ẽ. Pali: Nakulapita. 












































































































































-_ Để bản: Tâm è›. Nên sửa lại là thân. 
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Bấy giờ, Xá-lợi-phất hồi trưởng giả: 

-Hôm nay, trưởng giả nhan sắc tươi vui, các căn tịch tĩnh, ắt 
có lý do. Này trưởng giả, chắc ông đã nghe pháp từ Phật phải 
không? 

Lúc đó, trưởng giả bạch Xá-lợi-phất rằng: 

-Thế nào, Tôn giả Xá-lợi-phất, làm sao mặt mày không tươi 
vui được? Vì sao? Vì con đã được Thế Tôn đem pháp cam lô tưới rót 
vào lòng. 

Trưởng giả thưa tiếp: 

-Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, con đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi sang một bên. 

Lúc ấy con bạch Thế Tôn rằng: “Tuổi con đã lớn, suy yếu, 
thường mang tật bệnh, khổ đau nhiều điểu, không thể kể xiết. 
Nguyện xin Thế Tôn phân biệt thân này khiến tất cả chúng sinh đều 
được sự an ổn này.” 

Lúc ấy Thế Tôn liền bảo con rằng: “Đúng vậy, trưởng giả! 
Thân này nhiều sợ hãi, khổ đau, chỉ có lớp da mỏng bao phủ. Trưởng 
giả nên biết, ai ỷ tựa vào thân này để có thể thấy được cái vui trong 
chốc lát, không biết lâu dài phải chịu vô lượng khổ. Cho nên, này 
trưởng giả, ở đây dù thân có hoạn, nhưng không để tâm tai hoạn. 
Như vậy, này trưởng giả, hãy học điều này.” 

Thế Tôn đem pháp cam lỗ này tưới rót vào lòng con. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Thế nào, trưởng giả, sao không hỏi thêm Như Lai nghĩa này? 
Thế nào là thân có hoạn, tâm không hoạn? Thế nào là thân có bệnh, 
tâm không bệnh? 

Trưởng giả bạch Xá-lợi-phất rằng: 

-Đúng là con đã không đem việc này hỏi thêm Thế Tôn, thân 
có hoạn, tâm có hoạn; thân có hoạn, tâm không hoạn. 

Tôn giả Xá-lợi-phất, chắc ngài biết việc này, mong phân biệt 
đây đủ. 

Xá-lợi-phất nói: 
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-Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ! Tôi sẽ vì ông mà 
diễn rộng nghĩa này. 

Đáp: 

—Xn vâng. 

Xá -lợi-phất bảo trưởng giả: 

Này gia chủ, người phàm phu không gặp Thánh nhân, không 
lãnh thọ Thánh giáo, không theo lời giáo huấn, cũng không gặp 
Thiện tri thức, không theo hầu Thiện tri thức; nên chúng chấp sắc là 
ngã, sắc là của ngã, ngã là của sắc; trong sắc có ngã, trong ngã có 
sắc; sắc kia, sắc ta cùng hòa hợp một chỗ. Sắc kia sắc ta vì đã tập 
họp một chỗ; bấy giờ sắc bị bại hoại, di chuyển không dừng, ở đó lại 
sinh khởi sầu lo, khổ não. Đối với thọ*, tưởng, hành, thức đều nhận 
thấy ngã có... thức, trong thức có ngã, trong ngã có thức; thức kia, 
thức ta hòa họp một chỗ. Thức kia, thức ta vì đã hòa hợp một chỗ; 
nên khi thức bị bại hoại, di chuyển không dừng, ở đó lại sinh khởi 
sầu lo, khổ não. Như vậy, này trưởng giả, thân cũng có hoạn, tâm 
cũng có hoạn. 

Trưởng giả hỏi Xá-lợi-phất: 

-Thế nào là thân có hoạn, tâm không hoạn? 

Xá-lợi-phất nói: 

-Trưởng giả, ở đây đệ tử Hiền thánh thừa sự Thánh hiển, tu 
hành cấm pháp, cùng theo hầu Thiện tri thức, gần gũi Thiện tri thức. 
Họ cũng không quán ngã có sắc, không thấy trong sắc có ngã, trong 
ngã có sắc, không thấy sắc là của ngã, ngã là của sắc; mà sắc kia di 
chuyển không dừng. Khi sắc kia chuyển dịch, vị ấy không sinh ra sầu 
lo khổ não đối với tai hoạn của sắc. Cũng lại không thấy thọ*, tưởng, 
hành, thức; không thấy trong thức có ngã, trong ngã có thức; cũng 
không thấy thức là của ngã, cũng không thấy ngã là của thức. Thức 
kia, thức ta hội họp một chỗ mà khi thức bị bại hoại, ở đây không 
sinh khởi sầu lo, khổ não. Như vậy, này trưởng giả, thân có hoạn mà 
tâm không hoạn. 

Như vậy, này trưởng giả, nên tu tập điều này, quên thân, trừ 
tâm, cũng không nhiễm đắm. Này trưởng giả, hãy học điều đó. 
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Ông của Na-Ưu-la sau khi nghe những gì Xá-lợi-phất nói, hoan 
hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5” 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho hàng vạn người đang vây 
quanh trước sau. 

Lúc ấy, có Bà-la-môn Giang Trắc'* vai gánh một gánh nặng 
đến chỗ Thế Tôn. Đến rồi, đặt gánh một bên chỗ Thế Tôn, đứng im 
lặng. Bấy giờ, Bà-la-môn suy nghĩ như vầy: “Hôm nay Sa-môn Cù- 
đàm thuyết pháp cho hàng vạn ngàn người vây quanh trước sau. 
Hiện tại ta thanh tịnh không khác gì Sa-môn Cù-đàm. Vì sao? Vì Sa- 
môn Cù-đàm ăn lúa gạo cùng các loại thức ăn tốt, hiện tại ta chỉ ăn 
trái cây để tự nuôi mạng sống.” 

Bấy giờ, Thế Tôn đã biết những ý nghĩ trong tâm Bà-la-môn, 
nên bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu có chúng sinh nào mà tâm bị nhuộm dính với hai mươi 
mốt kết, thì nên quán sát rằng người đó chắc chắn sẽ đọa đường dữ, 
không sinh về cõi lành. Những øì là hai mươi mốt kết? Sân tâm kết, 
nhuế hại tâm kết, thùy miên tâm kết, điệu hý tâm kết, nghi tâm kết, 
nộ tâm kết, ky tâm kết, não tâm kết, tật tâm kết, tắng tâm kết, vô 
tàm tâm kết, vô quý tâm kết, huyễn tâm kết, gian tâm kết, ngụy tâm 
kết, tránh tâm kết, kiêu tâm kết, mạn tâm kết, đố tâm kết, tăng 





!“ Tham chiếu, Pãli: M. 7 Vatthũpama (R. ¡. 36); Hán: Trung 23 (T1n26, 
tr.B75a19); T51, T99(1185), T100(99). 

'3' Giang Trắc ;Tifl. Cuối kinh, tên ông được gọi là Tôn-đà-la-đế-lợi. T26: Thủy 
Tịnh zK?š. 
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thượng mạn tâm kết, tham tâm kết. 

Này các Tỳ-kheo, nếu người nào mà tâm bị nhuộm dính với hai 
mươi mốt kết, thì nên quán sát rằng người đó chắc chắn sẽ đọa 
đường dữ, không sinh về cõi lành. 

Giống như tấm gia trắng mới, để lâu ngày nên mục nát, có 
nhiều bụi bặm. Dù có muốn nhuộm thành màu xanh, vàng, đỏ, đen, 
rốt cuộc cũng không thành được. Vì sao? Vì có bụi bặm. Cũng vậy, 
này các Tỳ-kheo, nếu có người mà tâm bị nhuộm dính với hai mươi 
mốt kết, thì nên quán sát rằng người đó chắc chắn sẽ đọa đường dữ, 
không sinh về cõi lành. 

Giả sử lại có người nào mà tâm không bị nhuộm bởi hai mươi 
mốt kết này, thì nên biết, người này chắc sẽ sinh lên cõi trời, không 
đọa vào trong địa ngục. Giống như giạ mới, trắng sạch, tùy theo ý 
muốn thành gì, màu xanh, vàng, đỏ, đen, thì chắc sẽ thành những 
màu này, không hể hư hại. Vì sao? Vì sự tỉnh sạch của nó. Ở đây, 
cũng như vậy, người nào mà tâm không bị nhuộm bởi hai mươi mốt 
kết này, thì nên biết, người đó chắc chắn sinh lên cõi trời, không đọa 
vào đường ác. 

Nếu đệ tử Hiển thánh kia khởi sân tâm kết; quán sát biết rồi, 
liền dứt trừ chúng. Hoặc khởi nhuế hại tâm kết, khởi thùy miên tâm 
kết, khởi điệu hý tâm kết, khởi nghi tâm kết, khởi nộ tâm kết, khởi 
ky tâm kết, khởi não tâm kết, khởi tật tâm kết, khởi tắng tâm kết, 
khởi vô tàm tâm kết, khởi vô quý tâm kết, khởi huyễn tâm kết, khởi 
gian tâm kết, khởi ngụy tâm kết, khởi tránh tâm kết, khởi kiêu tâm 
kết, khởi mạn tâm kết, khởi đố tâm kết, khởi tăng thượng mạn tâm 
kết, khởi tham tâm kết; quán biết rồi liền có thể dứt trừ chúng. 

Nếu đệ tử Hiển thánh kia không sân, không nhuế, không có 
ngu si, tâm ý hòa vui, đem tâm Từ trải khắp một phương mà tự vui 
thú*; hai phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; bốn góc, 
trên dưới, ở trong tất cả cũng như tất cả thế gian, với tâm không oán, 
không hận, vô lượng, vô hạn, không thể tính biết mà tự vui thú, đem 
tâm Từ này rải khắp tràn đầy, ở trong đó được hoan hỷ rồi, tâm ý 
liền chánh. 
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Lại đem tâm Bi trải khắp một phương mà tự vui thú*; hai 
phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; bốn góc, trên dưới, ở 
trong tất cả cũng như tất cả thế gian, với tâm không oán, không hận, 
vô lượng, vô hạn, không thể tính biết mà tự vui thú, đem tâm Bi này 
trang trải đây khắp, ở trong đó được hoan hỷ rồi, thì tâm ý liền 
chánh. 

Lại đem tâm Hỷ trải khắp một phương mà tự vui thú*; hai 
phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; bốn góc, trên dưới, ở 
trong tất cả cũng như tất cả thế gian, với tâm không oán, không hận, 
vô lượng, vô hạn, không thể tính biết mà tự vui thú, đem tâm Hỷ này 
rải khắp tràn đầy, ở trong đó được hoan hỷ rồi, tâm ý liền chánh. 

Lại đem tâm Hộ trải khắp một phương mà tự vui thú*; hai 
phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; bốn góc, trên dưới, ở 
trong tất cả cũng như tất cả thế gian, với tâm không oán, không hận, 
vô lượng, vô hạn, không thể tính biết mà tự vui thú, đem tâm Hộ này 
trang trải đây khắp, ở trong đó được hoan hỷ rồi, thì tâm ý liền 
chánh. 

Bấy giờ, đối với Như Lai thành tựu tín căn, gốc rễ di dời, dựng 
cờ cao hiển không bị lay động. Chư Thiên, Long thần, A-tu-luân, Sa- 
môn, Bà-la-môn, hay Người đời, ở trong đó được hoan hỷ rồi, thì tâm 
ý liền chính. Đó là Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc”, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Phật Chúng Hựu, ở trong đó được hoan hỷ rồi, tâm ý liền 
chánh. 

Đối với pháp cũng lại thành tựu. Pháp của Như Lai thật là 
thanh tịnh, không thể đổi dời, được mọi người người yêu kính. Người 
trí nên quán như vậy, thì ngay trong đó được hoan hỷ. 

Đối với Chúng cũng lại thành tựu. Thánh chúng của Như Lai 
rất là thanh tịnh, tánh hạnh thuần hòa, thành tựu pháp pháp”, thành 


1. Để bản: Túc Rt. TNM: Thành gề. 
20. 











Pháp pháp thành tựu )#)ZjÈ3Ÿ‡; tức pháp tùy pháp hành, hành pháp theo 
thuận tự của pháp. Päli: Dhammanudhammapatipanna. 
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tựu mọi giới, thành tựu Tam-muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải 
thoát, thành tựu giải thoát kiến tuệ. Thánh chúng ấy gồm có bốn đôi 
tám bậc. Đó là Thánh chúng của Như Lai, đáng yêu đáng quý, thật 
đáng thừa sự, ở trong đó được hoan hỷ, tâm ý liền chánh. 

Vị ấy lại bằng tâm Tam-muội, thanh tịnh không vết nhơ, các 
kết liền dứt sạch, cũng không còn cáu bẩn, tánh hạnh nhu nhuyến, 
chứng đắc thần thông, liền tự biết mọi việc trong vô lượng đời trước. 
Từ nơi nào đến, không đâu là không biết; hoặc là một đời, hai đời, 
ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, trăm ngàn đời; 
kiếp thành, kiếp bại, kiếp không thành bại, kiếp thành bại, không 
thành bại; vô số kiếp thành bại, vô số kiếp không thành bại; ta đã 
từng ở nơi kia chữ gì, tên gì, họ gì, sống như vậy, ăn như vậy, chịu 
khổ vui như vậy, thọ mạng có ngắn dài; chết từ chỗ kia sinh chỗ nọ, 
chết từ chỗ kia sinh chỗ này. Tự biết mọi việc trong vô lượng đời 
trước. 

VỊ ấy lại bằng tâm Tam-muội này, thanh tịnh không vết nhơ, 
biết mọi suy nghĩ trong tâm của chúng sinh. Vị ấy lại dùng Thiên 
nhãn quán sát các loài chúng sinh, kể này sinh, kẻ kia chết, sắc 
đẹp, sắc xấu, đường lành, đường đữ; hoặc tốt, hoặc xấu tùy hành vi 
chúng sinh đã tạo đưa đến quả báo; thảy đều biết tất cả. Hoặc có 
chúng sinh thân hành ác, khẩu hành ác, tâm hành ác, phỉ báng 
Thánh hiển, tạo ra hành tà kiến, thân hoại mạng chúng sinh trong 
địa ngục, ba đường dữ. Hoặc lại có chúng sinh thân hành thiện, 
khẩu hành thiện, tâm hành thiện, không phỉ báng Thánh hiển, 
chánh kiến, không có tà kiến, thân hoại mạng chung, sinh về cõi 
lành trên trời. Đó gọi là Thiên nhãn thanh tịnh quán sát các loài 
chúng sinh, kẻ này sinh, kẻ kia chết, sắc đẹp, sắc xấu, đường lành, 
đường dữ; hoặc tốt, hoặc xấu tùy hành vi chúng sinh đã tạo đưa đến 
quả báo; thẩy đều biết tất cả. 

VỊ ấy lại bằng tâm Tam-muội này, thanh tịnh không vết nhơ, 
không có kết sử, tâm tánh nhu nhuyến, chứng đắc thần thông. Lại 
dùng lậu tận thông mà tự vui thú*. Vị ấy quán biết như thật đây là 
khổ. Lại quán tập khởi khổ. Lại quán diệt tận khổ. Lại quán xuất 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 6 149 





yếu của khổ. Vị ấy quán biết như thật rồi, tâm dục lậu được giải 
thoát; tâm hữu lậu, tâm vô minh lậu được giải thoát. Đã được giải 
thoát rồi, liền được trí giải thoát, biết rằng: “Sinh* đã hết, phạm 
hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời 
sau nữa.” 

Như vậy, Tỳ-kheo, đệ tử Hiển thánh tâm được giải thoát, dù có 
ăn lúa gạo tốt nhất, các loại thức ăn ngon lành nhiều như Tu-di, thì 
rốt cuộc cũng không có tội. Vì sao? Vì không dục, ái diệt tận, không 
sân hết nhuế, không ngu si, ngu s¡ đã diệt tận. Đó gọi là Tỳ-kheo 
trong Tỳ-kheo, bên trong đã tắm rửa sạch sẽ rồi. 

Bấy giờ, Bà-la-môn Giang Trắc bạch Thế Tôn: 

Thưa Sa-môn Cù-đàm, Ngài nên đến bên sông Tôn-đà-la tắm 
rửa. 

Thế Tôn bảo: 

—Bà-la-môn, thế nào gọi là nước sông Tôn-đà-la? 

Bà -la-môn thưa: 

Nước sông Tôn-đà-la, đó là vực sâu của phước, là ánh sáng 
của đời. Nếu có nhân vật nào tắm nước sông này, thì tất cả các ác 
đều được trừ hết. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Thân này vô số kiếp 

Đã từng tắm sông này 
Cùng các vũng hồ nhỏ 
Không đâu không trải qua. 
Người ngu thường thích chúng 
Hạnh tối không thanh tịnh 
Trong thân đây tội cũ 

Sông kia sao rửa được. 
Người tịnh luôn vui sướng 
Vui sướng vì giới tịnh 
Người sạch tạo hạnh sạch 
Nguyện kia chắc quả thành. 
Cẩn thận, chớ lấy cắp 
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Hành từ, không sát sinh 
Thành thật, không nói dối 
Tâm bình không tăng giảm. 
Nay ngươi tắm ở đây 

Chắc được nơi an ổn 

Sông kia đưa đến đâu 

Như mà đi vào tối. 

Bấy giờ, Bà-la-môn bạch Thế Tôn: 

-Bạch Cù-đàm, đã đủ, đã đủ rồi! Giống như người lưng còng 
được thẳng, người tối thấy được sáng, chỉ đường cho người mê, thắp 
đèn soi nhà tối, làm mắt cho người không mắt. Cũng vậy, Sa-môn 
Cù-đàm đã dùng vô số phương tiện nói diệu pháp này. Xin cho phép 
con hành đạo. 

Lúc này, Bà-la-môn ở cạnh sông liền được hành đạo, lãnh thọ 
giới Cụ túc, vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo, tu 
phạm hạnh vô thượng, cho đến như thật biết rằng: “Sinh* đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sinh đời sau nữa.” Lúc này, Tôn giả Tôn-đà-la-đế-lợi”! liền đắc A-la- 
hán. 

Sau khi Tôn giả Tôn-đà-la-đế-lợi nghe những øì Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6” 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt 
cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, ngày đã tàn, đêm đang đến, Thích Đề-hoàn Nhân đi 


?'. Tôn-đà-la-đế-lợi 4lÈ##šÿZ#l. Pali: Sundarikabhãradvãja. 
?“. Pali, S.11.2.6 Yajamäna (R i.233). 
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đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, 

Thích Đềể-hoàn Nhân liễn dùng kệ tụng hỏi nghĩa Như Lai: 
Thường thuyết thường tuyên bố 
Qua dòng, thành vô lậu 
Qua vực sâu sinh tử 
Nay hỏi nghĩa Cù-đàm. 
Con quán chúng sinh này 
Nghiệp phước đức đã tạo 
Tạo hành bao nhiêu thứ 
Thí ai, phước tối tôn? 
Thế Tôn, trên Linh-thứu 
Nguyện xin diễn nghĩa này 
Biết ý hướng Đế Thích 
Cũng vì người thí nói. 

Bấy giờ Thế Tôn dùng kệ đáp: 

Bốn đường” không tạo phước 
Bốn quả thành đầy đủ 
Hữu học, hàng kiến đạo 
Chân thật tin pháp này. 
Không dục cũng không sân 
Ngu hết, thành vô lậu 
Qua hết tất cả vực 
Thí kia thành quả lớn. 
Những loại chúng sinh này 
Nghiệp phước đức đã tạo 
Tạo hành bao nhiêu thứ 
Thí Tăng phước được nhiều. 
Chúng này độ vô lượng 
Như biển cho trân bảo 
Thánh chúng cũng như vậy 
Nói pháp tuệ quang mình. 


3- Bốn đường: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la. 
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Cù-đàm chỗ thiện kia 
Người thường thí chúng Tăng 
Được phước không thể kể 
Điều bậc Tối thắng nói. 
Bấy giờ, Thích Để-hoàn Nhân sau khi nghe những gì Phật dạy 
rồi, làm lễ sát chân Phật, liền lui đi. 
Thích Đềể-hoàn Nhân sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt 
cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ Tôn giả Tu-bồ-để cũng ở sườn núi Kỳ-xà-quật, thành 
Vương xá làm riêng một chòi tranh để tự thiền tứ. 

Bấy giờ Tôn giả Tu-bỗổ-để thân bị bệnh khổ rất là trầm trọng, 
liền tự nghĩ: “Khổ đau này của ta từ đâu sinh, từ đâu mất và sẽ đi về 
đâu?” Rồi Tôn giả Tu-bôổ-để liền trải tọa cụ nơi đất trống, chánh 
thân chánh ý, chuyên tinh nhất tâm, ngôi kiết già, tư duy về các 
nhập”', muốn trấn áp khổ đau. 

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân biết ý nghĩ của Tôn giả Tu-bồ- 
đề, liền ra lệnh Ba-giá-tuần” bằng bài kệ rằng: 

Thiện Nghiệp”, thoát trói buộc 
Ở nơi núi Linh thứu 
Nay bị bệnh rất nặng 


*' Nhập A,, hay xứ. Pãli: Ayatana. 


25. 








Ba-giá-tuần 3⁄ÿ#4#j; Pali: Pañcasikha, Ngũ Kế Càn-thát-bà, vị thần âm nhạc 
của Thiên đế Thích. 
“- Thiện Nghiệp £š£, chỉ ngài Tu-bồ-đề. 
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Quán Không, các căn định. 
Hãy nhanh đi thăm bệnh 
Chăm sóc bậc Thượng tôn 
Sẽ thu hoạch phước lớn 
Trồng phước không đâu hơn. 

Ba-giá-tuần thưa rằng: 

—Xin vâng, Tôn giả ! 

Bấy giờ, Thích Để-hoàn Nhân dẫn năm trăm chư Thiên cùng 
Ba-giá-tuần, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất 
từ trời Tam thập tam, hiện đến núi Linh thứu, cách Tôn giả Tu-bồ-đề 
không xa, lại dùng kệ này bảo Ba-giá-tuần rằng: 

Nay ngươi biết Thiện Nghiệp 
Đang vui Thiên, Tam-muội 
Hãy dùng âm du dương 
Khiến ngài xuất thiên tọa. 

Ba-giá-tuần thưa rằng: 

—Xn vâng! 

Bấy giờ, Ba-giá-tuần vâng theo lời Thích Đề-hoàn Nhân, chỉnh 
dây đàn Iưu-ly, đến trước Tu-bồ-để, dùng kệ này tán thán Tu-bồ-đề 
rằng: 

Kết sử đã diệt tận 

Các niệm không thác loạn 
Mọi trần cấu đều sạch 
Nguyện mau tỉnh giấc thiên! 
Tâm tịch, vượt sông hữu 
Hàng ma, vượt kết sử 
Công đức như biển cả 
Nguyện mau rời khỏi định! 
Mắt tịnh như hoa sen 

Uế trược không còn dính 
Chỗ tựa cho bơ vơ 

Xin rời Không Tam-muội! 
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Vượt bốn dòng”, vô vi 
Khéo tỏ không già, bệnh 
Vì thoát nạn hữu vì 
Nguyện Tôn rời giấc định. 
Năm trăm trời ở trên 
Thích chủ, tự thân đến 
Muốn hầu tôn nhan Thánh 
Bậc Giải không, xin dậy! 

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi khen 
Ba-giá-tuần rằng: 

-Lành thay, Ba-giá-tuần! Nay tiếng ông cùng tiếng đàn giao 
hòa với nhau không khác. Nhưng vì tiến đàn không rời tiếng ca, 
tiếng ca không lìa tiếng đàn, cả hai cùng hòa hợp nên mới thành 
tiếng hay. 

Bấy giờ, Thích Đềể-hoàn Nhân mới đi đến chỗ Tôn giả Tu-bồ- 
để, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Thích-Đề-hoàn Nhân 
bạch Tu-bồ-đề rằng: 

-Thế nào, bạch Thiện Nghiệp, bệnh mà ngài đang mang có 
thêm bớt gì chăng? Nay thân bệnh này từ đâu sinh? Từ thân sinh 
chăng? Từ ý sinh chăng? 

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bảo Thích Đề-hoàn Nhân rằng: 

Lành thay, Câu-dực! Pháp pháp tự sinh, pháp pháp tự diệt, 
pháp pháp động nhau, pháp pháp tự dừng. 

Này Câu-dực, giống như có thuốc độc, lại có thuốc giải độc. 
Thiên đế Thích, ở đây cũng vậy, pháp pháp loạn nhau, pháp pháp tự 
dừng. Pháp có thể sinh pháp, pháp đen dùng pháp trắng để trị, pháp 
trắng dùng pháp đen để trị. 

Này Thiên đế Thích, bệnh tham dục dùng bất tịnh để trị. Bệnh 
sân nhuế dùng tâm Từ để trị. Bệnh ngu sỉ dùng trí tuệ để trị. Như 
vậy, Thích Để-hoàn Nhân, tất cả mọi sở hữu đều quy về không, 


““ Tứ lưu, chỉ bốn bộc lưu: Dục, hữu, kiến và vô minh. Päli, Cattäro oghä: 
Kamogho, bhavogho, di†thogho, avijjogho. 
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không ngã, không nhân, không thọ, không mạng, không sĩ, không 
phu, không hình, không tượng, không nam, không nữ. 

Này Thích Đề-hoàn Nhân, giống như gió thì hại đến cây cối, 
cành, lá, gãy đổ. Mưa đá thì hại đến mầm non, hoa quả. Hoa quả vừa 
ra tốt, mà không nước, sẽ bị héo. Nhờ lúc trời mưa xuống, sinh mầm 
non sống trở lại. 

Cũng vậy, Thiên đế Thích, pháp pháp loạn nhau, pháp pháp tự 
định. Những bệnh hoạn, đau nhức, khổ não của tôi trước đây, nay đã 
trừ hết, không còn bệnh khổ nữa. 

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân bạch Tu-bô-để: 

-Tôi cũng có sầu lo, khổ não. Nay nghe pháp này, không còn 
sầu lo nữa. Nay tôi muốn trở về trời lại, vì bận việc đa đoan, việc 
mình cũng có và cả các việc trời, tất cả đều nhiều. 

Tôn giả Tu-bồ-đề nói: 

-Bấy giờ là lúc thích hợp. 

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ sát chân Tu-bồ-đề, nhiễu quanh ba vòng rồi đi. 

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề liền nói kệ này: 

Năng Nhân nói lời này 
Căn bản đều đầy đủ 
Người trí được an ổn 
Nghe pháp dứt các bệnh. 

Thích Đềể-hoàn Nhân sau khi nghe những gì Tôn giả Tu-bồ-đề 
nói, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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Kệ tóm tắt: 


Điều-đạt và hai kinh 

Đa và Lợi-sự-la 

Trúc Bác, Tôn-đà-lợi 

Thiện Nghiệp, Thích Đề-hoàn. 


"1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 7 


Phẩm 14: NGŨ GIỚI 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu, tu 
nhiều, mà thành hạnh địa ngục, thành hạnh súc sinh, thành hạnh ngạ 
quỷ, nếu sinh vào cõi người mà thọ mạng ngắn ngủi, như là sát sinh. 

Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào có ý thích sát sinh, liền bị 
đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; nếu sinh vào cõi người thì thọ 
mạng ngắn ngủi. Vì sao? Vì họ đã dứt sinh mạng kẻ khác. Cho nên, 
này các Tỳ-kheo, hãy học chớ sát sinh. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu hành, tu 
hành nhiều mà hưởng phước cõi người, hưởng phước cõi trời, chứng 
đắc Niết-bàn, như là không sát sinh. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu có người nào không hành sát sinh, cũng không nghĩ đến 
sát sinh, thọ mạng sẽ dài lâu. Vì sao? Vì không bức hại. Cho nên, 
này các Tỳ-kheo, hãy học chớ sát sinh. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu, tu 
nhiều, mà thành hạnh địa ngục, thành hạnh súc sinh, thành hạnh ngạ 
quỷ; nếu sinh vào cõi người rất là nghèo túng, áo không đủ che thân, 
ăn không đầy miệng, như là trộm cướp. 

Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào có ý thích trộm cướp, lấy 
tài vật của người khác, liền bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; 
nếu sinh vào cõi người rất là nghèo túng. Vì sao? Vì đã dứt sinh 
nghiệp người khác. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học xa lìa lấy 
của không được cho. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
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M 


KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu hành, tu 
hành nhiều, mà hưởng phước cõi người, hưởng phước cõi trời, chứng 
đắc Niết-bàn, như là bố thí rộng rãi. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Nếu có người nào hành bố thí rộng rãi, trong đời hiện tại được 
sắc đẹp, được sức khỏe, được đầy đủ tất cả; cõi trời, cõi người, 
hưởng phước vô lượng. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy hành bố thí, chớ có lòng keo 
lẫn. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


-Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu, tu 
nhiều, mà thành hạnh địa ngục, thành hạnh súc sinh, thành hạnh ngạ 
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quỷ; nếu sinh vào cõi người, sống tại gia gian dâm không có tịnh 
hạnh, bị người chê bai và thường bị phỉ báng. Một pháp gì? Đó là tà 
dâm. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Nếu có người nào dâm dật vô độ, thích xâm phạm vợ người, 
liền bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; nếu sinh vào cõi người 
thì khuê môn dâm loạn. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy thường chánh ý, chớ khởi ý 
tưởng dâm. Cẩn thận chớ xâm phạm vợ người. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu hành, tu 
hành nhiều, mà hưởng phước cõi người, hưởng phước cõi trời, chứng 
đắc Niết-bàn, như là không tà dâm vợ người. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Nếu có người nào trinh khiết, không tà dâm, thân thể hương 
khiết, cũng không có tưởng tà vạy, sẽ hưởng được phước cõi người, 
CỐI trỜI. 

-Cho nên, này các Tỳ-kheo, chớ hành tà dâm, khởi ý dâm 
loạn. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
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phụng hành. 
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KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu, tu 
nhiều, mà thành hạnh địa ngục, thành hạnh súc sinh, thành hạnh ngạ 
quỷ; nếu sinh vào cõi người, thì hơi miệng hôi hám, làm người chán 
ghét, như là nói dối vậy. 

Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào nói dối, nói thêu đệt, gây 
tranh cãi phải quấy, liền bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì 
sao? Vì sự nói dối ấy. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, phải chí thành không được nói dối. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu hành, tu 
hành nhiều, mà hưởng phước cõi người, hưởng phước cõi trời, chứng 
đắc Niết-bàn. Một pháp gì? Đó là không nói dối. 

Này các Tỳ-kheo: 

-Người nào không nói dối, thì hơi miệng thơm tho, tiếng tốt 
đồn xa. 
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Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy thực hành không nói dối. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu, tu 
nhiều, mà chịu tội địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ; nếu sinh vào cõi 
người thì cuồng si, ngu muội, không biết chân ngụy, như là uống 
Tượu. 

Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào tâm ham uống rượu, thì sẽ 
sinh vào nơi không có trí tuệ, thường chịu ngu s1. 

Cho nên, này các T-kheo, cẩn thận chớ uống rượu. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
-Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào hơn pháp 
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này, nếu đã tu hành, tu hành nhiều mà hưởng phước cõi người, 
hưởng phước cõi trời, chứng đắc Niết-bàn. Một pháp gì? Đó là không 
uống rượu. 

Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào không uống rượu, sinh ra 
liền thông minh, không có ngu muội, biết rộng kinh sách, ý không 
lầm lẫn. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Thứ năm, kinh địa ngục 
Đây gọi hành bất thiện 
Năm là trời cùng người 
Hãy biết theo thứ tự. 


M 
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Phẩm 15: HỮU VÔ 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nên biết, có hai kiến này. Thế nào là hai? Đó là hữu kiến, vô 
kiến.! Các Sa-môn, Bà-la-môn nào đã học tập, đã đọc tụng ở nơi hai 
kiến chấp này mà trọn không hề theo pháp đó, không như thật biết; 
thì nên biết đó không phải là Sa-môn, Bà-la-môn. Với Sa-môn thì 
phạm pháp Sa-môn, với Bà-la-môn thì phạm pháp Bà-la-môn. Các 
Sa-môn, Bà-la-môn này không bao giờ tự thân tác chứng mà tự vui 
thú”. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn nào đã học tập, đã đọc tụng ở nơi hai 
kiến chấp này, mà đáng xả thì biết xả, như thật biết, thì đó là Sa- 
môn trì hạnh Sa-môn; là Bà-la-môn biết hạnh Sa-môn, tự thân tác 
chứng mà tự vui thú và biết như thật rằng: “Sinh tử đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, không còn tái sinh đời sau nữa. ” 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, đối với hai kiến này không nên tập 
hành, không nên đọc tụng, nên lìa bỏ tất cả. Như vậy, này các Tỳ- 
kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


!- Tham chiếu Päli, A. II. 9. 5 (R ¡. 83): Bhavaditthi ca vibhavaditthi ca. 


Hán: thân tác chứng nhỉ tự du hý #{Ešõlii 3t, tức là, tự thân chứng ngộ 
(chứng tri) và an trú (trong pháp đó). Ở trên kia, Hán dịch: nhi tự ngu lạc 
ii ÉI##Z; xem cht. kinh số 1, phẩm 12. Pali: Kayena sacchikaraniya, cÍ. A. ii. 
182. 





2. 
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M 


KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai kiến này. Thế nào là hai kiến? Đó là hữu kiến, vô 
kiến. Thế nào là hữu kiến? Thấy dục có thật; thấy sắc có thật; thấy 
vô sắc có thật. Thế nào là thấy dục có thật? Đó là năm dục. Năm 
dục là những gì? Sắc được thấy bởi mắt, rất khả ái, rất khả niệm mà 
người đời tôn thờ chưa từng lìa bỏ. Thanh được nge bởi tai, hương 
được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, mượt láng được xúc chạm 
bởi thân, pháp được nhận biết bởi ý. Đó là hữu kiến. 

Thế nào là vô kiến? Thấy có thường, thấy vô thường; thấy có 
đoạn diệt, thấy không đoạn diệt; thấy có biên, thấy không biên; thấy 
có thân, thấy không thân; thấy có mạng, thấy không mạng; thấy thân 
khác, thấy mạng khác. Sáu mươi hai kiến này gọi là vô kiến và cũng 
chẳng phải là chân kiến. Đó gọi là vô kiến. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy xả bổ hai kiến này. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH SỐ 3“ 





3. 



































Hán: Dục hữu kiến, sắc hữu kiến, vô sắc hữu kiến #1 - H1 - #tÉ⁄# H. 
Ằ Tham chiếu Päli. A. II. 13. 1 (R ¡. 91). 
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Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai thí này. Những gì là hai? Pháp thí, tài thí. Trên hết 
trong bố thí, không øì hơn pháp thí. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, thường nên học pháp thí. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 4° 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai nghiệp này. Thế nào là hai nghiệp? Có pháp nghiệp, 
có tài nghiệp." Trên hết trong ngiệp, không gì hơn pháp nghiệp. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, nên học pháp nghiệp, không học tài 
nghiệp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


”- Tham chiếu Pãli, như trên. 





Pháp nghiệp )‡š#, tài nghiệp ïjš#. Päli, ibid. : Amisayãägo ca dhammayägo, 
hiến tế tài vật, và hiến tế pháp. 
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KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai ân này. Thế nào là hai? Pháp ân, tài ânŸ. Trên hết 
trong ân, không gì hơn pháp ân. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, nên tu hành pháp ân. Như vậy, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Người ngu có hai tướng để nhận diện mạo. Những øì là hai? Ở 
đây, với người ngu những việc không thể làm xong mà vẫn làm, 
những việc làm sắp xong thì chán bổ”. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là 
người ngu có hai thứ tướng mạo. 

Lại nữa, Tỳ-kheo! Người trí có hai tướng đến nhận diện mạo. 
Những øì là hai? 


Tham chiếu Päli, như trên. 

















Pháp ân ;z+#†, tài ân ñJ/. Pãli: Amisacãgo ca dhammacägo ca, thi ân (huệ thí) 
bằng tài vật và thi ân bằng pháp. 

Tham chiếu Päli, A. ii. 10.1 (R ¡. 84).: Yo ca anagatam bhãram vahati, yo ca 
ãgatam bhãram na vahati, gánh nặng chưa đến thì mang, gánh nặng đã đến 
lại không mang. 
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Ở đây, với người trí những việc không thể làm xong được thì 
không làm, những việc làm sắp xong, cũng không chán bỏ. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy gạt bỏ hai tướng của người ngu; 
hãy nương tu hành hai tướng của người trí mà tu hành. Như vậy, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai pháp này, mà bên trong tự tư duy và chuyên tinh nhất 
ý lễ kính Như Lai. Thế nào là hai pháp? Một là trí tuệ; hai là diệt 
tận. Tỳ-kheo, đó gọi là bên trong tự tư duy và chuyên tinh nhất ý lễ 
kính Như Lai. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai pháp này, bên trong tự tư duy và chuyên tinh nhất ý 
kính lễ Pháp bảo, hay kính lễ thần miếu Như Lai. Thế nào là hai 
pháp? Có Lực, có Vô úy. Tỳ-kheo, đó gọi là có hai pháp này, bên 
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trong tự tư duy và chuyên tinh nhất ý lễ kính Pháp bảo, hay thần 
miếu Như Lai'?. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai pháp này, bên trong tự tư duy và chuyên tỉnh nhất ý 
kính lễ chùa Như Lai. Thế nào là hai pháp? Như Lai cùng người thế 
gian không ai bằng. Như Lai có đại Từ, đại Bi, thương tưởng mười 
phương. Tỳ-kheo, đó gọi là có hai pháp này, bên trong tự tư duy và 
chuyên tinh một ý lễ kính chùa Như Lai". Như vậy, này các Tỳ- 
kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 





10. 














Như Lai thần miếu #IZ£‡#tfffi. Skt. Caitya (Päli: Cetiya), thường âm là chi-đề, 
chế-để, chế-đa. Dịch là miếu hay linh miếu. Luật Tăng-kỳ 33 (T22n1425, tr. 
498b20): “Có xá-lợi, gọi là tháp. Không có xá-lợi, gọi là chi-đề ‡¿ÿä. 

'- Như Lai tự #41I2K5Ƒ. 
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Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Có hai nhân, hai duyên khởi lên chánh kiến. Những øì là hai? 
Nhận pháp giáo hóa, bên trong tư duy về chỉ quán'?. Tỳ-kheo, đó gọi 
là có hai nhân, hai duyên này khởi lên chánh kiến. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Hai kiến và hai thí 
Kẻ ngu có hai tướng 
Lễ pháp, miếu Như Lai 
Chánh kiến, kinh sau cùng. 


M 


'* Tham chiếu Päli, A. II. 15. 10 (R ¡. 95): Samatho và vipassanä. 
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Phẩm 16: HỎA DIỆT 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
VỆ. 

Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà ở trong vườn Tượng hoa, tại thành 
Vương xá. Lúc ấy, Tôn giả Nan-đà ở nơi vắng vẻ, tự nghĩ: “Như Lai 
xuất hiện ở đời, thật là khó gặp; ức kiếp mới xuất hiện, thật không 
thể gặp. Một thời thật lâu dài, Như Lai mới xuất hiện. Giống như hoa 
Ưu-đàm-bát đúng thời mới xuất hiện. Cũng vậy, Như Lai xuất hiện ở 
đời, thật là khó gặp; ức kiếp mới xuất hiện, nên thật là khó gặp. 
Trường hợp này cũng khó gặp: Tất cả các hành đều tĩnh chỉ, ái diệt 
tận không còn, cũng không nhiễm ô, diệt tận, Niết-bàn.” 

Bấy giờ có một Thiên tử Ma Hành, biết những ý nghĩ trong tâm 
Tôn giả Nan-đà, liền đến cô gái Thích Tôn-đà-lợi°; bay trên hư 
không, dùng kệ tán thán rằng: 

Nay cô hãy vui mừng 
Trang điểm, tấu ngũ nhạc 
Nan-đà bỏ pháp phục 

Sẽ đến cùng hưởng vui. 

Cô gái họ Thích Tôn-đà-lợi, sau khi nghe những lời này của 
ông trời, vui mừng phấn khởi, không thể tự kiểm chế được, liền tự 
trang sức, sửa sang dọn đẹp nhà cửa, trải tọa cụ tốt, trổi kỹ nhạc như 
lúc Nan-đà còn ở nhà không khác. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc tập họp tại giảng đường Phổ hội, nghe 


l3: Tôn-đà-lợi ƒ4ÈZ#ll. Skt. = Pãli: Sundarï. Truyền thuyết phương Bắc nói cô là 
người vợ hụt của Nan-đà. Truyền thuyết phương này gọi cô là 
Janapadakalyam Nanda. 
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đồn Tỳ-kheo Nan-đà trả lại pháp phục tập thói gia nghiệp. Vì sao? 
Vì có trời ở không trung mách bảo cho vợ ông biết. Vua Ba-tư-nặc 
sau khi nghe những lời này xong, trong lòng sầu lo, liền đóng xe 
bạch tượng, đến vườn kia. Đến nơi rồi, liễn vào trong ao Hoa tượng. 
Từ xa, Vua thấy Tôn giả Nan-đà, liền đến trước chỗ Nan-đà, đảnh lễ 
sát chân, ngồi lui qua một bên. 

Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà bảo vua Ba-tư-nặc: 

-Đại vương! Vì sao đến đây mà mặt mày đổi sắc? Lại có việc 
gì đến chỗ tôi vậy? 

Vua Ba-tư-nặc đáp: 

-Tôn giả nên biết, nơi giảng đường Phổ hội, tôi nghe Tôn giả 
xả bỏ pháp phục trở về làm bạch y. Nghe xong những lời này, nên 
đến đây. Không biết Tôn giả chỉ dạy thế nào? 

Lúc đó Tôn giả mỉm cười, rồi từ từ bảo vua: 

-Không thấy, không nghe, cớ gì đại vương nói những lời này? 
Đại vương, há không nghe từ Như Lai rằng: Tôi đã trừ các kết, sinh 
tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sinh nữa, đã biết như thật. Nay thành A-la-hán, tâm 
được giải thoát sao? 

Vua Ba-tư-nặc nói: 

—Tôi chưa nghe từ Như Lai nói Tỳ-kheo Nan-đà sinh tử đã dứt, 
đắc A-la-hán, tâm được giải thoát. Vì sao? Vì có trời đến báo cho cô 
gái họ Thích Tôn-đà-lợi như vậy. Phu nhân Tôn-đà-lợi sau khi nghe 
những lời này rồi, liền trổi kỹ nhạc, sửa sang phục sức, trải các tọa 
cụ. Tôi nghe những lời này rồi liền đến chỗ Tôn giả. 

Nan-đà bảo: 

— Vua không biết, không nghe, sao đại vương lại nói những lời 
này? Các Sa-môn, Bà-la-môn không có điều gì là không vui thú 
với cái vui do tịch tĩnh, cái vui Thiện thệ, cái vui của Sa-môn, cái 
vui Niết-bàn, mà không tự quán sát cái dâm này như hầm lửa, lại 
phải đi đến đó! Việc này không đúng. Dâm dục như bộ xương, như 
miếng thịt, như đống đá, như mật bôi trên dao, ngồi đó mà ham cái 
lợi nhỏ, không lo cái tai hoạn về sau. Cũng như trái sum suê làm 
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cho cành gấy; cũng như mắc nợ không lâu sẽ phải trả; cũng như 
rừng kiếm, cũng như thuốc độc hại, cũng như lá độc, như hoa quả 
độc. Đã quán sát dâm dục này cũng lại như vậy, mà ý còn nhiễm 
trước; việc này không đúng. Từ dục như hầm lửa cho đến quả độc, 
không quán sát những điểu này mà muốn vượt qua được dục lưu, 
hữu lưu, kiến lưu, vô minh lưu'* mà muốn được nhập vào cõi Vô dư 
Niết-bàn mà Bát-niết-bàn, thì việc này không xảy ra. Đại vương 
nên biết, những Sa-môn, Bà-la-môn nào đã quán sát đây là cái vui 
của tịch tĩnh, vui Thiện thệ, vui Sa-môn, vui Niết-bàn, thì điều ấy 
tất xảy ra. Những vị ấy do quán sát như vậy, hiểu rõ đâm dục như 
hầm lửa, giống như bộ xương, đống thịt, mật bôi đao bén, trái sum 
suê làm cành gãy, mắc nợ không lâu phải trả; cũng như rừng kiếm, 
như thuốc độc hại; đã quán sát, đã biết rõ, trường hợp ấy có xảy ra; 
tức là, đã hiểu rõ, biết chỗ nổi dậy của lửa dâm, thì liền có thể 
vượt qua được dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh lưu, điều này tất 
xảy ra. Các vị ấy đã vượt qua dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh 
lưu, việc này tất như vậy. 

Vậy thế nào đại vương, lấy gì để thấy, gì để biết mà nói như 
vậy? Này đại vương, nay tôi đã thành A-la-hán, sinh tử đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời 
sau nữa, tâm được giải thoát. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc lòng tràn đây vui vẻ, tâm thiện phát 
sinh, bạch Tôn giả Nan-đà rằng: 

-Nay tôi không còn chút mảy may hồ nghi nào nữa, mới biết 
Tôn giả thành A-la-hán. Nay xin cáo từ, vì việc nước đa đoan. 

Nan-đà đáp: 

—Nên biết đúng lúc. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân, rồi cáo lui ra về. 

Vua Ba-tư-nặc đi chưa bao lâu, Thiên ma kia đến chỗ Tôn giả 
Nan-đà, đứng giữa hư không, lại dùng kệ này nói với Nan-đà rằng: 


!*. Bốn bộc lưu. 
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Phu nhân, mặt như trăng 
Thân đeo vàng, chuỗi ngọc 
Nhớ dung nhan dáng kia 
Ngũ nhạc hằng vui hưởng. 
Gảy đàn, đánh trống ca 
Âm vang thật uyển chuyển 
Khiến trừ các sâu lo 
Vui gì trong rừng này? 
Bấy giờ, Tôn giả liền Nan-đà tự nghĩ: “Đây là trời Ma Hành.” 
Biết vậy rồi, lại dùng kệ đáp: 
Xưa ta có tâm ấy 
Dâm dật không biết chán 
BỊ dục trói vào trong 
Không biết già, bệnh, chết. 
Ta qua vực ái dục 
Không ô, không nhiễm trước 
Tươi thắm kia rồi khổ 
Nay vui pháp chân như. 
Ta đã trừ các kết 
Dâm, nộ, sỉ đều sạch 
Không tập pháp ấy nữa 
Người ngu nên biết rõ. 
Sau khi trời Ma Hành nghe những lời này, lòng ôm sầu lo, liền 
biến mất. 
Lúc ấy, các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế 
Tôn. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
—T-kheo đoan chánh đẹp đẽ không ai hơn Tỳ-kheo Nan-đà. 
Có các căn trầm lặng cũng chính là Tỳ-kheo Nan-đà. Không có dục 
tâm cũng là Tỳ-kheo Nan-đà. Không có sân nhuế cũng là Tỳ-kheo 
Nan-đà. Không có ngu si cũng là Tỳ-kheo Nan-đà. Thành A-la-hán 
cũng là Tỳ-kheo Nan-đà. Vì sao? Vì Tỳ-kheo Nan-đà đẹp trai, các 
căn tịch tĩnh. 
Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 
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-Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ nhất đoan chánh đẹp đẽ, 
đó chính là Tỳ-kheo Nan-đà; các căn tịch tính cũng là Tỳ-kheo Nan- 
đà. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai Niết-bàn giới này'. Những gì là hai? Hữu dư Niết-bàn 
giới, Vô dư Niết-bàn giới. Kia sao gọi là Hữu dư Niết-bàn giới? Ở 
đây, Tỳ-kheo đã diệt năm hạ phần kết, rồi Bát-niết-bàn ở kia”, 
không còn trở lại thế gian này nữa. Đó gọi là Hữu dư Niết-bàn giới. 
Kia, sao gọi là Vô dư Niết-bàn giới? Cũng vậy, Tỳ-kheo đã diệt tận 
hữu lậu thành vô lậu, ý giải thoát, trí tuệ giải thoát, tự thân tác 
chứng mà tự vui thú, biết như thật rằng: “Sinh tử đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những việc cần là đã làm xong, không còn tái sinh đời sau 
nữa.” Đó gọi là Vô dư Niết-bàn giới". Đây là hai Niết-bàn giới. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện để đến vô 


- Để bản: Đệ tử #7. TNM: Đệ nhất 3#—. 

' Tham chiếu Pãli. liv. 44: dveme.. nibbãnadhãtuyo.. sa-upäadisesa ca 
nibbanadhatu, anupadisesa ca nibbanadhatu. 

- Thánh A-na-hàm nhập Niết-bàn tại một trong năm cõi trời Tịnh cư. 

- _Pali, ibid., nói khác: A-la-hán lậu tận (araham hoti khinasavo), nhưng các căn 
còn tồn tại (tithanteva pañcidriyãni), vị ấy còn có cảm thọ lạc và khổ 
(sukhadukkham patisamvedeti). 

- Päli, ibid., A-la-hán lậu tận,.. tất cả cảm thọ không còn hoan hỷ, trở thành 
nguội lạnh (sabbavedayitani anabhinanditani siti bhavissanti). 
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dư Niết-bàn giới. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Nay Ta sẽ nói thí dụ về quạ, cũng sẽ nói thí dụ về heo. Hãy 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ nói cho các ông nghe. 

Bạch: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Sau khi các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, Thế Tôn bảo: 

-Kia, sao gọi là người ví như quạ? Giống như có người ở nơi 
vắng vẻ, thường tập hành dâm dục, tạo các ác hành; sau đó hổ thẹn, 
tự hối lỗi, đem những việc đã làm trình bày cho người. Vì sao? Hoặc 
bị những vị phạm hạnh thấy mà chê trách rằng: “Người này tập hành 
dâm dục, tạo các ác hành. Nó sau khi tạo các ác hành, tự biết hổ 
thẹn, hối lỗi với người.” 

Giống như con quạ kia thường xuyên bị khổ vì đói, bèn ăn đổ 
bất tịnh, sau đó quẹt mỏ, sợ có các loài chim khác thấy nói rằng qua 
này ăn đồ bất tịnh. Ở đây cũng như vậy, có một người ở nơi vắng vẻ, 
tập hành dâm dục, tạo bất thiện hành. Sau đó hổ thẹn, tự hối lỗi, 
đem những việc đã làm trình bày cho người. Vì sao? Hoặc bị những 
vị phạm hạnh thấy mà chê trách rằng: “Người này tập hành dâm 
dục, tạo các ác hành.” Đó gọi là người giống như quạ. 

Kia, sao gọi là người như heo? Hoặc có một người ở nơi vắng 
vẻ, lâu dài tập hành dâm dục, tạo các ác hành, cũng không hổ thẹn, 
lại không hối lỗi. Đối với người thì tự khen mình, cống cao, tự đắc, 
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nói rằng: “Tôi có được ngũ dục tự vui chơi, còn những người kia 
không có được ngũ dục.” Nó tạo ác mà không biết hổ thẹn. Người 
này dụ như heo, thường ăn đồ bất tịnh, nằm chỗ bất tịnh, chạy theo 
chân các con heo khác. Ở đây cũng vậy, có một người lâu dài tập 
hành dâm dục, tạo các ác hành, cũng không hổ thẹn, lại không hối 
lỗi. Đối với người thì tự khen mình, cống cao, tự đắc, nói rằng: “Tôi 
có được ngũ dục tự vui chơi, còn những người kia không có được ngũ 
dục.” Đó gọi là người như heo. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy trừ bỏ, hãy tránh xa. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nay Ta sẽ nói về có người giống lừa, có người giống bò. Hãy 
lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Kính vâng, Thế Tôn. 

Sau khi các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, Thế Tôn bảo: 

-Kia, sao gọi là người giống lừa? Có người nào cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, vì lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo. Bấy giờ người 
ấy các căn không định, nếu mắt thấy sắc thì theo đó khởi lên sắc 
tưởng, giong ruổi vạn mối, lúc bấy giờ mắt không thanh tịnh, sinh ra 
các loạn tưởng, không thể ngăn giữ các ác khắp nơi đến và cũng 
không thể phòng hộ được nhãn căn. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, 
lưỡi nếm vị, thân biết trơn nhuyễn, ý biết pháp, theo đó khởi lên 
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bệnh thức, giong ruổi vạn mối, lúc bấy giờ ý căn không thanh tịnh, 
sinh ra các loạn tưởng, không thể ngăn giữ các ác khắp nơi đến, cũng 
lại không thể giữ được ý căn, không có oai nghi lễ tiết, bước lên, 
dừng lại, co duỗi, cúi ngước; khoác y, ôm bát, đều trái cấm giới, bị 
người phạm hạnh bắt gặp chê trách rằng: “Ôi! người ngu này giống 
như Sa-môn.' Nó liền bị hạch tội: “Nếu là Sa-môn, đáng ra không 
nên như vậy." Nó lại nói như vây: “Tôi cũng là Tỳ-kheo! Tôi cũng là 
Tỳ-kheo!" Giống như con lừa vào trong bầy bò mà tự xưng là: “Tôi 
cũng là bò! Tôi cũng là bò!” Nhưng hai lỗ tai của nó xem ra lại 
không giống bò, sừng cũng không giống, đuôi cũng không giống, âm 
thanh đều khác. 

Bấy giờ, bầy bò hoặc dùng sừng húc, hoặc dùng chân đá, hoặc 
dùng cắn. Nay Tỳ-kheo này cũng lại như vậy, các căn bất định; nếu 
mắt thấy sắc, theo đó khởi lên sắc tưởng, đuổi theo vạn mối, bấy giờ 
nhãn căn không thanh tịnh, sinh ra các loạn tưởng, không thể ngăn 
giữ các ác khắp nơi đến, lại cũng không thể giữ được nhãn căn. Tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân rõ trơn nhuyễn, ý biết 
pháp, theo đó khởi lên bệnh thức, đuổi theo vạn mối, bấy giờ ý căn 
không thanh tịnh, sinh ra các loạn tưởng, không thể chế ngự các các 
ác khắp nơi đến, lại cũng không thể giữ được ý căn, không có oai 
nghỉ lễ tiết, bước lên, dừng lại, co duỗi, cúi ngước, khoác y, ôm bát, 
đều trái cấm giới”, liền bị người phạm hạnh bắt gặp quở trách chỉ 
trích rằng: “Ôi! người ngu này giống như Sa-môn.” Liển chấp nhận 
sự chỉ trích. Nếu là Sa-môn đáng ra không nên như vậy. Họ tự nói: 
“Tôi là Sa-môn!” Giống như con lừa vào trong bầy trâu. Đó gọi là 
người giống lừa. 

Kia, sao gọi là giống bò? Có một người nào cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, vì lòng tin kiên cố xuất gia học đạo. Bấy giờ người 
kia các căn tịch định, ăn uống biết tiết chế, kinh hành cả ngày chưa 
từng lìa bổ, ý nghĩ đến pháp ba mươi bẩy đạo phẩm. Nếu mắt thấy 
sắc, không khởi sắc tưởng, niệm cũng không giong ruổi. Bấy giờ 


20. 





Hán: Chấp trì cấm giới #tƑ###7#, đoạn văn bị nhảy sót. Y theo văn mạch trên, 
sửa lại. 
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nhãn căn thanh tịnh, sinh ra các tưởng thiện, cũng có thể chế ngự, 
không còn các thứ ác nữa, thường phòng hộ nhãn căn. Tai đối tiếng, 
mũi đối mùi, lưỡi đối vị, thân đối trơn nhuyễn, ý đối pháp, không 
khởi lên bệnh thức, bấy giờ ý căn thanh tịnh. Người kia liền đến chỗ 
các vị phạm hạnh. Các vị phạm hạnh từ xa trông thấy đến, ai cũng 
đều kêu lên: “Thiện lai, đồng học!” Tùy thời cúng dường không để 
thiếu. Giống như bò tốt vào trong đàn bò, mà tự xưng: “Hiện tại ta là 
bò.” Vì lông, đuôi, tai, sừng, âm thanh của nó tất cả đều đúng là bò. 
Những con bò khác thấy đều đến liếm mình nó. Ở đây, cũng như 
vậy, cạo bổ râu tóc, mặc ba pháp y, vì lòng tin kiên cố xuất gia học 
đạo. Bấy giờ, các căn người kia tịch định, ăn uống biết tiết chế, kinh 
hành cả ngày chưa từng ha bỏ, ý nghĩ đến pháp ba mươi bẩy đạo 
phẩm. Nếu mắt thấy sắc, không khởi sắc tưởng, niệm cũng không 
giong ruổi. Bấy giờ nhãn căn được thanh tịnh, sinh ra các tưởng 
thiện, cũng có thể chế ngự, không còn các thứ ác nữa, thường ủng hộ 
nhãn căn. Tai đối tiếng, mũi đối mùi, lưỡi đối vị, thân đối trơn 
nhuyễn, ý đối pháp, không khởi lên bệnh thức, bấy giờ ý căn được 
đây đủ. Người này gọi là giống bò. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học như bò, chớ giống như lừa. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nay Ta sẽ nói về thiện hành, bất thiện hành. Hãy lắng nghe, 
lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ. 

Các Tỳ-kheo thưa: 
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-Xin vâng, Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

-Kia, sao gọi là bất thiện? Sao gọi là thiện? Sát sinh là bất 
thiện, không sát sinh là thiện. Không cho mà lấy là bất thiện, cho 
mới lấy là thiện. Dâm dật là bất thiện, không dâm dật là thiện. Nói 
dối là bất thiện, không nói dối là thiện. Nói thêu dệt là bất thiện, 
không nói thêu đệt là thiện. Hai lưỡi là bất thiện, không hai lưỡi là 
thiện. Loạn đấu kia đây là bất thiện, không loạn đấu kia đây là 
thiện. Tham của người là bất thiện, không tham của người là thiện. 
Khởi sân nhuế là bất thiện, không khởi sân nhuế là thiện. Tà kiến là 
bất thiện, chánh kiến kiến là thiện. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hành 
những điều ác này sẽ đọa vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu 
người nào hành thiện sẽ sinh về cõi người, cõi trời, cùng các đường 
thiện trong A-tu-luân. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy lìa xa ác hành tu tập thiện 
hành. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ta sẽ nói pháp vi diệu cho các ông, đầu thiện, giữa thiện, cho 
đến cuối cũng thiện, có nghĩa, có vị, tu các pháp phạm hạnh đầy đủ. 
Đó là hai pháp. Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ nói 
đây đủ cho các ông nghe. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn! 
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Sau khi các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy xong, Thế Tôn bảo: 

—Kia, sao gọi là hai pháp? Tà kiến, chánh kiến; tà trị, chánh trị; 
tà ngữ, chánh ngữ; tà nghiệp, chánh nghiệp; tà mạng, chánh mạng; 
tà phương tiện, chánh phương tiện; tà niệm, chánh niệm; tà Tam- 
muội, chánh Tam-muội. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là hai pháp. Nay 
Ta đã nói hai pháp này cho các ông. Những điều đáng làm, nay Như 
Lai đã chu toàn xong. Hãy khéo nhớ nghĩ, quán sát, phúng tụng chớ 
có lười mỏi. Hiện tại, nếu người nào không hành, sau này hối không 
KỊp. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nay, Ta sẽ nói về pháp đuốc sáng, cũng sẽ nói về nhân đưa 
đến nghiệp đạo đuốc sáng. Hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ 
kỹ! 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn! 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Kia, sao gọi là đuốc sáng? Diệt tận tham dâm, sân nhuế, ngu 
si. Kia, sao gọi là nhân đưa đến nghiệp đạo đuốc sáng? Chánh kiến, 
chánh trị, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh Tam-muội. Đó là nhân đưa đến nghiệp đạo sáng. 
Ta cũng nhân đây, đã nói về đuốc sáng, cũng đã nói về nhân đưa 
đến nghiệp đạo đuốc sáng. Những việc cần làm, nay Như Lai đã chu 
toàn. Hãy khéo nhớ nghĩ, phúng tụng, chớ có lười biếng. Hiện tại 
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nếu không hành, sau này hối không kịp. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Có hai lực này. Thế nào là hai lực? Nhẫn lực, tư duy lực. Nếu 
Ta không có hai lực này, đã không thành Vô thượng Chánh chân, 
Đẳng chánh giác. 

Lại nữa, nếu không có hai lực này, đã không hể có sáu năm 
khổ hạnh ở xứ Ưu-lưu-tỳ, lại cũng không thể hàng phục ma oán, 
thành đạo Vô thượng Chánh chân ngôi nơi đạo tràng. Vì Ta có nhẫn 
lực, tư duy lực này, nên liền có thể hàng phục chúng ma, thành đạo 
Vô thượng Chánh chân ngồi nơi đạo tràng. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện tu hai lực 
này: nhãn lực, tư duy lực, để thành đạo Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A- 
na-hàm, A-la-hán, ở Vô dư Niết-bàn giới mà Bát-niết-bàn. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật ở nơi quê nhà là nước Câu-thi-na- 
yết. Lúc ấy, Thích, Phạm, Tứ Thiên vương cùng năm trăm chư Thiên 
và hai mươi tám đại quỷ thần vương đến chỗ Tôn giả A-na-luật. Đến 
rồi đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên, lại dùng kệ này tán thán 
A-na-luật: 

Quy mạng bậc trên người 
Đấng mọi người tôn kính 
Nay chúng tôi không biết 
Là nương vào thiên nào? 

Lúc này, có Phạm chí tên Xà-bạt-tra là đệ tử của Phạm-ma- 
dụ”, lại đến chỗ Tôn giả A-na-luật, đảnh lễ sát chân, ngổi qua một 
bên. Lúc ấy, Phạm chí kia hỏi A-na-luật rằng: 

—Xưa kia tôi sinh tại vương cung, chưa từng nghe mùi hương tự 
nhiên này. Có người nào đến nơi này? Là Trời, Rồng, Quỷ thần, 
Nhân phi nhân? 

Bấy giờ, A-na-luật bảo Phạm chí rằng: 

Mới đây Thích, Phạm, Tứ Thiên vương cùng năm trăm chư 
Thiên, hai mươi tám đại quỷ thần vương vừa đến chỗ tôi, đẳnh lễ sát 
chân, đứng qua một bên, lại dùng kệ này tán thán tôi: 

Quy mạng bậc trên người 

Đấng mọi người tôn kính 

Nay chúng tôi không biết 

Là nương vào thiên nào? 
Phạm chí hỏi: 


?': Phạm-ma-dụ ##J#1q, xem Trung 41 (T1n26. tr. 685a05): Phạm-ma ##J#£. Cf 
Pali, M. ii. 133. Brahmayu-sutta. 
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—Sao nay tôi không thấy bóng dáng họ? Thích, Phạm, Tứ Thiên 
vương đang ở chỗ nào? 

A-na-luật đáp: 

-Vì ông không có Thiên nhãn cho nên không thấy Thích, 
Phạm, Tứ Thiên vương cùng năm trăm chư Thiên, hai mươi tám đại 
quỷ thần vương. 

Phạm chí hỏi: 

-Nếu tôi được Thiên nhãn, có thể thấy Thích, Phạm, Tứ Thiên 
vương cùng năm trăm chư Thiên, hai mươi tám đại quỷ thần vương 
không? 

A-na-luật đáp: 

-Nếu ông được Thiên nhãn, có thể thấy Thích, Phạm, Tứ 
Thiên vương cùng năm trăm chư Thiên, hai mươi tám đại quỷ thần 
vương. Nhưng, này Phạm chí, Thiên nhãn này nào đủ để cho là lạ! 
Có Phạm thiên tên là Thiên Nhãn. Ông ấy thấy ngàn thế giới này. 
Như người có mắt tự xem mũ báu của mình trong lòng bàn tay. Phạm 
thiên vương này cũng như vậy, thấy ngàn thế giới này không có 
chướng ngại. Nhưng vị Phạm thiên này không tự thấy y phục mặc 
trên người mình. 

Phạm chí hỏi: 

—Vì sao Phạm thiên Thiên Nhãn không tự thấy đổ phục sức 
mang trên người mình? 

A-na-luật đáp: 

Vì vị Thiên kia không có con mắt trí tuệ vô thượng, nên 
không thể tự thấy đồ phục sức mang ở trên người mình. 

Phạm chí hỏi: 

-Nếu tôi được con mắt trí tuệ vô thượng, có thấy đồ phục sức 
mang trên thân này hay không? 

A-na-luật đáp: 

-Nếu có thể được con mắt trí tuệ vô thượng, có thể thấy đồ 
phục sức mang trên thân mình. 

Phạm chí hỏi: 
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-Xin Tôn giả nói pháp cực diệu cho tôi nghe, để đạt được mắt 
trí tuệ vô thượng. 

A-na-luật bảo: 

-Ông có giới không? 

Phạm chí hỏi: 

-Thế nào là giới? 

A-na-luật nói: 

Không tạo các tội, không phạm phi pháp. 

Phạm chí thưa: 

-Nếu giới như vậy, tôi kham vâng giữ giới này. 

A-na-luật nói: 

-Này Phạm chí, nay ông hãy giữ giới cấm không một mảy may 
khuyết thất và cũng nên từ bỏ kết sử kiêu mạn, chớ chấp ngô, ngã, 
sinh tưởng đắm nhiễm. 

Lúc đó, Phạm chí lại hỏi A-na-luật: 

—Sao là ngô? Sao là ngã? Sao là kết sử kiêu mạn? 

A-na-luật nói: 

-Ngô là thần thức. Ngã là đây đủ hình thể. Ở trong đó khởi 
thức sinh ngô ngã, đó là kết kiêu mạn. 

Cho nên, này Phạm chí, hãy tìm cầu phương tiện loại trừ các 
kết này. Này Phạm chí, hãy học điều này như vậy. 

Phạm chí liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân A-na- 
luật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trên đường chưa đến nhà, ông tư 
duy về nghĩa này, tức thì các trần cấu sạch hết, được con mắt pháp 
thanh tịnh. 

Bấy giờ, có vị trời xưa kia là bạn thân của Phạm chí này, biết 
trong tâm của Phạm chí mọi trần cấu đã được dứt sạch, được con mắt 
pháp thanh tịnh. 

VỊ trời kia lại đến chỗ Tôn giả A-na-luật, đảnh lễ sát chân, 
đứng qua một bên, liền dùng kệ này tán thán A-na-luật: 

Phạm chí chưa đến nhà 
Giữa đường được dấu đạo 
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Trần cấu, Pháp nhãn tịnh 
Không nghĩ, không do dự. 
Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật dùng kệ báo vị trời kia: 
Ta trước quán tâm kia 
Trung gian ứng dấu đạo 
Kia, thời Phật Ca-diếp 
Từng nghe dạy pháp này. 

Bấy giờ Tôn giả A-na-luật rời khỏi nơi ấy, du hành trong nhân 
gian, lần hồi đến chỗ Thế Tôn. Đảnh lễ sát chân, ngồi lui qua một 
bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn dùng pháp ngữ dạy A-na-luật đầy đủ. A-na- 
luật sau khi thọ trì lời Phật dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân rồi thoái lui. 

Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Đệ tử trong hành Thanh văn của ta, người được Thiên nhãn 
đệ nhất, đó chính là Tỳ-kheo A-na-luật. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả La-vân, phụng trì giới cấm, không điều vi 
phạm, tội nhổ còn tránh huống là lớn; nhưng tâm không giải thoát 
khỏi hữu lậu. Bấy giờ các Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, ngồi lui qua một bên. 

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

-Tỳ-kheo La-vân phụng trì giới cấm, không điều vi phạm; 
nhưng tâm không giải thoát khỏi hữu lậu. 
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Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 
Pháp giới cấm đầy đủ 
Các căn cũng thành tựu 
Dần dân sẽ đạt được 
Sạch hết cả kết sử. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy luôn nhớ nghĩ tu tập chánh 
pháp không có sơ sót. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 
Các Tỳ-kheo sau nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Nan-đà, Niết-bàn, quạ 
Lừa, bất thiện có hai 
Xúc và nhẫn tư duy 
Phạm chí và La-vân. 


M 
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Phẩm 17: AN-BAN () 
KINH SỐ 12 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, đã đến giờ, Thế Tôn đắp y ôm bát, dẫn La-vân” vào 
thành Xá-vệ để khất thực”! Khi ấy, Thế Tôn quay qua bên phải bảo 
La-vân: 

-Ông nay hãy quán sắc là vô thường. 

La-vân thưa: 

—Kính vâng, bạch Thế Tôn, sắc là vô thường. 

Thế Tôn bảo: 

Này La-vân, thọ*, tưởng, hành, thức đều là vô thường. 

La-vân thưa: 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô 
thường. 

Khi ấy, Tôn giả La-vân lại tự nghĩ: “ð đây có nhân duyên gì, 
hôm nay mới đi vào thành để khất thực, đang trên đường ổi, cớ sao 
Thế Tôn trực tiếp dạy dỗ ta? Bấy giờ ta hãy trổ về trú xứ, không nên 
vào thành khất thực.” 

Bấy giờ, Tôn giả La-vân, đang giữa đường liền trở về tinh xá 
Kỳ hoàn, cầm y bát đến dưới một bóng cây, chánh thân, chánh ý, 
ngồi kiết già, chuyên tinh nhất tâm suy niệm sắc vô thường; suy 
niệm thọ *, tưởng, hành, thức vô thường. 

Bấy giờ, Thế Tôn khất thực ở thành Vương xá xong. Sau khi ăn 





”“. Tham chiếu Päli, M. 62. Rãhuloväda (R ¡. 421). 


23. 





La-vân #2. Pali: Rahula. 











®. Phân-vệ 2}i#ï. Pãli: Pindapäta. 
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rồi, một mình kinh hành tại tỉnh xá Kỳ hoàn, lần hổi đến chỗ La- 
Vân. Đến đó rồi, bảo La-vân rằng: 

-Ông hãy tu hành pháp An-ban”. Tu hành pháp này, có tâm 
tưởng sầu ưu đều sẽ trừ diệt hết. Nay ông lại nên tu hành tưởng bất 
tịnh ghê tởm, nếu có tham dục, thì sẽ trừ diệt hết. Này La-vân, nay 
ông phải tu hành Từ tâm. Đã hành Từ tâm rồi, nếu có sân nhuế, thì 
sẽ trừ diệt hết. Này La-vân, nay ông phải tu, hành Bi tâm. Đã hành 
Bi tâm rồi, nếu có tâm hại, thì sẽ trừ diệt hết. Này La-vân, nay ông 
phải tu hành Hỷ tâm. Đã hành Hỷ tâm rồi, nếu có tâm tật đố, thì sẽ 
trừ diệt hết. Này La-vân, nay ông phải tu hành tâm Xả”. Đã hành 
tâm Xả* rồi, nếu có kiêu mạn, thì sẽ trừ diệt hết. 

Bấy giờ, Thế Tôn hướng về La-vân, liền nói kệ này: 

Chớ luôn khởi tưởng đắm 
Thường phải y thuận pháp 
Người hiền trí như vậy 
Danh đần vang khắp nơi. 
Câm đuốc sáng cho người 
Phá màng vô mình lớn 
Trời, rồng thảy phụng kính 
Tôn thờ bậc Sư trưởng. 

Lúc ấy Tỳ-kheo La-vân dùng kệ này thưa Thế Tôn rằng: 

Con không khởi tưởng đắm 
Hằng tùy thuận theo pháp 
Người hiền trí như vậy 
Kính thờ là sư trưởng. 

Sau khi Thế Tôn dạy bảo xong, trở về tịnh thất. Lúc ấy, Tôn 
giả La-vân lại tự nghĩ: “Tu hành An-ban như thế nào để trừ bỏ sâu 
ưu, không có các tưởng?” Bấy giờ, La-vân từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi rồi, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. 
Ngay sau đó, ngồi lui, bạch Thế Tôn rằng: 


3. An-ban 2##. Pãli: Anapäna, hơi thở ra vào. 


®-. Nguyên Hán: Hộ tâm š#,\). 
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-Tu hành An-ban như thế nào để trừ bỏ sầu ưu, không có các 
tưởng, được quả báo lớn, được vị cam lỗ? 

Thế Tôn bảo: 

-Lành thay, lành thay, La-vân! Ông có thể ở trước Như Lai 
rống tiếng rống sư tử hỏi mà hỏi nghĩa này: “Tu hành An-ban như 
thế nào để trừ bỏ sầu ưu, không có các tưởng, được quả báo lớn, 
được vị cam lồ? Này La-vân, nay ông hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân biệt nói đầy đủ cho ông.” 

Thưa: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Bấy giờ, Tôn giả La-vân vâng lời dạy từ Thế Tôn. Thế Tôn 
bảo: 

-Này La-vân, ở đây nếu có Tỳ-kheo nào ưa thích ở nơi vắng 
vẻ không người, chánh thân chánh ý, ngồi kiết già, không có niệm 
khác, cột ý trên chóp mũi. Thở ra dài, biết hơi thở dài. Thở vào đài, 
cũng biết hơi thở dài. Thở ra ngắn, cũng biết hơi thở ngắn. Thở vào 
ngắn, cũng biết hơi thở ngắn. Hơi thở ra lạnh, cũng biết hơi thở lạnh. 
Hơi thở vào lạnh, cũng biết hơi thở lạnh. Hơi thở ra ấm, cũng biết hơi 
thổ ấm. Hơi thở vào ấm, cũng biết hơi thở ấm. Quán toàn thân, hơi 
thở vào, hơi thở ra; thảy đều biết rõ. Có lúc có hơi thở, cũng lại biết 
là có. Có lúc không có hơi thở, cũng lại biết là không. Hoặc hơi thở 
từ tâm ra”, cũng lại biết từ tâm ra; hoặc hơi thở từ tâm vào*, cũng 
lại biết từ tâm vào. 

Như vậy, La-vân, ai tu hành An-ban, sẽ không có tưởng sầu ưu, 
não loạn, được quả báo lớn, được vị cam lồ. 

Sau khi nghe Thế Tôn nói pháp vi diệu đây đủ xong, La-vân 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng 
rồi rồi đi. Đến dưới một bóng cây nơi vườn An-đà?”, chánh thân, 
chánh ý ngồi kiết già, không có một niệm nào khác, cột tâm trên 




















”' Tức tùng tâm xuất j@#@ùH, Hán dịch mở hồ. Tham chiếu Päli: 
Cittapatisamvedï assasissaämi, với cảm giác nhận biết tâm, tôi sẽ thở ra. 





28. 





An-đà viên 23⁄JÈlãl. Pali: Andhavana. Cí. M. 147 Cùla-Rahulovada-sutta. 
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chóp mũi. Thở ra dài, biết hơi thở dài. Thở vào dài, cũng biết hơi 
thở dài. Thở ra ngắn, cũng biết hơi thở ngắn. Thở vào ngắn, cũng 
biết hơi thở ngắn. Hơi thở ra lạnh, cũng biết hơi thở lạnh. Hơi thở 
vào lạnh, cũng biết hơi thở lạnh. Hơi thở ra ấm, cũng biết hơi thở 
ấm. Hơi thổ vào ấm, cũng biết hơi thở ấm. Quán toàn thân, hơi thở 
vào, hơi thở ra; thảy đều biết rõ. Có lúc có hơi thở, cũng lại biết là 
có. Có lúc không có hơi thở, cũng lại biết là không. Hoặc hơi thở từ 
tâm ra, cũng lại biết từ tâm ra; hoặc hơi thở từ tâm vào*, cũng lại 
biết từ tâm vào. 

Bấy giờ, La-vân tư duy như vậy tâm được giải thoát khỏi dục”, 
không còn các thứ ác, có giác, có quán, niệm trì hỷ an”, vui thú”' nơi 
sơ thiển. Hữu giác, hữu quán đã dứt”, bên trong tự hoan hỷ, chuyên 
tỉnh nhất tâm”; không giác, không quán, nhập Tam-muội niệm hỷ°, 
vui thú* nơi Nhị thiển. Không còn niệm hỷ, tự thủ", giác tri thân lạc, 
điểu mà các Hiển thánh thường cầu, hộ niệm hỷ”, vui thú* nơi tam 
thiển. Khổ và lạc kia đã diệt, không còn sâu ưu, không khổ không 
lạc, hộ niệm thanh tịnh”%, vui thú* nơi Tứ thiền. 

Với tâm Tam-muội” này, thanh tịnh không bụi nhơ, thân thể 


- Xem cht. kinh số 1 phẩm 12 trên. 

- Hán: Niệm trì hỷ an 2i##. Trên kia, kinh số 1 phẩm 12, Hán dịch: Hữu ÿ 
niệm lạc. 

- Hán: Du 3#. Nơi khác dịch: Tự ngu lạc; hiểu là an trú. Pãli: Vihãrati. 

-_ Trạng thái không tầm (giác) không tứ (quán) của thiền thứ hai. 

- Nên hiểu là nội đẳng tịnh. Xem cht. kinh số 1 phẩm 12 trên. 

-_ Nên hiểu là tâm nhất cảnh tính. Xem cht. kinh số 1 phẩm 12 trên. 

- Nên hiểu là định sinh hÿ lạc, tức trạng thái hỷ lạc phát sinh bởi định. 

- Trên kia, ibid., Hán dịch: Xả ư niệm, tu ư hộ ‡2}*⁄2: : {#^š#. Nên hiểu là “ly 
hỹ, trụ xả.” Vì thiển thứ ba được nói là “ly hỷ diệu lạc địa. Xem cht. kinh số 1 
phẩm 12 trên. 

- Hán: Hộ niệm hỷ š#:#. Nên hiểu là an trú lạc với niệm và xả. 

-_ Nên hiểu là xả và niệm thanh tịnh. Xem cht. kinh số 1 phẩm 12 trên. 

- Hán: Tam-muội tâm =I£.ù›; chỉ tâm định tĩnh do chứng tứ thiền; y tâm này mà 
chứng tam minh. Lưu ý ngắt chữ không đúng trong để bản. Pãli, định cú: So 
evam samahite citte parisuddhe... 
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nhu nhuyến”?, La-vân biết mình từ đâu đến, nhớ những việc đã làm 
trước kia, tự biết đời trước, những việc trong vô số kiếp trước; cũng 
biết một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, ngàn 
đời, vạn đời, hàng ngàn vạn đời, kiếp thành, kiếp bại, vô số kiếp 
thành, vô số kiếp bại, ức nam không thể kể xiết: Ta đã từng sinh nơi 
kia, tên gì, họ gì, ăn thức ăn như vậy, hưởng khổ vui như vậy, thọ 
mạng dài ngắn, chết kia sinh đây, chết đây sinh kia. 

Với tâm Tam-muội này*, thanh tịnh không tỳ vết, La-vân 
cũng không còn các kết, cũng biết chỗ khởi của tâm chúng sinh. 
Bằng Thiên nhãn thanh tịnh không tì vết, La-vân quán biết như thật 
các loài chúng sinh, người sống, kẻ chết, sắc đẹp, sắc xấu, đường 
lành, đường dữ, hoặc tốt, hoặc xấu, điều đã làm, điều đã tạo. Hoặc 
có chúng sinh thân hành ác, miệng hành ác, ý hành ác, phỉ báng 
Hiền thánh, thường hành tà kiến, tạo hạnh tà kiến, thân hoại mạng 
chung. sinh vào địa ngục. Hoặc lại có chúng sinh thân hành thiện, 
miệng hành thiện, ý hành thiện, không phỉ báng Hiển thánh, 
thường hành chánh kiến, tạo hạnh chánh kiến, thân hoại mạng 
chúng sinh lên trời cõi thiện. Đó gọi là Thiên nhãn thanh tịnh 
không tỳ vết, quán biết như thật các loài chúng sinh, người sống, 
kẻ chết, sắc đẹp, sắc xấu, đường lành, đường dữ, hoặc tốt, hoặc 
xấu, điều đã làm, điều đã tạo. 

Rồi lai vận dụng ý, thành tâm vô lậu. La-vân lại quán biết như 
thật đây là khổ; lại quán biết như thật đây là tập khởi của khổ, cũng 
quán biết như thật đây là sự diệt tận khổ, cũng quán biết như thật 
đây là xuất yếu của khổ. La-vân quán biết như thật như vậy, tâm 
được giải thoát khỏi dục lậu; được giải thoát khỏi hữu lậu, vô minh 
lậu. Đã được giải thoát, nên liễn được trí giải thoát, biết rằng, sinh tử 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sinh đời sau. Bấy giờ, Tôn giả La-vân liền thành A-la-hán. 


#. Bản Hán có thể nhầm do gán hình dung từ không đúng với chủ từ. Nên hiểu, 
với tâm định tĩnh, thanh tịnh.., (và) nhu nhuyến. Päli: So evam sam8hite citte 
parisuddhe..mudubhute.. 
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Sau khi Tôn giả La-vân thành A-la-hán rồi, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, sửa lại y phục đến chỗ Thế Tôn, đẳnh lễ sát chân, ngôi lui 
qua một bên, bạch Thế Tôn rằng: 

—Sở cầu của con đã được, các lậu đã tận trừ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Trong những vị đắc A-la-hán, không có ai bằng La-vân. Luận 
về người các hữu lậu đã dứt cũng là Tỳ-kheo La-vân. Luận về người 
trì giới cấm cũng là Tỳ-kheo La-vân. Vì sao? Vì chư Như Lai Đẳng 
Chánh Giác đời quá khứ cũng có Tỳ-kheo La-vân này. Muốn nói con 
Phật cũng là Tỳ-kheo La-vân, đích thân từ Phật sinh, là người thừa 
tự pháp. 

Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Trong hành Thanh văn của ta, đệ tử bậc nhất trì giới cấm 
chính là Tỳ-kheo La-vân. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Pháp cấm giới đầy đủ 
Các căn cũng thành tựu 
Dần dần sẽ cũng được 
Sạch tất cả kết sử. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 8 


Phẩm 17: AN-BAN (2) 
KINH SỐ 2! 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai con người xuất hiện ở đời, thật là khó có được. Hai 
người ấy là ai? Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời, 
thật là khó có được và Chuyển luân thánh vương xuất hiện ở đời thật 
là khó có được. Hai người này xuất hiện ở đời thật là khó có được. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
-Có hai con người xuất hiện ở đời, thật là khó có được. Hai 
người ấy là ai? Bích-chi-phật xuất hiện ở đời, thật là khó có được và 


!- Tham chiếu Päli, A. II. 6. 2 (R.i. 77). 
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A-la-hán lậu tận đệ tử của Như Lai, xuất hiện ở đời, thật là khó có 
được. 

Này các Tỳ-kheo, đó gọi là hai người xuất hiện ở đời thật là 
khó có được. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai pháp này ở thế gian thật là phiển não. Hai pháp gì? 
Tạo các gốc rễ ác, khởi lên các oán hiểm và lại không tạo hạnh 
lành, gốc của các đức. 

Nà y các Tỳ-kheo, đó gọi là hai pháp thật là phiền não. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy giác tri pháp phiển não này và 
cũng nên giác tri pháp không phiển não. Các pháp phiền não thì hãy 
đoạn trừ, pháp không phiển não, thì nên tu hành. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Tà kiến, mà chúng sinh suy niệm, hướng đến, cùng các hành 
khác, tất cả đều không có gì đáng quý, là những điều mà người thế 
gian không đáng ham thích. Vì sao? Vì tà kiến này là bất thiện. 
Giống như những hạt quả đắng, nghĩa là những hạt quả đắng, hạt 
rau đắng, hạt rau đay, hạt tất-địa bàn-trì, cùng các loại hạt đắng 
khác, mà đem những loại hạt này trồng nơi đất tốt, sau đó sẽ sinh 
ra mầm cũng đắng như xưa. Vì sao? Vì những hạt này vốn đã đắng. 
Ở đây, tà kiến chúng sinh cũng lại như vậy. Những gì được làm bởi 
thân hành, khẩu hành, ý hành, những gì hướng đến, những gì nghĩ 
đến, cùng các hành ác khác, tất cả đều không đáng quý, là những 
điểu mà người thế gian không ham thích. Vì sao? Vì tà kiến ác này 
là bất thiện. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy trừ tà kiến, tập hành chánh 
kiến. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều nà y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Chánh kiến mà chúng sinh nghĩ đến, hướng đến, cùng các 
hành khác, tất cả đều đáng quý kính, là những điều mà người thế 
gian đáng ham thích. Vì sao? Vì chánh kiến này là diệu. Giống như 
những quả ngọt, như mía, quả bồ-đào, cùng tất cả những quả ngon 
ngọt khác, có người sửa sang đất tốt đem trồng chúng, sau đó sẽ sinh 
ra con, tất cả đều ngon ngọt, khiến người ham thích. Vì sao? Vì 
những hạt quả này vốn đã ngon ngọt. Ở đây chánh kiến chúng sinh 
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cũng lại như vậy. Những gì được nghĩ đến, hướng đến, cùng các hành 
khác, tất cả đều đáng quý kính, là những điều mà người thế gian 
đáng ham thích. Vì sao? Vì tà kiến này là diệu. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tập hành chánh kiến. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan ở nơi vắng vẻ, một mình tư duy, nẩy 
sinh ý niệm này: “Có những chúng sinh khơi dậy tưởng ái dục, liền 
sinh dục ái, rồi tập hành ngày đêm không hề nhàm chán.” Bấy giờ 
vào buổi chiều, Tôn giả A-nan từ chỗ ngôi đứng dậy, khoác y, sửa 
lại y phục, đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi rồi, đẳảnh lễ sát chân, ngồi 
qua một bên. 

Lúc ấy Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn rằng: 

-Con ở nơi vắng vẻ liền phát sinh ý nghĩ này: “Có những 
chúng sinh khơi dậy tưởng ái dục, liền sinh dục ái, rỗi tập hành ngày 
đêm không hề nhàm chán.” 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, A-nan, như những gì ông đã nói: “Có những 
chúng sinh khơi dậy tưởng ái dục, liền sinh dục ái, rồi tập hành 
ngày đêm không hể nhàm chán.” Vì sao? Này A-nan, vào thời quá 
khứ xa xưa có Chuyển luân thánh vương tên là Đảnh Sinh, dùng 
pháp mà trị hóa, không có gian dối, thành tựu bẩy báu. Bảy báu là 
bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, điển 
binh báu. Đó là bảy báu. Lại có ngàn người con dũng mãnh cường 
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tráng, có thể hàng phục các kẻ ác; thống lãnh bốn thiên hạ mà 
không cần đao trượng. 

A-nan nên biết, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sinh phát sinh ý 
niệm này: “Nay ta có đất Diêm-phù-để này, dân chúng đông đúc, 
các loại trân báu nhiều. Ta cũng đã nghe các vị trưởng lão kỳ cựu 
nói, phía Tây có nước Cù-da-ni, nhân dân đông đúc, các loại trân 
bảo rất nhiều. Nay ta hãy đến thống lãnh quốc độ kia.” 

Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sinh mới nảy sinh ý 
nghĩ này: “Ta đem bốn bộ binh rời khỏi Diêm-phù, đi qua nước Cù- 
da-ni.” Lúc đó người dân nước kia thấy Thánh vương đến, tất cả 
đều ra trước nghênh đón, quỳ lễ thỏi thăm: “Thiện lai! Đại vương! 
Nay nhân dân nước Cù-da-nI này đông đúc, nguyện xin Thánh 
vương nên ở đây đây cai trị giáo hóa nhân dân, khiến theo giáo 
lệnh như pháp. ” 

Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sinh liền thống lãnh 
nhân dân ở nước Cù-da-ni trải qua hàng trăm ngàn năm. Rồi thì, 
Thánh vương Đảnh Sinh tự nghĩ như vầy: “Ta có Diêm-phù-để, 
nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, cũng có mưa bẩy 
báu ngập đến gối. Nay cũng lại có Cù-da-ni này, nhân dân đông 
đúc, các loại trân bảo lại nhiều. Ta cũng từng nghe các trưởng lão 
nói, còn có Phất-vu-đãi, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại 
nhiều. Nay ta hãy đến thống lãnh quốc độ kia, dùng pháp mà trị 
hóa.” 

Này A-nan, bấy giờ, Thánh vương Đảnh Sinh mới nảy sinh ý 
nghĩ này: “Ta đem bốn bộ binh rời khỏi Cù-da-ni, đi qua nước Phất- 
vu-đãi.” Lúc đó người dân nước kia thấy Thánh vương đến, tất cả 
đều ra trước nghênh đón, quỳ lễ thỏi thăm, khác miệng nhưng đồng 
thinh nói như vây: “Thiện lai! Đại vương! Nay nhân dân nước Phất- 
vu-đãi này đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, nguyện xin Đại 
vương nên ở đây đây cai trị giáo hóa nhân dân, khiến theo giáo lệnh 
như pháp. ” 

Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sinh liền thống lãnh 
nhân dân ở nước Phất-vu-đãi trải qua hàng trăm ngàn vạn năm. Rồi 
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thì, Thánh vương Đảnh Sinh tự nghĩ như vầy: “Ta ở Diêm-phù-đề, 
nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, cũng có mưa bẩy 
báu ngập đến gối. Nay cũng lại có Cù-da-ni này, nhân dân đông 
đúc, các loại trân bảo lại nhiều. Nay cũng lại có Phất-vu-đãi này 
nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều. Ta cũng từng nghe 
các trưởng lão nói còn có Uất-đơn-việt, nhân dân đông đúc, các 
loại trân bảo lại nhiều, việc làm tự do, không cần cất giữ, tuổi thọ 
không bị yếu, tuổi thọ chính là ngàn tuổi. Hết tuổi thọ ở đây sẽ 
sinh lên trời, không đọa vào đường khác, mặc áo kiếp-ba-dục?, ăn 
loại lúa gạo tự nhiên. Nay ta hãy đến thống lãnh quốc độ kia, dùng 
pháp mà trị hóa. 

Này A-nan, bấy giờ, Thánh vương Đảnh Sinh mới nảy sinh ý 
nghĩ này: “Ta đem bốn bộ binh rời khỏi Phất-vu-đãi, đi qua nước 
Uất-đơn-việt.” Từ xa nhìn thấy đất kia màu xanh rậm rạp. Thấy rồi, 
liền hỏi quần thần tả hữu rằng: “Các ngươi có thấy khắp cả đất này 
một màu xanh rậm rạp chăng?” 

Đáp rằng: “Vâng, chúng tôi thấy.” 

Vua bảo quần thần rằng: “Cổ ở đây mềm mại, mịn như Thiên y 
không khác. Chư hiển ở đây thường ngồi nơi này.” 

Đi về phía trước một tý nữa, từ xa nhìn thấy đất này màu vàng 
rực rỡ, liền hỏi quần thần rằng: “Các ngươi có thấy khắp cả đất này 
mầu vàng rực rỡ không?” 

Đáp rằng: “Chúng tôi đều thấy vậy.” 

Đại vương nói: “Đây gọi là lúa tự nhiên. Chư hiển ở đây 
thường ăn thức an này. Hiện tại các khanh cũng sẽ ăn lúa gạo 
này.” 

Bấy giờ, Thánh vương tiến về phía trước một tý nữa, lại thấy 
khắp cả đất kia đều bằng phẳng, từ xa nhìn thấy đài cao nổi lên một 
cách đặc biệt. Lại bảo quần thần: “Các ngươi có nhìn khắp đất này 
đất đai bằng phẳng không?” 

Đáp rằng: “Thưa vâng, chúng tôi đều thấy vậy.” 














Kiếp-ba-dục #J###. Pãli: Kappäsika, được làm bằng bông gòn. 
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Đại vương bảo rằng: “Đó gọi áo cây kiếp-ba-dục*, các ngươi 
cũng sẽ mặc áo cây này. ” 

Này A-nan, bấy giờ nhân dân nước kia thấy đại vương đến, 
đều tiến lên phía trước nghênh đón, quỳ lễ thưa hỏi, nhiều tiếng 
cùng vang lên: “Thiện lai, Thánh vương! Dân chúng nước Uất-đơn- 
việt này đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, nguyện xin Đại 
vương nên ở đây cai trị giáo hóa nhân dân khiến theo giáo lệnh như 
pháp.” 

Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sinh liễn thống lãnh 
nhân dân ở Uất-đơn-việt, trải qua trăm ngàn vạn năm. Rồi thì, 
Thánh vương Đảnh Sinh lại sinh ý nghĩ này: “Nay ta có đất Diêm- 
phù, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, cũng có mưa 
bẩy báu ngập đến gối. Nay cũng lại có Cù-da-ni, Phất-vu-đãi cùng 
Uất-đơn-việt này, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều. Ta 
cũng từng nghe các trưởng lão nói, còn có trời Tam thập tam khoái 
lạc không đâu bằng, tuổi thọ rất lâu, y thực tự nhiên, ngọc nữ vây 
quanh không thể kể xiết. Nay ta nên đến thống lãnh Thiên cung kia, 
dùng pháp mà trị hóa.” 

Này A-nan! Bấy giờ, Thánh vương Đảnh Sinh mới nảy sinh ý 
nghĩ này: “Ta đem bốn bộ binh rời khỏi Uất-đơn-việt, đi lên Tam 
thập tam thiên. Lúc ấy, Thiên đế Thích từ xa trong thấy Thánh 
vương Đảnh Sinh đến, liền nói như vầy: “Thiện lai, Đại vương! Xin 
đến ngồi đây.” 

Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sinh cùng Thích Đề- 
hoàn Nhân ngồi một chỗ. Cả hai cùng ngồi, không thể phân biệt 
được, từ tướng mạo, cử động, cho đến âm vang lời nói, chỉ là một 
không khác. 

Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sinh ở đó trải qua 
hàng ngàn trăm năm, rồi nẩy sinh ý niệm này: “Nay ta có đất 
Diêm-phù này, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, 
cũng có mưa bẩy báu ngập đến gối, cũng có Cù-da-ni, cũng lại có 
Phất-vu-đãi, cũng lại có Uất-đơn-việt này, nhân dân đông đúc, các 
loại trân bảo lại nhiều. Nay ta lại đến Tam thập tam thiên, bấy giờ, 
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ta phải hại Thiên đế Thích này, để ở đây một mình làm vua chư 
Thiên. 

Này A-nan, bấy giờ, Thánh vương Đảnh Sinh vừa nẩy sinh ý 
niệm này, liền từ trên chỗ ngôi tự đọa xuống đến đất Diêm-phù, 
cùng với bốn bộ binh, tất cả đều rơi xuống. Lúc này, bánh xe báu 
cũng mất, không biết ở đâu? Voi báu, ngựa báu chết cùng lúc, châu 
báu thì tự mất; ngọc nữ báu, cư sĩ báu, điển binh báu, chúng đều 
mạng chung. Bấy giờ, Thánh vương Đảnh Sinh thân mắc bệnh 
nặng, tông tộc, thân quyến, tất cả đều vân tập thăm hỏi bệnh vua: 
“Thế nào Đại vương! Giả sử sau khi đại vương mệnh chung, có 
người đến hỏi điều này: “Lúc đại vương Đảnh Sinh mệnh chung, có 
dạy lời nào không?'ˆ Nếu có ai hỏi như vậy, thì nên trả lời thế 
nào?” 

Thánh vương Đảnh Sinh đáp: “Nếu giả sử ta mệnh chung; sau 
khi ta mệnh chung nếu có người hỏi thì nên đáp như vây: “Vua Đảnh 
Sinh thống lãnh bốn châu thiên hạ không biết đủ và nhàm tổm, lại 
đến Tam thập tam thiên, ở tại đó trải qua hàng trăm ngàn năm, mà ý 
còn sinh tham, muốn hại Thiên đế, nên tự đọa lạc, liền nhận lấy cái 
chết.” 

Này A-nan, trong lòng ông chớ hồ nghi: “Vua Đảnh Sinh bấy 
giờ là ai vậy?” Chớ có quán sát như vậy! Vì sao? Vì vua Đảnh Sinh 
lúc đó chính là thân Ta. Bấy giờ, Ta lãnh bốn châu thiên hạ, cùng 
đến Tam thập tam thiên ở trong ngũ dục mà không biết đủ và nhàm 
tởm. 

Này A-nan, hãy bằng phương tiện này chứng biết nơi mà tâm 
tham dục hưng khởi hướng đến, niệm tưởng càng tăng gấp bội, ở 
trong ái dục mà không biết đủ và nhàm tởm. Muốn cầu biết đủ và 
nhàm tởổm, thì phải cầu từ trong trí tuệ Thánh hiền. 

Bấy giờ, Thế Tôn ở giữa đại chúng, liễn nói kệ này: 

Tham, dâm như mưa mùa 
Với dục không biết đủ 
Vui ít mà khổ nhiều 
Những điều người trí bỏ. 
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Giả sử hưởng đục trời 
Vui hưởng với ngũ nhạc 
Không bằng đoạn tâm ái 
Là đệ tử Chánh giác. 
Tham dục dài ức kiếp 
Phước hết trở lại ngục 
Hưởng lạc há bao lâu 
Liền chịu khổ địa ngục. 
Cho nên, này A-nan, hãy bằng phương tiện này để biết dục mà 
từ bỏ dục, vĩnh viễn không khởi tưởng? này. Hãy học điều này. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, có Bà-la-môn Sinh Lậu' đến chỗ Thế Tôn, cùng nhau 
hỏi thăm, rồi ngồi qua một bên. Lúc này, Bà-la-môn Sinh lậu bạch 
Thế Tôn: 

—Nên xem người ác tri thức như thế nào?° 

Thế Tôn bảo: 

—Nên xem như xem trăng. 

Bà-la-môn hỏi: 

Nên xem Thiện tri thức như thế nào? 





3 Xem cht. kinh số 3, phẩm 19. 
* Sinh Lậu 38: Trung: Sinh Văn /Eñj. Pãli: JãnussonT. 
” Xem Trung 36 (T2n125, tr. 584c12). 
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Thế Tôn bảo: 

—Nên xem như xem trăng. 

Bà-la-môn hỏi: 

-Những gì Sa-môn Cù-đàm nói hôm nay chỉ lược nói cốt yếu, 
chứ chưa giải rộng nghĩa, nguyện xin Cù-đàm nói rộng hết nghĩa 
khiến cho người chưa hiểu được hiểu. 

Thế Tôn bảo: 

Này Bà-la-môn, lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì 
ông mà diễn rộng nghĩa này. 

Bà-la-môn thưa: 

—Xn vâng, thưa Cù-đàm! 

Bà-la-môn Sinh Lậu vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

-Này Bà-la-môn, giống như trăng cuối tháng, ngày đêm xoay 
vần, nó chỉ có giảm chứ không có đầy. Vì nó tổn giảm, hoặc có khi 
trăng không hiện nên không có ai thấy. Này Bà-la-môn, ở đây cũng 
vậy, như ác tri thức, trải qua ngày đêm, dần dẫn không có tín, không 
có giới, không có văn, không có thí, không có trí tuệ. Lúc đó ác tri 
thức kia thân hoại mạng chung, sinh vào trong địa ngục. Cho nên, 
Bà-la-môn, nay Ta nói người ác tri thức này giống như mặt trăng 
cuối tháng. 

Này Bà-la-môn, giống như mặt trăng đầu tháng, trải qua ngày 
đêm, ánh sáng dần tăng lên, từ từ tròn đây, cho đến ngày mười lăm 
là sung mãn đầy đủ, tất cả chúng sinh không ai là không thấy. Này 
Bà-la-môn, cũng vậy, như Thiện tri thức, trải qua ngày đêm, tăng 
thêm tín, giới, văn, thí, trí tuệ. Vì họ nhờ tăng thêm tín, giới, văn, thí, 
trí tuệ, nên Thiện tri thức lúc bấy giờ thân hoại mạng chung, sinh lên 
trời, cõi lành. Cho nên, Bà-la-môn, nay Ta nói chỗ hướng đến của 
người Thiện tri thức này, giống như mặt trăng tròn đầy. 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 

Như người có tham dục 

Sân nhuế, sỉ không hết 

Với thiện có giảm dần 

Như trăng đâng thời khuyết. 
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Như người không tham dục 
Sân nhuế, sỉ cũng hết 
Với thiện có tăng dần 
Giống như trăng tròn đây. 

Cho nên, Bà-la-môn, hãy học như trăng đầu tháng. 

Bấy giờ, Bà-la-môn Sinh Lậu bạch Thế Tôn: 

—Lành thay, Cù-đàm, giống như người gù được thẳng, người tối 
được sáng, người mê thấy đường, nơi tối tăm được thắp sáng. Ở đây 
cũng như vậy, Sa-môn Cù-đàm dùng vô số phương tiện vì con mà 
nói pháp. Nay con tự quay về Thế Tôn, Pháp, cùng chúng Tăng. Từ 
nay cho phép con làm Ưu-bà-tắc, suốt đời không sát sinh. 

Sinh Lậu sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Nay Ta sẽ nói về pháp Thiện tri thức, cũng sẽ nói về pháp ác 
tri thức. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ! 

Các T-kheo thưa: 

-Kính vâng, thưa Thế Tôn. 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

Kia, sao gọi là pháp ác tri thức? Này Tỳ-kheo! Ở đây người 
ác tri thức tự sinh tâm niệm này: “Ta thuộc dòng hào tộc xuất gia 
học đạo. Các Tỳ-kheo khác thuộc dòng ti tiện xuất gia.” Ý vào dòng 
họ mình mong chê bai người khác. Đó gọi là pháp ác tri thức. 

Lại nữa, người ác tri thức tự sinh tâm niệm này: “Ta rất siêng 
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năng phụng hành chánh pháp. Các Tỳ-kheo khác thì không siêng 
năng trì giới.” Lại dùng nghĩa này chê bai người khác mà tự cống 
cao. Đó gọi là pháp ác tri thức. 

Lại nữa, người ác tri thức lại tự nghĩ: “Fa thành tựu Tam-muỘội, 
các Tỳ-kheo khác không có Tam-muội, tâm ý thác loạn không nhất 
định.” Người ấy ỷ vào Tam-muội này thường tự cống cao chê bai 
người khác. Đó gọi là pháp ác tri thức. 

Lại nữa, người ác tri thức lại tự nghĩ: “Ta trí tuệ bậc nhất. Ở 
đây các Tỳ-kheo khác không có trí tuệ.” Họ ỷ vào trí tuệ này mà tự 
cống cao hủy báng người khác. Đó gọi là pháp ác tri thức. 

Lại nữa, người ác tri thức, lại tự nghĩ: “Hiện tại ta thường được 
thức ăn, giường mềm, ngọa cụ, thuốc thang trị bệnh. Ở đây các Tỳ- 
kheo khác không được các vật cúng dường này.” Người này Ở vào 
vật cúng dường này mà tự cống cao, chê bai người khác. Đó gọi là 
pháp ác tri thức. 

Này Tỳ-kheo, Đó gọi là người ác tri thức, hành tà nghiệp này. 

Kia, sao gọi là pháp Thiện tri thức? Này Tỳ-kheo, ở đây người 
Thiện trị thức không tự nghĩ: “Ta sinh thuộc dòng hào tộc. Ở đây các 
Tỳ-kheo khác không phải là dòng hào tộc.” Vì thân mình cùng người 
không có khác. Đó gọi là pháp Thiện tri thức. 

Lại nữa, người Thiện tri thức không tự nghĩ: “Nay ta trì giới. Ở 
đây các Tỳ-kheo khác không trì giới hạnh.” Vì thân mình cùng họ 
không có thêm bớt. Tuy người ấy nương vào giới này, nhưng không 
tự cống cao, không chê bai người khác. Đó gọi là pháp Thiện tri 
thức. 

Lại nữa, người Thiện tri thức lại không tự nghĩ: “Ta thành tựu 
Tam-muội. Ở đây các Tỳ-kheo khác ý loạn không định.” Vì thân 
mình cùng người không thêm bớt. Người ấy tuy nương vào Tam- 
muội này, nhưng không tự cống cao, cũng không chê bai người khác. 
Đó gọi là pháp Thiện tri thức. 

Lại nữa Tỳ-kheo, người Thiện tri thức cũng không tự nghĩ: “Ta 
thành tựu trí tuệ. Ở đây các Tỳ-kheo khác không có trí tuệ.” Vì thân 
mình cùng người cũng không thêm bớt. Người ấy tuy nương vào trí 
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tuệ này, nhưng không tự cống cao, cũng không chê bai người khác. 
Này Tỳ-kheo đó gọi là pháp Thiện tri thức. 

Lại nữa Tỳ-kheo, người Thiện tri thức không tự nghĩ: “Ta có 
thể được y phục, đổ ăn thức uống, giường mền, ngọa cụ, thuốc thang 
trị bệnh. Ở đây các Tỳ-kheo khác không thể được được y phục, đồ 
ăn thức uống, giường mền, ngọa cụ, thuốc thang trị bệnh.” Vì thân 
mình cùng người cũng không thêm bớt. Người ấy tuy nương vào 
những lợi dưỡng này, nhưng không tự cống cao, cũng không chê bai 
người. Này Tỳ-kheo, đó gọi là pháp Thiện tri thức. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Nay Ta phân biệt cho các ngươi pháp ác tri thức, cũng nói cho 
các ngươi pháp Thiện tri thức. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tránh 
xa pháp ác tri thức và nhớ hãy cùng tu hành pháp Thiện tri thức. Như 
vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-lưu”, của Thích-sf”, 
cùng câu hội với năm trăm đại Tỳ-kheo. Bấy giờ, có năm trăm người 
quý tộc thuộc dòng họ Thích ở trong nước, có điều muốn bàn luận 
nên tập họp tại giảng đường Phổ nghĩa. Lúc ấy, Bà-la-môn Thế 














Ni-câu-lưu viên JE#jð/läl|; vườn cây đa, ở ngoài thành Ca-tỳ-lavệ (PI. 
Kapilavatthu). Pali: Nigrodharama. 

” Thích-sí ###ïj, phiên âm: Giữa những người họ Thích. Pãli: Sakkesu. 

Phổ nghĩa giảng đường. Pãli: Santhãägãrasälä (Sandhägära), hội trường của 
họ Thích. cí. M. ¡. 91. 
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Điển? đến chỗ những người họ Thích kia, nói với họ rằng: 

- Thế nào các vị, ở đây có Sa-môn, Bà-la-môn cùng người thế 
tục nào có thể cùng luận nghị với tôi không? 

Bấy giờ, số đông người họ Thích bảo Bà-la-môn Thế Điển 
rằng: 

-Hôm nay, ở đây có hai người tài cao học rộng, ở tại nước 
Ca-tỳ-la-việt. Hai người này là ai? Một là Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn- 
đặc, hai là Cù-đàm họ Thích, Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh Giác. 
Người mà trong các đám đông ít được nghe đến, người không có trí 
tuệ, lời nói vụng về, không phân biệt được nên bỏ hay nên lấy; đại 
loại như Châu-lợi-bàn-đặc. Còn người mà trong cả nước Ca-tỳ-la- 
việt này không ai biết đến, không ai nghe, người không trí tuệ, 
người quê mùa xấu xí, đại loại như Cù-đàm. Bấy giờ, ông có thể 
luận nghị cùng họ. Nếu Bà-la-môn có khả năng luận nghị mà thắng 
được hai người này, thì năm trăm người chúng tôi liền tùy thời cúng 
dường mọi thứ cần dùng và cũng sẽ đển ơn một ngàn thỏi vàng 
ròng. 

Bấy giờ, Bà-la-môn liễn tự nghĩ: “Dòng họ Thích ở Ca-tỳ-la- 
việt này, tất cả đều thông minh, có nhiều kỹ thuật, gian xảo, hư 
ngụy, không có chánh hạnh. Nếu ta cùng hai người kia luận nghị mà 
thắng được, thì đâu có đủ là lạ! Còn nếu người kia thắng ta, thì ta 
liền bị người ngu chiết phục. Nghĩ về hai lẽ này, ta không kham cùng 
họ luận nghị.” Sau khi nghĩ vậy xong, liền rút lui ra về. 

Bấy giờ, đã đến giờ, Châu-lợi-bàn-đặc cầm bát vào thành Ca- 
tỳ-la-việt khất thực. Lúc này, Bà-la-môn Thế Điển từ xa trông thấy 
Châu-lợi-bàn-đặc đến, liền tự nghĩ: “Bấy giờ, ta nên đến hỏi nghĩa 
người kia.” Rồi Bà-la-môn Thế Điển đi đến chỗ Tỳ-kheo, nói với 
Châu-lợi-bàn-đặc rằng: 

—Sa-môn tên gì? 

Châu-lợi-bàn-đặc nói: 


-Thôi, Bà-la-môn! Cần øì hỏi tên? Sở dĩ ông đến đây là 


?. Có lẽ đồng nhất với Lokãyatika của Päli, cf. S. ii. 77ff. 
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muốn hỏi nghĩa. Giờ thì nên hỏi đi! 

Bà-la-môn nói: 

—Sa-môn có thể luận nghị cùng tôi không? 

Châu-lợi-bàn-đặc nói: 

—Nay ta còn có khả năng luận nghị cùng Phạm thiên, huống chi 
cùng với người mù không mắt như ông ư? 

Bà-la-môn nói: 

Người mù tức không phải là người không mắt? Không mắt tức 
không phải mù? Đây chỉ có một nghĩa há chẳng phải là lập lại phiền 
phức sao? 

Châu-lợi-bàn-đặc, bấy giờ liền bay lên không trung hiện ra 
mười tám cách biến hóa. Lúc này, Bà-la-môn liền tự nghĩ: “Sa-môn 
này chỉ có thần túc, chứ không biết luận nghị. Nếu ai giải nghĩa này 
cho fa, ta sẽ tự thân làm đệ tử người ấy. 

Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất, bằng Thiên nhĩ thông, nghe được 
những lời này: “Châu-lợi-bàn-đặc đang luận nghĩa với Bà-la-môn 
Thế Điển.” Tôn giả Xá-lợi-phất liền biến thân thành hình Bàn-đặc 
và làm ẩn hình Bàn-đặc khiến không cho hiện ra, rồi nói với Bà-la- 
môn rằng: 

-Này Bà-la-môn nếu ông tự nghĩ rằng: “Sa-môn này chỉ có 
thần túc, chứ không kham luận nghị.” Bấy giờ, ông nên lắng nghe, 
tôi sẽ nói, sẽ đáp lại nghĩa mà ông vừa hỏi và sẽ dựa vào gốc luận 
cứ này dẫn thêm thí dụ. 

Này Bà-la-môn, hiện tại ông tên gì? 

Bà-la-môn đáp: 

— Tôi tên Phạm Thiên. 

Châu-lợi-bàn-đặc hỏi: 

-Ông là đàn ông phải không? 

Bà-la-môn nói: 

— Tôi là đàn ông. 

Lại hỏi: 


—Đó là người phải không? 
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Bà-la-môn đáp: 

—Là người. 

Châu-lợi-bàn-đặc hỏi: 

-Thế nào, Bà-la-môn, đàn ông cũng là người, người cũng là 
đàn ông, đây cũng là một nghĩa, há chẳng phải là lập lại phiển phức 
sao? Nhưng này Bà-la-môn, mù cùng với không mắt, nghĩa này 
không giống nhau. 

Bà-la-môn nói: 

—Sa-môn, thế nào gọi là mù? 

Châu-lợi-bàn-đặc nói: 

-Giống như không thấy đời này, đời sau, người sinh, người 
diệt, sắc tốt, sắc xấu, hoặc đẹp, hoặc xấu, chúng sinh đã tạo các 
hành vi thiện, hành vi ác, mà không biết như thật, vĩnh viễn không 
thấy, nên gọi đó là mù. 

Bà-la-môn nói: 

-Thế nào là người không mắt? 

Châu-lợi-bàn-đặc nói: 

-Mắt là mắt của trí tuệ vô thượng. Người kia không có mắt của 
trí tuệ vô thượng này, nên gọi là không mắt. 

Bà-la-môn nói: 

-Thôi, thôi, Sa-môn, bỏ thứ tạp luận này đi. Nay tôi muốn hỏi 
nghĩa sâu. Thế nào, này Sa-môn, có trường hợp không nương vào 
pháp mà được Niết-bàn chăng? 

Châu-lợi đáp: 

-Không cần nương vào năm thạnh ấm mà được Niết-bàn. 

Bà-la-môn nói: 

-Thế nào, Sa-môn, năm thạnh ấm này là có duyên mà sinh hay 
là không duyên mà sinh? 

Châu-lợi-bàn-đặc đáp: 

Năm thạnh ấm này là có duyên mà sinh chứ chẳng phải 
không duyên mà sinh. 


Bà-la-môn hỏi: 
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Duyên của năm thạnh ấm là gì? 

Tỳ-kheo đáp: 

“Ái là duyên. 

Bà-la-môn hỏi: 

—Gï là ái? 

Ty-kheo đáp: 

Chính là sinh. 

Bà-la-môn hỏi: 

—ŒI gọi là sinh? 

Tyỳ-kheo đáp: 

-Chính là ái. 

Bà-la-môn hỏi: 

-Ái có đạo nào?! 

Ty-kheo đáp: 

-Chính là tám phẩm đạo Hiên thánh; đó là chánh kiến, chánh 
nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, chánh hành"', chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định. đó gọi là tám phẩm đạo Hiền thánh. 

Sau khi Châu-lợi-bàn-đặc rộng nói pháp cho Bà-la-môn rồi và 
Bà-la-môn nghe giáo nghĩa mà Tỳ-kheo đã nói như vậy xong, các 
trần cấu sạch hết, được Pháp nhãn tịnh, liền tại chỗ trong thân khởi 
lên ngọn gió đao mà qua đời. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất hiện nguyên hình trở lại, bay 
trên hư không, trở về chỗ ở. Lúc đó Tôn giả Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn- 
đặc đến giảng đường Phổ nghĩa, chỗ những người dòng họ Thích 
đang tụ tập, bảo những người họ Thích kia rằng: 

Mọi người hãy nhanh chóng sửa soạn tô dầu, củi đuốc, đem 
đến trà-tỳ Bà-la-môn Thế Điển. 


!°“. Bản Hán có thể nhảy sót. Nên hiểu: Có con đường nào dẫn đến diệt tận ái 
không? 
!!' Chánh hành TE£7; tức chánh tư duy. 
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Bấy giờ, dòng họ Thích sửa soạn tô dầu đến trà-tỳ '? Bà-la-môn 
Thế Điển và khởi công xây tháp ở ngã tư đường. Mọi người cùng 
theo nhau đến chỗ Tôn giả Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc, đến rồi đảnh 
lễ sát chân, ngồi qua một bên. Rồi những người họ Thích hướng về 
Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc nói bằng bài kệ này, rằng: 

Trà-tỳ * khởi dựng tháp 
Không trái lời Tôn giả 
Chúng tôi được lợi lớn 
Gặp được phước đức này. 

Bấy giờ, Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc nói kệ này đáp lại dòng họ 
Thích: 

Nay chuyển Tôn pháp luân 
Hàng phục các ngoại đạo 
Trí tuệ như biển cả 

Đến đây hàng Phạm chí. 
Đã làm hành thiện ác 
Khú, lai và hiện tại 

Ức kiếp không quên mất 
Cho nên phải tạo phước. 

Sau khi Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc rộng nói pháp cho những 
người dòng họ Thích kia xong. Những người dòng họ Thích bạch 
Châu-lợi-bàn-đặc rằng: 

Nếu Tôn giả cần, y phục, đổ ăn thức uống, chăn giường, ngọa 
cụ, thuốc thang trị bệnh, chúng tôi sẽ cung cấp hết mọi sự. Nguyện 
xin nhận lời thỉnh cầu, chớ từ chối một chút tình. 

Lúc ấy, Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc im lặng nhận lời. 

Bấy giờ, những người dòng họ Thích sau khi nghe những gì Tôn 
giả Châu-lợi-bàn-đặc dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 








!“. Da-duy Fli£& trong Hán dịch, ta quen nói là trà-tỳ. (Pãli: Jhãpeti). 
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KINH SỐ 1I 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thành La-duyệt, 
cùng câu hội với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, người ác Để-bà-đạt-đâu đến chỗ vương tử Bà-la-lưu- 
chi, bảo vương tử rằng: 

-Xưa kia, người dân thọ mạng rất dài, nhưng nay tuổi thọ con 
người không quá một trăm. Vương tử nên biết, mạng người vô 
thường, nếu không lên ngôi, mà giữa chừng mạng chung thì không 
đau lắm sao? Vương tử nay có thể đoạn mạng vua cha mà thống 
lãnh người trong nước. Còn tôi sẽ giết Sa-môn Cù-đàm để làm Vô 
thượng Chí chân Đẳng chánh giác. Làm vua mới, Phật mới ở quốc 
độ Ma-kiệt, không khoái lắm sao? Như mặt trời xuyên qua mây, 
không chỗ nào là không chiếu. Như mặt trăng, mây tan, sáng rõ 
giữa muôn sao. 

Bấy giờ, vương tử Bà-la-lưu-chi liển bắt vua cha giam vào 
trong lao sắt, lập thêm thần phụ tá, thống lãnh nhân dân. Lúc bấy 
giờ, có các Tỳ-kheo vào thành La-duyệt khất thực, nghe Để-bà -đạt- 
đâu xúi dục vương tử bắt vua cha giam vào trong lao sắt, lập thêm 
thần phụ tá. Sau khi các Tỳ-kheo khất thực xong, trở về nơi ở, thu 
cất y bát, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, bạch Thế Tôn: 

—Sáng nay chúng con vào thành khất thực, nghe người ngu Đề- 
ba-đạt-đâu dạy bảo vương tử bắt vua cha giam vào lao ngục, lập 
thêm thần phụ tá. Rồi dạy vương tử rằng: “Ông giết vua cha, ta hại 
Như Lai, làm vua mới. Phật mới ở quốc độ Ma-kiệt này, không khoái 
lắm sao?” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 











'*- Bà-la-lưu-chi 3####7 #, Skt. Balaruci (2), Hán dịch: Chiết Chỉ ‡‡5, Vô Chỉ ##£†5. 
Tên hiệu của A-xà-thế (Päli: Ajatassattu), theo truyền thuyết phương Bắc. 
Xem Pháp Hoa Văn Cú 4 (T34n1718, tr. 25c21). Pali không thấy nói đến tên 
hiệu này. 























www.dattangkinh.org 


214 A-HÀM - BỘ 8 





-Nếu vua cai trị giáo hóa mà không dùng chánh lý, thì bấy giờ 
vương thái tử cũng thi hành phi pháp. Thái tử đã thi hành phi pháp, 
bấy giờ quần thần, trưởng quan lại cũng thi hành phi pháp. Quần 
thần, trưởng quan lại đã thi hành phi pháp, thì nhân dân quốc độ 
cũng thi hành phi pháp. Nhân dân quốc độ đã thi hành phi pháp, bấy 
giờ binh chúng nhân mã cũng thi hành phi pháp. Binh chúng đã thị 
hành phi pháp, bấy giờ trời, trăng đảo lộn, chuyển vận không đúng 
giờ. Trời, trăng đã không đúng giờ, liền không có năm tháng. Đã 
không có năm tháng, ngày sai tháng lộn, không còn tính quang. 
Ngày tháng đã không có tinh quang, bấy giờ tinh tú hiện quái. Tinh 
tú đã hiện ra biến quái, liền có gió dữ nổi lên. Gió dữ đã nổi lên, 
thần kỳ giận dữ. Thần kỳ đã giận dữ, bấy giờ mưa gió thất thường, 
khi ấy hạt lúa ở dưới đất liền không tăng trưởng. Nhân dân và các 
loài bò, bay, máy, cựa, nhan sắc biến đổi, tuổi thọ cực ngắn. 

Nếu có lúc nào pháp vua cai trị chính đáng, bấy giờ quần thần 
cũng thi hành chính pháp. Quần thân đã thi hành chính pháp, vương 
thái tử cũng thi hành chính pháp. Vương thái tử đã thi hành chính 
pháp, bấy giờ trưởng quan lại cũng thi hành chính pháp. Trưởng quan 
lại đã thi hành chính pháp, quốc độ nhân dân cũng thi hành chính 
pháp: trời trăng luôn thuận, gió mưa đúng thời, tai quái không hiện, 
thần kỳ hoan hỷ, ngũ cốc đầy dẫy; vua tôi hòa mục, nhìn nhau như 
anh như em không bao giờ thêm bớt; loài có hình nhan sắc tươi sáng; 
thức ăn tự tiêu hóa, không có tai hại; tuổi thọ rất dài, được người yêu 
kính. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này: 

Giống như trâu lội nước 
Dẫn đầu mà không ngay 
Tất cả đều không ngay 

Là do gốc dẫn đường. 
Chúng sinh cũng như vậy 
Quần chúng cần người dẫn 
Dẫn đường hành phi pháp 
Huống là người thấp bé. 
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Dân chúng đều chịu khổ 
Do phép vua không chính 
Vì vua hành phi pháp 
Tất cả dân làm theo. 
Giống như trâu lội nước 
Dẫn đầu mà đi ngay 
Đàn theo cũng đều ngay 
Là do gốc dẫn đường. 
Chúng sinh cũng như vậy 
Quần chúng cần người dẫn 
Dẫn đường đi đúng pháp 
Huống chỉ người thấp bé. 
Dân chúng đều hưởng vui 
Do phép vua dạy chánh 
Vì vua hành chánh pháp 
Tất cả dân làm theo. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy bỏ phi pháp mà hành chánh 
pháp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 
Các Tỳ-kheo sau khi Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


n1 


www.dattanskinh.org 


216 A-HÀM - BỘ 8 





KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 9 


Phẩm 18: TÀM QUÝ 
KINH SỐ 1! 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai pháp tinh diệu” thủ hộ thế gian. Thế nào là hai pháp? 
Có tàm, có quý. Này các Tỳ-kheo! Nếu không có hai pháp này, thì 
thế gian sẽ không phân biệt có cha, có mẹ, có anh, có em, vợ con, tri 
thức, tôn trưởng, lớn nhỏ; sẽ cùng với lục súc heo, gà, chó, ngựa, đê... 
cùng một loại. Vì thế gian có hai pháp này thủ hộ, nên thế gian phân 
biệt có cha mẹ, anh em, vợ con, tôn trưởng, lớn nhỏ và cũng không 
cùng đồng loại với lục súc. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học tập có tàm, có quý. Như 
vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 





' Tương đương Päili, A. ii. 1.9 Hirottapa (R ¡. 51 ). 


“. Hán: Diệu pháp. Päli, ibid.: Dhammã sukkã, hai pháp tinh trắng. 














3. Hữu tàm hữu quý #Ñfữ#!#. Pãli: Hirï ca ottapañca. 
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KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế gian có hai hạng người vì không biết chán, đủ, nên nhận 
lấy cái chết. Hai hạng người ấy là gì? Người được tài vật luôn cất 
giấu và người có được tài vật lại thích cho người. Đó gọi là hai hạng 
người không biết chán đủ, nên nhận lấy cái chết. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

-Bạch Thế Tôn! Chúng con không hiểu nghĩa tóm lược này. 
Thế nào là được vật luôn cất giấu? Thế nào là được vật thích cho 
người? Nguyện xin Thế Tôn giảng rộng nghĩa này. 

Thế Tôn bảo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe, suy nghĩ kỹ! Ta sẽ phân biệt nghĩa 
này cho các ông. 

Thưa: 

—Kính vâng. 

Bấy giờ Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Ở đây có người thiện gia nam tử học các kỹ thuật, hoặc tập 
làm ruộng, hoặc tập thư sớ, hoặc tập kế toán, hoặc tập thiên văn, 
hoặc tập địa lý, hoặc tập bói tướng, hoặc học làm sứ giả phương xa, 
hoặc làm thần tá vua, không tránh nóng lạnh, đói rét, cần khổ mà tự 
mưu sống cho mình. Người ấy làm mọi công sức như vậy mà được tài 
vật, nhưng người kia không thể dám ăn tiêu, cũng không cấp cho vợ 
con, cũng không cho nô tỳ, hay những bà con quyến thuộc; tất cả đều 
không cho. Những tài vật có được ấy, hoặc bị vua tước đoạt, hoặc bị 
giặc trộm, hoặc bị lửa thiêu, nước cuốn, phân tán chỗ khác, lợi kia 
không được hưởng; hoặc ngay trong nhà có người phân tán vật này, 


* Có sự nhầm lẫn trong Hán dịch. 
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không cho để yên một chỗ. Này Tỳ-kheo, đó gọi là được tài luôn cất 
giấu. 

Kia, sao gọi là được tài vật đem phân cho? Có người thiện gia 
nam tử học các kỹ thuật, hoặc tập làm ruộng, hoặc tập thư sớ, hoặc 
tập kế toán, hoặc tập thiên văn, hoặc tập địa lý, hoặc tập bói tướng, 
hoặc học sứ phương xa, hoặc làm thần tá vua, không tránh nóng 
lạnh, đói rét, cần khổ mà tự mưu sống cho mình. Người ấy làm mọi 
công sức như vậy mà được tài vật, nhưng người kia đem bố thí cho 
chúng sinh, phụng dưỡng cho cha mẹ, nô tỳ, vợ con, cũng chu cấp 
rộng rãi cho Sa-môn, Bà-la-môn, tạo ra các thứ công đức, gieo trồng 
phước cõi trời. Này Tỳ-kheo, đó gọi là được tài mà đem bố thí. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là hai hạng người không biết chán đủ. 
Như người thứ nhất, có được tài vật mà cất giấu, các ông nên nghĩ 
tưởng tránh xa. Người thứ hai, có được mà đem bố thí rộng rãi, hãy 
học nghiệp này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 3° 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
—Hãy thường xuyên tập thí pháp, chớ nên tập thí thực”. Vì sao? 


Pali tương đương, M 3 Dhammadayada (R ¡. 12); Hán: Trung 22 (T1n26, tr. 
569c28). 

Pháp thí Z#, thực thí 7#. Hán dịch không chỉnh ý. Xem nội dung dưới đây 
sẽ rõ. Pali, ibid.: Dhammadayada me, bhikkhave, bhavatha, ma amisadayada, 
này các Tỳ-kheo, hãy là kể thừa tự pháp của ta, chứ đừng là kẻ thừa tự tài vật 
của ta. 
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Các ông đã có được phước báo, nên khiến đệ tử của ta cung kính 
pháp, không tham lợi dưỡng. Nếu người nào tham lợi dưỡng, người 
đó có lỗi lớn đối Như Lai. Vì sao? Vì chúng sinh không phân biệt 
được pháp, nên hủy báng lời dạy Thế Tôn”. Đã hủy báng lời dạy Thế 
Tôn, sau đó không còn đến được đạo Niết-bàn. Ta rất lấy làm xấu 
hổ. Vì sao? Vì đệ tử của Như Lai tham đắm lợi dưỡng, không thực 
hành nơi pháp, không phân biệt pháp, hủy báng lời dạy Thế Tôn, 
không thuận chánh pháp. Đã hủy báng lời dạy Thế Tôn, sẽ không 
còn đến được đạo Niết-bàn. 

Này Tỳ-kheo, các ông nên nghĩ đến thí pháp, đừng tư duy đến 
thí dục, rồi các ông được danh thơm vang khắp bốn phương. Cung 
kính pháp, không tham tài vật, Ta sẽ không lấy làm xấu hổ. Vì sao? 
Vì đệ tử của Như Lai chỉ thích thí pháp, không ham nghĩ thí dục. 

Cho nên các Tỳ-kheo, nên nghĩ thí pháp, chớ học thí tài. Tỳ- 
kheo các ông, Ta nói nghĩa này, vì nhân nghĩa gì mà nói duyên này? 

Bấy giờ các Tỳ-kheo, bạch Thế Tôn: 

Nguyện xin Thế Tôn, phân biệt chi tiết. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Xưa kia, có một người thỉnh Ta cúng dường. Rồi bấy giờ Ta 
có thức ăn dư tàn, có thể vất bỏ. Có hai Tỳ-kheo từ phương xa lại, 
thân thể mệt mỏi, nhan sắc biến đổi. Bấy giờ Ta bảo hai Tỳ-kheo kia 
những lời như vầy: “Có thức ăn dư tàn có thể vất bỏ, nếu các ông 
thấy cần thì có thể lấy mà dùng.” 

Lúc ấy, một Tỳ-kheo liền tự nghĩ: “Hôm nay Thế Tôn có thức 
ăn dư tàn có thể vất bỏ. Ai thấy cần thì có thể lấy. Nếu chúng ta 
không lấy ăn, thì thức ăn này sẽ đem bỏ nơi đất sạch hay trút vào 
trong nước. Vậy, nay chúng ta nên lấy thức ăn này để lấp đầy vào 


Tham chiếu Paäli, ibid., bị chỉ trích: Thầy trò chỉ là những kẻ thừa tự tài vật 
(amisadayada satthusavaka viharanti). 

Hán: Dục thí; được hiểu là bố thí vật dục tức vật chất. 

Hán: Di dư pháp 3#8‡›;š; đây chỉ đồ ăn còn dư thừa. Päãli, ibid.: (pindapãto) 
atirekadhammo, đồ ăn khất thực (thuộc loại, pháp) còn dư tàn. 
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chỗ đói thiếu, tăng thêm khí lực.” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia lại học điều này: “Phật cũng đã từng 
dạy: “Nên hành thí pháp, chớ nghĩ đến thí dục. Vì sao? Vì cao nhất 
trong bố thí không gì hơn thí tài, nhưng thí pháp ở trong đó được tôn 
trọng nhất." Nay ta cam chịu suốt ngày không ăn, ngõ hầu để được tự 
cứu, không cần nhận phước tín thí kia.” Lúc ấy Tỳ-kheo kia liền tự 
dừng ý nghĩ và không lấy vật thí kia, thân thể mệt mỏi, không cần 
để ý đến mạng sống. 

Trong khi ấy, Tỳ-kheo thứ hai lại tự nghĩ: “Thế Tôn có thức ăn 
dư tàn đáng bị vất bỏ. Nếu chúng ta không lấy ăn, sẽ mệt mỏi. Nay 
nên lấy thức ăn này để lấp đây vào chỗ đói thiếu, tăng thêm khí lực, 
ngày đêm an ổn.” Bấy giờ, Tỳ-kheo kia liền lấy ăn, khí lực sung 
mãn, ngày đêm an ổn. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Tuy Tỳ-kheo kia đã nhận lấy đồ cúng dường kia, đã trừ bỏ 
được cái thiếu đói, khí lực sung mãn, nhưng không như Tỳ-kheo 
trước là đáng kính, đáng quý, rất đáng được tôn trọng. Tỳ-kheo ấy 
lâu dài tiếng khen được đồn xa, đối y theo luật mà biết đủ, dễ thỏa 
mãn. Này các Tỳ-kheo, hãy học thí pháp, chớ học nghĩ đến thí dục. 
Những điều được Ta nói trước đó là do nhân duyên này. 

Sau khi Thế Tôn nói những lời này xong, rời chỗ ngồi đứng dậy 
ra về. Lúc ấy, các Tỳ-kheo lại tự nghĩ: “Thế Tôn vừa rồi chỉ nói tóm 
lược điều cốt yếu, chứ không nói rộng rãi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, 
im lặng vào thất. Hiện tại trong chúng này, ai có khả năng kham 
nhậm đối với nghĩa sơ lược này mà diễn giải rộng nghĩa của chúng?” 

Bấy giờ, số đông các Tỳ-kheo lại nghĩ: “Hiện nay Tôn giả Xá- 
lợi-phất được Thế Tôn khen ngợi. Chúng ta hãy cùng nhau đến chỗ 
Tôn giả Xá-lợi-phất.” Rồi các Tỳ-kheo liền đến chỗ Tôn giả Xá-lợi- 
phất, vái chào nhau, ngồi qua một bên. Sau khi ngồi qua một bên rồi, 
các Tỳ-kheo đem những điều đã nghe được từ Thế Tôn trình lại hết 
cho Tôn giả Xá-lợi-phất. 

Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế nào là đệ tử Thế Tôn tham đắm lợi dưỡng không tu hành 
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pháp? Thế nào là đệ tử Thế Tôn ham tu hành pháp không tham lợi 
dưỡng? 

Lúc đó, các Tỳ-kheo thưa Xá-lợi-phất: 

-Chúng tôi là những người từ xa đến, xin hỏi nghĩa này để tu 
hành. Tôn giả Xá-lợi-phất có khả năng xin diễn rộng nghĩa này cho 
chúng tôi. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo: 

-Hãy lắng nghe, lắng nghe, suy nghĩ kỹ, tôi sẽ diễn rộng nghĩa 
này cho các vị. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo thưa: 

—XIn vâng. 

Xá-lợi-phất bảo: 

-Cái học của đệ tử Thế Tôn là tịch tĩnh, niệm an tĩnh, nhưng 
đệ tử Thanh văn không học như vậy '°. Thế Tôn tuôn ra giáo pháp, 
những điều phải diệt, mà các Tỳ-kheo đối với các pháp đó lười 
biếng không chịu diệt, lại khởi lên các loạn tưởng; những điều 
đáng làm mà không chịu làm, những điều không nên làm, thì liển 
tu hành. 

Bấy giờ, này chư Hiển, Tỳ-kheo trưởng lão liền có ba trường 
hợp đáng hổ thẹn. Thế nào là ba? Thế Tôn thường ưa nơi tịch tĩnh" 
nhưng các Thanh văn không học điều này, nên Tỳ-kheo trưởng lão 
liền có sự hổ thẹn. Thế Tôn dạy, các vị hãy diệt pháp này, nhưng 
Tỳ-kheo lại không diệt pháp này, nên Tỳ-kheo trưởng lão liễn có sự 
hổ thẹn. Ở trong đó khởi lên niệm tưởng loạn, ý không chuyên 
nhất”, nên Tỳ-kheo trưởng lão liền có sự hổ thẹn. 

Chư Hiển giả nên biết, Tỳ-kheo trung tọa có ba trường hợp 
đáng hổ thẹn. Thế nào là ba? Thế Tôn thường ưa nơi tịch nh nhưng 


- Tham chiếu Päli: Satthu pavivittassa viharato sãvakã vivekam nãnusikkhanii, 
Tôn sư sống viễn ly, nhưng các đệ tử không học theo hành viễn ly. 

-_ Tịch tĩnh xứ #⁄##> gš. Pãli: Viveka, viễn ly, đời sống ẩn dật. 

- Pali: Họ sống sung túc (bahulikã), lười nhác (sãthlikã), dẫn đầu đọa lạc 
(okkame pubbangam8), quăng bỏ hạnh viễn ly (paviveke nikkhittadhur3). 
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các Thanh văn không học điều này, nên Tỳ-kheo trung tọa liền có sự 
hổ thẹn. Thế Tôn dạy, các vị hãy diệt pháp này, nhưng Tỳ-kheo lại 
không diệt pháp này, nên Tỳ-kheo trung tọa liễền có sự hổ thẹn. Ở 
trong đó khởi lên niệm tưởng loạn, ý không chuyên nhất, nên Tỳ- 
kheo trung tọa liền có sự hổ thẹn. 

Chư Hiền giả nên biết, Tỳ-kheo niên thiếu liền có ba trường 
hợp đáng hổ thẹn. Thế nào là ba? Đệ tử'° Thế Tôn thường ưa nơi tịch 
tĩnh nhưng các Thanh văn không học điều này, nên Tỳ-kheo niên 
thiếu liền có sự hổ thẹn. Thế Tôn dạy, các vị hãy diệt pháp này, 
nhưng Tỳ-kheo lại không diệt pháp này, nên Tỳ-kheo niên thiếu liền 
có sự hổ thẹn. Ở trong đó khởi lên niệm tưởng loạn, ý không chuyên 
nhất, nên Tỳ-kheo niên thiếu liền có sự hổ thẹn. 

Nà y chư Hiền giả, đó gọi là tham đắm tài, không đắm pháp. 

Các Tỳ-kheo thưa Xá-lợi-phất: 

-Thế nào là Tỳ-kheo tham đắm pháp, không đắm tài? 

Xá-lợi-phất nói: 

Này Tỳ-kheo, ở đây Như Lai ưa nơi tịch tĩnh, Thanh văn cũng 
học theo Như Lai mà ưa nơi tịch nh. Thế Tôn dạy, các ông hãy nên 
diệt pháp này; các Tỳ-kheo liền diệt pháp này. Không lười biếng, 
không loạn, những điều đáng làm liền tu hành, những điều không 
đáng làm liền không làm. 

Chư Hiền giả nên biết, Tỳ-kheo trưởng lão liền có ba trường 
hợp được tiếng khen. Thế nào là ba? 

Thế Tôn ưa nơi tịch tĩnh, Thanh văn cũng thích nơi tịch tĩnh, 
nên Tỳ-kheo trưởng lão liền được tiếng khen. Thế Tôn dạy, các ông 
hãy diệt pháp này, bấy giờ Tỳ-kheo liền diệt pháp này, nên Tỳ-kheo 
trưởng lão liền được tiếng khen. Ở trong đó không khởi lên niệm 
tưởng loạn, ý thường chuyên nhất, nên Tỳ-kheo trưởng lão liền được 
tiếng khen. 

Chư Hiền giả nên biết, Tỳ-kheo trung tọa liển có ba trường hợp 
được tiếng khen. Thế nào là ba? 


K Đệ tử, nghi dư. Xem văn mạch các đoạn trên. 
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Thế Tôn ưa nơi tịch tĩnh, Thanh văn cũng thích nơi tịch tĩnh, 
nên Tỳ-kheo trung tọa liền được tiếng khen. Thế Tôn dạy, các ông 
hãy diệt pháp này, bấy giờ Tỳ-kheo liền diệt pháp này, nên Tỳ-kheo 
trung tọa liền được tiếng khen. Ở trong đó không khởi lên niệm 
tưởng loạn, ý thường chuyên nhất, nên Tỳ-kheo trung tọa liền được 
tiếng khen. 

Chư Hiển giả nên biết, Tỳ-kheo niên thiếu nên liền có ba 
trường hợp được tiếng khen. Thế nào là ba? 

Ở đây, này Tỳ-kheo, Thế Tôn ưa nơi tịch tĩnh, Thanh văn cũng 
thích nơi tịch nh, nên Tỳ-kheo niên thiếu liền được tiếng khen. Thế 
Tôn dạy, các ông hãy diệt pháp này, bấy giờ Tỳ-kheo liền diệt pháp 
này, nên Tỳ-kheo niên thiếu liền được tiếng khen. Ở trong đó không 
khởi lên niệm tưởng loạn, ý thường chuyên nhất, nên Tỳ-kheo niên 
thiếu liền được tiếng khen. 

Chư Hiển giả nên biết, tham là bệnh, rất là đại tai hoạn. Sân 
nhuế cũng vậy. Ai diệt được tham dâm, sân nhuế, liền được trung 
đạo, sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được Niết- 
bàn. Xan tham, tật đố là bệnh, cũng lại rất nặng, bị phiển não nấu 
nung. Kiêu mạn cũng sâu. Huyễn ngụy không chân thật, không tàm, 
không quý, không thể la bỏ dâm dục, bại hoại chánh chân; mạn, 
tăng thượng mạn cũng không bỏ. Nếu hai mạn này diệt, liền được ở 
vào trung đạo, sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến 
được Niết-bàn. 

T-kheo thưa: 

-Tôn giả Xá-lợi-phất! Thế nào là ở trung đạo, sinh nhãn, sinh 
trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được Niết-bàn? 

Xá-lợi-phất nói: 

-Chư Hiền giả nên biết, đó là tám đạo phẩm của Hiền thánh: 
Chánh kiến, chánh trị, chánh ngữ, chánh hành, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh Tam-muội. Đó gọi là ở trung đạo, 
sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được Niết-bàn. 


''. Đắc xứ trung chi đạo. Päli: Atthi majjhima patipadã. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Tôn giả Xá-lợi-phất nói, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thành La-duyệt, 
cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ đã đến giờ Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành La-duyệt 
khất thực tại một ngõ hẻm. Lúc ấy tại ngõ hẻm kia có vợ một Phạm 
chí muốn đãi cơm Bà-la-môn, bèn ra ngoài cửa. Từ xa, bà trông thấy 
Thế Tôn, liền đến chỗ Thế Tôn, hỏi Thế Tôn rằng: 

Ngài có thấy Bà-la-môn không? 

Bấy giờ Tôn giả Đại Ca-diếp đã có mặt trước nơi đó. Thế Tôn 
liền đưa tay chỉ, bảo rằng: 

—Đó là Bà-la-môn. 

Lúc ấy vợ Bà-la-môn nhìn chăm chăm vào mặt Như Lai, im 
lặng không nói. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người không dục, không nhuế 
Xả ngu, không có sỉ 

Lậu tận A-la-hán 

Đó gọi là Phạm chí. 

Người không dục không nhuế 
Bỏ ngu, không có sỉ 

Do bỏ tụ kết sử 

Đó gọi là Phạm chí. 

Người không dục, không nhuế 
Xá ngu, không có sỉ 

Do đoạn mạn tôi, ta 

Đó gọi là Phạm chí. 
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Nếu ai muốn biết pháp 
Những gì Tam-phật` nói 
Chí thành tự quy y 

Tối tôn không gì hơn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Ca-diếp: 

-Ông có thể đến vợ Phạm chí, khiến thân hiện tại của bà thoát 
được tội cũ. 

Ca-diếp vâng theo lời Phật, đi đến nhà vợ Phạm chí, ngồi vào 
chỗ ngồi. Lúc ấy vợ Bà-la-môn kia liền bày biện các thứ đồ ăn thức 
uống ngon bổ để cúng dường Ca-diếp. 

Bấy giờ, Ca-diếp nhận đồ ăn thức uống, vì muốn độ người cho 
nên nói cho bà nghe bài kệ này: 

Tế tự, lửa trên hết 

Các thư, tụng hơn hết 
Vua tôn quý giữa người 
Các dòng, biển là nhất. 
Các sao, trăng đứng đầu 
Chiếu sáng, mặt trời trước 
Bốn bên, trên và dưới 

Ở các phương, cảnh vúức, 
Trời cùng người thế gian 
Phật là bậc tối thượng 
Ai muốn cầu phước kia 
Nên quy y Tam-phật*. 

Vợ Phạm chí sau khi nghe những lời dạy, vui mừng hớn hở 
không tự làm chủ được, đến trước Đại Ca-diếp bạch: 

-Nguyện xin Phạm chí thường xuyên nhận lời mời của tôi đến 
thọ thực tại nhà này. 

Lúc ấy, Đại Ca-diếp liền nhận lời mời thọ thực tại nơi đó. Vợ 
Bà-la-môn thấy Ca-diếp thọ thực xong, liền lấy một chiếc ghế thấp 
đặt ngồi trước Ca-diếp. Sau đó, Ca-diếp nói pháp vi diệu cho bà như 











'*-Tam-phật-(đà) = Øÿ. Tức Pãli: Sambuddha, Phật chánh giác. 
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luận về bố thí, trì giới, sinh Thiên, dục là bất tịnh, đoạn tận lậu là 
trên hết, xuất gia là thiết yếu. 

Lúc này Tôn giả Đại Ca-diếp đã biết tâm ý của vợ Phạm chí 
kia đã được khai mở, lòng rất vui mừng. Khi Tôn giả Đại Ca-diếp 
nói cho vợ Phạm chí nghe pháp mà chư Phật thường nói là Khổ, Tập, 
Tận, Đạo, vợ Phạm chí liền ngay trên chỗ ngồi mà các trần cấu đều 
sạch hết, được Pháp nhãn tịnh. Giống như tấm lụa mới trắng tĩnh, 
không có bụi dơ, dễ bị nhuộm màu; vợ Phạm chí cũng như vậy, ngay 
ở trên chỗ ngồi mà được Pháp nhãn tịnh. Bà đã đắc pháp, thấy pháp, 
phân biệt pháp kia không còn hồ nghi, đã đắc vô úy, tự quy y ba 
ngôi Phật, Pháp, Thánh chúng và thọ trì năm giới. Bấy giờ, Tôn giả 
Đại Ca-diếp vì vợ Phạm chí thuyết pháp vi diệu lại lần nữa, rồi rời 
chỗ ngồi đứng dậy mà ra về. 

Sau khi Ca-diếp đi chưa bao lâu, người chồng trở về đến nhà. 
Ông Bà-la-môn thấy nhan sắc vợ rất vui tươi, không còn như người 
thường. Bà-la-môn liền hồi vợ mình. Người vợ đem nhân duyên này 
thuật lại đầy đủ cho chồng. Sau khi Bà-la-môn nghe những lời này 
xong, liền dẫn vợ mình cùng đến tinh xá, đến chỗ Thế Tôn. Bà-la- 
môn cùng Thế Tôn chào hỏi rồi ngồi qua một bên. Vợ Bà-la-môn 
đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi, cũng ngồi qua một bên. Bà-la-môn 
bạch Thế Tôn rằng: 

- Vừa rồi có Bà-la-môn đã đến nhà tôi, hiện ở đâu? 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-diếp hiện đang ngồi kiết già cách Thế 
Tôn không xa, chánh thân, chánh ý, đang tư duy pháp vi diệu. 

Thế Tôn từ xa chỉ Đại Ca-diếp bảo: 

—Đó là Tôn trưởng Bà-la-môn. 

Bà-la-môn nói: 

-Thế nào Cù-đàm! Sa-môn tức Bà-la-môn chăng? Sa-môn 
cùng Bà-la-môn há không khác chăng? 

Thế Tôn bảo: 

-Muốn nói Sa-môn thì chính thân Ta. Vì sao? Ta tức là Bà-la- 
môn. Những giới luật gì mà các Sa-môn phụng trì, Ta đều đã đắc. 
Vậy nay muốn luận về Bà-la-môn, thì cũng chính là thân Ta. Vì sao? 
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Ta tức là Bà-la-môn. Các Bà-la-môn quá khứ, đã trì những pháp 
hạnh nào, Ta cũng đã biết hết. 

Muốn luận về Sa-môn, thì chính là Đại Ca-diếp. Vì sao? Có 
những luật gì của các Sa-môn, Tỳ-kheo Ca-diếp đều bao gồm cả. 
Muốn luận về Bà-la-môn, thì cũng chính là Tỳ-kheo Ca-diếp. Vì 
sao? Có những cấm giới gì mà các Bà-la-môn phụng trì, Tỳ-kheo 
Ca-diếp đều biết rõ hết. 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 

Ta không nói Phạm chí 
Người rành biết chú thuật 
Nói rằng sinh Phạm thiên 
Đây vẫn chưa lìa trói. 

Không trói, không đường sinh 
Hay thoát tất cả kết 

Không còn nói phước trời 
Tức Sa-môn Phạm chí. 

Bấy giờ, Bà-la-môn bạch Thế Tôn: 

—Nói kết phược, những øì gọi là kết? 

Thế Tôn bảo: 

-Dục ái là kết. Sân nhuế là kết. Ngu si là kết. Như Lai không 
dục ái này, vĩnh viễn đã diệt tận không còn. Sân nhuế, ngu si cũng 
lại như vậy. Như Lai không còn kết nà y. 

Bà-la-môn thưa: 

-Nguyện xin Thế Tôn thuyết pháp thâm diệu về sự không còn 
các kết phược này. 

Bấy giờ, Thế Tôn lần lượt nói các để tài vi diệu cho Bà-la-môn 
kia; đó luận về thí, luận về giới, luận về sinh Thiên; dục là bất tịnh, 
đoạn tận lậu là trên hết, xuất gia là thiết yếu. 

Bấy giờ, Thế Tôn biết tâm ý Bà-la-môn kia đã khai mở, trong 
lòng rất vui mừng. Thế Tôn bèn nói cho Bà-lôn-môn pháp mà chư 
Phật thời xa xưa đã thuyết: Khổ, Tập, Tận, Đạo. Tức thì, Bà-la- 
môn ngay trên chỗ ngồi mà dứt sạch các trần cấu, đắc Pháp nhãn 
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tịnh. Giống như tấm lụa mới trắng tinh, không có bụi dơ, dễ nhuộm 
màu; Bà-la-môn cũng như vậy, ngay trên chỗ ngồi mà đắc Pháp 
nhãn tịnh. Ông đã đắc pháp, thấy pháp, phân biệt pháp kia không 
còn hỗổ nghi, đã được vô úy rồi, tự quy y Tam tôn: Phật, Pháp, 
Thánh chúng, thọ trì ngũ giới, là đệ tử chân thật Như Lai, không 
còn thoái thất nữa. 

Vợ chồng Bà-la-môn kia sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thành La-duyệt, 
cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, vua A-xà-thế có con voi tên Na-la-kỳ-lê '' rất là hung 
dữ, bạo ngược, dũng mãnh, thường đánh bại kẻ địch bên ngoài. 
Nhờ sức voi này mà khiến không đâu không phục một nước Ma- 
kiệt. 

Bấy giờ, Để-bà-đạt-đâu đến chỗ vua A-xà-thế, nói như vây: 

—Đại vương, nên biết, hiện tại con voi ác này có khả năng hàng 
phục các kẻ thù. Nên dùng rượu mạnh cho voi này uống say. Sáng 
mai Sa-môn Cù-đàm ắt sẽ vào thành khất thực, hãy thả voi say này 
dẫm đạp chết ông ta! 

Vua A-xà-thế nghe lời xúi của Đề-bà-đạt-đâu, ra lệnh trong 
nước: 

Sáng sớm ngày mai sẽ thả voi say, cấm không cho người dân 
đi lại nơi các ngã đường trong thành. 

Rồi Đề-bà-đạt-đâu nói với A-xà-thế rằng: 

-Nếu Sa-môn Cù-đàm kia có Nhất thiết trí biết việc tương lai, 


16. 




















Na-la-kỳ-lê #l£#‡{Zï!. Pali: Nalagiri (Dhanapala), cf. Vin.ii. 194i. 
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thì ngày mai ắt sẽ không vào thành khất thực. 

Vua A-xà-thế nói: 

-Như lời Tôn giả dạy, nếu có Nhất thiết trí thì sáng sớm ngày 
mai sẽ không vào thành khất thực. 

Bấy giờ, nam nữ lớn nhỏ trong thành đều phụng sự Phật, nghe 
vua A-xà-thế sớm mai sẽ thả voi say hại Như Lai. Nghe xong mọi 
người đều trong lòng buôn lo, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, đứng qua một bên, bạch Thế Tôn: 

Sáng sớm ngày mai xin Thế Tôn chớ vào thành nữa. Vì sao? 
Vua A-xà-thế hôm nay có ra lệnh, bắt mọi người dân trong thành, 
ngày mai chớ đi lại nơi các ngã đường, ta muốn thả voi say hại Sa- 
môn Cù-đàm. Nếu Sa-môn Cù-đàm có Nhất thiết trí, thì sáng sớm 
ngày mai sẽ không vào thành khất thực. Nguyện xin Thế Tôn chớ 
vào thành nữa! Nếu Như Lai mà bỗng dưng bị hại thì người thế gian 
sẽ mất con mắt, không còn ai cứu giúp. 

Thế Tôn bảo: 

-Thôi! Thôi! Các Ưu-bà-tắc chớ ôm lòng sầu não. Vì sao? 
Thân của Như Lai không phải là thân thế tục, nên không bị người 
khác hại được. Không bao giờ có việc này. Các Ưu-bà-tắc nên biết, 
đất Diêm-phù, Đông Tây rộng bẩy ngàn do-tuần, Nam Bắc dài hai 
mươi mốt ngàn do-tuần. Cù-da-ni ngang rộng tám ngàn do-tuần như 
nửa hình mặt trăng. Phất-vu-đãi ngang rộng chín ngàn do-tuần đất 
đai vuông vức. Uất-đơn-việt ngang rộng mười ngàn do-tuần đất dai 
tròn như mặt trăng đầy. Ví như voi say đây khắp trong bốn thiên hạ 
này, giống như lúa mè, rừng rậm; số như vậy, cũng không thể nào 
đụng đến mẩy may sợi lông của Như Lai, huống chi là hại được 
Như Lai. Không bao giờ có việc này. Ngoài bốn thiên hạ ra, dù có 
cả ngàn thiên hạ, ngàn mặt trời, mặt trăng, ngàn núi Tu-di, ngàn 
nước bốn biển, ngàn Diêm-phù-đề, ngàn Cù-da-ni, ngàn Phất-vu- 
đãi, ngàn Uất-đơn-việt, ngàn Tứ Thiên vương, ngàn Tam thập tam 
thiên, ngàn Đâu-thuật thiên, ngàn Diệm thiên, ngàn Hóa tự tại 
thiên, ngàn Tha hóa tự tại thiên, đó gọi là ngàn thế giới. Cho đến 
hai ngàn thế giới, đó gọi là trung thiên thế giới. Cho đến ba ngàn 
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thế giới, đó gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Trong đó đầy khắp 
Long vương Y-la-bát còn không thể động một sợi lông của Như 
Lai, huống lại là voi này muốn hại Như Lai được sao? không bao 
giờ có trường hợp đó. Vì sao? Thần lực của Như Lai là chẳng thể 
nghĩ bàn. Như Lai xuất hiện ở đời, vĩnh viễn không thể bị người đả 
thương được. Các vị hãy trở về nhà mình. Như Lai tự biết việc gì sẽ 
xảy ra. 

Bấy giờ, Thế Tôn đã vì bốn bộ chúng thuyết pháp vi diệu rộng 
rãi. Các Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-tư sau khi nghe chánh pháp rồi, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, thoái lui ra về. 

Sáng sớm hôm đó, Thế Tôn đắp y, ôm bát tính vào thành La- 
duyệt khất thực. Khi ấy, Thiên vương Đề-đầu-lạ¡i-tra dẫn Càn-đạp- 
hòa... từ phương Đông đến theo hầu Thế Tôn. Lại có Tỳ-lưu-lặc 
vương dẫn chúng Câu-bàn-trà, từ phương Nam đến theo hầu Như 
Lai. Phương Tây, Thiên vương Tỳ-lưu-lặc-xoa dẫn các chúng Rồng 
theo hầu Như Lai. Phương Bắc, Thiên vương Câu-tỳ-la dẫn chúng 
quỷ La-sát theo hầu Như Lai. Lại có Thích Đề-hoàn Nhân dẫn ngàn 
vạn chúng chư Thiên biến mất từ trời Đâu-thuật mà hiện đến chỗ 
Thế Tôn. Lại có Phạm Thiên vương dẫn ngàn vạn chúng Phạm thiên 
từ trên Phạm thiên đến chỗ Thế Tôn. Lại có Thích, Phạm, Tứ Thiên 
vương cùng với hai mươi tám trời, đại quỷ thần vương, cùng bảo 
nhau: 

-Hôm nay chúng ta phải xem hai thần voi và rồng đấu với 
nhau. Ai là người thắng, kẻ bại? 

Lúc này bốn bộ chúng thành La-duyệt, từ xa trông thấy Thế 
Tôn cùng các Tỳ-kheo vào thành khất thực, mọi người dân trong 
thành đều cất tiếng kêu la. Vua A-xà-thế lại nghe những tiếng này, 
hỏi tả hữu: 

Đây là những âm vang øì mà lọt thấu nơi nà y2 

Thị thần đáp: 

-Đây là những âm thanh phát xuất từ nhân dân khi thấy Như 
Lai vào thành khất thực. 

A-xà -thế nói: 
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-Sa-môn Cù-đàm cũng không có Thánh đạo, không biết tâm 
người, rồi sẽ kinh nghiệm việc gì sẽ xẩy ra. 

Vua A-xà-thế liên bảo tượng sư: 

-Ngươi hãy mau đem rượu mạnh cho voi uống, cột kiếm bén 
vào vòi và lập tức thả cho nó chạy. 

Bấy giờ, Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo đến cửa thành, vừa cất 
chân vào cửa, khi ấy trời đất chấn động mạnh, chư Thiên tôn thần ở 
giữa hư không rải xuống các loại hoa. Tức thì, năm trăm Tỳ-kheo 
thấy voi say đến, mọi người đều bỏ chạy, không biết theo hướng 
nào! Lúc đó voi hung dữ kia thấy Như Lai từ xa, nó liền chạy đến. 
Thấy voi say đến, thị giả A-nan sau Thế Tôn lòng không an, bạch 
Thế Tôn: 

— Voi này dữ quá! Coi chừng bị hại! Hãy tránh xa nó Ï 

Thế Tôn bảo: 

—A-nan, chớ sợ! Nay Ta sẽ dùng thần lực hàng phục voi này. 

Như Lai quan sát voi hung bạo với khoảng cách không gần 
cũng không xa, liển hóa ra các sư tử vương ở hai bên và phía sau voi 
kia là một hầm lửa lớn. Lúc này voi dữ kia thấy hai bên là sư tử 
vương cùng thấy hầm lửa, liền té vãi phân tiểu, không biết chạy đi 
đâu, nó cứ nhắm phía trước hướng Như Lai mà chạy đến. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Ngươi chớ làm hại Rồng 
Rồng hiện rất khó gặp 
Do ngươi không hại Rồng 
Mà được sinh chỗ thiện. 

Lúc ấy voi hung bạo nghe Thế Tôn nói kệ này, như bị lửa đốt, 
liền tự gỡ kiếm hướng về Như Lai, quỳ hai gối phủ phục sát đất, lấy 
vòi liếm chân Như Lai. Bấy giờ, Thế Tôn đưa tay phải duỗi thẳng, sờ 
vào đầu voi, mà nói kệ: 

Sân nhuế sinh địa ngục 
Cũng sinh thân rắn rít 
Cho nên phải trừ sân 
Chó thọ thân này lại. 
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Lúc đó các vị Thiên thần ở giữa hư không dùng hàng trăm 
ngàn loài hoa tung rãi trên Như Lai. Bấy giờ Thế Tôn nói pháp vi 
diệu cho bốn bộ chúng trời, rồng, quỷ, thần. Hơn sáu vạn nam nữ, 
sau khi thấy Phật hàng phục voi, mọi trần cấu đều dứt sạch, đắc 
Pháp nhãn tịnh và tám vạn Thiên nhân cũng đắc Pháp nhãn tịnh. Lúc 
đó tự trong thân voi say kia gió đao nổi dậy, thân hoại mạng chung, 
sinh về cung Tứ Thiên vương. 

Các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, các UƯu-bà-tắc, Ưu-bà-di, cùng 
Thiên, Long, Quỷ, Thần, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà khoác y thật đẹp với màu sắc làm hoa 
mắt người, mang giày dép da viển vàng, lại tô vẽ hai mắt, tay cầm 
bình bát, đang đi vào thành Xá-vệ. 

Lúc đó, có các Tỳ-kheo từ xa nhìn thấy Tôn giả Nan-đà đắp y 
thật đẹp, vào thành Xá-vệ khất thực. Các Tỳ-kheo liền đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Sau đó ngồi thoái lui, bạch 
Thế Tôn: 

- Vừa rồi Tỳ-kheo Nan-đà đắp y thật đẹp, màu chói mắt người, 
vào thành Xá-vệ khất thực. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

-Ông hãy nhanh chóng đến chỗ Tỳ-kheo Nan-đà nói là Như 
Lai cho gọi. 

Thưa: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Tỳ-kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy, đảnh lễ sát chân, rồi đi đến 
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chỗ Tỳ-kheo Nan-đà, nói với Tỳ-kheo Nan-đà rằng: 

-Thế Tôn cho gọi ông. 

Nan-đà nghe Tỳ-kheo sau khi nói, liền đến chỗ Thế Tôn. Đến 
rồi đảnh lễ sát chân, nồi qua một bên. Lúc ấy Thế Tôn bảo Nan- 
đà: 

— Vì cớ gì hôm nay ông đắp y thật đẹp này, còn mang giày dép 
da viễn vàng, vào thành Xá-vệ khất thực? 

Tôn giả Nan-đà im lặng không nói. Thế Tôn lại bảo tiếp: 

-Thế nào Nan-đà, ông há không do lòng tin kiên cố, xuất gia 
học đạo ư? 

Nan-đà thưa: 

-Đúng vậy, Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

-Ông nay là thiện gia nam tử không y luật mà hành! Do lòng 
tin kiên cố xuất gia học đạo, sao lại đắp y thật đẹp, chải chuốt dáng 
vóc để vào thành Xá-vệ khất thực, cùng với những kẻ bạch y kia 
không khác? 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Bao giờ thấy Nan-đà 

Trì hạnh A-luyện-nhã 
Tâm ưa pháp Sa-môn 
Đầu-đà đưa đến đích. 

Nan-đà! Nay ông đừng có tạo hạnh như vậy nữa! 

Tôn giả Nan-đà cùng bốn bộ chúng sau khi nghe những gì Đức 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà không kham hành phạm hạnh, muốn 
cởi pháp y tập hạnh bạch y. Lúc ấy, các Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

-Tỳ-kheo Nan-đà không kham hành phạm hạnh, muốn cởi 
pháp y. tập hạnh tại gia. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

-Ông hãy đến chỗ Nan-đà nói là Như Lai cho gọi. 

Thưa: 

-Kính vâng, Thế Tôn. 

Tỳ-kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy, rời chỗ ngồi đứng dậy lễ 
sát chân Thế Tôn, rồi lui đi. Đến chỗ Tỳ-kheo Nan-đà kia, nói: 

-Thế Tôn cho gọi Nan-đà. 

Đáp: 

— Vâng. 

Lúc ấy Tỳ-kheo Nan-đà theo Tỳ-kheo này đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. 

Thế Tôn bảo Nan-đà: 

-Thế nào Nan-đà? Không thích tu phạm hạnh, muốn cởi pháp 
y, tu hạnh bạch y ư? 

Nan-đà thưa: 

-Đúng vậy, Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Vì sao, Nan-đà ? 

Nan-đà thưa: 

—Dục tâm con hừng hực, không thể tự kiểm được! 

Thế Tôn bảo: 
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-Thế nào Nan-đà? Ông không phải là thiện gia nam tử xuất gia 
học đạo ư? 

Nan-đà thưa: 

-Đúng vậy, Thế Tôn! Con là thiện gia nam tử, do lòng tin kiên 
cố xuất gia học đạo. 

Thế Tôn bảo: 

-Điều đó không thích hợp với ông, là thiện gia nam tử đã bỏ 
nhà xuất gia học đạo, tu hạnh thanh tịnh, sao lại bỏ chánh pháp mà 
muốn tập hành ô uế? 

Nan-đà nên biết, có hai pháp không biết chán đủ. Nếu có 
người nào tập hai pháp này thì không bao giờ biết chán đủ. Hai pháp 
gì? Dâm dục và uống rượu, đó gọi là hai pháp không biết chán đủ. 
Nếu người nào tập hai pháp này, thì không bao giờ biết chán đủ. Do 
bởi hành quả này mà không thể đạt đến chỗ vô vi. Cho nên, này 
Nan-đà, hãy ghi nhớ bỏ hai pháp này, sau nhất định sẽ thành tựu quả 
báo vô lậu. Nan-đà, nay ông khéo tu phạm hạnh, hướng đến quả 
đạo, không thể không đều do đây. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Nhà lợp không kín 

Trời mưa ắt dột 

Người không thực hành 
Dâm, nộ, sỉ đột. 

Nhà khéo lợp kín 

Trời mưa không dột 
Người hay thực hành 
Không dâm, nộ, sỉ”. 

Thế Tôn lại tự nghĩ: “Thiện gia nam tử này dục ý quá nhiều. 
Nay Ta có thể dùng lửa trị lửa.” 

Bấy giờ Thế Tôn liển dùng thần lực, tay nắm Nan-đà; trong 


tà Ệ, Dhp. 13, 14. Yatha agaram ducchannam, vutthi samativijjihati; evam 
abhavitam cittam, rago samativijjhati. Yatha agaram suchannam, vutthi na 
samativijjhati; evam subhavitam cittam, rago na samativijjhati. 
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khoảnh khắc giống như lực sĩ co duỗi cánh tay, đem Nan-đà lên 
Hương sơn. Bấy giờ, trên núi có một hang đá, lại có một con khỉ cái 
mù lòa đang ở nơi đó. Thế Tôn, tay phải nắm Nan-đà, bảo rằng: 

—Nan-đà, ông có thấy con khỉ cái mù lòa này không? 

Thưa: 

—Có thấy, Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

Đằng nào xinh đẹp? Tôn-đà-lợi cô gái Thích xinh đẹp hay con 
khỉ cái mù lòa này xinh đẹp? 

Nan-đà thưa: 

-Giống như có người đả thương lỗ mũi con chó dữ, lại bôi thêm 
độc vào, con chó kia càng thêm dữ hơn. Ở đây cũng như vậy, Thích 
nữ Tôn-đà-lợi, nếu đen con khỉ cái mù lòa để cùng so sánh, thì 
không thể làm ví dụ được. Giống như đống lửa lớn thiêu đốt sơn dã, 
còn dùng củi khô bỏ thêm vào thì lửa càng trở nên hừng hực. Ở đây 
cũng vậy, con nhớ cô gái họ Thích kia, không rời khỏi tâm được. 

Bấy giờ Thế Tôn trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay biến 
khỏi núi này, hiện đến trời Tam thập tam. Khi ấy chư Thiên trên cõi 
Tam thập tam đều tụ họp tại giảng đường Thiện pháp. Cách giảng 
đường Thiện pháp không xa, lại có cung điện, năm trăm ngọc nữ 
đang vui đùa với nhau, toàn là người nữ không có người nam. Bấy 
giờ Nan-đà từ xa trông thấy năm trăm Thiên nữ, đang ca hát kỹ nhạc 
vui đùa với nhau; thấy rồi hỏi Thế Tôn: 

Đây là những đâu, mà có năm trăm Thiên nữ ca hát kỹ nhạc 
vui đùa với nhau? 

Thế Tôn bảo: 

—Nan-đà, ông tự đến hỏi! 

Tôn giả Nan-đà liển đến chỗ năm trăm Thiên nữ; thấy cung 
điện nhà cửa kia, trải hàng trăm thứ tọa cụ tốt; toàn là người nữ 
không có người nam. Lúc đó Tôn giả Nan-đà hỏi Thiên nữ kia: 

-Các cô, có đúng là Thiên nữ đang cùng nhau vui đùa khoái 
lạc phải không? 
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Thiên nữ đáp: 

-Chúng tôi có năm trăm người, tất cả đều thanh tịnh, không có 
phu chủ. Chúng tôi nghe Thế Tôn có đệ tử tên là Nan-đà, là con di 
mẫu của Phật. Ngài đang ở chỗ Như Lai tu phạm hạnh thanh tịnh, 
sau khi mạng chung sẽ sinh về cõi này làm phu chủ chúng tôi, cùng 
vui đùa với nhau. 

Lúc này Tôn giả Nan-đà lòng rất vui mừng không thể tự kiểm 
chế, liền tự nghĩ: “Hiện tại ta là đệ tử Thế Tôn, lại là con di mẫu. 
Những Thiên nữ này đều sẽ làm vợ cho ta.” 

Bấy giờ, Nan-đà thoái lui, đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn hỏi: 

-Thế nào Nan-đà ! Các ngọc nữ kia nói gì? 

Nan-đà thưa: 

-Các ngọc nữ kia đều nói: “Chúng tôi đều không có phu chủ. 
Nghe có đệ tử Thế Tôn khéo tu phạm hạnh, sau khi mạng chung sẽ 
sinh về nơi này.” 

Thế Tôn bảo: 

—Nan-đà, ý ông thế nào? Nan-đà, ý ông thế nào? 

Nan-đà thưa: 

-Khi ấy, con tự nghĩ: “Ta là đệ tử Thế Tôn, là con di mẫu của 
Phật. Những Thiên nữ này tất cả đều sẽ làm vợ cho ta.” 

Thế Tôn bảo: 

-Khoái thay, Nan-đà! Khéo tu phạm hạnh, Ta sẽ xác chứng 
cho ông, khiến cho năm trăm người nữ này đều sẽ thành những 
người hầu hạ ông. 

Thế Tôn lại bảo: 

-Thế nào Nan-đà? Thích nữ Tôn-đà-lợi xinh đẹp, hay là năm 
trăm Thiên nữ xinh đẹp? 

Nan-đà thưa: 

-Giống như con khỉ cái mù lòa trên đỉnh núi ở trước Tôn-đà- 
lợi, không tươi sáng cũng không nhan sắc. Ở đây cũng như vậy, Tôn- 
đà-lợi ở trước những Thiên nữ kia cũng lại như vậy, không có tươi 
sáng. 
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Thế Tôn bảo: 

-Ông khéo tu phạm hạnh, Ta sẽ tác chứng cho ông được năm 
trăm Thiên nữ này. 

Bấy giờ Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta sẽ dùng lửa để diệt lửa 
Nan-đà.” Trong khoảnh khắc giống như lực sĩ co duỗi cánh tay, Thế 
Tôn tay phải nắm cánh tay Nan-đà, dẫn đến trong địa ngục. Lúc này 
chúng sinh địa ngục đang chịu ngần ấy khổ não. Khi ấy trong địa 
ngục kia có một cái vạc lớn, trống không, có người. Thấy vậy, Nan- 
đà sinh lòng sợ hãi, lông áo đều dựng đứng, đến trước Thế Tôn thưa: 

-Ở đây mọi chúng sinh đều chịu khổ đau, chỉ có độc nhất cái 
vạc này trống không có người! 

Thế Tôn bảo: 

Đây gọi là địa ngục A-tỳ. 

Bấy giờ, Nan-đà lại càng sợ hãi hơn, lông áo đều dựng đứng 
lên, bạch Thế Tôn: 

-Đây là địa ngục A-tỳ, mà sao có một chỗ trống không có tội 
nhân? 

Thế Tôn bảo: 

—Nan-đà, ông tự đến đó hỏi. 

Lúc này, Tôn giả Nan-đà liền tự đến hỏi: 

-Thế nào ngục tốt, đây là ngục gì mà trống, không có người? 

Ngục tốt đáp: 

—Tỳ-kheo nên biết, đệ tử của Phật Thích-ca Văn tên là Nan-đà, 
ở chỗ Như Lai tu phạm hạnh thanh tịnh, sau khi thân hoại mạng 
chung, sinh về chỗ lành trên trời. Ở đó, ông ta sống lâu ngàn tuổi, tự 
vui đùa khoái lạc, mạng chung ở đó lại sinh vào trong địa ngục A-tỳ 
này. Cái vạc trống này chính là nhà của ông ta. 

Tôn giả Nan-đà nghe xong những lời này, sinh lòng sợ hãi, 
lông áo đều dựng đứng, liền tự nghĩ: “Cái vạc trống này chính là 
dành cho ta chăng?” Rồi trở lại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân bạch 
Thế Tôn: 

—Xin nhận sự sám hối tội của chính con, vì không lo tu phạm 
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hạnh, lại còn xúc nhiễu Như Lai! 
Bấy giờ Tôn giả Nan-đà, liền nói kệ này: 
Đời người không đủ quý 
Tuổi trời rồi cũng tàn 
Địa ngục chua, thống khổ 
Chỉ có vui Niết-bàn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Nan-đà: 

—Lành thay! Lành thay! Như những gì ông đã nói. Niết-bàn rất 
là khoái lạc. Nan-đà, cho phép ông sám hối. Ông kẻ ngu sỉ đã tự biết 
là mình có lỗi đối với Như Lai. Nay Ta nhận sự hối lỗi của ông, sau 
này chớ tái phạm. 

Bấy giờ, Thế Tôn trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, tay 
nắm Nan-đà biến khỏi địa ngục, trở về đến vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, 
thành Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Nan-đà: 

Này Nan-đà, nay ông hãy tu hành hai pháp. Hai pháp gì? Chỉ 
và Quán. Lại phải tu thêm hai pháp. Hai pháp gì? Sinh tử không 
đáng vui, biết Niết-bàn là an lạc. Đó là hai pháp. Lại tu thêm hai 
pháp. Hai pháp gì? Trí và Biện. 

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết giảng cho Nan-đà bằng nhiều pháp 
khác nhau. Tôn giả Nan-đà sau khi thọ lãnh những lời dạy của Thế 
Tôn rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn, rồi lui ra; 
đi đến vườn An-đà. Ở đó, ngồi kiết già dưới một bóng cây, chánh 
thân, chánh ý, cột niệm trước mặt, tư duy những lời dạy này của Như 
Lai. Bấy giờ Tôn giả Nan-đà ở nơi vắng vẻ, lúc nào cũng tư duy về 
những lời dạy của Như Lai không bỏ quên giây phút nào, vì mục 
đích gì mà thiện gia nam tử này, do lòng tin kiên cố, xuất gia học 
đạo, tu phạm hạnh vô thượng, cho đến biết như thật rằng: “Sinh tử 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sinh đời sau nữa.” 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Nan-đà thành A-la-hán. Sau khi thành A- 
la-hán, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Lúc này Tôn giả Nan-đà bạch 
Thế Tôn: 
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-Trước đây, Thế Tôn đã hứa chứng nhận năm trăm Thiên nữ 
cho đệ tử. Nay con xả hết. 
Thế Tôn bảo: 
—Nay ông đã dứt sinh tử, phạm hạnh đã lập. Ta cũng liền bổ nó 
luôn. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Nay Ta thấy Nan-đà 
Tu hành pháp Sa-môn 
Các ác đều đã diệt 
Không mất hạnh Đầu-đà. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
-Người đắc A-la-hán, hiện nay chính là Tỳ-kheo Nan-đà; 
không còn dâm, nộ, si cũng là Tỳ-kheo Nan-đà. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-lưu, tại Ca-tỳ-la-việt, 
Thích-sí-sấu', cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. Bấy giờ Đại Ái 
Đạo Kiều-đàm-di'° đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, bạch Thế 
Tôn: 

-Ước nguyện Thế Tôn sinh mạng hằng được thủ hộ để giáo 
hóa lâu dài những kẻ ngu tối. 

Thế Tôn bảo: 

-Cù-đàm-di, không nên nói với Như Lai những lời như vậy. 


!3 Thích-sí-sấu ###jj#, hay Thích-sí ##š#; Päli: Sakkesu: Giữa những người họ 
Thích. Xem kinh 10, phẩm 17. 
!'. Đại Ái Đạo Cù-đàm-di +Z#)ð?E#t. Pali: MahapajapatT Gotaml. 
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Tuổi thọ của Như Lai lâu vô cùng, mạng hằng được thủ hộ. 

Bấy giờ, Đại Ái Đạo Cù-đàm-di liền nói kệ này: 

Làm sao lễ Tối Thắng 
Đấng thế gian Tối tôn 
Để đoạn tất cả nghỉ 
Do vậy nói lời này. 
Bấy giờ, Thế Tôn đáp lại Cù-đàm-di bằng bài kệ này: 
Tỉnh tấn ý khó khuyết 
Thường có tâm dũng mãnh 
Xem Thanh văn bình đẳng 
Đó là lễ Như Lai. 

Rồi Đại Ái Đạo bạch Thế Tôn: 

-Từ đây về sau con sẽ lễ Thế Tôn. Nay Như Lai dạy xem” tất 
cả chúng sinh với ý không tăng tổn. Trên trời, trong cõi người, cùng 
A-tu-luân, Như Lai là tối thượng. 

Khi ấy Như Lai chấp nhận những gì Đại Ái Đạo đã nói. Bà liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rồi lui ra. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ tử hiểu biết rộng rãi đệ 
nhất, chính là Đại Ái Đạo. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 9 
Nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


2 Để bản: Lễ ‡#. TNM: Thị Tði. 


www.dattangkinh.org 


242 A-HÀM - BỘ 8 





-Có hai hạng người này ở trong chúng sẽ phát sinh hủy báng 
Như Lai”'. Hai hạng người nào? Hạng phi pháp nói là pháp; pháp nói 
là phi pháp. Đó là hai hạng người phỉ báng Như Lai. 

Lại có hai hạng người không phỉ báng Như Lai. Thế nào là hai? 
Hạng phi pháp nói là phi pháp; thật pháp nói là thật pháp. Đó là hai 
hạng người không phỉ báng Như Lai. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, phi pháp nên nói là phi pháp; thật 
pháp nên nói là thật pháp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này. 

Các Tỳ-kheo sau khi Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai hạng người được phước vô lượng. Thế nào là hai? 
Người đáng khen ngợi thì liền khen ngợi; người không đáng khen 
ngợi, thì cũng không khen ngợi. Đó là hai hạng người được phước vô 
lượng. 

Lại có hai hạng người chịu tội vô lượng. Thế nào là hai? Người 
đáng khen ngợi, lại còn phỉ báng; người không đáng khen ngợi, mà 
lại khen ngợi. Các Tỳ-kheo chớ học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


n1 


?'. Lưu ý Hán dịch đảo cú. So ngữ cảnh tiếp theo để rõ. Cf. A ii. 3. 3 (R ¡. 60). 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 10 


Phẩm 19: KHUYẾN THỈNH 
KINH SỐ 1! 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ngồi dưới gốc cây tại đạo tràng”, nước Ma- 


kiệt. Bấy giờ Thế Tôn đắc đạo chưa lâu, liền tự nghĩ như vây: “Nay 
Ta đạt pháp rất sâu khó hiểu khó rõ, khó có thể giác tri, không thể tư 
duy; pháp tịch tĩnh vi diệu, được giác tri bởi người trí, được phận biệt 
nghĩa lý, tu tập không chán, liền được hoan hỷ?. Nếu Ta nói pháp vi 
diệu này cho mọi người, họ sẽ không tin nhận, cũng không phụng 
hành; không những uổng công vô ích mà còn bị tổn giảm nữa. Nay 
Ta nên im lặng, cần gì phải nói pháp?” 


l8 


3; 


3: 


Tham chiếu Päli, S. 6. 1.1. Brahma-ayacana (R. ¡. 136) 

Pali, ibid.: Tại Uruvela, bên bờ sông Nerañjara, dưới gốc cây ajapälanigrodha. 
Tham chiếu Paãli, ibid.: Adhigato kho myãyam dhammo gambhiro duddaso 
duranubodho santo panito atakkãvacaro nipuno panditavedaniyo. Alayarãma 
kho panayam paja alayarata alayasammudita.. duddasam idam thanam 
yadidam idappaccayataäpaticcasamuppãado, pháp mà Ta chứng đắc sâu xa, 
khó thấy, khó giác ngộ, tịch tĩnh, vi diệu, không thể suy lý, thâm áo, chỉ bậc trí 
mới cảm nghiệm được. Chúng sinh này vui thích chấp tàng, yêu thích chấp 
tàng, hoan hỷ chấp tàng.. khó thấy điều này, đó là lý y tánh duyên khởi. Đoạn 
kinh quan trọng đối với Duy thức được dẫn bởi Nhiếp Đại Thừa 1 (bản Huyền 
Trang, T31n1594, tr. 134a18): /4S[rJZfEãmn, IHỊBJAX4:JHJ#ẪHJ, “ếƒH[RH, 
XxI*J‡ãHl, Inj#ãfFli, “Như trong Tăng nhất A-cấp-ma nói, chúng sinh thế gian 
yêu a-lại-da (chấp tàng), vui sướng với a-lại-da, thích thú với a-lại-da, hoan hỷ 
với a-lại-da.” 
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Bấy giờ, Phạm thiên ở trên cõi Phạm thiên, biết những ý nghĩ 
của Như Lai. Trong khoảnh khắc giống như lực sĩ co duỗi cánh tay, 
ông biến mất khỏi Phạm thiên, hiện đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi đứng qua một bên. Khi ấy Phạm thiên bạch Thế Tôn: 

-Cõi Diêm-phù-để này chắc sẽ bị tan hoại, ba cõi mất đi con 
mắt, vì Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian 
đáng ra sẽ diễn Pháp bảo, nhưng nay lại không diễn nói pháp vị! Cúi 
mong Như Lai khắp vì tất cả chúng sinh mà rộng nói pháp sâu xa. 
Hơn nữa, căn nguyên của chúng sinh này dễ độ; nếu chúng không 
nghe, vĩnh viễn mất pháp nhãn. Ngài hãy vì những đứa con côi cút 
của pháp”. Giống như hoa sen Ưu-bát, hoa Câu-mâu-đầu, hoa Phân- 
đà-lợi, tuy ra khỏi bùn đất, nhưng chưa lên khỏi nước, cũng chưa nở 
bung ra. Khi ấy, hoa kia sinh trưởng dân, nhưng vẫn không ra khỏi 
mặt nước, chưa ra khói nước. Có khi, hoa kia đã lên khỏi nước, hoặc 
khi ấy hoa kia không bị thấm nước. Ở đây cũng vậy, các loài chúng 
sinh được thấy bị bức bách bởi sinh, già, bệnh, chết, các căn đã chín 
mùi, nhưng vì không được nghe pháp nên bị diệt vong, há không khổ 
sao? Nay thật đúng thời, nguyện xin Thế Tôn nên vì họ chúng nói 
pháp. 

Bấy giờ, Thế Tôn biết mọi ý nghĩ trong tâm Phạm thiên và vì 
lòng Từ mẫn đối tất cả chúng sinh, nên nói kệ này: 

Nay Phạm thiên khuyến thỉnh 
Như Lai mở cửa pháp 

Người nghe dốc lòng tin 
Phân biệt pháp yếu sâu. 

Như trên đỉnh núi cao 

Xem khắp loài chúng sinh 
Nay Ta có pháp này 


*. Tham chiếu Pälli, ibid.: Santi sattã apparajakkhajãtikä, assavanatä dhammassa 


parihäyanti, “Có những chúng sinh chỉ dính một ít bụi bẩn, nếu không được 
nghe pháp, chúng sẽ thoái đọa.” 





Hán: Pháp chi di tử ¿>3 (!). Tham chiếu Pali: Bhavissanti dhammassa 
aññãtãro, chúng sẽ là những người tỏ ngộ pháp, sau khi nghe pháp. 
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Mắt pháp hiện lầu cao. 

Bấy giờ, Phạm thiên liền tự nghĩ: “Như Lai chắc sẽ vì chúng 
sinh nói pháp thâm diệu,” nên trong lòng vui mừng phấn khởi không 
tự kiểm chế được, đảnh lễ sát chân rồi liền trở về trời. 

Phạm thiên sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 2° 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Nai trong khu Tiên nhân”, tại 
nước Ba-la-nai. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai sự này, người học đạo không nên gần gũi. Hai sự ấy 
là gì? Tham đắm pháp dục và lạc°. Đó là pháp phàm phu hạ tiện. 
Lại nữa, đây là trăm đầu mối của mọi thứ khổ não?. Đó là hai việc 
mà người học không nên gần gũi. Như vậy, sau khi xả bỏ hai sự 
này, Ta tự có con đường chí yếu thành tựu được Chánh giác, sinh 
nhãn, sinh trí, ý được tịch tĩnh, đắc các thần thông, thành quả Sa- 
môn, đạt đến Niết-bàn. Thế nào là con đường chí yếu" thành tựu 
được Chánh giác, sinh nhãn, sinh trí, ý được tịch tĩnh, đắc các thần 
thông, thành quả Sa-môn, đạt đến Niết-bàn? Đó là tám phẩm đạo 
Hiền thánh, là đẳng kiến, đẳng trị, đẳng ngữ, đẳng nghiệp, đẳng 





Tham chiếu Päli, S. 56. 2. 1 (R v. 420). 
Pali: Isipatana Migadaya. 
Hán: Dục cập lạc. Pãli: Kãmasukhallikaãnuyo, tham đắm khoái lạc dục vọng. 
Hán dịch không rõ nghĩa, hay nhầm. Tham chiếu Päli, ibid.: Dveme, antã.. 
kamesu  kamasukhallikanuyogo.. attakilamathanuyogo dukkho anariyo 
anatthasamhito, “Có hai cực đoan này... đắm đuối lạc dục trong các dục vọng.. 
và đắm đuối tự hành xác, đau khổ, phi Thánh, không liên hệ mục đích (giải 
thoát). 

- Hán: Chí yếu chi đạo; đây hiểu là con đường giữa, trung đạo. Tham chiếu 
Pali, ibid.: Ubho ante anupagamma majjhima patipadaã, “tránh xa hai cực đoan 
này, là con đường giữa.” 
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mạng, đẳng phương tiện, đẳng niệm, đẳng định. Đó gọi là con 
đường chí yếu, khiến Ta thành tựu được Chánh giác, sinh nhãn, 
sinh trí, ý được tịch tĩnh, đắc các thần thông, thành quả Sa-môn, đạt 
đến Niết-bàn. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học xả bỏ hai sự ấy và tu tập 
đạo chí yếu. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
La-vân, Ca-diếp, rồng. 
Hai Nan-(đà), Đại Ái Đạo, 
Phỉ báng, phi, Phạm thỉnh, 
Hai sự tại sau cùng"". 


M 
KINH SỐ 32 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thích Để-hoàn Nhân đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi đứng qua một bên, bạch Thế Tôn: 

-Thế nào là Tỳ-kheo đoạn ái dục, tâm được giải thoát, cho 
đến chỗ cứu cánh an ổn, không có mọi tai hoạn, được trời người tôn 


- Kệ tóm tắt này gồm 10, nhưng thiếu hệ thống. La-vân, trong phẩm 17. Ca- 
diếp, và tiếp theo, phẩm 18. Hai kinh chót, phẩm 19. 

'* Tham chiếu Pãli, M. 37 Tanhãsañkhaya (R ¡. 251). Hán, Tạp 19 (T2n99, tr. 
133b24). 

- Hán: Đoạn ư ái dục tâm đắc giải thoát. Pãli, ibid.: Tanhãsankhayavimutto, ái 
tận giải thoát (giải thoát do khát ái đã diệt tận). 
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kính? 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Thích Đề-hoàn Nhân: 

-Này Câu-dực, ở đây nếu Tỳ-kheo nào nghe pháp Không! 
này, tỏ rõ là không có gì, vị ấy liền hiểu rõ được tất cả các pháp. Rồi 
với pháp khổ, lạc, hay pháp không khổ không lạc, mà thân giác tri 
được, tức ở ngay nơi thân này, vị ấy quán chúng đều vô thường, đều 
trở về không. Khi đã quán biết như thật về sự biến dịch của cái 
không khổ không lạc này, vị ấy cũng không tưởng khởi". Đã không 
tưởng khởi nên không sợ hãi'". Đã không sợ hãi nên Bát-niết-bàn, 
như thật biết rằng: “Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa.” Này Thích 
Đề-hoàn Nhân, đó gọi là Tỳ-kheo đoạn ái dục được tâm giải thoát, 
cho đến, chỗ cứu cánh an ổn, không có tai hoạn, được trời người tôn 
kính. 

Bấy giờ, Thích Đềể-hoàn Nhân đảnh lễ sát chân Thế Tôn, rồi 
nhiễu quanh ba vòng mà lui. 

Trong lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên ngồi kiết già cách 
Thế Tôn không xa, chánh thân, chánh ý, cột niệm trước mặt. Khi ấy, 
Tôn giả Đại Mục-kiển-liên tự nghĩ: “Có phải vừa rồi Đế Thích do 
được đạo tích mà hỏi việc, hay là không do được đạo tích mà hỏi 
nghĩa chăng? Nay ta nên thử xem.” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Muc-kiển-liên liền dùng thần túc, trong 
khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, lên đến Tam thập tam thiên. 
Thích Đề-hoàn Nhân từ xa trông thấy Đại Mục-kiển-liên đến, liền 
đứng lên tiếp đón và nói: 








- Không pháp Zš;z. Pali, ibid.: Sabbe dhamma nãlam abhinivesãayã'ti, hết thầy 
các pháp không đáng để tham trước. 

!- Tham chiếu Pãli, ibid. : Tãsu vedanäsu aniccanupassil.. nissagganupassi 
viharanto na kiñci loke upadiyati, quán vô thường nơi các thọ ấy, rồi vị ấy an 
trú quán xả ly, không chấp thủ cái gì ở trên đời. 

-_Päli: Anupadiyam na paritassati, không chấp thủ, nên không sợ hãi. Có lẽ bản 
Hán đọc anuppadayam (không khởi, sinh khởi) thay vì anupadiyam (không 
chấp thủ). 
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-Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, khéo đến! Đã lâu lắm, Tôn giả 
không đến đây. Mong được cùng Tôn giả luận thuyết nghĩa pháp. 
Mời Tôn giả ngồi nơi này. 

Bấy giờ, Mục-kiển-liên hỏi Thích Đề-hoàn Nhân: 

-Thế Tôn đã nói pháp đoạn ái dục cho ông, tôi muốn nghe nó. 
Nay là lúc thích hợp, hãy nói cho tôi nghe. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch rằng: 

-Hiện tại, tôi bận rộn nhiều việc, vừa có việc riêng, lại vừa có 
việc của chư Thiên. Những gì tôi nghe được tức thì quên mất. Ngài 
Mục-liên, xưa kia khi đánh nhau với các A-tu-luân, trong trận đánh 
ngày hôm đó, các chư Thiên đắc thắng, A-tu-luân bị bại. Bấy giờ, 
đích thân tôi tự đi chiến đấu, sau đó thống lãnh chư Thiên trở về 
Thiên cung, ngồi tại giảng đường tối thắng. Vì nhờ đánh thắng nên 
gọi là giảng đường Tối thắng". Đường cái thành hàng, đường sá giao 
nhau. Mỗi một đầu đường' có bảy trăm lầu các, trên mỗi một lầu 
các đều có bẩy ngọc nữ, mỗi một ngọc nữ đều có bảy người hầu. Xin 
mời Tôn giả Mục-liên ngắm xem nơi đó. 

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân cùng Thiên vương Tỳ-sa-môn, 
theo sau Tôn giả Mục-liên đến nơi giảng đường Tối thắng. Bấy giờ, 
Thích Để-hoàn Nhân và Thiên vương Tỳ-sa-môn, bạch Đại Mục- 
kiển-liên: 

-Đây là giảng đường Tối thắng, tất có thể dạo xem. 

Mục-liên bảo Thiên vương: 

-Chỗ này rất là vi diệu, đều do tiền thân đã tạo ra phước đức, 
nên được mời đến bảo đường tự nhiên này. Giống như nhân gian có 
một chỗ vui nhỏ cũng đã tự chúc mừng rồi, như cung trời không 
khác, đều do tiền thân tạo ra phước mà được như vậy. 

Lúc ấy, ngọc nữ hai bên Thích Đề-hoàn Nhân đều chạy tứ tán. 

















- Tối thắng giảng đường zZÏ#š##. Pali: Vejayanta-pasãäda, cung điện Chiến 
thắng. 

- Giai đầu lữ. Bản Pali: Niyyũha, vọng tháp. Điện Chiến thắng có một trăm 
vọng tháp. Mỗi vọng tháp có bảy trăm ngôi lầu (Kũtãgãra). 
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Giống như có chỗ cấm ky nhân gian, trong lòng họ đều hổ thẹn. Đám 
ngọc nữ chỗ Thích Đềể-hoàn Nhân cũng lại như vậy, từ xa trong thấy 
Đại Muc-kiển-liên đến, các cô đều chạy tứ tán mất. Khi ấy, Đại 
Mục-kiển-liên liền tự nghĩ: “Thích Đềể-hoàn Nhân này ý rất phóng 
đật, ta nên làm cho ông ấy sợ hãi.” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên liền dùng ngón chân phải 
ấn xuống đất, làm cho cung điện kia bị chấn động sáu cách. Khi ấy, 
Thích Đềể-hoàn Nhân cùng Thiên vương Tỳ-sa-môn trong lòng sợ 
hãi, lông áo dựng đứng, tự nghĩ: “Đại Mục-kiển-liên này có thần túc 
lớn nên mới có thể làm cho cung điện này chấn động sáu cách. Kỳ 
diệu thay, chưa từng có việc này!” 

Lúc này, Đại Mụuc-kiển-liên tự nghĩ: “Nay tự thân Đế Thích 
này đã sinh lòng sợ hãi, ta phải hỏi về nghĩa sâu kia.” 

-Thế nào Câu-dực'”? Kinh trừ ái dục mà Như Lai đã thuyết, 
nay là lúc thích hợp, xin ông nói lại cho chúng tôi nghe. 

Thích Để-hoàn Nhân đáp: 

-Mục-liên, trước đây tôi có đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân rồi đứng qua một bên. Lúc ấy tôi liền bạch Thế Tôn: “Thế 
nào là Tỳ-kheo đoạn ái dục tâm được giải thoát, cho đến, cứu cánh 
đến chỗ vô vi, không có khổ hoạn, được trời người tôn kính?” Bấy 
giờ Thế Tôn liển bảo tôi rằng: “Này Câu-dực, ở đây các Tỳ-kheo 
sau khi nghe pháp này rồi, không còn gì để đắm trước”, cũng 
không đắm vào sắc, tổ rõ hết thẩy các pháp đều vô sở hữu. Do đã 
tỏ rõ tất cả các pháp rồi, hoặc khổ hoặc lạc, hoặc không khổ hoặc 
không lạc, quán chúng là vô thường, diệt hết không còn, cũng 
không đoạn hoại. Do quán như vậy rồi, không còn gì để đắm trước. 
Do không khởi lên thế gian tưởng”! nên không còn sợ hãi. Do 
không sợ hãi nên Bát-niết-bàn, như thật biết rằng, sinh tử đã dứt, 


!' Câu-dực ‡#J3#. PAli: Kosiya. 

?. Nghĩa là, không còn chấp thủ. Päli, anupãdãya. xem chỉ. 16 trên. 

“Hán: Bất khởi thế gian tưởng ZE#E{tfii4. Pãli: Na kiñci loke upãdiyati, không 
còn chấp thủ bất cứ gì trên thế gian. Xem cht. 16 trên. 
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phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sinh đời sau nữa. Này Thích Đề-hoàn Nhân, đó gọi là Tỳ-kheo 
đoạn ái dục tâm được giải thoát, cho đến, chỗ cứu cánh vô vi, 
không có khổ hoạn, được trời người tôn kính.” Sau khi nghe những 
lời dạy như vậy, tôi liền đảnh lễ sát chân Thế Tôn, nhiễu quanh ba 
vòng, rồi thoái lui trở về trời. 

Khi ấy, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên bển nói pháp sâu xa cho 
Thích Đề-hoàn Nhân và Tỳ-sa-môn nghe, phân biệt đầy đủ. Sau khi 
đã thuyết pháp đây đủ, Mục-kiển-liên trong khoảnh khắc giống như 
lực sĩ co duỗi cánh tay biến mất khỏi Tam thập tam thiên, trở về 
vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thành Xá-vệ, đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi lui qua một bên. Khi ấy Mục-kiển-liên ngay trên chỗ 
ngồi bạch Thế Tôn: 

Trước đây Như Lai nói cho Thích Đềể-hoàn Nhân nghe pháp 
trừ dục. Nguyện xin Thế Tôn hãy nói cho con. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Mục-kiên-liên: 

-Ông nên biết, Thích Để-hoàn Nhân đến chỗ Ta, đảnh lễ sát 
chân, đứng qua một bên. Rồi Thích Đềể-hoàn Nhân đem nghĩa này 
hồi Ta: “Thế Tôn! Thế nào là Tỳ-kheo đoạn ái dục tâm đắc giải 
thoát?” Bấy giờ, Ta bảo Thích Đề-hoàn Nhân rằng: “Này Câu-dực, 
nếu Tỳ-kheo tỏ rõ tất cả các pháp là không, hoàn toàn không có gì, 
cũng không có cái gì để chấp trước, Tỳ-kheo ấy hiểu rõ hết tất cả 
các pháp vô sở hữu. Do biết tất cả các pháp là vô thường, diệt hết 
không còn, cũng không đoạn hoại. Tỳ-kheo ấy quán như vậy rồi, 
không có gì để đắm trước. Do không khởi thế gian tưởng nên không 
còn sợ hãi”. Do không sợ hãi nên Bát-niết-bàn, biết như thật rằng: 
“Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, 
không còn tát sinh đời sau nữa. ” 

Này Thích Để-hoàn Nhân, đó gọi là Tỳ-kheo đoạn ái dục tâm 
được giải thoát. Bấy giờ Thích Đề-hoàn Nhân từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân, rồi thoái lui trở về trời. 


?“. Lưu ý văn các đoạn lặp lại trong Hán dịch không hoàn toàn nhất trí. 
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Đại Mục-kiển-liên sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 4* 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế gian có hai hạng này, nếu có thấy nghe điện chớp sấm 
gầm thì cũng không sợ hãi. Hai hạng ấy là ai? Sư tử vua muôn thú và 
A-la-hán lậu tận”'. Này Tỳ-kheo, đó là gọi là ở thế gian nếu có hai 
hạng này, dù có thấy nghe điện chớp sấm gầm cũng không sinh lòng 
SỢ hãi. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học A-la-hán lậu tận. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
-Có hai pháp này, khiến người không có trí tuệ. Hai pháp gì? 


® Tham chiếu, Päli, A. II. 6. Puggalavaggo 6-8. 
2“ Pali, A. II. 6. 8 (R. ¡. 77): Bhikkhu ca khinãsavo, sïho ca migaräjã. 
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Không thích hỏi người hơn mình; chỉ ham ngủ nghỉ, không ý siêng 
năng. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này, khiến cho người không có trí 
tuệ. 

Lại có hai pháp khiến cho người thành trí tuệ lớn. Hai pháp gì? 
Thích hỏi nghĩa người khác; không ham ngủ nghỉ, có ý siêng năng. 
Này Tỳ-kheo, có hai pháp này khiến cho người có trí tuệ. Các ông 
hãy học ha xa pháp ác. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai pháp này khiến người bần tiện, không có tài sản. Hai 
pháp gì? Khi thấy người khác bố thí thì ngăn cần; tự mình thì không 
chịu bố thí. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này khiến cho người bần tiện, 
không có của báu. 

Tỳ-kheo nên biết, lại có hai pháp khiến người phú quý. Hai 
pháp gì? Khi thấy người cho vật người khác, hoan hỷ trợ giúp và tự 
mình cũng thích bố thí. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này khiến cho 
người phú quý. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học huệ thí, chớ có lòng tham. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai pháp khiến cho người sinh vào nhà bần tiện. Hai pháp 
gì? Bất hiếu cha mẹ, các bậc sư trưởng: cũng không thừa sự người 
hơn mình. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này khiến cho người sinh vào 
nhà bần tiện. 

Tỳ-kheo nên biết, lại có hai pháp, sẽ khiến người sinh vào nhà 
hào tộc. Hai pháp gì? Cung kính cha mẹ, anh em, dòng họ; đem 
những gì có được của nhà mình ra bố thí. Này Tỳ-kheo, có hai pháp 
này, sẽ sinh vào nhà hào tộc. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có nữ Phạm chí tên Tu-thâm đến chỗ Tôn giả Đại Câu- 
hy-la. Đến nơi rồi, đảnh lễ sát chân, ngôi qua một bên. Lúc này nữ 
Phạm chí kia bạch Câu-hy-la rằng: 

-Ưu-đạp-lam-phất”, La-lặc-ca-lam?* không được hóa độ ở 
trong pháp sâu này, rồi mạng chung. Thế Tôn thọ ký cho hai người 











3. Ưu-đạp-lam-phất /###šZ7Zÿ. Pãli: Uddaka-Rãmaputta. 
26. 








La-lặc-ca-lam §§#JJI#£. Pali: Alara-Kälãma. 
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này rằng: “Một người sinh vào Bất dụng xứ”, một người ng vào 
Hữu tưởng vô tưởng xứ”. Hai người này sau khi thọ mạng ở đó hết, 
lại mạng chung. Một người sẽ làm quốc vương nơi biên địa, sát hại 
nhân dân không thể kể xiết. Một người sẽ làm chồn ác có cánh, các 
loài thú hoặc bay, hoặc chạy nhảy đều không thoát được nó. Sau khi 
chúng mạng chung sẽ sinh vào trong địa ngục.” Nhưng Thế Tôn lại 
không thọ ký cho họ lúc nào sẽ tận cùng biên tế khổ. Cớ sao Thế 
Tôn không thọ ký cho họ tận cùng biên tế khổ? 

Bấy giờ, Tôn giả Câu-hy-la bảo nữ nhân Tu-thâm: 

-Sở dĩ Thế Tôn không thọ ký là do vì không có người hỏi về 
nghĩa này, cho nên Thế Tôn không thọ ký họ lúc nào sẽ hết biên tế 
khổ. 

Nữ nhân Tu-thâm thưa: 

-Bấy giờ, Như Lai đã vào Niết-bàn, cho nên không hỏi được. 
Nếu Ngài còn tại thế, con sẽ đến hỏi nghĩa này. Vậy, nay Tôn giả 
Câu-hy-la nói cho con biết lúc nào họ sẽ hết biên tế khổ? 

Bấy giờ, Tôn giả Câu-hy-la liền nói kệ này: 

Các loại quả không đồng 
Hướng chúng sinh cũng vậy 
Người tự giác, giác tha 
Đây, tôi không biện thuyết. 
Biện Thiền trí giải thoát 
Nhớ đời trước, Thiên nhãn 
Hay đứt nguồn gốc khổ 
Đây, tôi không biện thuyết. 

Lúc đó, nữ nhân Tu-thâm liền nói kệ này: 

Thiện thệ có trí này 
Chất trực không tỳ vết 
Dũng mãnh, đã chiến thắng 




















”'. Bất dụng xứ Hligš, hay Vô sở hữu xứ. Pãli: AKiñcaññyatana. 
tiát 


®- Hữu tưởng vô tưởng xứ ##ã#£#ñy#, hay Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Päii: 
Nevasañña-nasaññyatana. 
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Cầu nơi hạnh Đại thừa. 

Lúc này Tôn giả Câu-hy-la lại nói kệ này: 

Ý này thật khó được 
Hay được pháp yếu khác 
Khó mà biện thuyết nổi 
Đối với sự kỳ diệu. 

Bấy giờ, Tôn giả nói đầy đủ pháp yếu cho nữ nhân Tu-thâm 
kia, khiến phát tâm hoan hỷ. Bấy giờ, nữ nhân kia rời chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân, rồi thoái lui ra về. 

Nữ nhân Tu-thâm sau khi nghe những gì Tôn giả Câu-hy-la 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời Tôn giả Ma-ha Ca-giá-diên” hướng dẫn chúng năm 
trăm đại Tỳ-kheo, du hành đến bên cạnh hồ sâu, nước Bà-na?'. Bấy 
giờ, Tôn giả Ca-giá-diên đang nổi tiếng khắp nơi. Có một Tôn giả 
trưởng lão Bà-la-môn Gian-trà ” cũng đang du hóa ở đây. Bà-la-môn 
nghe sau khi nghe tin Tôn giả Ca-giá-diên hướng dẫn năm trăm Tỳ- 
kheo đang du hóa bên cạnh hồ này, bèn nghĩ: “Tôn giả trưởng lão 
công đức đầy đủ, nay ta nên đến thăm hỏi người này.” 

Bấy giờ, Thượng Sắc Bà-la-môn dẫn theo năm trăm đệ tử đến 
chỗ Tôn giả Ca-giá-diên, cùng chào hỏi, rồi ngồi qua một bên. Bà- 


2. Pãli, A II.4.7 (R ¡. 67). 

- Ca-giá-diên. Pali, ibid.: Mahakaccana. 

-_ Mahakaccana ở tại Madhura, trong rừng Gunda. 

- Gian-trà #2. Pali: Kandarayana. 

- Thượng Sắc Bà-la-môn _-&3⁄#4##ƒ'. Dịch nghĩa của phiên âm trên, nhưng 
không phù hợp nghĩa với PaIli. 
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la-môn hỏi Tôn giả Ca-giá -diên: 

-Như sở hành của Ca-giá-diên, thì đấy không phải là pháp 
luật. Tỳ-kheo niên thiếu mà không chịu làm lễ các vị cao đức Bà-la- 
môn chúng tôi! 

Ca-giá-diên nói: 

-Bà-la-môn nên biết, Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác 
chúng tôi nói về hai địa này. Hai địa gì? Một là địa vị già cả; hai là 
vị trai tráng”. 

Bà-la-môn hỏi: 

—Sao gọi là địa vị già cả? Sao gọi là vị trai tráng? 

Ca-giá-diên nói: 

-Giả sử Bà-la-môn ở vào tuổi tám mươi, hay chín mươi, nhưng 
người kia không đình chỉ dâm dục, tạo các ác hạnh, Bà-la-môn đó 
tuy gọi là già cả, song hiện đang ở vào địa vị trai tráng. 

Bà-la-môn hỏi: 

—Sao gọi là tuổi trai tráng ở vào địa vị già cả? 

Ca-giá -diên nói: 

-Bà-la-môn, nếu có Tỳ-kheo tuy ở vào tuổi hai mươi, hay ba 
mươi, bốn mươi, năm mươi, nhưng không tập hành dâm dục, cũng 
không tạo ác hạnh. Đó gọi là, này Bà-la-môn, tuổi trai tráng ở vào 
địa vị già cả. 

Bà-la-môn hỏi: 

Trong đại chúng này có một Tỳ-kheo nào không hành dâm 
dục, không tạo ác hạnh không? 

Ca-giá-diên nói: 

—Trong đại chúng của tôi không có một Tỳ-kheo nào tập hành 
dục và tạo ác cả. 

Lúc ấy, Bà-la-môn từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ sát chân các Tỳ- 
kheo và nói lời này: 


3. Hán: Lão địa, tráng địa :¿i!/tLÖ Pali, ibid., vuddhabhïimi ca daharabhimi ca: 
Địa vị trưởng đại, và địa vị niên thiếu. 
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—Nay, các ông tuổi niên thiếu ở vào vị già cả, còn tôi tuổi già 
cả ở vào vị niên thiếu! 
Sau đó Bà-la-môn kia trở lại chỗ Ca-giá-diên, đảnh lễ sát chân 
rồi tự trình bày: 
Nay, con xin quy y Tôn giả Ca-giá-diên cùng Tỳ-kheo Tăng, 
suốt đời không sát sinh. 
Ca-giá -diên nói: 


Nay ông chớ quy y tôi, mà ông nên hướng về chỗ tôi đã quy 


Bà-la-môn hồi: 

—Tôn giả Ca-giá-diên đã quy y ai? 

Tôn giả Ca-giá-diên liền quỳ hướng về chỗ Như Lai đã Bát- 
niết-bàn, nói: 

-Có người con dòng họ Thích xuất gia học đạo tôi hằng quy y 
Ngài. Vậy, người đó tức là thầy tôi. 

Bà-la-môn thưa: 

—Sa-môn Cù-đàm này hiện đang ở chỗ nào? Nay tôi muốn gặp 
Ngài. 

Ca-giá -diên nói: 

-Như Lai của tôi đã vào Niết-bàn rồi! 

Bà-la-môn thưa: 

Nếu Như Lai còn ở tại thế, thì dù trăm ngàn do-tuần con cũng 
đến thăm hỏi Ngài. Như Lai kia tuy đã vào Niết-bàn, nhưng nay con 
một lần nữa quy y, làm lễ Phật, Pháp cùng Thánh chúng, suốt đời 
không tái phạm sát sinh. 

Thượng Sắc Bà-la-môn sau khi nghe những gì Tôn giả Ca-giá- 
điên dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


www.dattanskinh.org 


258 A-HÀM - BỘ 8 





KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai hạng người xuất hiện thế gian, rất khó gặp được. Hai 
hạng người ấy là ai? Người hay thuyết pháp xuất hiện ở thế gian, 
thật là khó gặp được; người hay nghe pháp, thọ trì phụng hành, thật 
là khó gặp được. Tỳ-kheo, đó là hai hạng người xuất hiện thế gian, 
thật khó gặp được. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học thuyết pháp. Hãy học nghe 
pháp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 1I 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Ma-kiệt, lần hồi đến thành 
Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, Ngài cùng với năm trăm chúng đại Tỳ-kheo đang 
ở trong vườn Am-bà-bà-lợi' phía Bắc thành Tỳ-xá-ly. 

Lúc này, nữ Am-bà-bà-lợi'° nghe Thế Tôn cùng năm trăm đại 
Tỳ-kheo đến ở trong vườn, cô liên thắng xe có gắn lông chim” ra 











- Ám-bà-bà-lợi viên Eä3#3#4#ljlE|. Päli, Ambapäli-vana. Tham chiếu, D. 16 (R ii. 
95ff). Hán, Trường 2 (T1n1, tr. 13b19). 

-_Ám-bà-bà-lợi nữ [j3#3##lJZz. Päli: Ambapälï ganikã. 

Hán: Vũ bảo chỉ xa 3J#f> xg. Pali: Bhaddãani bhaddãni yãni, những cỗ xe lộng 

lẫy. Có lẽ bản Hán đọc Skt. Patträni (lông chim) thay vì Bhadrãni (đẹp quý). 

Trường 2, ibid., dịch là nghiêm giá bảo xa #f#§fiđHí. Xem thêm, D. 17 

Mahãsudassanasuttam (R.ii. 187): Tám vạn bốn ngàn cỗ xe phủ bằng da sư 
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khỏi thành Tỳ-xá-ly, đến ngã đường hẹp là đến chỗ Thế Tôn, cô tự 
xuống xe, đến chỗ Phật. Bấy giờ, từ xa Thế Tôn trông thấy người nữ 
kia đến, liền bảo các Tỳ-kheo: 

-Tất cả hãy chuyên tinh, chớ sinh tà niệm. 

Lúc ấy, người nữ đến chỗ Thế Tôn, đẳnh lễ sát chân, ngồi qua 
một bên. Bấy giờ nói cho cô nghe pháp cực kỳ vi diệu. Sau khi nói 
pháp vi diệu xong, cô bạch Phật rằng: 

-Cúi xin Thế Tôn cùng Tỳ-kheo Tăng nhận lời mời của con. 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời mời. Cô thấy Thế Tôn đã 
im lặng nhận lời mời rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân, rồi lui ra. 

Bấy giờ, nam nữ lớn nhỏ trong thành Tỳ-xá-ly nghe tin Thế 
Tôn cùng năm trăm chúng đại Tỳ-kheo đang ở trong vườn Am-bà- 
bà-lợi. Lúc ấy, trong thành có năm trăm” đồng tử đi các loại xe có 
gắn lông chim*; trong đó hoặc đi xe trắng thì ngựa trắng, áo, dù, 
lọng, người theo hầu đều cùng trắng; đi xe đỏ thì ngựa đỏ, áo, dù, 
lọng, người theo hầu đều cùng đỏ; đi xe xanh thì ngựa xanh, áo, dù, 
lọng, người theo hầu đều cùng xanh; đi xe vàng thì ngựa vàng, áo, 
dù, lọng, người theo hầu đều cùng vàng. Cử chỉ, ăn mặc như vương 
pháp. Họ ra khỏi thành, đến chỗ Thế Tôn. Chưa đến, giữa đường gặp 
người nữ kia đang dong xe đánh bò” chạy hướng về trong thành. Khi 
ấy các đồng tử hỏi người nữ: 

-Cô gái này, thật đáng xấu hổ! Sao lại đánh bò dong xe, chạy 
hướng về trong thành??? 

Cô đáp: 

-Các Hiển giả nên biết, ngày mai tôi có thỉnh Phật cùng Tỳ- 





tử, da hổ... 
-_ Để bản: Năm trăm ức. TNM: Năm trăm. 














- Để bản: Tẩu đả xa ngưu zE‡ƒ#Z (ruổi xe và đánh con bò kéo xe). TNM: Tẩu 
xa đả ngưu. 

#. Hán dịch có thể nhầm, vì vô lý. Pãii, ibid., và Trường 2 đều nói: Xe cô và xe 

các thiếu niên Tỳ-da-ly đụng nhau nên họ gây gỗ. (Pãli: Cakkena cakkam 

yugena yugam pativattesi: Xe đụng xe, ách đụng ách). 
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kheo Tăng, cho nên mới đánh xe vậy! 

Các đồng tử nói: 

-Chúng tôi cũng muốn mời Phật cùng Tỳ-kheo Tăng thọ trai. 
Bấy giờ cho cô một ngàn lạng vàng ròng, hãy nhường cái hẹn cúng 
dường cơm ngày mai lại cho chúng tôi. 

Người nữ đáp: 

—Thôi đi, thôi đi, quý công tử! Tôi không chịu đâu! 

Các đồng tử lại nói: 

-Cho cô hai ngàn lượng, ba ngàn, bốn ngàn, năm ngàn,.. cho 
đến trăm ngàn lượng, chịu hay không chịu, ngày mai nhường cúng 
dường trai phạn cho Phật cùng T-kheo Tăng lại cho chúng tôi? 

Người nữ đáp: 

-Tôi không chịu đâu! Vì sao? Vì Thế Tôn thường dạy: “Có 
hai hy vọng mà người đời không thể lìa bỏ. Thế nào là hai? Hy 
vọng tài lợi, hy vọng mạng sống. Ai có thể bảo đảm cho tôi đến 
ngày mai? Vì tôi đã thỉnh Như Lai trước, nên nay sẽ phải chuẩn bị 
đây đủ.” 

Các đồng tử hoai tay lên nói: 

-Chúng ta bao nhiêu người mà không bằng một cô gái! 

Nói như vậy rồi họ bổ cô mà đi. 

Bấy giờ, các đồng tử đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ, rồi đứng qua 
một bên. Khi Thế Tôn thấy các đồng tử đến, bảo các Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo các ông, hãy nhìn cử chỉ, phục sức của các đồng tử 
này, giống như khi Thiên đế Thích đi dạo chơi, không có gì sai 
khác. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các đồng tử: 

-Thế gian có hai việc thật bất khả đắc. Thế nào là hai? Người 
có đến đáp và người tạo ân nhỏ luôn không quên, huống chỉ là lớn. 
Này các đồng tử, đó gọi là có hai việc thật bất khả đắc. Đồng tử nên 
biết, hãy nhớ đền đáp, cũng như biết ân nhỏ không quên, huống chi 
là lớn. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
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Tri ân, biết đền đáp 

Luôn nhớ người dạy dỗ 
Người trí được kính hầu 
Tiếng khen khắp trời người. 

Như vậy, các đồng tử, hãy học điều này. 

Bấy giờ Thế Tôn thuyết pháp vi diệu đây đủ cho các đồng tử. 
Sau khi nghe xong, họ từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, 
rồi lui ra. 

Ngay trong đêm hôm đó, cô gái sửa soạn các thứ đồ ăn thức 
uống ngon ngọt, trải các tọa cụ. Sáng sớm đến bạch: 

-Đã đến giờ, nay đã đúng lúc, nguyện xin Thế Tôn hạ cố đến 
tệ xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn đắp y ôm bát, dẫn các Tỳ-kheo vây quanh 
trước sau đến nhà người nữ trong thành Tỳ-xá-ly. 

Bấy giờ, cô thấy Thế Tôn đã an tọa, tự tay dâng thức ăn lên 
Phật cùng Tỳ-kheo Tăng. Cúng dường thức ăn cho Phật và T-kheo 
Tăng rồi, cô đi lấy nước sạch, sau đó lấy ghế chạm vàng nhỏ đặt 
ngồi trước Thế Tôn. Khi ấy cô bạch Thế Tôn: 

—Vườn Am-bà-bà-lợi này, con dâng lên Như Lai và Tỳ-kheo 
Tăng, để cho chúng Tăng quá khứ, hiện tại, tương lai được dừng nghỉ 
nơi đây. Nguyện xin Thế Tôn nhận vườn này. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì người nữ kia, nên liền nhận vườn này. Thế 
Tôn bèn nói lời chú nguyện này: 

Thí vườn trái, mát mẻ 
Làm cầu đò đưa người 
Gần đường làm câu xí 
Nhân dân được nghỉ ngơi. 
Ngày đêm được an ổn 
Phước kia không thể kể 
Các giới pháp thành tựu 
Chết chắc sinh lên trời. 


Thế Tôn sau khi nói những lời này xong, liền đứng dậy ra về. 
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Người nữ bấy giờ nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Đoạn ái, cùng sư tử 
Vô trí, ít của cải 
Nhà nghèo, nữ Tu-thâm 
Ca-chiên, thuyết pháp, nữ. 


"1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 


QUYỂN 1 


Phẩm 20: THIỆN TRI THỨC 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy chư Tỳ-kheo: 

-Nên gần gũi Thiện tri thức, đừng tập theo ác hành, tin vào ác 
nghiệp. Vì sao? Chư Tỳ-kheo, gần gũi Thiện tri thức, tín được tăng 
trưởng; văn, thí, trí tuệ, hết thẩy đều tăng trưởng. Nếu các Tỳ-kheo 
gần gũi Thiện tri thức, thì không tập theo các ác hành. Vì sao? Nếu 
gần ác tri thức, sẽ không có tín, không có giới, văn, thí, trí tuệ. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, hãy gần gũi Thiện tri thức, đừng gần gũi ác 
tri thức. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 
Nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở tại Ca-la-đà', trong Trúc viên, thành La- 
duyệt, thuyết pháp cho năm trăm đại Tỳ-kheo vây quanh trước sau. 


1, 





Ca-la-đà 3£#È, Ca-lan-đà trong các kinh trước. 
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Bấy giờ, Đề-bà-đạt-đa? dẫn năm trăm Tỳ-kheo đi ngang qua, 
cách Như Lai không xa. Đức Thế Tôn từ xa thấy Đềể-bà-đạt-đa tự 
dẫn môn đồ đi, liền nói kệ này: 

Đừng gân ác tri thức 
Cũng đừng dại theo hầu 
Nên gần Thiện tri thức 
Bậc Tối thắng trong người. 
Người vốn không có ác 
Tập gần ác tri thức 

Sau tất trồng gốc ác 

Ở mãi trong tối tăm. 

Lúc đó, năm trăm đệ tử Đề-bà-đạt-đa nghe Đức Thế Tôn nói 
kệ này, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua 
một bên. Không lâu, họ rời chỗ ngồi, hướng về Đức Thế Tôn hối lỗi: 

Chúng con ngu muội không hiểu biết gì. Cúi xin Đức Thế Tôn 
nhận sự sám hối chúng con. 

Bấy giờ Thế Tôn nhận sự sám hối của năm trăm vị Tỳ-kheo 
kia, rồi thuyết pháp cho họ, khiến được tín căn. 

Bấy giờ năm trăm Tỳ-kheo ở nơi nhàn tịnh, tư duy pháp mầu. 
Vì sao? Vì mục đích mà thiện gia nam tử, với lòng tin kiên cố, tu 
phạm hạnh vô thượng. Bấy giờ năm trăm Tỳ-kheo kia thành A-la- 
hán, tự biết như thật rằng, sinh tử đã hết, việc cần làm đã xong, 
phạm hạnh đã lập, không còn tái sinh nữa. Bấy giời, năm trăm người 
thành A-la-hán. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


“. Bản gốc Đề-bà-đạt-đâu. 
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KINH SỐ 3 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho vô số chúng vây chung quanh. 
Lúc đó Đàm-ma-lưu-chi? một mình tư duy trong tĩnh thất, nhập thiển 
Tam-muội, quán thấy tiền thân làm thân cá dài bẩy trăm do-tuần, ở 
trong biển lớn. Tức thì, ông rời tĩnh thất, trong khoảnh khắc như lực 
sĩ trong khoảng co duỗi cánh tay, đến biển lớn, đi kinh hành trên xác 
chết cũ. 

Bấy giờ, Đàm-ma-lưu-chi nói kệ này: 

Sinh tử vô số kiếp 

Lưu chuyển không thể tính 
Mỗi mỗi cầu được an 

Số số chịu khổ não. 

Dù thấy lại thân rồi 

Ý muốn tạo nhà cửa 

Tất cả chỉ tiết hoại 

Hình thể không nguyên vẹn. 
Tâm đã lìa các hành 

Ái trước đã diệt tận 
Không thọ lại thân này 
Mãi vui trong Niết-bàn. 

Sau khi Tôn giả Đàm-ma-lưu-chi nói kệ này rồi, bèn biến mất 
khỏi chỗ đó, xuất hiện đến chỗ Thế Tôn tại tính xá Kỳ hoàn, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn thấy Đàm-ma-lưu-chi đến, liền bảo rằng: 

—Lành thay, Đàm-ma-lưu-chi, lâu lắm mới đến chốn này. 

Đàm-ma-lưu-chi bạch Thế Tôn: 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn, lâu lắm con mới đến chốn này. 


Đàm-ma-lưu-chi ##Ƒ##7+3, đồng nhất với Dhammaruci, trong Apadana (R. ii. 
429). 


l 
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Bấy giờ các Thượng tọa và các Tỳ-kheo đều tự nghĩ : “Đàm- 
ma-lưu-chi này thường ở bên cạnh Thế Tôn, nhưng nay Thế Tôn bảo 
rằng: Lành thay! Đàm-ma-lưu-chi, lâu lắm mới đến chốn này?” 

Bấy giờ, Thế Tôn biết được những ý nghĩ trong tâm các Tỳ- 
kheo, muốn dứt nghi ngờ, nên bảo chư Tỳ-kheo: 

-Chẳng phải vì Đàm-ma-lưu-chi lâu lắm đến chốn này mà Ta 
nói nghĩa này. Vì sao? Vì vô số kiếp quá khứ xưa kia có Đức Đính 
Quang Như Lai Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hành Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật Chúng Hựu xuất hiện ở đời, giáo hóa tại đại quốc Bát-ma” cùng 
với mười bốn ngàn tám trăm đại Tỳ-kheo. Bấy giờ chúng bốn bộ 
không thể tính kể. Quốc vương, đại thần, quan lại, nhân dân, đều 
đến cúng dường, cung cấp những phẩm vật nhu yết. 

Bấy giờ có Phạm chí tên Da-nhã-đạt° sống bên sườn Tuyết 
sơn, xem sấm bí mật, thiên văn, địa lý, tất cả đều rất thông thạo; 
sách sớ, văn tự, cũng đều hiểu biết, đọc tụng một câu năm trăm từ; 
tướng của bậc đại nhân cũng đều biết rõ. Ông thờ các thần lửa, mặt 
trời, mặt trăng, tính tú và dạy năm trăm đệ tử đêm ngày không 
mổi. Phạm chí Da-nhã-đạt có đệ tử tên là Vân Lôi”, tướng mạo 
xinh đẹp hiếm có trên đời; mắt? màu xanh biếc. Phạm chí Vân Lôi 
thông minh, thấy rộng, thông hiểu mọi thứ, thường được Da-nhã- 
đạt yêu mến không chút rời xa. Bấy giờ, những chú thuật mà Bà- 
la-môn làm đều đem ra dạy đủ hết. Lúc ấy Phạm chí Vân Lôi liền 
suy nghĩ như vầy: “Nay ta đã đủ hết những øì nên học.” Song lại tự 
nghĩ: “Sách vở có ghi, những Phạm chí có học, người hành pháp 
thuật xong, phải báo ơn thầy. Nay những gì cần học ta đều biết hết. 





* Để bản: Định Quang ZE?. TNM: Đính Quang #3. Pali: Dipankara. 

” Bát-ma đại quốc #§&##Kll. Tứ Phần 31 (T22n1428, tr. 782b1): Liên hoa š#†É. 
Skt: Padma (PaäIi: Paduma). 

lì Da-nhã-đạt ïliZ?/#. Tứ Phần, ibid. (tr.784a03 ): Tự Thí ‡ữÿ#. Skt. Yajñadatta 
(Pali: Yañiadatta). 

” Vân Lôi #§‡E. Tứ Phần, ibid. (tr.784a19): Di-khước 74#2|i. Skt. Megha. 

Š Để bản: 5£ Phát (tóc); TNM: § Nhãn (mắt). 
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Nay ta phải báo đáp ân thầy. Nhưng mình nghèo thiếu, trống 
không, không có gì để cúng dường thầy. Ta hãy đi khắp nơi trong 
nước tìm những thứ cần.” 

Bấy giờ Phạm chí Vân Lôi liền đến chỗ thầy, bạch thầy rằng: 
“Những phương pháp kỹ thuật mà Phạm chí học, nay đã biết rồi. 
Nhưng trong sách lại ghi, những người học pháp thuật rồi phải báo 
ơn thầy. Song lại nghèo thiếu, không có vàng bạc trân bảo có thể 
dùng cúng dường, nay con muốn đi khắp nơi trong nước tìm kiếm tài 
vật dùng cúng dường thầy.” 

Khi ấy, Bà-la-môn Da-nhã-đạt liền tự nghĩ: “Phạm chí Vân Lôi 
này được ta yêu mến, không rời khỏi tâm, dù ta có chết còn không 
thể xa lìa, huống chi hôm nay muốn bỏ ta đi. Nay ta phẩi làm sao để 
giữ ở lại cho được?” 

Khi đó Phạm chí Da-nhã-đạt liền bảo Vân Lôi: “Anh Phạm chí, 
nay vẫn có điều Bà-la-môn cần phải học mà anh còn chưa biết.” 

Phạm chí Vân Lôi liền đến trước bạch thầy: “Cúi mong được 
chỉ dạy, những gì chưa đọc tụng.” 

Khi đó Phạm chí Da-nhã-đạt liền suy nghĩ làm ra bài tụng năm 
trăm từ, bảo Vân Lôi: “Nay có sách này gọi là tụng năm trăm lời, 
anh nên học thuộc. ” 

Vân Lôi bạch: “Mong thầy truyển thọ, con muốn được đọc 
tụng.” 

Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ Da-nhã-đạt liền truyền cho đệ tử 
bài tụng năm trăm lời này. Qua chưa được mấy ngày, tất đều thông 
suốt. 

Bấy giờ, Bà-la-môn Da-nhã-đạt bảo năm trăm đệ tử: “Phạm 
chí Vân Lôi này, kỹ thuật đầy đủ, không việc gì không thông. Ta đặt 
tên ngay là Siêu Thuật. ” 

Phạm chí Siêu Thuật này rất là tài cao; thiên văn, địa lý không 
gì không xuyên suốt; thư sớ, văn tự cũng đều biết rõ. Phạm chí Siêu 
Thuật qua mấy ngày lại thưa với thầy: “Pháp kỹ thuật mà Phạm chí 
đã học, nay con biết hết rồi. Song trong sách ghi lại, những người 
học pháp thuật rồi phải báo ơn thầy. Nhưng con lại nghèo thiếu, 
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không có vàng bạc, trân bảo, có thể cúng dường thầy. Nay muốn đi 
khắp nơi trong nước tìm kiếm tài vật để cúng dường thầy. Cúi mong 
thầy cho phép. ” 

Bấy giờ Phạm chí Da-nhã-đạt bảo: “Anh biết đúng thời.” 

Phạm chí Siêu Thuật đến trước lễ sát chân thầy rồi liền lui đi. 

Bấy giờ, cách trị trấn của đại quốc Bát-ma không xa, có nhiều 
Phạm chí tập hội lại một chỗ, đang thiết đại tế đàn và cũng để giảng 
luận. Lúc đó, có tám vạn bốn ngàn Phạm chí cùng tụ tập. Vị thượng 
tọa đệ nhất cũng đọc tụng thư sớ ngoại đạo, không gì không tinh 
tường. Hiểu biết thiên văn địa lý, tinh tú biến quái tất đều biết rõ. 
Mỗi người khi sắp giải tán, họ liền lấy năm trăm lượng vàng, một 
cây gậy vàng, bổn tắm bằng vàng và một ngàn con bò dùng dâng lên 
vị thượng sư và thượng tọa đệ nhất. 

Bấy giờ Phạm chí Siêu Thuật nghe cách nước lớn Bát-ma 
không xa có tám vạn bốn ngàn Phạm chí đang tụ tập lại một chỗ. họ 
có thi nghệ thuật. Người thắng được năm trăm lượng vàng, một cây 
gậy vàng, một bồn tắm bằng vàng và một ngàn con bò. 

Phạm chí Siêu Thuật tự nghĩ: “Nay ta sao phải đi khất cầu từng 
nhà? Chẳng bằng đến đám đông kia cùng so tài nghệ.” 

Rồi Phạm chí Siêu Thuật liền đến chỗ đám đông. Bấy giờ, 
nhiều Phạm chí từ xa trông thấy Phạm chí Siêu Thuật, mọi người 
đều hô to: “Lành thay Từ chủ!'! Nay được lợi lớn mới khiến Phạm 
thiên đích thân giáng hạ. ” 

Khi ấy tám vạn bốn ngàn Phạm chí đều đứng dậy cùng nghênh 
đón, đồng loạt nói rằng: “Kính Đại phạm Thần thiên mới đến!” 

Phạm chí Siêu Thuật nghĩ thầm: “Các Phạm chí này, gọi ta là 
Phạm thiên, nhưng ta lại chẳng phải Phạm thiên!” 

Rồi Phạm chí Siêu Thuật nói với các vị Bà-la-môn rằng: “Thôi, 
thôi, các Hiển giả, chớ gọi tôi là Phạm thiên. Quý vị không nghe 


?* Có lẽ mỗi người khi giải tán nhận được những thứ ấy, chứ không phải mỗi 
người dâng cho thượng sư và thượng tọa như Hán dịch. 


!% Hán: Từ chủ 3j}:, chủ tổ chức tế đàn này. 
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sao? Phía Bắc Tuyết sơn có thầy của chúng Phạm chí tên Da-nhã- 
đạt, thiên văn địa lý không gì không tính thông.” 

Các Phạm chí nói: “Chúng tôi có nghe, nhưng chưa từng gặp.” 

Phạm chí Siêu Thuật nói: “Tôi chính là đệ tử của vị ấy, tên là 
Siêu Thuật. ” 

Lúc này Phạm chí Siêu Thuật liên quay sang vị thượng tọa đệ 
nhất trong chúng ấy báo rằng: “Nếu ngài biết kỹ thuật xin nói cho 
tôi nghe. ” 

Bấy giờ, người đứng đầu trong chúng kia liền quay sang Phạm 
chí Siêu Thuật tụng ba tạng kỹ thuật! không hề sai sót. Bà-la-môn 
Siêu Thuật nói với vị thượng tọa kia rằng: “Một câu năm trăm lời, 
ông hãy nói đi!” 

Lúc đó, vị Thượng tọa kia nói: “Tôi không hiểu nghĩa này. Cái 
gì là một câu năm trăm lời?” 

Phạm chí Siêu Thuật bảo: “Quý vị, hãy yên lặng nghe nói một 
câu năm trăm lời; nói về tướng của bậc Đại nhân.” 

Tỳ-kheo, nên biết, bấy giờ Phạm chí Siêu Thuật liền tụng 
thuật ba tạng và một câu năm trăm lời, về tướng của bậc Đại nhân. 
Bấy giờ, tám vạn bốn ngàn Phạm chí khen: “Chưa từng có, thật là 
kỳ đặc, từ trước chúng ta chưa nghe một câu năm trăm lời về tướng 
của bậc Đại nhân. Nay Tôn giả nên đứng đầu làm thượng tọa đệ 
nhất.” 

Bấy giờ Phạm chí Siêu Thuật thay chỗ thượng tọa kia rồi, liền 
ngồi vào chỗ cao nhất. Lúc đó, thượng tọa của chúng kia trong lòng 
rất tức giận, phát thệ nguyện như vầy: “Nay người này thay chỗ ngồi 
của ta, tự thế vào chỗ đó. Nay những phước mà ta có được nhờ tụng 
kinh, trì giới, khổ hạnh, đều đem hết để vào lời thể: Những nơi nào 
người này sinh ra, những việc gì muốn làm, ta luôn luôn phá hỏng 
công việc của người đó. ” 

Lúc đó người chủ cúng thí liển xuất năm trăm lạng vàng và 
một cây gậy vàng, một bổn tắm bằng vàng, một ngàn con bò và một 


!!' Ba tạng kỹ thuật, đây chỉ ba pho Vệ-đà. 
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cô gái đẹp đem đưa cho thượng tọa để chú nguyện. 

Bấy giờ thượng tọa bảo chủ nhân rằng: “Nay tôi nhận năm 
trăm lạng vàng, gậy vàng và bổn tắm bằng vàng này đem cúng 
dường thầy tôi. Còn cô gái và một ngàn con bò này trả lại cho thí 
chủ. Vì sao? Vì tôi không tập hành dục, cũng không chứa của.” 

Bấy giờ Phạm chí Siêu Thuật nhận gậy và bồn tắm rửa bằng 
vàng rồi liền đến nước lớn Bác-ma. Vua nước đó tên là Quang 
Minh”. Lúc đó, nước này thỉnh Như Lai Định Quang và chúng Tỳ- 
kheo cúng dường y phục ẩm thực. Bấy giờ, vua nước này thông báo 
trong thành: “Người dân nào có hương hoa hết thảy không được bán, 
nếu có ai bán sẽ phạt nặng. Ta tự xuất tiền ra mua không cần đem 
bán.” Lại ra lệnh nhân dân rưới nước quét dọn làm cho sạch, không 
để có đất cát dơ bẩn, treo tràng phan bảo cái lụa là, rưới hương thơm 
trên đất, xướng ca kỹ nhạc không thể tính kể. 

Phạm chí kia thấy vậy, liền hỏi người đi đường rằng: “Nay là 
ngày gì mà rưới nước quét dọn đường sá, dẹp bỏ bất tịnh, treo tràng 
phan bảo cái lụa là, không thể tính kể, chẳng lẽ thái tử của quốc chủ 
hay kết hôn chăng?” 

Người đi đường kia đáp: “Phạm chí không biết sao? Hôm nay 
vua nước lớn Bát-ma thỉnh Định Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng 
Chánh Giác, cúng dường y phục đồ ăn thức uống, nên mới sửa sang 
đường xá bằng phẳng, treo tràng phan bảo cái lụa là.” 

Vả lại, trong bí điển của Phạm chí cũng có lời này: “Như Lai 
xuất thế rất khó gặp được. Rất lâu mới xuất hiện; thật khó có thể 
gặp được. Cũng như hoa ưu-đàm-bát thật rất lâu mới xuất hiện. Đây 
cũng như vậy, Như Lai xuất hiện ở đời thật không thể gặp được.” Lại 
trong sách Phạm chí cũng nói: “Có hai người ra đời rất khó gặp 
được. Hai người ấy là ai? Như Lai và Chuyển luân thánh vương. Hai 
người này xuất hiện rất khó gặp được. ” 

Bấy giờ người kia lại nghĩ rằng: “Nay ta sao phải cấp tốc báo 
ân thầy? Nay ta hãy đem năm trăm lạng vàng này dâng lên Đức 


'*“. Quang minh 3¿Hj. Tứ Phần, ibid., Thắng Oán vương [45 . 
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Định Quang Như Lai.” Lại nghĩ như vầy: “Trong sách có ghi, Như 
Lai không nhận vàng bạc trân bảo, ta có thể đem năm trăm lạng 
vàng này, dùng mua hoa hương rải lên Như Lai.” 

Lúc đó, Phạm chí liễn vào trong thành tìm mua hương hoa. Bấy 
giờ, người đi lại trong thành bảo rằng: “Phạm chí không biết sao? 
Quốc vương có ra lệnh, ai bán hương hoa sẽ bị phạt nặng.” 

Bấy giờ, Phạm chí Siêu Thuật kia liền nghĩ như vây: “Ta đây 
phước mỏng, tìm hoa không được. Nên biết làm sao?” Liền trở ra 
khỏi thành, đứng ở ngoài cổng. Bấy giờ có nữ Bà-la-môn tên là 
Thiện Vị' cầm bình đi lấy nước, tay cầm năm cành hoa. Phạm chí 
thấy vậy, nói với người nữ kia: “Này cô em, tôi đang cần hoa. Cô em 
bán cho tôi. ” 

Nữ Phạm chí hỏi: “Tôi làm em ông hồi nào? Có biết cha mẹ tôi 
không?” 

Khi ấy, Phạm chí Siêu Thuật lại nghĩ rằng: “Cô gái này tánh 
hạnh phóng khoáng, có ý đùa giỡn.” Liền nói lại rằng: “Thưa cô, tôi 
sẽ trả giá phải chăng. Xin cô nhường lại tôi hoa này.” 

Nữ Phạm chí đáp: “Há không nghe đại vương có nghiêm cấm 
không được bán hoa sao?” 

Phạm chí nói: “Thưa cô, việc này không khó. Vua không làm 
gì cô đâu. Nay tôi cần gấp năm cành hoa này. Tôi được hoa này, cô 
được giá cao. ” 

Nữ Phạm chí hỏi: “Ông cần gấp hoa để làm gì?” 

Phạm chí đáp: “Hôm nay tôi thấy có đất lành, nên muốn trồng 
hoa này.” 

Nữ Phạm chí nói: “Hoa này đã bị la khỏi gốc nó, chắc chắn 
không thể sống. Lầm sao lại nói: Tôi muốn trồng?” 

Phạm chí đáp: “Như hôm nay, tôi thấy ruộng tốt, trồng tro 
nguội còn sống huống chi hoa này.” 

Nữ Phạm chí hỏi: “Ruộng tốt gì mà trồng tro nguội cũng 
sống?” 


'* Thiện Vị ‡41E. Tứ Phần, ibid., Tô-la-bà-đề #§£#§#3»#‡š. 
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Phạm chí đáp: “Thưa cô, có Đức Phật Định Quang Như Lai, Chí 
Chân, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời.” 

Nữ Phạm chí hỏi: “Phật Định Quang Như Lai là hạng người 
nào?” 

Phạm chí liễn trả lời cô kia: “Định Quang Như Lai có đức như 
vậy, có giới như vậy; làm nên các công đức.” 

Nữ Phạm chí nói: “Giả sử vị ấy có công đức; nhưng ông muốn 
cầu phước gì?” 

Phạm chí trả lời: “Mong tôi đời sau như Đức Định Quang Như 
Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác; công đức cấm giới cũng sẽ như 
vậy.” 

Nữ Phạm chí nói: “Nếu ông hứa tôi đời đời làm vợ chồng, tôi 
sẽ cho ông hoa này.” 

Phạm chí nói: “Sự tu hành của tôi là ý không dính mắc dục.” 

Nữ Phạm chí nói: “Như thân tôi hiện tại, không mong làm vợ 
ông. Nhưng đời sau sẽ làm vợ ông.” 

Phạm chí Siêu Thuật nói: “Sở hành của Bồ-tát làm không có 
yêu tiếc. Nếu như cô làm vợ tôi, đó là phá hoại tâm tôi.” 

Nữ Phạm chí nói: “Tôi quyết không phá hoại tâm ý bố thí của 
ông. Ngay dù ông đem thân tôi bố thí cho người khác, tôi quyết 
không phá hoại tâm bố thí. ” 

Bấy giờ, ông liền đem năm trăm tiền vàng dùng mua năm cánh 
hoa, cùng với người nữ kia lập thể nguyện với nhau, rồi từ biệt đi. 

Bấy giờ, Định Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, 
đến giờ, khoác y cầm bát cùng với Tỳ-kheo Tăng vây quanh trước 
sau đi vào nước lớn Bát-ma. Phạm chí Siêu Thuật từ xa thấy Đức 
Định Quang Như Lai dung mạo đoan chánh, ai thấy cũng hoan hỷ; 
các căn tịch tĩnh, bước đi tể chỉnh, có ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp, giống như nước lắng trong không có cợn nhơ, ánh sáng 
chiếu khắp không bị ngăn chận, cũng như núi báu xuất hiện trên các 
núi. Thấy rồi, trong lòng rất hoan hỷ đối với Như Lai, cầm năm cành 
hoa này đến chỗ Định Quang Như Lai. Đến nơi rồi đứng qua một 
bên. 
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Pham chí Siêu thuật bạch Phật Định Quang rằng: “Mong Thế 
Tôn hãy nhận lấy và thọ ký cho con. Nay nếu Thế Tôn không thọ 
ký, con sẽ dứt mạng căn ngay tại đây, không mong sống nữa.” 
Bấy giờ Thế Tôn bảo rằng: “Phạm chí, không thể chỉ với năm 
cành hoa này mà được thọ ký Vô thượng Đẳng chánh giac.” 
Phạm chí bạch: “Mong Thế Tôn thuyết cho con pháp sở hành 
của Bồ-tát.” 
Đức Phật Định Quang bảo: “Sở hành của Bồ-tát là không tiếc 
lẫn.” 
Bấy giờ Phạm chí liền nói kệ: 
Không dám đem cha mẹ 
Mà bố thí cho người 
Chư Phật, bậc cao cả 
Lại càng không dám thí. 
Nhật, nguyệt xoay thế gian 
Hai thứ không thể thí 
Ngoài ra thí được hết 
Y quyết, không gì khó. 
Bấy giờ, Đức Phật Định Quang dùng kệ này đáp Phạm chí: 
Sự thí mà ông nói 
Cũng chẳng phải lời Phật 
Nên nhẫn khổ ức kiếp 
Thí đầu, thân, tai, mắt, 
Vợ con, nước, của báu 
Xe, ngựa và tôi tớ 
Nếu ông kham chịu thí 
Nay Ta thọ ký cho. 
Bấy giờ, Ma-nap lại nói kệ này: 
Núi lớn hừng như lửa 
Ức kiếp chịu đội mang 
Không thể phá đạo tâm 
Chỉ mong giờ thọ ký. 
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Bấy giờ, Định Quang Như Lai yên lặng không nói. Phạm chí 
kia tay cầm năm cành hoa, gối phải chấm đất, rải lên Đức Định 
Quang Như Lai và nói như vầy: “Nguyện đem phước lành này dành 
đời sau sẽ được như Định Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh 
Giác không có khác. ” 

Rồi ông trải tóc mình lên vũng bùn, thầm nguyện: “Nếu Như 
Lai truyền thọ ký cho tôi thì hãy dùng chân dẫm lên tóc tôi mà đi 
qua.” 

Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ, Định Quang Như Lai quán sát 
những suy nghĩ trong tâm Phạm chí, liền bảo Phạm chí: “Tương lai 
ông sẽ làm Phật Thích-ca Văn Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh 
Giác.” 

Bấy giờ, Phạm chí Siêu Thuật có người đồng học tên là Đàm- 
ma-lưu-chi đứng bên cạnh Như Lai, thấy Định Quang Như Lai truyền 
thọ ký cho Phạm chí Siêu Thuật, lại dùng chân đạp lên tóc. Thấy 
vậy, liền nói như vầy: “Sa-môn đầu trọc này sao dám dẫm chân lên 
tóc của Phạm chí thanh tịnh này? Đây là hành vi của phi nhân.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Phạm chí Da-nhã-đạt lúc đó, há là người nào khác chăng? 
Chớ có nghĩ như vậy. Bởi vì Da-nhã-đạt lúc ấy nay chính là Bạch 
Tịnh Vương. Vị thượng tọa của tám vạn bốn ngàn Phạm chí lúc đó, 
nay là Đề-bà-đạt-đâu. Phạm chí Siêu Thuật lúc đó, nay chính là Ta. 
Nữ Phạm chí bán hoa lúc đó, nay chính là Cù-di'*. Từ chủ lúc ấy, nay 
chính là Phạm chí Chấp Trượng". Đàm-ma-lưu-chi lúc đó, miệng 
tuôn lời thô tục, nay chính là Đàm-ma-lưu-chI hiện nay. Song Đàm- 
ma-lưu-chi trong vô số kiếp lại thường làm súc sinh. Thọ thân sau 
cùng là thân cá dài bẩy trăm do-tuần trong đại dương. Từ đó mạng 
chúng sinh đến chốn này, theo hầu Thiện tri thức, thường gần gũi 
Thiện trị thức, tập các pháp lành, các căn thông lợi. Vì nhân duyên 








'*. Cù-di #EZ, (Pãli: Gotamï). Đây chỉ Da-du-đà-la (Pãli: Yasodhãra). 

Š' Chấp Trượng Phạm chí #t‡##z (Päli: Dandapäni). Truyền thuyết phương 
Bắc nói ông là bố của Yasodhãära. Truyền thuyết Päli ông người họ Thích ở 
Kapilavatthu, em của bà Mayä. 
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này, nên Ta nói lâu đến chốn này. 

Đàm-ma-lưu-chi lại cũng tự trình bày: 

-Đúng vậy, bạch Thế Tôn! Lâu rồi con mới đến nơi này. Cho 
nên các Tỳ-kheo thường phải tu tập thân, khẩu, ý nghiệp. Này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc tại nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Nay ta sẽ thuyết về có người như sư tử, có người như dê. Các 
ông hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạ y. 

Thế Tôn bảo: 

“Người kia vì sao như sư tử? Ở đây, này Tỳ-kheo, hoặc có 
người được cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, 
ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh. Người đó được rồi liển tự dùng, 
không khởi tâm nhiễm trước, cũng không có dục y, không khởi các 
tưởng, hoàn toàn không có những niệm này, tự biết pháp xuất yếu. 
Cho dù không được lợi dưỡng, không khởi loạn niệm, không tâm 
tăng giảm. Như sư tử chúa ăn thịt thú nhỏ. Lúc đó, vua loài thú 
cũng không nghĩ: “Cái này ngon, cái này không ngon; không khởi 
tâm đắm nhiễm, cũng không dục ý, không khởi các tưởng.” Người 
này cũng lại như vậy. Nếu được cúng dường y phục, đổ ăn thức 
uống, giường chiếu, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh. Người đó được 
rồi liền tự dùng, không khởi ý tưởng đắm trước, cho dù không được 
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cũng không có các niệm tưởng. 

Lại có người nhận người cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, 
gường chiếu, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, được rồi liễn tự dùng, 
lại khởi tâm nhiễm trước, sinh tâm ái dục, không biết đạo xuất yếu. 
Giả sử không được, thì thường sinh niệm tưởng này. Nếu người đó 
được cúng dường, đối với các Tỳ-kheo, mà tự cống cao, hủy báng 
người khác, những y phục, đổ ăn thức uống, giường chiếu, tọa cụ, 
thuốc trị bệnh mà ta có, các Tỳ-kheo này không thể có được vậy. 
Cũng như trong đàn dê lớn, có một con dê rời đàn, thấy đống phân 
lớn. Con dê này ăn phân no rồi, quay lại trong đàn dê, liền tự cống 
cao: “Ta có được ăn ngon, bầy dê này không thể ăn được.” Ở đây 
cũng như vậy, nếu có một người được lợi dưỡng, y phục, giường 
chiếu, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, khởi các loạn tưởng, sinh tâm 
nhiễm trước liền đối với các Tỳ-kheo, mà tự cống cao: “Ta có được 
cúng dường, các Tỳ-kheo này không được cúng dường. ” 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học như sư tử chúa, chớ như 
con dê. Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

-Nếu có chúng sinh biết báo đáp, người này đáng kính, ân nhỏ 
còn không quên huống chi ân lớn. Cho dù cách chốn này ngàn do- 
tuần, trăm ngàn do-tuần mà không là xa, cũng như gần Ta không 
khác. Vì sao? Tỳ-kheo nên biết, vì Ta thường khen ngợi người biết 
báo đáp. 

Có những chúng sinh không biết báo đáp, ân lớn còn quên 
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huống chi ân nhỏ. Kẻ đó chẳng gần Ta. Ta chẳng gần kẻ đó. Giả sử 
khoác Tăng-già-lê hầu hạ bên Ta, kẻ này cũng như xa. Vì sao? Ta 
không bao giờ nói về người không báo đáp. 

Cho nên, này các T-kheo, hãy nhớ báo đáp, chớ học không 
báo đáp. 

Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều nà y như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

-Nếu có người lười biếng, gieo trồng hành vi bất thiện, có sự 
tổn hại trong các sự. Nếu có người siêng năng không lười biếng, 
người này tối diệu, có tăng ích trong các thiện pháp. Vì sao? Bồ-tát 
Di-lặc trải qua ba mươi kiếp, mới thành Phật Chí Chân, Đẳng Chánh 
Giác. Ta nhờ tâm dũng mãnh, sức tinh tấn, nên khiến Di-lặc ở sau. 
Hằng sa các Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác'5, thời quá khứ, 
đều do dũng mãnh mà được thành Phật. Do phương tiện này, nên 
biết, lười biếng là khổ, tạo các hạnh ác, có tổn hại trong các sự. Nếu 
có tâm dũng mãnh tinh tấn mạnh, có tăng ích trong các công đức 
thiện. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy niệm tĩnh tấn, chớ có lười 
biếng. 

Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy. 


“ Phiên âm trong để bản: A-tát-a-kiệt, A-la-ha, Tam-da-tam-phật 
Z4ifš[n[ljln]4@šmJ — HỊ — f7. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

—Ty-kheo a-luyện nên tu hành hai pháp. Hai pháp gì? Đó là 
Chỉ và Quán. 

Nếu Tỳ-kheo a-luyện đắc tịch tĩnh, tịch diệt, tĩnh chỉ, thì thành 
tựu giới luật, không mất oai nghi, không phạm cấm hạnh, tạo các 
công đức. 

Nếu Tỳ-kheo a-luyện lại được quán rồi, liền quán và biết như 
thật rằng, đây là Khổ; quán biết như thật rằng đây là Khổ tập, Khổ 
diệt, Khổ đạo xuất yếu. Người đó quán như vậy rồi, tâm được giải 
thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, vô minh lậu, 
bèn được trí giải thoát, biết như thật rằng, sinh tử đã hết, phạm hạnh 
đã lập, việc làm đã xong, không còn tái sinh nữa. 

Chư Như Lai Chí Chân, Chánh Đẳng Chánh Giác* thời quá 
khứ, nhờ hai pháp này mà được thành tựu. Vì sao? Như khi Bồ-tát 
ngồi dưới bóng thọ vương, trước tiên tư duy pháp Chỉ và Quán này. 
Nếu Bồ-tát ma-ha-tát đã đắc Chỉ rồi, bèn có thể hàng phục được các 
ma oán. Nếu Bồ-tát đạt được Quán rồi, ngay sau đó liền đạt được ba 
đạt trí”, thành Vô thượng Chí chân, Đẳng chánh giác. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo a-luyện nên tìm phương 
tiện hành hai pháp này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 


!*“ Tam đạt trí =#Z?, tức ba minh. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

-Nếu có Tỳ-kheo a-luyện nào ở nơi nhàn tĩnh, không sống 
trong chúng, thì thường phẩi cung kính, phát tâm hoan hỷ. Nếu lại có 
Tỳ-kheo a-luyện nào ở nơi nhàn tĩnh, không có cung kính, không 
phát tâm hoan hỷ, thì dù ở trong chúng cũng bị người bàn tán rằng, 
vị ấy không biết pháp của a-luyện. Sao gọi là Tỳ-kheo a-luyện mà 
không có tâm cung kính, không phát hoan hỷ? 

Lại nữa Tỳ-kheo, nếu Tỳ-kheo a-luyện nào ở nơi nhàn tịnh, 
không ở trong chúng, thì thường phải tĩnh tấn, chớ có lười biếng, 
phải hiểu rõ yếu chỉ các pháp. Nếu lại có Tỳ-kheo a-luyện nào ở nơi 
nhàn tịnh, có tâm lười biếng, tạo các hạnh ác, kẻ đó ở trong chúng bị 
người bàn tán, Tỳ-kheo a-luyện này lười biếng không có tinh tấn. 

Cho nên, này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo a-luyện ở nơi nhàn tịnh, không 
ở trong chúng, thường phải quyết chí phát tâm hoan hỷ, chớ có lười 
biếng và không có cung kính, niệm tưởng hành tinh tấn, ý không 
thay đổi, sẽ thành tựu đầy đủ trong các thiện pháp. 

Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

-Có hai hạng người, không thể khéo nói thuyết ngữ. Hai hạng 


gì? 

1. Thuyết về tín cho người không có tín, việc này thật khó. 

2. Thuyết về thí cho người tham lam keo kiết, đây cũng thật 
khó. 


Lại nữa, Tỳ-kheo, thuyết về tín cho người không có tín, họ liền 
nổi sân nhuế, khởi tâm gây tổn hại. Cũng như chó dữ thêm mũi lại bị 
thương, càng trở nên hung dữ. Các Tỳ-kheo, đây cũng như vậy. 
Thuyết về tín cho người không có tín, họ liền nổi sân nhuế, khởi tâm 
gây tổn hại. 

Lại nữa Tỳ-kheo, thuyết về thí cho người tham lam keo kiết, họ 
liền sinh sân nhuế, khởi tâm gây tổn hại. Cũng như ung nhọt chưa 
mùi, lại bị đao cắt, đau không chịu nổi. Đây cũng như vậy, thuyết về 
thí cho người tham lam keo kiết, họ liền sinh sân nhuế, khởi tâm gây 
tổn hại. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có hai hạng người này khó thuyết 
pháp cho họ. 

Lại nữa Tỳ-kheo, có hai hạng người dễ thuyết pháp cho nghe. 
Sao gọi là hai? Thuyết tín cho người có tín; thuyết thí cho người 
không tham lam keo kiết. Này Tỳ-kheo, nếu tín cho người có tín, họ 
liền hoan hỷ, ý không hối tiếc. Như người mắc bệnh, nói cho thuốc 
trừ bệnh liền được bình phục. Đây cũng như vậy. Thuyết tín cho 
người có tín, họ liền hoan hỷ, tâm không thay đổi. Nếu lại thuyết thí 
cho người không tham lam keo kiết, họ liền hoan hỷ, tâm không có 
tiếc. Cũng như có trai, gái đoan chánh, thích tắm rửa mặt mày, tay 
chân, rồi lại có người mang hoa đẹp đến cho để tăng thêm nhan sắc; 
lại đem y phục, trang sức tốt đẹp tặng những người đó. Họ được vậy 
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rồi, lòng càng hoan hỷ. Đây cũng như vậy. Thuyết thí cho người 
không tham lam keo kiết, họ liền được hoan hỷ không có tâm tiếc. 
Này Tỳ-kheo, đó gọi là có hai hạng người này dễ thuyết pháp cho. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học có tín, hãy học bố thí, chớ có 
xan tham. 

Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai pháp bố thí cho người phàm phu mà được công đức lớn 
thành quả báo lớn, được vị cam lổ đến chỗ vô vi. Sao gọi là hai 
pháp? Cúng dường cha, mẹ. Đó là hai hạng người mà cúng dường 
đến thì được công đức lớn thành quả báo lớn. 

Lại nếu, cúng dường một vị Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ, được công 
đức lớn, được quả báo lớn, được vị cam lộ đến chỗ vô vi. Cho nên, 
các Tỳ-kheo, thường niệm hiếu thuận cúng dường cha, mẹ. 

Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều nà y như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 118 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai người thể báo ơn hết được, khuyến giáo làm điều 
thiện. Hai người đó là ai? Đó là cha, mẹ. 

Này các Tỳ-kheo, nếu lại có người vai trái vác cha, vai phải 
vác mẹ đến ngàn vạn năm, lo áo quần, cơm nước, giường nệm, ngọa 
cụ, thuốc men chữa bệnh, đại tiện tiểu tiện ngay ở trên vai, còn chưa 
thể báo ơn hết được. 

Tỳ-kheo nên biết, cha mẹ ân trọng, bổng bế, nuôi dưỡng, tùy 
lúc giữ gìn không lỡ thời tiết, xem như nhật nguyệt. Do phương tiện 
này mà biết ân này khó báo đáp. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, phải cúng dường cha mẹ, thường 
phẩi hiếu thuận, không lỡ thời tiết”. 

Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 12 
Nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 


!3. Tham chiếu Päãli, A II. 4. 2 (R ¡. 61). 
!*“ Pãli, thêm chỉ tiết: Nếu cha mẹ bất tín, khuyên cho có tín. Cha mẹ phá giới, 
khuyên trì giới,.. Chỉ như vậy mới có thể báo ân. 
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Bấy giờ Tôn giả Bàn-đặc” bảo người em là Châu-lợi Bàn- 
đặc”: 

—Nếu ngươi không thể học thuộc giới, hãy trở về làm bạch y. 

Khi đó, Châu-lợi Bàn-đặc nghe những lời này, liền đi đến tinh 
xá Kỳ hoàn, đứng ở ngoài cửa mà rơi lệ. Bấy giờ, Thế Tôn bằng 
Thiên nhãn thanh tịnh, quán thấy Tỳ-kheo Châu-lợi Bàn-đặc này 
đứng ở ngoài cửa, than khóc không xiết. Thế Tôn từ trong tịnh thất đi 
ra giống như kinh hành, đến ngoài cửa tinh xá Kỳ hoàn, bảo Châu- 
lợi Bàn-đặc: 

—Tỳ-kheo, vì sao ở đây than khóc? 

Châu-lợi Bàn-đặc đáp: 

-Bạch Thế Tôn, con bị anh xua đuổi, nếu con không học thuộc 
giới được, thì trở về làm bạch y, không nên sống ở đây. Cho nên, con 
than khóc. 

Thế Tôn bảo: 

—Tỳ-kheo, chớ ôm lòng lo sợ. Ta thành Vô thượng Đẳng chánh 
giác, không phải do Bàn-đặc anh của ông mà đắc đạo. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn cầm tay dẫn Châu-lợi Bàn-đặc về tịnh 
thất, bảo chỗ ngồi. Thế Tôn lại dạy cầm chổi quét: 

-Ông đọc thuộc chữ này, nó là chữ gì. 

Lúc này, Châu-lợi Bàn-đặc học được chữ “quét” lại quên chữ 
“chổi”. Nếu học thuộc được chữ “chổi” lại quên chữ “quét”. Bấy 
giờ, Tôn giả Châu-lợi Bàn-đặc tụng hai chữ “chổi quét” này, qua 
mấy ngày. Song cái chổi quét này là để trừ sạch bụi bẩn. Châu-lợi 
Bàn-đặc lại nghĩ như vây: “Trừ là gì? Bẩn là gì? Bẩn là tro, đất, 
ngói, đá. Trừ là làm cho sạch. 

Lại nghĩ như vầy: “Thế Tôn vì sao đem việc này dạy cho ta. 
Nay ta phải tư duy nghĩa này.” Vì tư duy nghĩa này, lại nghĩ như vầy: 





®-. Bàn-đặc ##ƒƑ¡. Pãli: (Mahã)Panthaka; cf. A. I 14. 2 (R ¡. 24). 

?'. Châu-lợi Bàn-đặc 2k#l|##Ƒ;. Pãli: Cũla-Panthaka; cí. A. ibid.; DhA. iv. 180f. Cí. 
Hán, Hữu Bộ Tỳ-nại-da 31 (Tiểu Lộ Biên, T23n1442, tr. 794c26); Thiện Kiến 
Luật 16 (T24n1462, tr. 782c14). 
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“Nay trên thân ta cũng có bụi bẩn. Ta tự ví dụ. Sao là trừ? Sao là 
bẩn?” Ông ta lại tự nghĩ: “Dính kết là bẩn. Trí tuệ là trừ. Nay ta có 
thể dùng chổi trí tuệ quét dính kết này.” 

Rồi Tôn giả Châu-lợi Bàn-đặc tư duy năm thạnh ấm là thành, 
là hoại. Cái gọi là sắc này, sắc tập, sắc diệt; cái gọi là gọi là thọ”, 
tưởng, hành, thức này là thành, là bại. Sau khi tư duy năm thạnh ấm 
này, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát hữu lậu, 
vô minh lậu. Đã được giải thoát, liền được trí giải thoát, biết như thật 
rằng, sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, lại không 
còn tái sinh nữa, biết chúng như thật. Tôn giả Châu-lợi Bàn-đặc 
thành A-la-hán. Đã thành A-la-hán, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên, bạch 
Thế Tôn: 

—Nay đã có trí, nay đã có tuệ, nay đã hiểu được chổi quét. 

Thế Tôn bảo: 

—Tỳ-kheo, hiểu nó thế nào? 

Châu-lợi Bàn-đặc đáp: 

—Trừ là tuệ. Bẩn là dính kết. 

Thế Tôn nói: 

—Lành thay, Tỳ-kheo, như những lời ông nói, trừ là tuệ. Bẩn là 
dính kết. 

Bấy giờ Tôn giả Châu-lợi Bàn-đặc hướng về Thế Tôn mà nói 
kệ này: 

Nay đã tụng thuộc đủ 
Như lời Phật đã dạy 

Trí tuệ hay trừ kết 
Không do hạnh nào khác. 

Đức Thế Tôn bảo: 

—Tỳ-kheo, như những lời ông nói, chỉ bằng trí tuệ chứ không do 
cái khác. 


22. 


Nguyên bản: Thống. 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 11 285 





Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 13 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai pháp này, không thể mong đợi, cũng không đủ mến 
yêu, bị người đời vứt bỏ. Hai pháp gì? 

I. Oán ghét gặp nhau, điều này không thể mong đợi, cũng 
không đủ để mến yêu, bị người đời vứt bỏ. 

2. Ân ái biệt ly, không thể mong đợi cũng không đủ để yêu 
mến, bị người đời vứt bỏ. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có hai pháp này bị người đời không ưa, 
không đáng mong đợi. 

Tỳ-kheo, lại có hai pháp không bị người đời bỏ. Hai pháp gì? 

1. Oán ghét xa ha, được người đời ưa thích. 

2. Ân ái họp một chỗ, rất đáng yêu mến, được người đời ưa 
thích. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có hai pháp này, được người đời ưa 
thích. Nay Ta nói oán ghét gặp nhau, ân ái xa ha này; lại nói oán 
ghét xa ha, ân ái gặp nhau là có nghĩa gì, có duyên gì? 

Ty-kheo đáp: 

-Thế Tôn là chủ của các pháp. Cúi mong Đức Thế Tôn vì 
chúng con mà giảng. Các Tỳ-kheo nghe xong sẽ cùng phụng hành. 

Thế Tôn bảo: 

-Lắng nghe, suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân biệt nói rõ cho các ông. 
Này các Tỳ-kheo, hai pháp này do ái nổi lên, do ái sinh ra, do ái mà 
thành, do ái trổi dậy, phải học trừ ái này, đừng để sinh ra. 
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Các Tỳ-kheo, hãy học tập các điều này như vậy. 
Sau khi các Tỳ-kheo nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


n1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 12 


Phẩm 21: TAM BẢO 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Tự quy có ba đức. Những øì là ba? Đó là quy y Phật là đức 
thứ nhất; quy y Pháp là đức thứ hai; quy y Tăng là đức thứ ba!. 

Sao gọi là đức quy y Phật? Có những chúng sinh hai chân, bốn 
chân, nhiều chân; hoặc có sắc, không sắc; hoặc có tưởng, không 
tưởng; cho đến trên trời Nê-duy-tiên?, trong đó, Như Lai là bậc tối 
tôn, tối thượng không ai có thể sánh bằng. Như từ bò được sữa, từ 
sữa được lạc, từ lạc được tô, từ tô được đề hồ. Song ở trong đó đề hồ 
lại tối tôn, tối thượng, không gì có thể sánh bằng. Đây cũng như vậy, 
có những chúng sinh thuộc loài hai chân, bốn chân, nhiều chân; hoặc 
có sắc, không sắc; hoặc có tưởng, không tưởng; cho đến trên Nê- 
duy-tiên thiên, trong đó, Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng, không ai 
có thể sánh bằng. Có những chúng sinh phụng thờ Phật, đó gọi là 
phụng thờ đức thứ nhất. Đã được đức thứ nhất, liền hưởng phước trời 
ngay trong loài người. Đây gọi là đức thứ nhất. 


Tham chiếu Päli, A IV 34 Aggappasadä (R ii. 34): Bốn đức (tịnh tín) tối tượng: 
tịnh tín Phật (buddhe pasann8), tịnh tín Pháp là Thánh đạo tám chỉ (ariye 
atthangike magge pasann8), tịnh tín Pháp ly dục (virage dhamme pasann8), 
tịnh tín Tăng (sanghe pasann3). 

















Nê-duy-tiên JE4#Zb: : Phi tưởng phi phi tưởng. Päli: Nevasaññinasaññino, cí. A. 
ibid. 
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Sao gọi là đức tự quy y Pháp? Các pháp hữu lậu, vô lậu, hữu vi, 
vô vi, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, Niết-bàn; trong các pháp đó, pháp 
Niết-bàn là tối tôn, tối thượng, không pháp nào có thể sánh bằng. 
Như từ bò được sữa, từ sữa được lạc, từ lạc được tô, từ tô được để hồ. 
Song trong đó để hồ lại tối tôn, tối thượng, không gi có thể sánh 
bằng. Đây cũng như vậy, các pháp hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi, vô 
dục, vô nhiễm, diệt tận, Niết-bàn. Song ở trong các pháp đó, pháp 
Niết-bàn là tối tôn tối thượng, không pháp nào có thể sánh bằng. 
Chúng sinh nào phụng thờ pháp, đó gọi là phụng thờ đức thứ nhất. 
Đã được đức thứ nhất, liền hưởng phước trời ở ngay trong loài người. 
Đây gọi là đức thứ nhất. 

Sao gọi là đức tự quy y Thánh chúng? Trong các đại chúng, đại 
tụ tập, trong các loại hữu hình, trong các chúng sinh trong các chúng 
ấy, chúng Tăng của Như Lai là tối tôn, tối thượng, không chúng nào 
có thể sánh bằng. Như từ bò được sữa, từ sữa được lạc, từ lạc được 
tô, từ tô được để hồ. Song trong đó đề hồ lại tối tôn, tối thượng, 
không gì có thể sánh bằng. Đây cũng như vậy, trong các đại chúng, 
đại tụ tập, trong các loại hữu hình, trong các chúng sinh trong các 
chúng ấy, chúng Tăng của Như Lai là tối tôn, tối thượng, không 
chúng nào có thể sánh bằng. Đó gọi là phụng thờ đức thứ nhất. Đã 
được đức thứ nhất, liền hưởng phước trời trong loài người. Đây gọi là 
đức thứ nhất. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Thứ nhất tôn thờ Phật 

Tối tôn không gì hơn 

Kế lại tôn thờ Pháp 

Vô dục, không dính trước. 
Kính phụng chúng Hiền thánh 
Là ruộng phước tốt nhất 
Người đó trí bậc nhất 

Thọ phước ở trước hết'. 


Päli, ibid., hưởng năm phước: Tuổi thọ (äyu), nhan sắc (vanna), danh tiếng 
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Nếu ở trong trời người 

Thủ lãnh trong các chúng 

Ngôi trên chỗ vi diệu 

Tự nhiên thọ cam lô; 

Thân mặc y bảy báu 

Được người đời tôn kính 

Giới thành tựu bậc nhất 

Các căn không khuyết mất; 

Cũng được biển trí tuệ 

Dần đến Niết-bàn giới 

Ai có ba quy này 

Đến đạo cũng không khó. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 

hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Có ba phước nghiệp này”. Sao gọi là ba? Thí là phước nghiệp, 
bình đẳng là phước nghiệp, tư duy là phước nghiệp. 

Sao gọi thí là phước nghiệp? Nếu có một người mở lòng bố thí 


(yaso kitti), an lạc (sukkha), sức lực (bala). 
*“ Cf. Trường 8 (T1n1, tr. 50a19); Tập Dị 5 (T26n1536, tr. 385c12), ba phước 
nghiệp sự: Thí loại phước nghiệp sự ?#XZ†ãš%*%, giới loại phước nghiệp sự 
7# 1ãñ3⁄5,, tu loại phước nghiệp sự {Xã*‡ñšš<3. Pali: Tini puññakiriyavatthuni— 
danamayam puññakiriyavatthu, silamayam puññakiriyavatthu, bhavanamayam 
puññakiriyavatthu (D 10, H. ii. 218). 
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Sa-môn, Bà-la-môn, người bần cùng, người cô độc, người lang thang; 
ai cần thức ăn cho thức ăn, cần nước uống cho nước uống, quần áo, 
đổ ăn thức uống, gường chiếu, ngọa cụ, thuốc trị bệnh, hương hoa, 
ngủ nghỉ, tùy theo nhu cầu không gì luyến tiếc. Đây gọi là nghiệp 
phước bố thí. 

Sao gọi là bình đẳng là phước nghiệp? Nếu có một người 
không sát sinh, không trộm cắp, thường biết tàm quý, không nẩy 
tưởng ác. Cũng không trộm cắp, ưa ban thí cho người, không có tâm 
tham lam keo kiết, lời nói hòa nhã không tổn thương lòng người. 
Cũng không gian dâm vợ người, tự tu phạm hạnh, tự đủ với sắc mình. 
Cũng không vọng ngữ, thường nghĩ chí thành, không lời dối trá, được 
người đời tôn kính, không có thêm bớt. Cũng không uống rượu, luôn 
biết tránh xa loạn động. 

Lại rải tâm Từ trải khắp một phương, hai phương, ba phương, 
bốn phương cũng như vậy; tám phương trên dưới, trải khắp trong đó, 
vô lượng, vô hạn, không thể cùng, không thể tính kể; rải tâm Từ này 
phủ khắp tất cả, mong cho được an ổn. 

Lại rải tâm Bi, Hỷ, Xả? trải khắp một phương, hai phương, ba 
phương, bốn phương cũng như vậy; tám phương trên dưới, tất khắp 
trong đó, vô lượng, vô hạn, không thể tính kể; rải tâm Bi, Hỷ, Xả 
này tất khắp trong đó. Đó gọi là bình đẳng là phước nghiệp. 

Sao gọi tư duy là phước nghiệp? Ở đây, Tỳ-kheo tu hành niệm 
giác ý, y vô dục, y vô quán, y diệt tận, y xuất yếu; tu trạch pháp giác 
ý, tu niệm giác ý, tu ÿ giác ý, tu định giác ý, tu xả* giác ý; y vô dục, 
y vô quán, y diệt tận, y xuất yếu. Đó gọi tư duy là phước nghiệp. 
Như vậy Tỳ-kheo, có ba phước nghiệp này. 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Bố thí và bình đẳng 
Từ tâm, xả*, tư duy 
Có ba xứ sở ° này 


Để bản: Hộ ÿẼ. 


5. Xứ sở p#fí, hay xứ Jj§. Tập Dị, ibid.: Sự; Pãli, ibid. vatthu, căn cứ, cơ sở. 
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Được người trí gần gũi. 
Đời này thọ báo kia 
Trên trời cũng như vậy 
Duyên có ba xứ này 
Sinh Thiên ắt không nghỉ. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm phương tiện cầu ba xứ* 
này. Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có ba nhân duyên thức đến thọ thai”. Những gì là ba? Ở đây, 
Tỳ-kheo, mẹ có dục ý, cha mẹ hội hợp ở một chỗ và cùng ngủ 
chung, nhưng thức bên ngoài chưa đến kịp lúc thì chẳng thành thai. 
Nếu thức muốn đến, nhưng cha mẹ không hội hợp một chỗ, chẳng 
thành thai. Nếu người mẹ không dục, dù cha mẹ hội hợp một chỗ, 
nhưng lúc đó dục ý của cha thạnh mà mẹ thật không ân cần, chẳng 
thành thai. Nếu cha mẹ cùng hợp một chỗ, dục ý của mẹ thạnh mà 
cha thật không ân cần, chẳng thành thai. Nếu cha mẹ cùng hợp một 
chỗ, cha mắc bệnh phong, mẹ mắc bệnh lãnh, chẳng thành thai. Nếu 
khi cha mẹ cùng hợp một chỗ, mẹ bị bệnh phong, cha bị bệnh lãnh, 
chẳng thành thai. Nếu có khi cha mẹ hợp một chỗ, nhưng chỉ riêng 
thân cha thủy khí nhiều, mẹ không có chứng này, chẳng thành thai. 





” Tham chiếu Päli, M 38 Mahã-tanhasañkhaya (R.i. 266), do ba sự hòa hợp mà 


có nhập thai (tinnam sannipata gabbhassavakkanti hoti): Cha mẹ giao hội 
(mãtãpitaro sannipatitä), mẹ có kinh nguyệt (mãtã utunï hoti), hương ấm hiện 
diện (gandhabbo paccupatthito hoti). 


www.dattangkinh.org 


292 A-HÀM - BỘ 8 





Nếu khi cha mẹ cùng hợp một chỗ, tướng cha có con, tướng mẹ 
không con, chẳng thành thai. Nếu khi cha mẹ cùng hợp một chỗ, 
tướng mẹ có con, tướng cha không con, chẳng thành thai. Nếu khi 
tướng cha mẹ đều không con, chẳng thành thai. Nếu có khi thần thức 
đến thai, mà cha đi vắng, chẳng thành thai. Nếu khi cha mẹ đáng 
hợp một chỗ, nhưng mẹ đi xa, không có mặt, không có thai. Nếu có 
lúc cha mẹ đáng hợp một chỗ, nhưng người cha gặp bệnh nặng, khi 
thần thức đến, chẳng thành thai. Nếu cha mẹ đáng hợp một chỗ, thần 
thức có đến, song người mẹ mắc bệnh nặng, chẳng thành thai. Nếu 
có lúc cha mẹ nên hợp một chỗ, thần thức đến, nhưng cha mẹ đều 
mắc bệnh, chẳng thành thai. 

Lại nữa Tỳ-kheo, nếu cha mẹ hợp ở một chỗ, cha mẹ không 
chứng tật gì, thần thức đến, tướng cha mẹ đều có con, đây thành thai. 
Đó gọi là có ba nhân duyên thức đến thọ thai. Cho nên, này các Tỳ- 
kheo, hãy tìm phương tiện đoạn dứt ba nhân duyên. 

Nà y các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nếu có chúng sinh muốn khởi Từ tâm, có ý chí tín, vâng phục 
phụng sự cha mẹ, anh em, tông tộc, gia thất, bè bạn tri thức, nên an 
lập những người này trên ba xứ khiến không di động. Những gì là 


Š. Tham chiếu, A III 75 Nivesaka (R. ¡. 222): Khuyên khích (samãdapetabbä), xác 
lập (nivesetabba), an lập (patitthapetabba) những người mình yêu thương (ye 
anukampeyyatha) trong ba xứ (fIsu thanesu). 
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ba? 

1. Khiến họ phát tâm hoan hỷ đối với Như Lai”, tâm không di 
động rằng: “Ngài là Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Túc'', Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự", 
Thiên Nhân Sư, hiệu Phật Thế Tôn. ” 

2. Lại khiến họ phát tâm hoan hỷ nơi Chánh pháp'? rằng: “Pháp 
được Như Lai khéo nói, vô ngại, cực kỳ vi diệu, do đây mà thành 
quả; pháp như vậy được học và biết bởi người trí.” 

3. Cũng khiến họ phát tâm hoan hỷ nơi Thánh chúng này? 
rằng: “Thánh chúng của Như Lai tất cả đều hòa hợp, không có lẫn 
lộn, thành tựu pháp, thành tựu giới, thành tựu Tam-muội, thành tựu 
trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến tuệ. Thánh 
chúng ấy gồm có bốn đôi, tám hạng, mười hai Hiển thánh. Đây là 
Thánh chúng của Như Lai, đáng kính, đáng quý. Đây là ruộng phước 
vô lượng thế gian.” 

Các Tỳ-kheo nào học ba xứ này sẽ thành tựu quả báo lớn. 

Này các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


Pali, ibid., buddhe aveccappasãade, Phật chứng tịnh, tín tâm bất hoại (bất 
động) ở nơi Phật. 

'*“- Nguyên Hán: Minh hành thành vi Hƒ7pÈ 3š. 

- Nguyên Hán: Đạo pháp ngự ?š?*f8i. 























- Pali, ibid., Dhamme aveccappasade, Pháp chứng tịnh, tín tâm bất hoại (bất 
động) nơi Pháp. 

- Päli, ibid., Sanghe aveccappasäde, Tăng chứng tịnh, tín tâm bất hoại (bất 
động) nơi Tăng. 
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KINH SỐ 5“ 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo Cù-ba-ly'Š đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi qua một bên. Lúc đó vị Tỳ-kheo kia bạch Phật: 

-Những việc mà Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Muc-kiển-liên này làm, 
thật là xấu xa, làm các ác hành. 

Thế Tôn bảo rằng: 

-Chớ nói những lời như vậy. Ông hãy phát tâm hoan hỷ đối 
Như Lai. Những việc mà Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên làm 
đều là thuần thiện, không có việc nào xấu ác. 

Khi đó, Tỳ-kheo Cù-ba-ly hai ba lần bạch Thế Tôn: 

Những điều Đức Như Lai nói thật không hư vọng. Song những 
việc Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên làm đều thật xấu ác, 
không có gốc rễ thiện. 

Đức Thế Tôn bảo: 

Này kẻ ngu sĩ kia, ông há không tin những gì Như Lai đã nói 
sao? Vì vậy mà ông nói những việc Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiển- 
liên làm đều rất xấu ác. Nay ông tạo hành vi xấu ác này, sau không 
lâu sẽ nhận quả báo. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia ngay trên chỗ ngồi, thân mọc nhọt độc 
lớn bằng hạt cải, chuyển như hạt đậu lớn, dần dần bằng trái A-ma- 
lặc, gần bằng hồ đào, rỗi bằng nắm tay, máu mủ tuôn ra, thân hoại 
mạng chung, sinh trong địa ngục Hoa sen. 

Lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nghe Cù-ba-]li mạng chung, 
liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngổi qua một bên. Một lát 





'*“ Pãli, S. 6. 10 Kokälika (R. ¡. 149). 


1. Cù-ba-li ÿE3ðf. Pali: Kokälika. Xem kinh số 5 phẩm 50 đoạn sau. 
16. 























=h 
E5 


Liên hoa địa ngục š#*##ï3. Pali: Paduma-niraya. 
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sau, rời khỏi chỗ ngồi, bạch Thế Tôn: 

—T-kheo Cù-ba-ly bị sinh nơi nào? 

Thế Tôn bảo: 

—Người đó mạng chung, sinh trong địa ngục Hoa sen. 

Mục-liên bạch Đức Thế Tôn: 

—Nay con muối đi đến địa ngục kia giáo hóa người này. 

Thế Tôn bảo: 

=Mục-liên, không cần đến đó. 

Mục-liên lặp lại bạch Thế Tôn lần nữa: 

—Con muốn đến địa ngục kia giáo hóa người đó. 

Bấy giờ, Thế Tôn cũng im lặng không đáp. Khi đó, Tôn giả 
Đại Mục-kiển-liên, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, từ 
Xá-vệ biến mất, hiện đến trong địa ngục lớn Hoa sen. Ngay lúc đó, 
Tỳ-kheo Cù-ba-ly thân thể bị lửa đốt, lại có hàng trăm con trâu cày 
trên lưỡi ông. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đang ngồi kiết già ở giữa 
không trung, búng ngón tay gọi Tỳ-kheo kia. Tỳ-kheo kia liền ngửa 
mặt hỏi: 

-Ông là người nào? 

Mục-kiển-liên đáp: 

-Cù-ba-ly, ta là đệ tử của Đức Phật Thích-ca Văn, tên Mục- 
kiển-liên, họ Câu-1¡-đà. 

Khi Tỳ-kheo thấy Mục-liên, liền buông lời hung dữ như vầy: 

Nay ta đọa ác thú này, còn không tránh khỏi ông ở trước mặt 
sao? 

Nói như vậy rồi, ngay lúc đó có ngàn con trâu cày lên lưỡi ông. 
Mục-liên thấy vậy càng thêm sâu não, trong lòng hối tiếc, biến mất 
ở nơi đó, trở về Xá-vệ, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi 
đứng qua một bên. Bấy giờ, Mục-liên đem nhân đem nhân duyên 
này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. 

Thế Tôn bảo: 

-Trước Ta đã nói với ông, không cần đến đó gặp người ác này. 
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Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ thế này: 
Phàm người sinh ra 
Búa ở trong miệng 
Sở đĩ chém thân 
Do lời ác kia. 
Người dứt ta dứt 
Cả hai đều thiện 
Đã tạo hành ác 
Tất đọa đường ác. 
Đó là cực ác 
Có hết, không hết 
Ác đối Như Lai 
Tội này rất nặng. 
Một vạn ba ngàn 
Sáu mốt ngục Tro 
Chê Thánh rơi vào 
Do thân, khẩu tạo. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Nên học ba pháp, thành tựu hạnh mình. Thế nào là ba? Thân 


làm thiện, miệng nói thiện và ý nghĩ thiện. 


Các Tỳ-kheo, hãy học tập những điều này như vậy. 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 


hành. 


M 
KINH SỐ 6” 


Nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 


Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


!*“ Pãli, A III 16 Apannaka (R.i. 113). 
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-Nếu có Tỳ-kheo nào thành tựu ba pháp, ở trong hiện pháp 
khéo được khoái lạc, đũng mãnh tinh tấn hữu lậu dứt sạch'°. Thế nào 
là ba? Ở đây, Tỳ-kheo, các căn tịch tĩnh”, ăn uống biết tiết độ, 
không bỏ kinh hành”. 

Tỳ-kheo, thế nào các căn tịch tĩnh? Ở đây, Tỳ-kheo khi mắt 
thấy sắc, không khởi tưởng đắm, không có thức niệm”!, được sự 
thanh tịnh ở nơi nhãn căn; vì để giải thoát khỏi những cái ấy” nên 
luôn thủ hộ nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi biết 
vị, thân biết mịn láng, ý biết pháp, không khởi tưởng đắm, không có 
thức niệm, được sự thanh tịnh ở nơi nhãn căn; vì để giải thoát khỏi 
những cái ấy nên luôn thủ hộ ý căn. Như vậy là Tỳ-kheo có các căn 
tịch tĩnh. 

Sao gọi là Tỳ-kheo ăn uống biết tiết độ? Ở đây, Tỳ-kheo suy 
xét những đồ ăn thức uống từ đâu mà đến; ăn không vì để mập 
trắng, mà chỉ muốn duy trì thân hình, tứ đại được nguyên vẹn: “Nay 
tôi phải trừ cảm thọ cũ”, khiến cảm thọ* mới không sinh, để thân đủ 
sức, được tu hành đạo, khiến cho phạm hạnh không dứt.” Cũng như 
thân nam, nữ nổi lên nhọt độc, phải dùng cao mỡ bôi nhọt. Sở đĩ bôi 
nhọt là muốn chóng khỏi. 

Đây cũng như vậy, các Tỳ-kheo, ăn uống biết tiết độ. Ở đây, 





- Pali, ibid., bhikkhu apannakapatipadam patipanno hoti, yoni cassa araddha 
hoti asavanam khayäya, Tỳ-kheo hành đạo vô hý luận, đó là căn nguyên dẫn 
đến diệt tận các lậu. 

-_Pali, ibid., indriyesu guttadväro, thủ hộ căn môn. 

-_ Hán: Bất thất kinh hành “£Z⁄4#{7. Päli: Jãgariyam anuyutto, tinh cần tỉnh giác. 

#' Pali: Na nimittaggähï hoti nãnubyañjanaggähï, không nắm bắt tướng chung, 

không nắm bắt tướng riêng. 

2' Pali: ibid., Yatvadhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam viharantam 

abhijjlhadomanassa papaka akusala dhamma  anvassaveyyum  tassa 

samvaraya patipajjati, rakkhati cakkhundriyam, cakkhundriye samvaram 
ãpajjati. Do những nhân tố nào mà tham ưu, và pháp ác, bất thiện, do nhãn 
căn không được thủ hộ, nên chảy lọt vào; để phòng hộ nhân tố ấy, nên thủ 


hộ nhãn căn. 
23, 











Hán: Cố thống #ÿjÿ. Päli: Puranañca vedanam. 
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Tỳ-kheo suy xét đổ ăn thức uống từ đâu mà đến; ăn không vì để 
mập trắng, mà chỉ muốn duy trì thân hình, tứ đại được nguyên vẹn: 
“Nay tôi phải trừ cảm thọ* cũ, khiến cảm thọ* mới không sinh, để 
thân đủ sức, được tu hành đạo, khiến cho phạm hạnh không dứt.” 
Cũng như xe cộ chở nặng, sở dĩ bôi mỡ trục là muốn đem vật nặng 
đến nơi. Tỳ-kheo cũng lại như vậy, ăn uống biết tiết độ, suy xét 
những đồ ăn thức uống từ đâu đến, ăn không vì để mập trắng, mà chỉ 
muốn duy trì thân hình, tứ đại được nguyên vẹn: “Nay tôi phải trừ 
cảm thọ* cũ, khiến cảm thọ* mới không sinh, để thân đủ sức, được 
tu hành đạo, khiến cho phạm hạnh không dứt.” Tỳ-kheo ăn uống biết 
tiết độ là như vậy. 

Sao gọi là Tỳ-kheo không bỏ kinh hành? Ở đây, Tỳ-kheo, đầu 
hôm cuối hôm luôn nhớ kinh hành không sai thời khóa, thường niệm 
tưởng buộc ý vào trong đạo phẩm. Nếu là ban ngày, hoặc đi hoặc 
ngồi, tư duy diệu pháp, trừ khử ấm cái”. Rồi lúc đầu hôm, hoặc đi 
hoặc ngồi, tư duy diệu pháp, trừ khử ấm cái. Rồi vào giữa đêm nằm 
nghiêng bên phải, tư duy buộc ý vào nơi ánh sáng. Rồi đến cuối hôm 
thức dậy, hoặc đi, hoặc tư duy diệu pháp, trừ khử ấm cái. Như vậy là 
Tỳ-kheo không bỏ kinh hành. 

Nếu có Tỳ-kheo nào mà các căn tịch tĩnh, ăn uống biết tiết độ, 
không bỏ kinh hành, thường niệm buộc ý vào trong đạo phẩm, Tỳ- 
kheo này liền thành nhị quả, ở trong hiện pháp đắc A-na-hàm. Cũng 
như người đánh xe giỏi, ở trên đường bằng thẳng, đánh xe tứ mã 
không bị ngưng trệ, muốn đến nơi nào, chắc chắn được không nghi 
ngờ. Tỳ-kheo này cũng lại như vậy, các căn tịch tĩnh, ăn uống biết 
tiết độ, không bỏ kinh hành, thường niệm buộc ý ở trong đạo phẩm, 
Tỳ-kheo này liền thành nhị quả, ở trong hiện pháp dứt sạch các lậu, 
đắc A-na-hàm”. 


2“ Hán: Ấm cái lâ#, hay triển cái. Päli: Avaraniyehi dhammehi cittam 
parisodheti, làm thanh tịnh khỏi các pháp phú chướng. 


3. A-na-hàm lậu tận, chưa thấy nơi nào nói điều này. Cf. Pali: Khinasava. 
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hành. 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 


Xá-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Có ba bệnh lớn. Những gì là ba? 

1. Phong là bệnh lớn. 

2. Đàm là bệnh lớn. 

3. Lãnh là bệnh lớn. 

Các Tỳ-kheo, đó gọi là ba bệnh lớn. Lại có ba thứ thuốc hay. 


Những øì là ba? 


1. Nếu bệnh phong, tô”5 là thuốc hay và tô dùng làm thức ăn. 

2. Nếu bệnh đờm, mật làm thuốc hay và mật dùng làm thức ăn. 
3. Nếu bệnh lãnh, dầu” là thuốc hay và dầu dùng làm thức ăn. 
Tỳ-kheo, đó gọi là ba loại bệnh lớn này, có ba thứ thuốc này. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo cũng có ba loại bệnh lớn. Những øì là ba? 


Đó là tham dục, sân nhuế, ngu s1. F-kheo, đó gọi là có ba loại bệnh 
lớn này. Song, ba loại bệnh lớn này, lại có ba thứ thuốc hay. Những 
gì là ba? 


1. Nếu lúc tham dục khởi, thường trị bằng bất tịnh và tư duy bất 


tịnh đạo. 


2. Nếu bệnh lớn là sân nhuế, thường trị bằng Từ tâm và tư duy 


từ tâm đạo. 


%- Tô fff; gồm sinh tô (Päli: Takka) và thục tô (Pãli: Navanita). 


21. 


Du ) 











; thường là dầu mè (Päili: Tela). 
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3. Nếu bệnh lớn là ngu si, thường trị bằng trí tuệ và duyên khởi 
đạo. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là ba loại bệnh lớn này, có ba thứ thuốc 
này. Cho nên Tỳ-kheo phải cầu phương tiện tìm ba loại thuốc này. 

Này các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có ba hành vi ác. Những gì là ba? Đó là thân làm ác, miệng 
nói ác, ý nghĩ ác. Tỳ-kheo, đó gọi là có ba hành vi ác này, phải tìm 
cầu phương tiện tu ba hành vi thiện. Những gì là ba? 

1. Nếu thân làm ác, phải tu hành vi thiện nơi thân. 

2. Miệng nói ác, phải tu hành vi thiện nơi miệng. 

3. Ý nghĩ ác, phải tu hành vi thiện nơi ý. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Giữ thân không hành ác 
Tu tập thân thiện hành 
Niệm xả thân ác hành 
Hãy học thân thiện hành. 
Giữ miệng không hành ác 
Tu tập miệng hành thiện 
Niệm xả miệng nói ác 
Hãy học miệng nói thiện. 
Giữ ý không hành ác 
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Tu tập ý nghĩ thiện 
Niệm xả ý hành ác 
Hãy học ý nghĩ thiện. 
Lành thay, thân hành thiện 
Khẩu hành cũng như vậy 
Lành thay ý hành thiện 
Tất cả cũng như vậy”. 
Giữ khẩu, ý thanh tịnh 
Thân không hành vì ác 
Ba hành tích” thanh tịnh, 
Đường vô vì của Tiên”. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy xả bỏ ba hành vi ác, tu ba hành 
vị thiện. 
Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


®- C{. Pãli, Dhp. 361. Kãyena samvaro sãdhu, sãdhu vãcãya samvaro; manasä 
samvaro sadhu, sadhu sabbattha samvaro; sabbattha samvuto bhikkhu, 
sabbadukkhã pamuccati, Lành thay, thân phòng hột! Lành thay, ngữ phòng hộ! 
Lành thay, ý phòng hộ! Tỳ-kheo tất cả phòng hộ, giải thoát tất cả khổ. 

?' Tam hành tích; chỉ ba nghiệp đạo (Pãli: Kammapatha). 

3” Xem, kệ Thất Phật, Tứ Phần Tỳ-kheo Giới Bản (T22n1429, tr. 1022c5). Cí. 
Pali, Dhp. 281 Vacanurakkhi manasa susamvuto, kayena ca nakusalam kayira 
ete tayo kammapathe visodhaye, äradhaye maggam isippaveditam, thủ hộ 
ngôn ngữ, chế ngự ý; thân không hành bất thiện, ba nghiệp đạo này tịnh, đạt 
đến con đường mà Đấng Đại Tiên (Phật) đã chỉ. 
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KINH SỐ 9'*1! 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, số đông Tỳ-kheo, đến giờ, khoác y, cầm bát, vào 
thành khất thực. Lúc đó, các Tỳ-kheo nghĩ rằng: “Chúng ta vào 
thành khất thực giờ này còn sớm. Giờ nên dẫn nhau đến chỗ của 
Phạm chí ngoại đạo”.” Rồi số đông các Tỳ-kheo đi đến chỗ Phạm 
chí dị học”. Sau khi chào hồi nhau xong, họ ngồi xuống một bên. 
Lúc đó ngoại đạo Phạm chí hỏi Sa-môn: 

—Đạo sĩ Cù-đàm thường nói về dục luận”, sắc luận, thọ* luận, 
tưởng luận. Những luận như vậy có gì sai khác? Những gì chúng tôi 
luận cũng là những gì Sa-môn nói. Những gì Sa-môn nói cũng là 
những gì chúng tôi luận. Thuyết pháp giống như tôi thuyết pháp. 
Dạy dỗ giống như tôi dạy dỗ. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những lời này xong, không nói 
đúng, cũng không nói sai, rời chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi, vừa suy nghĩ, 
như vầy: “Chúng ta nên đem nghĩa này đến hỏi Đức Thế Tôn.” 

Các Tỳ-kheo sau khi ăn xong, đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi đó, các Tỳ-kheo đem nhân 
duyên đầu đuôi câu chuyện đã nghe từ chỗ Phạm chí, bạch hết lên 
Thế Tôn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu Phạm chí kia hỏi như vậy, các ông nên đem nghĩa này 





- Pali, M 13 Mahadukkhakkhandhasuttam (RH.i. 83). Hán, Trung 99 (T1n26, tr. 
584c8). 

- Ngoại đạo Phạm chí 2|3*##z#. Pãli: Aññatitthiya-paribbãajaka, ngoại đạo xuất 
gia, phổ hành (du sĩ) dị học. 

3. Dị học Phạm chí #4####;E, như ngoại đạo Phạm chí. 

-_Päli, ibid., Kãmanam pariññam kãmänam pariññam, thi thiết dục biến tri, chủ 
trương nhận thức về các dục. 
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hồi lại họ: “Dục có vị gì, lại có lỗi gì phải ha bỏ dục”? Sắc có vị gì, 
lại có lỗi gì phải lìa bổ sắc? Thọ có vị gì, lại có lỗi gì phải ha bỏ 
thọ?” Nếu các ông đem những lời này đáp lại câu hỏi của họ, các 
Phạm chí sẽ lặng im không trả lời được. Giả sử có nói, cũng không 
thể giải thích nghĩa sâu xa này, mà còn tăng thêm ngu hoặc, rơi vào 
ngõ cụt. Vì sao? Vì chẳng phải cảnh giới của họ. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo, Ma cùng Thiên ma, Thích, Phạm, Tứ 
Thiên vương, Sa-môn, Bà-la-môn, người và phi nhân, ai mà có thể 
hiểu nghĩa sâu này, trừ Như Lai Đẳng Chánh Giác và Thánh chúng 
của Như Lai, hay những người thọ giáo của ta, những người này thì 
không luận đến. 

Dục có vị gì? Đó chính là năm dục”. Những gì là năm? Sắc 
được thấy bởi mắt làm khởi nhãn thức, rất đáng yêu, đáng nhớ, được 
người đời ưa thích; tiếng được nghe bởi tai, hương được ngửi bởi mũi, 
vị được nếm bởi lưỡi, mịn láng được xúc chạm bởi thân, rất đáng 
yêu, đáng nhớ, được người đời ưa thích. Khổ, lạc phát sinh từ trong 
năm dục này, đó gọi là vị của dục. 

Dục có lỗi gì? Ở đây, một thiện gia nam tử học các kỹ thuật 
để tự kinh doanh cho mình; hoặc học làm ruộng, hoặc học thư sớ, 
hoặc học làm thuê, hoặc học toán số, hoặc học cân dối, hoặc học 
chạm khắc, hoặc học thông tin qua lại, hoặc học hầu hạ vua, thân 
không lánh nắng mưa, mệt nhọc cần khổ, không được tự do. Làm 
những việc khổ cay này để thu hoạch sản nghiệp. Đó là lỗi lớn của 
dục. Khổ não trong đời này do ân ái này, đều do tham dục. Nhưng 
thiện gia nam tử kia lại làm việc cực khổ vậy mà không được của 
cải, trong lòng sâu lo khổ não không thể tính kể, tự suy nghĩ rằng: 





` Pali, ibid., Kamanam assado, ko adanavo, kim nissaranam? Dục có vị ngọt 
gì? Nguy hiểm gì? Xuất yếu gì? 

3% Hán: thử tức bất luận JEHll#šâ: nghĩa không rõ, hoặc Hán đọc nhầm từ 

nguyên bản. Tham chiếu Päli, ibid.: lto vã pana sutvä, hay những người đã 

nghe từ đây. Hình như Hán đọc là: Ito va na sutva. 














- Ngũ dục. Pãli: Pañca kãmaguna, năm dục công đức, năm thành tố của dục 
vọng, 
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“Ta làm công lao này, bày các phương kế, mà không được tiên 
của.” Các trường họp như vậy, nên nghĩ đến lìa bổ. Đó là nên ha 
bỏ dục. 

Lại nữa, khi thiện gia nam tử kia, hoặc khi bày phương kế vậy 
mà được tiền của. Do được tiển của nên tìm đủ mọi cách thích hợp 
để luôn tự giữ gìn, sợ vua chiếm đoạt, bị giặc cướp giật, bị nước cuốn 
trôi, bị lửa thiêu đốt. Lại nghĩ như vầy: “Ta muốn chôn giấu, nhưng 
sợ sau quên mất. Ta muốn xuất ra sinh lời lại sợ không thể giữ. Hay 
nhà sinh con xấu, tiêu phá tài sản của ta.” Đại loại như vậy, dục là 
tai hoạn lớn, do bởi gốc dục này đưa đến tai biến này. 

Lại nữa, thiện gia nam tử kia thường sinh tâm này, là muốn gìn 
giữ tài sản, sau đó vẫn bị quốc vương chiếm đoạt, bị giặc cướp giật, 
bị nước cuốn trôi, bị lửa thiêu đốt; những thứ chôn giấu cũng lại 
không thể giữ. Ngay khi muốn xuất vốn kiếm lời cũng thu không 
được. Ở nhà sinh con xấu, tiêu phá tài sản. Tiển vạn không thu được 
một. Trong lòng sầu ưu, khổ não, đấm ngực kêu la: “Tiền của ta có 
trước kia nay mất tất cả.” Người ấy trở nên ngu hoặc, tâm ý thác 
loạn. Cho nên, gọi dục là tai hoạn lớn, do bởi gốc dục này không đến 
vô vi được. 

Lại nữa, do bởi gốc dục này, mà con người mặc giáp, cầm dao 
gậy, công phạt lẫn nhau. Chúng đánh nhau, hoặc ở trước bầy voi, 
hoặc ở trước bây ngựa, hoặc ở trước bộ binh, hoặc ở trước xa binh; 
cho ngựa đấu ngựa, cho voi đấu voi, cho xe đấu xe, cho bộ binh đấu 
bộ binh; hoặc chém nhau, bắn nhau, hoặc đâm nhau. Đại loại như 
vậy, dục là tai hoạn lớn, vì dục là nguồn gốc đưa đến tai biến này. 

Lại nữa, do bởi gốc dục này, mà con người mặc giáp, cầm gậy, 
hoặc ở cửa thành, hoặc ở trên thành, chém nhau, bắn nhau, hoặc 
dùng giáo đâm, hoặc dùng bánh xe sắt nghiến đầu, hoặc tưới sắt nấu 
chảy, chịu đau đớn như vậy mà chết rất nhiều. 

Lại nữa, dục cũng không có thường, tất cả thay nhau biến đổi 
không ngừng. Không hiểu rõ dục này biến đổi vô thường, thì đây gọi 
dục là tai hoạn lớn. 
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Sao phải ha bỏ dục? Nếu ai hay tu hành trừ tham dục”; đó gọi 
là bó dục. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn mà không như thật biết tai hoạn lớn 
của dục, cũng lại không biết nguyên do xả ly dục; không biết Sa- 
môn, oai nghi của Sa-môn, không biết Bà-la-môn, oai nghi của Bà- 
la-môn, những người ấy chẳng phải là Sa-môn, chẳng phải Bà-la- 
môn, cũng lại không thể tự thân tác chứng mà tự vui thú”. Nghĩa là 
các Sa-môn, Bà-la-môn mà xét biết dục là tai hoạn lớn, xa lìa dục, 
như thật không hư dối, biết Sa-môn có oai nghi của Sa-môn, biết Bà- 
la-môn có oai nghi của Bà-la-môn, tự thân tác chứng mà tự vui thú*. 
Đó là lìa bỏ dục. 

Sao gọi là vị sắc? Khi nó thấy con gái dòng Sát-lợi, con gái 
dòng Bà-la-môn, con gái dòng trưởng giả, tuổi mười bốn, mười 
lăm, mười sáu, không cao, không thấp, không mập, không ốm, 
không trắng, không đen, xinh đẹp vô song, hiếm có ở đời. Vừa mới 
thấy nhan sắc ấy, nó liển khởi tưởng yêu thích. Đó gọi là vị của 
sắc. 

Sao gọi sắc là tai hoạn lớn? Lại nữa, sau nếu lại thấy người 
con gái kia, tuổi đã tám mươi, chín mươi, cho đến trăm tuổi, nhan 
sắc đổi khác, qua tuổi thiếu, tráng niên, răng rụng, tóc bạc, thân 
thể cáu ghét, da dùn, mặt nhăn, lưng khòm, rên rỉ, thân như xe cũ, 
hình dáng run rẩy, chống gậy mà đi. Thế nào, các Tỳ-kheo, sắc đẹp 
được thấy ban đầu, sau lại thấy đổi khác, há chẳng phải là tai hoạn 
lớn sao? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 





3 Pali, ibid., Kiñca kãmãnam nissaranam? Yo kãmesu  chandarägavinayo 
chandarãgappahãänam-, sự xuất yếu (thoát Iy) của dục là gì? Chế ngự ham 
muốn, đoạn trừ ham muốn trong các dục vọng. 

3ˆ Hán: Tự du hý EÉ13#/#t, hiểu là tự an trú (sống với). 
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Lại nữa, ở đây nếu thấy người con gái kia thân mang trọng 
bệnh, nằm trên giường, đại tiểu tiện không thể đứng dậy. Thế nào, 
Tỳ-kheo, sắc đẹp được thấy trước kia, nay trở nên bệnh này; há 
chẳng phải là tai hoạn lớn sao? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

Các Tỳ-kheo! Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

Lại nữa Tỳ-kheo, nếu lại thấy người con gái kia, thân hoại 
mạng chung, được đem đến gò mả. Thế nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp trước 
kia đã thấy, nay đã biến đổi; ở trong đó mà tưởng khổ lạc; há chẳng 
phải là tai hoạn lớn sao? 

Các Tỳ-kheo đáp rằng: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

—Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

Lại nữa, nếu thấy người con gái kia, chết qua một ngày, hai 
ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, cho đến bảy ngày; thân thể sình 
chướng, rữa thối, tan rã, rơi vãi một nơi. Thế nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp 
có trước kia, đến nay thay đổi đến như vậy; há chẳng phải là tai hoạn 
lớn sao? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn bảo: 

—Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

Lại nữa, nếu thấy người con gái kia, bị quạ, chim khách, kên 
kên, tranh nhau đến ăn thịt; hoặc bị beo, chó, sói, hổ, thấy mà ăn 
thịt; hoặc các loài trùng ngọ ngoạy rất nhỏ, biết bò, bay, động đậy, 
thấy mà ăn thịt. Thế nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp người kia vốn có, nay 
biến đổi đến như vậy; ở trong đó mà khởi tưởng khổ lạc, há chẳng 
phải là tai hoạn lớn sao? 

Các Tỳ-kheo đáp: 
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-Kính vâng, Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn bảo: 

—Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, thân bị trùng quạ đã 
ăn một nửa, ruột, dạ dày, thịt, máu, ô uế bất tịnh. Thế nào, Tỳ-kheo, 
sắc đẹp mà trước kia cô ấy có, nay biến đổi đến như vậy; ở trong đó 
mà khởi tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

Kính, Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn bảo: 

—Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, máu thịt đã hết, chỉ 
còn hài cốt liền nhau. Thế nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp người kia từng có 
nay thay đổi đến nỗi như vậy; ở trong đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, 
há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn bảo: 

—Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, máu thịt đã hết, chỉ 
có gân quấn ràng như bó củi. Thế nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp người kia 
từng có nay thay đổi đến nỗi như vậy; ở trong đó mà khởi ý tưởng 
khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn bảo: 

—Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, hài cốt tan rã mỗi 
nơi, hoặc xương chân một chỗ, hoặc xương tay một chỗ, hoặc xương 
đùi một chỗ, hoặc xương hông một chỗ, hoặc xương sườn một chỗ, 
hoặc xương bả vai một chỗ, hoặc xương cổ một chỗ, hoặc đầu lâu 
một chỗ. Thế nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp người kia từng có nay thay đổi 
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đến như vậy; ở trong đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, há chẳng phải là 
tai hoạn lớn sao? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn bảo: 

—Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, xương cốt bạc trắng, 
hoặc giống sắc bồ câu. Thế nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp người kia từng có 
nay thay đổi đến như vậy; ở trong đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, há 
chẳng phải là tai hoạn lớn sao? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn bảo: 

—Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, hài cốt trải qua nhiều 
năm, hoặc bị mục nát, tan rã, giống như màu đất. Thế nào, Tỳ-kheo, 
sắc đẹp người kia từng có nay thay đổi đến như vậy; ở trong đó mà 
khởi ý tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn bảo: 

—Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

Lại nữa, sắc này vô thường biến đổi, không được lâu dài, 
không được bền vững". Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

Sao gọi sắc là xuất yếu"? Nếu hay lìa nơi bỏ sắc, trừ các loạn 
tưởng. Đó là ha bỏ nơi sắc.” Những Sa-môn, Bà-la-môn mà đắm 
trước sắc nơi sắc, không như thật biết tai hoạn lớn, cũng không biết 
xả ly, đó không phải là Sa-môn, Bà-la-môn; đối với Sa-môn mà 





*° Để bản: Vô hữu lão ấu #£#3:/J. 
4I. 








Xuất yếu H3; đoạn trên nói là xả ly. Cùng nghĩa. Pãli: Nisssara. 


#- Xem cht. 38 trên. 
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không biết oai nghi của Sa-môn, đối với Bà-la-môn mà không biết 
oai nghi của Bà-la-môn, không thể tự thân tác chứng mà tự vui 
thú*. Nghĩa là các Sa-môn, Bà-la-môn mà không đắm trước sắc ở 
nơi sắc; biết rõ sâu xa đại hoạn, biết xả ly, những người ấy ở nơi 
Sa-môn mà biết oai nghi của Sa-môn, ở nơi Bà-la-môn biết oai 
nghi của Bà-la-môn, tự thân tác chứng mà tự vui thú*. Đó gọi là lìa 
bỏ đối sắc. 

Sao gọi là vị của thọ*? Ở đây, Tỳ-kheo, khi có cảm thọ lạc, 
biết rằng ta có cảm thọ lạc. Khi có cảm thọ khổ, biết rằng ta có cảm 
thọ khổ. Khi có cảm thọ không khổ không lạc, biết rằng ta có cảm 
thọ không khổ không lạc. Khi có cảm thọ lạc do ăn”, biết rằng ta có 
cảm thọ lạc do ăn. Khi có cảm thọ khổ do ăn,* biết rằng ta có cảm 
thọ khổ do ăn. Khi có cảm thọ không khổ không lạc do ăn,* biết 
rằng ta có cảm thọ không khổ không lạc do ăn. Khi có cảm thọ khổ 
không do ăn“!, biết rằng ta có cảm thọ khổ không do ăn*. Khi có cảm 
thọ lạc không do ăn,* biết rằng ta có cảm thọ lạc không do ăn. Khi 
có cảm thọ không khổ không lạc không do ăn,* biết rằng ta có cẩm 
thọ không khổ không lạc không do ăn*. 

Lại nữa Tỳ-kheo, khi có cảm thọ lạc, khi ấy không có cảm 
thọ khổ, cũng lại không có cảm thọ không khổ không lạc; bấy giờ 
ta chỉ có cảm thọ lạc. Khi có cảm thọ khổ, khi ấy không có cảm thọ 
lạc, cũng lại không có cảm thọ không khổ không lạc, chỉ có cảm 
thọ khổ. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, khi có cảm thọ không khổ không lạc, khi ấy 
không có cảm thọ lạc và cảm thọ khổ, mà chỉ có cảm thọ không khổ 
không lạc. 

Lại nữa, thọ* là pháp vô thường biến đổi. Vì biết thọ* là pháp 
vô thường biến đổi, cho nên gọi thọ là tai hoạn lớn. 

Sao gọi thọ là xuất yếu? Nếu hay xả ly thọ nơi thọ, trừ các loạn 


43. 





Hán: Thực lạc thống &ZZ7##; xem cht. kinh số 1 phẩm 12 trên. 
Hán: Bất thực khổ thống #&#?j; xem cht. kinh số 1 phẩm 12 trên. 
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tưởng. Đó gọi là ha bỏ đối cảm giác. Những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào mà đắm trước thọ nơi thọ, không biết tai hoạn lớn, cũng không 
la bỏ, không như thật biết; những người ấy chẳng phải Sa-môn, Bà- 
la-môn. Ở nơi Sa-môn không biết oai nghi của Sa-môn. Ở nơi Bà-la- 
môn không biết oai nghi của Bà-la-môn. Không thể tự thân chứng, 
mà tự vui thú*. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không đắm trước 
thọ nơi thọ, biết rõ sâu xa là tai hoạn lớn, hay biết xả ly, những 
người ấy ở nơi Sa-môn mà biết oai nghi của Sa-môn; ở nơi Bà-la- 
môn mà biết oai nghi của Bà-la-môn, tự thân tác chứng mà tự vui 
thú*. Đó gọi là xả ly thọ. 

Lại nữa Tỳ-kheo, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào không biết 
cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ không khổ không lạc; không như 
thật biết, nhưng lại giẳng dạy người khác khiến thực hành. Điều này 
không xảy ra. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào có thể xả ly thọ, như 
thật biết, lại khuyên dạy người xả ly. Điều này có xảy ra. Đó gọi là 
xả ly nơi thọ. 

Các Tỳ-kheo, nay Ta đã nói về sự đắm trước dục, vị của dục, 
dục là tai hoạn lớn, lại có thể xả ly; cũng nói về đắm trước sắc, vị 
của sắc, sắc là tai hoạn lớn, có thể xả ly sắc. Đã nói về sự đắm trước 
thọ, vị của thọ, thọ là tai hoạn lớn, có thể xả ly thọ. 

Những gì các Như Lai cần làm, những gì cần thi thiết, nay Ta 
đều đã chu tất. Các ông hãy thường suy niệm ở dưới bóng cây, nơi 
hoang vắng, thiển tọa tư duy, chớ có giải đãi. Đó là giáo sắc của 
Ta. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


*®- Pali, ibid., Yo vedanäsu chandarãgavinayo, chandaraägappahãnam, chế ngự 


ham muốn, đoạn trừ ham muốn nơi các thọ. 
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KINH SỐ 10 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có ba thứ không chắc thật. Những gì là ba? 

1. Thân không chắc thật. 

2. Mạng không chắc thật. 

3. Tài không chắc thật. 

Này các Tỳ-kheo, đó gọi là ba thứ không chắc thật. 

Ở đây, Tỳ-kheo, trong ba thứ không chắc thật, hãy phương tiện 
tìm cầu làm thành ba thứ chắc thật. Những øì là ba? 

1. Thân không chắc thật, tìm cầu nơi cái chắc thật. 

2. Mạng không chắc thật, tìm cầu nơi cái chắc thật. 

3. Tài không chắc thật, tìm cầu nơi cái chắc thật. 

Sao gọi là thân không chắc thật, ầm cầu nơi chắc thật? Nghĩa 
là khiêm nhường, cung kính, lễ bái, tùy lúc thăm hỏi. Đây là thân 
không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật. 

Sao gọi là mạng không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật? Ở đây, 
nếu có thiện nam, thiện nữ nào, suốt đời không sát sinh, không dùng 
dao gậy, thường biết tàm quý, có tâm Từ bi, nghĩ khắp tất cả chúng 
sinh; suốt đời không trộm cắp, thường niệm bố thí, tâm không ý 
tưởng keo lẫn; suốt đời không dâm dục, cũng không thông dâm vợ 
người; suốt đời không vọng ngữ, thường nghĩ đến chí thành không 
khi dối người đời; suốt đời không uống rượu, ý không tán loạn, giữ 
giới cấm của Phật. Đó gọi là mạng không chắc thật, tìm cầu nơi chắc 
thật. 

Sao gọi là tài không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật? Nếu có 
thiện nam, thiện nữ nào thường niệm bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, 
các hàng nghèo khó. Người cần ăn thì cho ăn, cần nước uống cho 
nước uống, y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men 
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chữa bệnh, nhà cửa thành quách, những thứ gì cần đều đem cho hết; 
tài sản không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật là như vậy. 
Này Tỳ-kheo, đó gọi là có ba thứ không chắc thật này, tìm cầu 
nơi ba thứ chắc này. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Biết thân không chắc thật 
Mạng cũng không kiên cố 
Tài sản, pháp suy mòn 
Người nên câu chắc thật. 
Thân người thật khó được 
Mạng cũng chẳng dài lâu 
Hoan hỷ niệm bố thí. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Thứ nhất đúc, phước nghiệp 
Ba nhân, ba an, sợ 
Ba đêm, bệnh, ác hành 
Trừ khổ, không chắc thật. 


M 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 12 313 





Phẩm 22: BA CÚNG DƯỜNG 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Có ba người, xứng đáng được người đời cúng dường. Ba người 
ấy là ai? 

1. Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, xứng đáng được người 
đời cúng dường. 

2. Đệ tử của Đức Như Lai, A-la-hán lậu tận, xứng đáng được 
người đời cúng dường. 

3. Chuyển luân thánh vương, xứng đáng được người đời cúng 
dường. 

Có nhân duyên gì mà Như Lai xứng đáng được người đời cúng 
dường? Như Lai điều phục những ai chưa được điều phục, hàng phục 
những ai chưa được hàng phục, độ những ai chưa được độ, giải thoát 
những ai chưa được giải thoát, khiến thành Niết-bàn những ai chưa 
Bát-niết-bàn, cứu hộ những ai chưa được cứu hộ, làm con mắt cho 
những ai mù mắt. Như Lai là tối tôn đệ nhất, là ruộng phước tối tôn, 
đáng kính, đáng quý giữa ma, hoặc Thiên ma, trời và người, làm Đạo 
sư hướng dẫn loài người biết con đường chánh, thuyết đạo giáo cho 
những ai chưa biết đạo. Do nhân duyên này, Như Lai là xứng đáng 
được người đời cúng dường. 

Có nhân duyên gì mà đệ tử của Như Lai, A-la-hán lậu tận, 
xứng đáng được người đời cúng dường? Tỳ-kheo nên biết, A-la-hán 
lậu tận đã vượt qua được dòng sinh tử, không còn tái sinh, đã đắc 
pháp vô thượng; dâm, nộ, si vĩnh viễn diệt tận không còn, là ruộng 
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phước của đời. Do nhân duyên này, A-la-hán lậu tận xứng đáng được 
người đời cúng dường. 

Lại nữa, do nhân duyên gì mà Chuyển luân thánh vương xứng 
đáng được người đời cúng dường? Các Tỳ-kheo nên biết, Chuyển 
luân thánh vương dùng pháp để trị hóa, trọn không sát sinh, lại dạy 
dỗ người khiến không sát sinh; tự mình không trộm cắp và cũng dạy 
người khác không trộm cắp; tự mình không dâm dật và dạy người 
khác không dâm dật; tự mình không nói vọng ngữ và dạy người khác 
không vọng ngữ; tự mình không nói hai lưỡi đấu loạn kia đây, lại 
cũng dạy người khác khiến không nói hai lưỡi; tự mình không ganh 
ghét, sân, s1, lại dạy người khác cũng không tập pháp này; tự hành 
theo chánh kiến và dạy người khác không hành theo tà kiến. Do 
nhân duyên này, Chuyển luân thánh vương xứng đáng được người 
đời cúng dường. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A-nan: 

-Có ba thiện căn không thể cùng tận, đưa dần đến Niết-bàn 
giới. Những gì là ba? 

1. Gieo trồng công đức ở nơi Như Lai, thiện căn này không thể 
cùng tận. 

2. Gieo trồng công đức ở nơi Chánh pháp, thiện căn này không 
thể cùng tận. 

3. Gieo trồng công đức ở nơi Thánh chúng, thiện căn này 
không thể cùng tận. 
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Này A-nan, đó gọi là có ba thiện căn không cùng tận này, đưa 
đến Niết-bàn giới. Cho nên A-nan, hãy tìm cầu phương tiện để đạt 
được phước không thể cùng tận này. 

A-nan, hãy học tập điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Có ba thọ này. Những gì là ba? Đó là: 

1. Cảm thọ lạc. 

2. Cảm thọ khổ. 

3. Cảm thọ không khổ không lạc.“ 

Này các Tỳ-kheo nên biết, cảm thọ lạc kia là sứ giả của ái dục. 
Cảm thọ khổ kia là sứ giả của sân nhuế sai khiến. Cảm thọ không 
khổ không lạc kia là sứ giả của si. Cho nên, này Tỳ-kheo, hãy học 
phương tiện tìm cầu diệt các sứ giả này. Vì vậy, các ông hãy tự nhiệt 
hành, tự tu hành pháp cần phải tu hành, đắc pháp vô tỷ. Các Tỳ- 
kheo nên biết, sau khi Ta diệt độ, nếu có Tỳ-kheo nào tự niệm nhiệt 
hành tu hành pháp này, đắc pháp vô tỷ, người ấy chính là đệ nhất 
Thanh văn. 

Thế nào, Tỳ-kheo, hãy tự nhiệt hành, tự tu hành pháp cần phải 
tu hành, đắc pháp vô tỷ. Ở đây, T-kheo bên trong tự quán thân nơi 
thân, ngoài tự quán thân nơi thân, trong ngoài tự quán thân mà tự vui 
thú*; trong quán thọ ngoài quán thọ, trong ngoài quán thọ; trong 


* Hán: Tam thống =ïš, ba thọ hay cảm thọ. Cí. D 10 Sagti (R.iii. 216): Tisso 


vedana-sukha vedana, dukkha vedana, adukkhamasukha vedana. 
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quán ý ngoài quán ý, trong ngoài quán ý; trong quán pháp, ngoài 
quán pháp, trong ngoài quán pháp tự vui thú*. 

Như vậy Tỳ-kheo, hãy tự nỗ lực tu hành pháp ấy, đắc pháp vô 
tỷ. Những Tỳ-kheo nào thực hành pháp này, người ấy là đệ tử bậc 
nhất ở trong hàng Thanh văn. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tỳ-kheo: 

—Có ba sự, che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt”. Những gì là 
ba? 

1. Nữ nhân, che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt. 

2 .Chú thuật Bà-la-môn, che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt. 

3. Nghiệp của tà kiến, che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt. 

Tỳ-kheo, đó gọi là có ba sự này, che khuất thì tốt, hiển lộ thì 
không tốt. 

Lại có ba sự mà hiển lộ thì tốt, che khuất thì không tốt“. Những 
gì là ba? 

1. Mặt trời hiển lộ thì tốt, che khuất thì không tốt. 


**_Cf. A III 129 Paticchannasuttam (R ¡. 182): Tĩnimäni paticchannãni ãvahanti no 


vivat†äni, ba sự kiện này được che giấu thì có hiệu quả, chứ không phải hiển 
lộ. 
“' C{. Pãli, ibid., Tinimani vivatani virocanti, no paticchannani, ba sự kiện này 
được hiển lộ thì chiếu sáng, chứ không phải bị che giấu. 
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2. Mặt trăng hiển lộ thì tốt, che khuất thì không tốt. 
3. Pháp ngữ của Như Lai, hiển lộ thì tốt, che khuất thì không 
tốt. 
Tỳ-kheo, đó gọi là có ba sự này mà hiển lộ thì tốt, che khuất 
thì không tốt. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Nữ nhân cùng chú thuật 
Tà kiến hành bất thiện 
Đây ba pháp ở đời 
Che giấu thì rất tối. 
Nhật, nguyệt chiếu khắp nơi 
Lời chánh pháp Như Lai 
Đây ba pháp ở đời 
Hiện bày là đẹp nhất. 
Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy hiển bày pháp Như Lai, chớ để che 
khuất. 
Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Có ba tướng hữu vi của hữu vi. Những là ba? 

1. Biết nó sinh khởi. 

2. Biết nó biến thiên. 
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3. Biết nó diệt tận”. 

Sao gọi đó là biết nó sinh khởi? Biết nó sinh, nó lớn, thành 
hình năm ấm, đến các giới và xứ”?. Đó gọi là biết nó sinh khởi. 

Sao gọi là nó diệt tận? Nó chết, mạng đã qua, không tổn tại, vô 
thường, các ấm tan hoại, dòng họ chia la, mạng căn cắt dứt. Đó gọi 
là biết điệt tận. 

Sao gọi là nó biến dịch? Răng rụng, tóc bạc, khí lực hao mòn, 
tuổi cao sức yếu, thân thể rã rời. Đó gọi là biệt pháp biết pháp biến 
dịch. 

Tỳ-kheo, đó là ba tướng hữu vi của hữu vi. Nên biết ba tướng 
hữu vi của hữu vi này. Hãy khéo phân biệt. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Người ngu có ba tướng, ba pháp không thể trông cậy”. Ba 


' Cf  A II 47 Sankhatalakkhana (R ¡. 152): Tinimãni, sankhatassa 
sankhatalakkhanani. Katamani tin? Uppado paññayati, vayo paññayati, 
thitassa aññathattam paññãyati. Cf. Dẫn bởi Câu-xá 5 (T29n1558_p0027a17); 
Tỳ-bà-sa 38 (T27n1545_p0198a11): Hữu vi chi khởi diệc khả liễu tri, tận cập 
trú dị diệc khả liễu tri #7#z> #t7Rh[ 7 #I : #&:#47NH[ 7 I, sinh khởi của hữu 


vi cũng đã được biết; tận và trú dị cũng đã được biết. 

















- Hán: Trì nhập fÿ ^.. Pali: dhatu, ayatana. 

- Cf. A III 3 Cintsutta (H.i. 102): Tinimani balassa balalakkhanani balanimittani 
bãläpadãanãni, có ba đặc tính ngu, ba dấu hiệu ngu, ba hành tích ngu của 
người ngu. 
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pháp gì? Ở đây, điều mà người ngu không nên tư duy mà cứ tư duy; 
điều không nên luận nói mà cứ luận thuyết; điều không nên hành 
mà cứ tu tập. 

Thế nào là người ngu tư niệm điều không nên tư duy? Ở đây, 
người ngu khởi ba hành của ý, rồi tư duy, ức niệm. Những gì là ba? Ở 
đây, người ngu khởi tâm ganh tị tài sản và nữ sắc nơi người khác, 
tâm nghĩ lời ác làm trổi dậy tâm ganh ghét, rằng: “Mong những cái 
mà người ấy thuộc về ta.” Như vậy người ngu tư duy điều không nên 
tư duy. 

Thế nào là người ngu luận thuyết điểu không nên luận 
thuyết? Ở đây, người ngu gây bốn tội lỗi nơi miệng. Những gì là 
bốn? Ở đây, người ngu thường thích vọng ngôn, ở ngữ, ác khẩu, 
gây đấu loạn giữa người này người kia. Người ngu bốn tội lỗi nơi 
miệng như vậy. 

Thế là người ngu tạo các hành vi ác? Ở đây, người ngu tạo 
hành vi ác bởi thân, thường nghĩ đến sát sinh, trộm cắp, dâm dật. 
Người ngu tạo các ác hành như vậy. 

Như vậy, Tỳ-kheo, người ngu có ba hành tích này, người ngu sĩ 
tập hành ba sự này. 

Lại nữa Tỳ-kheo, người trí có ba sự cần được niệm tưởng tu 
hành. Những gì là ba? Ở đây, người trí tư duy điểu đáng tư duy; 
luận thuyết điều đáng luận thuyết; hành thiện điều đáng tu hành 
thiện. 

Thế nào là người trí tư duy điều đáng tư duy? Ở đây, người trí 
tư duy ba hành vi của ý. Những gì là ba? Ở đây, người trí không ganh 
ghét, oán giận, si mê; thường hành chánh kiến, thấy tài sản của 
người khác không sinh tưởng niệm. Như vậy, người trí tư duy điều 
đáng tư duy. 

Thế nào là người trí luận thuyết điều đáng luận thuyết? Ở đây, 
người trí thành tựu bốn hành vi bởi miệng. Những gì là bốn? Ở đây, 
người trí không nối dối, cũng không dạy người khác nói dối, thấy 
người nói dối, ý không hoan hỷ. Đó gọi là người trí giữ gìn miệng 
mình. Lại nữa, người trí không nói thêu dệt, ác khẩu, tranh loạn kia 
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đây, cũng không dạy người khiến nói thêu dệt, ác khẩu, gây đấu 
loạn giữa người này người kia. Như vậy, người trí thành tựu bốn hành 
vi bởi miệng. 

Thế nào là người trí thành tựu ba hành vi của thân? Ở đây, 
người trí tư duy thân hành không có điều gì xúc phạm; song người trí 
lại tự mình không sát sinh, cũng không dạy người sát sinh, thấy 
người khác giết hại, tâm không hoan hỷ; tự mình không trộm cắp, 
không dạy người trộm cắp, thấy người khác trộm cắp tâm không 
hoan hỷ; cũng không dâm dật, thấy nữ sắc của kẻ khác tâm không 
khởi tưởng, cũng không dạy người khiến hành dâm dật. Nếu thấy 
người già thì xem như mẹ, người vừa như chị, người nhỏ như em, ý 
không cao thấp. Người trí đã thành tựu ba hành của thân như vậy. 

Đó gọi là những hành tích của người trí. 

Như vậy, này Tỳ-kheo, có ba tướng hữu vi này của hữu vi. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, hãy thường xả ly ba tướng của người ngu. Chớ 
nên phế bỏ ba điều sở hành của người trí. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có ba pháp này, vì không được giác tri, không được thấy, 
không được nghe, nên trải qua sinh tử mà chưa từng nhìn ngắm; Ta 
và các ông trước đây chưa từng thấy nghe. Những gì là ba? Đó là 
giới Hiền thánh, không thể giác tri, không thấy, không nghe, nên trải 
qua sinh tử mà chưa từng nhìn ngắm; Ta và các ông trước đây chưa 
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từng thấy nghe. Tam-muội Hiễn thánh, trí tuệ Hiển thánh, không thể 
giác tri, không thấy, không nghe. Nay, như thân Ta, cùng với các 
ông, thảẩy đều giác tri cấm giới Hiển thánh, Tam-muội Hiển thánh, 
trí tuệ Hiền thánh, thảy đều thành tựu, nên không còn tái sinh nữa, 
đã đoạn nguồn gốc sinh tử. Như vậy, các Tỳ-kheo, hãy niệm tưởng tu 
hành ba pháp này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có ba pháp rất đáng mến yêu mà người đời tham muốn. Ba 
pháp gì? 

1. Trẻ khỏe là pháp đáng mến yêu mà người đời tham muốn. 

2. Không bệnh là pháp đáng mến yêu mà người đời tham 
muốn. 

3. Tuổi thọ bệnh là pháp đáng mến yêu mà người đời tham 
muốn. 

Tỳ-kheo, đó gọi là có ba pháp đáng mến yêu mà người đời 
tham muốn. 

Lại nữa Tỳ-kheo, tuy có ba pháp đáng mến yêu mà người đời 
tham đắm này, nhưng lại có ba pháp không đáng mến yêu mà người 
đời không tham muốn. Ba pháp gì? 

I. Tỳ-kheo nên biết, tuy có trẻ khỏe, nhưng ắt sẽ già, pháp 
không đáng mến yêu mà người đời không tham muốn. 
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2. Tỳ-kheo nên biết, tuy có không bệnh, song tất sẽ bệnh, pháp 
không đáng mến yêu mà người đời không tham muốn. 

3. Tỳ-kheo nên biết, tuy có sống lâu, song tất sẽ chết, pháp 
không đáng mến yêu mà người đời không tham muốn. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, tuy có trẻ khỏe, nhưng phải tìm cầu 
cái không già, đến Niết-bàn giới. Tuy có không bệnh, như phải tìm 
cầu phương tiện để không có cái bệnh. Tuy có sống lâu, nhưng hãy 
tìm cầu phương tiện để không bị chết. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Giống như mùa Xuân. Trời mưa đá lớn. Cũng lại như vậy, nếu 
Như Lai không xuất hiện ở đời, chúng sinh sẽ rơi vào địa ngục. Bấy 
giờ người nữ vào địa ngục nhiều hơn đối người nam. Vì sao? Tỳ- 
kheo nên biết, do ba sự nên các loài chúng sinh thân hoại mạng 
chung rơi vào ba đường dữ. Những gì là ba? Đó là tham dục, ngủ 
nghỉ, điệu hý”. Bị ba sự này quấn chặt tâm ý, thân hoại mạng chung 
rơi vào ba đường ác. 

Người nữ cả ngày tập hành ba pháp mà tự vui thú*.” Ba pháp 
gì? Sáng sớm để cho tâm ganh tị quấn chặt mình. Buổi trưa lại để 
cho ngủ nghỉ quấn chặt mình. Buổi chiều để cho tâm tham dục quấn 


Điệu hý, hay trạo cử, vọng động. 


*3 Cf. A III 127 (R.i. 281). 
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chặt mình. Do nhân duyên này khiến người nữ kia thân hoại mạng 
chúng sinh vào ba đường dữ. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy niệm 
tưởng tránh xa ba pháp này. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Ganh tị, ngủ, điệu hý 

Tham dục là pháp ác 

Lôi người vào địa ngục 
Cuối cùng không giải thoát. 
Vì vậy phải lìa bỏ 

Ganh tị, ngủ, điệu hý 

Và cũng xả bỏ dục 

Đừng tạo hành ác kia. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy niệm tránh xa sự ganh tỊ, không 
có tâm keo kiệt, thường hành huệ thí, không ham ngủ nghỉ, thường 
hành không nhiễm", không đắm tham dục. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có ba pháp này, tập hành chúng, thân cận chúng, không hề 
biết chán đủ, lại cũng không thể đến chỗ tĩnh chỉ. Những gì là ba? 
Đó là tham dục, nếu có người nào tập pháp này, ban đầu không chán 
đủ. Hoặc lại có người tập uống rượu, ban đầu không chán đủ. Hoặc 


**..TNM: Thường hành bất tịnh quán. 
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lại có người tập ngủ nghỉ, ban đầu không chán đủ. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có người tập ba pháp này, ban đầu 
không chán đủ, lại cũng không thể đến nơi diệt tận. 

Cho nên, Tỳ-kheo, thường phải ha bổ ba pháp này, không gần 
gũi nó. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Cúng dường, ba thiện căn 
Ba thọ, ba khuất lộ 
Tướng, pháp, ba bất giác 
Mến yêu, xuân, không đủ. 


n 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 13 


Phẩm 23: ĐỊA CHỦ 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc bảo các quần thần: 

-Các ngươi hãy mau chỉnh bị xe có gắn lông chim!. Ta muốn 
đến chỗ Đức Thế Tôn, lễ bái thăm hỏi. 

Tả hữu vâng lệnh vua, chỉnh bị xe có gắn lông chim* xong, 
liền tâu vua: 

—Đã chuẩn bị xong, nay đã đến lúc. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc liền lên xe có gắn lông chim*, có vài 
ngàn người đi bộ và cỡi ngựa, vây quanh trước sau, ra khỏi nước Xá- 
vệ, đến tinh xá Kỳ hoàn, đến chỗ Đức Thế Tôn. Như phép của các 
vua, cởi bổ năm món nghi trượng, đó là lọng, mũ, kiếm, giày và quạt 
vàng”, để hết một bên, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua 
một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết cho pháp thâm diệu cho vua, khích lệ, 
làm cho hoan hỷ. Vua Ba-tư-nặc sau khi nghe thuyết pháp, bạch Thế 
Tôn: 

-Cúi mong Đức Thế Tôn nhận thỉnh câu ba tháng) của con, 








Vua bảo chỉ xa 3E#f2 1g, xem cht. kinh số 11, phẩm 19 trên. 
3: 














Hán: Kim phất 4›ÿÿ, quạt lông cán bằng vàng. 























Tam nguyệt thỉnh = H3#, thỉnh cầu ba tháng an cư mùa mưa. 
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cùng Tỳ-kheo Tăng không ở nơi khác. 

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu của vua Ba-tư-nặc. Khi vua 
Ba-tự-nặc thấy Đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rồi lui đi. 

Về đến thành Xá-vệ, vua ra lệnh các quần thần: 

—Ta muốn cúng dường phạn thực cho Phật và Tỳ-kheo Tăng ba 
tháng, cung cấp những vật cần dùng, y phục, đồ ăn thức uống, 
giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh, các khanh cũng nên phát 
tâm hoan hỷ. 

Quần thần đáp: 

—Xn vâng. 

Vua Ba-tư-nặc cho xây dựng đại giảng đường ở ngoài cửa cung, 
cực kỳ đẹp đẽ, treo lụa là, tràng phan, dù lọng, tri nhạc hát múa, 
không thể kể. Lập các hồ tắm, bày biện nhiều đèn dầu, dọn nhiều 
thức ăn, có đến trăm vị. Rôi vua Ba-tư-nặc liên đến bạch: 

-Đã đến giờ, cúi xin Đức Thế Tôn quang lâm đến nơi này. 

Bấy giờ Thế Tôn thấy đã đến giờ, đắp y cầm bát, dẫn các Tỳ- 
kheo Tăng, vây quanh trước sau, vào thành Xá-vệ, đến chỗ giảng 
đường kia. Đến rồi, vào chỗ ngồi mà ngồi và các Tỳ-kheo Tăng theo 
thứ tự cũng ngồi. 

Khi đó, vua Ba-tư-nặc hướng dẫn các cung nhân, tự tay mang 
thức ăn và cung cấp những thứ cần dùng, cho đến ba tháng không mà 
không có gì thiếu hụt; cung cấp các thứ áo chăn, cơm nước, giường 
chiếu, thuốc trị bệnh. 

Thấy Thế Tôn ăn xong, vua đem các thứ hoa rải lên Thế Tôn 
và Tỳ-kheo Tăng, rồi lấy ghế nhỏ ngồi ở trước Như Lai, bạch Thế 
Tôn: 

—Con đã từng nghe từ Phật, do nhờ nhân duyên bố thí cho súc 
sinh ăn mà được phước gấp trăm; cho người phạm giới ăn được 
phước gấp ngàn; cho người trì giới ăn được phước gấp vạn; cho Tiên 
nhân đoạn dục ăn được phước gấp ức; cho vị Tu-đà-hoàn hướng ăn 
được phước không thể tính kể, huống lại là vị thành Tu-đà-hoàn ư? 
Huống chỉ là vị hướng Tư-đà-hàm đắc quả Tư-đà-hàm, huống chỉ vị 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 13 327 





hướng A-na-hàm đắc quả A-na-hàm, huống chi vị A-la-hán hướng, 
đắc A-la-hán quả, huống chi vị Bích-chi-phật hướng, đắc Bích-chi- 
phật quả, huống chi bậc hướng Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, 
huống chi bậc thành Phật và Tỳ-kheo Tăng, công đức phước báu đó 
không thể tính kể. Những việc làm công đức hiện tại của con, hôm 
nay đã xong. 

Thế Tôn bảo: 

Đại vương, chớ nói như vậy! Làm phước không nhàm chán, 
sao hôm nay lại nói đã làm xong? Vì sao như vậy? Vì sinh tử lâu dài 
không thể kể. 

Quá khứ lâu xa có vua tên là Địa Chủ, thống lãnh cõi Diêm- 
phù này. Vua đó có vị đại thần tên là Thiện Minh, ngay từ thiếu thời 
đã quanh quẩn bên vua không hể sợ khó. Sau đó, vua kia chia nửa 
cõi Diêm-phù cho vị đại thần đó trị. Khi đó, tiểu vương Thiện Minh 
tự xây thành quách, dọc mười hai do-tuần, ngang bẩy do-tuần, đất 
đai phì nhiêu, nhân dân đông đúc. 

Bấy giờ, thành đó tên là Viễn chiếu. Đệ nhất phu nhân của vua 
Thiện Minh tên là Nhật Nguyệt Quang, không cao, không thấp, 
không mập, không gầy, không trắng, không đen, nhan sắc xinh đẹp, 
hiếm có trên đời, miệng tổa mùi hương hoa ưu-bát, thân thơm hương 
chiên-đàn. Một thời gian sau, bà mang thai. Vị phu nhân đó liền đến 
tâu vua rằng: “Nay thần thiếp có thai.” 

Vua nghe lời này, vui mừng hớn hở, không thể kiểm được, liền 
sai kể hầu cận, bày biện giường chiếu cực kỳ khoái lạc. Phu nhân 
mang thai đủ ngày, sinh một nam nhi. Lúc đương sinh, đất cõi Diêm- 
phù hiện rực sáng màu vàng, tướng mạo đoan chánh, đủ ba mươi hai 
tướng tốt, thân thể sắc vàng. Đại vương Thiện Minh thấy thái tử này, 
hoan hỷ phấn khởi, mừng rỡ khôn lường, liền triệu các thầy đạo sĩ 
Bà-la-môn, tự bồng thái tử để họ xem tướng: “Nay ta đã sinh thái tử. 
Các khanh hãy xem tướng giúp ta, rồi đặt cho tên.” 

Khi đó, các thầy tướng vâng lệnh vua. Họ cùng bồng, xem xét 
tướng mạo, rồi cùng nhau tâu vua: “Thánh vương thái tử đoan 
chánh vô song. Các căn đây đủ. Có ba mươi hai tướng tốt. Nay 
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vương tử này, sẽ có hai đường hướng: Nếu ở nhà sẽ làm Chuyển 
luân thánh vương, đầy đủ bảy báu. Bảy báu gồm có: Bánh xe báu, 
vol báu, ngựa báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, điển binh báu. Đó là bảy 
báu. Vua sẽ có một ngần người con, dũng mãnh cang cường, có thể 
dẹp quân địch, ở trong bốn biển này, không cần đao trượng mà tự 
nhiên khuất phục. Hoặc vương tử này sẽ xuất gia học đạo, thành 
Vô thượng Chánh giác, danh đức vang xa, khắp cả thế giới. Ngay 
ngày sinh vương tử này, ánh sáng chiếu xa, nay đặt tên vương tử là 
Đăng Quang.” 

Các thầy tướng sau khi đặt tên xong, họ rời chỗ ngồi mà đi. 

Nhà vua suốt ngày bồng thái tử, không hề rời mắt. Lúc này, 
vua xây cho vương tử này ba giảng đường thích hợp với ba mùa Thu, 
Đông và Hạ. Cung nhân thể nữ đầy cả trong cung. Rồi để cho thái tử 
của ông ở đó vui chơi. 

Khi vương thái tử được hai mươi chín tuổi, bằng tín tâm kiên 
cố, xuất gia học đạo. Ngày xuất gia, ngay đêm đó thành Phật. 

Bấy giờ, khắp cõi Diêm-phù-để đều nghe biết, thái tử của vua 
kia xuất gia học đạo, ngay ngày ấy thành Phật. Sáng sớm phụ vương 
nghe vương thái tử xuất gia học đạo, ngay đêm đó thành Phật. Vua 
liền nghĩ rằng: “Đêm qua ta nghe chư Thiên trên không thảy đều ca 
tụng tốt lành. Đây tất là điểm lành, chứ không phải là tiếng vang 
xấu. Nay ta hãy đi gặp gỡ.” 

Rồi vua dẫn bốn mươi ức nam nữ vây quanh, đi đến chỗ Như 
Lai Đăng Quang. Đến nơi, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. 
Bốn mươi ức người cũng làm lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi 
đó Như Lai lần lượt thuyết các để tài vi diệu cho phụ vương và bốn 
mươi ức người. Các để tài đó là luận về thí, luận về giới, luận về 
sinh Thiên, dục là ô uế, là hữu lậu, là hạnh bất tịnh, xuất gia là con 
đường xuất yếu, đạt được quả báo thanh tịnh. 

Bấy giờ, Như Lai quán sát tâm ý của chúng sinh này, tâm 
tánh đã hòa dịu, bèn như pháp mà chư Phật Như Lai thường thuyết, 
nói về Khổ, Tập, Diệt, Đạo; Ngài cũng vì bốn mươi ức người mà 
nói rộng hết nghĩa này. Ngay trên chỗ ngồi, họ sạch hết các trần 
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cấu, được Pháp nhãn tịnh. Khi đó, bốn mươi ức người bạch Đức 
Đăng Quang Như Lai: “Chúng con muốn cạo bổ râu tóc, xuất gia 
học đạo.” 

Đại vương nên biết, bấy giờ, hết thảy bốn mươi ức người được 
xuất gia học đạo, ngay trong ngày đó thảy đều thành A-la-hán. 

Bấy giờ, Đức Như Lai Đăng Quang dẫn bốn mươi ức người đều 
là bậc Vô trước?, du hành trong nước này. Nhân dân trong nước cúng 
dường tứ sự, y phục, đổ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men 
trị bệnh, không thiếu hụt một thứ gì. 

Khi đó, Đại vương Địa Chủ nghe Đăng Quang thành Vô 
thượng Chánh chân, Đẳng chánh giác, đang dẫn bốn mươi ức người 
đều là bậc Vô trước, du hành trong nước kia. Vua nghĩ: “Nay ta sai 
tín sứ đến thỉnh Như Lai sang du hóa ở đây. Nếu ngài đến, bản 
nguyện của ta thỏa mãn. Nếu không đến, ta đích thân đến lễ lạy, 
thăm hồi.” 

Vua liển sai một vị đại thần: “Ngươi đến đó, nhân danh ta đảnh 
lễ sát chân, thăm hỏi Như Lai, đời sống có nhẹ nhàng, đi đứng có 
mạnh khỏe không? Hãy thưa: Vua Địa Chủ thăm hỏi Như Lai, đời 
sống có nhẹ nhàng, đi đứng có mạnh khỏe không? Cúi xin Thế Tôn 
chiếu cố chốn này.” 

Bấy giờ, người đó vâng lệnh vua đi đến đất nước kia. Đến nơi, 
đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên, thưa như vầy: “Đại 
vương Địa Chủ lễ sát chân Như Lai. LỄ xong thăm hỏi đời sống có 
nhẹ nhàng, đi đứng có mạnh khỏe không? Cúi xin Thế Tôn chiếu cố 
nước này. ” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu ấy. Rồi Như 
Lai Đăng Quang dẫn đại chúng, lần lượt du hành trong dân gian, 
cùng với bốn mươi ức đại Tỳ-kheo, ở bất kỳ nơi nào cũng đều được 
cung kính, cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, tọa 
cụ, thuốc men trị bệnh. Như Lai và đại chúng đi lần đến nước Địa 
Chủ. Đại vương Địa Chủ nghe Đăng Quang Như Lai đến nước mình, 


* Vô trước #£#£, dịch nghĩa từ A-la-hán. 
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hiện đang ở trong vườn Bà-la phía Bắc, dẫn bốn mươi ức đại Tỳ- 
kheo. Vua nghĩ: “Nay ta nên đích thân đến nghênh đón.” 

Khi đó, Đại vương Địa Chủ cũng lại dẫn bốn mươi ức người 
đến chỗ Đức Như Lai Đăng Quang. Đến nơi, đảnh lễ sát chân Phật, 
rồi ngồi qua một bên. Bốn mươi ức người lễ sát chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên. 

Bấy giờ, Như Lai Đăng Quang lần lượt trực tiếp nói các để tài 
vi diệu cho vua cùng với bốn mươi ức người nghe. Ngài nói về thí, 
về giới, về sinh Thiên, về dục là ô uế, là hữu lậu, là hạnh bất tịnh, 
xuất gia là con đường xuất yếu, đạt được quả báo thanh tịnh. 

Như Lai quán sát tâm ý của chúng sinh này, tâm tánh đã hòa dịu, 
bèn như pháp mà chư Phật Như Lai thường thuyết, nói về Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo; Ngài cũng vì bốn mươi ức người mà nói rộng hết nghĩa 
này. Ngay trên chỗ ngồi, họ sạch hết các trần cấu, được Pháp nhãn 
tịnh. Khi đó bốn mươi ức người bạch Như Lai Đăng Quang rằng: 
“Chúng con có ý muốn cạo bảo râu tóc, xuất gia học đạo.” 

Đại vương nên biết, bấy giờ cả thảẩy bốn mươi ức người đều 
được xuất gia học đạo. Ngay ngày hôm ấy, họ thảy đều đắc đạo, 
thành A-la-hán. Khi đó quốc vương Địa Chủ từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đầu mặt lễ sát chân Phật rồi lui ra. 

Bấy giờ, Như Lai Đăng Quang dẫn tám mươi vạn ức người đều 
là A-la-hán, du hành trong nước. Nhân dân trong nước cúng dường tứ 
sự, y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men chữa 
bệnh, cung cấp mọi thứ, không øì thiếu hụt. 

Thời gian sau, quốc vương Địa Chủ lại dẫn các quần thần đến 
chỗ Đức Như Lai đó, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi đó, 
Đức Như Lai Đăng Quang vì quốc vương kia thuyết pháp vi diệu. 
Quốc vương Địa Chủ bạch Đức Như Lai rằng: “Cúi xin Đức Thế Tôn 
cho con được suốt đời cúng dường Ngài và Tỳ-kheo Tăng, cung cấp 
y phục, đổ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc mên trị bệnh, sẽ 
không có gì thiếu hụt.” 

Bấy giờ, Như Lai Đăng Quang im lặng nhận lời thỉnh cầu của 
vua kia. Khi vua thấy Đức Phật im lặng nhận thỉnh, lại tiếp bạch Thế 
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Tôn: “Nay con có điều cầu nguyện từ Thế Tôn. Cúi mong Thế Tôn 
chấp nhận.” 

Thế Tôn bảo: “Pháp của Như Lai siêu quá nguyện nà yŠ.” 

Vua bạch Thế Tôn: “Nguyện cầu của con hôm nay rất là tịnh 
diệu.” 

Thế Tôn bảo: “Những điều nguyện cầu tịnh diệu ấy là gì?” 

Vua bạch Thế Tôn: “Như ý của con, hôm nay chúng Tăng ăn 
bằng bát này, ngày mai ăn dùng bát khác; hôm nay chúng Tăng mặc 
y phục này, ngày mai mặc y phục khác; hôm nay chúng Tăng ngồi 
tòa này, ngày mai ngồi tòa khác; hôm nay sai người này đến hầu 
chúng Tăng, ngày mai thay đổi người khác đến hầu chúng Tăng. 
Những điều mà con cầu mong chính là như vậy.” 

Như Lai Đăng Quang bảo: “Tùy ý nguyện của vua. Nay là lúc 
thích hợp.” 

Đại vương Địa Chủ vui mừng hớn hở không thể tự kiểm chế, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi lui trở về cung. 

Về đến nơi, vua bảo các quần thần: “Nay ta phát tâm trọn đời 
cúng dường Như Lai Đăng Quang, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác và 
chúng Tỳ-kheo, y phục, đổ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc 
men chữa bệnh. Ta khuyên các khanh cũng nên giúp ta lo việc cúng 
dường.” 

Các đại thần đáp: “Như lời đại vương dạy.” 

Cách thành không bao xa, trong vòng một do-tuần, vua cho xây 
dựng giảng đường chạm trổ điêu khắc, năm màu rực rỡ, treo màn, 
tràng phan, dù lọng, trổi nhạc hát múa, rưới hương trên đất, sửa sang 
hồ tắm, bày đủ thứ đèn đuốc, sửa soạn các thứ đổ ăn thức uống ngon 
ngọt, bày biện chỗ ngồi. Rồi đến cho biết đã đến giờ, bạch: “Bấy 
giờ, đã đúng giờ, xin Thế Tôn chiếu cố.” 

Như Lai biết đã đến giờ, mặc y cầm bát, dẫn các Tỳ-kheo trước 


” Thành ngữ, định cú, trước khi Phật hứa khả điều thỉnh nguyện. Xem Tứ Phần 


10 (T22n1428, tr. 629b1); Thập Tụng 27, (tr. 195c17). Pali, Vin. ¡. 292 
atikkantavara kho.. thagata, các Đức Như Lai siêu quá các ước nguyện. 
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sau vây quanh, đi đến chỗ giảng đường. Mọi người ngồi trên chỗ 
ngồi dọn sẵn. Khi đại vương Địa Chủ thấy Đức Phật và các Tỳ-kheo 
Tăng ngồi xong, dẫn cung nhân thể nữ và các quan đại thần, tự tay 
rót nước, bưng sớt nhiều đồ ăn thức uống, có đến trăm vị. 

Đại vương nên biết, khi ấy quốc vương Địa Chủ cúng dường 
Như Lai Đăng Quang và tám mươi ức vị A-la-hán trong vòng bảy 
vạn năm, chưa từng lười bỏ. Khi Đức Như Lai đó giáo hóa khắp tất 
cả xong, bèn nhập Niết-bàn ở trong Vô dư Niết-bàn giới. 

Khi đó, đại vương Địa Chủ dùng hàng trăm thứ hoa thơm cúng 
dường. Rồi ở các ngã tư đường dựng bốn tháp lớn. Mỗi tháp được 
làm bằng bảy báu, vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh; treo lụa, phướn, dù 
lọng. Tám mươi ức A-la-hán cũng lần lượt nhập Niết-bàn ở trong Vô 
dư Niết-bàn giới. Bấy giờ đại vương thâu lấy xá-lợi của tám mươi ức 
vị đó, thảy đều xây tháp, treo lụa, phướn, dù lọng, cúng dường hoa 
thơm. 

Đại vương nên biết, bấy giờ đại vương Địa Chủ lại cúng dường 
tháp Như Lai Đăng Quang và tám mươi ức A-la-hán. Rồi trải qua 
bẩy vạn năm, tùy thời cúng dường, đốt đèn, rải hoa, treo lụa, phan, 
cái. 

Đại vương nên biết, giáo pháp Như Lai Đăng Quang truyền lại 
bị diệt tận, sau đó vị vua này mới diệt độ. 

Đại vương Địa Chủ lúc bấy giờ há là ai khác chăng? Đừng 
nghĩ vậy, Vì sao? Đại vương Địa Chủ lúc bấy giờ chính là thân ta. 
Ta lúc bấy giờ, trong bẩy vạn năm, đem các thứ y phục, đồ ăn thức 
uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh, cúng dường Phật đó, 
không để giảm thiếu. Sau khi Phật nhập Niết-bàn, lại trong bẩy 
vạn năm cúng dường hình tượng xá-lợi, thắp hương, đốt đèn, treo 
lụa, phướn, dù lọng, không thứ gì thiết hụt. Vào lúc bấy giờ, Ta 
đem công đức này cầu hưởng phước lành trong sinh tử, không cầu 
giải thoát. 

Đại vương nên biết, phước lành có được lúc bấy giờ, nay có 
còn lại gì chăng? Đừng nghĩ vậy! Như hôm nay Ta xem thấy sự giàu 
có kia không còn mẩy may nào như lông tóc. Vì sao? Sinh tử triỀn 
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miên không thể kể được, ở trong đó tất đã hưởng hết phước, không 
còn mẩy may nào như sợi tóc. Cho nên Đại vương đừng nói như vầy: 
“Phước lành mà ta làm hôm nay đã xong.” Đại vương nên nói như 
vầy: “Những øì tôi đã làm bằng thân, miệng, ý hôm nay, hết thảẩy để 
cầu giải thoát, chứ không cầu hưởng phước nghiệp kia ở trong sinh 
tử. Như thế sẽ lâu dài được an ổn vô lượng.” 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc trong lòng kinh sợ, áo lông dựng đứng, 
thương khóc lẫn lộn, lấy tay gạt nước mắt, đảnh lễ sát chân Thế Tôn, 
tự trình bày tội trạng: 

—Con như ngu si, như khờ đại, không hiểu biết gì hết. Cúi xin 
Thế Tôn nhận sự hối lỗi của con. Nay con năm vóc gieo sát đất, sửa 
đổi những lỗi lầm đã qua, không tái phạm những lời này nữa. Cúi 
mong Đức Thế Tôn nhận sự hối lỗi của con. 

Ba lần như vậy. 

Đức Thế Tôn bảo: 

Lành thay, lành thay, Đại vương! Nay ở trước Như Lai sám 
hối sự phi pháp của mình, đổi lỗi qua, tu sửa về sau. Nay Ta nhận sự 
sám hối lỗi của vua. Chớ có tái phạm nữa. 

Bấy giờ ở trong đại chúng, có Tỳ-kheo-ni tên là Ca-chiên-diên, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, bạch Đức Thế Tôn: 

-Những gì Thế Tôn dạy hôm nay rất là vi diệu. Lại nữa, Thế 
Tôn bảo vua Ba-tư-nặc rằng: “Đại vương nên biết, những hành vi gì 
đã làm bằng thân, khẩu, ý là để cầu giải thoát, chớ đừng cầu hưởng 
phước nghiệp ở trong vòng sinh tử, như vậy sẽ lâu dài được an ổn vô 
lượng.” Sự thật là như vậy. Vì con" nhớ lại ba mươi mốt kiếp về 
trước đã từng dâng cơm cho Như Lai Thí-cật, Chí Chân, Đẳng 
Chánh Giác xuất hiện ở đời, Minh Hạnh Túc?, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu Phật 


Tự xưng của Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên. 

7 Để bản: Phạn thức cật 8wz\š#. TNM: Hữu thức khí #z\š#. Thường nói là Phật 
Thi-khí. Päli: Sikhi-buddha. Nhưng có thể không hoàn toàn đồng nhất. 

Nguyên Hán: Minh hạnh thành. 
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Chúng hựu, bấy giờ du hóa ở thế giới Dã mã”. 

Bấy giờ, Đức Phật đó, đến giờ, đắp y cầm bát vào thành Dã mã 
khất thực. Trong thành có một người làm thuê tên là Thuần Hắc. Khi 
người làm thuê kia thấy Đức Như Lai cầm bát vào thành khất thực, 
liền tự nghĩ: “Nay Đức Như Lai vào thành, ắt cần ăn uống.” Liền 
chạy vào nhà lấy thức ăn ra cúng cho Như Lai và phát lời nguyện 
này: “Bằng công đức này, tôi sẽ khỏi đọa trong ba đường dữ. Mong 
cho tôi đời sau cũng gặp vị như Thánh tôn này, cũng sẽ mong Thánh 
tôn kia thuyết pháp cho tôi, để được giải thoát.” 

Thế Tôn và vua Ba-tư-nặc cũng biết điều này. Người làm thuê 
Thuần Hắc lúc bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ có xem vậy! Vì 
sao? Người làm thuê Thuần Hắc lúc bấy giờ, chính là thân con. Con 
lúc đó cúng cơm cho Như Lai Thí-cật, phát thệ nguyện này: “Bằng 
công đức này, tôi sẽ khỏi đọa trong ba đường dữ. Mong cho tôi đời 
sau cũng gặp vị như Thánh tôn này, cũng sẽ mong Thánh tôn kia 
thuyết pháp cho tôi, để được giải thoát.” Con trong ba mươi mốt kiếp 
không đọa vào ba đường dữ, sinh trong trời người, cuối cùng hôm 
nay nhận thân phần này, gặp gỡ Thánh tôn được xuất gia học đạo, 
tận trừ hữu lậu, thành A-la-hán. Như những gì Thế Tôn thuyết rất là 
vi diệu. 

Rồi cô nói với vua Ba-tư-nặc: 

-Những gì được làm bởi thân, khẩu, ý đều để cầu giải thoát, 
chẳng cầu hưởng phước nghiệp ở trong vòng sinh tử. Nếu khi tôi gặp 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nào tổ tâm ý hoan hỷ 
hường đến Như Lai, tôi liền nghĩ như vây: “Các Hiển sĩ này dụng ý 
như không ái kính cung phụng Như Lai.” Nếu tôi gặp bốn bộ chúng, 
liền đến bảo: “Này các bạn, cần vật gì? Y bát chăng? Ni-sư-đàn 
chăng? Ống kim chăng? Chậu rửa chăng? Và những thứ đồ dùng 
khác của Sa-môn, tôi sẽ cung cấp hết.” Tôi đã hứa vậy rồi, khất cầu 
khắp nơi. Nếu tôi được, thì đó là đại hạnh. Nếu không được, tôi đến 
Uất-đơn-việt, Cù-da-ni, Phất-vu-đệ tìm kiếm cầu cho. Vì sao? Vì đều 


9, 




















Dã mã thế giới #ÿš†{#Z‡. Skt. MarTcika-lokadhãatu; cf. Div. 52.5. 
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do bốn bộ chúng này mà được đạo Niết-bàn. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn quán sát tâm Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên 
này, liền bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông có thấy ai có tín tâm giải thoát như Tỳ-kheo-ni Ca- 
chiên-diên này không? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Không thấy, bạch Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn bảo: 

-Trong số Thanh văn của Ta, người có tín giải thoát đệ nhất 
trong các Tỳ-kheo-ni chính là Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên. 

Tyỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên và vua Ba-tư-nặc sau khi nghe Phật 
thuyết pháp xong, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt, 
cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, Tôn giả Bà-câu-lư ở tại một eo núi chắp vá y cũ. Khi 
đó Thích Đề-hoàn Nhân từ xa thấy Tôn giả Bà-câu-lưu' ở tại một eo 
núi, đang vá y cũ. Thấy vậy, ông nghĩ thầm: “Tôn giả Bà-câu-lưu 
này đã thành A-la-hán, các trói buộc đã mở, sống lâu vô lượng, hằng 
tự hàng phục, tư duy vô thường, khổ, không, vô ngã, không vướng 
việc đời, lại cũng không thuyết pháp cho người khác, tịch lặng tự tu 
giống như dị học ngoại đạo. Không rõ Tôn giả này có thể vì người 
khác thuyết pháp cho người khác hay là không kham nổi? Nay ta nên 
thử xem.” 

Bấy giờ, Thiên đế Thích biến mất khỏi trời Tam thập tam, hiện 


!°“ Bà-câu-lư 3#ƒjj§;: xem kinh số 5 phẩm 4: Bà-câu-la 3#‡JZ£. Pali: Bakkula 
(Bakula). 
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đến núi Kỳ-xà-quật, đứng ở trước Tôn giả Bà-câu-lư. Sau khi đảnh 
lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ Thích Để-hoàn Nhân nói 
kệ này: 
Thuyết được người trí khen 
Wì sao không thuyết pháp 
Phá kết, được hạnh Thánh 
Sao lại trụ lặng Im. 
Tôn giả Bà-câu-lư đáp Thích Để-hoàn Nhân bằng bài kệ này : 
Có Phật, Xá-lợi-phất 
A-nan, Quân-đâầu'', Bàn'? 
Và cùng các Tôn trưởng 
Khéo hay nói pháp mầu. 

Bấy giờ Thích Đề-hoàn Nhân bạch Tôn giả Bà-câu-lư: 

Căn của chúng sinh có nhiều loại khác nhau. Song ngài nên 
biết, Thế Tôn cũng nói chủng loại chúng sinh nhiều hơn bụi đất, vì 
sao Tôn giả Bà-câu-lư không vì người khác mà thuyết pháp? 

Bà -câu-lư đáp: 

-Chủng loại chúng sinh khó có thể hiểu biết. Thế giới có nhiều 
quốc độ không giống nhau, thảy đều chấp trước ngã sở, phi ngã sở. 
Nay tôi sau khi quán sát nghĩa này, không thuyết pháp cho mọi 
người. 

Thích Đề-hoàn Nhân nói: 

—Xin ngài nói cho tôi nghe nghĩa của ngã sở, phi ngã sở. 

Tôn giả Bà-câu-lư nói: 

Ta, người, thọ mạng”, hoặc nam, hoặc nữ, con người, các 
loại ấy thảy đều y nơi mạng này mà tổn tại. Nhưng, lại nữa, này 


- Quân-đầu #Zð, có lẽ Quân-đầu-bà-mạc; xem kinh số 3 phẩm 4. Päli: 
Kundadhana. 

- Bàn, có lẽ chỉ Bàn-đặc 8#. Xem kinh số 6 phẩm 4. Päli: Mahä-Panthaka. 

- Ngã, nhân, thọ mạng #\  šš#n : Các từ chỉ tự ngã, tương đương Päli: Attä (tự 
ngã), puggala (nhân cách), jva (sinh hồn). 











!* Hán: Sĩ phu -†:%. Päli: Purusa, khái niệm phổ quát về con người. 
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Câu-dực, Thế Tôn cũng nói: “Tỳ-kheo nên biết, nên tự nỗ lực, 
không khởi tà pháp, cũng nên im lặng như Thánh hiển. Tôi sau khi 
quán sát nghĩa này, bèn im lặng. ” 

Bấy giờ Thích Đềể-hoàn Nhân từ xa hướng về Thế Tôn chắp 
tay, nói kệ này: 

Quy mạng Đấng Mười Lực 
Sáng tròn không mù che 
Vì khắp cả mọi người 
Người này thật kỳ lạ. 

Tôn giả Bà-câu-lư đáp: 

—Tại sao Đế Thích nói như vầy: “Người này thật kỳ lạ?” 

Thích Đề-hoàn Nhân đáp: 

-Tôi nhớ ngày xưa đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi lễ sát chân 
Thế Tôn rồi hỏi nghĩa này: “Loài trời, người, có tưởng niệm gì?” 
Bấy giờ Thế Tôn bảo tôi: “Thế giới này ngần ấy loại, tất cả đều sai 
khác nhau, nguồn gốc không đồng.” Tôi nghe những lời này rồi, liền 
đáp: “Đúng vậy, Thế Tôn! Đúng như những lời Thế Tôn đã nói. Thế 
giới ngần ấy loại, mỗi mỗi đều không đồng. Có thể chăng, nếu 
thuyết pháp cho chúng sinh kia, thảy đều thọ trì và có người thành 
quả Thánh! Vì vậy nên tôi nói: “Người này thật lạ kỳ!” Song những 
gì Tôn giả Bà-câu-lư nói đã nói, cũng lại như vậy: “Thế giới ngần ấy 
loại, mỗi mỗi không đồng.” 

Rồi Thích Đề-hoàn Nhân nghĩ thầm: “Tôn giả này có khả năng 
thuyết pháp cho người, chứ không phải không thể.” Rồi Thích Đề- 
hoàn Nhân từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 

Thích Đề-hoàn Nhân sau khi nghe những gì Tôn giả Bà-câu-lư 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở cạnh hồ Lôi thanh'", nước Chiêm-bà ". 

Bấy giờ, Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ" sống một nơi vắng, tự tu 
gốc pháp, không bổ mười hai pháp hạnh Đầu-đà, đêm ngày kinh 
hành, không lìa giáo lý ba mươi bảy Phẩm trợ đạo. Hoặc ngồi, hoặc 
đi, thường tu chánh pháp. Đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm, thường tự 
cố gắng không bỏ một giây. Song tâm vẫn không được giải thoát 
khỏi dục, các pháp hữu lậu. 

Lúc bấy giờ, chỗ mà Tôn giả Thập Nhị Ức Nhĩ kinh hành, máu 
từ bàn chân bị nát chảy đầy tràn cả lề đường, giống như chỗ mổ trâu. 
Quạ, diều đến ăn máu. Song tâm vẫn không được giải thoát khỏi 
dục, các pháp hữu lậu. Rồi Tôn giả Nhị Thập Ức tự nghĩ: “Trong 
những người đệ tử khổ hành tinh tấn của Đức Phật Thích-ca, ta là 
người đứng đầu. Song nay tâm của ta vẫn không được giải thoát khỏi 
các lậu. Vả lại, gia nghiệp ta nhiều tiền của. Ta nên xả bỏ pháp 
phục, trở về làm bạch y, đem tiền của bố thí rộng rãi. Chứ làm Sa- 
môn như hiện nay thật khó, không dễ.” 

Bấy giờ, Thế Tôn từ xa biết được những gì Nhị Thập Ức Nhĩ 
suy nghĩ, liền lướt qua hư không mà đi, đến chỗ Tôn giả kinh hành, 
trải tọa cụ mà ngồi. Khi đó, Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ đến trước chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn hỏi Tôn 
giả Nhị Thập Ức Nhĩ: 

-Vừa rồi ông vì cớ gì mà nghĩ rằng: “Trong những người đệ tử 
khổ hành tinh tấn của Đức Phật Thích-ca, ta là người đứng đầu. Song 





- Tham chiếu, Pali, A IV 55 Sona (H. ii. 375). Hán, Trung 29 (T1n26, tr. 
611c28); Tạp 9 (T2n99, tr. 62b22). 
-_ Lôi thanh trì. Pali: Gaggara-pokkharanï, một ao sen ở Campä. 
'“ Chiêm-ba ;ởÿý. Pãli: Campä. Cí. Päli, ibid. Phật trú tại Rãjagaha, trên 
Gijihakuta. Trung 29, Phật tại Xá-vệ. 
' Nhị Thập Ức Nhĩ —-†-(#H. Truyện kể chi tiết, xem Tứ Phần 38 (T22n1428, 
843b12 tt), Nhân Duyên Thủ-lung-na “78šjJ. Pali: Sona Kolivisa. 
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nay tâm của ta vẫn không được giải thoát khỏi các lậu. Vả lại, gia 
nghiệp ta nhiều tiền của. Ta nên xả bỏ pháp phục, trở về làm bạch y, 
đem tiền của bố thí rộng rãi. Chứ làm Sa-môn như hiện nay thật khó, 
không dễ ”2 

Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: 

-Đúng vậy, bạch Thế Tôn. 

Thế Tôn bảo: 

—Nay Ta hỏi lại ông, ông tùy đó trả lời Ta. Thế nào, Nhị Thập 
ỨCc Nhĩ, trước kia khi còn tại gia ông giỏi khẩy đàn chăng? 

Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: 

-Đúng vậy, bạch Thế Tôn. Trước kia khi còn tại gia con khẩy 
đàn rất giỏi. 

Thế Tôn bảo: 

-Thế nào, Nhị Thập Ức Nhĩ, nếu dây đàn căng quá thì âm 
hưởng không đều. Khi đó tiếng đàn nghe có hay không? 

Nhị Thập Ức Nhĩ đáp : 

-Thưa không, Thế Tôn. 

Thế Tôn bảo: 

-Thế nào, Nhị Thập Ức Nhĩ, nếu dây đàn lại chùng, khi đó 
tiếng đàn nghe có hay không? 

Nhị thập Ức Nhĩ đáp: 

-Thưa không, Thế Tôn. 

Thế Tôn bảo: 

-Thế nào, Nhị Thập Ức Nhĩ, nếu dây đàn không căng không 
chùng, khi đó âm đàn nghe có hay không? 

Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: 

-Thưa vâng, Thế Tôn. Nếu dây đàn không chùng, không căng, 
lúc ấy âm đàn nghe rất hay. 

Thế Tôn bảo: 

-Ở đây cũng như vậy. Quá tỉnh tấn, cũng bằng như trạo cử. 














Nguyên Hán: Điệu hý 3j§t. 
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Nếu lười biếng, đây sẽ rơi vào tà kiến. Nếu có thể ở giữa, đó là 
hành bậc thượng. Như vậy không lâu sẽ thành người vô lậu. 

Thế Tôn sau khi thuyết pháp vi diệu cho Tỳ-kheo Nhị Thập Ức 
Nhĩ xong, trở về bên bờ hồ Lôi âm”. 

Bấy giờ, Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ suy nghĩ những gì Thế Tôn 
đã dạy bảo, ở nơi nhàn tịnh, liên tục không ngừng tu hành pháp đó, 
vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo, cạo bồ râu tóc, tu 
phạm hạnh vô thượng, cho đến như thật biết rằng: “Sinh tử đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh 
nữa.” Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ đã thành A-la-hán. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Đệ tử siêng năng, đệ nhất khổ hành trong hàng Thanh văn 
của Ta chính là Nhị Thập Ức Nhĩ”. 

Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Phật thuyết pháp, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 4? 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, ở trong thành Xá-vệ, trưởng giả Sa-để” mắc bệnh, 
mạng chung. Nhưng trưởng giả đó không có con cái, nên mọi tài bảo 
đều nhập hết vào cung. 


?- Lôi âm §#, đầu kinh nói Lôi thanh. 


”' Xem trên, kinh số 2, phẩm 4. Pãli, A | 14.2 (R. ¡. 23): Araddhaviriyaänam 
yadidam sono Kol|iviso. 


?“. Tham chiếu Päli, S. 3. 20 Aputtaka (R. ¡. 91). Hán, Tạp 46 (T2n99, tr. 337b24). 
23. 











Để bản: Bà-đề trưởng giả 3#†#E#, phiên âm, nên đọc là sa. Pãli: Setthi- 
gahapati. Tạp 44: Trưởng giả tên Ma-ha-nam #šn| 1# 
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Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc người dính đầy bụi bặm, đi đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn hỏi 
vua: 

—Đại vương, vì sao đi đến Ta với thân hình đầy bụi bặm? 

Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 

—Trong thành Xá-vệ này có trưởng giả tên là Bà-để, hôm nay 
mạng chung. Ông không có con cái. Con tự thân đến trừng thâu tài 
sản, xử lý nhập cung. Riêng vàng ròng tám vạn cân, huống chi 
những tạp vật khác. Nhưng trưởng giả kia ngày còn sống, ăn những 
đồ ăn rất là tệ đở, không ăn thứ ngon. Những y phục ông mặc thì cáu 
bẩn, không sạch. Con ngựa kéo xe cho ông thật gầy yếu. 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, đại vương! Như vua vừa nói. Phàm người tham 
lam keo kiết được tiền của này không dám ăn, không cho cha mẹ, 
vợ con, tớ hầu, nô tỳ. Cũng lại không cho bằng hữu quen biết. 
Cũng không cho Sa-môn, Bà-la-môn và các tôn trưởng. Nếu người 
có trí có được tàng bảo này, thì hay huệ thí, cứu giúp rộng rãi, tất 
cả không chút gì luyến tiếc, cung cấp Sa-môn Bà-la-môn và các vị 
cao đức. 

Khi đó vua Ba-tư-nặc hỏi: 

-Trưởng giả Bà-đề này, mạng chung bị sinh vào chốn nào? 

Thế Tôn bảo: 

-Trưởng giả Bà-để này, mạng chung sẽ sinh vào trong đại địa 
ngục Thế khốc”. Vì sao? Vì người này đoạn mất thiện căn, nên thân 
hoại mạng chúng sinh vào trong địa ngục Thế khốc. 

Vua Ba-tư-nặc hỏi: 

-Trưởng giả Bà-đề đoạn thiện căn sao? 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, đại vương! Như vua đã nói, trưởng giả kia đã đoạn 





®. Thế khốc địa ngục š#5##?Ÿ; cũng gọi là Đề khốc hay Khiếu hoán ïili#. Xem 
Trường 19 (T1n1, tr. 121c6, 123c29). Pali: Roruva, cí. S. ¡. 30. 
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mất thiện căn. Song trưởng giả kia phước cũ đã hết không tạo lại cái 
mới. 

Vua Ba-tư-nặc hỏi: 

— Trưởng giả kia còn sót lại phước nào không? 

Thế Tôn bảo: 

-Không, đại vương! Không còn sót mẩy may nào tổn tại. Như 
người nhà nông kia chỉ thu mà không trồng, nên sau lại bị khốn 
cùng, dần dà cho đến chết. Vì sao? Vì chỉ tiêu sài sản nghiệp cũ mà 
không tạo mới. Trưởng giả này cũng như thế, chỉ hưởng phước cũ lại 
không tạo của mới. Đêm nay, trưởng giả này sẽ vào trong địa ngục 
Thế khốc. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, trong lòng lo sợ, lau nước mắt mà thưa: 

Trưởng giả này ngày trước đã tạo ra công đức phước nghiệp 
gì mà được sinh vào nhà giàu có, lại đã tạo ra gốc rễ bất thiện nào 
mà không hưởng được của cải cực giàu này, cũng không vui thú 
trong ngũ dục? 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo vua Ba-tư-nặc: 

Vào quá khứ xa xưa, thời Phật Ca-diếp, trưởng giả này ở 
trong thành Xá-vệ, là con nhà nông. Sau khi Đức Phật nhập diệt, có 
Bích-chi-phật xuất hiện ở đời, đến nhà của trưởng giả này. Khi 
trưởng giả này thấy Bích-chi-phật đứng ở trước cửa, liền tự nghĩ: 
“Như Tôn giả này xuất hiện ở đời rất khó. Nay ta hãy đem đồ ăn 
thức uống đến bố thí người này.” 

Bấy giờ trưởng giả bố thí cho vị Bích-chi-phật kia. VỊ Bích-chi- 
phật này ăn xong, liền bay lên hư không mà đi. 

Khi trưởng giả đó thấy vị Bích-chi-phật hiện thần túc, liển 
phát thệ nguyện như vầy: “Nguyện đem gốc thiện này, khiến cho 
đời đời sinh ở chỗ nào cũng không đọa vào ba đường dữ, thường 
nhiều của báu.” Sau đó lại có tâm hối tiếc: “Những thức ăn vừa rồi 
đáng lẽ cho nô bộc chứ không cho đạo nhân đầu trọc này ăn.” 
Trưởng giả nhà nông lúc đó há là người nào khác chăng? Chớ có 
nghĩ vậy. Trưởng giả nhà nông lúc đó, nay chính là trưởng giả Bà- 
để này. 
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Khi đó thí xong, phát thệ nguyện này, do công đức này, ông 
sinh ra nơi cũng không đọa đường dữ, thường nhiều của, lắm báu, 
sinh nhà phú quý, không thiếu thốn một thứ gì. Nhưng sau khi đã bố 
thí, lại sinh tâm hối: “Đáng lẽ ta cho nô bộc ăn, chứ không cho đạo 
nhân trọc đầu này ăn.” 

Vì do nguyên nhân này, nên ông không hưởng được của cực 
giàu này, cũng không thích sống trong năm dục. Tự mình không cúng 
dường, lại không cho cha mẹ, anh em, vợ con, tớ hầu, bạn bè quen 
biết; không bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, các vị tôn trưởng. Chỉ 
hưởng nghiệp cũ mà không tạo cái mới. Đại vương, cho nên kẻ có trí 
được của cải này nên ban thí khắp, đừng có tiếc nuối, rồi sẽ được 
của cải vô số. Đại vương, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 

-Từ nay về sau, con sẽ bố thí khắp cho Sa-môn, Bà-la-môn, 
chúng bốn bộ. Nhưng các dị học ngoại đạo đến cầu thực, con không 
thể cho. 

Thế Tôn bảo: 

—Đại vương, chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều 
do thức ăn mà tôn tại. Nếu không ăn thì sẽ bị chết. 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ như vây: 

Nên niệm bố thí khắp 
Mãi chẳng dứt tâm thí 
Ắt sẽ gặp Hiền thánh 
Độ nguồn sinh tử này. 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

—Nay con lại càng rất hoan hỷ hướng về Như Lai. Vì sao? Vì 
tất cả chúng sinh đều do thức ăn mà tổn tại, không ăn thì không tổn 
tại. 

Khi đó, vua Ba-tư-nặc nói: 

-Từ nay về sau con sẽ bố thí khắp, không có gì hối tiếc. 

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho vua Ba-tư-nặc xong, 
vua từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi lui về. 
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Vua Ba-tư-nặc sau khi nghe những gì Phật nói, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5* 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ Tôn giả A-nan ở nơi nhàn tịnh, tự nghĩ như vầy: “Thế 
gian có hương này chăng, hương ngược gió, hương xuôi gió, hương 
vừa ngược vừa xuôi ø1ó”“?” 

Bấy giờ Tôn giả A-nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến chỗ Đức 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rỗi ngồi qua một bên. Khi ấy Tôn giả A- 
nan bạch Thế Tôn rằng: 

—Con ở nơi nhàn tịnh tự nghĩ: “Thế gian có hương này chăng, 
hương ngược gió, hương xuôi gió, hương vừa ngược vừa xuôi gió?” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A-nan: 

Có diệu hương này, hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió 
và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. 

A-nan bạch Thế Tôn: 

—Đấy là loại hương nào, hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi 
gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió? 

Thế Tôn bảo: 

-Có loại hương này, mà hơi của nó là hương vừa ngược gió, 
hương vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. 

A-nan bạch Phật: 





3. Tham chiếu Päli, A iii 79 Gandha (R. ¡. 225). 

%- PaIi, ibid., ba loại hương này: Hương của rễ (mũlagandho), hương của lõi 
(saragandho), hương của hoa (pupphagandho), chỉ thơm theo chiều. Có hương 
nào ngược gió cũng thơm, vừa ngược vừa xuôi gió cũng thơm? 
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—Đó là những hương nào, hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi 
gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió? 

Thế Tôn bảo: 

-Có ba loại hương này, hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi 
gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. 

A-nan bạch: 

—Ba loại đó là những gì? 

Thế Tôn bảo: 

-Hương giới, hương văn, hương thí. Này A-nan, đó là có ba 
loại hương này, là hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió và 
hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. Trong các loại hương thơm có 
được trong thế gian, ba loại hương này là tối thắng, tối thượng, 
không thứ gì sánh bằng, không thứ gì bì kịp. Cũng như từ bò có sữa, 
từ sữa có lạc, từ lạc có tô, từ tô có để hồ, nhưng để hồ này là tối 
thắng, tối thượng, không thứ gì sánh bằng, không thứ gì bì kịp. Ở 
đây cũng vậy, trong các loại hương thơm có được trong thế gian, ba 
loại hương này là tối thắng, tối thượng, không thứ gì sánh bằng, 
không thứ gì bì kịp. 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 

Mộc mật và chiên-đàn 
Uu-bát và các hương 
Trong hết thảy hương này 
Hương giới là tối thắng. 
Thành tựu được giới này 
Không dục, không bị nhiễm 
Chánh trí mà giải thoát 
Chỗ ải, ma chẳng biết. 
Hương này tuy tuyệt điệu 
Là các hương đàn, mật 
Nhưng hương giới tối diệu 
Mười phương đều nghe biết. 
Chiên-đàn tuy có hương 
Uu-bát và các hương 
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Ở trong các hương này 
Hương văn là đệ nhất. 
Chiên-đàn tuy có hương 
Uu-bát và các hương 
ở trong các hương này 
Hương thí là đệ nhất. 
Đó gọi là có ba loại hương này, hương vừa ngược gió, hương 
vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. Cho nên, này A- 
nan, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu ba hương này. 
Này A-nan, hãy học điều này như vậy. 
A-nan sau khi nghe những gì Phật nói, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thành La-duyệt, 
cùng với năm trăm đại Tỳ-kheo. 

Đến giờ, Thế Tôn khoác y, cầm bát, vào thành La-duyệt khất 
thực. Khi đó, Đề-bà-đạt-đâu cũng vào thành khất thực. Khi Đềể-bà- 
đạt-đâu vào ngõ hẻm, Phật cũng đến đó. Nhưng Phật từ xa thấy Đề- 
bà -đạt-đâu tới, liền muối đi lui lại. A-nan bạch Thế Tôn: 

—Vì sao Thế Tôn muốn tránh đi hẻm này? 

Thế Tôn bảo: 

—Đề-bà-đạt-đâu đang ở hẻm này, cho nên phải tránh đi. 

A-nan bạch Phật: 

-Thế Tôn há sợ Đềể-bà-đạt-đâu sao? 

Thế Tôn bảo: 

—Ta không sợ Đề-bà-đạt-đâu, nhưng người xấu này không nên 
tặp gỡ. 

A-nan bạch rằng: 
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-Nhưng, Thế Tôn có thể khiến Để-bà-đạt-đâu này đi phương 


Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 
Ta trọn không tâm này 
Khiến kia đi phương khác 
Nơi đó y gây nghiệp 
Tự tại theo ý mình. 
A-nan bạch Thế Tôn: 
Nhưng Đề-bà-đạt-đâu có lỗi đối với Như Lai. 
Thế Tôn bảo: 
Không nên gặp người ngu hoặc. 
Khi đó Đức Thế Tôn quay sang A-nan mà nói kệ này: 
Không nên gặp người ngu 
Đừng a tòng HSưỜi ngu 
Cũng đừng cùng thảo luận 
Tranh luận chuyện thị phi. 

Khi đó, A-nan lại dùng kệ hỏi Thế Tôn: 
Người ngu khả năng gì ? 
Người ngu có lỗi gì? 
Giả sử cùng ngôn luận, 
Kết cuộc thất thố gì? 

Bấy giờ, Thế Tôn lại dùng kệ này đáp: 
Người ngu tự gây nghiệp 
Việc làm đều phi pháp 
Chánh kiến phân luật thường 
Tà kiến ngày càng thêm. 

Cho nên, này A-nan, chớ tùng sự với ác tri thức. Vì sao? Vì 
tùng sự với người ngu, sẽ không có tín, không giới, không văn, 
không trí. Tùng sự Thiện tri thức càng tăng thêm công đức, giới được 
thành tựu đầy đủ. 

Này A-nan, hãy học điều này như vậy. 

A-nan sau khi nghe những gì Phật nói, hoan hỷ phụng hành. 
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M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thành La-duyệt, cùng 
với năm trăm Tỳ-kheo. 

Bấy giờ vua A-xà-thế thường xuyên cung cấp cho Đề-bà-đạt- 
đâu năm trăm chõ cơm. Lúc đó, Để-bà-đạt-đâu danh vang bốn 
phương, giới đức trọn vẹn, danh xưng đầy đủ, mới có thể khiến cho 
vua hằng ngày đến cúng dường. 

Khi các Tỳ-kheo nghe Đề-bà-đạt-đâu đã được lợi dưỡng này, 
họ đến bạch Thế Tôn: 

Nhân dân trong nước ca ngợi Để-bà-đạt-đâu nổi tiếng khắp 
nơi, mới khiến cho vua A-xà-thế thường xuyên đến cúng dường. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo các ông chớ ôm lòng ham muốn lợi dưỡng của Đề- 
bà-đạt-đâu này. Vì sao? Vì Đề-bà-đạt-đâu là người ngu gây ra ba sự 
này, các hành vi của thân, miệng, ý, nhưng không hề kinh sợ, cũng 
không sợ hãi. Như Đề-bà-đạt-đa hiện nay là người ngu nên tiêu hết 
các công đức thiện. Như bắt chó dữ mà đánh vào mũi nó, càng làm 
nó hung dữ thêm. Người ngu Đề-bà-đạt-đâu cũng như vậy, nhận lợi 
dưỡng này liền nổi lên cống cao. Cho nên, này các Tỳ-kheo, cũng 
đừng khởi lên ý tưởng đắm trước lợi dưỡng. Tỳ-kheo nào đắm trước 
lợi dưỡng thì không được ba pháp. Ba pháp gì? Đó là không thành 
tựu giới Hiền thánh, Tam-muội Hiền thánh, trí tuệ Hiển thánh. Tỳ- 
kheo nào không đắm vào lợi dưỡng thì sẽ được ba pháp. Ba pháp gì? 
Đó là thành tựu giới Hiền thánh, Tam-muội Hiền thánh, trí tuệ Hiển 
thánh. Nếu thành tựu được ba pháp này sẽ phát thiện tâm, không 
đắm vào lợi dưỡng. 

Nà y các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có ba bất thiện căn này. Những gì là ba? Tham bất thiện căn, 
nhuế bất thiện căn, si bất thiện căn””. Tỳ-kheo nào có ba gốc rễ bất 
thiện này sẽ bị đọa vào ba đường dữ. Những gì là ba? Đó là địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Như vậy, Tỳ-kheo, nếu người nào có ba gốc 
rễ bất thiện này thì sẽ có ba đường dữ. 

Tỳ-kheo nên biết, có thiện căn này. Những gì là ba? Vô tham 
thiện căn, vô nhuế thiện căn, vô si thiện căn”. Tỳ-kheo, đó gọi là có 
thiện căn. Người nào có ba gốc thiện này, liền có hai nẻo lành và 
Niết-bàn là ba. Những gì là hai nẻo lành? Đó là người và trời. Tỳ- 
kheo, đó gọi là ai có ba thiện này, sẽ sinh vào chỗ lành này. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, hãy lìa ba gốc rễ bất thiện, tu ba gốc rễ thiện. 

Nà y các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH SỐ 9 


*“ Cf. Tập Dị 3 (T26n1536, tr. 376b12). Päli, A III 69 (R. ¡. 201): Tinimãni 


akusalamulani: Lobho akusalamulam, doso akusalamulam, moho  aku- 
salamulam. 

®- Cf. Tạp Dị 3 (T26n1536, tr. 376c21) Pãli, Ibid. (R.i. 203): Tĩnimãni, bhikkhave, 
kusalamulani: Alobho kusalamulam, adoso kusalamulam, a-moho 
kusalamulam. 
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Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


vệ. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Có ba tụ này. Những øì là ba? Đó là chánh tụ”, tà tụ, bất định 
tụ.” 


Sao gọi là chánh tụ*? Có đẳng kiến"! đẳng trị, đẳng ngữ, đẳng 
nghiệp, đẳng mạng, đẳng phương tiện, đẳng niệm, đẳng định. Đó gọi 
là chánh tụ. 

Sao gọi là tà tụ? Nghĩa là có tà kiến, tà trị, tà ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. Đó gọi là tà tụ. 

Sao gọi là bất định tụ? Nghĩa là có chẳng biết Khổ, chẳng biết 
Tập, chẳng biết Tận, chẳng biết Đạo, chẳng biết đẳng tụ, chẳng biết 
tà tụ. Đó gọi là bất định tụ. 

Các Tỳ-kheo nên biết, lại có ba tụ. Những øgì là ba? Nghĩa là có 
thiện tụ, đẳng tụ, định tụ. 

Sao gọi là thiện tụ? Chính là ba thiện căn. Những thiện căn 
nào? Vô tham thiện căn, vô nhuế thiện căn, vô si thiện căn. Đó gọi 
là thiện tụ. 

Sao gọi là đẳng tụ? Chính là tám Đạo phẩm của Hiển thánh 
gồm: Đẳng kiến, đẳng trị, đẳng ngữ, đẳng nghiệp, đẳng mạng, đẳng 
phương tiện, đẳng Tam-muội. Đó gọi là đẳng tụ. 

Sao gọi là định tụ? Nghĩa là có biết Khổ, biết Tập, biết Tận, 
biết Đạo, biết thiện tụ, biết ác tụ'°, biết định tụ. Đó gọi là định tụ. 

Cho nên, các Tỳ-kheo, ở trong ba tụ này, hãy tránh tà tụ và bất 
định tụ. Hãy phụng hành chánh tụ này. 


®'. Nguyên Hán: Đẳng tụ #7Z. 


3 C{. Trường 8 (T1n1, tr. 50b18): Ba tụ: Chánh định tụ ïE3zZZ, tà định tụ l2zZZ, 


bất định tụ “Z5: Tập Dị 4 (T26n1536, tr. 381a1). Cf. D 27 Sangiti (H.iii. 217): 


Tayo rasI-micchattaniyato rasi, sammattaniyato rasi, aniyato rasi. 
































- Đẳng kiến #£B1. Trên kia, có chỗ nói là chánh kiến. 
3“ Để bản: Ác thú ##É8. 
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Nà y các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Có ba quán tưởng này. Những øì là ba? Quán dục tưởng, sân 
nhuế tưởng, sát hại tưởng”. Tỳ-kheo đó gọi là ba tưởng. 

Tỳ-kheo nên biết, nếu người quán dục tưởng, khi mạng chung 
sẽ đọa vào địa ngục. Nếu quán sân nhuế tưởng, khi mạng chung sẽ 
sinh trong loài súc sinh, thuộc vào các loài gà, chó; sinh trong các 
loài rắn, trùng. Nếu quán hại tưởng, khi mạng chung sẽ sinh trong 
loài ngạ quỷ, thân hình bị thiêu đốt, đau khổ không thể kể được. Tỳ- 
kheo, đó gọi là có ba tưởng này, sẽ sinh vào trong địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sinh. 

Lại có ba tưởng. Những øì là ba? Đó là tưởng xuất ly, tưởng 
không sát hại, tưởng không sân nhuế"'. Nếu người nào có tưởng xuất 
ly, khi mạng chung sẽ sinh trong loài người. Nếu người nào có tưởng 
không sát hại, khi mạng chung sẽ sinh lên trời một cách tự nhiên. 
Nếu người nào có tưởng không sân nhuế, khi mạng chung, đoạn trừ 


- f. Tập Dị 3 (T26n1536, tr. 377a26): Ba bất thiện tầm =3 : Dục tầm ⁄#l, 
nhuế tâm z4, hại tầm #z¿. Cf. D 27 Sangii (Riii. 215): Tayo 
akusalavitakka-kamavitakko, byapadavitakko, vihimsa-vitakko. 

3 Cí. Tập Dị 3 (T26n1536, tr. 377b8): Ba thiện tầm =4 : Xuất ly tầm t8, 

vô nhuế tầm ##š#, vô hại tầm ####. Pali, ibid., Tayo kusalavitakkä- 

nekkhammavitakko, abyapadavitakko, avihimsa-vitakko. 
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năm kết sử, ở nơi kiaŠ nhập Bát-niết-bàn. Tỳ-kheo đó gọi là ba 
tưởng, hãy thường niệm tu hành. Hãy xa lìa ba ác tưởng này. 

Nà y các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Địa chủ, Bà-câu, Nhĩ, 
Bà-đề, hương thuận nghịch 
Neu, thế, ba bất thiện, 
Ba tụ, quán sau cùng. 


"1 


là Trong năm Tịnh cư thiên. 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 14 


Phẩm 24: CAO TRÀNG! (J) 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Xưa, Thiên đế Thích bảo với trời Tam thập tam rằng: “Các 
khanh khi vào trận chiến lớn, nếu ai có tâm kinh hãi lo sợ, thì các 
khanh hãy quay lại nhìn lá cờ rộng lớn của ta. Nếu ai thấy lá cờ của 
ta, liền hết sợ hãi. Nếu khanh nào không nhớ cờ của ta, hãy nhớ cờ 
của Y-sa Thiên vương”, vì ai nhớ cờ kia thì những sự sợ hãi đang có 
liền tự tiêu diệt. Nếu các khanh không nhớ cờ của ta và cờ của Y-sa 
Thiên vương, lúc đó nên nhớ cờ của Bà-lưu-na? Thiên vương, vì nhớ 
cờ đó thì những sự sợ hãi đang có sẽ tự tiêu diệt. ” 

Nay Ta cũng lại bảo các ông: “Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nào mà sợ hãi, dựng đứng lông áo, bấy giờ 
nên niệm thân Ta, rằng: “Đây là Như Lai Chí Chân, Đẳng Chánh 
Giác, Minh Hành Thành*, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 





!-_ Pãli, S. 11. 1. 3 Dhajaggasuttam (R ¡. 218). 


Y-sa Thiên vương £#. Skt. láãna (Y-xá-na thiên), một trong Hộ thế Thiên 
vương của Mật giáo. Päli: Isãna, một trong các Thượng đẳng thần của các Bà- 
la-môn. Ct. D.i. 244. 

Bà-lưu-na 3#7J. Skt. Varuna (Thúy thiên), một trong mười hai chư Thiên của 
Mật giáo, chủ quản các bộ quỹ thần. Päli, ibid, đồng được kể chúng với Isãna, 
Indra, Soma, Pajapati, Brahma. 


VN 
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Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu Phật Chúng Hựu xuất hiện 
ở đời.” Giả sử có sự sợ hãi dựng đứng lông áo, sợ hãi ấy liền tự 
tiêu diệt. Nếu ai không niệm Ta, lúc đó nên niệm Pháp, rằng: 
“Pháp của Như Lai rất là vi diệu, được người trí học tập.” Do niệm 
pháp mà mọi sợ hãi tự tiêu diệt. Nếu không niệm Ta, cũng không 
niệm Pháp, khi đó nên niệm Thánh chúng, rằng: “Thánh chúng của 
Như Lai rất là hòa thuận, pháp pháp thành tựu'!, giới thành tựu, 
Tam-muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải 
thoát tri kiến tuệ thành tựu, gồm có bốn đôi tám bậc. Đó là Thánh 
chúng Như Lai, đáng kính, đáng thờ, là ruộng phước của thế gian.” 
Đó gọi là Thánh chúng Như Lai. Bấy giờ, nếu niệm Tăng rồi, mọi 
sợ hãi tự tiêu diệt. 

Tỳ-kheo nên biết, Thích Để-hoàn Nhân còn có dâm, nộ, si. 
Song trời Tam thập tam niệm tưởng chủ mình mà hết sợ hãi, huống 
chỉ Như Lai không còn có tâm dục, nộ, si, nên niệm tưởng đến mà 
có sợ hãi sao? Nếu Tỳ-kheo nào có sợ hãi, sợ hãi tự tiêu diệt. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, hãy niệm Tam tôn: Phật, Pháp và Thánh 
chúng. 

Này các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


4. 








Pháp pháp thành tựu )#)*jÈ7Z‡, tức thành tựu pháp tùy pháp, sự hành trì pháp 
theo tuần tự của pháp. Pãli: Dhammãnudhammapatipanna. 
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Bấy giờ, trong nước Bat-kỳ có quỷ tên là Tỳ-saŸ, ở nước đó rất 
là hung bạo, giết dân vô số, thường mỗi ngày giết một người, hoặc 
ngày hai người, ba người, bốn người, năm người, mười người, hai 
mươi người, ba mươi người, bốn mươi người, năm mươi người. Nước 
đó bấy giờ đầy dẫy các quỷ thần, La-sát. Lúc bấy giờ nhân dân nước 
Bạt-kỳ tụ hội lại, cùng bàn luận: 

-Chúng ta có thể tránh nước này, sang nước khác, không cần ở 
đây. 

Bấy giờ, ác quỷ Tỳ-sa biết được ý nghĩ trong lòng những người 
dân kia, liền bảo nhân dân kia: 

-Các ngươi chớ rời nơi này đến nước khác. Vì sao? Vì cuối 
cùng không thoát tay ta. Mỗi ngày các ngươi mang một người tế ta, 
ta sẽ không quấy nhiễu các ngươi. 

Khi ấy, dân Bạt-kỳ hằng ngày bắt một người tế ác quỷ kia. Khi 
ác quỷ kia ăn thịt người rồi, lấy hài cốt ném vào nơi khác trong núi, 
nên hang suối trong núi kia đầy những xương. 

Bấy giờ, có trưởng giả tên là Thiện Giác sống tại nơi đó, nhiều 
tiền lắm của, tiền chứa ngàn ức; la, lừa, lạc đà không thể tính hết; 
kim ngân, trân bảo, xa cừ, mã não, trân châu, hổ phách cũng không 
thể kể. Trưởng giả kia có con trai nhỏ tên là Na-ưu-la. Vì chỉ có một 
con trai, nên rất được yêu quý, thương nhớ chưa từng rời mắt. Theo 
kỳ hạn này, bấy giờ đến lượt đứa trẻ Na-ưu-la phải tế quỷ. Bấy giờ, 
cha mẹ Na-ưu-la tắm rửa đứa trẻ này và mặc y phục đẹp, dẫn đến 
nơi gò mả chỗ quỷ kia. Đến đó, rồi khóc lóc, kêu la không thể kể 
xiết và nói như vầy: 

—Các thần và địa thần, thảy đều chứng minh cho. Chúng tôi chỉ 
có một đứa con này. Xin các thần sáng suốt hãy chứng minh cho. Hai 
mươi tám vị đại quỷ thần vương xin hãy gia hộ cho, khiến đừng bị tai 
ách. Xin đảnh lễ hết thảy Tứ Thiên vương, xin thủ hộ đứa trẻ này 
khiến được cứu thoát. Cũng xin đảnh lễ Thích Để-hoàn Nhân, xin 


” Tỳ-sa HÿP; quỷ Tỳ-xá-xà, ăn tinh khí của người. Skt. Pisãca. Thường đồng 


nhất với yakkha (dạ-xoa) trong văn học PäIli. 
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cứu mạng đứa trẻ này. Cũng lại đảnh lễ Phạm Thiên vương, xin cứu 
thoát mạng này. Cũng xin đảnh lễ chư Quỷ thần hộ thế, để thoát ách 
này. Nay con cũng xin đẳnh lễ các vị A-la-hán lậu tận, đệ tử Như Lai 
để thoát ách này. Cũng lại đảnh lễ các vị Bích-chi-phật vô sư, tự 
giác, để thoát ách này. Nay cũng tự đảnh lễ Như Lai kia, hàng phục 
người chưa hàng phục, độ người chưa được độ, bảo hộ người chưa 
được bảo hộ, cứu thoát người chưa được cứu thoát, khiến Bát-niết- 
bàn người chưa được Bát-niết-bàn, cứu hộ cho người chưa được cứu 
hộ, làm mắt sáng cho người mù, làm đại y vương cho người bệnh. 
Đối với trời, rồng, quỷ thần, tất cả nhân dân, ma và ma thiên, Ngài 
là bậc tối tôn thượng, không ai có thể sánh bằng, đáng kính đáng 
quý, làm ruộng phước lành cho mọi người, không ai hơn Như Lai. 
Vậy, xin Như Lai hãy giám sát cho. Xin Như Lai hãy rọi đến lòng chí 
thành này. 

Cha mẹ Na-ưu-la sau khi đưa đứa trẻ cho quỷ rồi, lui trở về. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng Thiên nhãn thanh tịnh, lại bằng 
Thiên nhĩ nghe thấu những lời này, cha mẹ của Na-ưu-la khóc lóc 
van xin không thể kể xiết. Khi đó, Đức Thế Tôn dùng thần túc lực 
đến chỗ ở của con quỷ dữ trong núi kia. Lúc ác quỷ kia đang tụ tập 
tại chỗ quỷ thần phía Bắc Tuyết sơn, Thế Tôn vào tại trú xứ của quỷ 
mà ngồi, ngồi kiết già chánh thân, chánh ý. 

Lúc đó, đứa trẻ Na-ưu-la lần hồi đi đến chỗ trú xứ của quỷ kia. 
Từ xa, đứa trẻ Na-ưu-la nhìn thấy Như Lai trú xứ của ác quỷ, ánh 
sáng rực rỡ, chánh thân chánh ý, cột niệm ở trước, nhan sắc đoan 
chánh ít có trên đời, các căn tịch tĩnh, có nhiều công đức hàng phục 
các ma. Những công đức như vậy không thể kể xiết. Có ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân Ngài, như núi Tu-di 
vượt trên các đỉnh núi. Gương mặt Ngài như mặt trời, mặt trăng, 
cũng như ánh sáng của núi vàng chiếu xa. Thấy vậy rồi, nó sinh tâm 
hoan hỷ, hướng về Như Lai mà nghĩ như vây: “Đây ắt không phải ác 
quỷ Tỳ-sa. Vì sao? Vì nay ta thấy người này mà tâm rất hoan hỷ. 
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Nếu người chính là ác quỷ thì cứ tùy ý mà ăn.” 

Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo: 

—Na-ưu-la, đúng như những điều con nghĩ. Ta nay là Như Lai 
Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, đến cứu con và hàng phục ác quỷ 
này. 

Na-ưu-la nghe những lời này, vui mừng hớn hở không thể tự 
kiểm chế, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một 
bên. Khi đó, Thế Tôn nói cho đứa bé nhiều để tài vi diệu; luận về 
bố thí, luận về trì giới, luận về sinh Thiên, dục là nhơ ác, là hữu lậu, 
là hạnh bất tịnh, xuất gia là con đường xuất yếu, trừ khử các loạn 
tưởng. 

Khi Đức Thế Tôn đã thấy tâm ý đứa trẻ Na-ưu-la hoan hỷ, tánh 
ý nhu nhuyến. Như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết, là 
Khổ, Tập, Tận, Đạo, bấy giờ Thế Tôn cũng vì bé mà thuyết đủ. Bé 
liền ở trên chỗ ngồi sạch hết các trần cấu, được mắt pháp trong sạch. 
Bé đã thấy pháp, đắc pháp, thành tựu các pháp, tiếp nhận các pháp 
không có nghi ngờ, hiểu được lời dạy Như Lai, quy y Phật, Pháp, 
Thánh chúng và thọ năm giới. 

Khi ấy, ác quỷ Tỳ-sa trở về đến trú xứ mình”. Từ xa, ác quỷ 
trông thấy Thế Tôn đang ngồi đoan chánh tư duy, thân không lay 
động. Thấy vậy, nó nổi sân hận phẫn nộ, nổi mưa, sấm sét, hoặc 
mưa đao kiếm nhắm đến Như Lai; nhưng khi chưa rơi xuống đất liền 
biến thành hoa sen ưu-bát. Khi đó quỷ kia càng thêm thịnh nộ, làm 
mưa xuống các núi, sông, vách đá; nhưng khi mưa chưa rơi xuống đất 
liền biến thành vô số đồ ăn thức uống. Quỷ kia lại hóa làm con voi 
lớn, gầm thét nhắm đến chỗ Như Lai. Thế Tôn lại hóa làm sư tử 
chúa. Quỷ kia lại biến làm hình sư tử nhắm đến chỗ Như Lai. Thế 
Tôn biến làm một đám lửa lớn. Quỷ kia lại càng thịnh nộ, biến thành 
rồng lớn có bảy đầu. Thế Tôn biến làm Kim sí điểu lớn. Khi đó quỷ 


Truyện kể gần giống với truyện Hatthaka Alavaka, Päli, cí. AA. ¡. 212. 




















Nội dung gần với truyện kể Phật đến trú xứ của quỹ A-lạp j“J[ E*#;], cf. Tạp 
50, kinh 1326 (T2n99, tr. 364b21). 
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kia liền tự nghĩ như vây: “Nay những thần mà ta có, hiện đã trổ hết 
rồi. Song không động đến lông áo của Sa-môn này. Nay ta nên đến 
hỏi ông ta nghĩa sâu này.” 

Khi đó quỷ kia hỏi Thế Tôn: 

—Nay ta muốn hỏi nghĩa sâu xa. Nếu không thể trả lời được, ta 
sẽ nắm hai chân ông quăng xuống biển Nam. 

Đức Thế Tôn bảo: 

-Ác quỷ nên biết, Ta tự quán sát thấy không có trời và người, 
Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc người, hoặc phi nhân nào có thể nắm hai 
chân Ta ném xuống biển Nam. Nhưng nay ngươi muốn hỏi nghĩa thì 
có thể hỏi. 

Khi đó, ác quỷ hỏi: 

—Sa-môn, những gì là hành cũ, những gì là hành mới, những gì 
là hành diệt? 

Thế Tôn bảo: 

-Ác quỷ nên biết, mắt là hành cũ, do duyên là những gì được 
làm từ trước mà sinh thọ? thành hành. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý; đó là 
các hành cũ, do duyên là những gì được làm từ trước mà sinh thọ* 
thành hành. Ác quỷ, đó gọi đây là các hành cũ. 

Quỷ Tỳ-sa hỏi: 

—Sa-môn, những gì là hành mới? 

Thế Tôn bảo: 

-Những gì được làm trong hiện tại, ba bởi thân, bốn bởi miệng, 
ba bởi ý. Ác quỷ, đó gọi là hành mới. 

Ác quỷ hỏi: 

Những gì là hành diệt? 

Thế Tôn bảo: 

-Ác quỷ nên biết, hành cũ đã diệt tận không còn tái sinh; hành 
mới không được tạo tác; cái chấp thủ này vĩnh viễn không sinh, vĩnh 


Nguyên bản: Thống. 











?* Để bản: Khẩu L1; chép nhầm. 
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viễn diệt tận không còn tàn dư. Đó gọi là hành diệt. 

Khi đó quỷ kia bạch Thế Tôn: 

—Nay ta rất đói, tại sao cướp thức ăn của ta? Đứa trẻ này là 
thức ăn của ta. Sa-môn, trả đứa trẻ này lại cho ta! 

Thế Tôn bảo: 

-Xưa kia, khi Ta chưa thành đạo, từng làm Bồ-tát có, chim bổ 
câu bay núp nơi Ta, Ta còn không tiếc thân mạng cứu nguy bồ câu 
kia, huống chỉ nay Ta đã thành Như Lai, há lại có thể bỏ đứa trẻ này 
cho ngươi ăn thịt! Ác quỷ, nay ngươi có dùng hết thần lực của ngươi, 
Ta quyết không trao đứa trẻ này cho ngươi. Thế nào, ác quỷ, thời 
Phật Ca-diếp ngươi đã từng làm Sa-môn tu trì phạm hạnh, sau lại 
phạm giới sinh làm ác quỷ này. 

Bấy giờ, ác quỷ nương vào oai thần của Phật, liền nhớ lại 
những việc đã làm đời trước. Ác quỷ bèn đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân và nói như vầy: 

—Nay con là người ngu si không phân biệt chân ngụy, mới sinh 
tâm này đối với Như Lai. Cúi xin Thế Tôn nhận sự sám hối của con. 

Như vậy ba, bốn lần." 

Thế Tôn bảo: 

-Cho phép ngươi hối lỗi, đừng tái phạm nữa. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì quỷ Tỳ-sa thuyết pháp vi diệu khiến sinh 
hoan hỷ. Sau đó, ác quỷ kia tự tay dâng lên Thế Tôn hàng ngàn lạng 
vàng, bạch Thế Tôn: 

Nay con đem hang núi này cúng dường chiêu-để Tăng, cúi 
xin Đức Thế Tôn vì con mà thọ nhận nó và hàng ngàn lạng vàng 
này. 

Nó nói ba lần như vậy. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền tiếp nhận hang núi này, rồi nói kệ này: 

Thí vườn trái mát mẻ 
Làm cầu bắc ngang sông 


'*“ Nguyên Hán: Tam tứ. Lặp lại ba lần thôi, không có bốn. Hán chép dư. 
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Hoặc giả làm thuyền lớn 
Cùng các đồ nuôi sống; 
Ngày đêm không lười mỏi 
Được phước không thể lường 
Pháp nghĩa, giới thành tựu 
Chết rồi được sinh Thiên. 

Khi đó, quỷ kia bạch Thế Tôn: 

-Không biết Thế Tôn còn có gì chỉ dạy? 

Thế Tôn bảo: 

Nay ngươi bỏ hình cũ của ngươi, mặc ba y làm Sa-môn, vào 
thành Bạt-kỳ, đến bất kỳ nơi chốn nào, nói lời dạy này: “Các Hiển 
giả nên biết, Như Lai xuất hiện ở đời, hàng phục người chưa được 
hàng phục, độ người chưa được độ, giải thoát người chưa được giải 
thoát, cứu hộ người chưa được cứu hộ, người mù làm mắt sáng, Ở 
giữa chư Thiên, Người đời, Thiên long, Quỷ thần, Ma hoặc Ma thiên, 
hoặc người, phi nhân, Ngài là bậc tối tôn thượng, không ai sánh 
bằng, đáng kính, đáng quý, làm ruộng phước lành cho loài người. 
Hôm nay, Ngài đã độ cậu bé Na-ưu-la và hàng phục ác quỷ Tỳ-sa, 
các Hiển giả có thể đến đó để được thọ giáo. 

Đáp: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Bấy giờ, quỷ Tỳ-sa làm Sa-môn, mặc ba pháp y, vào các đường 
hẻm trong làng, làm theo sự chỉ dạy này: “.. Hôm nay, Ngài đã độ 
cậu bé Na-ưu-la và hàng phục ác quỷ Tỳ-sa, các bạn có thể đến đó 
để được thọ giáo.” 

Vào bấy giờ, nhân dân trong nước Bạc-kỳ sôi động. Lúc đó, 
trưởng giả Thiện Giác nghe những lời này rồi, vui mừng hớn hở, 
không thể tự kiểm chế, dẫn tám ván bốn ngàn người dân đến chỗ 
Đức Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. 
Khi ấy nhân dân trong thành Bạt-kỳ có người làm lễ sát chân Phật, 
hoặc có người đưa cao tay lên chào. 

Khi tám vạn bốn ngàn người đã đến ngồi qua một bên, Đức 
Thế Tôn lần lượt nói pháp vi diệu cho họ; luận về bố thí, luận về trì 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 14 361 





giới, luận về sinh Thiên, dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu, là tai hoạn 
lớn. 

Rồi Đức Thế Tôn quán sát tâm tám vạn bốn ngàn người dân 
kia, ý đã hoan hỷ. Như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết, 
Khổ, Tập, Tận, Đạo, Ngài cũng thuyết pháp này cho tám vạn bốn 
ngàn người dân kia. Mọi người ngay trên chỗ ngồi sạch hết bụi trần, 
được mắt pháp trong sạch, như áo trắng tinh dễ nhuộm ra màu. Tám 
vạn bốn ngàn người dân này cũng vậy, rũ sạch bụi trần, được mắt 
pháp trong sạch, được pháp, thấy pháp, phân biệt các pháp, không có 
nghi ngờ, đạt không chỗ sợ, tự quy y tam tôn: Phật, Pháp, Thánh 
chúng và thọ năm gIới. 

Bấy giờ, trưởng giả cha của Na-ưu-la bạch Thế Tôn: 

-Cúi xin Đức Thế Tôn nhận lời thỉnh của con. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Sau khi trưởng giả đó thấy Thế Tôn đã im lặng nhận lời, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, lui trở về nhà. Sắp đặt các thứ 
đồ ăn thức uống, ngần ấy hương vị. Sáng sớm tự báo đến giờ. 

Khi ấy đến giờ, Thế Tôn khoác y, cầm bát, vào thành Bạt-kỳ, 
đi đến nhà trưởng giả, chỗ trên ngồi dọn sẵn. 

Khi trưởng giả thấy Thế Tôn đã ngồi an vị, bèn tự tay rót nước, 
châm sớt vô số đổ ăn thức uống. Sau khi thấy Thế Tôn ăn xong, 
dùng nước rửa, ông lấy một chiếc ghế ngồi trước Như Lai, bạch Thế 
Tôn: 

-Lành thay, Thế Tôn! Nếu chúng bốn bộ cần y phục, đổ ăn 
thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, đều đến nhà 
con lấy. 

Thế Tôn bảo: 

Được, trưởng giả. Như lời ông nói. 

Thế Tôn liền nói pháp vi diệu cho trưởng giả. Thuyết pháp 
xong, Ngài rời chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 

Bấy giờ, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, Thế 
Tôn biến khỏi Bạt-kỳ trở về lại đến tinh xá Kỳ hoàn tại Xá-vệ. Bấy 
giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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Nếu chúng bốn bộ cần y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, 
ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, đến nhà trưởng giả cha Na-ưu-la lấy. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

-Hiện nay, như Ta, đệ tử đứng đầu trong hàng Ưu-bà-tắc 
không gì lẫn tiếc đó chính là cha của Na-ưu-la. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-lưu, giữa những người 
họ Thích", cùng với năm trăm đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, có hàng ngàn người thuộc hào tộc của họ Thích đến 
chỗ Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. 

Bấy giờ những người họ Thích bạch Phật: 

Nay Ngài nên làm vua cai trị đất nước này, để dòng họ 
chúng ta không bị mục nát, không để ngôi Chuyển luân thánh 
vương đến Ngài thì đoạn tuyệt. Nếu Thế Tôn không xuất gia, Ngài 
sẽ là Chuyển luân thánh vương ở trong thiên hạ, thống lãnh bốn 
thiên hạ, có đử ngàn người con. Dòng họ của chúng ta nổi danh 
khắp nơi, rằng Chuyển luân thánh vương xuất hiện trong dòng họ 
Thích. Vì vậy, Thế Tôn, Ngài hãy làm vua cai trị, đừng để dòng 
vua dứt mất. 

Thế Tôn bảo: 

—Nay Ta chính là thân vua, gọi là Pháp vương. Vì sao? Nay Ta 
hỏi các ngươi. Thế nào, các vị họ Thích, nói rằng Chuyển luân thánh 
vương là có đầy đủ bẩy báu, ngàn người con trai đũng mãnh. Nay Ta, 
ở trong tam thiên đại thiên sát độ, là tối tôn thượng, không ai có thể 


!! Thích-sí ii, xem cht. kinh số 10, phẩm 17 trên. 
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sánh bằng, thành tựu báu bẩy giác ý, có vô số hàng ngàn người con 
là các Thanh văn hầu quanh. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ này: 
Ngôi vị kia làm gì 
Được rồi, sau lại mất 
Ngôi này tối tôn thắng 
Không tận cùng, khởi thủy. 
Chiến thắng không thể đoạt 
Chiến thắng này tối thắng 
Phật có vô lượng hành 
Không dấu; ai thấy dấu ? 
Cho nên, các vị Thích chủng hãy tìm phương tiện cai trị bằng 
chánh pháp. Các vị Thích chủng phải học những điều này như vậy. 
Các vị Thích chủng sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 4? 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Khi đó có một Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi 
ngồi qua một bên. Bấy giờ Tỳ-kheo kia bạch Phật: 

-Có sắc nào mà thường còn, không biến dịch, còn mãi ở thế 
gian, cũng không di động? Có thọ*, tưởng, hành, thức mà thường 
còn, không biến dịch, còn mãi ở thế gian, cũng không di động? 

Thế Tôn bảo: 

Này Tỳ-kheo, không có sắc nào mà thường còn, không biến 
dịch, còn mãi ở thế gian, cũng không di động. Cũng không có thọ*, 


2 Pali, S. 22. 97 Nakhãsika (R. iii. 247). 
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tưởng, hành, thức nào mà thường còn, không biến dịch, còn mãi ở 
thế gian, cũng không di động. 

Tỳ--kheo, nếu có sắc này, thường còn, không biến dịch, còn mãi 
ở thế gian; người phạm hạnh không được phân biệt”. Hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức tổn tại mãi ở thế gian không biến dịch; người 
phạm hạnh không được phân biệt. Cho nên, Tỳ-kheo, vì sắc (không 
thể phân biệt)'* không còn mãi ở thế gian, cho nên người phạm hạnh 
mới được phân biệt để diệt tận sốc khổ. Cũng không có thọ*, tưởng, 
hành, thức nào mà còn mãi ở thế gian, cho nên phạm hạnh mới được 
phân biệt để diệt tận gốc khổ. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn lấy một ít đất bổ lên móng tay, rồi nói 
với Tỳ-kheo kia: 

—Sao, Tỳ-kheo, có thấy đất trên móng tay này không? 

Ty-kheo đáp: 

-Dạ vâng, Thế Tôn, con đã thấy. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Nếu có sắc chỉ nhiều ngần ấy mà thường hằng tổn tại ở thế 
gian; người phạm hạnh không được phân biệt được diệt tận khổ. Cho 
nên, Tỳ-kheo, vì không có sắc ngần ấy mà thường tại nên có hành 
phạm hạnh để diệt tận gốc khổ. 

Sở dĩ như vậy, Tỳ-kheo nên biết, xưa Ta từng làm đại vương, 
thống lãnh bốn thiên hạ, dùng pháp để trị hóa, thống lãnh nhân dân, 
bẩy báu đầy đủ. Bảy báu là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, châu 
báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, điển binh báu. 

Tỳ-kheo nên biết, vào lúc bấy giờ, khi Ta làm Chuyển luân 
thánh vương này, thống lãnh bốn thiên hạ, có tám vạn bốn ngàn voi 
thần, voi tên bồ-hô. Lại có tám vạn bốn ngàn xe co gắn lông 





' Tham chiếu Pali, ibid., Nayidam brahmacariyaväso paññãyetha samma 
dukkhakkhayäya, đời sống phạm hạnh này không được thiết lập cho mục đích 
chân chánh diệt khổ. 


- Bản Hán có thể chép dư, nên cho vào ngoặc. 
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chim', có xe dùng da sư tử phủ, có xe dùng da chó sói phủ, thảy 
đều treo tràng phan, lọng cao. Lại có tám vạn bốn ngàn đài cao 
rộng, giống như chỗ ở của Thiên đế. Lại có tám vạn bốn ngàn 
giảng đường, giống như pháp giảng đường'°. Lại có tấm vạn bốn 
ngàn ngọc nữ, giống như Thiên nữ. Lại có tám vạn bốn ngàn tòa 
rộng lớn, thẩy đều được cẩn bằng vàng, bạc, bẩy báu. Lại có tám 
vạn bốn ngàn y phục, trang sức, đều là màu sắc đẹp mềm mại. Lại 
có tám vạn bốn ngàn đồ đựng thức ăn uống, bao nhiêu là hương vị 
khác nhau. 

Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ ta cỡi một con voi lớn, màu trắng 
tỉnh, miệng đẹp có sáu ngà, được trang sức bằng vàng, bạc, có thể 
bay đi, cũng có thể ẩn hình hoặc lớn hoặc nhỏ, voi tên Bồ-hô'”. Ta 
bấy giờ cỡi một con ngựa thần, lông đuôi màu son đỏ, khi đi thân 
không lắc, thân trang sức vàng bạc, có thể bay đi, cũng có thể ẩm 
hình, hay có thể biến lớn biến nhỏ. Ngựa tên Mao vương'$. Lúc bấy 
giờ, Ta sống tại một lâu đài trong số tám vạn bốn ngàn tòa lâu đài 
cao rộng. Lâu đài này tên là Tu-ni-ma”, hoàn toàn làm bằng vàng. 
Bấy giờ Ta nghỉ đêm trong một giảng đường. Giảng đường tên là 
pháp thuyết, hoàn toàn làm bằng vàng. Bấy giờ Ta đi trên một chiếc 
xe có gắn lông chim*. Xe tên là Tối thắng”, được làm toàn bằng 
vàng. Bấy giờ Ta dẫn một ngọc nữ theo bên mình sai khiến cũng 
giống như chị em. Bấy giờ Ta ngồi trên một tòa trong số tám vạn 
bốn ngàn tòa cao rộng, vàng bạc anh lạc không thể kể xiết. Bấy giờ 
Ta mặc một bộ y phục mềm dịu giống như Thiên y. Những thức Ta 
ăn có vị như cam lồ. 

Vào lúc Ta đang làm Chuyển luân thánh vương, có tám vạn 
bốn ngàn voi thần, sáng nào cũng kéo tới ngoài cửa thành, gây hại 





- Xem cht. kinh số 11 phẩm 19 trên. 
- Pháp giảng đường )*š#?Z. Pali: Dhammapäasada, cung điện Pháp; cí. D. ii 187. 
!*“_ Bồ-hô ‡#£. Pãli, ibid., Uposatha. 


-_ Mao vương =>. Pali, ibid., Valahaka, Vân mã vương. 























-_Tu-ni-ma ZlJEJ#. Pali, ibid., Mahaviyuhakutagära, lâu đài Đại trang nghiêm. 
-_Tối thắng ##f#. Päli, ibid., Vejayantaratha. 
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rất nhiều, không thể kể xiết. Lúc đó Ta nghĩ thế này: “Tám vạn bốn 
ngàn voi thần này, sáng nào cũng đi tới ngoài cửa thành gây hại rất 
nhiều, không thể kể xiết. Nay trong ý ta muốn chia làm hai phần. 
Bốn vạn hai ngàn sáng nào cũng đến nghênh giá. ” 

Các Tỳ-kheo, bấy giờ Ta nghĩ thế này: “Xưa, Ta đã tạo phước 
gì, mà nay được oai lực này?” Cho đến, Ta lại nghĩ: “Do ba nguyên 
nhân khiến ta được phước lành này. Những gì là ba? Đó là huệ thí, 
nhân từ và tự thủ hộ.” 

Tỳ-kheo, hãy quán sát, các hành bấy giờ hoàn toàn bị diệt tận 
không còn tàn dư. Sống vui thú trong với dục ý bấy giờ không nhàm 
chán. Nhưng lại nhàm chán giới luật Hiền thánh. 

Sao, Tỳ-kheo, sắc này thường hay vô thường? 

Tỳ-kheo đáp: 

- Vô thường, bạch Thế Tôn! 

Nếu vô thường, là pháp biến đổi, ông có nên sinh tâm này: 
“Cái này là của ta; ta là của cái này”' không?” 

Đáp: 

-Không, bạch Thế Tôn! 

Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

Tyỳ-kheo đáp: 

- Vô thường, bạch Thế Tôn! 

Nếu là vô thường thì là pháp biến đổi, ông có nên sinh tâm 
này: “Cái này là của ta; ta là của cái này không?” 

Đáp: 

-Không, bạch Thế Tôn! 

-Cho nên, này Tỳ-kheo, những gì là sắc, hoặc quá khứ, tương 
lai, hiện tại, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc 
gần; sắc này chẳng phải của ta, ta không phải của sắc này. Như vậy 


?!' Thử thị ngã hứa, ngã thị bĩ sở Jt:#ftš? › #tj#/fií. Pãli, định cú: Netam mama, 
nesohamasmi, na meso attä'ti, “Cái này không phải là của tôi. Tôi không phải 
là cái này. Cái này không phải là tự ngã của tôi.” 








www.dattansgkinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 14 367 





được giác tri” bởi người trí”. 

Những øì là thọ hoặc quá khứ, tương lai, hiện tại, hoặc xa hoặc 
gần; thọ này cũng chẳng phải của ta, ta không phải của thọ này. Như 
vậy được giác tri bởi người trí. 

Tỳ-kheo, hãy quán như vây: Hàng Thanh văn nhàm tởm mắt, 
nhàm tởm sắc, nhàm tởm thức con mắt, cũng nhàm tởm khổ lạc 
phát sinh do duyên thức con mắt; cũng nhàm tởm tai, nhàm tởm 
thanh, nhàm tởm thức của tai, cũng nhàm tởm khổ lạc phát sinh do 
duyên thức của tai; cũng nhàm tởm mũi, lưỡi, thân, ý và pháp, cũng 
nhàm tởm khổ lạc phát sinh do duyên bởi ý. Đã nhàm tởm, được 
giải thoát. Đã giải thoát, được trí giải thoát, biết như thực rằng, 
sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn 
tái sinh nữa. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia được Thế Tôn chỉ dạy như vậy, ở nơi 
vắng vẻ, tự tu, tư duy, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu 
tóc, mặc ba pháp y, ha bỏ gia đình, tu vô thượng phạm hạnh, cho 
đến, như thực biết rằng, sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần 
làm đã xong, không còn tái sinh nữa, biết như thật. Tỳ-kheo kia đã 
thành A-la-hán. 

Tỳ-kheo kia sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở dưới bóng cây đạo tràng, nước Ma-kiệt, 
lúc mới thành Phật. 


?2ˆ. Để bản: Học ##. Theo ngữ cảnh dưới, nên sửa lại là giác ##. 
3- Pali, định cú: Evametam yathaäbhũtam sammappaññäya passalti, vị ấy bằng 


chánh trí mà thấy như thực như vậy. 
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Bấy giờ Thế Tôn nghĩ như vầy: “Nay Ta đã được pháp thật sâu 
xa này, khó rõ, khó tường, khó hiểu, khó biết, rất là vi diệu, được 
giác tri bởi bậc trí. Nay Ta nên thuyết pháp cho ai trước nhất, để 
người đó rõ được pháp của ta?” 

Rồi Thế Tôn lại nghĩ: “La-lặc-ca-lam”, với các căn đã thuần 
thục, đáng được độ trước. Vả lại, ông ấy đang trông đợi Ta có pháp.” 
Vừa nghĩ như vậy, tức thì giữa hư không có vị trời bạch Thế Tôn 
rằng: 

—La-lặc-ca-lam đã chết bẩy ngày rồi. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nghĩ: “Khổ thay, sao người ấy chưa nghe 
được pháp của Ta mà đã chết rồi! Giả sử người ấy nếu nghe được 
pháp của Ta, tức thì giải thoát.” 

Bấy giờ Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta nên thuyết pháp cho ai 
trước để người này được giải thoát? Uất-đầu-lam-phất? đáng được 
độ trước. Hãy thuyết pháp cho ông ấy trước hết. Nghe Ta thuyết 
pháp xong sẽ được giải thoát trước nhất.” 

Khi Thế Tôn vừa nghĩ vậy, giữa hư không có vị trời nói rằng: 

-Ông ấy đã chết rồi, vào nửa đêm hôm qua. 

Khi đó Thế Tôn lại nghĩ rằng: “Uất-đầu-lam-phất này, khổ 
thay, sao chưa nghe được pháp của ta mà đã chết mất rồi! Giả sử 
người ấy nếu nghe được pháp của ta, tức thì giải thoát.” 

Bấy giờ Thế Tôn lại nghĩ: “Ai nghe pháp của ta trước hết, được 
giải thoát?” Thế Tôn lại nghĩ: “Năm Tỳ-kheo đã nhiều lợi ích cho 
Ta, vẫn theo sau Ta khi Ta mới sinh.” Rồi Thế Tôn lại nghĩ: “Năm 
Tỳ-kheo này hiện ở đâu?” Bèn dùng Thiên nhãn quán sát, thấy năm 
Tỳ-kheo này đang ở trong vườn Nai, trú xứ Tiên nhân, Ba-la-nal. 
Nay Ta hãy đến đó thuyết pháp cho năm Tỳ-kheo trước nhất. Nghe 
pháp Ta rồi, họ sẽ được giải thoát. 

Bấy giờ, Thế Tôn trong bẩy ngày nhìn chăm chú vào cây đạo 


®#- La-lặc-ca-lam §##jJzt#Z. Pãli, Alara Kãlãma; cf. Mahãvagga, Vin. ¡. 7. Hán, Tứ 
Phần 32 (T22n1428, tr. 787b06): A-lan Ca-lan J“[fi?JU li. 
Uất-đầu-lam-phất ##ð#Zø. PAIi, ibid., Uddaka-Rãämaputta. 








25. 
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thọ, mắt không hề nháy. 
Bấy giờ Thế Tôn nói kệ này: 

Chỗ Ta ngôi nay đây 
Trải qua khổ sinh tử 
Nắm chặt búa trí tuệ 
Chặt đứt rễ gai nhọn. 
Thiên vương đến nơi đây 
Cùng các ma, quyến thuộc 
Hàng phục bằng phương tiện 
Khiến đội mũ giải thoát. 
Nay ở dưới cây này 
Ngôi trên tòa kim cang 
Chứng đắc tuệ vô ngại 
Thành tựu Nhất thiết trí. 
Ta ngôi dưới cây này 
Thấy rõ khổ sinh tử 
Đã đứt nguồn gốc tử 
Già bệnh hẳn không còn. 

Thế Tôn sau khi nói kệ này, rời chỗ ngổi đứng dậy, đi về 
hướng nước Ba-la-nạ1. 

Lúc đó Phạm chí Ưu-tỳ-gia?° từ xa thấy Thế Tôn, sắc sáng rực 
rỡ che khuất ánh mặt trời, mặt trăng. Thấy vậy, bạch Thế Tôn: 

-Sư chủ Cù-đàm hiện đang ở đâu? Nương vào ai xuất gia học 
đạo? Thường thích thuyết pháp nào để dạy? Từ đâu lại? Muốn đến 
đâu? 

Thế Tôn nhìn Phạm chí kia mà nói kệ này: 

Ta thành A-la-hán 
Thế gian không ai bằng”. 
Trời cùng người thế gian 


°- Ưu-tỳ-già /#E¿flI. Pãli, Upaka, đạo sĩ lõa hình (ãjIvaka). 
?*“ Tham chiếu Päli, ibid., Sabbãbhibhũ sabbavidũhamasni, Ta, con người toàn 
thắng, hiểu biết tất cả. 
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Nay Ta là tối thượng. 

Ta cũng không thầy dạy 
Cũng không ai bì kịp 

Độc tôn, không ai hơn 
Lạnh mà không ấm lại”. 
Nay đang chuyển pháp luân 
Đi đến nước Ca-thi 

Nay dùng thuốc cam lô 
Mở mắt người mù kia. 
Đất nước Ba-la-nai 
Vương thổ nước Ca-thi” 
Trú xứ năm Tỳ-kheo 
Muốn thuyết pháp vi diệu, 
Khiến họ sớm thành đạo 
Và được Lậu tận thông 
Để trừ nguồn pháp ác 
Cho nên là tối thắng. 

Khi đó Phạm chí kia ca ngợi, lắc đầu, khoanh tay, búng ngón 
tay, mỉm cười, nhắm theo đường mà đi. 

Khi Thế Tôn đến Ba-la-nại, năm Tỳ-kheo từ xa thấy Thế Tôn 
đến. Thấy vậy, họ bảo nhau: 

—Đó là Sa-môn Cù-đàm, đang từ xa đến. Tánh tình đã tán loạn, 
tâm không chuyên tinh. Chúng ta đừng nói chuyện, cũng đừng đón 
tiếp, cũng đừng mời ngồi. 

Rồi năm người nói kệ này: 

Người này không đáng kính 
Đừng gần gũi ân cần 

Cũng đừng có chào mừng 
Và cũng đừng mời ngồi. 


#3. Pãli, ibid., Sitibhũtosmi nibbuto, ta đã mát mẻ (thanh lương), nguội lạnh (tịch 
diệt). 


?'. Ca-thi ÿIIƑ'. Pãli: Kãsi, một trong mười sáu đại quốc, mà Bãrãnasi là thủ đô. 
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Năm Tỳ-kheo kia nói kệ rồi, cùng im lặng. Bấy giờ Đức Thế 
Tôn đến chỗ năm Tỳ-kheo, càng lúc càng gần, năm Tỳ-kheo kia 
cũng từ từ đứng dậy nghênh tiếp. Người thì trải chỗ ngồi. Người thì 
lấy nước. Thế Tôn liền ngôi trước mặt họ, tư duy như vầy: “Những 
con người ngu si, cuối cùng không thể giữ trọn giao ước của mình. 

Bấy giờ năm Tỳ-kheo gọi Đức Thế Tôn bằng “bạn?°”. 

Thế Tôn bảo năm Tỳ-kheo: 

-Các ông chớ gọi Bậc Vô Thượng, Chí Chân, Đẳng Chánh 
Giác là bạn. Vì sao? Nay Ta đã thành Vô Thượng, Chí Chân, Đẳng 
Chánh Giác, đã được thiện cam lồ. Các ông hãy chú tâm nghe pháp 
ngữ của ta. 

Bấy giờ năm Tỳ-kheo kia nói với Thế Tôn: 

-Cù-đàm, xưa tu khổ hạnh còn không thể được pháp thượng 
nhân, huống chi hôm nay ý tình tán loạn mà nói đắc đạo ư? 

Thế Tôn bảo: 

-Thế nào, năm người, các ông đã từng nghe Ta vọng ngữ 
chưa? 

Năm Tỳ-kheo đáp: 

Chưa, Cù-đàm! 

Thế Tôn bảo: 

Như Lai, Đẳng Chánh Giác, đã có được cam lô. Các ông hãy 
chú tâm nghe Ta thuyết pháp. 

Khi đó Đức Thế Tôn lại tự nghĩ: “Nay Ta có thể hàng phục 
năm người này.” Rồi Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Này năm Tỳ-kheo, các ông nên biết, có bốn chân lý này. 
Những øì là bốn? Đó là Khổ đế, Khổ tập đế, Khổ tận đế, Khổ xuất 
yếu đế. 

Thế nào là Khổ đế? Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ưu 
bi não khổ, sầu ưu khổ, không thể kể hết. Oán ghét gặp nhau khổ, ân 
ái chia la khổ, không được những điều ham muốn cũng lại là khổ. 


3 Khanh fR[, trong Hán dịch; avuso, trong PaIli. 
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Nói tóm, năm thạnh ấm là khổ. Đó gọi là Khổ đế. 

Thế nào là Khổ tập đế? Ái đưa đến tái sinh, tập hành không 
mệt mỏi, ý thường tham đắm''!. Đó gọi là Khổ tập đế. 

Thế nào là Khổ tận đế? Ái kia diệt tận không dư tàn, cũng 
không tái sinh khởi. Đó gọi là Khổ tận đế. 

Thế nào là Khổ xuất yếu đế? Đó là tám phẩm đạo của Hiển 
thánh, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. 

Đó gọi là pháp Tứ đế. 

Lại nữa, này năm Tỳ-kheo, pháp bốn Thánh đế này, Khổ đế 
làm phát sinh mắt, sinh trí, sinh minh, sinh giác, sinh quang, sinh tuệ. 
Đó là pháp trước kia chưa từng được nghe. Lại nữa, Khổ đế là chân 
thật, nhất định không hư dối, không vọng, không thể khác; là điều 
được Thế Tôn nói. Cho nên gọi là Khổ đế. 

Khổ tập đế làm phát sinh mắt, sinh trí, sinh minh, sinh giác, 
sinh quang, sinh tuệ; là pháp trước đây chưa từng được nghe. Lại 
nữa, Khổ tập đế là chân thật, nhất định không hư dối, không vọng, 
không thể khác; là điều được Thế Tôn nói. Cho nên gọi là Khổ tập 
đế. 

Khổ tận đế làm phát sinh mắt, sinh trí, sinh minh, sinh giác, 
sinh quang, sinh tuệ; là pháp trước đây chưa từng được nghe. Lại 
nữa, Khổ tận đế là chân thật, nhất định không hư dối, không vọng, 
không thể khác; là điều được Thế Tôn nói. Cho nên gọi là Khổ tận 
đế. 

Khổ xuất yếu đế làm phát sinh mắt, sinh trí, sinh minh, sinh 
giác, sinh quang, sinh tuệ; là pháp trước đây chưa từng được nghe. 


J' Tham chiếu Pãli, ibid, tanhã ponobbhavikäa, nandiragasahagat, 
tatratatrabhinandini, seyyathidam-kamatanha, bhavatannha, vibhavatanha, ái 
đưa đến hữu đương lai, câu hữu với hỷ tham, thích thú sẽ ở đây, ở kia, tức là, 
ái, hữu ái, phi hữu ái. 

- Nguyên bản: Đẳng kiến, đẳng trị, đẳng ngữ, đẳng nghiệp, đẳng mạng, đẳng 
phương tiện, đẳng niệm, đẳng định. 
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Lại nữa, Khổ xuất yếu đế là chân thật, nhất định không hư dối, 
không vọng, không thể khác; là điều được Thế Tôn nói. Cho nên gọi 
là Khổ xuất yếu đế. 

Năm Tỳ-kheo nên biết, bốn Đế này được ba lần chuyển với 
mười hai hành. Ai không biết như thật, không thành Vô thượng, 
Chánh chân, Đẳng chánh giác. Ta vì đã phân biệt bốn Đế này, ba 
lần chuyển với mười hai hành, biết nó như thật, cho nên thành Vô 
thượng, Chí chân, Đẳng chánh giác. 

Sau khi nghe thuyết pháp này, A-nhã Câu-lân dứt sạch trần 
cấu, được mắt pháp trong sạch. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo A-nhã 
Câu-lân: 

—Nay ông đã đến với pháp, đã đắc pháp??. 

Câu-lân đáp: 

-Thưa vâng, Thế Tôn! Con đã đến với pháp, đã đắc pháp. 

Địa thần sau khi nghe nghe những lời như vậy, liền xướng 
rằng: 

Nay Như Lai tại nước Ba-la-nại đã chuyển pháp luân mà chư 
Thiên, người đời, Ma và Ma thiên, người cùng phi nhân, đều không 
chuyển được. Hôm nay Như Lai chuyển pháp luân này, A-nhã Câu- 
lân đã được pháp cam lô. 

Khi đó, Tứ Thiên vương nghe địa thần xướng, lại chuyển lời 
tiếp xướng rằng: 

—A-nhã Câu-lân đã đắc pháp vị cam lâ. 

Rồi trời Tam thập tam lại nghe từ Tứ Thiên vương. Diễm 
thiên nghe từ trời Tam thập tam, cho đến Đâu-thuật thiên, lần lượt 
nghe tiếng và cho đến Phạm thiên cũng nghe tiếng: “Như Lai tại 
nước Ba-la-nại đã chuyển pháp luân mà chư Thiên, người đời, Ma 
và Ma thiên, người cùng phi nhân, đều không chuyển được. Nay 





3 Hán dịch không hết ý nguyên lai có tên gọi “A-nhã.” Päli, ibid. Phật nói: 


“Người đã hiểu, này Kiều-trần-như (aññãsi vata, bho kondañño)”, do đó 
Trưởng lão Kiều-trần-như (Kondañña) được gọi là “A-nhã Kiều-trần-như” 
(aññasikondañño: Aññata- Kondañño). 
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Như Lai chuyển pháp luân này.” Bấy giờ liền có tên gọi là A-nhã 
Câu-lân. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo năm Tỳ-kheo: 

-Các ông, hai người ở lại để được chỉ dạy; ba người đi khất 
thực. Ba người khất thực được rồi thì sáu người sẽ cùng ăn. Ba người 
ở lại để được chỉ dạy, hai người đi khất thực. Hai người khất thực 
được rồi thì sáu người cùng ăn. 

Bấy giờ, sự giáo huấn này trở thành pháp vô sinh Niết-bàn, 
cũng thành không sinh, không bệnh, không già, không chết. Lúc đó 
cả thẩảy năm Tỳ-kheo đều thành A-la-hán. Bấy giờ, tam thiên đại 
thiên sát độ có năm vị A-la-hán, với Phật là sáu. 

Rồi Thế Tôn bảo năm Tỳ-kheo: 

-Tất cả các ông cùng nhau đi khất thực trong nhân gian. Cẩn 
thận đừng đi một mình”!'. Còn những chúng sinh mà các căn thuần 
thục, những người đáng được độ. Nay Ta sẽ đến thôn Ưu-lưu-tỳ°, 
thuyết pháp tại đó. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đi đến thôn xóm Ưu-lưu-tỳ. Khi đó bên 
dòng sông Liên-nhã" có Ca-diếp” đang sinh sống tại đó. Ông biết 
thiên văn, địa lý; không gì không thông suốt. Toán số cây lá tất cả 
đều biết rõ. Ông dẫn năm trăm đệ tử thường ngày đi giáo hóa. Cách 
Ca-diếp không xa có thạch thất. Ở trong thạch thất, có rồng độc đang 
Ở tại đó. 

Bấy giờ, Thế Tôn đến chỗ Ca-diếp. Đến nơi, nói với Ca-diếp: 

-Tôi muốn ngủ nhờ trong thạch thất một đêm. Nếu đồng ý, tôi 
sẽ đến ở. 

Ca-diếp đáp rằng: 


- Hán: Thận mạc độc hành {#'###jƒ7. Pali, ibid., Mã ekena dve agamittha, hai 
người chớ đi theo một hướng. 
-_Ưu-lưu-tỳ {#8 Eä. Pali: Uruvela. 


- Liên-nhã 3#Z?, cũng nói là Ni-liên-thuyền. Päli: Nerañjarä. 











- Ưu-lưu-tỳ Ca-diếp {#/#E#3U#f, hay Uất-tỳ-la Ca-diếp. PaAli: Uruvelakassapa, 
đạo sĩ bện tóc (jatila). 
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-Tôi không tiếc gì. Nhưng ở đó có một con rồng độc, sợ sẽ làm 
tổn hại đến ông. 

Thế Tôn bảo : 

—Ca-diếp, đừng lo, rồng không hại Ta! Chỉ cần đồng ý, Ta ở đó 
một đêm. 

Ca-diếp đáp: 

Nếu muốn ở, tùy ý đến ở. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền vào thạch thất, trải chỗ nằm mà 
nghỉ, kiết già phu tọa, chánh thân, chánh ý, cột niệm tại tiền. Lúc 
đó, rồng độc thấy Thế Tôn ngồi; nó liền phun lửa độc. Thế Tôn 
nhập Từ Tam-muội, từ Từ Tam-muội khởi, nhập Diệm quang Tam- 
muội. 

Bấy giờ lửa của rồng và ánh sáng Phật cùng lúc phát sáng. 
Đêm đó Ca-diếp dậy quan sát tinh tú, thấy trong thạch thất có ánh 
sáng và lửa lớn. Thấy vậy, ông bảo các đệ tử: 

—S§a-môn Cù-đàm này dung mạo đoan chánh, nay bị con rồng 
này hại. Thật đáng thương tiếc. Trước đây, ta cũng đã có lời này, ở 
đó có rồng ác không thể nghỉ đêm! 

Lúc đó Ca-diếp bảo năm trăm đệ tử: 

Các người cầm bình nước và mang thang cao đến chữa lửa, để 
Sa-môn kia được thoát khỏi nạn này. 

Bấy giờ, Ca-diếp dẫn năm trăm đệ tử đến thạch thất để chữa 
lửa này. Người thì cầm nước rưới, người thì bắc thang. Nhưng không 
thể dập tắt được lửa, đều là do oai thần của Như Lai tạo nên. 

Bấy giờ, Thế Tôn nhập Từ Tam-muội dân dần khiến cho con 
rồng kia không còn sân hận nữa. Lúc này tâm rồng ác kia tổ ra sợ 
sệt, chạy qua chạy lại muốn thoát ra khỏi thạch thất, nhưng không ra 
khỏi thạch thất được. Khi đó con rồng ác kia, hướng đến Như Lai, 
chui vào bát Thế Tôn ở. 

Khi đó, Thế Tôn dùng tay phải xoa mình rồng ác, rồi nói kệ 
này: 

Rồng ra thật là khó 
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Rồng với rồng gặp nhau 
Rồng chớ nổi tâm hại 
Rồng ra thật là khó. 
Quá khứ hằng sa số 
Chư Phật Bát-niết-bàn 
Ngươi chưa hề gặp lại 
Đầu do lửa sân hận. 
Tâm thiện hướng Như Lai 
Mau bỏ độc sân này 

Đã trừ độc sân nhuế 
Liên được sinh lên trời. 


"1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 


QUYỂN 15 


Phẩm 24: CAO TRÀNG (2) 
KINH SỐ 5 (tt) 


Bấy giờ, con rồng dữ kia thè lưỡi liếm tay Như Lai và nhìn kỹ 
mặt Như Lai. Sáng hôm sau, Thế Tôn mang rồng dữ đó đến gặp Ca- 
diếp và nói với Ca-diếp: 

—Đây là rồng dữ, thật hung bạo. Nay đã bị hàng phục. 

Bấy giờ Ca-diếp thấy được rồng dữ rồi, thì trong lòng hoảng sợ, 
bạch Thế Tôn: 

-Thôi! Thôi! Sa-môn! Đừng bước tới, rồng sẽ gây hại! 

Thế Tôn bảo: 

-Ca-diếp, đừng sợ! Nay Ta đã hàng phục nó rồi, sau này sẽ 
không gây hại nữa. Vì sao? Vì rồng này đã được giáo hóa rồi. 

Bấy giờ, Ca-diếp cùng năm trăm đệ tử khen ngợi: 

- Việc chưa từng có! Thật là kỳ đặc! Sa-môn Cù-đàm này oai 
thần thật lớn, có thể hàng phục rồng dữ này, khiến không làm ác. 
Tuy vậy, vẫn không bằng ta đắc chân đạo. 

Bấy giờ Ca-diếp bạch Phật: 

-Đại Sa-môn, hãy nhận lời thỉnh cầu chín mươi ngày của tôi. 
Những thứ cần dùng như y phục, đổ ăn thức uống, giường nằm, tọa 
cụ, thuốc men trị bệnh, tôi sẽ cung cấp hết thầy. 

Bấy giờ Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu của Ca-diếp. Thế 
Tôn đem rồng thần này thả vào trong biển lớn. Rồng dữ kia tùy theo 
mạng sống dài ngắn, sau khi mạng chúng sinh lên trời Tứ Thiên 
vương. Sau đó Như Lai trở về nghỉ tại thạch thất. Ca-diếp sắp đặt 
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nhiều đồ ăn uống xong, đến bạch Thế Tôn: 

—Đồ ăn thức uống đã chuẩn bị xong, xin mời đến thọ thực. 

Thế Tôn bảo: 

—Ca-diếp về trước. Tôi sẽ đi ngay vậy. 

Sau khi Ca-diếp đi khỏi, Ngài liền đến trên cõi Diêm-phù-đề, 
bên dưới cây Diêm-phù, nhặt quả Diêm-phù rồi, trở về trước, ngồi 
trong thạch thất Ca-diếp. 

Khi Ca-diếp về đã thấy Thế Tôn ở trong thạch thất, liền bạch 
Thế Tôn: 

—Sa-môn từ đường nào đến thạch thất? 

Phật bảo Ca-diếp: 

—Sau khi ông đi, tôi đến trên cõi Diêm-phù-đề, bên dưới cây 
diêm-phù, nhặt quả diêm-phù rồi trở về ngồi đây. Ca-diếp nên biết, 
quả này rất thơm ngon, hãy cầm lấy mà ăn. 

Ca-diếp đáp: 

—Tôi không cần cái này. Sa-môn tự lấy ăn. 

Bấy giờ Ca-diếp lại tự nghĩ như vầy: “Sa-môn này có thần túc 
siêu việt, có oai lực lớn, mới có thể đến trên cõi Diêm-phù nhặt trái 
ngon này. Tuy nhiên, vẫn không bằng ta đắc chân đạo.” 

Sau khi Thế Tôn ăn xong thì về chỗ kia nghỉ ngơi. Sáng sớm 
Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn, bạch Thế Tôn: 

-Đã đến giờ ăn, mời đến thọ thực. 

Phật bảo Ca-diếp: 

-Ông hãy đi trước. Tôi sẽ đến sau. 

Ca-diếp vừa đi khỏi, Ngài liền đến trên cõi Diêm-phù, nhặt 
trái a-ma-lặc rồi trở về trước, ngồi trong thạch thất Ca-diếp. 

Ca-diếp hỏi Thế Tôn: 

—Sa-môn từ đường nào đến chốn này? 

Phật trả bảo: 

—Sau khi ông đi, tôi đến trên cõi Diêm-phù, nhặt trái này lại, 
nó rất là thơm ngon, nếu cần thì lấy ăn! 

Ca-diếp đáp: 
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—Tôi không cần thứ này. Sa-môn tự lấy ăn. 

Khi đó Ca-diếp lại tự nghĩ: “Sa-môn này rất có thần lực, có oai 
thần lớn. sau khi ta đi, đi lấy quả này về. Tuy nhiên, vẫn không bằng 
ta đắc chân đạo.” 

Sau khi Thế Tôn ăn xong liền trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Ngày 
hôm sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn mà nói rằng: 

-Đã đến giờ cơm, xin mời đến thọ thực. 

Phật bảo Ca-diếp: 

-Ông hãy đi trước. Tôi sẽ đến sau. 

Sau khi Ca-diếp đi, Thế Tôn đến Bắc Uất-đan-viết lấy lúa chín 
muộn tự nhiên lại, trở về trước thạch thất Ca-diếp. 

Ca-diếp hỏi Phật: 

—Sa-môn từ đường nào đến ngồi đây? 

Thế Tôn bảo: 

—Sau khi ông đi, tôi đến Uất-đan-viết gặt lấy lúa chín muộn tự 
nhiên rất là thơm ngon. Ca-diếp cần thì lấy mà ăn. 

Ca-diếp đáp: 

—Tôi không cần thứ này. Sa-môn tự lấy mà ăn. 

Ca-diếp lại tự nghĩ: “Sa-môn này có thần lực lớn, có oai thần 
lớn. Tuy nhiên vẫn không bằng ta đắc chân đạo.” 

Sau khi, Thế Tôn ăn xong thì về chỗ kia nghỉ ngơi. Ngày hôm 
sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn nói: 

-Đã đến giờ cơm, xin mời đến thọ thực. 

Phật bảo Ca-diếp: 

-Ông hãy đi trước. Tôi sẽ đến sau. 

Sau khi Ca-diếp đi, Thế Tôn đến Cù-da-ni nhặt quả A-lê-lặc, 
về trước vào thạch thất Ca-diếp. 

Ca-diếp hỏi Phật: 

—Sa-môn từ đường nào đến ngồi đây? 

Phật bảo Ca-diếp: 

—Sau khi ông đi, tôi đến Cù-da-ni nhặt quả này lại rất thơm 
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ngon. Ca-diếp cần thì lấy mà ăn. 

Ca-diếp đáp rằng: 

—Tôi không cần thứ này. Sa-môn tự lấy mà ăn. 

Ca-diếp lại tự nghĩ: “Sa-môn này có thần lực lớn, có oai thần 
lớn. Tuy nhiên vẫn không bằng ta đắc chân đạo.” 

Sau khi, Thế Tôn ăn xong thì về chỗ kia nghỉ ngơi. Ngày hôm 
sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn bạch: 

-Đã đến giờ cơm, xin mời đến thọ thực! 

Phật bảo Ca-diếp: 

-Ông hãy đi trước. Tôi sẽ đến sau. 

Sau khi Ca-diếp đi, Thế Tôn đến Phất-vu-đãi nhặt trái Tỳ-ê-lặc 
rồi, về trước ngồi trong thạch thất Ca-diếp. 

Ca-diếp hỏi Phật: 

—Sa-môn từ đường nào đến ngồi đây? 

Phật bảo Ca-diếp: 

-Sau khi ông đi, tôi đến Phất-vu-đãi nhặt quả này rất thơm 
ngon. Ca-diếp cần thì lấy mà ăn. 

Ca-diếp đáp: 

—Tôi không cần thứ này. Sa-môn tự lấy mà ăn. 

Ca-diếp lại tự nghĩ: “Sa-môn này có thần lực lớn, có oai thần 
lớn. Tuy nhiên vẫn không bằng ta đắc chân đạo.” 

Sau khi, Thế Tôn ăn xong thì về chỗ kia nghỉ ngơi. 

Lúc này, Ca-diếp sắp có đại tế đàn. Năm trăm đệ tử cầm búa 
bửa củi. Tay nhấc búa lên nhưng búa không xuống. Lúc đó, Ca-diếp 
tự nghĩ như vầy: “Đây chắc Sa-môn làm.” Khi đó Ca-diếp hỏi Thế 
Tôn: 

—Nay muốn bửa củi, vì sao búa không hạ xuống được? 

Thế Tôn bảo: 

-Muốn cho búa hạ xuống được phải không? 

Đáp: 


-Muốn hạ xuống. 
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Búa liền hạ xuống. Lúc búa kia đã hạ xuống, lại không nhấc 
lên được. Ca-diếp lại bạch Phật: 

—Búa sao không nhấc lên được? 

Thế Tôn bảo: 

-Muốn cho búa lên chăng? 

Đáp: 

-Muốn nhấc lên. 

Búa liền nhấc lên. 

Bấy giờ, đệ tử của Ca-diếp muốn nhen lửa, nhưng nhen không 
cháy. Lúc đó, Ca-diếp lại tự nghĩ như vầy: “Đây chắc Sa-môn Cù- 
đàm gây ra.” 

Ca-diếp bạch Phật: 

— Vì sao nhen lửa không cháy? 

Phật bảo Ca-diếp: 

-Muốn lửa cháy phải không? 

Đáp: 

Muốn cho cháy. 

Lửa liền cháy. Sau đó muốn dập tắt, lửa lại không tắt. Ca-diếp 
bạch Phật: 

—Sao lửa dập không tắt? 

Phật bảo Ca-diếp: 

-Muốtn cho lửa tắt phải không? 

Đáp: 

-Muốtn cho tắt. 

Lửa liền tắt ngay. Ca-diếp liền tự nghĩ như vầy: “Sa-môn Cù- 
đàm này diện mạo đoan chánh, hiếm có trong đời. Ngày mai ta có tế 
lễ lớn. Quốc vương, nhân dân tất cả đều tụ tập. Nếu họ thấy Sa-môn 
này, ta sẽ không còn được cúng dường. Sa-môn này ngày mai không 
đến sẽ là đại phúc.” 

Bấy giờ, Thế Tôn biết những suy nghĩ trong lòng Ca-diếp. 
Sáng hôm sau, Ngài đến Uất-đan-viết, lấy lúa chín muộn tự nhiên; 
đến Cù-da-ni lấy sữa; rồi đến ao A-nậu-đạt mà dùng. Trọn ngày ở 
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chỗ đó, chiều tối về thạch thất nghỉ ngơi. 

Sáng hôm sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn hỏi: 

—Sa-môn, hôm qua sao không đến? 

Phật bảo Ca-diếp: 

-Hôm qua ông đã nghĩ như vầy: “Sa-môn Cù-đàm này diện 
mạo đoan chánh, hiếm có trong đời. Ngày mai ta có tế lễ lớn. Nếu 
quốc vương, nhân dân thấy được Sa-môn này, sẽ cắt đứt cúng 
dường cho ta. Nếu ông ta không đến sẽ là đại phúc.” Tôi biết được 
những suy nghĩ trong lòng của ông, mới đến Uất-đan-viết gặt lấy 
lúa chín muộn tự nhiên, đến Cù-da-ni lấy sữa; rồi đến bên ao A- 
nậu-đạt mà ăn. Trọn ngày ở chỗ đó, chiều tối về thạch thất nghỉ 
ngơi. 

Lúc đó, Ca-diếp lại tự nghĩ như vầy: “Đại Sa-môn này, có thần 
túc lớn, có thật oai thần. Tuy nhiên, vẫn không bằng ta đắc chân 
đạo.” 

Thế Tôn ăn xong, trở về thạch thất nghỉ ngơi. Ngay đêm đó, Tứ 
Thiên vương đến chỗ Thế Tôn nghe kinh pháp. Tứ Thiên vương cũng 
có ánh sáng, Phật cũng phóng ánh sáng lớn, chiếu cả sơn động 
hoang dã kia tổa sáng một màu. Đêm hôm đó Ca-diếp thấy được ánh 
sáng. Sáng hôm sau đến chỗ Thế Tôn, bạch Thế Tôn: 

Đêm qua, ánh sáng gì chiếu sáng núi non hoang dã này? 

Thế Tôn bảo: 

-Đêm qua Tứ Thiên vương đến chỗ tôi nghe pháp. Đó là ánh 
sáng của Tứ Thiên vương kia. 

Lúc đó Ca-diếp lại tự nghĩ: “Sa-môn này rất có thần lực, mới 
khiến cho Tứ Thiên vương đến nghe kinh pháp. Tuy nhiên, thần lực 
này vẫn không bằng ta đắc chân đạo.” 

Thế Tôn ăn xong, trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Nửa đêm, Thích 
Đề-hoàn Nhân đến chỗ Thế Tôn nghe pháp. Ánh sáng của Thiên đế 
lại chiếu sáng núi đó. Ca-diếp kia đêm dậy ngắm sao, thấy ánh sáng 
này. 

Sáng hôm sau, Ca-diếp tới chỗ Thế Tôn, hỏi: 
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—Cù-đàm, đêm qua có ánh sáng thật là đặc biệt. Vì sao có ánh 
sáng như vậy? 

Thế Tôn bảo: 

Đêm qua, Thiên đế Thích đến đây nghe kinh. Cho nên có ánh 
sáng như vậy. 

Ca-diếp lại tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm này thật có thân lực, có 
oai thần lớn, mới có thể khiến cho Thiên đế Thích đến nghe kinh 
pháp. Tuy vậy vẫn không bằng ta đắc chân đạo.” 

Thế Tôn ăn xong, trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Nửa đêm Phạm 
Thiên vương phóng ánh sáng lớn chiếu xuống núi này, đến chỗ Thế 
Tôn nghe kinh pháp. Đêm đó Ca-diếp thức dậy, thấy ánh sáng. Sáng 
hôm sau đến chỗ Thế Tôn, hỏi: 

-Đêm qua, ánh sáng chiếu sáng hơn ánh sáng của mặt trời, 
mặt trăng. Có những nhân duyên gì mà có thứ ánh sáng này? 

Thế Tôn bảo: 

-Ca-diếp nên biết, đêm qua, Đại phạm Thiên vương đến chỗ 
Ta nghe kinh pháp. 

Lúc đó Ca-diếp lại tự nghĩ như vầy: “Sa-môn Cù-đàm này rất 
có thần lực, mới khiến Tổ phụ của ta đến chỗ Sa-môn này mà nghe 
kinh pháp. Tuy nhiên, vẫn không bằng ta đắc chân đạo.” 

Bấy giờ, Thế Tôn được y năm mảnh cũ rách', muốn giặt giữ, tự 
nghĩ: “Ta sẽ giặt y này ở chỗ nào?” 

Lúc đó, Thích Đềể-hoàn Nhân biết được trong lòng Thế Tôn 
nghĩ gì, liền biến ra một hồ tắm, rồi bạch Thế Tôn: 

—Xin hãy đến đây giặt y! 

Lúc đó Thế Tôn lại tự nghĩ: “Ta phải đứng chỗ nào để đạp giặt 
y này?” 

Lúc đó, Tứ Thiên vương biết được trong lòng Thế Tôn nghĩ gì, 
liền nhấc một tảng đá vuông lớn đặt mé nước, rồi bạch Thế Tôn: 


Pãli, ibid. Thế Tôn lượm được y phấn tảo (samayena bhagavato pamsukũlam 
uppannam hoi). 


www.dattanskinh.org 


384 A-HÀM - BỘ 8 





“Xin hãy đứng chỗ này mà đạp y!” 

Lúc đó, Thế Tôn lại nghĩ: “Ta phơi y này ở chỗ nào?” 

Lúc đó, Thần cây biết được trong lòng Thế Tôn nghĩ gì, liền 
làm oằn nhánh cây xuống, rồi bạch Thế Tôn: 

-Cúi xin Thế Tôn phơi y chỗ này! 

Sáng hôm sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn, bạch Thế Tôn: 

-Chỗ này trước đây không có ao, nay có ao này? Trước không 
có cây, nay có cây này? Trước không có đá, nay có tảng đá này. 
Nguyên nhân øì mà có sự thay đổi này? 

Thế Tôn bảo: 

Đây là hôm qua Thiên đế Thích biết tôi muốn giặt y cho nên 
làm hồ tắm này. Tôi lại nghĩ: “Đứng chỗ nào để đạp giặt y này?” Tứ 
Thiên vương biết tôi đang nghĩ gì, liễn mang đá này đến. Tôi lại 
nghĩ: “Phơi y này ở chỗ nào?” Thần cây biết tôi đang nghĩ gì, liền 
oằn nhánh cây này vậy. 

Lúc đó, Ca-diếp nghĩ như vầy: “Sa-môn Cù-đàm này tuy có 
thần lực những vẫn không bằng ta đắc chân đạo.” 

Thế Tôn ăn xong, trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Nửa đêm, có nhiều 
mây đen nổi lên, rồi đổ mưa lớn. Sông lớn Liên-nhã bị nước lũ ngập 
tràn. 

Lúc đó, Ca-diếp tự nghĩ: “Nước lũ tràn sông này, Sa-môn nhất 
định sẽ bị nước cuốn trôi. Nay ta ra xem thử.” 

Lúc đó, Ca-diếp cùng năm trăm đệ tử ra sông. Bấy giờ Thế 
Tôn đang đi trên nước, chân không bị dính nước. Khi đó Ca-diếp từ 
xa thấy Thế Tôn đi trên mặt nước. Ca-diếp thấy vậy, liền nghĩ: 
“Thật là kỳ đặc! Sa-môn Cù-đàm lại có thể đi trên mặt nước. Ta 
cũng có thể đi trên mặt nước, nhưng không thể khiến cho chân không 
dính nước mà thôi. Sa-môn này tuy thật có thần lực. Nhưng vẫn 
không bằng ta đắc chân đạo.” 

Khi đó Thế Tôn bảo Ca-diếp: 

-Ông không phải là A-la-hán, cũng không biết đạo A-la-hán. 
Ông còn chưa biết tên A-la-hán, huống chỉ là đắc đạo sao? Ông là 
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người mù. Mắt không trông thấy gì hết. Như Lai đã biến hóa ngần ấy 
sự, mà ông vẫn cứ nói: “Không bằng ta đắc chân đạo.” Ông vừa nói 
rằng: “Ta có thể đi trên mặt nước.” Bấy giờ là lúc thích hợp. Có thể 
cùng đi trên mặt nước chăng? Ông nay hãy bỏ tâm tà kiến, đừng để 
phải chịu khổ não lâu dài như vậy. 

Lúc đó, Ca-diếp nghe Thế Tôn nói như vậy, liền đến trước, 
mặt đảnh lễ sát chân: 

-Con xin hối lỗi, biết rõ sai trái xúc phạm Như Lai. Cúi xin 
nhận sự sám hối này. 

Như vậy ba lần. 

Thế Tôn bảo: 

-Chấp nhận sự hối lỗi của ông, đã biết tội quấy nhiễu Như Lai. 

Lúc đó, Ca-diếp bảo năm trăm đệ tử: 

-Các vị, mỗi người hãy làm theo những gì mình thích. Ta nay 
tự quy y Sa-môn Cù-đàm. 

Lúc đó, năm trăm đệ tử bạch Ca-diếp: 

-Chúng con trước đây, lúc hàng phục rồng cũng có ý muốn quy 
Sa-môn Cù-đàm. Nếu thầy tự quy y Cù-đàm thì năm trăm đệ tử 
chúng con thảy đều tự quy y với Cù-đàm. 

Ca-diếp nói: 

-Nay thật là thích hợp. Nhưng tâm ta lại chấp vào sự ngu sỉ 
này, thấy ngần ấy sự biến hóa mà tâm ý vần còn không tỏ, vẫn tự 
xưng ta được đạo chân chánh. 

Rồi Ca-diếp cùng với năm trăm đệ tử vây quanh trước sau đi 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên, bạch 
Thế Tôn: 

-Cúi xin Thế Tôn cho phép chúng con được làm Sa-môn, tu 
hạnh thanh tịnh. 

Theo pháp thường của chư Phật, nếu Phật nói: 

Thiện lai, Tỳ-kheo! 

Người ấy liền thành Sa-môn. 

Lúc này, Thế Tôn bảo Ca-diếp: 
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Thiện lai, Tỳ-kheol Pháp này vi diệu. Hãy khéo tu phạm 
hạnh”. 

Bấy giờ, y phục đang mặc của Ca-diếp và năm trăm đệ tử thảy 
đều biến thành ca-sa, tóc trên đầu tự rụng, giống như cạo tóc được 
bẩy ngày. Rồi những dụng cụ học thuật và liên hệ đến chú thuật của 
Ca-diếp đều được ném xuống sông. Khi đó, năm trăm đệ tử bạch 
Thế Tôn: 

—Cúi xin Thế Tôn cho chúng con được làm Sa-môn! 

Thế Tôn bảo: 

Thiện lai, Tỳ-kheo! 

Tức thì, năm trăm đệ tử liền thành Sa-môn, thân mặc ca-sa, tóc 
trên đầu tự rụng. 

Lúc bấy giờ, thuận dòng nước về hạ lưu có Phạm ch tên là 
Giang Ca-diếp! sống ở bên sông. Khi Giang Ca-diếp thấy những 
dụng cụ chú thuật bị nước cuốn trôi, bèn nghĩ: “ối Đại huynh của ta 
bị nước nhận chìm rồi!” 

Giang Ca-diếp liền dẫn ba trăm đệ tử theo dòng sông lên 
thượng lưu, tìm thi hài của đại huynh. Từ xa, thấy Thế Tôn ngồi dưới 
gốc cây, thuyết pháp cho Đại Ca-diếp và năm trăm đệ tử, trước sau 
vây quanh. Thấy vậy, ông đến trước Ca-diếp mà nói: “Việc này há 
tốt đẹp sao? Trước kia làm thầy người. Nay làm đệ tử. Vì sao đại 
huynh làm đệ tử của Sa-môn?” 

Ca-diếp đáp: 

—Nơi này tuyệt diệu. Không nơi nào hơn. 

Lúc đó Ưu-tỳ Ca-diếp° quay sang Giang Ca-diếp mà nói kệ 
này: 


“ Pãli, inid., Etha bhikkhavo, svãkkhäto dhammo, caratha brahmacariyam 
sammã dukkhassa antakiriyäyä, “Hãy đến đây, các Tỳ-kheol Pháp đã được 
giảng thuyết hoàn hảo. Hãy tu hành Phạm hạnh để chân chánh diệt tận khổ.” 
Cũng đạo sĩ bện tóc (jatila), không phải Bà-la-môn. 

Giang Ca-diếp ;T3u#š, hay Na-đề Ca-diếp. Pãli: Nadikassapa. 

Ưu-tỳ Ca-diếp, tức Ưu-tỳ-la Ca-diếp. 
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Thầy này trời người quý 
Nay ta thờ làm thầy 
Chư Phật hiện thế gian 
Gặp được thật là khó. 

Lúc đó Giang Ca-diếp nghe danh hiệu Phật, lòng rất vui mừng 
hớn hở khôn xiết, đến trước bạch Thế Tôn: 

—Xn cho phép tu đạo! 

Thế Tôn bảo: 

-Thiện lai, Tỳ-kheo! Hãy khéo tu phạm hạnh để diệt tận khổ. 

Khi đó Giang Ca-diếp cùng ba trăm đệ tử liền thành Sa-môn, 
thân mặc ca-sa, tóc trên đầu tự rụng. Rồi Giang Ca-diếp cùng ba 
trăm đệ tử ném hết dụng cụ chú thuật xuống nước. 

Bấy giờ thuận theo dòng nước cuối sông, có Phạm chí* tên là 
Già-di Ca-diếp5 sống ở bên sông. Từ xa, trông thấy dụng cụ chú 
thuật bị nước cuốn trôi, liền nghĩ: “Ta có hai người anh học đạo ở 
trên đó. Nay dụng cụ chú thuật bị nước cuốn hết. Hai đại Ca-diếp 
chắc bị nước hại.” Nghĩ rồi, liền dẫn hai trăm đệ tử theo sông lên 
thượng lưu, đến chỗ học thuật. Từ xa thấy hai anh đang làm Sa-môn, 
liền nói: 

—Nơi này tốt chăng? Xưa là bậc tôn kính của người, nay làm đệ 
tử Sa-môn! 

Ca-diếp đáp: 

—Nơi này rất tốt. Không nơi nào hơn. 

Già-di Ca-diếp suy nghĩ: “Hai anh của ta biết nhiều, học rộng. 
Nơi này chắc là mảnh đất tốt, mới khiến cho hai anh của ta vào học 
đạo. Nay ta cũng nên xin vào học đạo. ” 

Già-di Ca-diếp bèn đến trước, bạch Thế Tôn: 

-Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm Sa-môn. 

Thế Tôn bảo: 

-Thiện lai, Tỳ-kheo! Hãy khéo tu phạm hạnh để diệt tận khổ. 


Già-di Ca-diếp. Pali: Gayakassapa. 


www.dattangkinh.org 


388 A-HÀM - BỘ 8 





Già -di Ca-diếp tức thì trở thành Sa-môn, thân mặc ca-sa, tóc 
trên đầu tự rụng giống như cạo đầu được bảy ngày. 

Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ở dưới cây Ni-câu-loại bên sông 
kia, sau khi thành Phật chưa bao lâu, đã có một ngàn đệ tử, đều là 
các bậc bậc kỳ túc trưởng lão. 

Lúc đó, Thế Tôn giáo hóa bằng ba sự. Thế nào là ba? Đó là 
thần túc giáo hóa, ngôn giáo giáo hóa, huấn hối giáo hóa”. 

Sao gọi là thần túc giáo hóa? Bấy giờ Thế Tôn hoặc biến ra 
nhiều hình rồi hợp lại một, hoặc hiện hoặc ẩn. Đi qua vách đá mà 
không gì chướng ngại. Hoặc ra khỏi mặt đất, hoặc nhập vào đất 
giống như xuống nước mà không bị trở ngại. Hoặc ngồi kiết già đầy 
khắp giữa hư không như chim bay trên không chẳng bị ngăn cần. 
Cũng như núi lửa lớn, phun khói vô lượng. Như mặt trời, mặt trăng 
kia có đại thần lực, có thần lực lớn không thể hạn lượng, mà có thể 
dùng tay với đến. Thân cao cho đến Phạm thiên. Thế Tôn hiện thân 
túc như vậy. 

Sao gọi là ngôn giáo giáo hóa?? Bấy giờ Thế Tôn dạy các Tỳ- 
kheo nên xả điều này, nên giữ điều này; nên gần điều này, nên xa 
điểu này; nên nhớ điều này, nên trừ điều này; nên quán điều này, 
nên không quán điều này?. 

Sao gọi là nên tu điều này, không tu điều này? Hãy tu bảy Giác 


Tam sự giáo hóa =##/{L; cf. Tứ Phần 33 (T22n1428, tr. 797a13): Thần túc 
giáo hóa ##j##⁄{E, ức niệm giáo hóa †š:#/{E, thuyết pháp giáo hóa šf;*#⁄{E. 
Đây chỉ ba thị đạo; Cf. Tập Dị 6 (T26n1536, tr. 389b17), ba thị đạo =zR*š : 
Thần biến thị đạo ‡1##7x3š, ký tâm thị đạo šữù7R3š, giáo giới thị đạo #38 3ð. 
Xem Trường A-hàm 16, kinh 24 Kiên cố (Đại 1, tr. 101c8), có ba thần túc: 
Thần túc thần túc, quán sát tha tâm thần túc, giáo giới thần túc. Päli: Tini 


















































Ngôn giáo giáo hóa t##¿{Lk:. Huyền Trang, ibid., : Ký tâm thị đạo. Paãli, ibid., 
ãdesanã-pãätihãriya. Có thể Hán dịch hiểu PI. Adesana (Skt. Adesana) là 
“thuyết giáo” thay vì “ký thuyết” từ đó có nghĩa “ký tâm” tức nói lên ý nghĩ của 
người khác đang nghĩ. 

Đoạn Hán dịch này có thể sai. Đây là đọc được ý người khác đang nghĩ như 
vậy, chứ không phải bảo họ nên làm hay nên nghĩ như vậy. 
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ý, diệt ba kết. Sao là nên quán, không nên quán? Hãy quán ba kết 
và ba thiện của Sa-môn, đó là lạc do xuất yếu, lạc do không nhuế, 
lạc do không nộ'°. Sao gọi là không quán? Đó là ba khổ của Sa-môn. 
Những gì là ba? Dục quán, nhuế quán, nộ quán"! Sao gọi là niệm, 
sao gọi là không niệm? Bấy giờ, nên niệm Khổ đế, nên niệm Tập 
đế, nên niệm Tận đế, nên niệm Đạo đế; chớ niệm tà đế, thường 
kiến", vô thường kiến; biên kiến, vô biên kiến; mạng khác thân 
khác; chẳng phải mạng chẳng phải thân“; Như Lai mạng chung, 
Như Lai không mạng chung, vừa hữu chung vừa vô chung; cũng 
chẳng hữu chung cũng chẳng vô chung '". Đừng niệm như vậy. 

Sao gọi là huấn hối giáo hóa? Lại nữa, hãy đi như vầy, không 
nên đi như vầy; nên đến như vậy, không nên đến như vậy; nên im 
lặng như vậy, nên nói năng như vậy; phải thọ trì y như vậy, không 
được thọ trì y như vây; nên vào thôn như vầy, không nên vào thôn 
như vầy. Đây gọi là huấn hối giáo giới. 

Lúc Đức Thế Tôn bằng ba sự này giáo hóa một ngàn Tỳ-kheo, 
những Tỳ-kheo đó nhận được sự giáo hóa của Phật xong, trở thành 
một ngàn A-la-hán. 

Khi ấy Thế Tôn thấy một ngàn Tỳ-kheo đã đắc A-la-hán. Bấy 
giờ cõi Diêm-phù-để có một ngàn A-la-hán cùng năm Tỳ-kheo và 
Phật là sáu, Ngài quay ngồi hướng về Ca-tỳ-la-vệ. 


- Đây muốn nói ba thiện tầm (Pali: Tayo kusalavitakk8): Xuất ly, vô nhuế, vô 
hại. Cf. Tập Dị 3 (T26n1536, tr. 377a26). 

- Đây muốn nói ba bất thiện tầm (Päli: Tayo akusalavitakk8): Tham dục, sân 
nhuế, não hại; Cf. Tập Dị 3 (T26n1536, tr. 377a26). 

-_ Thường, vô thường, v.v...: từ đây xuống, là mười bốn vấn đề thuộc trí vấn, hay 
vô ký thuyết; nhưng câu hỏi Phật không trả lời. Hán dịch đưa vào đây, có 
gượng ép, không phù hợp. 

-_ Bĩ mạng bĩ thân ?##z?#/#, nên hiểu mạng (ngã hay linh hồn) và thân là dị biệt. 





-_Phi mạng phi thân 3EZ3E.#, nên hiểu: mạng và thân không phải là một. 

-_ Như Lai mạng chung #IZ£#ä4£ ..; Hán dịch không chính xác. Nên hiểu: Như Lai 
sau khi chết tồn tại hay không tồn tại. Xem Trung 60 kinh 221 Tiễn dụ (T1n26, 
tr. 804b4). Pali, M 63 Cula-Malukyasuttam (H. ¡. 1426): Hoti tathagato param 
marana'tipi, na hoti tathagato param maranitipi,.. 
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Lúc đó, Ưu-tỳ Ca-diếp suy nghĩ như vầy: “Vì sao Thế Tôn ngồi 
quay lại hướng về Ca-tỳ-la-vệ?” Rồi Ưu-tỳ Ca-diếp liền đến trước, 
quỳ thẳng bạch Thế Tôn: 

Chẳng hiểu tại sao Như Lai ngồi quay hướng về Ca-tỳ-la-vệ? 

Thế Tôn bảo: 

-Như Lai ở đời cần làm năm việc. Sao gọi là năm? Một là 
chuyển pháp luân; hai là thuyết pháp cho cha; ba là thuyết pháp cho 
mẹ; bốn là dẫn dắt phàm phu lập hạnh Bồ-tát; năm là thọ ký riêng 
cho Bồổ-tát. Này Ca-diếp, đó gọi là Như Lai xuất hiện ở đời cần làm 
năm việc như vậy. 

Ưu-tỳ Ca-diếp bèn nghĩ: “Như Lai vì nhớ thân tộc xứ sở nên 
quay hướng đó ngôi vậy.” 

Khi đó năm Tỳ-kheo lần hồi đi đến bờ sông Ni-liên'°. Đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. 

Lúc đó Tôn giả Ưu-đà-da' xa thấy Thế Tôn ngồi hướng về Ca- 
tỳ-la-vệ. Thấy vậy liền nghĩ rằng: “Nhất định Thế Tôn muốn trở về 
Ca-tỳ-la-vệ để thăm thân quyến.” Ưu-đà-da liên tới trước quỳ thẳng 
bạch Thế Tôn: 

—Nay con kham nhậm có điều muốn hỏi, xin được giải bày. 

Thế Tôn bảo: 

-Muốtn hỏi gì thì cứ hỏi. 

Ưu-đà-da bạch Thế Tôn: 

—Xem ý Như Lai muốn trở về Ca-tỳ-la-vệ? 

Đúng vậy, như lời ông nói. Ưu-đà-da, nên biết, ông hãy tới chỗ 
Bạch Tịnh vương! trước. Ta sẽ đến sau. Vì sao? Vì phải báo cho 





-_Ni-liên JE3#, tức trên kia âm là Liên-nhã. 











!*“Ưu-đà-da {#fÈll. Hán dịch có nhảy sót nên truyện kể thiếu mạch lạc. Phật 
Bản Hạnh 51 (T3n190, tr. 889c18): Khi hay tin Thái tử thành Phật, vua Tịnh 
Phạn sai Ưu-đà-di z#fÈ53%, con trai của Quốc sư đi thỉnh Phật về thăm quê. 
Pali: Kaluday!, AA. ¡. 302 ff. 

- Bạch Tịnh vương E?#+:; đoạn dưới dịch là Chân Tịnh vương )# 
là Tịnh Phạn vương. Pali: Suddhodana. 









































-E. Quen gọi 
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chúng tộc Sát-lợi biết tin trước, rồi sau Như Lai mới tới. Ngươi đến 
bẩm với vua rằng, bẩy ngày sau Như Lai sẽ về thăm vua. 

Ưu-đà-da đáp: 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn. 

Bấy giờ Ưu-đà-da từ chỗ ngồi đứng dậy sửa lại y phục lễ sát 
chân Thế Tôn, rồi biến mất khỏi Thế Tôn, hiện đến Ca-tỳ-la-vệ, tới 
chỗ của Chân Tịnh vương, đến rồi đứng ở phía trước vua. 

Khi Chân Tịnh vương đang ở trên đại điện, ngồi cùng với các 
thể nữ, lúc ấy Ưu-đà-da đang bay ở trên không. Rồi Chân Tịnh 
vương thấy Ưu-đà-da tay mang bình bát, cầm trượng, đang đứng 
trước mặt. Thấy vậy, trong lòng lo sợ mà nói rằng: 

-Đây là người nào? Là Người, hay Phi nhân; Trời, hay Quỷ, 
Duyệt-xoa, La-sát, Thiên long, Quỷ thần? 

Lúc đó Chân Tịnh vương hỏi Ưu-đà-da: 

—Ngươi là người nào? 

Lại nói với Ưu-đà-da bằng bài kệ này: 

Là Trời, hay là Quỷ, 
Hay Càn-đạp-hòa chăng? 
Ông nay tên là gì? 
Niện tại ta muốn biết. 
Lúc bấy giờ Ưu-đà-da lại dùng kệ này đáp vua: 
Tôi cũng chẳng là Trời, 
Chẳng phải Càn-đạp-hòa. 
Ở nước Ca-fỳ này, 
Người đất nước Đại vương. 
Xưa phá mười tám ức 
Quân Ba-tuân xấu ác: 
Thích-ca Văn, Thây tôi. 
Tôi đệ tử của Ngài. 
Chân Tịnh vương lại dùng kệ này hỏi Ưu-đà-da: 


!-. Xem cht. trên. 
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AI phá mười tám ức 
Quân Ba-tuâần xấu ác? 
Thích-ca Văn là ai 
Nay ông lại ca ngợi? 
Ưu-đà-da lại nói kệ này: 
Lúc Như Lai mới sinh 
Trời đất rung động khắp. 
Thệ nguyện quyết làm xong, 
Nên gọi hiệu Tất-đạt. 
Người thắng mười tám ức 
Quân Ba-tuân xấu ác, 
Người tên Thích-ca Văn. 
Ngày nay thành Phật đạo. 
Người kia con họ Thích, 
Đệ tử thứ Cù-đàm; 
Hôm nay làm Sa-môn, 
Vốn tên Uu-đà-da. 
Chân Tịnh vương nghe những lời này rồi, trong lòng vui mừng 
không thể tự kiểm được, hỏi Ưu-đà-da rằng: 
- Thế nào Ưu-đà-da, Thái tử Tất-đạt nay vẫn còn sống sao? 
Ưu-đà-da đáp: 
—Thích-ca Văn Phật nay đang hiện tại. 
Vua hỏi: 
—Nay đã thành Phật rồi sao? 
Ưu-đà-da đáp: 
—Nay đã thành Phật. 
Vua lại hỏi: 
Hôm nay Như Lai đang ở đâu? 
Ưu-đà-da đáp rằng: 
Như Lai hiện đang ở dưới cây Ni-câu-loại tại nước Ma-kiệt. 
Rồi vua lại hỏi: 
Những người đệ tử theo hầu là những ai? 
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Ưu-đà-da đáp: 

-Hàng ức chư Thiên cùng một ngàn Tỳ-kheo và Tứ Thiên 
vương thường ở hai bên. 

Lúc đó vua hỏi: 

Mặc những loại y phục như nào? 

Ưu-đà-da đáp: 

—Y Như Lai mặc được gọi là ca-sa. 

Rồi vua hỏi: 

-Ăn những loại thức ăn nào? 

Ưu-đà-da đáp: 

— Thân Như Lai dùng pháp làm thức ăn. 

Vua lại hỏi: 

-Thế nào Ưu-đà-da, có thể gặp Như Lai được không? 

Ưu-đà-da đáp: 

— Vua đừng sầu lo, sau bảy ngày Như Lai sẽ vào thành. 

Bấy giờ vua rất vui mừng không kiểm chế được, tự tay rót nước 
cúng dường Ưu-đà-da. Rồi Chân Tịnh vương đánh trống lớn, lệnh 
cho nhân dân cả nước sửa bằng đường lộ, dọn dẹp sạch sẽ, rưới dầu 
thơm trên đất, treo lụa tràng phan, bảo cái, trổi các kỹ nhạc không 
thể tính kể. Lại ra lệnh trong nước những người đui, điếc, ngọng, 
câm đều không được xuất hiện, bẩy ngày sau Tất-đạt sẽ vào thành. 
Sau khi Chân Tịnh vương nghe Phật sẽ vào thành, trong bảy ngày 
cũng không ngủ nghỉ. 

Bấy giờ đã đến ngày thứ bảy, Thế Tôn tự nghĩ: “Nay Ta nên 
dùng sức thần túc đi đến nước Ca-tỳ-la-vệ.” Rồi Thế Tôn dẫn các 
Tỳ-kheo trước sau vây quanh đi đến nước Ca-tỳ-la-vệ. Đến nơi, Ngài 
vào vườn Tát-lư” ở phía Bắc thành. 

Bấy giờ đó vua Chân Tịnh nghe Thế Tôn đã đến Ca-tỳ-la-vệ, 
ở trong vườn Tát-lư phía bắc thành. Vua bèn dẫn những người họ 
Thích đến chỗ Thế Tôn. Lúc đó Thế Tôn tự nghĩ: “Nếu vua Chân 





? Tát-lư viên j#J§ lãi. 
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Tịnh tự thân hành đến đây, điều này không thích hợp cho Ta. Nay 
Ta phải đi gặp vua. Vì sao? Ân cha mẹ rất nặng, tình dưỡng dục 
sâu dày. Rồi Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo đến cửa thành, bay lên hư 
không, cách đất bảy nhẫn. Vua Chân Tịnh thấy Thế Tôn đoan 
chánh không gì bằng, hiếm có trên đời, các căn tịch tĩnh, không có 
các vọng niệm, thân có ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp tự 
trang nghiêm, liền phát tâm hoan hỷ, tức liền đảnh lễ sát chân mà 
nói: 

— Tôi vua dòng Sát-lợi, tên là Chân Tịnh vương. 

Thế Tôn bảo: 

-Chúc Đại vương hưởng thọ vô cùng. Đại vương hãy dùng 
Chánh pháp cai trị giáo hóa, đừng dùng tà pháp. Đại vương nên biết, 
những ai dùng Chánh pháp để cai trị giáo hóa, sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ sinh lên cõi thiện, ở trên trời. 

Rồi Thế Tôn từ trên không trung đi vào trong cung vua Chân 
Tịnh. Đến nơi, ngồi lên chỗ dọn sẵn. 

Khi vua thấy Thế Tôn ngồi yên Ổn, tự tay châm nước, phục vụ 
vô số đồ ăn uống. Khi Thế Tôn ăn xong, đã dùng nước rửa rồi, vua 
lấy một cái ghế nhỏ, ngồi nghe pháp. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn thuận tự thuyết nghĩa vi diệu cho vua 
Chân Tịnh; luận về thí, luận về giới, luận về sinh Thiên, dục là hạnh 
bất tịnh, xuất yếu là an lạc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn thấy tâm ý vua đã giải khai. Như pháp 
mà chư Phật thường thuyết; Ngài nói giảng thuyết tường tận cho vua 
nghe, về Khổ, Tập, Tận, Đạo. Khi đó vua Chân Tịnh liên ngay trên 
chỗ ngồi, sạch hết các trần cấu, được mắt pháp trong sạch. 

Thế Tôn sau khi thuyết pháp cho vua nghe xong, từ chỗ ngồi 
đứng dậy mà đi. 

Lúc đó vua Chân Tịnh tập họp toàn bộ dòng họ Thích lại và 


-Các Sa-môn đều có mặt mày xấu xí. Dòng Sát-lợi mà dẫn 


theo chúng Phạm chí, như vậy là không thích hợp. Dòng họ Thích 
Sát-lợi phải có chúng Sát-lợi, vậy thì mới tốt đẹp. 
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Các người họ Thích đáp: 

-Đúng vậy, Đại vương! Như Đại vương dạy, dòng Sát-lợi phải 
có chúng Sát-lợi, như vậy mới tuyệt. 

Bấy giờ vua bố cáo trong nước, những gia đình có anh em hai 
người thì bắt một người phải hành đạo. Ai không như vậy thì sẽ bị xử 
phạt nặng. Khi trong dòng họ Thích nghe vua ra lệnh: “Gia đình có 
hai người là anh em thì bắt một người phải hành đạo, ai không theo 
mệnh lệnh sẽ xử phạt nặng”, bấy giờ Thích Đềể-bà -đạt-đâu nói với 
Thích A-nan rằng: 

Nay vua Chân Tịnh ra lệnh, ai có hai người anh em, thì phải 
phân một người hành đạo. Nay ngươi nên xuất gia học đạo. Ta phải 
ở nhà giữ gìn gia nghiệp. 

Lúc đó Thích A-nan vui mừng hớn hở nói: 

Như lời anh dạy. 

Lúc đó Thích Nan-đà nói với Thích A-na-luật rằng: 

-Vua Chân Tịnh ra lệnh rằng ai có hai người anh em, thì phải 
phân một người hành đạo, ai không như vậy thì sẽ bị xử phạt nặng. 
Nay ngươi xuất gia, ta sẽ ở nhà. 

Thích A-na-luật nghe được những lời như vậy rồi, vui mừng 
hớn hở, không thể kiểm chế, đáp lại: 

Đúng vậy, như lời anh nói. 

Lúc đó vua Chân Tịnh dẫn Thích Hộc Tịnh, Thích Thúc Tịnh, 
Thích-cam Lộ”! đến chỗ Thế Tôn. Vua ngự giá bằng xe tứ mã, xe 
màu trắng, lọng màu trắng, ngựa kéo xe màu trắng. Vị họ Thích thứ 
hai đi bằng xe màu xanh, lọng màu xanh, ngựa kéo xe màu xanh. Vị 
họ Thích thứ ba đi bằng xe màu vàng, lọng màu vàng, ngựa kéo xe 
màu vàng. Vị họ Thích thứ tư đi bằng xe màu đỏ, lọng màu đỏ, ngựa 
kéo xe màu đỏ. Cũng có những người họ Thích khác đi bằng voi, 
bằng ngựa, thảy đều tập họp đến. 

Thế Tôn từ xa thấy vua Chân Tịnh dẫn dòng họ Thích đến, bảo 


”':. Những người em của vua Tịnh Phạn (PI. Suddhodana): Hộc Tịnh #l;# (PI. 
Dhotodana), Thúc Tịnh #¿# (Sukkodana), Cam Lộ H# (PI. Amitodana). 
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các Tỳ-kheo: 

-Các ông xem chúng họ Thích này và xem những người theo 
vua Chân Tịnh. Tỳ-kheo nên biết, trời Tam thập tam khi ra dạo vườn 
cảnh cũng như vậy, không có gì khác. 

Khi đó A-nan đi voi lớn màu trắng, áo màu trắng, lọng màu 
trắng. Thấy vậy, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông thấy Thích A-nan này, đi voi trắng, áo trắng chưa? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Dạ vâng, Thế Tôn, chúng con đã thấy. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Người này sẽ xuất gia học đạo, trở thành Đa văn đệ nhất, chịu 
hầu hạ gần gũi Ta. Các ông thấy A-na-luật này không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

—Dạ vâng, chúng con thấy. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Người này sẽ xuất gia học đạo, trở thành Thiên nhãn đệ nhất. 

Khi ấy vua Chân Tịnh, bốn anh em cả thẩy, cùng A-nan-đà, 
đều đi bộ tới trước, cởi bổ năm loại nghi trượng, đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, rỗi ngồi qua một bên. Bấy giờ vua Chân Tịnh bạch 
Thế Tôn: 

Đêm hôm qua tôi sinh ý niệm như vầy: “Chúng Sát-lợi không 
nên dẫn chúng Phạm chí, mà dẫn chúng Sát-lợi, như vậy là thích 
hợp. Tôi liền ra lệnh trong nước, nhà nào có hai người anh em, một 
người phải xuất gia học đạo. Cúi xin Thế Tôn cho phép họ xuất gia 
học đạo.” 

Thế Tôn đáp: 

-Lành thay, đại vương! Trời người được nhiều lợi ích, được an 
vui. Vì sao? Thiện tri thức này là ruộng phước tốt. Ta cũng nhờ 
Thiện tri thức mà thoát được sinh, lão, bệnh, tử này. 

Khi đó chúng họ Thích được xuất gia. Rồi vua Chân Tịnh bạch 
Thế Tôn: 

-Cúi xin Thế Tôn dạy dỗ những vị tân Tỳ-kheo này cũng như 
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dạy dỗ Ưu-đà-da. Vì sao? Tỳ-kheo Ưu-đà-da này rất có thân lực. Xin 
Tỳ-kheo Ưu-đà-da được ở lại trong cung giáo hóa, khiến cho các loài 
chúng sinh được an ổn lâu dài. Vì sao? Vì Tỳ-kheo này rất có thần 
lực. Lần đầu tôi gặp Tỳ-kheo Ưu-đà-da liền phát tâm hoan hỷ, tôi 
liền khởi nghĩ như vầy: “Đệ tử còn có thần lực huống chi Như Lai kia 
lại không có thần lực này?” 

Thế Tôn đáp: 

-Đúng vậy, đại vương! Như lời đại vương dạy, Tỳ-kheo Ưu-đà- 
da này rất có thần lực, có oai đức lớn. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các Tỳ-kheo, đệ tử đứng đầu việc hiểu rộng biết nhiều mà 
quốc vương nghĩ đến chính là Tỳ-kheo A-nhã Câu-lân. Có thể 
khuyến hóa nhân dân chính là Tỳ-kheo Ưu-đà-da. Có trí mau lẹ 
chính là Tỳ-kheo Ma-ha-nam. thường thích phi hành chính là Tỳ- 
kheo Tu-bà-hưu. ĐI lại trên không chính là Tỳ-kheo Bà-phá. Có 
nhiễu đệ tử, là Tỳ-kheo Ưu-tỳ Ca-diếp. Ý đắc quán Không, là Tỳ- 
kheo Giang Ca-diếp. Ý đắc Chỉ quán chính, Tỳ-kheo Tượng Ca- 
diếp”. 

Bấy giờ Thế Tôn giảng rộng pháp vi diệu cho vua Chân Tịnh 
nghe. Vua nghe pháp rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Phật, rồi lui ra về. 

Các Tỳ-kheo cùng vua Chân Tịnh sau khi nghe Phật thuyết 
pháp, hoan hỷ phụng hành. 


M 


?“. Tượng Ca-diếp #:3I#š, tức trên kia dịch âm là Già-di Ca-diếp. 
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KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Trong mười lăm ngày, có ba pháp trai”. Những gì là ba? Ngày 
mồng tám, ngày mười bốn và ngày mười lăm”!. Tỳ-kheo nên biết, 
hoặc có khi vào ngày trai ngày mồng tám, Tứ Thiên vương sai các vị 
phụ thần xem xét thế gian, có những ai làm lành, làm ác; những 
chúng sinh nào từ hiếu với cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng tôn 
trưởng; những chúng sinh nào vui thích bố thí, tu giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiển định, diễn rộng nghĩa kinh, trì bát quan trai; thảy đều 
phân biệt đầy đủ. Hay nếu không có chúng sinh nào hiếu thuận cha 
mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng sư trưởng, lúc đó phụ thần bạch Tứ 
Thiên vương: “Hiện tại thế gian này không có chúng sinh hiếu thuận 
với cha mẹ, Sa-môn, Đạo sĩ, hành Tứ đẳng tâm, thương xót chúng 
sinh.” Tứ Thiên vương sau khi nghe rồi, trong lòng sầu ưu, buồn bã, 
không vui. Bấy giờ, Tứ Thiên vương đi đến giảng đường Tập thiện 
pháp” trên trời Đao-lợi?, đem nhân duyên này trình bày hết cho Đế 
Thích: “Thiên đế nên biết, hiện nay thế gian này không có chúng 
sinh nào hiếu thuận với cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng tôn 
trưởng.” Bấy giờ, Đế Thích, trời Tam thập tam, nghe những lời này 
rồi, trong lòng sầu ưu, buồn bã, không vui, vì chúng chư Thiên sẽ 
giảm, chúng A-tu-luân sẽ tăng. 

Hoặc giả, lại có khi, chúng sinh thế gian có người hiếu thuận 
cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng tôn trưởng: thọ trì bát quan trai, tu 
đức thanh tịnh, không phạm mẩy may vào giới cấm lớn. Bấy giờ sứ 


3 Trai pháp. Pãli: Uposatha. Tham chiếu, A iii 36, 70 (R. 142, 207). 


*°- Nếu tính tháng ba mươi ngày, phải kể thêm: ngày 23, 29 và 30. 


25. 

















#š⁄. Pali, Sudhamma-sabhã, hội trường 








ni 


Tập thiện pháp giảng đường #š#)? 
của chư Thiên Tam thập tam. 





®-. Đao-lợi, dịch âm mà tiếp theo dưới dịch nghĩa là Tam thập tam. 
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giả sẽ vui mừng phấn khởi, không tự kiểm chế được, bạch Tứ Thiên 
vương: “Hiện nay, thế gian này, có nhiều chúng sinh hiếu thuận với 
cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng tôn trưởng.” Thiên vương nghe rồi 
rất lấy làm vui mừng, liền đến chỗ Thích Đềể-hoàn Nhân, đen nhân 
duyên này bạch Đế Thích: “Thiên đế nên biết, hiện nay thế gian này 
có nhiều chúng sinh hiếu thuận với cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn, 
cùng tôn trưởng.” Bấy giờ, Đế Thích, trời Tam thập tam, thảy đều 
vui mừng, không tự kiểm chế được, vì chúng chư Thiên sẽ tăng ích, 
chúng A-tu-luân sẽ tổn giảm. Mọi đánh khảo địa ngục tự nhiên đình 
chỉ, khổ độc không thi hành. 

Nếu là ngày mười bốn, ngày trai. Thái tử được sai xuống quan 
sát thiên hạ, dò xét nhân dân thi hành thiện ác; có chúng sinh tin 
Phật, tin Pháp, tin Tỳ-kheo Tăng, hiếu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la- 
môn, cùng tôn trưởng; có ưa thích bố thí thọ trì bát quan trai, đóng bít 
lục tình, phòng chế ngũ dục hay không? Nếu không có chúng sinh 
nào tu theo chánh pháp, hiếu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn, bấy 
giờ Thái tử bạch Tứ Thiên vương. Tứ Thiên vương nghe rồi, trong 
lòng sâu ưu, buôn bã, không vui; đi đến chỗ Thích Đề-hoàn Nhân, 
đem nhân duyên này bạch đầy đủ Thiên đế: “Đại vương nên biết, 
hiện nay thế gian này không có chúng sinh nào hiếu thuận cha mẹ, 
Sa-môn, Bà-la-môn, cùng tôn trưởng.” Bấy giờ, Thiên đế, Tam thập 
tam, thẩy đều trong lòng sầu ưu, buồn bã, không vui, vì chúng chư 
Thiên sẽ giảm, chúng A-tu-luân sẽ tăng. 

Hoặc giả, lại có khi, có chúng sinh hiếu thuận cha mẹ, Sa-môn, 
Bà-la-môn, cùng tôn trưởng, thọ trì bát quan trai, bấy giờ, thái tử vui 
mừng phấn khởi, không thể tự kiềm được liền đến bạch Tứ Thiên 
vương: “Đại vương nên biết, hiện nay thế gian này có nhiều chúng 
sinh hiếu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng các tôn trưởng.” 
Tứ Thiên vương sau khi nghe những lời này rất lấy làm vui mừng, 
liền đến chỗ Thích Để-hoàn Nhân, đem nhân duyên này bạch đầy đủ 
cho Thiên đế: “Thánh vương nên biết, hiện nay thế gian này có 
nhiều chúng sinh hiếu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng các 
tôn trưởng, thọ trì tam tự quy, từ tâm, can gián, thành tín, không đối 
trá.” Lúc bấy giờ, Thiên đế, Tứ Thiên vương cùng trời Tam thập tam 
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đều mừng vui, không thể tự kiểm được, vì chúng chư Thiên sẽ tăng 
ích, chúng A-tu-luân sẽ tổn giảm. 

Tỳ-kheo nên biết, ngày mười lăm, thời thuyết giới”, đích thân 
Tứ Thiên vương xuống xem xét khắp thiên hạ, dò xét người dân, 
những chúng sinh nào hiếu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn cùng 
các tôn trưởng, ưa thích bố thí, trì bát quan trai, trai pháp của Như 
Lai. Nếu không có chúng sinh nào hiếu thuận với cha mẹ, Sa-môn, 
Bà-la-môn, cùng tôn trưởng, bấy giờ Tứ Thiên vương, trong lòng sầu 
ưu, buồn bã, không vui, đến chỗ Đế Thích, đem nhân duyên này 
bạch đây đủ với Thiên đế: “Đại vương nên biết, hiện nay trong thế 
gian này, không có chúng sinh nào hiếu thuận với cha mẹ, Sa-môn, 
Bà-la-môn, cùng các tôn trưởng.” Thích Đềể-hoàn Nhân, trời Tam 
thập tam, thẩy đều trong lòng sầu ưu, buồn bã, không vui, vì chúng 
chư Thiên sẽ giảm, chúng A-tu-luân sẽ tăng thêm. 

Hoặc giả, vào lúc ấy nếu có chúng sinh hiếu thuận với cha mẹ, 
Sa-môn, Bà-la-môn, cùng các tôn trưởng, thọ trì bát quan trai, bấy 
giờ Tứ Thiên vương lại vui mừng phấn khởi, không thể tự kiểm chế 
được, liền đến chỗ Đế Thích đem nhân duyên này bạch đây đủ với 
Thiên đế: “Đại vương nên biết, hiện nay trong thế gian này có nhiều 
chúng sinh hiếu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng các tôn 
trưởng.” Khi ấy, Thích Đềể-hoàn Nhân, trời Tam thập tam, cùng Tứ 
Thiên vương đều mừng vui, phấn khởi, không thể tự kiểm được, vì 
chúng chư Thiên sẽ tăng ích, chúng A-tu-luân sẽ tổn giảm. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Ngày mười lăm, trì pháp bát quan trai như thế nào? 

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

-Như Lai là vua các pháp, là ấn của các pháp. Nguyện xin Thế 
Tôn nên vì các Tỳ-kheo mà giảng rộng nghĩa này. Các Tỳ-kheo 
nghe xong sẽ phụng hành. 

Thế Tôn bảo rằng: 

-Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ! Ta sẽ phân biệt 


*“. Ngày Bố tát, Tăng thuyết giới, tức tụng giới Ba-la-đề-mộc-xoa. 
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nói đây đủ cho các ngươi nghe. 

Ở đây, này Tỳ-kheo, nếu có thiện nam, thiện nữ nào vào ngày 
mười bốn, mười lăm trong tháng, là ngày trì trai thuyết giới, đến giữa 
bốn bộ chúng mà nói như vầy: “Hôm nay là ngày trai, tôi muốn trì 
pháp bát quan trai”. Nguyện xin Tôn giả vì con mà thuyết giới.” Bấy 
giờ chúng bốn bộ nên dạy cho người đó pháp bát quan trai. Trước 
hết nên bảo người đó nói như vây, “Này thiện nam, hãy tự xưng tên 
họ.” Người kia đã xưng tên họ rồi, nên trao cho pháp bát quan trai. 
Bấy giờ, vị giáo thọ nên dạy người trước đó nói như vầy: “Nay tôi 
con vâng giữ trai pháp của Như Lai cho đến sáng sớm ngày mai, tu 
giới thanh tịnh, trừ bổ pháp ác. Nếu thân làm ác, miệng thốt ra lời 
ác, ý sinh niệm ác; thân ba, miệng bốn, ý ba; các điều ác đã làm, sẽ 
làm, hoặc vì tham dục mà tạo, hoặc vì sân nhuế mà tạo, hoặc vì ngu 
s1 mà tạo, hoặc vì hào tộc mà tạo, hoặc vì nhân ác tri thức mà tạo, 
hoặc thân này, thân sau vô số thân, hoặc không hiểu Phật, không 
hiểu pháp, hoặc gây đấu loạn giữa các Tỳ-kheo Tăng, hoặc sát hại 
cha mẹ, chư tôn sư trưởng; nay con sám hối, không tự che giấu. 
Nương giới, nương pháp mà thành tựu giới hạnh của mình, thọ trì 
pháp bát quan trai của Như Lai.” 

Những gì là pháp bát quan trai? Thọ trì tâm, như Chân nhân”, 
trọn đời không sát”, không có tâm hại, có tâm Từ đối với chúng 
sinh; nay con tên là ... trì trai cho đến sáng sớm ngày mai không sát, 
không có tâm hại, có tâm Từ đối với tất cả chúng sinh. 


28. 





Bát quan trai pháp /\lii#f?Z*; hay bát chỉ trai, bát chi cận trụ. Cí. Trung 55, kinh 
202 (T1n26, tr. 770b24): Thánh bát chi trai 3E/\ #7. Pali: Atthanga- 


samannagata-uposatha. 
29. 

















Chân nhân #A, đây chỉ A-la-hán. Văn thọ tám chỉ trai, xem Trung 55, dẫn 
trên. 








`" Văn thọ trai giới tám chi, Pali, cí. A III 70 (H.i. 211): Yavajvam arahanto 
panatipatam pahaya (.) ahampajja imañca ratim imañca divasam 
panatipatam pahaya (..), như A-la-hán trọn đời đoạn trừ sát sinh (..) tôi nay 
cũng một ngày một đêm đoạn trừ sát sinh (..). 
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Như A-la-hán không có tà niệm”', trọn đời không trộm cấp, 
ham thích bố thí. Nay con tên là.. trì trai cho đến sáng sớm ngày 
mai?” không trộm cắp, từ nay đến ngày mai. 

Thọ trì tâm, như Chân nhân trọn đời” không dâm dật”, không 
có tà niệm, thường tu phạm hạnh, thân thể thơm khiết; con° hôm nay 
trì giới không dâm, cũng không nghĩ đến vợ mình, lại cũng không 
nghĩ tưởng đến người nữ khác, cho đến sáng sớm ngày mai, không 
xúc phạm. 

Như A-la-hán suốt đời không nói dối, luôn biết thành thật, 
không dối người; tôi* từ nay đến ngày mai không nói dối. Con từ nay 
trở về sau" không nói dối nữa. 

Như A-la-hán trọn đời” không uống rượu, tâm ý không loạn, 
thọ trì cấm giới của Phật không điều nào xúc phạm; nay con cũng 
như vậy, từ nay cho đến sáng mai không uống rượu, thọ trì giới cấm 
của Phật không xúc phạm. 

Như A-la-hán trọn đời không hoại trai pháp”, hằng ăn đúng 
thời, ăn ít biết đủ, không đắm trước mùi vị, nay con cũng như vậy, 
nguyện (trọn đời)” không hoại trai pháp, hằng ăn đúng thời, ăn ít 


- Hán: Vô hữu tà niệm #£#7l⁄2:, nghi chép dư. 

- Bản Hán: Tận hình thọ 7#, trọn đời. Hán chép nhầm. Theo văn chuẩn, nên 
sửa lại. 

3. Bản Hán: Ngã kim tận hình thọ #t2zÿJ⁄ãš; chép dư hai chữ ngã kim. Thơ văn 

chuẩn, nên lược bỏ. 















































- Văn chuẩn Pali: Yaävajwam arahanio abrahmacariyam pahãya brahmacärT 
aracar (..), như A-la-hán trọn đời đoạn trừ phi phạm hạnh, hành phạm hạnh 
(..). 

- Hán không có; nên thêm vào cho đúng quy tắc văn thọ giới. 

-_Ý tưởng này không chuẩn xác đối với văn thọ giới tám chi. Đề nghị lược bỏ. 

-_ Hán không có, theo văn chuẩn nên thêm vào. 

- Ý nói: Không ăn sau ngọ. Văn chuẩn Päli: Yãvajwam arahanto ekabhattikã 
ratparatä viratä vikalabhojana (..), Như A-la-hán trọn đời chỉ ăn một bữa, 
không ăn đêm, không ăn phi thời (..) 























3? Hán: Tận hình thọ š##⁄š; Hán dịch hoàn toàn sai, nên cho vào ngoặc). Trai 
giới tám chỉ chỉ thọ trì một ngày một đêm. 
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biết đủ, không đắm trước mùi vị. Từ ngày nay đến sáng mai không 
xúc phạm. 

Như A-la-hán (trọn đời)* hằng không ngồi trên giường cao 
rộng. (Giường cao rộng là giường vàng, bạc, ngà voi, hoặc giường 
sừng tòa của Phật, tòa của Bích-chi-phật, tòa của A-la-hán, tòa của 
các tông sư. A-la-hán không ngồi trên tám loại tòa này)*°, con cũng 
không phạm ngồi vào chỗ ngồi nà y*!. 

Như A-la-hán (trọn đời) không đeo hương hoa, trang điểm phấn 
sáp; nay con cũng như vậy, nguyện một ngày một đêm” không đeo 
hương hoa, phấn sáp tốt đẹp??. 

Nay con tên là ... la tám việc này, nguyện trì pháp bát quan trai 
không, đọa vào ba đường dữ; nhờ công đức này mà không vào trong 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và tám nạn; thường được Thiện tri thức, 
không tùng sự ác tri thức; thường được sinh vào nhà cha mẹ tốt lành, 
không sinh vào nơi biên địa không Phật pháp, không sinh lên trời 
Trường thọ, không làm nô tỳ cho người, không làm Phạm thiên, 
không làm thân Đế Thích, cũng không làm Chuyển luân thánh 
vương; thường sinh trước Phật, tự mình thấy Phật, tự mình nghe pháp 
khiến các căn không loạn. Nếu con thể nguyện hướng đến ba thừa tu 
hành, thì sẽ chóng thành đạo quả. 

Tỳ-kheo nên biết, nếu có Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nào trì pháp bát 
quan trai này, thiện nam, thiện nữ đó sẽ hướng đến ba đường, hoặc 





*“ Đoạn này nghi là phụ chú giải thích giới điều của người dịch, hay người truyền 


tụng, chứ không phải chính văn thọ giới, nên cho vào ngoặc. Văn đoạn này 
cũng thiếu lời nguyện “một ngày một đêm.” Đề nghị thêm vào. Tham chiếu 
văn thọ Hán, Trung 55, đã dẫn. 

Dịch ý. Để bản: Ngã diệc thượng tọa bất phạm thử tọa ‡#È7F_-42#šUJ:42 : “Tôi 
cũng thượng tọa không phạn chỗ ngồi này” (?). Có sai sót trong tả bản này, 
nên các bản khác có sửa lại. TNM: bỏ 2 chữ “ngã diệc ‡‡7R§ ”. Bản Thánh: 
Thượng tọa ngã diệc _F-4“#®7T. Nhưng cũng không làm cho văn sáng rõ hơn. 


41. 














*#“. Nguyên Hán: Tận hình thọ; không đúng văn chuẩn, đề sửa lại như trên. 


*®-' Điều học này còn thiếu phân nữa: Không ca, múa, xướng hát, và cố ý đi xem 


nghe. Xem thêm Päli, và Trung 55 đã dẫn trên. 
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sinh vào cõi người, hoặc sinh lên trời, hoặc Bát-niết-bàn. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Không sát, cũng không trộm 
Không dâm, không nói dối 
Tránh rượu, xa hương hoa 
Người đắm vị phạm trai, 
Ca múa cùng xướng hát 
Học La-hán, tránh xa 

Nay trì bát quan trai 

Ngày đêm không quên mất, 
Không có khổ sinh tử 
Không có hạn luân hồi 
Chớ tập cùng ân ái 

Cũng chớ hội oán tắng. 
Nguyện diệt khổ năm ấm 
Các bệnh não sinh tử 
Niết-bàn không các hoạn 
Nay Ta tự quay về. 

Cho nên, này Tỳ-kheo, nếu có thiện nam, thiện nữ nào, muốn 
trì bát quan trai, la các khổ, được chỗ lành; muốn diệt tận các lậu, 
vào thành Niết-bàn, phải tìm cầu phương tiện thành tựu pháp bát 
quan trai này. Vì sao? Vinh vị ở cõi người không đủ làm cao quý, mà 
khoái lạc trên trời thì không thể kể xiết. Nếu thiện nam, thiện nữ 
nào muốn cầu phước vô thượng, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu 
pháp bát quan trai này. Nay Ta răn dạy lại các ông, nếu có thiện 
nam, thiện nữ nào thành tựu bát quan trai, mà muốn cầu sinh lên cõi 
trời Tứ Thiên vương, cũng sẽ đạt được nguyện này. Những gì mà 
người trì giới kia ước nguyện đều được như nguyện. Vì vậy nên Ta 
nói nghĩa này. Vinh vị cõi người không đủ làm cao quý. Nếu thiện 
nam, thiện nữ nào, trì bát quan trai, thân hoại mạng chung sẽ sinh cõi 
lành, trên trời, hoặc sinh Diễm thiên, Đâu-thuật thiên, Hóa tự tại 
thiên, Tha hóa tự tại thiên, trọn không hư dối. Vì sao? Những gì mà 
người trì giới kia ước nguyện đều được như nguyện. 
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Các Tỳ-kheo, nay Ta nhắc lại cho các ông, nếu có thiện nam, 
thiện nữ nào trì bát quan trai, cũng thành tựu sở nguyện của mình sẽ 
sinh về các cõi trời Dục giới, sinh về các cõi trời Sắc giới. Vì sao như 
vậy? Những gì mà người trì giới kia ước nguyện đều được như 
nguyện. 

Lại nữa, nếu có thiện nam, thiện nữ nào trì bát quan trai mà 
muốn sinh về các cõi trời Vô sắc, cũng được kết quả như sở nguyện 
kia. 

Tỳ -kheo nên biết, nếu thiện nam, thiện nữ nào trì bát quan trai, 
muốn sinh vào nhà bốn chủng tánh, lại cũng được sinh. 

Lại, thiện nam, thiện nữ nào trì bát quan trai, muốn cầu làm 
Thiên tử một phương, Thiên tử hai phương, ba phương, bốn phương 
thì cũng được như sở nguyện kia. Muốn cầu làm Chuyển luân thánh 
vương cũng được như sở nguyện kia. Vì sao? Những gì mà người trì 
giới kia ước nguyện đều được như nguyện. 

Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn cầu thành Thanh văn, 
Duyên giác, Phật thừa, ắt sẽ thành tựu sở nguyện. Nay Ta thành Phật 
là nhờ trì giới kia. Năm giới, mười thiện, không nguyện nào là không 
được. 

Các Tỳ-kheo, nếu muốn thành đạo kia, hãy học điều này. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


"1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 16 


Phẩm 24: CAO TRÀNG (3) 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có ba sự hiện tiễn, khi ấy thiện nam, thiện nữ được phước vô 
lượng. Những øì là ba? Nếu tín, khi ấy thiện nam, thiện nữ được 
phước vô lượng. Nếu tài, khi ấy thiện nam, thiện nữ được phước vô 
lượng. Nếu trì phạm hạnh', khi ấy thiện nam, thiện nữ được phước vô 
lượng. Đó gọi là, này Tỳ-kheo, có ba sự hiện tiền thì được phước vô 
lượng. 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 

Tín, tài, phạm khó được 
Người thọ, người trì giới 
Biết ba sự này rồi 

Người trí tùy thời thí. 
Luôn luôn được an ổn 
Chư Thiên thường nâng đỡ 
Nơi đó tự vui thú 

Ngũ dục không đủ chán. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, thiện nam, thiện nữ nào, hãy tìm 
cầu phương tiện để thành tựu ba pháp này. 


Để bản: Trì phạm hạnh ####ƒ7. TNM: Trì phạm hạnh nhân £ÿZ##ƒ7 A., người trì 
phạm hạnh. 
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Nà y các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8? 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cù-sư-la?, thành Câu-thâm”. Bấy 
giờ, Ty-kheo Câu-thâm thường ưa tranh tụng, phạm các ác hành. 
Mỗi khi đối diện bàn cãi, hoặc có lúc dùng dao gậy gia hại nhau. 
Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn đến chỗ các Tỳ-kheo kia. 
Đến nơi đó, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo kia: 

Này các Tỳ-kheo, cẩn thận chớ tranh tụng, chớ nói chuyện thị 
phi, mà nên cùng hòa hợp nhau. Cùng học một người, đồng nhất như 
nước với sữa, tại sao lại tranh tụng? 

Bấy giờ Tỳ-kheo Câu-diễm-di bạch Thế Tôn rằng: 

-Cúi xin Thế Tôn, chớ lo việc này, chúng con sẽ tự tư duy về 
lý này. Theo như lỗi lầm này, chúng con tự biết tội của nó. 

Thế Tôn bảo: 

-Thế nào, các ông vì dòng họ vua mà hành đạo, vì sợ hãi mà 
hành đạo, hay vì đời sống thiếu thốn mà hành đạo? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Không phải vậy, bạch Thế Tôn. 





Tham chiếu Päli, M. 48 Kosambiyasuttam (R.i. 320ff); Hán, Trường 17, kinh 72 
(T1n26, tr. 532c9) 

Cù-sư-la viên Eñ£ẽls[. Pali: Ghositarama. 

Câu-thâm ##J⁄£; bản khác: Câu-thiểm-di. Päli: Kosambi. 

“Xem Tứ Phần 43: vấn đề Câu-thiểm-di #JE#7##Ƒ (T22n1428, tr. 879b23); 
Thập Tụng 30: trường hợp Câu-xá-di {27j;* (T23n1435, tr. 214a20). Pali, 
Mahavagga, Vin. ¡. 337. 
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Thế Tôn bảo: 

-Thế nào Tỳ-kheo, các ông há chẳng phải vì muốn la sinh tử, 
cầu đạo vô vi, nên hành đạo đó sao? Song thân năm ấm, thật không 
thể bảo toàn. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Đúng vậy, bạch Thế Tôn, như lời dạy của Thế Tôn. Chúng 
con là những thiện gia nam tử xuất gia học đạo là vì lý do cầu đạo 
vô vi, diệt thân năm ấm, nên học đạo. 

Thế Tôn bảo: 

Các Tỳ-kheo, không nên hành đạo mà lại đi đấu tranh, đấm 
đá lẫn nhau, gặp mặt nhau là buông lời thi phi, xấu ác với nhau. Các 
ông cần phải thành tựu hạnh này. Cùng đồng một pháp, cùng theo 
một người, cũng nên thực hành sáu pháp tôn trọng” này, cũng nên 
thực hành thân, khẩu, ý hành này, cũng nên thực hiện việc cúng 
dường” các vị phạm hạnh. 

Các Tỳ-kheo đáp rằng: 

Đây là việc của chúng con, không đáng cho Thế Tôn lo lắng 
việc này. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo Câu-thâm: 

-Thế nào, những người ngu, các ông không tin những lời của 
Như Lai sao mà nói Như Lai chớ lo việc này? Các ông sẽ tự nhận 
báo ứng về tà kiến này. 

Bấy giờ Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo kia rằng: 

-Về quá khứ xa xưa, trong thành Xá-vệ này, có vua tên là 


6, 











Lục chủng chi pháp 2x§#§>?#. Để bản chép nhầm trọng E§ thành chủng #§§. 
Nên sửa lại là lục trọng pháp 7xi#)?Z. Cũng thường nói là pháp lục hòa. Pälli, 
M.i. 322: “Chayime, bhikkhave, dhamma saraniya piyakarana garukarana 
sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattanti, “Này các Tỳ-kheo, 
có sáu pháp này, cần ghi nhớ, khiến thành thân yêu, tác thành sự tôn kính, 
đưa đến đoàn kết, không tranh tụng, hòa hợp, nhất trí.” 











” Cúng dường, đây hiểu là tôn kính. 
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Trường Thọ3, thông minh trí tuệ, không việc gì không biết. Tuy thiện 
nghệ về môn đao kiếm nhưng lại thiếu bảo vật, các kho không đầy, 
tài sản sa sút, binh bốn bộ lại cũng không nhiều, thuộc hạ quần thần 
phò tá lại cũng ít ỏi. 

Vào lúc bấy giờ, nước Ba-la-nai, có vua tên là Phạm-ma-đạP, 
dũng mãnh kiên cường, không đâu không hàng phục. Tiển của bẩy 
báu đều đầy kho. Binh bốn bộ lại chũng không thiếu. Quần thần phò 
tá đầy đủ. Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt tự nghĩ: “Vua Trường Thọ này, 
không có quần thần phò tá, lại thiếu của cải, không có trân báu. Nay 
ta có thể đến chinh phạt nước này.” 

Rồi vua Phạm-ma-đạt liền hưng binh đến chinh phạt nước kia. 
Vua Trường Thọ nghe việc hưng binh chinh phạt nước mình liền thiết 
lập phương kế: “Nay tuy ta không có của cải bảy báu, thuộc hạ quần 
thần phò tá, binh bốn bộ. Vua kia tuy có nhiều binh chúng. Hôm nay 
theo sức một mình ta cũng đủ để tiêu diệt trăm ngàn binh chúng kia. 
Nhưng sát hại chúng sinh vô số kể, không thể vì vinh quang một đời 
mà tạo tội muôn đời. Nay ta có thể ra khỏi thành này, lánh tại nước 
khác để không xảy ra đấu tranh.” 

Bấy giờ vua Trường Thọ không nói với quần thần, đem Đệ 
nhất phu nhân, cùng một người nữa, ra khỏi thành Xá-vệ, vào trong 
núi sâu. Lúc này quần thần phò tá, nhân dân trong thành Xá-vệ, vì 
không thấy vua Trường Thọ, liển sai tín sứ đến chỗ vua Phạm-ma- 
đạt nói như vầy: “Cúi xin đại vương, đến đất nước này. Hiện tại vua 
Trường Thọ không biết ở đâu.” 

Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt đến nước Ca-thi cai trị. Vua Trường 
Thọ có hai phu nhân, đều mang thai sắp đến ngày sinh. Khi ấy phu 
nhân nằm mộng thấy sinh giữa đô thị. Lại thấy, vào lúc mặt trời mới 


8. 











Trường Thọ vương +. Trung 17, ibid. Trường Thọ, vua nước Câu-sa-la 
†J%⁄2¿gÌMl-+-. Pali, Mahavagga, Vin, ¡. 342: Dighiti, vua nước Kosala. Chuyện 
cũng được kể trong .Jãtaka 428. 

* Phạm-ma-đạt #£J##j#. Trường 17, ibid., Phạm-ma-đạt-đá ##Ƒ###1#, vua nước 
Da-xá jiIfzE +: (Pali: nước Kasi). Pali, ibid. Brahmadatta, vua nước Kã8si, trị vì 
tại Baranasi. 
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mọc, binh bốn bộ tay cầm đao năm thước đứng vây quanh. Chỉ sinh 
một mình, không người giúp đỡ. Thấy vậy, bà giật mình thức giấc, 
đem nhân duyên này tâu với vua Trường Thọ. Vua bảo phu nhân 
rằng: “Chúng ta nay đang ở trong rừng sâu này, vì đâu mà bảo là 
sinh tại giữa đô thị trong thành Xá-vệ? Nay phu nhân mà sắp sinh thì 
phải sinh như nai. ” 

Lúc ấy phu nhân nói: “Nếu tôi không được sinh như vậy, thì 
chắc tôi phải chết.” 

Khi vua Trường Thọ nghe những lời này, ngay trong đêm đó 
đổi y phục, không đem theo người nào, đi vào thành Xá-vệ. Bấy giờ 
vua Trường Thọ có một đại thần tên là Thiện Hoa'', vốn rất thương 
mến nhau. Ông này nhân có chút việc ra khỏi thành, gặp vua Trường 
Thọ đang vào thành. Đại thần nhìn sững vua, liền bổ đi, than thở rơi 
lệ, rồi cứ theo đường mà đi. Vua Trường Thọ đuổi theo đại thần kia, 
đến chỗ vắng nói rằng: “Xin cẩn thận chớ nói ra.” 

Đại thần đáp: “Sẽ theo như lời dạy của Đại vương. Không hiểu 
Minh vương có điều chi dạy bảo không.” 

Vua Trường Thọ nói: “Nhớ ơn xưa của ta thì nên đến trả.” 

Đại thần đáp: “Đại vương có ra lệnh, thần sẽ lo liệu xong.” 

Vua Trường Thọ nói: “Đêm qua, phu nhân của ta nằm mộng 
thấy sinh giữa đô thị, lại có binh bốn bộ vây quanh; sinh ra một nam 
nhi rất là xinh đẹp. Nếu như không sinh theo mộng thì trong vòng 
bẩy ngày sẽ chết.” 

Đại thần đáp: “Nay thần có thể lo việc này, theo như lời dạy 
của vua.” 

Nói lời này xong, mỗi người đi mỗi đường. 

Sau đó, đại thần liền đến chỗ vua Phạm-ma-đạt. Đến nơi rồi, 
tâu như vầy: “Trong vòng bảy ngày, ý tôi muốn xem qua quân lính 
tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh của đại vương, rốt cuộc là 





!°“ Thiện Hoa ‡$##. Trường, ibid., Phạm chí Quốc sư của vua Phạm-ma-đạt-đa. 
Päali, ibid. Bà-la-môn tư tế (Purohita-brahmana) của vua Brahmadatta, bạn cũ 
của Dighiti. 
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nhiều ít.” Vua Phạm-ma-đạt liền ra lệnh cho tả hữu: “Hãy hối thúc 
binh chúng theo lời Thiện Hoa. ” 

Lúc này, trong vòng bảy ngày, đại thần Thiện Hoa tụ tập binh 
chúng tại giữa đô thị Xá-vệ. Khi ấy, trong vòng bảy ngày phu nhân 
kia đến ở giữa đô thị. Khi đại thần Thiện Hoa từ xa nhìn thấy phu 
nhân lại liền nói: “Hãy đến đây, hiển nữ. Nay là lúc thích hợp.” 

Phu nhân sau khi thấy binh lính bốn bộ rồi, lòng sinh hoan hỷ, 
sai người hầu cho giăng bức màn lớn. Khi mặt trời vừa lên phu nhân 
sinh hạ một nam nhi, đẹp đẽ vô song hiếm có trên đời. Khi phu nhân 
ôm đứa bé trở lại trong núi, vua Trường Thọ từ xa nhìn thấy phu 
nhân ôm đứa bé đến, liền bảo: “Mong con sống lâu dài, thọ mạng vô 
cùng.” 

Phu nhân thưa vua: “Xin vua đặt tên cho.” 

Vua liền đặt tên Trường Sinh'!. 

Khi Thái tử Trường Sinh lên tám tuổi, phụ vương Trường Thọ 
có chút việc vào thành Xá-vệ. Bấy giờ có quan Kiếp-tỷ!? ngày xưa 
của vua Trường Thọ thấy vua vào thành, liền ngắm kỹ mãi từ đầu 
đến chân. Thấy rồi, vội đến chỗ vua Phạm-ma-đạt thưa rằng: “Đại 
vương, thật là buông lung. Vua Trường Thọ hiện nay đang ở tại 
thành này.” 

Bấy giờ, nhà vua nổi giận, sai kẻ tả hữu vội vã tìm bắt vua 
Trường Thọ. Lúc này các đại thần tả hữu dẫn Kiếp-tỷ này theo, tìm 
kiếm khắp Đông, Tây. Khi kiếp-tỷ từ xa trông thấy vua Trường Thọ, 
liền chỉ và bảo đại thần: “Đây là vua Trường Thọ.” 

Họ liên đến bắt, dẫn tới chỗ vua Phạm-ma-đạt. Đến nơi, tâu 
rằng: “Đại vương, người này chính là vua Trường Thọ.” 

Nhân dân trong nước, tất cả đều nghe biết vua Trường Thọ đã 
bị bắt. Bấy giờ phu nhân cũng lại nghe vua Trường Thọ đã bị 
Phạm-ma-đạt bắt được. Nghe rồi, bà nghĩ: “Nay ta còn sống để làm 
gì? Thà cùng chết với Đại vương một lúc.” Phu nhân liền dẫn thái 


"Trường Sinh Z. Pãli: Dghãvu. 
!*“ Kiếp-tỷ #JEr:. Pãli: Kappaka, người hớt tóc. 
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tử vào thành Xá-vệ. 

Phu nhân bảo thái tử rằng: “Nay con hãy tìm chỗ sống.” 

Thái tử Trường Sinh nghe xong, im lặng không nói. Phu nhân đi 
thắng đến chỗ vua Phạm-ma-đạt. Vua từ xa nhìn thấy bà đến vui 
mừng phấn khởi, không tự kiểm chế được, liền bảo đại thần đem phu 
nhân này cùng vua Trường Thọ đến ngã tư đường phân thành bốn 
đoạn. Các đại thần vâng theo lệnh vua, đem vua Trường Thọ và phu 
nhân trói ngược dẫn quanh thành Xá-vệ cho muôn dân thấy. Bấy 
giờ, nhân dân không ai là không đau lòng. Lúc đó thái tử Trường 
Sinh ở trong đám đông thấy cha mẹ bị đem đến chợ để giết, vẻ mặt 
không đổi. 

Khi ấy vua Trường Thọ quay lại bảo Trường Sinh rằng: “Con 
đừng nhìn dài, cũng đừng chớ nhìn ngắn'°.” 

Sau đó nói bài kệ này: 

Oán oán không dừng nghỉ 
Pháp này có từ xưa 
Không oán mới thắng oán 
Pháp này luôn bất hủ." 

Bấy giờ các đại thần bảo nhau rằng: “Vua Trường Thọ này mê 
loạn quá mức rồi. Thái tử Trường Sinh là người nào mà ở trước 
chúng ta nói kệ này?” 

Lúc ấy, vua Trường Thọ bảo quần thần rằng: “Ta không mê 
loạn. Ở đây, chỉ có người trí mới hiểu lời ta. Chư hiển nên biết, chỉ 
dùng sức một người như ta đủ để có thể phá tan trăm vạn người 
này.” 

Nhưng ta lại nghĩ như vầy: “Những chúng sinh bị chết này khó 
mà tính số. Không thể vì một thân ta mà chịu tội nhiều đời. 

Oán oán không dừng nghỉ 
Pháp này có từ xưa 


1: Được hiểu là không nhìn xa cũng không nhìn gần; nghĩa là chớ trông đợi báo 


thù. Pali: Ma kho tvam, tata dighavu, digham passa, mã rassam. 
'* Pãli, Dhp. 5. 
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Không oán mới thắng oán 
Pháp này luôn bất hủ. ” 

Rồi quần thần kia đem vua Trường Thọ và phu nhân đến ngã tư 
đường phân làm bốn đoạn rồi, sau bỏ về nhà. Lúc đó thái tử Trường 
sinh chờ cho đến chiều, gom góp cây cỏ, hỏa táng cha mẹ xong rồi 
đi. 

Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt ở trên lầu cao, từ xa trông thấy một 
đứa bé hỏa táng vua Trường Thọ và phu nhân. Thấy vậy sai kẻ tả 
hữu rằng: “Đây ắt là thân quyến của vua Trường Thọ. Các ngươi hãy 
nhanh chóng bắt về đây.” 

Các thần dân liền đến chỗ đó. Chưa đến kịp thì cậu bé đã chạy 
mất rồi. Bấy giờ thái tử Trường Sinh tự nghĩ: “Vua Phạm-ma-đạt nà y 
giết cha mẹ ta, lại ở trong nước ta. Nay ta phải báo oán cho cha mẹ 
ta.” Thái tử liền tìm đến chỗ người dạy đàn. 

Đến nơi đó, nói như vầy: “Nay con muốn học đàn.” 

Người dạy đàn hỏi: “Con họ gì? Cha mẹ ở đâu?” 

Cậu bé đáp: “Con không còn cha mẹ. Con vốn ở trong thành 
Xá-vệ này. Cha mẹ đã mất sớm.” 

Người dạy đàn bảo: “Con muốn học thì học.” 

Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ thái tử Trường Sinh học đàn, học ca, 
học hát kịch. Thái tử Trường Sinh vốn có tố chất thông minh, nên 
chưa qua mấy ngày mà đã có thể đàn, ca, hát kịch. Không thứ gì 
không biết. 

Sau đó, thái tử Trường Sinh ôm đàn đến chỗ vua Phạm-ma-đạt. 
Khi vắng người ở trong chuồng voi, cậu một mình đàn và cất tiếng ca 
trong veo. Lúc ấy vua Phạm-ma-đạt đang ngồi trên lầu cao nghe 
tiếng đàn ca, liền hỏi kẻ tả hữu rằng: “Người nào ở trong chuồng 
vol, đàn ca vui thú một mình vậy?” 

Kẻ tả hữu tâu: “Ở trong thành Xá-vệ này, có một cậu bé 
thường đàn ca vui thú một mình.” 

Vua bèn bảo quân hầu rằng: “Ngươi hãy khiến cậu bé này đến 
chơi tại đây. Ta muốn gặp nó.” 

Người được sai kia vâng lời dạy của vua, đến gọi cậu bé này 
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đến chỗ vua. 

Vua Phạm-ma-đạt hỏi cậu bé: “Đêm hôm qua ngươi đàn ở 
trong chuồng voi phải không?” 

Tâu: “Đúng vậy, Đại vương. ” 

Phạm-ma-đạt hỏi: “Nay ngươi có thể ở bên cạnh ta, đánh đàn, 
ca, múa. Ta sẽ cung cấp quần áo, đồ ăn thức uống.” 

Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ, thái tử Trường Sinh ở trước Phạm- 
ma-đạt đánh đàn, ca, múa, rất là tuyệt diệu. Khi vua Phạm-ma-đạt 
nghe tiếng đàn này, trong lòng vô cùng hoan hỷ, liền bảo thái tử 
Trường Sinh: “Hãy giữ kho bảo vật của ta.” 

Thái tử Trường Sinh chấp hành lệnh của vua, chưa từng bị thất 
thoát; hằng tùy thuận ý vua, cười trước nói sau, luôn nhường ý vua. 
Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt lại ra lệnh rằng: “Lành thay, lành thay! 
Hiện tại ngươi là người rất thông minh. Nay ta cho ngươi vào nội 
cung, coi sóc mọi thứ, được không?” 

Khi thái tử Trường Sinh ở trong nội cung, đem tiếng đàn dạy 
cho các cung nữ, lại cũng dạy cối voI, cối ngựa, các kỹ thuật, không 
việc gì không biết. 

Bấy giờ, ý vua Phạm-ma-đạt muốn xuất du, dạo xem vườn 
rừng, cùng vui thú, liển sai thái tử Trường Sinh nhanh chóng sửa 
soạn xe có gắn lông chim. Thái tử Trường Sinh vâng lệnh vua, lo 
chuẩn bị xe có gắn lông chim, trải thẩm lên voi, thắng yên cương 
bằng vàng bạc xong, trở lại tâu vua: “Đã sửa soạn xe xong, xin vua 
nên biết đã đến giờ.” 

Vua Phạm-ma-đạt đi xe có gắn lông chim, sai Trường Sinh điều 
khiển, cùng đem theo binh chúng bốn bộ. Lúc này, thái tử Trường 
Sinh điều khiển xe dẫn đường, luôn luôn cách ly quân chúng. 

Vua Phạm-ma-đạt hỏi thái tử Trường Sinh: “Hiện tại binh lính 
ở đâu?” 

Trường Sinh tâu: “Thần cũng không biết quân lính ở đâu.” 

Vua bảo: “Hãy dừng lại một chút. Người ta mỏi mệt vô cùng; 
muốn dừng nghỉ một chút. ” 

Thái tử Trường Sinh liền cho dừng lại để vua nghỉ ngơi trong 
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chốc lát khi quân lính chưa đến. 

Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ vua Phạm-ma-đạt gối đầu trên đầu 
gối thái tử Trường Sinh ngủ say. Bấy giờ thái tử Trường sinh thấy 
vua đang ngủ, liền nghĩ: “Vua này là kẻ thù lớn nhất của ta, đã bắt 
giết cha mẹ ta, lại còn ở trên đất nước ta. Nay mà không báo oán thì 
lúc nào sẽ báo? Bấy giờ ta phải dứt mạng hắn.” Thái tử Trường Sinh 
tay phải rút kiếm, tay trái tóm tóc vua; nhưng lại tự nghĩ: “Lúc cha ta 
sắp lâm chung đã bảo ta rằng: “Trường Sinh nên biết, đừng nhìn dài, 
cũng đừng nhìn ngắn." Còn nói bài kệ này: 

Oán oán không dừng nghỉ 
Pháp này có từ xưa 
Không oán mới thắng oán 
Pháp này luôn bất hủ. 

Nay ta nên bỏ oán này.” Rồi tra kiếm vào vỏ. Ba phen như 
vậy, lại tự nghĩ: “Vua này kẻ thù lớn nhất của ta, đã bắt giết cha mẹ 
ta, lại còn ở trên đất nước ta. Nay mà không báo oán thì lúc nào sẽ 
báo? Nay đúng là lúc ta phải dứt mạng hắn, mới gọi là báo oán.” 
Rồi lại nhớ đến: “Trường Sinh, con đừng nhìn dài, cũng đừng nhìn 
ngắn. Phụ vương có những lời dạy này: 

Oán oán không dừng nghỉ 
Pháp này có từ xưa 
Không oán mới thắng oán 
Pháp này luôn bất hủ. 

Nay ta hãy bỏ oán này.” Liên tra kiếm vào vỏ. Bấy giờ vua 
Phạm-ma-đạt lại mộng thấy con trai vua Trường Thọ là thái tử 
Trường Sinh muốn bắt mình giết, vì vậy nên kinh sợ thức giấc. Thái 
tử Trường Sinh thưa: “Đại vương! Vì sao nổi kinh sợ đến như vậy?” 

Phạm-ma-đạt nói: “Lúc ngủ ta mộng thấy con trai vua Trường 
Thọ là thái tử Trường Sinh rút kiếm muốn bắt ta giết. Cho nên ta 
kinh sợ!” 

Bấy giờ, thái tử Trường sinh tự nghĩ: “Hiện tại vua này đã biết 
ta là thái tử Trường sinh.” Tay phải vội rút kiếm, tay trái tóm tóc mà 
nói vua rằng: “Hiện tại, tôi chính là thái tử Trường Sinh con trai của 
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vua Trường Thọ. Song vua là kẻ thù lớn nhất của ta, đã bắt giết cha 
mẹ ta, lại còn ở trên đất nước ta. Nay không báo oán thì đợi lúc 
nào?” 

Vua Phạm-ma-đạt liễển quay qua Trường Sinh mà nói rằng: 
“Nay mạng của ta ở trong tay ngươi, xin được toàn mạng!” 

Trường Sinh đáp: “Tôi có thể cho vua sống. Nhưng vua không 
để tôi toàn mạng!” 

Vua trả lời Trường Sinh: “Xin tha mạng. Ta không bao giờ giết 
ngươi. ” 

Bấy giờ thái tử Trường Sinh cùng vua thể rằng: “Cả hai cùng 
tha mạng cho nhau, không bao giờ hại nhau.” 

Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ thái tử Trường Sinh liền tha mạng 
sống cho vua. Lúc đó vua Phạm-ma-đạt bảo Thái tử Trường Sinh 
rằng: “Xin Thái tử cùng tôi trở lại chuẩn bị xe lông chim để trở về 
nước. ” 

Bấy giờ, thái tử liền chuẩn bị xe lông chim, cả hai cùng ngôi 
trên xe về đến thành Xá-vệ. Vua Phạm-ma-đạt liền tập họp quần 
thần nói rằng: “Nếu các khanh gặp con trai vua Trường Thọ, sẽ làm 
gì?” 

Trong đó, hoặc có đại thần tâu rằng: “Sẽ chặt chân tay.” 

Hoặc có vị tâu: “Sẽ phân thân làm ba đoạn.” 

Hoặc có vị tâu: “Sẽ bắt giết đi.” 

Lúc đó thái tử Trường Sinh ngồi bên cạnh vua, chánh thân, 
chánh ý suy nghĩ về những lời nói này. Bấy giờ, vua Phạm-ma-đạt 
đích thân tự tay nắm lấy tay thái tử nói với mọi người rằng: “Đây là 
thái tử Trường Sinh. Con trai vua Trường Thọ, chính là người này. 
Các khanh không được nói lại những lời như vậy. Vì sao? Vì thái tử 
Trường Sinh đã tha mạng sống cho ta. Ta cũng tha mạng sống cho 
người này.” 

Quần thần sau khi nghe những lời này, khen là chưa từng có. 
Thái tử con vua này thật là kỳ đặc, đối với oán mà có thể không báo 
oán. 


Lúc đó vua Phạm-ma-đạt hỏi Trường sinh: “Đáng ra ngươi bắt 
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ta giết. Nhưng tại sao lại tha không giết? Có nhân duyên gì? Nay xin 
được nghe. ” 

Trường Sinh đáp: “Đại vương khéo lắng nghe! Khi phụ vương 
tôi sắp lâm chung, dặn lại rằng: Nay con chớ nhìn dài, cũng chớ nhìn 
ngắn. Lại dặn những lời này: 

Oán oán chẳng dừng nghỉ 
Từ xưa có pháp này 
Không oán hay thắng oán 
Pháp này luôn bất tử. ” 

Các đại thần khi nghe những lời này của phụ vương tôi, đều 
bảo với nhau rằng: “Vua này mê loạn nên nói lung tung. Vậy chớ 
Trường Sinh là người nào?” 

Vua Trường Thọ đáp: “Các khanh nên biết, trong đây có người 
trí sẽ rõ những lời này. Khi nhớ lại những lời này của phụ vương, cho 
nên tôi tha cho vua toàn mạng.” 

Vua Phạm-ma-đạt sau khi nghe những lời này rồi, lấy làm lạ 
lùng và khen là chưa từng có ai có thể giữ lời dạy dỗ của người cha 
quá cố không để trái phạm. 

Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt nói thái tử rằng: “Ý nghĩa của 
những lời ông nói hôm nay, ta vẫn chưa hiểu. Nay hãy nói cho ta 
nghĩa của chúng để ta được thông suốt.” 

Thái tử Trường Sinh đáp: “Đại vương khéo lắng nghe! Tôi sẽ 
nói. Vua Phạm-ma-đạt bắt vua Trường Thọ giết. Nếu có quần thần 
rất thân tín nào của vua Trường Thọ bắt vua giết, thì lại có quần 
thần phò tá của vua Phạm-đạt-ma cũng sẽ bắt quần thần phò tá của 
vua Trường Thọ mà giết. Đó gọi là oan oán không bao giờ dứt tuyệt. 
Muốn đoạn tuyệt oán này chỉ có người không báo oán. Vì tôi đã xét 
nghĩa này nên không giết vua.” 

Vua Phạm-đạt-ma nghe những lời này xong, nghĩ vị vương tử 
này rất là thông minh, mới có thể quảng diễn được nghĩa này, nên 
lòng rất vui mừng hớn hở không tự kiểm chế được. 

Lúc ấy vua Phạm-đạt-ma liên hướng về vương tử sám hối tội 
lỗi của mình là đã bắt giết vua Trường Thọ. Sau đó cỡi lấy mũ 
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mình đội cho Trường Sinh, rồi gả con gái và giao nước Xá-vệ cùng 
nhân dân lại cho Trường Sinh thống lãnh. Vua trở về cai trị Ba-la- 
nại. 

Tỳ-kheo nên biết, các nhà vua thời thượng cổ đã có pháp 
thường này. Tuy có sự tranh giành đất nước như vậy, nhưng vẫn còn 
nhẫn nhịn nhau chứ không làm tổn hại nhau. Huống chi các ông là 
Tỳ-kheo, vì lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, xả bổ lòng tham dục, 
sân nhuế, ngu sĩ, nay lại tranh khắc nhau, không hòa thuận nhau, 
không ai nhịn nhau, không chịu hối cải. Này các Tỳ-kheo, căn cứ 
vào nhân duyên này mà biết rằng tranh cãi chẳng phải là điều nên 
làm. Cùng một thầy học, như nước với sữa, chớ tranh tụng nhau. 

Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói bài kệ này: 

Không tranh, cũng không cãi 
Tâm Từ thương tất cả 

Tất cả không ưu hoạn 

Điều chư Phật ngợi khen. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, cần phải tu hạnh nhẫn nhục. Các 
Tỳ-kheo, hãy học điều nà y như vậy. 

Bấy giờ Tỳ-kheo Câu-thâm bạch Đức Thế Tôn: 

-Nguyện xin Thế Tôn, chớ lo việc này. Chúng con sẽ tự phân 
giải sự việc này. Thế Tôn tuy có dạy những lời này. Nhưng sự việc 
không phải vậy. 

Thế rồi, Thế Tôn liền bỏ đi đến nước Bạt-kỳ. 

Bấy giờ” trong nước Bạt-kỳ có ba thiện gia nam tử là A-na- 
luật, Nan-đề, Kim-tỳ-la'°. Các vị thiện gia nam tử này cùng giao ước 
với nhau: “Nếu ai ra đi khất thực, vị còn lại sau phải rưới nước”, 


- Từ đây trở xuống, tương đương Päii, M. 128 Upakkilesasuttam (R.iii. 155ff). 
- A-na-luật Jjjỹ£& (Anuruddha), Nan-đề ##‡f{. (Nandiya), Kim-tỳ-la 4El#ễ 























2; 


(Kimbila), ba vương tử họ Thích. Päli, ibid., ba vị này ở trong vườn Nai 
Pãacivamsa (Migadãya), vương quốc Cetiya. Trung 17, đã dẫn, nói ba vị này 
đang trú tại rừng Ban-ba-man-xà tự <?:RjEF.. 














- Hán: Hậu trụ giả. Nhưng Hán dịch này không rõ, hoặc có nhầm lẫn. Các Tỳ- 
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quét đất sạch sẽ, không sót việc gì. Vị đi khất thực về sẽ chia phân 
cho ăn. Đủ chia thì tốt, không đủ tùy ý ăn phần mình. Cơm còn dư, 
đổ vào đồ đựng, rồi bỏ đó mà đi. Nếu vị nào khất thực về sau cùng 
đủ thì tốt, không đủ thì lấy cơm trong đổ đựng kia rồi bỏ vào bát 
mình mà ăn nhưng phải tự để vào bát mình. Sau đó xách bình nước 
đặt một nơi. Mỗi ngày phải quét sạch nhà cửa, rồi tìm nơi vắng vẻ 
chánh thân chánh ý cột niệm trước mặt tư duy diệu pháp. Họ tự tuyệt 
đối im lặng, không nói chuyện với nhau. 

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật tư duy dục bất tịnh tưởng, có 
niệm, khinh an và hỷ'' mà vào Sơ thiền. Lúc đó, Nan-để và Kim-tỳ- 
la biết trong tâm niệm của A-na-luật, nên cũng tư duy dục bất tịnh 
tưởng, có niệm, khinh an và hỷ* mà vào Sơ thiển. Nếu Tôn giả A- 
na-luật tư duy Nhị thiển, Tam thiển, Tứ thiền, bấy giờ Tôn giả Nan- 
để và Kim-tỳ-la cũng tư duy Nhị thiển, Tam thiển, Tứ thiển. Nếu 
Tôn giả A-na-luật tư duy không xứ, thức xứ, bất dụng xứ, hữu tưởng 
vô tưởng xứ, Tôn giả Nan-đề và Kim-tỳ-la cũng lại tư duy không xứ, 
thức xứ, bất dụng xứ, hữu tưởng vô tưởng xứ. Nếu Tôn giả A-na-luật 
tư duy điệt tận định, bấy giờ Tôn giả Nan-đề và Kim-tỳ-la cũng lại 
tư duy diệt tận định. Như các pháp này, các Hiển giả cũng tư duy như 
vậy. 

Bấy giờ, Thế Tôn đến nước Sư tử”, lúc đó người giữ vườn”' từ 


kheo sáng sớm phải đi khất thực. Trung 17, và M 128 đều nói việc phân công 
này chỉ sau khi khất thực về. Ai về trước, ai về sau, phải làm gì. 

- Dục bất tịnh tưởng ⁄F;##; quán tưởng dục là bất tịnh. Chính xác, đây hiểu 
là tu bất tịnh tưởng (Pãli: Asubhasaññä). Nhưng theo Trung 17, M 128, Tôn giả 
này tu quang minh tưởng (obhasa). Có sự liên hệ gì giữa asubha (Skt. 
Asubha) và obhasa (Skt. Avabhasa)? 

- Niệm thị hỷ an 2:3. 

®- Sư tử quốc #ï'-Efl. Có lẽ là tên khu vườn chứ không phải tên nước. Theo ngữ 

cảnh dưới, nên hiểu đây là một khu vườn. Xem cht. dưới. Päli: Siha (Skt. 
Simha)? Không thấy trong danh sách các nước đương thời Phật. Hoặc có liên 
hệ phát âm nào giữa Migadaya (Skt. Mhgadäya), khu vườn họ đang ở, với 
Migaraja (Skt. Mhgaräj3), từ khác chỉ Sư tử? 


Để bản: Thủ quốc nhân =Ƒlfj A.. TNM: Thủ viên nhân “ƑEij A.. 
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xa trông thấy Thế Tôn đến, liền thưa: 

—Sa-môn chớ vào trong vườn! Vì sao? Vì trong vườn này có ba 
vị thiện gia nam tử tên là A-na-luật, Nan-để và Kim-tỳ-la. Hãy cẩn 
thận chớ quấy nhiễu họ. 

Lúc đó, Tôn giả A-na-luật bằng Thiên nhĩ thông nghe người 
giữ vườn nói với Thế Tôn như vậy, không để Ngài vào vườn*, Tôn 
giả A-na-luật liền ra bảo người giữ cửa” rằng: 

-Chớ ngăn! Nay Thế Tôn đến đây, là muốn đến thăm chỗ này. 

Sau đó Tôn giả A-na-luật liền vào báo Kim-tỳ-la: 

—Đi nhanh, Thế Tôn hiện đang ở ngoài cửa vườn. 

Bấy giờ, ba Tôn giả liền rời khởi Tam-muội”, đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Mỗi vị tự thưa: 

-Lành thay, Thế Tôn đã đến! 

Tôn giả A-na-luật đón lấy bình bát Thế Tôn. Tôn giả Nan-để 
trải chỗ ngồi. Tôn giả Kim-tỳ-la lấy nước cho Thế Tôn rửa chân. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả A-na-luật: 

—Ba ông ở đây hòa hợp không có trái ý nhau? Khất thực có như 
ý không? 

A-na-luật thưa: 

-Thật vậy, bạch Thế Tôn, khất thực không gì khó nhọc. Vì 
sao? Vì khi con tư duy Sơ thiển, bấy giờ Nan-để, Kim-tỳ-la cũng tư 
duy Sơ thiển. Nếu con tư duy Nhị thiển, Tam thiên, Tứ thiển, không 
xứ, thức xứ, bất dụng xứ, hữu tưởng vô tưởng xứ, diệt tận định, lúc 
đó Nan-đề, Kim-tỳ-la cũng tư duy Nhị thiển, Tam thiển, Tứ thiên, 
không xứ, thức xứ, bất dụng xứ, hữu tưởng vô tưởng xứ, diệt tận 
định. Như vậy, bạch Thế Tôn, chúng con tư duy về pháp này. 

Thế Tôn bảo: 


”“. Thủ môn nhân “ƒƑ*jA. Có lẽ là người giữ vườn như trên. 
3 Hán: Tùng Tam-muội khởi {=£#E. Có lẽ nguyên là nói “từ chỗ thiền tọa 
đứng dậy.” Người chép kinh hiểu nhầm chỗ thiền tọa với thiển định (Tam- 
muội). Pali thường gặp: Patisallana vutthito. Hán cũng thường dịch: Tùng 
thiền định giác. 
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-Lành thay, lành thay, A-na-luật! Vào lúc ấy các ông có đạt 
được pháp thượng nhân không? 

A-na-luật thưa: 

-Thật vậy, thưa Thế Tôn, chúng con đạt được pháp thượng 
nhân. 

Thế Tôn bảo: 

—Pháp thượng nhân là gì? 

A-na-luật thưa: 

-Có pháp vi diệu này vượt lên trên pháp thượng nhân. Nếu 
chúng con lại rải tâm Từ trải đầy khắp một phương; hai phương, ba 
phương, bốn phương cũng lại như vậy; bốn phía, trên dưới cũng lại 
như vậy; trong tất cả, mỗi mỗi đều rải tâm Từ trải đầy khắp trong 
đó, vô số, vô hạn, không thể tính hết, mà tự vui thú*. Lại rải tâm Bi, 
tâm Hỷ, tâm Hộ (xả) đầy khắp một phương, hai phương, ba phương, 
bốn phương và bốn phía, trên dưới mà tự vui thú cũng lại như vậy. 
Đó gọi là, bạch Thế Tôn, chúng con đạt thêm được pháp thượng 
nhân nữa. 

Bấy giờ, Tôn giả Nan-đề, Kim-tỳ-la nói với A-na-luật: 

-Có bao giờ chúng tôi đến Tôn giả để hỏi nghĩa này đâu, mà 
hôm nay trước Thế Tôn lại tự nói như vậy? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

-Các Hiển giả cũng chưa bao giờ đến tôi để hỏi nghĩa này. 
Nhưng chư Thiên đã đến chỗ tôi mà nói nghĩa này, cho nên ở trước 
Thế Tôn tôi nói nghĩa này vậy. Lại nữa, lâu nay tôi biết tâm ý của 
các Hiển giả, là các Hiển giả đã đạt được Tam-muội này, nên ở 
trước Thế Tôn tôi nói những lời này. 

Trong lúc thuyết pháp này, đại tướng Trường Thọ đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Rồi đại tướng 
Trường Thọ”! bạch Thế Tôn: 

-Hôm nay có phải Thế Tôn vì các Tỳ-kheo này mà thuyết 





®“. Trường Thọ Đại tướng E#šX (2). 
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pháp? 

Lúc ấy Thế Tôn đem nhân duyên này kể lại cho đại tướng 
Trường Thọ. Đại tướng bạch Thế Tôn: 

-Đại quốc Bạt-kỳ sớm được lợi lớn, vì có ba thiện gia nam tử 
A-na-luật, Nan-để, Kim-tỳ-la này du hóa. 

Thế Tôn bảo: 

-Đại tướng, đúng vậy, như lời ông nói. Đại quốc Bạt-kỳ được 
thiện lợi. Hãy không nói đại quốc Bạt-kỳ, mà đại quốc Ma-kiệt cũng 
được thiện lợi mới có ba vị thiện gia nam tử này. Nếu mọi người dân 
trong đại quốc Ma-kiệt này mà nhớ đến ba thiện gia nam tử này, sẽ 
được an ổn lâu dài. Đại tướng nên biết, nếu huyện ấp, thành quách 
nào có ba vị thiện gia nam tử này ở trong những thành quách đó, mọi 
người dân sẽ được an ổn lâu dài. Nhà nào sinh ra ba vị thiện gia nam 
tử này cũng được lợi lớn, vì đã sinh ra người được tôn quý nhất này. 
Cha mẹ năm đời thân tộc của họ, nếu nhớ đến ba người này thì cũng 
được lợi lớn. Nếu trời, rồng, quỷ, thần nhớ đến ba thiện gia nam tử 
này, thì cũng được lợi lớn. Nếu có người nào khen ngợi bậc A-la-hán 
thì, cũng nên khen ngợi ba người này. Nếu có người nào khen ngợi 
người không tham dục, không ngu si, không sân nhuế thì, cũng nên 
khen ngợi ba người này. Nếu có người nào khen ngợi người có ruộng 
phước này thì, cũng nên khen ngợi ba người này. Như Ta ở trong ba 
a-tăng-kỳ kiếp thực hành cần khổ thành Vô thượng đạo, khiến ba 
người này thành tựu nghĩa pháp này. Cho nên Đại tướng đối với ba 
thiện gia nam tử này nên khởi lòng hoan hỷ. Đại tướng, hãy học điều 
này như vậy. 

Đại tướng sau khi nghe những gì Thế Tôn dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH SỐ 9 
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Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có ba kết sử trói buộc chúng sinh khiến không thể từ bờ này 
đến bờ kia được. Những øì là ba? Là thân tà, giới đạo, nghi”. 

Thế nào gọi là kết bởi thân tà? Chấp thân có ngã, nảy sinh 
tưởng về tôi ta, có tưởng về chúng sinh, có mạng, có thọ, có nhân, có 
sĩ phu, có duyên, có trước. Đó gọi là kết bởi thân tà. 

Thế nào là kết bởi nghi? Có ngã chăng? Vô ngã chăng? Có 
sinh chăng? Không sinh chăng? Có ngã, nhân, thọ, mạng, chăng? 
Không ngã, nhân, thọ, mạng chăng? Có phụ mẫu chăng? Không phụ 
mẫu chăng? Có đời này, đời sau chăng? Không đời này, đời sau 
chăng? Có Sa-môn, Bà-la-môn chăng? Không Sa-môn, Bà-la-môn 
chăng? Đời có A-la-hán chăng? Đời không A-la-hán chăng? Có 
người chứng đắc chăng? Không người chứng đắc chăng? Đó gọi là 
kết bởi nghi. 

Thế nào là kết bởi giới đạo? Ta do giới này mà sinh vào gia 
đình dòng họ lớn, sinh nhà trưởng giả, sinh nhà Bà-la-môn, hoặc sinh 
lên trời, hay trong các thần. Đó gọi là kết của giới đạo. 

Như vậy, này Tỳ-kheo, có ba kết này trói buộc chúng sinh, 
khiến không thể từ bờ này đến bờ kia. Giống như hai con bò cùng 
một ách tất không rời nhau”. Chúng sinh này cũng lại như vậy, bị ba 
kết trói chặt không thể từ bờ này đến bờ kia được. 

Thế nào là bờ này, thế nào là bờ kia? Bờ này chính là thân tà; 
bờ kia chính là thân tà bị diệt. Này Tỳ-kheo, đó gọi là ba kết trói 





3 Thân tà, giới đạo, nghi #3 - 7Èš£ - §Ý - Cf. Trung 1 (T1n26, tr. 424b28): “Thân 
kiến #1, giới thủ 7Ï, nghi §š, ba kết đoạn tận, đắc Tu-đà-hoàn.” Tỳ-bả-sa 
46 (T27n1545, tr. 237c5), ba kết: Hữu thân kiến #ï#Rl, giới cấm thủ ÿ‡##R[, 
nghi %. Pali, cfí D 33 Sanglii (H.ii. 216): Tini samyojanani-sakkayaditthi, 
vicikiccha, silabbataparamaso. 












































%- Định nghĩa từ PI. Samyojana (=Skt.), do yuga: Cách ách, và động từ yuñjati: 


Buộc vào ách. 
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buộc chúng sinh, không thể từ bờ này đến bờ kia. Cho nên, này các 
Tỳ-kheo, cần phải tìm cách tiêu diệt ba kết này. Các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 


hành. 
M 
KINH SỐ 10” 
Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có ba Tam-muội! này. Những gì là ba? Là Không Tam-muội, 
Vô tưởng Tam-muội, Vô nguyện Tam-muội”. 

Thế nào là Không Tam-muội? Không là quán tất cả các pháp 
đều là không hư. Đó gọi là Không Tam-muội. 

Thế nào là Vô tưởng Tam-muội? Vô tưởng là đối với tất cả các 
pháp tất cả đều không tưởng niệm gì, cũng không có gì được thấy. 
Đó gọi là Vô tưởng Tam-muội. 

Thế nào là Vô nguyện Tam-muội? Vô nguyện là đối với tất cả 
các pháp cũng không mong cầu. Đó gọi là Vô nguyện Tam-muội. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, ai không đạt được ba Tam-muội 
này thì ở lâu nơi sinh tử, không thể tự giác ngộ. Cho nên, này các 
Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện đạt được Tam-muội này. Các Tỳ- 


*'. Tham chiếu Pãii, A III 163 (R.i. 299 ). 

®- Pali, A. ibid.: Rãgassa, abhiññaya tayo dhammã bhãvetabbäa. Suññato 
samädhi, animitto samädhi, appanihito samadhi-để biết rõ tham, hay tu ba 
pháp: Không Tam-muội, Vô tướng Tam-muội, Vô nguyện Tam-muội. Cf. Câu- 
xá 28 (T29n1558, tr. 149c13), có ba đẳng trì (=Tam-muội): Không Z, Vô 
nguyện ##£, Vô tướng #£ƑH. 
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kheo, hãy học điều này như vậy. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Tràng, Tỳ-sa, Pháp vương 
Cù-mặc, thần túc hóa 
Trai giới, hiện tại tiền 
Trường Thọ, kết, Tam-muội. 


n 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 1 


Phẩm 25: TỨ ĐẾ 
KINH SỐ 1! 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nên tu tập pháp bốn Đế. Những gì là bốn? 

I. Khổ đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, 
thuyết pháp vô tận. 

2. Khổ tập đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, 
thuyết pháp vô tận. 

3. Khổ tận đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, 
thuyết pháp vô tận. 

4. Khổ xuất yếu đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể 
cùng, thuyết pháp vô tận. 

Thế nào là Khổ đế? Khổ đế, là khổ bởi sinh, khổ bởi già, khổ 
bởi bệnh, khổ bởi chết, khổ bởi buồn lo phiển não, khổ bởi oán ghét 
gặp nhau, khổ bởi ân ái bị chia ha, khổ bởi những gì cầu mà không 
được, nói tóm lại là khổ bởi năm thạnh ấm?. Đó gọi là sự thật về 
khổ. 

Thế nào là Khổ tập đế? Tập đế, là ái tương ưng với dục, tâm 
thường nhiễm đắm. Đó gọi là Khổ tập đế. 


! Tham chiếu Pãli, S. 56. 21 Vijjã (R. v. 431). 


= Ngũ thạnh ấm 7i/#fâ, tức năm thủ uẩn (Päli: Pañca-upaädãnakkhandha). 
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Thế nào là Khổ tận đế? Tận đế, là dục ái bị diệt tận không còn 
tần dư, không tái sinh khởi. Đó gọi là Khổ tận đế. 

Thế nào là Khổ xuất yếu đế? Khổ xuất yếu, là tám phẩm đạo 
Hiền thánh. Nghĩa là chánh kiến, chánh trị, chánh ngữ, chánh hành, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh Tam-muội. Đó 
gọi là Khổ xuất yếu đế. 

Đó gọi là, này Tỳ-kheo, có bốn đế này là thật hữu, không hư 
dối, là điều mà Thế Tôn nói, cho nên gọi là đế. Trong các loài 
chúng sinh hai chân, bốn chân ở cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, hữu 
tưởng, vô tưởng, Như Lai là tối thượng, đã thành tựu bốn Đế này, 
nên gọi là bốn Đế. 

Đó gọi là, này các Tỳ-kheo, có bốn Đế mà do không giác tri 
nên sống chết xoay vần mãi trong năm nẻo. Nay Ta do đạt được bốn 
Đế này, từ bờ này đến bờ kia, thành tựu nghĩa này, đoạn trừ cội gốc 
sinh tử, như thật biết rằng không còn tái sinh nữa. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Nay có pháp bốn Đế 

Nếu không như thật biết 
Luân hồi trong sinh tử 
Quyết không được giải thoát. 
Như nay có bốn Đế 

Đã giác, đã hiểu rõ 

Nên đoạn gốc sinh tử 

Cũng không còn tái sinh. 

Nếu có bốn bộ chúng nào không được Đế này, không giác, 
không tri, sẽ đọa vào năm nẻo. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm 
cầu phương tiện thành tựu bốn Đế này. Các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


www.dattangkinh.org 


428 A-HÀM - BỘ 8 





KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có bốn pháp này, lợi ích nhiều cho mọi người. Những gì là 
bốn? Pháp thứ nhất là nên gần gũi Thiện tri thức. Thứ hai là nên 
nghe pháp. Thứ ba là nên biết pháp. Thứ tư là nên phân minh pháp 
và pháp tướng. Đó gọi là, này Tỳ-kheo có bốn pháp này, lợi ích 
nhiều cho mọi người). 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu 
bốn pháp này. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3! 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 
Nếu khi Như Lai xuất hiện ở đời, khi ấy có bốn pháp vị tằng 


3 Cf. Tập Dị 6 (T26n1536, tr. 393a11), Pháp Uẩn 2 (T26n1537, tr. 458b26), bốn 
Dự lưu chỉ ƒãÿñ # : Thân cận thiện sĩ š3f34-L:, thính văn chánh pháp ##E11F)+, 
như lý tác ý #I##{Eff, pháp tùy pháp hành )#*j§;*ƒr. Pali, D 33 Sangrti (R.iii. 
227): Cattari sotapattiyangani-sappurisasamsevo, saddhammassa-vanam, 
yonisomanasikaro, dhammanudhammappatipatti. 

* Tham chiếu Päli, A IV 127 Adbhũtadhammã (B.ii. 131). 
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hữu” xuất hiện ở đời. Những gì là bốn? Các loài chúng sinh này bị 
nhiều đắm nhiễm. Nếu khi nói pháp không đắm nhiễm, chúng cũng 
vâng lãnh, niệm tưởng tu hành, tâm không xa lìa. Đó là pháp vị tằng 
hữu thứ nhất xuất hiện ở đời, nếu khi Như Lai xuất hiện ở đời, có 
bốn pháp vị tăng hữu này xuất hiện ở đời. 

Lại nữa, A-nan, chúng sinh này luôn luân chuyển không dừng 
trong năm nẻo. Giả sử Ta muốn nói pháp, chúng cũng vâng lãnh, 
tâm không xa lìa. Nếu khi Như Lai xuất hiện ở đời, có pháp vị tằng 
hữu thứ hai này xuất hiện ở đời. 

Lại nữa, A-nan, chúng sinh này thường ôm lòng kiêu mạn, 
không rời đầu mối tâm. Giả sử Ta nói pháp, chúng cũng vâng lãnh, 
tâm không xa ha. Này A-nan, chúng sinh này thường ôm lòng kiêu 
mạn, không bổ chốc lát nào. Giả sử khi Ta nói pháp, chúng cũng 
vâng lãnh. Đó gọi là pháp chưa từng có thứ ba xuất hiện ở đời. 

Lại nữa, A-nan, chúng sinh này bị vô minh che kín. Giả sử khi 
Ta nói pháp minh, chúng cũng vâng lãnh mà không quên mất. Lại 
nữa, này A-nan, nếu khi Ta nói pháp minh, vô minh này, mà tâm ý 
chúng nhu hòa luôn thích tu hành; đó gọi là, này A-nan, khi Như Lai 
xuất ở đời, có pháp vị tằng hữu thứ tư này xuất hiện ở đời. 

Nếu lúc Như Lai đang hiện tại, khi ấy có bốn pháp vị tằng hữu 
này xuất hiện ở đời. Cho nên, này A-nan, hãy phát tâm hoan hỷ 
hướng về Như Lai. A-nan, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH SỐ 4? 








Vị tằng hữu pháp zE‡4#?z. Päli: Adbhũtadhamma. 
Trong bản: Đa-tát-a-kiệt jf£jn[4. 
” Tham chiếu Päli, S.22. 22 Bhãra (R. iii. 25). 
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Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Nay Ta sẽ nói về gánh nặng, cũng sẽ nói về người mang gánh 
nặng, cũng sẽ nói về nhân duyên của gánh nặng và cũng sẽ nói về 
sự buông gánh nặng”. Các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, 
suy nghĩ kỹ. Nay Ta sẽ nói. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy như vậy. 

Thế Tôn bảo: 

-Thế nào là gánh nặng? Đó là năm thạnh ấm. Thế nào là 
năm? Sắc, thọ*, tưởng, hành, thức ấm. Đó gọi là gánh nặng. 

Thế nào là người mang gánh? Người mang gánh, đó là thân 
người, tự gì, tên gì, sinh như vậy, thức ăn như vậy, thọ khổ lạc như 
vậ y, tuổi thọ ngắn dài như vậy. Đó gọi là người mang gánh. 

Thế nào là nhân duyên của gánh nặng”? Nhân duyên của gánh 
nặng, đó là nhân duyên bởi ái trước câu hữu với dục, tâm không xa 
ha'°. Đó gọi là nhân duyên gánh. 

Thế nào là buông gánh nặng? Ái kia đã khiến bị diệt tận không 
còn tàm dư, đã trừ, đã nhổ ra. Đó gọi là buông gánh nặng. 

Như vậy, Tỳ-kheo, nay Ta đã nói về gánh nặng, đã nói về nhân 
duyên của gánh nặng, đã nói về người mang gánh nặng, đã nói về 
buông gánh nặng. Những gì Như Lai cần làm, nay Ta đã làm xong. 





Dẫn bởi Câu-xá 30 (T29n1558, tr. 155a27): Trọng đảm #†ƒZ (PAli: Bhara), hà 
trọng đảm j#j&@j# (Pali: Bharahara), xả trọng đảm ‡â&j (Pali: 
Bhãranikkhepana). 




















Pali: Bharanidana. 

'°“ Pal, định cú: Yãyam tanhä ponobhavikä nandirägasahagatä 
tatratatrabhinandinT seyyathidam-kamatanhäa, bhavatanha, vibhavatanha, ái 
đương lai hữu, câu hữu với hỉ tham, mong ước ta sẽ ở đây, ta sẽ ở kia, tức là, 
dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 
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Hãy ở dưới cây, chỗ nhàn tịnh, ngồi ngoài trời, hằng niệm tọa thiền, 
chớ có buông lung. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói bài kệ: 
Hãy niệm bỏ gánh nặng 
Chó tạo gánh mới nữa 
Gánh là bệnh thế gian 
Buông gánh, lạc đệ nhất. 
Ái kết cũng đã trừ 
Phi pháp hành cũng xả 
Vĩnh viễn xa lìa đây 
Không còn tái sinh nữa. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện buông xả 
gánh nặng. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 


hành. 
M 
KINH SỐ 5 
Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có bốn loại sinh. Những là bốn? Sinh từ trứng, sinh từ thai, 
sinh từ ẩm, sinh từ hóa'!. 

Thế nào là sinh từ trứng? Sinh ra từ trứng, các loại như gà, 
chìm, quạ, bồ câu, khổng tước, rắn, cá, kiến; thảy đều là sinh trứng. 
Đó gọi là sinh trứng. 

Thế nào là sinh từ thai? Người cùng súc sinh, đến loài vật hai 


!: Cf. M 12 Mahä-Sihanädasuttam (R.i. 73): Catasso yoniyo: Andajã yoni, 
jalabuja yoni, samsedaja yoni, opapatika yoni. 


www.dattangkinh.org 


432 A-HÀM - BỘ 8 





chân. Đó gọi là sinh từ thaI. 

Thế nào là sinh từ nhân duyên'?? Những con trùng được sinh từ 
trong thịt rữa, trùng trong nhà xí, trùng trong thây chết; thảy đều 
được gọi là sinh từ nhân duyên. 

Thế nào là sinh từ hóa? Đó là các loại trời, địa ngục, ngạ quỷ, 
hoặc người, hoặc súc sinh. Đó gọi là sinh từ hóa. 

Đó gọi là, này Tỳ-kheo, có bốn loại sinh này. Các Tỳ-kheo lìa 
bổ bốn loại sinh này, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu pháp bốn 
Đế. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 6° 


Nghe như vầy: 

Một thời Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Mục-kiển-liên ở Ca-lan- 
đà, trong vườn Trúc, thành La-duyệt. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế gian có bốn hạng người này. Những gì là bốn? 

1. Người có kết tiềm phục; bên trong có kết mà không biết như 
thật có. '* 

2. Hoặc người có kết tiểm phục; bên trong có kết mà biết như 
thật có. 

3. Hay người không có kết sử tiểm phục; bên trong không có 
kết mà không biết như thật là không có. 


- Nhân duyên sinh £#Z7E. Tức thấp sinh kể trên. 

- Tham chiếu Pali, M. 5 Ananganasuttam (H. ¡. 24); Hán, Trung 22 kinh 87 
(T1n26, tr. 566a13). 

-_Pali, ibid., sañganova (..) ajjhattam anganan'ti yathabhutam nappajanati, có ô 
uế, nhưng không như thực biết rằng ta bên trong có ô uế. 
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4. Hoặc người không có kết sử tiểm phục; bên trong không 
kết mà biết như thật là không có. 

Các Hiển giả nên biết, hạng người thứ nhất có kết tiểm phục; 
bên trong có kết mà không biết; trong hai người có kết này, người 
này rất thấp hèn. Người thứ hai có kết tiểm phục; bên trong có kết 
mà biết như thật có, người này thật là tối ưu. Người thứ ba không có 
kết tiềm phục; bên trong không có kết mà không biết như thật; trong 
hai người không có kết, người này rất là thấp hèn. Người thứ tư 
không có kết sử tiềm phục; bên trong không kết mà biết như thật; 
trong người không có kết, thì người này là thật là đệ nhất. 

Các Hiển giả nên biết, thế gian có bốn hạng người này. 

Bấy giờ, Tôn giả Mục-kiển-liên hỏi Xá-lợi-phất: 

—Vì lý do gì người cùng có kết tiềm phục, mà một người thì 
thấp hèn, một người thì tối ưu? Lại vì lý do gì, hai người không kết 
tiềm phục này, một người thì thấp hèn, một người thì tối ưu? 

Xá-lợi-phất đáp: 

Người có kết tiềm phục, không biết như thật bên trong có kết, 
người kia tự nghĩ: “Ta đang có tưởng tịnh.” Người ấy tư duy có tưởng 
tịnh. Lúc đang có tưởng tịnh, tâm dục khởi. Khi tâm dục khởi, người 
ấy mạng chung với tâm tham dục, sân nhuế, ngu si. Người ấy đã 
không tìm cầu phương tiện diệt tâm dục này, mà mạng chung với 
tâm sân nhuế, ngu si. 

Mục-liên nên biết, giống như có người đến chợ mua được đồ 
đồng, bụi bặm bám bẩn, rất là bất tịnh. Người kia không tùy thời 
chịu lau chùi, không tùy thời rửa sạch, đổ đồng kia càng ngày càng 
thêm ố bẩn, rất là bất tịnh. Người thứ nhất này cũng như vậy, cáu 
bẩn bám theo, bên trong có kết mà không biết như thật. Người kia tự 
nghĩ: “Ta sẽ tư duy tưởng tịnh'Š.” Khi tư duy tưởng tịnh, tâm dục sinh. 
Khi tâm dục sinh, không tìm cầu phương tiện diệt tâm dục này, người 
ấy mạng chung với tâm tham dục, sân nhuế, ngu sĩ. 

Người thứ hai kia có kết tiểm phục, mà biết như thật bên trong 


1. P8li: Subhanimittam manasi karissati, nó sẽ tác ý đến dấu hiệu tinh sạch. 
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có kết. Người ấy nghĩ: “Nay ta sẽ xả bỏ tưởng tịnh, tư duy tưởng bất 
tịnh.” Người kia xả bỏ tưởng tịnh, tư duy tưởng bất tịnh. Khi tư duy 
tưởng bất tịnh, tâm dục không sinh, tìm cầu phương tiện chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, đạt được những øì chưa đạt được, thành tựu 
những gì chưa thành tựu, bèn không còn tham dục, sân nhuế, ngu SI. 
Người ấy mạng chung mà không có kết. 

Giống như có người từ trong chợ mua được đồ đồng dính bám 
bụi bẩn. Người kia tùy thời lau chùi, tẩy rửa sạch sẽ. Ñgười này cũng 
như vậy, có kết tiểm phục, mà biết như thật bên trong có kết. Người 
này liền bỏ tưởng tịnh, tư duy tưởng bất tịnh. Khi tư duy tưởng bất 
tịnh, người ấy tìm cầu phương tiện chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, đạt được những gì chưa đạt được, tác chứng những gì chưa tác 
chứng. Người này mạng chung với tâm không dục, không sân nhuế, 
ngu SI. 

Này Mục-liên, đó gọi là có hai hạng người có kết tiểm phục 
này, một người hèn hạ, một người tối ưu. 

Mục-liên nói: 

-Lại vì lý do gì khiến hai hạng người không có kết tiểm phục 
này, một người hèn hạ, một người lại tối ưu? 

Xá-lợi-phất nói: 

-Hạng người thứ ba không có kết tiểm phục kia, mà không 
biết như thật bên trong không có kết. Người ấy không tự tư duy 
rằng: “Ta tìm cầu phương tiện chứng đắc những gì chưa chứng đắc, 
đạt được những gì chưa đạt được, tác chứng những gì chưa tác 
chứng.” Người kia mạng chung với tâm bị trói buộc bởi dục, sân 
nhuế, ngu si. 

Giống như có người đến chợ mua đồ đồng không'5 bị dính bụi 
bẩn, nhưng không tùy thời lau chùi, cũng không tùy thời tẩy rửa. 
Người thứ ba này cũng như vậy, không có kết tiểm phục, mà không 
biết như thật bên trong không kết, cũng không học điều này: “Ta 
nên tìm cầu phương tiện diệt trừ các kết này.” Người ấy mạng chung 


'. Để bản nhảy sót. Tham chiếu Päli, ibid.; Trung 22, dẫn trên. 
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với tâm tham dục, sân nhuế, ngu sĩ. 

Hạng người thứ tư không câu hữu với kết, mà biết như thật bên 
trong không kết. Người kia tự tư duy tìm cầu phương tiện chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, đạt được những gì chưa đạt được, tác 
chứng những gì chưa tác chứng. Người kia mạng chung mà không có 
kết này. 

Giống như có người đến chợ mua được đồ đồng tốt, rất là tinh 
sạch, lại thêm tùy thời chăm sóc lau rửa đồ này. Bấy giờ, đổ kia lại 
càng sạch đẹp. Người thứ tư này lại cũng như vậy, không có kết tểm 
phục, biết như thật bên trong không kết. Người kia tự tư duy tìm cầu 
phương tiện chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đạt được những gì 
chưa đạt được, tác chứng những gì chưa tác chứng. Người kia thân 
hoại mạng chung không có kết sử tham dục, sân nhuế, ngu si. Này 
Mục-liên, đó gọi là có hai hạng người này, không có kết tiềm phục, 
(mà biết nó như thật bên trong không kết)! nhưng một người thì cao 
quý, một người thì hèn hạ. 

Bấy giờ, Tôn giả Mục-liên hỏi Xá-lợi-phất: 

—Vì sao gọi là kết? 

Xá-lợi-phất nói: 

Mục-liên, nên biết, pháp ác bất thiện, khởi các tà kiến, đó gọi 
là kết”. 

Hoặc lại có người nghĩ như vầy: “Mong Như Lai hỏi nghĩa ta 
trước, sau đó mới nói pháp cho các Tỳ-kheo. Chứ Như Lai không hỏi 
nghĩa Tỳ-kheo khác, mà nói pháp cho các Tỳ-kheo.” Nhưng lại có 
lúc Thế Tôn nói với Tỳ-kheo khác mà thuyết pháp, chứ không nói 
với Tỳ-kheo kia. (Người ấy bèn nghĩ)” “Như Lai thuyết pháp. Nhưng 


-_ Câu này nghi để bản chép dư, nên cho vào ngoặc. 


!3' Kết £#; đây hiểu là “bẩn”; Trung 22 nói là uế ÿ#. Pãli nói là ahgana (vết bẩn). 


!'. Cf. Trung 22: “Vô lượng pháp ác bất thiện phát sinh từ dục, đó gọi là uế.” Pãli: 
Papakanam akusalanam icchavacaranam adhivacanam yadidam anganan Tỉ, 
ác, bất thiện, cảnh giới của dục, là những từ đồng nghĩa của cáu bẩn. 


su Trong ngoặc, không có trong Hán dịch, nhưng được thêm vào cho rõ nghĩa. 
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Như Lai không nói với ta mà lại thuyết pháp cho các Tỳ-kheo.” Do 
vậy, hoặc có bất thiện, hoặc có tham dục. Đã có bất thiện lại có 
tham dục, cả hai đều bất thiện”!. 

Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vây: “Mong khi vào thôn 
khất thực ta thường đi phía trước các Tỳ-kheo. Chớ để Tỳ-kheo khác 
đi phía trước các Tỳ-kheo khi vào thôn khất thực.” Nhưng có lúc Tỳ- 
kheo khác đi phía trước khi vào thôn khất thực, không để Tỳ-kheo 
kia đi phía trước các Tỳ-kheo khi vào thôn khất thực. (Tỳ-kheo ấy 
bèn nghĩ:) “Ta không đi phía trước Tỳ-kheo khi vào thôn khất thực.” 
Đã có bất thiện, lại có tham dục, cả hai đều bất thiện. 

Mục-liên nên biết, hoặc có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vầy: “Mong 
Ta ngồi phía trước Tỳ-kheo, nhận nước trước, được thức ăn trước; 
chớ để Ty-kheo khác ngồi trước Tỳ-kheo, nhận nước trước, được 
thức ăn trước.” Nhưng lại có Tỳ-kheo khác ngồi phía trước Tỳ-kheo, 
nhận nước trước, được thức ăn trước, không để Tỳ-kheo kia ngồi 
trước các Tỳ-kheo, nhận nước trước, được thức ăn trước. (Tỳ-kheo ấy 
bèn nghĩ:) “Ta không ngồi phía trước Tỳ-kheo; không nhận nước 
trước, không được thức ăn trước.” Đã có bất thiện lại có tham dục, cả 
hai đều bất thiện. 

Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vầy: “Mong khi ăn xong, ta 
nói pháp cho đàn-việt. Chớ để Tỳ-kheo khác nói pháp cho đàn-việt 
sau khi ăn xong.” Nhưng có lùc Tỳ-kheo khác nói pháp cho đàn-việt 
sau khi ăn xong, chứ không để cho Tỳ-kheo kia nói pháp cho đàn- 
việt sau khi ăn xong. (Tỳ-kheo ấy bèn nghĩ:) “Ta không được thuyết 
pháp cho đàn-việt sau khi ăn xong.” Đã có bất thiện lại có tham dục, 
cả hai đều bất thiện. 

Hoặc lại có lúc, Tỳ-kheo nghĩ như vầy: “Mong ta đến nói pháp 
cho Trưởng giả, Bà-la-môn ở trong vườn”.” Chớ để cho Tỳ-kheo 


2 Hội C: Trung 22, ibid.: “Vị ấy liền sinh ác tâm. Khi tâm sinh ác và tâm sinh dục, 


thảy đều bất thiện.” Cf Pali, ibid., so kupito hoii appatito. kopo yo ca 
appaccayo-ubhayametam anganam, vị ấy phẫn nộ và bất mãn. Phẫn nộ và 
bất mãn, cả hai đều ô uế. 





”“ Trung 22: Chúng viên /#jãi, tức trong Tăng-già-lam, hay Tăng viện. Päii: 
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khác đến nói pháp cho Trưởng giả, Bà-la-môn ở trong vườn. Nhưng 
có lúc Tỳ-kheo khác đến trong vườn nói pháp cho Trưởng giả, Bà-la- 
môn, không để Tỳ-kheo ấy đến trong vườn nói pháp cho Trưởng giả, 
Bà-la-môn. (Tỳ-kheo ấy bèn nghĩ:) “Ta không đến trong vườn nói 
pháp cho Trưởng giả, Bà-la-môn.” Đã có bất thiện, lại có tham dục, 
cả hai đều bất thiện. 

Hoặc có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vầy: “Nay ta phạm giới. Cầu 
mong các Tỳ-kheo không biết ta phạm giới.” Nhưng lại có lúc Tỳ- 
kheo kia phạm giới, mà các Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo này phạm giới. 
Đã có bất thiện lại có tham dục, cả hai đều bất thiện. 

Hoặc có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vây: “Nay ta phạm giới. Chớ để 
Tỳ-kheo khác nói rằng ta phạm giới.” Nhưng lại có lúc, Tỳ-kheo ấy 
phạm giới, Tỳ-kheo khác nói Tỳ-kheo ấy phạm giới. (Tỳ-kheo ấy 
nghĩ rằng:) “Các Tỳ-kheo khác nói ta phạm giới.” Đã có bất thiện 
lại có tham dục, cả hai đều bất thiện. 

Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo kia nghĩ như vầy: “Nay ta phạm giới. 
Mong Tỳ-kheo thanh tịnh nói với ta; không để Tỳ-kheo không thanh 
tịnh nói với ta”.” Nhưng lại có lúc Tỳ-kheo không thanh tịnh nói Tỳ- 
kheo kia rằng Tỳ-kheo kia phạm giới. Đã có bất thiện lại có tham 
dục, cả hai đều bất thiện. 

Hoặc có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vây: “Nay ta phạm giới, nếu có 
Tỳ-kheo nào nói với ta, nên ở nơi khuất kín, không ở giữa đại 
chúng.” Nhưng lại có lúc, Tỳ-kheo kia phạm giới, bị nói tội ở giữa 
đại chúng, không ở nơi khuất kín. Đã có bất thiện lại có tham dục, cả 
hai đều bất thiện. 

Mục-liên nên biết, gốc của các pháp này khởi dậy các hành vi 
này, gọi là kết sử. 

Mục-liên, lại nên biết, những ai trong bốn bộ chúng mà phạm 


Aräma. 

“Hán dịch có sự nhầm lẫn. Tỳ-kheo không thanh tịnh không được nói tội Tỳ- 
kheo khác. Cí. Vin.i. 170. Tham chiếu, Trung 22: “Ta phạm giới, mong người 
hơn ta chỉ tội, chứ không phải người không bằng ta chỉ tội.” Päli: 
Sappatipuggalo mam codeyya, no appatipuggalo' ti. 
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các hành vi, mọi người đều nghe, đều biết phạm, tuy người đó có nói 
rằng tôi hành A-lan-nhã, sống ở nơi nhàn tịnh và ngay dù có khoác y 
năm mảnh, thường hành khất thực không lựa giàu nghèo, đi không 
thô tháo, qua lại, đi dừng, nằm ngồi, động tịnh, nói năng, 1m lặng. 
Nhưng Tỳ-kheo ấy lại nghĩ như vầy: “Mong Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-tư, các vị phạm hạnh luôn đến cung kính cúng 
dường ta.” Tỳ-kheo ấy tuy có nghĩ vậy, song cũng không được chúng 
bốn bộ tùy thời cung kính cúng dường. Vì sao? Vì Tỳ-kheo kia có ác, 
bất thiện hành chưa được trừ, mà mọi người đều thấy, đều nghe, đều 
niệm, đều biết. Giống như người có đồ đồng thật sạch sẽ; lại đựng 
đầy đồ bất tịnh trong bình đồng, rồi dùng đồ khác phủ lên rồi mang 
đi vào quốc giới. Mọi người thấy hỏi người kia rằng: “Anh mang vật 
gì vậy? chúng tôi muốn được thấy qua.” Khi ấy mọi người vốn đã 
đói kém, kêu lên rằng: “Ổ! Đây là đổ ăn thức uống ngon.” Rồi họ 
mở nắp đậy ra, mọi người đều trông thấy đổ bất tịnh. Ở đây, Tỳ- 
kheo cũng lại như vậy. Tuy có hành A-lan-nhã, tùy thời khất thực, 
mặc y năm mảnh, chánh thân chánh ý, buộc niệm ở trước. Người ấy 
tuy có ý nghĩ này: “Mong sao các vị phạm hạnh tùy thời đến cung 
kính cúng dường.” Nhưng các vị phạm hạnh lại không tùy thời cung 
kính cúng dường. Vì sao? Vì Tỳ-kheo kia có pháp ác, bất thiện, kết 
sử, mà chưa diệt tận. 

Mục-liên nên biết, những Tỳ-kheo nào không có pháp ác, bất 
thiện; kết sử đã diệt tận, mà mọi người đều thấy, đều nghe, đều 
niệm, đều biết; vị ấy dù sống bên thành ấp cũng vẫn là người trì 
pháp. Hoặc được người thỉnh mời, hoặc nhận được sự cúng dường 
của các trưởng giả. Nhưng Tỳ-kheo ấy không có tưởng tham dục 
này. Khi ấy bốn bộ chúng và các người phạm hạnh đều đến cúng 
dường. Vì sao? Vì hành vi của Tỳ-kheo kia thanh tịnh, mà mọi người 
đều thấy, đều nghe, đều niệm, đều biết. 

Giống như người có bình đồng tốt, đựng đầy đổ ăn thức uống, 
mùi vị rất thơm, lại lấy nắp đậy lên, rỗi mang đi vào quốc giới. Mọi 
người thấy, hỏi người kia rằng: “Đây là vật gì? Chúng tôi muốn được 
xem qua.” Rồi sau đó mở ra xem, thấy đồ ăn thức uống, cùng lấy ăn. 
Ở đây cũng như vậy, Tỳ-kheo được thấy được nghe, được niệm, được 
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biết, tuy đi ở bên thành ấp nhận sự cúng dường của trưởng giả, 
nhưng không nghĩ: “Mong sao các vị phạm hạnh đến cúng dường.” 
Tuy vậy, các vị phạm hạnh đều đến cung kính cúng dường. Vì sao? 
Vì Tỳ-kheo kia có ác bất thiện hành đã được tận trừ. Cho nên, Mục- 
liên do các hành này, nên gọi là kết sử. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên khen: 

—Lành thay, lành thay! Xá-lợi-phất, sự việc như vầy: Xưa kia 
tôi trú tại vườn trúc Ca-lan-đà, thành La-duyệt này; đến giờ, đắp y 
ôm bát vào thành La-duyệt khất thực, đến nhà thợ làm xe kia, đứng 
im lặng ở ngoài cửa. Lúc ấy người thợ kia tay cầm búa đếo gỗ. Bấy 
giờ lại có người thợ già, có chút việc đến nhà người thợ này. Khi 
người thợ kia đang sửa bản gỗ thì người thợ già này nảy sinh ý 
nghĩ: “Người thợ trẻ đếo gỗ này như ý ta chăng?” Nay ta phải xem 
qua. Lúc ấy, những chỗ không vừa ý người thợ kia đã được người 
thợ này đẽo hết. Người thợ già kia rất lấy làm hoan hỷ, nghĩ rằng: 
“Hay thay, hay thay! Bạn đẽo gỗ thật là vừa ý ta.” Ở đây cũng như 
vậy, các Tỳ-kheo mà tâm không nhu hòa, bỏ hạnh Sa-môn, ôm 
lòng gian ngụy, không theo pháp Sa-môn, tánh hạnh thô tháo, 
không biết tàm quý, mặt trơ chịu nhục mà làm hành vi thấp hèn, 
không có dũng mãnh, hoặc hay quên lãng nhiều, không nhớ những 
gì đã làm, tâm ý không định, hành động nhầm lẫn, các căn không 
định; nhưng vị ấy nay được Tôn giả Xá-lợi-phất quán sát tánh hạnh 
mà sửa chữa. 

Có nhiều vị thiện gia nam tử, do lòng tin kiên cố, xuất gia học 
đạo, rất cung kính giới, không bổ pháp Sa-môn Hiền thánh, không có 
huyễn ngụy, không hành thô tháo, tâm ý nhu hòa, nói luôn nở nụ 
cười, không tổn thương ý người, tâm thường nhất định, không có thị 
phi, các căn không loạn; những vị ấy nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói 
xong, liền tự vâng lãnh, cũng không để quên sót. 

Giống như, hoặc có người nam hay người nữ nào xinh đẹp vô 
song, tự tắm gội, mặc y phục mới, dùng hương thoa người. Lại có 
người đem hoa ưu-bát đến tặng cho. Người kia được hoa, liền đội lên 
đầu, vui mừng hớn hở không tự kiểm chế được. Ở đây cũng lại như 
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vậy, nếu có vị thiện gia nam tử nào, đo lòng tin kiên cố, xuất gia học 
đạo, đối với giới cung kính, không để mất pháp Sa-môn, không có 
huyễn ngụy, không hành thô tháo, tâm ý nhu hòa, nói luôn nở nụ 
cười, không tổn thương ý người, tâm thường nhất định, không có thị 
phi, các căn không loạn. Người ấy nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói 
những lời này rồi, lòng thật vui mừng không tự kiểm chế được, mà 
vâng lãnh lời dạy này. Như vậy, Ngài nói giáo pháp này cho các vị 
thiện gia nam tử. 

Các Hiển giả mỗi người sau nghe những gì đã được nói, hoan 
hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Có bốn loại trái này?!. Những gì là bốn? 

1. Hoặc có trái sống mà tựa chín. 

2. Hoặc có trái chín mà tựa sống. 

3. Hoặc có trái chín mà tựa chín. 

4. Hoặc có trái sống mà tựa sống. 

Đó là, này Tỳ-kheo thế gian có bốn loại trái này. 

Cũng lại như vậy, thế gian có bốn hạng người này. Thế nào là 


1. Hoặc có người sống mà giống chín. 
2. Hoặc có người chín mà giống sống. 
3. Hoặc có người chín mà giống chín. 


2#. Cf.A IV 105 Ambasuttam (R.ii. 106): Có bốn loại xoài (amba: Am-ma-lặc). 
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4. Hoặc có người sống mà giống sống. 

Thế nào là người sống mà giống chín? Hoặc có người qua lại, 
đi bước không hành thô tháo. Mắt nhìn ngó phải thuận theo pháp 
giáo. Đắp y, mang bát cũng lại theo pháp. Bước đi, nhìn xuống đất, 
không liếc nhìn hai bên. Nhưng lại phạm giới, không theo chánh 
hạnh; thật chẳng phải Sa-môn mà giống Sa-môn; không hành phạm 
hạnh mà tự nói hành phạm hạnh; bại hoại chánh pháp; là loại mà rễ 
đã mục. Người này gọi là sống mà giống chín”. 

Thế nào là người chín mà giống sống? Hoặc có Tỳ-kheo tánh 
hạnh có vẻ quê mùa, nhìn ngó không ngay, cũng không đi đúng 
theo pháp, hay liếc ngó hai bên. Nhưng lại tinh tấn nghe nhiều, tu 
hành pháp thiện, thường giữ giới luật, không mất oai nghi, thấy 
điều phi pháp tí ti liễn ôm lòng sợ hãi. Người này gọi là chín mà 
giống sống. 

Thế nào là người sống mà giống sống? Hoặc có Tỳ-kheo 
không giữ giới cấm, không biết lễ tiết bước đi, cũng lại không biết 
ra vào đi lại, cũng lại không biết đắp y, mang bát, các căn thác 
loạn, tâm đắm trước sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Người ấy 
phạm giới cấm, không hành chánh pháp, không là Sa-môn mà 
giống Sa-môn, không hành phạm hạnh mà giống phạm hạnh; là 
người mà rễ đã mục không thể cứu chữa. Người này gọi là sống mà 
giống sống. 

Thế nào là người chín mà giống chín? Hoặc có Tỳ-kheo giữ gìn 
giới cấm, ra vào, đi bước, không mất thời tiết, nhìn ngó không mất 
oai nghi, lại rất tinh tấn tu hành pháp thiện, mọi oai nghi lễ tiết đều 
thành tựu, thấy điều phi pháp tí ti lên ôm lòng sợ hãi huống chỉ là to 
lớn. Người này gọi là chín mà giống chín. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là thế gian có (bốn) hạng người như bốn 
loại trái này. Hãy học người quả chín. Này các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này như vậy. 


3- Pali, ibid. “Hạng người tới lui, cúi ngước, co duỗi,.., thảy đều đoan chánh, 
nhưng không như thật biết đây là Khổ, đây là Tập,.. : sống mà có màu sắc 
như trái chín.” 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Hôm nay không trung có gió lốc xoáy. Nếu như có chim nào 
lại bay đến đó, như ô thước, hồng hộc, gặp gió này thì đầu, não, lông 
cánh, mỗi thứ mỗi nơi. Ở đây, một Tỳ-kheo cũng lại như vậy, bỏ giới 
cấm rồi sống đời bạch y. Khi ấy, sáu vật tùy thân như ba y, bình bát, 
ống đựng kim,... thuộc mỗi thứ ở mỗi nơi, giống như gió lốc xoáy thổi 
chết chim kia. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu hành phạm hạnh. Các Tỳ- 
kheo, hãy học điều này như vậy. 

Sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, các Tỳ-kheo hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


—Tỳ-kheo nên biết, có bốn loại chim này. Những gì là bốn? 
1. Hoặc có chim tiếng hót hay mà hình thì xấu. 
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2. Hoặc có chim hình đẹp, mà tiếng hót thì dở. 

3. Hoặc có chim tiếng hót dở mà hình cũng xấu. 

4. Hoặc có chim hình đẹp, tiếng hót cũng hay. 

Thế nào là chim có tiếng hót hay mà hình thì xấu? Đó là chim 
Câu-sí-la”. Chim này tiếng hay mà hình thì xấu. 

Thế nào là chim hình đẹp mà tiếng hót dở? Đó là chim chí”. 
Chim này có hình đẹp mà tiếng hót dở. 

Thế nào là chim có tiếng hót dở mà hình thì xấu? Đó là chim 
cú. Chim này có tiếng hót dở hình cũng xấu. 

Lại có chim gì tiếng hót hay hình cũng đẹp? Đó là chim công. 
Chim này có tiếng hót hay hình cũng đẹp. 

Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn loại chim này, mà mọi người đều 
biết. Ở đây cũng vậy, thế gian cũng có bốn hạng người như chim, mà 
mọi người đều biết. 

Những gì là bốn? Ở đây, hoặc có Tỳ-kheo nhan sắc đoan 
chánh, ra vào đi lại, đắp y mang bát, co duỗi, cúi ngước, oai nghi 
thành tựu, nhưng lại không thể đọc tụng được những pháp mà 
khoảng đầu thiện, giữa thiện, cuối thiện; không thể vâng lãnh pháp, 
cũng lại không thể khéo đọc tụng. Đó là người này có hình đẹp mà 
tiếng không hay. 

Lại có những người nào mà tiếng hay nhưng hình xấu? Hoặc 
có Tỳ-kheo, ra vào, đi lại, co duỗi, cúi ngước, đắp y mang bát, mà 
không thành tựu oai nghi; nhưng hằng thích nói rộng. Người ấy lại 
siêng năng trì giới, nghe pháp, có khả năng biết những điều học, 
nghe nhiều những pháp mà khoảng đầu thiện, giữa thiện, cuối 
thiện, nghĩa lý sâu xa, tu phạm hạnh đây đủ. Hơn nữa đối pháp kia, 
khéo thọ trì, khéo đọc tụng. Người này gọi là có tiếng hay mà hình 
xấu. 

Lại có những người nào có tiếng dở mà hình cũng xấu? Hoặc 
có người phạm giới, không siêng năng, không nghe nhiều, những gì 


°- Câu-sí-la ‡#J#Ÿ#. Chưa rõ chim gì. 
”* Chí điểu ?#: một loại diều hâu, chim dữ. 
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đã nghe liền quên. Cần phải đầy đủ phạm hạnh ở trong pháp này, 
nhưng người không vâng lãnh. Người này gọi là tiếng dở mà hình 
cũng xấu. 

Lại có những người nào có tiếng hay, hình cũng đẹp? Hoặc có 
Tỳ-kheo tướng mạo đoan chánh, ra vào, đi lại, đắp y, mang bát, 
không nhìn ngó hai bên; rồi lại siêng năng tu hành thiện pháp, giới 
luật đầy đủ, thấy điều phi pháp nhỏ còn luôn ôm lòng sợ hãi huống 
nữa là lớn, cũng lại nghe nhiều, ghi nhận không quên; lại tu hành tốt 
đẹp những pháp mà khoảng đầu thiện, giữa thiện, cuối thiện. Người 
ấy khéo thọ trì, đọc tụng pháp như vậy. Pháp như vậy khéo đọc tụng. 
Người này gọi là tiếng hay thân cũng đẹp. 

Đó gọi là thế gian có bốn hạng người này ở đời, mà mọi người 
đều biết. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học tiếng hay, hình cũng 
đẹp. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, các Tỳ-kheo hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Có bốn loại mây”°. Những là bốn? 

1. Hoặc có mây, sấm mà không mưa. 

2. Hoặc có mây, mưa mà không sấm. 

3. Hoặc có mây, vừa mưa vừa sấm. 

4. Hoặc có mây cũng không mưa cũng không sấm. 

Đó gọi là bốn loại mây. 


®-.Cf, A IV 102 Dutiyavalahakasuttam (R.ii. 103). 
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Thế gian có bốn hạng người giống như mây. Những øì là bốn 
hạng người? 

1. Hoặc có Tỳ-kheo sấm mà không mưa. 

2. Hoặc có Tỳ-kheo mưa mà không sấm. 

3. Hoặc có Tỳ-kheo cũng không mưa cũng không sấm. 

4. Hoặc có Tỳ-kheo cũng mưa cũng sấm. 

Thế nào là Tỳ-kheo sấm mà không mưa? Hoặc có Tỳ-kheo lớn 
tiếng tập tụng Khế kinh, Kỳ-dạ, Thọ quyết, Kệ, Bản mạt, Nhân 
duyên, Dĩ thuyết, Sinh kinh, Tụng, Phương đẳng, Vị tằng hữu pháp, 
Ví dụ; những pháp như vậy khéo đọc tụng, không mất nghĩa nó, 
nhưng không rộng nói pháp cho người khác. Người này gọi là sấm 
mà không mưa”. 

Thế nào là Tỳ-kheo mưa mà không sấm? Hoặc có Tỳ-kheo có 
tướng mạo đoan chánh, oai nghi ra vào, đi lại, tới dừng đều biết tất 
cả, tu tất cả pháp thiện không mẩy may để mất; song không nghe 
nhiều, cũng không lớn tiếng đọc tụng, lại không tu hành Khế kinh, 
Bổn mạt, Thọ quyết, Kệ, Bản mạt, Nhân duyên, Ví dụ, Sinh kinh, 
Phương đẳng, Vị tằng hữu pháp, song theo người khác vâng lãnh 
cũng không quên mất, thích cùng theo với Thiện tri thức. Nhưng 
cũng thích nói pháp cho người khác. Người này gọi là mưa mà không 
sấm?!, 

Thế nào là Tỳ-kheo cũng không mưa cũng lại không sấm? 
Hoặc có người tướng mạo không đoan chánh, oai nghi ra vào, đi lại, 
tiến dừng tất cả đều thiếu sót, không tu các pháp thiện, mà lại không 
nghe nhiều, cũng không lớn tiếng đọc tụng, lại không tu hành Khế 
kinh cho đến Phương đẳng, cũng lại không vì người khác nói pháp. 
Người này gọi là cũng không mưa cũng không sấm. 

Thế nào là Tỳ-kheo cũng mưa cũng sấm? Hoặc có người tướng 





?' Pali, ibid. “Thông suốt Khế kinh (sutta), Ứng tụng (geyya),.. nhưng không như 


thực biết đây là Khổ, đây là Tập,..: Sấm mà không mưa”. 
-_Pãli, ibid., “Không thông suốt Khế kinh, Ứng tụng,.. nhưng như thực biết đây là 
Khổ, đây là Tập: Mưa mà không sấm.” 
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mạo đoan chánh, oai nghi ra vào, đi lại, tiến dừng biết rõ tất cả, ưa 
thích học vấn, những gì đã nhận không quên, cũng thích nói pháp 
cho người khác. Khuyến khích người khác khiến họ vâng lãnh. 
Người này gọi là cũng sấm cũng mưa. 

Tỳ-kheo, đó gọi là thế gian có bốn hạng người này. Cho nên, 
Tỳ-kheo hãy học điều này. 

Sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, các Tỳ-kheo hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Đế, nhiêu ích, A-nan 
Gánh nặng, bốn sinh, kết 
Bốn quả, gió lốc xóay 
Bốn chim, sấm sau cùng. 


n 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 18 


Phẩm 26: BỐN Ý ĐOẠN () 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Giống như núi sông, vách đá, trăm cỏ, ngũ cốc, đều nương trên 
đất mà được tăng trưởng lớn mạnh. Vì vậy, đất này là tối tôn tối 
thượng. Ở đây cũng vậy, các pháp đạo phẩm thiện, trụ trên đất 
không phóng dật, khiến các pháp thiện được tăng trưởng lớn mạnh. 
Tỳ-kheo không phóng dật tu bốn Ý đoạn', tu tập nhiều bốn Ý đoạn. 
Những gì là bốn? 

1.Ở đây, Tỳ-kheo, pháp tệ ác chưa sinh, tìm cầu phương tiện 
khiến không cho sinh, tâm không rời xa, hằng muốn khiến nó không 
sinh”. 

2. Pháp tệ ác đã sinh, tìm cầu phương tiện khiến diệt, tâm 
không xa lìa, hằng muốn khiến diệt. 

3. Pháp thiện chưa sinh, tìm cầu phương tiện khiến sinh. 




















Tứ ý đoạn Pu. Cf. Tập Dị 6 (T26n1536, tr. 391c06): tứ chánh đoạn 
p1Effi#£. Pháp Uẩn 3 (T26n1537, tr. 467c24): Tứ chánh thắng Pu¡Fjj. Đại Trí 
Độ 19 (T25n1509, tr. 197b20): Tứ chánh cần PH1E#J. Pali, D 33 Sagti (R. ii. 
221): Cattaro sammappadhana. 












































Nguyên Hán: Linh diệt 3#. Có sự nhầm lẫn. Nên sửa lại, vì đấy đối với pháp 
chưa sinh. 
Nguyên Hán: Linh bất sinh 2 Z£⁄E. Có sự chép nhầm. Nên sửa lại. 
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4. Pháp thiện đã sinh, tìm cầu phương tiện khiến tăng nhiều, 
không để thoái thất, tu hành đầy đủ, tâm ý không quên. 

Tỳ-kheo, tu bốn Ý đoạn như vậy. Cho nên, này các Tỳ-kheo, 
hãy tìm cầu phương tiện tu bốn Ý đoạn. Các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Tỳ-kheo nên biết, có nhiều Túc tán quốc vương! và các Đại 
vương cùng đến phụ cận Chuyển luân thánh vương. Đối với họ, 
Chuyển luân thánh vương là tối tôn tối thượng. Ở đây cũng vậy, 
trong các thiện của ba mươi bảy pháp đạo phẩm, pháp không phóng 
dật là tối đệ nhất. Không phóng dật, Tỳ-kheo tu bốn Ý đoạn, tu 
nhiều bốn Ý đoạn? 

1. Ở đây, Tỳ-kheo, pháp tệ ác chưa sinh, tìm cầu phương tiện 
khiến không cho sinh, tâm không rời xa, hằng muốn khiến nó không 
sinh*. 

2. Pháp tệ ác đã sinh, tìm cầu phương tiện khiến diệt*, tâm 
không xa lìa, hằng muốn khiến diệt. 

3. Pháp thiện chưa sinh, tìm cầu phương tiện khiến sinh. 


4. 

















Túc tán Quốc vương 5##⁄ElT:. Chỉ các Tiểu vương, chư hầu. Nhưng không rõ 
từ nguyên Skt. hay Pali. Nhân Vương Bát-nhã 1 (T8n245, tr. 827b15): “Trung 
hạ phẩm thiện là Túc tán vương. Thượng phẩm thiện làm Thiết luân vương.” 
Không có cơ sở để suy đoán nghĩa chính xác. Päli, D 17 Mahãsudassana (R.ii. 
173), các chư hầu của Cakkavatti là patiraja. Từ này có Skt. hỗn chủng là 
padhiraja (2). 
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4. Pháp thiện đã sinh, tìm cầu phương tiện khiến tăng nhiều, 
không để thoái thất, tu hành đầy đủ, tâm ý không quên. 

Như vậy, các Tỳ-kheo tu bốn Ý đoạn như vậy. Các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Trong những ánh sáng tinh tú, ánh sáng mặt trăng là tối 
thượng đệ nhất. Ở đây cũng như vậy, trong những công đức thiện của 
ba mươi bẩy pháp đạo phẩm, hành không phóng dật là đệ nhất tối 
tôn tối quý. Không phóng dật, Tỳ-kheo tu bốn Ý đoạn, tu nhiều bốn 
Ý đoạn? 

1. Ở đây, Tỳ-kheo, pháp tệ ác chưa sinh, tìm cầu phương tiện 
khiến không cho sinh, tâm không rời xa, hằng muốn khiến nó không 
sinh. 

2. Pháp tệ ác đã sinh, tìm cầu phương tiện khiến diệt*, tâm 
không xa lìa, hằng muốn khiến diệt. 

3. Pháp thiện chưa sinh, tìm cầu phương tiện khiến sinh. 

4. Pháp thiện đã sinh, tìm cầu phương tiện khiến tăng nhiều, 
không để thoái thất, tu hành đầy đủ, tâm ý không quên. 

Như vậy, các Tỳ-kheo tu bốn Ý đoạn như vậy. Các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong các loại hoa như hoa chiêm-bặc, hoa tu-ma-na trên chư 
Thiên giữa loài người, hoa bà-sư là tối đệ nhất. Ở đây cũng lại như 
vậy, trong những công đức thiện của ba mươi bẩy Pháp đạo phẩm, 
hành không phóng dật là đệ nhất tối tôn tối quý. Không phóng dật, 
Tỳ-kheo tu bốn Ý đoạn, tu nhiều bốn Ý đoạn? 

1. Ở đây, Tỳ-kheo, pháp tệ ác chưa sinh, tìm cầu phương tiện 
khiến không cho sinh, tâm không rời xa, hằng muốn khiến nó không 
sinh. 

2. Pháp tệ ác đã sinh, tìm cầu phương tiện khiến diệt*, tâm 
không xa lìa, hằng muốn khiến diệt. 

3. Pháp thiện chưa sinh, tìm cầu phương tiện khiến sinh. 

4. Pháp thiện đã sinh, tìm cầu phương tiện khiến tăng nhiều, 
không để thoái thất, tu hành đầy đủ, tâm ý không quên. 

Như vậy, các Tỳ-kheo tu bốn Ý đoạn như vậy. Các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5° 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


5. 


Pali, S 3. 21 Puggalasutta (R.i. 93). Hán, No 127 Tứ nhân kinh. 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 18 451 





^ 


Về: 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc thắng xe lông chim ra khỏi thành Xá- 
vệ đến tinh xá Kỳ hoàn muốn hầu Thế Tôn. Theo pháp thường, các 
vua có năm thứ nghi trượng. Vua bỏ hết sang một bên, đến trước Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ Thế Tôn bảo 
vua: 

-Đại vương nên biết, thế gian có bốn hạng người xuất hiện ở 
đời. Những gì là bốn? 

1. Hoặc có người trước tối sau sáng. 

2. Hoặc có người trước sáng sau tối. 

3. Hoặc có người trước tối sau tối. 

4. Hoặc có người trước sáng sau sáng.” 

Thế nào là người trước tối sau sáng? Ở đây, hoặc có người 
sinh vào nhà ti tiện, như dòng Chiên-đà-la, dòng đạm nhân”, dòng 
thợ thuyền, hoặc sinh nhà dâm dật, hoặc không mắt, hoặc không 
chân tay, hoặc thường gót chân trần, hoặc các căn thác loạn. 
Nhưng thân, miệng hành pháp thiện, ý nghĩ pháp thiện. Người này 
gặp Sa-môn, Bà-la-môn, các bậc trưởng giả, thường niệm lễ bái, 
không mất thời tiết, đứng dậy nghênh đón, đứng dậy tiễn đưa, trước 
cười sau nói, tùy thời cung cấp. Hoặc có lúc, gặp người ăn xin, hay 
Sa-môn, Bà-la-môn, người đi đường, người nghèo thiếu, nếu có 
tiền của thì đem gúp cho họ. Nếu không có của cải, người đó đến 
nhà trưởng giả cầu xin giúp đỡ cho. Hoặc gặp người khác giúp đỡ 
liền sinh lòng hoan hỷ hớn hở không tự kiểm chế. Người thân hành 
pháp thiện, miệng tu pháp thiện, ý nghĩ pháp thiện, thân hoại mạng 
chung sẽ sinh cõi thiện, trên trời. Giống như có người từ đất lên 


5 P8li, ibid., Tamotamaparayano, tamojotiparayano, jotitamaparayano, 
jotijotiparayano, từ bóng tối đi đến bóng tối, từ bóng tối đi đến ánh sáng, từ 
ánh sáng đi đến bóng tối, từ sáng đi đến sáng. 

Đạm nhân I ^, nghĩa đen, “ăn thịt người (?)” Có lẽ chỉ người bán thịt. No 127: 
Khôi khoái gia #1JâZ. 


Hán: Lõa tiển 3#. 





8. 
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giường, từ giường lên ngựa, từ ngựa cổi voi, từ voi vào giảng 
đường. Do vậy, nay Ta nói, người này trước tối sau sáng. Đại 
vương, như vậy, người này gọi là trước tối sau sáng. 

Thế nào là người trước sáng sau tối? Ở đây, hoặc có người 
sinh vào gia tộc lớn, hoặc dòng Sát-lợi, dòng trưởng giả, dòng Bà- 
la-môn, nhiều của, nhiều báu vật vàng bạc, trân bảo, xa cừ, mã 
não, thủy tinh, lưu ly, tôi tớ, nô tì không thể kể hết; voi, ngựa, heo, 
dê, tất cả đầy đủ. Tướng mạo người này xinh đẹp như màu hoa đào, 
nhưng người này lại thường ôm lòng tà kiến, tương ưng với biên 
kiến, có kiến chấp như vầy: “Không có bố thí, không có thọ nhận, 
không có chỗ nào nơi người đi trước bố thí vật gì, cũng không có 
báo thiện ác, cũng không có đời này đời sau, cũng không có người 
đắc đạo, đời không A-la-hán đáng thờ kính, đời này đời sau có thể 
tác chứng”.” Nếu gặp Sa-môn, Bà-la-môn, họ liền nổi sân hận, 
không lòng cung kính. Nếu thấy người khác bố thí, lòng họ không 
vui vẻ; những tạo tác của thân, miệng, ý không quân bình'°. Do tạo 
các hành vi phi pháp, người này thân hoại mạng chúng sinh vào địa 
ngục. Giống như có người từ giảng đường xuống voi, từ voi xuống 
ngựa, từ ngựa xuống giường, từ giường xuống đất. Vì thế nên Ta 
nói người này như vậy Đại vương, nghĩa là người này trước sáng 
sau tỐI. 

Thế nào là người từ tối đến tối? Nếu có người sinh nhà ti tiện, 
hoặc nhà Chiên-đà-la, hoặc nhà đạm nhân, hoặc nhà cùng cực thấp 
hèn. Người này đã sinh vào đây, có khi các căn ắt không đủ, tướng 
mạo xấu xí, mà người này lại thường ôm tà kiến, có kiến chấp như 
vầy: “Không có đời này, đời sau, không Sa-môn, Bà-la-môn, cũng 
không người đắc đạo, cũng không A-la-hán đáng thờ kính, cũng 
không đời này đời sau có tác chứng.” Nếu gặp Sa-môn, Bà-la-môn, 
họ liền nổi sân hân, không lòng cung kính. Nếu thấy người đến bố 
thí, lòng không vui vẻ, những tác hành của thân, miệng, ý không 


Thuyết của Ajitakesakambala, D 2 Samaññaphala (R.i. 55). 
!°“ Hán: Bất bình quân Z£12‡2J; đoạn dưới: Bất bình đẳng 1#. Nên hiểu là 
“Không chân chánh.” 
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bình đẳng, phỉ báng Thánh nhân, hủy nhục Tam tôn'!. Người đó đã 
không giúp tự mình bố thí, thấy người khác bố thí, lòng rất sân hận. 
Vì đã tạo hạnh sân nhuế, nên thân hoại mạng chúng sinh vào địa 
ngục. Giống như người từ tối đến tối, từ lửa bừng đến lửa bừng, bỏ trí 
tới ngu. Do vậy mà nói, người này có thể gọi là trước tối sau tối. Đại 
vương nên biết, cho nên gọi người nà y là từ tối đến tối. 

Thế nào là người từ sáng đến sáng? Hoặc có người sinh vào 
nhà vọng tộc, hoặc dòng Sát-lợi, hoặc nhà quốc vương, hoặc nhà đại 
thần, nhiều của, lắm vật báu không thế kể hết, mà người kia tướng 
mạo lại xinh đẹp như màu hoa đào, người này thường có chánh kiến, 
tâm không thác loạn. Người ấy có những chánh kiến này: “Có thí, có 
phước, có người nhận, có báo thiện ác, có đời này đời sau, có Sa- 
môn, Bà-la-môn.” Vả lại người này, nếu gặp Sa-môn, Bà-la-môn 
khởi lòng cung kính, vui hiện nhan sắc. Tự thân thường thích bố thí, 
lại cũng khuyên người khiến thực hành bố thí. Nếu ngày nào bố thí 
thì lòng thường hớn hở không kiểm chế được. Họ thân hành thiện, 
miệng hành thiện, ý hành thiện, nên thân hoại mạng chung sinh về 
cõi thiện. Giống như có người từ giảng đường đến giảng đường, từ 
cung đến cung. Do vậy mà nói, nay Ta nói người này từ sáng đến 
sáng. 

Đại vương, đó là thế gian có bốn hạng người này. 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 

Vua nên biết, người nghèo 

Có tín, thích bố thí 

Gặp Sa-môn, Bà-la 

Cùng những người đáng thí; 
Thường đứng dậy đón, tiếp 

Lại khuyên bảo chánh kiến 

Lúc thí, thật vui mừng 

Không trái người điều người xin. 
Người kia là bạn tốt 


!! Tạm tôn =‡#, tức Tam bảo. 
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Quyết không làm hạnh ác 
Thường thích hành chánh kiến 
Hay nghĩ cầu pháp thiện. 
Đại vương như người kia 
Lúc chết, nơi sinh về 
Quyết sinh trời Đâu-thuật 
Trước tối mà sau sáng. 
Như người hết sức giàu 
Không tín, hay sân hận 
Lòng tham lam, khiếp nhược 
Tà kiến mà không đổi; 
Gặp Sa-môn, Phạm chí 
Cùng những người ăn xin 
Thường chửi mắng, nhiếc móc 
Tà kiến, nói không có; 
Thấy thí, nổi sân giận 
Không muốn có người thí 
Người kia hành rất tệ 

Tạo mọi nguồn gốc ác. 
Những người kia như vậy 
Đến khi mạng sắp chết 
Sẽ sinh vào địa ngục 
Trước sáng mà sau tối. 
Như có người bần tiện 
Không tín, hay sân hận 
Tạo mọi hành bất thiện 
Tà kiến không chánh tín; 
Nếu gặp vị Sa-môn 

Cùng người đáng thừa sự 
Mà luôn khinh hủy họ 
Xan tham không tín tâm; 
Lúc cho mà không vui 
Thấy người cho cũng vậy 
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Hành vi người kia làm 

Không dẫn đến an vui. 

Những hạng người như vậy 

Cho đến khi mạng chung 

Sinh vào trong địa ngục 

Trước tối sau cũng tối. 

Như người rất có của 

Có tín, thích bố thí 

Chánh kiến, không niệm quấy 

Thường thích câu pháp thiện. 

Nếu thấy các Đạo sĩ 

Những người đáng bố thí 

Đứng dậy cung kính đón 

Học tập theo chánh kiến, 

Khi cho thật hòa vui 

Thường niệm tưởng bình đẳng 

Bố thí không tiếc lẫn 

Không trái với lòng ngưỜi. 

Người ấy sống' lương thiện 

Không tạo mọi phi pháp 

Nên biết người như vậy 

Đến khi mạng sắp chết. 

Quyết sinh chỗ tốt lành 

Trước sáng mà sau sáng. 

Cho nên Đại vương, hãy học trước sáng mà sau sáng, chớ nên 
học trước sáng mà sau tối. Đại vương, nên học điều này như vậy. 
Sau khi vua Ba-tư-nặc đã nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 

phụng hành. 


M 


!“ Hán: Thọ mạng Z3: được hiểu là “chánh mạng”, sống bằng nghề nghiệp 


lương thiện. 
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KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi 
đứng qua một bên. Sau đó không lâu lại lấy hai tay sờ chân Như Lai, 
rồi dùng miệng hôn lên chân Như Lai, mà nói như vầy: 

-Thân thể của Đấng Thiên Tôn vì sao thế này? Thân nhăn quá 
vậy! Thân Như Lai không như xưa. 

Thế Tôn bảo: 

Đúng vậy, A-nan, như những gì ông nói. Nay thân Như Lai, da 
thịt đã nhăn, thân thể hiện tại không như xưa. Sở dĩ như vậy là vì, 
phàm có thân thể là bị bệnh thúc ép. Đáng bệnh, chúng sinh bị bệnh 
vây khốn; đáng chết, chúng sinh bị chết bức bách. Nay Như Lai tuổi 
đã suy vi, đã hơn tám mươi. 

A-nan nghe những lời này, buồn khóc nghẹn ngào không tự 
nén được lời liền nói lời này: 

-Than ôi! Sự già đã đến đây rồi! 

Bấy giờ, đã đến giờ, Thế Tôn đắp y mang bát vào thành Xá-vệ 
khất thực. Thế Tôn đi khất thực, lần hổi đến cung vua Ba-tư-nặc. 
Trong lúc đó trước cửa của vua Ba-tư-nặc có vài mươi chiếc xe hư cũ 
bị bỏ một bên. Tôn giả A-nan thấy những cỗ xe bị vất ở một bên như 
vậy, liền bạch Thế Tôn: 

Đây là những chiếc xe của vua Ba-tư-nặc. Ngày xưa, lúc mới 
làm thật là tỉnh xảo, nhưng ngày nay trông chúng cũng như màu gạch 
đá. 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, A-nan, như những gì ông đã nói. Những chiếc xe 
như đang được thấy đây, xưa kia thật là tỉnh xảo, làm bằng vàng bạc. 
Ngày nay đã hư hỏng, không thể dùng được nữa. Vật bên ngoài còn 
hư hoại như vậy, huống chi là bên trong. 
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Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 

Ôi! Già, bệnh, chết này 
Hoại người sắc cực thịnh 
Lúc đầu ý rất vui 

Nay bị chết sai bức. 

Dù tuổi thọ trăm năm 
Đều quy về cái chết 
Không ai thoát khổ này 
Hết thảy về đường này. 
Những gì có trong thân 
Bị chết rượt đuổi đi 

Bốn đại ở bên ngoài 
Đều quay về gốc không. 
Cho nên cầu không chết 
Chỉ có về Niết-bàn 

Nơi không chết không sinh 
Đều không các hành này. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền tới chỗ vua Ba-tư-nặc. Vua Ba-tư-nặc 
bày biện đổ ăn thức uống cúng dường Thế Tôn. Thấy Thế Tôn đã 
ăn xong, vua liền lấy một ghế nhỏ ngồi trước Như Lai, bạch Thế 
Tôn: 

—Sao vậy, Thế Tôn, hình thể của chư Phật đều là kim cang, mà 
cũng phải chịu già, bệnh, chết sao? 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, đại vương! Như lời đại vương. Như Lai cũng phải 
có sinh, già, bệnh, chết. Nay Ta cũng là người, cha tên Chân Tịnh, 
mẹ tên Ma-da, thuộc dòng Chuyển luân thánh vương. 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 

Phật hiện giữa loài người 
Cha tên là Chân Tịnh 

Mẹ tên Cực Thanh Diệu 
Dòng Sát-lợi quyền quý. 
Đường chết thật là khốn 
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Đều không xét tôn tỉ 
Chư Phật còn không khỏi 
Huống chỉ lại phàm phu. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này cho vua Ba-tư-nặc: 
Tế tự: Tế lửa nhất 
Thi thơ: Tụng tối tôn 
Nhân gian: Vua là quý 
Các sông: Biển là đầu; 
Các sao: Trăng trên hết 
Ánh sáng: Mặt trời nhất 
Tám phương, trên, dưới, giữa 
Nơi thế giới vận hành, 
Trời cùng người thế gian 
Như Lai là tối tôn 
Muốn cầu phước lộc kia 
Hãy cúng dường Tam-phật”. 
Thế Tôn nói kệ này rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi, trở về tinh 
xá Kỳ hoàn, đến chỗ ngồi mà ngồi. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
—Có bốn pháp được người thế gian ái kính. Thế nào là bốn? 
1. Tuổi trẻ tráng niên được người thế gian ái kính. 
2. Không có bệnh đau được người ái kính. 
3. Tuổi thọ được người ái kính. 
4. Ân ái tụ hợp được người ái kính. 
Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn pháp được mọi người thế gian ái 
kính. 
Lại nữa, Tỳ-kheo, lại có bốn pháp không được người thế gian 
ái kinh. Thế nào là bốn? 
1. Tỳ-kheo nên biết, tuổi trẻ tráng niên đến lúc già bệnh, người 
đời không thích. 











!3:Tam-phật =(#, phiên âm, Pãli = Skt. Sambuddha. 
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2. Người không bệnh sau lại mắc bệnh, người đời không thích. 

3. Được tuổi thọ mà sau lại mạng chung, người đời không thích. 

4. Ân ái hội hợp sau lại chia lìa. 

Đó là những điều người đời không thích. Tỳ-kheo, đó gọi là có 
bốn pháp cùng đời xoay chuyển. Chư Thiên, người đời cho đến 
Chuyển luân thánh vương, chư Phật, Thế Tôn cùng có pháp này. Tỳ- 
kheo, đó là thế gian có bốn pháp này cùng đời xoay chuyển. Nếu 
không biết bốn pháp này, phải chịu lưu chuyển trong sinh tử, xoay 
tròn trong năm đường. Thế nào là bốn? Giới Thánh hiển, Tam-muội 
Thánh hiển, trí tuệ Thánh hiển, giải thoát Thánh hiển. Tyỳ-kheo, đó 
là có bốn pháp này mà ai không giác tri, thì phải thụ nhận bốn pháp 
trên. Nay Ta cùng các ông nhờ giác tri bốn pháp Thánh hiển này mà 
đoạn gốc sinh tử không còn tái sinh đời sau. Như nay thân thể Như 
Lai suy già, phải chịu báo suy hao này. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy 
tìm cầu Niết-bàn vĩnh tịch này, không sinh, không già, không bệnh, 
không chết; ân ái biệt ly, thường niệm tưởng biến dịch vô thường. 
Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc ra lệnh quan phụ tá sửa soạn xe lông 
chim. Vua muốn ra xem đất, giảng đường, ngoài thành Xá-vệ. 
Trong lúc đó mẹ vua' Ba-tư-nặc vừa qua đời. Bà sống đến một 
trăm tuổi, rất là suy yếu, vua rất tôn kính nhớ thương chưa từ rời 
mắt. Lúc đó bên cạnh vua Ba-tư-nặc có đại thần tên Bất-xà-mật, 


'“ Cf. Tạp 46, kinh 1227: Tô mẫu (bà nội). Päli, S. 3 22: Ayyakä. 
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tài cao cái thế, được mọi người tôn trọng. Đại thần suy nghĩ: “Mẹ 
của vua Ba-tư-nặc này vừa đúng tuổi trăm, hôm nay mạng chung. 
Nếu nghe được vua rất lo sầu, quên ăn bổ uống mà bị bệnh nặng. 
Nay ta phải tìm cách nào khiến vua không lo sầu cũng không bị 
bệnh.” 

Bấy giờ, đại thần chuẩn bị năm trăm voi trắng, năm trăm ngựa 
tốt; lại cách đặt năm trăm lính bộ, năm trăm kỹ nữ, năm trăm lão 
mẫu, năm trăm Bà-la-môn và có năm trăm Sa-môn; lại chuẩn bị 
năm trăm bộ y phục, năm trăm thứ trân bảo làm cỗ quan tài lớn đẹp 
cho người chết, vẽ vời thật là tỉnh xảo; treo phướn lọng, trổi kỹ nhạc, 
không thể kể hết được, rồi đưa ra khỏi thành Xá-vệ. Lúc đó, vì có 
chút việc vua Ba-tư-nặc trở vào lại trong thành. Từ xa, vua nhìn thấy 
có người chết, hỏi tả hữu: 

—Đây là ai mà cúng dường đến thế? 

Bất-xà-mật tâu: 

Trong thành Xá-vệ này có mẹ trưởng giả vô thường. Đó là 
vật dụng của họ. 

Vua lại hỏi: 

Những voi, ngựa, xe cộ này lại dùng để làm gì? 

Đại thần tâu: 

Năm trăm lão mẫu này, dùng để dâng lên vua Diêm-la để 
chuộc mạng. 

Vua liền cười và nói: 

Đây là cách của người ngu. Mạng cũng khó mà giữ, làm sao 
có thể đổi được? Như có người rơi vào miệng cá Ma-kiệt, muốn 
mong thoát ra lại thật khó được. Ở đây cũng vậy, đã rơi vào chỗ vua 
Diêm-la, muốn cầu ra khỏi thì thật khó có thể được. 

Năm trăm kỹ nữ này cũng dùng để chuộc mạng. 

Vua bảo: 

—Điều này cũng khó được. 

Đại thần tâu: 

Nếu những kỹ nữ này không thể được, thì sẽ dùng cách khác 
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để chuộc. 

Vua bảo: 

—Điều này cũng khó được. 

Đại thần tâu: 

Nếu điều này không thể được, thì phải dùng năm trăm trân 
bảo để chuộc. 

Vua bảo: 

—Điều này cũng khó được. 

Đại thần tâu: 

Nếu điều này không thể được, thì dùng năm trăm y phục để 
chuộc. 

Vua bảo: 

—Điều này cũng khó được. 

Đại thần tâu: 

-Nếu y phục này không thể được, thì phải dùng năm trăm 
Phạm chí này chú thuật, làm chú thuật để lấy lại. 

Vua bảo: 

—Điều này cũng khó được. 

Đại thần tâu: 

Nếu năm trăm Phạm chí này không thể được, thì lại phải đem 
những vị Sa-môn tài cao thuyết pháp này để chuộc. 

Vua bảo: 

—Điều này cũng không thể được. 

Đại thần tâu: 

-Nếu thuyết pháp không thể được, thì sẽ tập họp binh chúng 
gây trận đánh lớn để chiếm lại. 

Lúc này vua Ba-tư-nặc cười lớn mà nói: 

Đây là cách của người ngu, vì đã rơi vào miệng cá Ma-kiệt, 
thì quyết không thoát được. 

Vua nói tiếp: 


-Ngươi nên biết, có gì sinh mà không chết ư? 
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Đại thần tâu: 

—Điều này thật không thể được. 

Vua bảo: 

-Thật không thể được, chư Phật cũng dạy: “Phàm có sinh thì 
có chết, mạng cũng khó được.” 

Lúc đó, Bất-xà-mật quỳ tâu vua: 

-Cho nên, Đại vương chớ quá sâu lo. Tất cả chúng sinh đều 
quy vế cái chết. 

Vua bảo: 

—Sao ta phải sầu lo? 

Đại thần tâu vua: 

- Vua nên biết, hôm nay mẹ Đại vương đã mất. 

Cho nên, vua Ba-tư-nặc nghe những lời này xong, thở dài tám 
chín lần, rồi bảo đại thần: 

-Lành thay, như những gì ông nói, là hay biết dùng phương 
tiện khéo léo. 

Sau đó vua Ba-tư-nặc trở vào thành, sắm sửa các thứ hương hoa 
cúng dường vong mẫu. Cúng dường vong mẫu xong, liền trở lại xe, 
đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một 
bên. Bấy giờ, Thế Tôn hỏi: 

—Đại vương, vì sao người dính đầy bụi bặm? 

Vua bạch Thế Tôn: 

Mẹ con qua đời, vừa đưa ra ngoài thành. Nay con đến chỗ 
Thế Tôn để hỏi lý do ấy. Lúc còn sống, mẹ con trì giới tinh tấn, 
thường tu pháp thiện, tuổi vừa một trăm, nay đã qua đời, nên đến 
chỗ Thế Tôn. Nếu con phải đem voi để mua mạng được, con cũng sẽ 
dùng voi để mua. Nếu phải dùng ngựa để chuộc mạng được, con 
cũng sẽ dùng ngựa để chuộc. Nếu phải dùng xe cộ để chuộc mạng 
được, con sẽ dùng xe cộ để chuộc. Nếu phải dùng vàng bạc trân bảo 
để chuộc được, con cũng sẽ dùng vàng bạc trân bảo để chuộc. Nếu 


!*“ Cf. Pãli, A 3. 22 Ayyikãsuttam (R.i. 197). Hán, Tạp 46 (T2n99, tr. 335b9). 
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phải dùng nô bộc, tôi tớ, thành quách, đất nước để chuộc mạng được, 
thì con cũng sẽ dùng nô bộc, tôi tớ, thành quách, đất nước để mua. 
Nếu phải dùng nhân dân đất nước Ca-thi'° để chuộc mạng được, con 
cũng sẽ dùng nhân dân đất nước Ca-thi để chuộc, không để cho 
mạng mẹ con mất. 

Thế Tôn bảo: 

—Đại vương, chớ quá lo sâu, vì tất cả chúng sinh đều quy về cái 
chết. Tất cả mọi pháp đều biến dịch. Cho nên, nếu muốn không biến 
dịch, quyết không có việc này. 

Đại vương nên biết, pháp của thân người giống như nắm tuyết, 
tất sẽ tan chẩy. Cũng như nắm đất, rồi cũng vỡ vụn, không thể giữ 
lâu; cũng như quáng nắng”, huyễn hóa, hư ngụy không thật; cũng 
như nắm tay không, dùng để gạt con nít. Cho nên, Đại vương, chớ 
mang sâu lo, trông cậy vào thân này. Đại vương nên biết, có bốn 
điều rất sợ hãi này, sẽ mang đến thân này không thể ngăn che được, 
cũng không thể dùng ngôn ngữ, chú thuật, thuốc men, phù thư để có 
thể trừ khử. Những gì là bốn? 

1. Già làm bại hoại tráng niên khiến không nhan sắc. 

2. Bệnh làm bại hoại hết người không bệnh. 

3. Chết làm bại hoại hết mạng căn. 

4. Vật hữu thường trở về vô thường. 

Đại vương, có bốn pháp này không thể ngăn che được, không 
dùng sức để hàng phục. Đại vương nên biết, giống như bốn hướng có 
bốn núi lớn, từ bốn hướng dồn ép đến chúng sinh, chẳng phải sức để 
loại bỏ. Cho nên, này đại vương, chẳng phải vật kiên cố, không thể 
nương tựa. Do đó, đại vương nên dùng pháp để cai trị, chớ nên dùng 
phi pháp. Vua cũng không còn bao lâu sẽ đến biển sinh tử. Vua cũng 
nên biết những người dùng pháp để cai trị, thân hoại mạng chung sẽ 
sinh về nơi thiện, trên trời. Nếu người nào dùng phi pháp để cai trị, 
thân hoại mạng chung sẽ sinh vào địa ngục. Cho nên, này đại vương, 





'-. Gia-thi JIƑ'. Pãli: Kãsi, thời Phật, thuộc quyền cai trị của vua Ba-tư-nặc. 


. Hán: Dã mã. 
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nên dùng pháp để cai trị, chớ nên dùng phi pháp. Đại vương, hãy học 
điều này như vậy. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, bạch Thế Tôn: 

-Pháp này có tên là gì? Nên phụng hành thế nào? 


Thế Tôn bảo: 
—Pháp này tên là trừ sầu ưu. 
Vua bạch Phật: 


-Thật vậy, Thế Tôn, sở dĩ như vậy, vì con nghe pháp này rồi, 
mọi sâu lo có được hôm nay đã trừ. Thế Tôn, việc đất nước bể bộn, 
con muốn trở về cung. 

Thế Tôn bảo: 

—Nên biết đúng thời. 

Vua Ba-tư-nặc liên từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rồi 
lui đi. 

Vua Ba-tư-nặc sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nay Ta không những chỉ tối tôn trong hàng Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Thanh tín sĩ, Thanh tín nữ, mà còn tối tôn đến cả trong loài 
người. Nay có bốn pháp mà Ta, ở giữa bốn bộ chúng, chư Thiên và 
loài người, tự mình biết, tự thân tác chứng. 

Những gì là bốn? 

1. Tất cả các hành đều vô thường, mà Ta, ở giữa bốn bộ chúng, 
chư Thiên và loài người, tự mình biết, tự thân tác chứng. 
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2. Tất cả các hành khổ. 

3. Tất cả các hành vô ngã. 

4. Niết-bàn tịch nh, mà Ta, ở giữa bốn bộ chúng, chư Thiên 
và loài người, tự mình biết, tự thân tác chứng. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là bốn pháp mà Ta, ở giữa chúng bốn bộ, 
chư Thiên và loài người, tự mình biết, tự thân tác chứng. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ làm 
theo. 


M 
KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn cùng với năm trăm chúng đại Tỳ-kheo. Lúc 
ấy, Thế Tôn muốn đến thành La-duyệt hạ an cư. Xá-lợi-phất cũng 
muốn đến thành La-duyệt hạ an cư và một ngàn hai trăm năm mươi 
đệ tử đều muốn thành La-duyệt hạ an cư. Nhưng Xá-lợi-phất, Mục- 
kiển-liên hạ an cư xong sẽ nhập Niết-bàn. 

Sau khi Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiŠn-liên... 
đến vườn trúc Ca-lan-đà, thành La-duyệt, hạ an cư xong. Bấy giờ 
Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất: 

—Nay một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử vì các ông mà hạ an 
cư nơi này. Nhưng Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên sắp diệt độ. 
Thế nào, Xá-lợi-phất, ông có thể vì các Tỳ-kheo nói diệu pháp 
không? Ta nay đau lưng, muốn nghỉ một chút. 

Xá-lợi-phất thưa: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 
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Bấy giờ, Thế Tôn tự mình gấp Tăng-ca-lợi', năm nghiêng 
hông phải, hai bàn chân chồng lên nhau, để tâm nơi ánh sáng. Khi 
ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

-Lúc tôi mới thọ giới, trải qua nửa tháng, chứng đắc bốn biện 
tài, tự thân tác chứng, đầy đủ nghĩa lý. Nay tôi sẽ phân biệt nói rõ 
ý nghĩa cho các vị biết, phân biệt rõ ràng. Hãy lắng nghe và suy nghĩ 
kỹ! 

Các Tỳ-kheo thưa: 

Thưa vâng! 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng theo lời của Xá-lợi-phất. Xá-lợi- 
phất hỏi: 

-Những gì là bốn biện tài tôi đã chứng được? Đó là nghĩa biện, 
tôi do đây mà chứng được”; là pháp biện”, tôi do đây mà chứng 
được; là ứng biện”, tôi do đây mà chứng được; là tự biện”, (tôi do 
đây mà chứng được)”. 

Nay tôi sẽ phân biệt rộng nghĩa của chúng. Nếu chúng bốn bộ 
có ai hồ nghi, bấy giờ có thể hỏi tôi nghĩa của chúng. Nếu các Hiền 
giả đối với bốn Thiển mà có ai hồ nghi, hoặc các Hiển giả đối với 
bốn Đẳng tâm mà có ai hồ nghi có thể hỏi, nay tôi sẽ nói. Nếu các 
Hiển giả đối với bốn Ý đoạn mà có ai hồ nghi có thể hỏi tôi về 
nghĩa, nay tôi sẽ nói; hoặc đối với bốn Thần túc, bốn Ý chỉ, bốn Đế 
mà có ai hồ nghi, nên đến hỏi tôi về nghĩa, nay tôi sẽ nói. Nay nếu 


-_Tăng-ca-lợi f#?3lj, tức y Tăng-già-lê. 











- Tứ biện tài P1 ZƑ, cũng nói là bốn Vô ngại biện hay bốn Vô ngại giải. Xem 
đoạn sau, kinh số 5 phẩm 29. Päli: Cf. A IV 172 Vibhattisuttam (R. ii. 160). 
Nghĩa biện ‡š?#, hay nghĩa vô ngại giải. Pali, ibid. Atthapatisambhida 
sacchikata odhiso byañjanaso, do từng trường hợp, y theo văn, tôi tác chứng 
nghĩa vô ngại giải. 





20. 





-_Pháp biện )*#. Pali: Dhammapatisambhida. 

- Ứng biện J#‡‡, tức từ vô ngại giải. Pãii: Iruttipatisambhidä, giải thích từ nguyên 
thông suốt. 

23. 














Tự biện H#, hay biện (tài) vô ngại giải. Pali: Patibhanapatisambhida. 








3 Trong ngoặc, nhảy sót trong để bản, nên thêm vào cho đủ văn. 


www.dattangkinh.org 


468 A-HÀM - BỘ 8 





không ai hỏi, sau có hối cũng vô ích. Nay cũng nên hỏi tôi về những 
pháp sâu xa, cùng những sở hành của Thế Tôn Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, tôi sẽ nói cho. Nếu không hỏi, sau chớ có hối. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, đã đến giờ, đắp y, cầm 
bát vào thành La-duyệt khất thực. Các Phạm chí chấp trượng” từ xa 
trông thấy Mục-liên đến, bảo nhau rằng: 

Đây là một trong những đệ tử Sa-môn Cù-đàm, không ai hơn 
người này. Chúng ta cùng nhau bao vây đánh chết đi. 

Các Phạm chí kia liền bao vây, dùng gạch đá đánh chết rồi bỏ 
đi. Thịt xương thân thể không nơi nào không nát hết, đau đớn khổ 
não quá không thể kể được. Khi Đại Mụuc-kiển-liên tự nghĩ: “Các 
Phạm chí này vây ta, đánh xương thịt nát nhừ rồi bỏ ta mà đi. Nay 
thân thể ta không nơi nào không bị đánh, vô cùng đau nhức, lại 
không còn khí lực sao trở về Trúc viên được. Nay ta có thể dùng 
thần túc trở về tỉnh xá.” 

Rồi Mục-liên liền dùng thần túc trở về tinh xá, đến chỗ Xá-lợi- 
phất, ngồi xuống một bên. Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói với Xá- 
lợi-phất: 

-Các Phạm chí chấp trượng này vây tôi đánh xương thịt nát 
hết, thân thể đau nhức thật không thể chịu được. Nay tôi muốn vào 
Niết-bàn nên đến từ giã thầy. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Trong đệ tử Thế Tôn, thầy thần túc đệ nhất, có đại oai lực. 
Sao không dùng thần túc mà tránh? 

Mục-liên đáp: 

-Hành vi mà tôi đã làm trước kia thật là sâu nặng, khi đòi hỏi 
phải thọ báo thì quyết không thể tránh. Không phải ẩn trong hư 


3 Chấp trượng Phạm chí #‡Z##z£, nhóm ngoại đạo cầm gậy. Tỳ-nại-da tạp sự 
78 (T24n1451, tr. 287a26): Nhóm ngoại đạo tà mạng, cầm gậy và bện tóc, 
đón đường đánh chết Mục-kiền-liên. Tỳ-nại-da 2 (T24n1464, tr. 857c27): 
Nhóm Phạm chí chấp trượng, cầm gậy có hình như đầu người. Truyền thuyết 
Pãli, ngài bị giết bởi nhóm Nigantha. 
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không mà có thể tránh được báo ứng này. Hôm nay thân thể tôi thật 
là đau nhức, nên đến từ giã thây để nhập Niết-bàn. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Những Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào mà tu bốn Thần túc, phần 
nhiều diễn rộng nghĩa của nó, theo ý người đó muốn, trụ lại một 
kiếp hay hơn một kiếp, cho đến không diệt độ. Vì sao thầy không 
trụ, mà diệt độ? 

Mục-kiển-liên nói: 

-Đúng vậy, Xá-lợi-phất, Như Lai dạy, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni nào tu bốn Thần túc, muốn sống thọ trải qua nhiều kiếp, cũng có 
thể được. Nếu Như Lai chỉ trụ một kiếp, tôi cũng trụ vậy. Nhưng 
hiện tại Thế Tôn không còn bao lâu sẽ nhập Bát-niết-bàn. Thọ mạng 
các loài chúng sinh rất ngắn. Hơn nữa, tôi không nỡ khi nhìn Thế 
Tôn vào Bát-niết-bàn. Bấy giờ thân thể tôi thật là đau đớn, nên tôi 
muốn nhập Bát-niết-bàn. 

Bấy giờ Xá-lợi-phất nói Mục-liên: 

—Nay thầy chờ một chút, tôi sẽ diệt độ trước. 

Mục-liên im lặng không đáp. Lúc đó Xá-lợi-phất đi đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Xá-lợi-phất bạch 
Thế Tôn: 

—Nay con muối diệt độ. Cúi xin cho phép. 

Lúc đó, Thế Tôn im lặng không đáp. Xá-lợi-phất ba lần bạch 
Thế Tôn: 

—Nay là lúc thích hợp, con muốn nhập Bát-niết-bàn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất: 

—Tại sao, nay ông không trụ một kiếp hay hơn một kiếp? 

Xá -lợi-phất bạch Thế Tôn: 

-Tự thân con nghe, tự thân vâng lãnh lời của Thế Tôn, rằng 
thọ mạng các loài chúng sinh rất ngắn, thọ nhất bất quá trăm năm. 
Vì thọ mạng chúng sinh ngắn nên tuổi thọ Như Lai cũng ngắn. Nếu 
tuổi thọ Như Lai sẽ một kiếp, tuổi thọ của con cũng sẽ một kiếp. 

Thế Tôn bảo: 
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-Như lời Xá-lợi-phất, vì mạng chúng sinh ngắn, nên thọ mạng 
của Như Lai cũng ngắn. Nhưng điều này cũng lại không thể luận 
bàn. Sở dĩ như vậy là vì, a-tăng-kỳ kiếp lâu xa về trước, có Phật tên 
Thiện Niệm Thệ Nguyện Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh Giác xuất 
hiện ở đời. Tuổi thọ con người vào lúc bấy giờ là tám vạn năm, 
không có ai chết yếu giữa chừng. Đức Như Lai Thiện Niệm Thệ 
Nguyện kia ngay lúc thành Phật, liền hôm đó hóa làm vô lượng Phật, 
an lập vô lượng chúng sinh hành theo ba thừa, có người trụ vào địa vị 
không thoái chuyển; lại an lập vô lượng chúng sinh nơi bốn chủng 
tánh; lại an lập vô lượng chúng sinh vào cung Tứ Thiên vương, Diễm 
thiên, Đâu-suất thiên, Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự tại thiên, Phạm- 
ca-di thiên, Dục thiên, Sắc thiên, Vô sắc thiên và cũng ngày hôm đó 
ở trong Vô dư Niết-bàn giới mà nhập Bát-niết-bàn. Nhưng nay Xá- 
lợi-phất nói vì tuổi chúng sinh ngắn nên thọ mạng Như Lai cũng 
ngắn. 

Thế nào, Xá-lợi-phất, ông nói rằng: “Như Lai trụ một kiếp hay 
hơn một kiếp, con cũng trụ một kiếp hay hơn một kiếp.” Nhưng 
chúng sinh lại không thể biết thọ mạng Như Lai ngắn hay dài. 

Xá-lợi-phất nên biết, Như Lai có bốn sự không thể nghĩ bàn, 
chẳng phải điều mà Tiểu thừa có thể biết. Thế nào là bốn? Thế giới 
không thể nghĩ bàn; chúng sinh không thể nghĩ bàn; long cung không 
thể nghĩ bàn; cảnh giới Phật độ không thể nghĩ bàn. Này Xá-lợi- 
phất, đó gọi là có bốn việc không thể nghĩ bàn. 

Xá -lợi-phất thưa: 

-Đúng vậy, Thế Tôn! Có bốn sự không thể nghĩ bàn: Thế 
giới, chúng sinh, long cung, Phật độ, thật không thể nghĩ bàn. 
Nhưng trong một thời gian dài con nghĩ rằng Phật Thích-ca Văn 
cuối cùng không trụ một kiếp. Lại nữa, chư Thiên đến chỗ con, bảo 
con rằng: “Phật Thích-ca Văn không ở đời lâu dài, khi tuổi vào tám 
mươi.” Vậy nay Thế Tôn không còn bao lâu sẽ nhập Niết-bàn. Nay 
con không cam nhìn Thế Tôn nhập Bát-niết-bàn. Vả lại, chính con 
nghe từ Như Lai dạy rằng: “Các đệ tử thượng túc của chư Phật quá 
khứ, tương lai, hiện tại đều nhập Bát-niết-bàn trước, sau đó Phật 
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mới nhập Bát-niết-bàn và đệ tử cuối cùng cũng nhập Bát-niết-bàn 
trước, sau đó không lâu Thế Tôn sẽ diệt độ.” Nguyện xin Thế Tôn 
cho phép con diệt độ. 

Thế Tôn bảo: 

-Nếu thời gian thích hợp. 

Xá -lợi-phất liền ngồi trước Như Lai, chánh thân, chánh ý, cột 
niệm ở trước mà vào Sơ thiển. Từ Sơ thiển khởi, lại vào Nhị thiền. 
Từ Nhị thiển khởi, lại vào Tam thiền. Từ Tam thiển khởi, lại vào Tứ 
thiển. Từ Tứ thiền khởi, lại vào không xứ, thức xứ, bất dụng xứ, hữu 
tưởng vô tưởng xứ. Từ hữu tưởng vô tưởng khởi, vào diệt tận định. 
Từ diệt tận định khởi, vào hữu tưởng vô tưởng xứ. Từ hữu tưởng vô 
tưởng xứ khởi, vào bất dụng xứ, thức xứ, không xứ. Từ không xứ 
khởi, vào đệ Tứ thiên. Từ đệ Tứ thiền khởi, vào đệ Tam thiên. Từ đệ 
Tam thiển khởi, vào đệ Nhị thiển. Từ đệ Nhị thiển khởi, vào Sơ 
thiên. Từ Sơ thiên khởi, vào đệ Nhị thiên. Từ đệ Nhị thiển khởi, vào 
đệ Tam thiền. Từ đệ Tam thiển khởi, vào đệ Tứ thiển. Khi Tôn giả 
Xá-lợi-phất từ Tứ thiển khởi, bảo các Tỳ-kheo: 

—Đây gọi là định Sư tử phấn tấn. 

Lúc này các Tỳ-kheo khen ngợi rằng: 

-Chưa từng có, thật là kỳ đặc. Tôn giả Xá-lợi-phất nhập định 
nhanh chóng như vậy! 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Thế Tôn, rồi lui đi. Khi ấy có số đông Tỳ-kheo đi theo sau Xá-lợi- 
phất. Xá-lợi-phất quay lại bảo: 

-Chư hiền, các vị muốn đi đâu? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Chúng tôi muốn được cúng dường xá-lợi Tôn giả. 

Xá-lợi-phất bảo: 

-Thôi, thôi, các Hiển giả! Vậy gọi là cúng dường rồi. Tôi đã 
có Sa-di đủ để cúng dường rồi. Các vị hãy về lại chỗ mình, tư duy 
hóa đạo, khéo tu phạm hạnh, hết sạch khổ nạn. Như Lai ra đời rất 
khó gặp được. Thật lâu mới hiện, giống như hoa Ưu-đàm-bát thật lâu 
mới nở. Như Lai cũng lại như vậy, ức kiếp mới hiện ra. Thân người 
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cũng lại khó được. Có tín thành tựu lại cũng khó được. Muốn mong 
xuất gia học pháp Như Lai cũng lại khó được. Muốn cho tất cả các 
hành không diệt tận, điều này cũng khó được. Hãy diệt tận ái dục, 
không còn dư tàn, Niết-bàn diệt tận. 

Nay có bốn pháp mà Như Lai đã nói. Những gì là bốn? Tất cả 
các hành vô thường, đó gọi là pháp thứ nhất mà Như Lai đã nói. Tất 
cả các hành là khổ, đó gọi là pháp thứ hai mà Như Lai đã nói. Tất cả 
các hành vô ngã, đó gọi là pháp thứ ba mà Như Lai đã nói. Niết-bàn 
là vĩnh tịch, đó gọi là pháp thứ tư mà Như Lai đã nói. 

Này các Hiển giả, đó gọi là bốn pháp mà Như Lai đã nói. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đều cùng rơi lệ: 

—Xá-lợi-phất, nay sao diệt độ nhanh như vậy! 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

-Thôi, thôi, các Hiển giả chớ lo sâu. Pháp biến dịch mà muốn 
khiến không biến dịch, thì việc này không đúng. Núi Tu-di còn có 
biến đổi vô thường, huống là cái thân hạt cải. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất 
mà thoát khỏi tai hoạn này sao? Thân kim cang của Như Lai không 
bao lâu cũng sẽ nhập Bát-niết-bàn, huống chỉ là thân tôi. Vậy các vị 
hãy tu hành pháp này thì sẽ được hết khổ. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất về đến tinh xá, đến rồi thu cất y 
bát, ra khổi Trúc viên trở về nơi sinh quán. Tôn giả Xá-lợi-phất khất 
thực lần hồi đến nước Ma-sấu”. Lúc này Tôn giả Xá-lợi-phất về 
sống tại Ma-sấu nơi ngài đã sinh ra, thân mang bệnh tật thật là đau 
nhức. Khi ấy chỉ có Sa-di Quân-đầu” hầu hạ, trông nom dọn đẹp các 
thứ bất tịnh, đem lại sạch sẽ. Bấy giờ, Thích Để-hoàn Nhân biết tâm 
niệm Xá-lợi-phất, khoảnh khắc giống như co duỗi cánh tay của lực 
sĩ, biến mất khỏi trời Tam thập tam, xuất hiện trong tinh xá Xá-lợi- 





°' Ma-sấu J#jÿð#. Cf. Tây Vực Ký 4 (T51n2087, tr. 890a28): Mạt-thố-la #k###E, tại 
đó có tháp thờ di thân của Xá-lợi-phất. Phiên âm của Mathura hay Madhura 
(Skt., Pãli đồng). 

Quân-đầu Sa-di. Pali: Cunda Samanuddesa. Cí. S. 47. 13 Cundasuttam (R.v. 
161). 











21. 
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phất. Đến nơi, đảnh lễ sát chân, rồi dùng hai tay sờ chân Xá-lợi- 
phất, tự xưng tên họ mà nói rằng: 

—Tôi là Đế Thích, vua của trời. 

Xá-lợi-phất nói: 

— Vui sướng thay, cầu mong Thiên đế thọ mạng vô cùng! 

Thích Để-hoàn Nhân đáp: 

—Nay tôi muốn cúng dường Xá-lợi Tôn giả”. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Thôi, thôi, Thiên đế! Vậy là cúng dường rồi. Cầu mong chư 
Thiên thanh tịnh, A-tu-luân, Rồng, Quỷ cùng chúng chư Thiên cũng 
vậy”. Nay tôi đã có Sa-di, đủ để sai khiến. 

Thích Đề-hoàn Nhân lần thứ ba bạch Xá-lợi-phất: 

-Nay tôi muốn tạo phước nghiệp, chớ làm trái nguyện. Nay 
muốn cúng dường xá-lợi Tôn giả. 

Xá-lợi-phất im lặng không trả lời. Thích Để-hoàn Nhân đích 
thân đổ phẩn, không từ hiểm khổ. Ngay đêm hôm đó Tôn giả Xá- 
lợi-phất nhập Bát-niết-bàn. Bấy giờ mặt đất này chấn động sáu 
cách, có âm vang lớn. Chư thiên mưa hoa, trổi lên kỹ nhạc. Chư 
thiên đầy khắp hư không. Chư thiên thần diệu cũng rải hoa câu-mâu- 
đầu, hoặc dùng hương bột chiên-đàn rải lên trên. Lúc này Tôn giả 
Xá-lợi-phất đã diệt độ, chư Thiên ở giữa hư không đều bi thương, 
khóc lóc không kiểm chế được. Cũng lại như vậy, bấy giờ, Dục 
thiên, Sắc thiên, Vô sắc thiên ở giữa hư không, tất cả đều rơi lệ 
giống như mưa phùn, hòa xướng mùa Xuân: “Nay Tôn giả Xá-lợi- 
phất nhập Bát-niết-bàn sao mà chóng thế!” 

Bấy giờ, Thích Đềể-hoàn Nhân gom góp tất cả các loại hương 
mà thiêu thân Tôn giả Xá-lợi-phất; cúng dường các thứ xong, thâu 
nhặt xá-lợi, cùng y bát trao lại Sa-di Quân-đầu và bảo: 





28. 














Để bản: Cúng dường Tôn giả Xá-lợi ƒ‡‡3£####lj. Hoặc nói đủ là “Cúng 
dường Tôn giả Xá-lợi-phất.” Ý Đế Thích muốn phục vụ nuôi bệnh ngài Xá-lợi- 




















phất. 
?:. Không thể phục vụ người bệnh, vì dơ bẩn. 
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Đây là xá-lợi cùng y bát của thầy ông. Hãy đem dâng Thế 
Tôn. Đến nơi, đem nhân duyên này bạch đầy đủ Thế Tôn. Nếu Ngài 
có dạy điều gì thì cứ theo đó mà làm theo. 

Quân-đầu đáp: 

Đúng vậy, Câu-dực. 

Lúc này Sa-di Quân-đầu mang y bát cùng xá-lợi đến chỗ A- 
nan, bạch A-nan: 

Thầy con đã diệt độ. Nay mang y bát cùng xá-lợi đến dâng lên 
Thế Tôn. Sau khi thấy, A-nan liền rơi lệ và nói: 

-Ông với ta cùng đến chỗ Thế Tôn, đem nhân duyên này cùng 
bạch lên Thế Tôn. Nếu Thế Tôn dạy điều gì thì chúng ta sẽ làm theo 
vậy. 

Quân-đầu đáp: 

Thưa vâng, Tôn giả. 

Rồi A-nan dẫn Sa-di Quân-đầu đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, bạch Thế Tôn: 

—§a-di Quân-đầu này đến chỗ con, thưa con rằng: “Thầy con 
đã diệt độ. Nay đem y bát dâng lên Như Lai.” Hôm nay tâm ý con 
phiển não, tánh chí hoang mang, không còn biết gì. Nghe Tôn giả 
Xá-lợi-phất nhập Bát-niết-bàn, thương tâm buồn bã. 

Thế Tôn bảo: 

-Thế nào, A-nan! Tỳ-kheo Xá-lợi-phất nhập Bát-niết-bàn với 
thân giới ư? 


A-nan thưa: 
-Chẳng phải vậy, Thế Tôn. 
Thế Tôn bảo: 


-Thế nào, A-nan, diệt độ với thân định, thân tuệ, thân giải 
thoát, thân giải thoát sở kiến sao??? 





3° C{. S 47 ibid. : Xá-lợi-phất y trên giới uẩn (sïilakkhandham vã ãdãya), hay y 
trên định uẩn (samadhikkhandham vã adaya), tuệ uẩn (paññakkhandham), 
giải thoát uẩn (vimuttikkhandham), giải thoát tri kiến uẩn (vimuttiñän 
adassanakkhandham) mà nhập Niết-bàn (parinibbuto)? 
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A-nan bạch Phật: 

-Tỳ-kheo Xá-lợi-phất không diệt độ với giới thân, định thân, 
tuệ thân, giải thoát thân, giải thoát sở kiến thân. Nhưng Tỳ-kheo Xá- 
lợi-phất thường hay giáo hóa, thuyết pháp không biết chán và giáo 
giới cho các Tỳ-kheo cũng không biết chán. Nay con nhớ ân sâu quá 
nhiều này của Xá-lợi-phất, cho nên ưu sầu vậy. 

Thế Tôn bảo: 

-Thôi, thôi A-nan! Chớ ôm lòng sâu ưu. Vật không thường, 
muốn còn mãi, việc này không thể. Phàm có sinh thì có chết. Thế 
nào, A-nan, chư Phật quá khứ đều chẳng phải diệt độ sao? Giống 
như cây đèn, dầu hết thì tắt. Như từ Bảo Tạng Định Quang đến nay, 
bẩy Phật cùng các đệ tử đều chẳng phải nhập Bát-niết-bàn sao? 
Cũng vậy, Bích-chi-phật như Thẩm Đế, Cao Xưng, Viễn Văn, N¡- 
sa, Ưu-ni-bát-sa, Già-la, Ưu-bát-già-la*!, các Bích-chi-phật nơi đây 
đều chẳng phải đã diệt độ sao? Thánh vương đầu tiên của đại quốc 
tên là Thiện Duyệt Ma-ha-để-bà thuộc hiển kiếp, cũng như 
Chuyển luân thánh vương hiện tại, há chẳng phải đều nhập Bát- 
niết-bàn sao? 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 

Tất cả hành vô thường 
Có sinh tất có chết 
Không sinh thì không điệt 
Diệt này tối đệ nhất.” * 


"1 


*' Danh sách các Bích-chi-phật, xem phẩm 38 kinh 7 dưới. Pãli, cf. M 116 Isigili 
(R.ii. 68): Arittho; Uparittho; TagarasikhI; Yasassl; Sudassano; Piyadassl; 
Gandhaãro; Pindolo; Upasabho; Nito; Tatho, Sutava; Bhavitatto. 

3“ Tham chiếu Pãli, D 16 Mahäparinibbãnasuttam (R.ii. 157): Aniccãä vata 

sankhara, uppadavaya-dhammino; uppajjitva nirujjihanti, tesam vupasamo 

sukho. 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 19 


Phẩm 26: BỐN Ý ĐOẠN (2) 
KINH SỐ 9 (tt) 


Thế Tôn bảo A-nan: 

—Nay ông mang xá-lợi của Xá-lợi-phất lại phải không? 

A-nan thưa: 

-Đúng vậy, Thế Tôn! 

Bấy giờ A-nan trao xá-lợi đến tay Thế Tôn. Thế Tôn tay cầm 
xá-lợi rồi bảo các Tỳ-kheo: 

-Đây là xá-lợi của Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, bậc trí tuệ, thông 
minh, tài cao trí lớn, ngần này loại trí: Trí không thể cùng, trí không 
bờ đáy, có trí nhanh nhạy, có trí nhẹ nhàng, có trí sắc bén, có trí thật 
sâu, có trí thẩm sát!. Đó là người ít muốn, biết đủ, thích nơi nhàn 
tịnh, ý chí dũng mãnh, việc làm không loạn, tâm không khiếp nhược, 
thường nhẫn nhục, trừ bổ pháp ác, thể tánh nhu hòa, không thích 
tranh tụng, thường tu tinh tấn, hành Tam-muội, tập trí tuệ, niệm giải 
thoát, tu hành thân tri kiến giải thoát. 

Tỳ-kheo nên biết, giống như đại thọ mà không có cành. Nay 
trong Tăng Tỳ-kheo, Như Lai là đại thọ. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã diệt 
độ, Ta giống như cây không cành. Nếu Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đi đến 
địa phương nào, địa phương đó gặp được đại hạnh, nói rằng: “Xá-lợi- 





!- Các loại trí của Xá-lợi-phất, cf. Pãli, S 8.7 Pavãranäsuttam (R.i. 191): Pandito 


(bác tuệ), mahapañño (đại tuệ), puthupañño (quảng tuệ), hasapañño (tật tuệ), 
javanapañño (tiệp tuệ), tikkhapañño (lợi tuệ), nibbedhikapañño (quyết trạch 
tuệ). 
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phất nghỉ lại ở địa phương này.” Sở dĩ như vậy là vì, Tỳ-kheo Xá- 
lợi-phất thường hay luận đàm cùng với các dị học ngoại đạo, không 
ai mà không bị hàng phục. 

Đại Mục-kiển-liên sau khi nghe Xá-lợi-phất diệt độ, liền dùng 
thần túc đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên, rồi 
Đại Mục-kiển-liên bạch Thế Tôn: 

-Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, nay đã diệt độ. Nay con cũng muốn từ 
giã Thế Tôn để diệt độ. 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng không trả lời. Như vậy lại bạch Thế 
Tôn lần thứ ba: 

—Con muốn diệt độ. 

Bấy giờ, Thế Tôn cũng lại im lặng không trả lời. Mục-liên thấy 
Thế Tôn im lặng không trả lời, liền lễ sát chân Thế Tôn rồi lui đi, về 
đến tinh xá thâu cất y bát, ra khỏi thành La-duyệt, tự về nơi sinh 
quán. Khi ấy, có số đông Tỳ-kheo theo sau Tôn giả Mục-liên đến 
thôn Ma-sấu?. Khi trú tại đây, Mục-liên mang trọng bệnh. 

Bấy giờ, Mục-liên tự thân trải tòa giữa đất trống mà ngồi, 
nhập Sơ thiển. Từ Sơ thiển khởi, nhập đệ Nhị thiển. Từ đệ Nhị 
thiển khởi, nhập đệ Tam thiền. Từ đệ Tam thiền khởi, nhập đệ Tứ 
thiển. Từ Tứ thiển khởi, nhập không xứ. Từ không xứ khởi, nhập 
thức xứ. Từ thức xứ khởi, nhập bất dụng xứ. Từ bất dụng xứ khởi, 
nhập hữu tưởng vô tưởng xứ. Từ hữu tưởng vô tưởng xứ khởi, nhập 
Tam-muội hỏa quang. Từ Tam-muội hỏa quang khởi, nhập Tam- 
muội thủy quang. Từ Tam-muội thủy quang khởi, nhập định diệt 
tận. 

Từ định diệt tận khởi, nhập Tam-muội thủy quang. Từ Tam- 
muội thủy quang khởi, nhập Tam-muội hỏa quang. Từ Tam-muội 
hỏa quang khởi, nhập định hữu tưởng vô tưởng. Từ định hữu tưởng 
vô tưởng khởi, nhập bất dụng xứ. Từ bất dụng xứ khởi, nhập thức xứ, 
không xứ, Tứ thiển, Tam thiền, Nhị thiển, Sơ thiền. 

Từ Sơ thiển khởi, bay lên giữa hư không, ngồi nằm, kinh hành. 


Ma-sấu thôn f#J#‡J. Xem cht. kinh số 9, phẩm 26 trên. 
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Thân trên ra lửa, thân dưới ra nước; hoặc thân trên ra nước, thân 
dưới ra lửa, tạo ra mười tám cách biến hóa thần túc. Sau đó Tôn giả 
Đại Mục-kiển-liên xuống lại chỗ cũ ngồi kiết già, chánh thân chánh 
ý, cột niệm ở trước. Lại nhập Sơ thiển. Từ Sơ thiển khởi, nhập đệ 
Nhị thiển. Từ đệ Nhị thiền khởi, nhập đệ Tam thiển. Từ đệ Tam 
thiển khởi, nhập đệ Tứ thiển. Từ Tứ thiển khởi, nhập không xứ. Từ 
không xứ khởi, nhập thức xứ. Từ thức xứ khởi, nhập bất dụng xứ. Từ 
bất dụng xứ khởi, nhập hữu tưởng vô tưởng xứ. Từ hữu tưởng vô 
tưởng xứ khởi, nhập Tam-muội hỏa quang. Từ Tam-muội hỏa quang 
khởi, nhập Tam-muội thủy quang. Từ Tam-muội thủy quang khởi, 
nhập định diệt tận. 

Từ định diệt tận khởi, nhập thủy quang, hỏa quang, hữu tưởng 
vô tưởng xứ, bất dụng xứ, thức xứ, không xứ, Tứ thiển, Tam thiền, 
Nhị thiển, Sơ thiền. 

Lại từ Sơ thiển khởi, nhập đệ Nhị thiển. Từ đệ Nhị thiển khởi, 
nhập đệ Tam thiển. Từ đệ Tam thiển khởi, nhập đệ Tứ thiển. Từ Tứ 
thiển khởi và diệt độ ngay lúc đó. 

Khi Đại Mục-liên diệt độ, lúc này mặt đất chấn động rất mạnh. 
Chư Thiên cùng bảo nhau hiện xuống, hầu thăm Đại Mục-kiễn-liên, 
mang các thứ đến cúng dường tôn đức, hoặc các loại hương hoa đến 
cúng dường. Chư Thiên giữa hư không trổi kỹ nhạc, gẩy đàn, ca múa 
để cúng dường lên Tôn giả Mục-kiển-liên. 

Sau khi Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã diệt độ rồi, lúc này 
khoảng một do-tuần trong thôn Na-la-đà? đầy kín chư Thiên trong đó. 
Khi ấy, lại có nhiều Tỳ-kheo mang các thứ hương hoa rải lên thi thể 
Tôn giả Mục-kiên-liên. 

Bấy giờ, Thế Tôn từ thành La-duyệt tuần tự khất thực, dẫn 
năm trăm Tỳ-kheo du hóa nhân gian, đi đến thôn Na-la-đà cùng với 
năm trăm Tỳ-kheo. Khi Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên diệt độ chưa bao 
lâu, bấy giờ Thế Tôn ngồi im lặng nơi đất trống, quan sát các Tỳ- 


3. 














Na-la-đà thôn 7jð£§fb‡†. Päli: Nãlaka, một ngôi làng Bà-la-môn gần Vương xá, 
sinh quán của Xá-lợi-phất. Theo truyền thống Pali, sinh quán Mục-kiền-liên 
tại Kolita, cũng ngôi làng gần Vương xá. 
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kheo. Sau khi im lặng quán sát các Tỳ-kheo xong, rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

Nay Ta quán sát trong chúng này có sự mất mát quá lớn. Sở 
đĩ vậy là vì trong chúng này nay không có Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, 
Mục-kiển-liên. Nếu địa phương nào Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên 
đến, địa phương đó không trở thành trống rỗng, mà nghe rằng: 
“Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên nay ở địa phương này.” Sở dĩ như vậy 
là vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên có thể chịu hàng phục 
ngoại đạo ở đây. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Những gì chư Phật đã làm thì thật là kỳ đặc, có hai đệ tử trí 
tuệ, thần túc này nhập Bát-niết-bàn; nhưng Như Lai không có sâu 
ưu. Ngay dù hằng sa Như Lai quá khứ, cũng có đệ tử trí tuệ, thần túc 
này và ngay đến chư Phật xuất hiện ở tương lai, cũng sẽ có đệ tử trí 
tuệ, thần túc này. 

Tỳ-kheo nên biết, thế gian có hai thí nghiệp. Thế nào là hai? 
Tài thí, pháp thí. Tỳ-kheo, nên biết, nếu luận về tài thí, hãy tìm cầu 
từ Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên. Nếu muốn cầu pháp, hãy 
tìm cầu từ nơi Ta. Sở dĩ như vậy là vì, nay Như Lai, Ta không có tài 
thí. Hôm nay, các ông có thể cúng dường xá-lợi Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phất, Mục-kiển-liên. 

Bấy giờ, A-nan bạch Phật: 

Chúng con cúng dường xá-lợi Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên như 
thế nào? 

Thế Tôn bảo: 

Nên gom góp các loại hương hoa, ở ngã tư đường dựng lên 
bốn tháp. Sở dĩ như vậy là vì nếu có dựng chùa tháp!, phải là bốn 
hạng người này mới đáng dựng tháp. Thế nào là bốn? là Chuyển 
luân thánh vương xứng đáng được dựng tháp, A-la-hán lậu tận xứng 
đáng được tháp, Bích-chi-phật xứng đáng được tháp và Như Lai xứng 
đáng được tháp. 


$ Hán: Tự thâu-bà *7f@¡3£. Skt. Stữipa (Pali: Thữpa). 
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Lúc này, A-nan bạch Thế Tôn: 

— Vì nhân duyên gì Như Lai đáng dựng tháp? Lại vì nhân duyên 
gì Bích-chi-phật, A-la-hán lậu tận, Chuyển luân thánh vương xứng 
đáng được dựng tháp? 

Thế Tôn bảo: 

—Nay các ông nên biết, Chuyển luân thánh vương tự hành thập 
thiện, tu mười công đức; cũng lại khuyên dạy người hành thập thiện, 
công đức. Thế nào là mười? Tự mình không sát sinh, lại khuyên bảo 
người khác không sát sinh. Tự mình không trộm cắp, lại dạy người 
khác khiến không trộm cắp. Tự mình không dâm, lại dạy người khác 
khiến không dâm. Tự mình không nói dối, lại dạy người khác khiến 
không nói dối. Tự mình không ỷ ngữ, lại dạy người khác khiến 
không ỷ ngữ. Tự mình không ganh ghét, lại dạy người khác khiến 
không ganh ghét. Tự mình không tranh tụng, lại dạy người khác 
khiến không tranh tụng. Tự mình chánh ý, lại dạy người khác khiến 
ý không loạn. Tự mình chánh kiến, lại dạy người khác khiến hành 
chánh kiến. 

Tỳ-kheo nên biết, Chuyển luân thánh vương có mười công đức 
này, cho nên đáng cho dựng tháp. 

A-nan bạch Thế Tôn: 

-Lại vì nhân duyên gì đệ tử Như Lai xứng đáng được dựng 
tháp? 

Thế Tôn bảo: 

—A-nan nên biết, A-la-hán lậu tận, không còn tái sinh nữa, 
sạch như vàng trời, ba độc, năm sử vĩnh viễn không còn hiện khởi 
nữa. Vì nhân duyên này đệ tử Như Lai đáng được dựng tháp. 

A-nan bạch Phật: 

— Vì nhân duyên gì Bích-chi-phật đáng được dựng tháp? 

Thế Tôn bảo: 

Các Bích-chi-phật không thầy mà tự ngộ, đoạn trừ các kết sử, 
không còn tá! sinh nữa, cho nên đáng được dựng tháp. 

A-nan bạch Thế Tôn: 
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—Lại vì nhân duyên gì Như Lai đáng cho dựng tháp? 

Thế Tôn bảo: 

-A-nan, ở đây Như Lai có mười Lực, bốn Vô sở úy, hàng 
phục những ai chưa được hàng phục, độ những ai chưa được độ, 
khiến chứng đắc những ai chưa đắc đạo, khiến Bát-niết-bàn những 
ai chưa được Bát-niết-bàn; mọi người khi gặp, trong lòng cực kỳ 
hoan hỷ. 

Đó gọi là, này A-nan, Như Lai đáng được dựng tháp. Đó gọi là 
Như Lai đáng được dựng tháp. 

A-nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ Tôn giả Bà-ca-lê? thân mắc bệnh nặng, nằm trên đại 
tiểu tiện, ý muốn cầm dao tự sát, nhưng không có sức để có thể tự 
ngồi dậy. Tôn giả Bà-ca-lê bảo thị giả: 

-Ông hãy mang đao đến. Ta muốn tự sát. Sở dĩ như vậy là vì 
như trong hàng đệ tử của Phật Thích-ca Văn hôm nay, người có tín 
giải thoát không ai vượt hơn ta. Nhưng hôm nay ta tâm không giải 
thoát khỏi hữu lậu. Sở dĩ như vậy là vì như đệ tử của Như Lai khi gặp 
phải khổ não, cũng lại tìm dao tự sát. Nay ta với mạng sống này mà 
không thể từ bờ này đến bờ kia. 

Bấy giờ, đệ tử của Bà-ca-lê vì xuất gia chưa lâu, chưa biết đời 
này đời sau, không biết từ bờ này đến bờ bên kia, cũng lại không 
biết chết đây sinh kia, nên liền trao dao cho. Lúc Bà-ca-lê tay cầm 
đao rồi, với tín kiên cố, cầm dao tự đâm. 


”- Bà-ca-lê 3z. Pali: Vakkali. Cf, S.22. 87 Vakkalisuttam (H. iii. 119). Hán. 
Tạp 47 kinh 1265: Bạt-ca-lê ÿJ)3JUIZf!. 
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Bà-ca-lê cầm dao tự đâm, suy nghĩ: “Trong hàng đệ tử của 
Phật Thích-ca Văn, ai đã làm những việc phi pháp, sẽ mắc lợi ác, 
chẳng được lợi thiện. Ở trong pháp Như Lai, đã không được thủ 
chứng mà lại mạng chung!” Bấy giờ, Tôn giả Ba-ca-lê liền tư duy 
về năm thạnh ấm: Đây là sắc, đây là tập khởi của sắc; đây là sự 
diệt tận của sắc. Đây là thọ*, tưởng, hành, thức; đây là tập khởi 
của, tưởng, hành, thức; đây là sự diệt tận của thọ*, tưởng, hành, 
thức. Ông tư duy thuần thục năm thạnh ấm này. Các pháp có sinh 
đều là pháp tử. Biết vậy rồi, tâm liền được giải thoát khỏi hữu lậu. 
Bấy giờ, Tôn giả Bà-ca-lê nhập Niết-bàn trong Vô dư Niết-bàn 
SIỚI. 

Bấy giờ, Thế Tôn bằng Thiên nhĩ, nghe Tôn giả Bà-ca-lê đòi 
cầm đao tự sát. Thế Tôn bảo A-nan: 

-Hãy tập họp các Tỳ-kheo tại thành Xá-vệ lại một chỗ. Ta 
muốn dạy bảo. 

Tôn giả A-nan vâng lời Thế Tôn dạy, tập họp các Tỳ-kheo tại 
giảng đường Phổ tập", rồi trở về bạch lại Thế Tôn: 

-Hôm nay Tỳ-kheo đã vân tập về một chỗ. 

Bấy giờ Thế Tôn dẫn Tỳ-kheo Tăng vây quanh trước sau đến 
tỉnh xá Tỳ-kheo Bà-ca-lê kia. Trong lúc đó tệ ma Ba-tuần muốn biết 
được thần thức Tôn giả Bà-ca-lê đang ở tại chỗ nào: Tại loài Người 
hay Phi nhân, Trời, Rồng, Quỷ Thần, Càn-đạp-hòa, A-tu-luân, Ca- 
lIưu-la, Ma-hưu-lặc, Duyệt-xoa? Nay thần thức này cuối cùng đang ở 
đâu, sinh nơi nào mà không thấy. Nó tìm kiếm khắp mọi nơi, bốn 
phía Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới, đều không biết chỗ của thần 
thức. Lúc bấy giờ thân thể ma Ba-tuần rất là mỏi mệt, mà vẫn chẳng 
biết ở đâu. 

Khi Thế Tôn dẫn Tỳ-kheo Tăng vây quanh trước sau đến tinh 
xá kia, bấy giờ, Thế Tôn quan sát, thấy ma Ba-tuần muốn biết thần 
thức đang ở đâu. 


6, 


BS 


Phổ tập giảng đường ‡8:š#?# : Hội trường của các Tỳ-kheo trong mỗi tinh xá. 
Cũng gọi là cần hành đường, hay thị giả đường. Päli: Upatthana-sãlã. 
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Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông nghe trong tĩnh xá này có tiếng lớn không? Lại có 
ánh sáng quái dị nữa? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Thật vậy, Thế Tôn, chúng con đã thấy. 

Thế Tôn bảo: 

—Đó là tệ ma Ba-tuần này, muốn được biết thần thức của Bà- 
ca-lê đang ở đâu. 

Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn: 

-Cúi xin Thế Tôn cho biết thần thức Tỳ-kheo Bà-ca-lê là đang 
ở đâu? 

Thế Tôn bảo: 

-Thần thức Tỳ-kheo Bà-ca-lê không còn trụ vào bất cứ đâu. 
Thiện gia nam tử kia đã Bát-niết-bàn. Hãy ghi nhận như vậy.” 

Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn: 

—Tỳ-kheo Bà-ca-lê này đã đắc bốn Đế nà y khi nào? 

Thế Tôn bảo: 

Đã đắc bốn Đế này trong ngày hôm nay. 

A-nan bạch Phật: 

—Tỳ-kheo này vốn là người phàm, đã mang bệnh từ lâu. 

Thế Tôn bảo: 

Đúng vậy, A-nan, như những lời ông nói. Nhưng Tỳ-kheo này 
chịu khổ rất lâu. Trong các đệ tử của Phật Thích-ca Văn có tín giải 
thoát thì người này là tối thắng, nhưng vì tâm chưa được giải thoát 
khỏi hữu lậu, nên suy nghĩ: “Nay ta muốn cầm dao tự đâm mình.” 
Trong lúc Tỳ-kheo này sắp tự đâm mình, liền tư duy đến công đức 
Như Lai. Ngày bỏ tuổi thọ, tư duy năm thạnh ấm: Đây là sắc tập; 
đây là sắc diệt tận. Khi Tỳ-kheo này tư duy như vậy, các pháp tập 
khởi đều được diệt tận, Tỳ-kheo này Bát-niết-bàn. 


” Pali, ibid., Appatitthitena ca viññãnena vakkali kulaputto parinibbuto, thức của 


Vakkali vô trụ mà nhập Niết-bàn. 
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A-nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
Kệ tóm tắt: 
Pháp thuộc bốn Ý đoạn 
Bốn ám, pháp già suy 


A-di, pháp bản mạt 
Xá-lợi, Bà-ca-lê. 


M 
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Phẩm 27: ĐẲNG THÚ BỐN ĐẾ 
KINH SỐ 1° 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các Tỳ-kheo, pháp mà Ta thường nói, đó là bốn Đế; bằng 
vô số phương tiện mà quán sát pháp này, phân biệt ý nghĩa, quảng 
diễn cho mọi người. Những gì là bốn? Đây là pháp Khổ đế. Ta 
bằng vô số phương tiện mà quán sát pháp này, phân biệt ý nghĩa, 
quảng diễn cho mọi người. Bằng vô số phương tiện diễn nói Tập, 
Tận, Đạo đế mà quán sát pháp này, phân biệt ý nghĩa, quảng diễn 
cho mọi người. 

Tỳ-kheo các ông, hãy thân cận Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và thừa sự 
cúng dường. Sở dĩ như vậy là vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất kia dùng vô số 
phương tiện nói mà thuyết đế, quảng diễn cho mọi người. Khi Tỳ- 
kheo Xá-lợi-phất phân biệt ý nghĩa, quảng diễn cho mọi người, chỗ 
các chúng sinh và bốn bộ chúng, khi ấy có nhiều chúng sinh không 
thể kể đã sạch hết mọi trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh. 

Tỳ-kheo các ông, hãy thân cận Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục- 
kiển-liên và thừa sự cúng dường. Sở dĩ như vậy là vì Tỳ-kheo Xá- 
lợi-phất là cha mẹ sinh ra chúng sinh. Đã được sinh, rồi người 
dưỡng cho lớn khôn là Tỳ-kheo Mụuc-kiển-liên. Sở dĩ như vậy là vì 
Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã vì mọi người nói pháp yếu, thành tựu bốn 
Đế; Tỳ-kheo Mục-kiển-liên đã vì mọi người nói pháp yếu, thành 
tựu Đệ nhất nghĩa và thành tựu hành vô lậu. Vì vậy các ông hãy 
thân cận Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên. 


Š Tham chiếu Pãli, M. 141 Saccavibhangasuttam (H. ii. 247). Hán, Trung Z7 


(T1n26, tr. 467a28). 
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Thế Tôn sau khi nói những lời này, trở về tịnh thất. Sau khi 
Thế Tôn đi chưa lâu, Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

-Ở đây, có ai đắc pháp bốn Đế, người đó nhanh chóng được lợi 
thiện. Những gì là bốn? Đây là Khổ đế, mà ý nghĩa được quảng diễn 
bằng nhiều phương tiện. 

Thế nào là Khổ đế? Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, 
buồn lo thương xót khổ, oán gặp nhau khổ, ân ái chia lìa khổ, cầu mà 
không đạt được là khổ. Nói tóm, năm thạnh ấm là khổ. Đó gọi là 
Khổ đế. 

Thế nào là Khổ tập đế? Đó là ái kết. 

Thế nào là Tận đế? Tận đế là ái dục kết diệt tận không còn dư 
tàn. Đó gọi là Tận đế. 

Thế nào là Đạo đế? 

Đó là tám đạo phẩm Hiền thánh: Chánh kiến, chánh trị, chánh 
ngữ, chánh phương tiện, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh niệm, 
chánh định. Đó gọi là Đạo đế. Chúng sinh này vì có được lợi thiện 
nên mới được nghe pháp bốn Đế này. 

Trong lúc Tôn giả Xá-lợi-phất đang nói pháp này, vô lượng 
chúng sinh không thể kể hết, khi nghe pháp này, sạch hết mọi trần 
cấu, được mắt pháp thanh tịnh. 

Chúng ta cũng vì được lợi thiện, nên Thế Tôn nói pháp cho 
chúng ta, đặt chúng ta vào chỗ phúc địa. Cho nên bốn bộ chúng hãy 
tìm cầu phương tiện hành bốn Đế này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 2° 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật trú trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ số đông các Tỳ-kheo vào thành Xá-vệ. Khi ấy số đông 
các Tỳ-kheo này suy nghĩ: “Chúng ta đi khất thực, trời còn sớm quá. 
Chúng ta hãy đi đến thôn dị học ngoại đạo để cùng luận nghị.” Lúc 
nà y các Tỳ-kheo liền đi đến trong thôn ngoại đạo; đến nơi cùng nhau 
hỏi thăm, rồi ngồi qua một bên. 

Bấy giờ các dị học hỏi đạo nhân rằng: 

—Sa-môn Cù-đàm nói pháp này cho đệ tử: “Tỳ-kheo các ông 
tất cả phải học pháp này, tất cả phải hiểu rõ. Đã hiểu rõ rồi, nên 
cùng nhau phụng hành.” Chúng tôi cũng vậy, nói pháp này cho đệ 
tử: “Các ông tất cả phải học pháp này, tất cả phải hiểu rõ. Đã hiểu 
rõ rồi, nên cùng nhau phụng hành.” Sa-môn Cù-đàm cùng chúng tôi 
có những øì sai khác, có gì hơn kém nào? Nghĩa là Sa-môn nói pháp, 
ta cũng nói pháp. Sa-môn dạy bảo ta cũng dạy bảo! 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những lời này, không nói đúng, cũng 
không nói sai, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Rồi các Tỳ-kheo tự bảo 
nhau rằng: “Chúng ta hãy đem nghĩa này đến bạch Thế Tôn.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vào thành Xá-vệ khất thực, ăn xong thu 
cất y bát, lấy Ni-sư-đàn đặt lên vai trái, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy các Tỳ-kheo đem nhân duyên 
này bạch hết lên Thế Tôn. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nếu ngoại đạo kia hồi vậy, các ông nên đem lời này đáp họ: 
“Có một cứu cánh, hay có nhiều cứu cánh?”'° Hoặc Phạm chí kia 
mà nói một cách bình đẳng", họ phải nói: “Một cứu cánh, chứ 


?* Tham chiếu Pãli, M 11 Cula-Srihanadasuttam (H. ¡. 63). Hán, Trung 26 (T1n26, 
tr. 590b5). 


Pali, ibid., eka ni†tha, udahu puthu ni††hã'ti? 
Bình đẳng thuyết; được hiểu là “trả lời chân chánh, hay chính xác.” Päli: 


10. 


11. 
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không phải nhiều cứu cánh.” 

Cứu cánh ấy'? là cứu cánh liên hệ dục, hay là cứu cánh không 
dục?” Cứu cánh kia, phải nói ° là cứu cánh vô dục. 

Lại hỏi, cứu cánh ấy, là cứu cánh liên hệ sân hay là cứu cánh 
không sân? Phải nói cứu cánh là cứu cánh không sân; chứ không 
phải cứu cánh liên hệ sân. 

Thế nào, cứu cánh ấy liên hệ si, hay cứu cánh không si? Phải 
nói, cứu cánh ấy là cứu cánh không si. 

Thế nào, cứu cánh ấy là gì, là cứu cánh liên hệ ái, hay cứu 
cánh không ái?'' Cứu cánh ấy, phải nói là cứu cánh không ái. 

Thế nào, cứu cánh ấy là cứu cánh có thọ hay cứu cánh không 
có thọ?'“ Cứu cánh của họ là cứu cánh không thọ. 

Thế nào, cứu cánh ấy là cho người trí hay là người chẳng phải 
trí” Đó là cứu cánh của người trí. 

Cứu cánh ấy là cứu cánh của người phẫn nộ, hay cứu cánh của 
người người không phẫn nộ?! Cứu cánh ấy, họ phải nói là cứu cánh 
của người không phẫn nộ. 

Này Tỳ-kheo, có hai loại kiến này. Hai loại kiến ấy là gì? Kiến 





Samma byakaramana. 

Hán: Bĩ cứu cánh ?#Z£?#, được hiểu là “cứu cánh là một ấy.” 

- Pali: Sa nittha saragassa udahu vitaragassa' ti? Đó là cứu cánh cho người có 
tham, hay cho người ly tham? 

PäIi: Samma byäkaramang, trả lời chân chánh. 

` Pali: Sa nittha satanhassa udahu vitatanhassa ti? Đó là cứu cánh cho người 
có khát ái, hay cho người không còn khát ái? 

Thọ #, đây nên hiểu là chấp thủ. Pãäli: Sã nithä sa-upadanassa udãhu 
anupadanassã'ti? Đó là cứu cánh cho người có chấp thủ, hay cho người 
không còn chấp thủ? 





Hán: Nộ giả sở cứu cánh #4#ñíZz#; nên hiểu là không bất mãn với hoàn 
cảnh. Pali: Sã nithã anuruddhappativiruddhassa udãahu ananuruddha- 
appativiruddhassa ti? Đó là cứu cánh cho người thuận tùng (lạc quan) hay 
người vi nghịch (bi quan), hay không thuận tùng, không vi nghịch? 
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chấp hữu và kiến chấp vô. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào do 
không biết gốc ngọn của hai kiến này nên có tâm dục, có tâm sân 
nhuế, có tâm ngu si, có tâm ái, có tâm thọ”. Họ là những kẻ vô tri. 
Họ có tâm phẫn nộ,” không tương ưng với hành.?' Người kia không 
thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết, sầu ưu, khổ não, chua, cay, muôn 
mối khổ không thoát được. 

Những Sa-môn, Bà-la-môn nào biết điều đó như thật, họ không 
có tâm sân nhuế, ngu si, hằng tương ưng với hành, nên thoát khỏi 
được sinh, già, bệnh, chết. Nay nói về nguôn gốc của khổ như vậy. 

Tỳ--kheo, có diệu pháp này, đó gọi là pháp bình đẳng. Những ai 
không hành pháp bình đẳng thì đọa vào năm kiến. 

Nay sẽ nói về bốn thọ”. Bốn thọ ấy? Dục thọ, kiến thọ, giới 
thọ, ngã thọ. Đó gọi là bốn thọ. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào biết 
hết tên của dục thọ; tuy họ biết tên của dục thọ, nhưng lại không 
phải người tương ưng.” Họ biết phân biệt hết tên của các thọ, nhưng 
chỉ phân biệt được tên của dục thọ trước, mà không phân biệt được 
tên của kiến thọ, giới thọ, ngã thọ. Sở dĩ như vậy là vì những Sa- 
môn, Bà-la-môn kia không có khả năng phân biệt được tên của ba 
thọ này ”". 























-_ Hữu kiến, vô kiến # R#ft ñ. PAli: Bhavaditthi vibhavaditthi. 
- Thọ ở, đây hiểu là chấp thủ. Pãli: Upadãna. 





- Xem cht. trên; cuối cùng trong các trả lời về cứu cánh đoạn trên. Päli: Te 
anuruddhappativiruddha, họ là những người có lạc quan, có bi quan. 

“-- Bất Dữ hành tương ưng “F#iƒTiBï. Pãli: Te papañcaramäã, họ là những người 

ưa hý luận. 





22. 








Tứ thọ Pu. Pali: Cattarimani padanani: Kamupadanam, ditthupadanam, 
silabbatupadanam, attavadu-pädana, có bốn thủ này: Dục thủ, kiến thủ, giới 
cấm thủ, ngã luận thủ. 





3. Pali: “một số Sa-môn Bà-la-môn tự tuyên bố (patijianaman3) là chủ trương 


biến tri tất cả dục thủ (kãmupädanapariññavada) nhưng họ không chỉ thị ra 
được (paññapenti) sự biến tri tất cả thủ một cách chân chánh.” 

Cí. Trung 26, ibid. “Họ thi thiết (=chủ trương) đoạn dục thọ (=dục thủ), nhưng 
không thi thiết đoạn ba thọ kia. Vì họ không biết ba trường hợp này một cách 
như chân.” 


24. 
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Cho nên, hoặc có Sa-môn, phân biệt được hết các thọ, nhưng 
họ chỉ phân biệt được dục thọ và kiến thọ, chứ không phân biệt được 
giới thọ và ngã thọ. Sở dĩ như vậy là vì những Sa-môn, Bà-la-môn 
kia không thể phân biệt được hai thọ này. 

Hoặc khiến Sa-môn, Bà-la-môn có thể phân biệt hết các thọ, 
nhưng lại cũng không đầy đủ. Họ có thể phân biệt được dục thọ, 
kiến thọ và giới thọ còn không phân biệt được ngã thọ. Sở dĩ như 
vậy là vì những Sa-môn, Bà-la-môn kia không thể phân biệt được 
ngã thọ. 

Cho nên, có những Sa-môn, Bà-la-môn tuy phân biệt hết các 
thọ, nhưng lại không đầy đủ. Đây gọi là bốn thọ. Chúng có những 
nghĩa gì? Làm sao phân biệt? Bốn thọ là do ái sinh. Như vậy, Tỳ- 
kheo có diệu pháp này cần được phân biệt. Nếu ai không hành các 
thọ này, ở đây không được gọi là bình đẳng. Sở dĩ như vậy là vì 
nghĩa của các pháp khó tỏ, khó bày. Nghĩa phi pháp như vậy không 
phải là những lời dạy của Tam-da-tam-phậ tt”. 

Tỳ-kheo nên biết, Như Lai hay phân biệt hết tất cả các thọ. 
Vì hay phân biệt tất cả các thọ nên cùng tương ưng và hay phân 
biệt dục thọ, kiến thọ, ngã thọ, giới thọ. Cho nên khi Như Lai phân 
biệt tất cả các thọ, thì cùng tương ưng với pháp không chống trái 
nhau. 

Bốn thọ này do gì sinh? Bốn thọ này do ái mà sinh, do ái mà 
lớn và thành tựu thọ này. Đối với ai mà các thọ không khởi, vì các 
không khởi, nên người ấy không có sự sợ hãi. Do không có sự sợ 
hãi nên Bát-niết-bàn, biết rõ như thật rằng: “Sinh tử đã hết, phạm 
hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời 
sau.” 

Như vậy, Tỳ-kheo, có diệu pháp này, như thật mà biết, thành 
tựu đầy đủ các ppháp, căn bản của pháp hành. Sở dĩ như vậy là vì 
pháp kia thật là vi diệu, được chư Phật tuyên thuyết, cho nên đối 














3”: Tam-da-tam-phật =Hj=/ÿ, PaAl: Sammasambuddha (Skt. samyak- 
sambuddha), Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. 
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với các hành không có sự thiếu sót. 

Tỳ-kheo, ở trong đây” có đệ nhất Sa-môn, đệ nhị Sa-môn, đệ 
tam Sa-môn, đệ tứ Sa-môn, không có Sa-môn nào nữa vượt khỏi trên 
đây, thù thắng hơn đây.”' Hãy rống tiếng rống sư tử như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3> 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật trú tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Trưởng giả A-na-bân-để” đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi qua một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn hỏi trưởng giả: 

-Thế nào, Trưởng giả, nhà ông thường hay bố thí phải không? 

Trưởng giả bạch Phật: 

-Nhà con nghèo?" mà thường hành bố thí. Nhưng đồ ăn thô dở, 
không đồng như thường. 

Thế Tôn bảo: 

-Nếu khi bố thí, dù ngon hay đở, dù nhiều hay ít, mà không 
dụng tâm ý, lại không phát nguyện và không có tín tâm; do hành báo 





°-Ư thị }^|#, ở đây, chỉ ở trong Phật pháp. 

“0 ,GI, Trung 26: Thử hữu (..) thử ngoại cánh vô Sa-môn jt# --: I2 #f##}PƑ”j, chỉ 
trong đây (trong Phật pháp), ngoài đây ra (ngoài Phật pháp) không có Sa- 
môn (..). Pali: ldheva samano, suñña parappa-vada samanebhi aññehrti, 
chính nơi đây mới có Sa-môn (đệ nhất.. đệ tứ). Các giáo thuyết khác trống 
không, không có Sa-môn. 

®3' Tham chiếu Pãli, A. IX. 20 Velãma (R. iv. 392). Hán, Trung 39 (T1n26, tr. 
677a8). 

®':. A-na-bân-để J”J#l2Jli, phiên âm của từ Cấp Cô Độc. Päli: Anathapindika. 

* Bấy giờ, gia sản Cấp Cô Độc bị khánh kiệt. Cf. Sớ giải Pháp cú, DhA. iii. 11. 
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này mà sinh nơi nào nơi ấy không có được thức ăn ngon, không có 
được ý ham cầu lạc, cũng không có được ý ham cầu mặc y phục đẹp, 
cũng không có được ham cầu nghiệp nông tốt đẹp, tâm cũng không 
có được ham cầu trong ngũ dục. Giả sử có được tôi tớ, kẻ chạy tin, 
chúng cũng không chịu vâng lời. Sở dĩ như vậy là vì do trong lúc bố 
thí không dụng tâm, nên thọ nhận báo này. 

Này Trưởng giả, nếu khi bố thí, dù ngon hay dở, dù nhiều hay 
ít, hãy chí thành dụng tâm, chớ có thêm bớt, phá bỏ cầu đò đời sau, 
mà sinh nơi nào nơi, nơi ấy có đổ ăn thức uống tự nhiên, bảy loại tài 
sản đầy đủ, tâm hằng có được ham cầu trong ngũ dục. Giả sử có tôi 
tớ, kẻ chạ y tin, chúng hằng vâng lời. Sở dĩ như vậy là vì trong lúc bố 
thí mà phát tâm hoan hỷ. 

Trưởng giả nên biết, thời quá khứ xa xưa có Phạm chí tên Tỳ- 
la-ma”' nhiều của báu, trân châu, hổ phách, xa cừ, mã não, thủy tinh, 
lưu ly, lòng ham thích bố thí. Khi bố thí, ông đem tám vạn bốn ngàn 
bát bạc đựng đầy vàng vụn, lại đem tám vạn bốn ngàn bát vàng 
đựng đầy bạc vụn, để bố thí như vậy. 

Lại đem tám vạn bốn ngàn cái bình rửa bằng vàng bạc ra bố 
thí. Lại đem tám vạn bốn ngàn con bò đều dùng vàng bạc bịt sừng, 
để bố thí như vậy. Lại đem tám vạn bốn ngàn ngọc nữ bố thí với y 
phục được mặc. Lại đem tám vạn bốn ngàn ngọa cụ đều được phủ 
lên bằng thẩm đệm có thêu thùa văn vẻ mà bố thí. Lại đem tám vạn 
bón ngãn áo xiêm mà bố thí. Lại đem tám vạn bốn ngàn voi lớn”, 
thảy đều được trang sức bằng các thứ vàng bạc, mà bố thí. Lại đem 
tám vạn bốn ngàn con ngựa, thấy đều được đóng yên cương bằng 
vàng bạc, mà bố thí. Lại đem tám vạn bốn ngàn cỗ xe mà bố thí. 
Ông bố thí lớn như vậy. 

Lại bố thí tám vạn bốn ngàn phòng xá. Ông lại bốn bố thí ở 
trong bốn cổng thành; những ai cần thức ăn thì cho thức ăn; cần áo 
thì cho áo; cần chăn, màn, ẩm thực, giường chõng, chiếu, thuốc trị 





3! Tỳ-la-ma E##§!##, Pãli: Velãma. 
3“. Hán: Long tượng šẼ⁄. 











www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 19 493 





bệnh các thứ. Thảy đều cung cấp hết. 

Trưởng giả nên biết, tuy Tỳ-la-ma này làm việc bố thí như 
vậy, nhưng không bằng dựng một phòng xá đem bố thí Chiêu-để 
tăng”. Phước này không thể kể hết. Giả sử người ấy bố thí như vậy, 
cùng lập phòng xá để bố thí Chiêu-để tăng, cũng không bằng tự 
thân thọ ba quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Phước này không thể 
kể hết. Giả sử người ấy bố thí như vậy, cùng tạo phòng xá, lại thọ 
tam tự quy, dù có phước này, vẫn không bằng thọ trì năm giới. Giả 
sử người ấy bố thí, cùng tạo phòng xá, thọ tam tự quy và thọ trì 
năm giới, dù có phước này, nhưng vẫn không bằng chỉ trong 
khoảnh khắc khẩy móng tay mà có Từ tâm đối với chúng sinh. 
Phước này, công đức không thể kể hết. Giả sử người ấy bố thí như 
vậy, tạo phòng xá, thọ tam tự quy, vâng giữ năm giới, cùng khoảnh 
khắc khảẩy móng tay mà có Từ tâm đối với chúng sinh, dù có phước 
này, vẫn không bằng trong chốc lát mà khởi tưởng thế gian không 
khả lạc. Phước này, công đức không thể lường được. Song, những 
công đức người kia đã làm, Ta chứng minh hết. Tạo dựng Tăng 
phòng, Ta cũng biết phước này. Thọ ba tự quy, Ta cũng biết phước 
này. Thọ trì năm giới, Ta cũng biết phước này. Trong khoảnh khắc 
bằng khẩy móng mà có Từ tâm đối với chúng sinh, Ta cũng biết 
phước này. Trong chốc lát mà khởi tưởng thế gian không khả lạc, 
Ta cũng biết phước nà y. 

Bấy giờ, Bà-la-môn kia, đã tạo đại thí như vậy, há phải là ai 
khác ư? Chớ tưởng như vậy. Sở dĩ như vậy là vì, người chủ thí bấy 
giờ chính là thân Ta vậy. 

Trưởng giả nên biết, quá khứ lâu xa Ta đã tạo ra công đức, tín 
tâm không dứt, không khởi tưởng đắm trước. Cho nên, này trưởng 
giả, nếu khi muốn bố thí dù nhiều hay ít, dù ngon hay dở, nên hoan 
hỷ bố thí, chớ có khởi tưởng đắm trước. Hãy tự tay bố thí, chớ sai 
người khác. Phát nguyện cầu báo, sau cầu thọ phước. Trưởng giả nên 
biết, được phước vô cùng. 


3 Chiêu-để tăng ‡⁄##í⁄: Tăng du hành bốn phương, không trú xứ nhất định. 
Pali: Catuddisa-sangha. 
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Này Trưởng giả, hãy học điều này như vậy. 
Trưởng giả sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Khi mặt trời vừa lên, mọi người cùng nhau làm ruộng, trăm 
chim hót vang, trẻ thơ la khóc. Tỳ-kheo nên biết, nay Ta lấy đây 
làm thí dụ, hãy hiểu nghĩa của nó. Nghĩa này phải hiểu làm sao? 
Khi mặt trời mới mọc, đây dụ Như Lai ra đời. Người dân khắp nơi 
cùng làm ruộng, đây dụ cho Đàn-việt thí chủ tùy thời cung cấp y 
phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. 
Trăm chim hót vang, đây dụ cho Pháp sư cao đức, có thể vì bốn bộ 
chúng mà thuyết pháp vi diệu. Trẻ thơ khóc la, đây dụ cho tệ ma 
Ba-tuần. 

Cho nên, các Tỳ-kheo, như mặt trời mới mọc, Như Lai ra đời 
trừ bỏ bóng tối, không nơi nào là không chiếu sáng. 

Các Tỳ--kheo, hãy học những điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 
Nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Bồ-tát Di-lặc đến chỗ Như Lai, đảnh lễ sát chân, rồi 
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ngồi qua một bên. Bấy giờ Bồ-tát Di-lặc bạch Thế Tôn: 

—Bồ-tát Ma-ha-tát thành tựu bao nhiêu pháp để hành Đàn ba- 
la-mật, đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật, nhanh chóng thành Vô thượng 
đạo Chánh chân? 

Phật bảo Bồ-tát Di-lặc: 

-Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nào hành bốn pháp bổn, đây đủ sáu 
pháp Ba-la-mật, sẽ nhanh chóng thành Vô thượng Chánh chân Đẳng 
chánh giác. Sao gọi là bốn? 

Ở đây Bồ-tát huệ thí từ Phật, Bích-chi-phật xuống cho đến 
người phàm thảy đều bình đẳng không lựa chọn người, thường nghĩ 
vầy: “Tất cả do ăn mà tổn tại, không ăn thì mất.” Đó gọi là Bồ-tát 
thành tựu pháp thứ nhất này, đầy đủ sáu Độ. 

Lại nữa, Bồổ-tát khi bố thí đầu, mắt, tủy não, nước, của, vợ con, 
vui vẻ bố thí không sinh tưởng đắm trước. Như người đáng chết, đến 
khi chết thì sống lại, vui mừng hớn hở không tự kểm chế được. Bấy 
giờ Bồ-tát phát tâm vui thích cũng lại như vậy; bố thí thệ nguyện 
không sinh tưởng đắm trước. 

Lại nữa, Di-lặc, Bồ-tát lúc bố thí khắp đến tất cả, không tự vì 
mình, mà vì để thành đạo Vô thượng Chánh chân. Đó gọi là thành 
tựu ba pháp này đầy đủ sáu Độ. 

Lại nữa, Di-lặc, Bồ-tát Ma-ha-tát lúc bố thí tự tư duy: “Trong 
các loài chúng sinh, Bồ-tát là đứng đầu trên hết, đầy đủ sáu Độ 
liễu đạt gốc của các pháp. Vì sao? Vì các căn tịch tĩnh, tư duy cấm 
giới, không khởi sân nhuế, tu hành tâm từ, dũng mãnh tinh tấn, 
tăng trưởng pháp thiện, trừ pháp bất thiện, thường hằng nhất tâm, ý 
không tán loạn, đầy đủ pháp môn biện tài, hoàn toàn không vượt 
thứ lớp, khiến cho các thí này đầy đủ sáu Độ, thành tựu Đàn ba-la- 
mật. 

Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nào hành bốn pháp này, nhanh chóng 
thành tựu Vô thượng Chánh chân Đẳng chánh giác. Cho nên, này Di- 
lặc, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nào lúc muốn bố thí, nên phát thệ nguyện 
đây đủ các hạnh này. 

Này Di-lặc, hãy học điều nà y như vậy. 
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Di-lặc sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6* 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Như Lai ra đời có bốn Vô sở úy. Như Lai được bốn Vô sở úy 
này, nên không bị dính trước bất cứ điều gì trên thế gian, ở trong đại 
chúng rống tiếng rống sư tử, chuyển Phạm luân". Sao gọi là bốn? 
Nay Ta đã thành biện pháp này, cho dù ở trong đại chúng hoặc Sa- 
môn, Bà-la-môn, Ma hoặc Ma thiên cho đến loài bọ bay, cựa quậy, 
nói rằng Ta không thành tựu pháp này, điều này không đúng. Ở 
trong đó Ta đắc Vô sở úy. Đó là Vô sở úy thứ nhất”. 

Như hôm nay Ta các lậu đã diệt tận, không còn tái sinh nữa. 
Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn, chúng sinh nào, ở trong đại chúng nói 
rằng Ta các lậu chưa diệt tận, điều này không đúng. Đó gọi là Vô sở 
úy thứ hai*% 


Nay Ta đã lìa pháp si ám, mà muốn khiến trở lại pháp si ám”, 


-_ Tham chiếu Päli, A IV 8 Vesãärajjasutta (HR. ii. 9). 

- Bốn Vô sở úy Jd##fTƒE. Pali: Cattarimani tathãgatassa vesãrajjãni, bốn điều tự 
tín của Như Lai. Cf. C4u-xá 27 (T29n1558, tr. 140c17). 

°-. Phạm luân Z#l. Päli: Brahmacakka. 

3“ Cf Câu-xá, dẫn trên: Chánh đẳng giác vô úy IE#f##£Z, Skt. 

Sarvadharmäbhisambodhi-vaiáãradya, tự tin, không do dự, khi tuyên bố tự 

thân chứng giác tất cả các pháp. 
































- Cf, Câu-xá, ibid., lậu vĩnh tận vô úy 3äzkã#Ít£#, Skt. Sarvasrava-kraya-jñana- 
vaiéãradya, tự tin, khi tuyên bố tự thân biết rõ tất cả các đã diệt tận. 





- Pali: Antarayika dhamma vuttä, những pháp được nói là chướng ngại. Bản 
Hán có thể đọc Skt. Andharakãära-dharmä (Päli: Andhakära-dhamm8): Pháp u 
ám, thay vì Skt. Anatarayika-dharma (Päli: Antarayika-dhamma): Pháp chướng 
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hoàn toàn không có việc này. Nếu lại có Sa-môn, Bà-la-môn, Ma 
hoặc Ma thiên, chúng sinh nào, ở trong đại chúng nói Ta đã trở lại 
pháp sỉ ám, việc này không đúng. Đó gọi là Vô sở úy thứ ba của 
Như Lai”. 

Pháp xuất yếu của các bậc Hiển thánh để sạch hết bờ khổ mà 
muốn nói đó không là xuất yếu, hoàn toàn không có việc này. Nếu 
có Sa-môn, Bà-la-môn, Ma hoặc Ma thiên, chúng sinh nào, ở trong 
đại chúng nói, Như Lai chưa tận cùng biên tế khổ, việc này không 
đúng. Đó gọi là Vô sở úy thứ tư của Như Lai”. 

Như vậy, này Tỳ-kheo, với bốn Vô sở úy, Như Lai ở trong đại 
chúng có thể rống tiếng rống sư tử, chuyển bánh Phạm luân. Cho 
nên, này Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bốn Vô sở 
úy. 

Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 7° 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Nay có có bốn hạng người thông minh, dũng mạnh, thông suốt 





ngại. 
40. 





Câu-xá, ibid, thuyết chướng pháp vô úy šfJ#;zftữZz.Ô  Skt. 
Anatarayikadharmanyathãätva-niácita-vyakarana-vaiéãaradya, tự tin khi tuyên bố 


xác nhận quyết định không thay đổi những gì là pháp chướng ngại đạo. 
41, 























Câu-xá, ibid., thuyết xuất đạo vô úy š/H;f£ữ. Skt. Sarvasampad- 
adhigamäya nairyänikapratipat-tathava-vaiéaradya, tự tin khi tuyên bố không 
thể đổi khác con đường hành trì dẫn đến chứng đắc. 

*“. Tham chiếu Päli, A IV 7 Sobhanasutta (R. ii. 8). 
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xưa nay, thành tựu pháp pháp'®. Sao gọi là bốn? 
1. Tỳ-kheo đa văn thông suốt xưa nay, ở trong đại chúng thật là 
đệ nhất. 
2. Tỳ-kheo-ni đa văn, thông suốt xưa nay, ở trong đại chúng 
thật là tối đệ nhất*. 
3. Ưu-bà-tắc đa văn, thông suốt xưa nay, ở trong đại chúng thật 
là đệ nhất*. 
4. Ưu-bà-tư đa văn, thông suốt xưa nay, ở trong đại chúng thật 
là đệ nhất*. 
Này Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn hạng người ở trong đại chúng 
thật là đệ nhất. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Dũng mạnh, không sợ hãi” 
Đa văn, hay thuyết pháp” 
Trong chúng là sự tử 
Hay trừ pháp khiếp nhược. 
Tỳ-kheo, thành tựu giới 
Tỳ-kheo-ni đa văn 
Ưu-bà-tắc có tín 
Uu-bà-tw cũng vậy; 
Trong chúng là đệ nhất* 
Hoặc hay hòa thuận chúng 
Muốn biết được nghĩa này 
Như lúc trời mới mọc. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học thông suốt việc xưa nay, 
thành tựu pháp pháp. 
Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 


Pháp pháp thành tựu: Thành tựu pháp tùy pháp. Päli: 
Dhammanudhammasampanna. 

#4. Pali: Sangham sobhenti, những người ấy làm sáng chói Tăng. 

Vô sở úy #£f3; Pali: Visarada, tự tin, không do dự. 


Thuyết pháp šf;z. Pali: Dhammadhara, trì pháp. 


45. 


46. 
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Các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Có bốn loại chim cánh vàng”. Những øì là bốn? 

1. Có chim cánh vàng sinh bằng trứng. 

2. Có chim cánh vàng sinh bằng thai. 

3. Có chim cánh vàng sinh do ẩm thấp. 

4. Có chim cánh vàng sinh do biến hóa. Đó là bốn loại chim 
cánh vàng. 

Cũng vậy, Tỳ-kheo, có bốn loài rồng. Sao gọi là bốn? Có rồng 
sinh bằng trứng, có rồng sinh bằng thai, có rồng sinh do ẩm thấp, có 
rồng sinh do biến hóa. Này Tỳ-kheo! Đó gọi là bốn loài rồng. 

Tỳ-kheo nên biết, khi chim cánh vàng sinh bằng trứng kia 
muốn ăn rồng, nó phải lên trên cây thiết xoa tự lao mình xuống 
biển. Nhưng nước biển kia ngang dọc hai mươi tám vạn dặm, dưới có 
bốn loại cung rồng. Có rồng loại trứng, có rồng loại thai, có rồng 
loại ẩm thấp, có rồng loại biến hóa. Khi ấy loài chim cánh vàng loại 
trứng dùng cánh lớn quạt nước rẽ hai bên, bắt loại rồng trứng ăn, 
nếu gặp phải loài rổng bằng thai, thân chim cánh vàng sẽ bị chết 
ngay. Bấy giờ, chim cánh vàng quạt nước bắt rồng, nước còn chưa 
hoàn lại, nó đã trở lên trên cây thiết xoa. 

Tỳ-kheo nên biết, khi chim cánh vành sinh bằng thai muốn ăn 
rồng, nó phải lên trên cây thiết xoa, tự lao mình xuống biển. Nhưng 





#' Kim sí điểu 4š#j;. Pãli: Garula (Skt. Garuda). Xem Trường 19, kinh Thế Ký, 
phẩm Long điểu. 
#3 Thiết xoa thọ. Trường ibid., Cứ-la thiểm-ma-la. Pãli: Simbala (Skt. Šimbala). 
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nước biển kia ngang dọc hai mươi tám vạn dặm. Nó quạt nước, 
xuống đến gặp loài rồng thai, nếu gặp loài rồng trứng cũng có thể 
bắt chúng, ngậm đem ra khỏi nước biển. Nếu gặp loài rồng sinh ẩm 
thấp, thân chim chết ngay. 

Tỳ-kheo nên biết, khi chim cánh vàng sinh do ẩm thấp muốn 
ăn rồng, nó lên trên cây thiết xoa, tự lao mình xuống biển. Nếu nó 
gặp loài rồng sinh bằng trứng, rồng sinh bằng thai, rồng sinh do ẩm 
thấp, đều có thể bắt chúng. Nếu gặp phải rồng hóa sinh, thân chim 
chết ngay. 

Này Tỳ-kheo, khi chim cánh vàng do hóa sinh muốn ăn rồng, 
nó lên trên cây thiết xoa, tự lao mình xuống biển. Nhưng nước biển 
kia ngang dọc hai mươi tám vạn dặm. Nó quạt nước xuống, đến gặp 
phải rồng trứng, rồng thai, rồng ẩm thấp, rồng hóa sinh, đều có thể 
bắt chúng. Khi nước biển chưa hoàn lại, đã trở lên trên cây thiết 
xoa. 

Tỳ-kheo nên biết, khi Long vương đang thừa sự Phật, chim 
cánh vàng không thể ăn thịt được. Vì sao? Như Lai thường hành 
bốn Đẳng tâm, vì vậy cho nên chim không thể ăn rồng. Sao gọi là 
bốn Đẳng tâm? Là Như Lai thường hành tâm Từ, thường hành tâm 
Bi, thường hành tâm Hỷ, thường hành tâm Xả”. Này Tỳ-kheo, đó 
gọi là Như Lai thường có bốn Đẳng tâm này; có gân sức mạnh, 
dũng mãnh lớn, không thể ngăn và hoại được. Vì vậy, nên chim 
cánh vàng không thể ăn rồng. Cho nên các Tỳ-kheo phải hành bốn 
Đẳng tâm. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


®.. Để bản: Hộ. 
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KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nếu lúc Thiện tri thức bố thí, có bốn sự công đức. Sao gọi là 
bốn? Biết thời mà bố thí chứ không phải không biết thời. 

1. Tự tay huệ thí không sai người khác. 

2. Bố thí thường trong sạch, chẳng phải không trong sạch. 

3. Bố thí thật vi diệu, không có vẩn đục. 

4. Thiện tri thức khi bố thí có bốn công đức này. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, thiện nam, thiện nữ nào lúc bố thí 
nên đủ bốn công đức này. Do đủ công đức này, được phước nghiệp 
lớn, được sự tịch diệt của cam lô". Nhưng phước đức này không thể 
đo lường, nên nói sẽ có ngần phước nghiệp như vậy mà hư không 
không thể dung chứa hết. Giống như nước biển không thể đong để 
nói là một hộc, nửa hộc, một lẻ”', nửa lẻ. Nhưng phước nghiệp này 
không thể trần thuật đầy đủ. Như vậy, thiện nam, thiện nữ nào đã 
tạo ra những công đức không thể kể, được phước nghiệp lớn, được 
cam lồ tịch diệt, nên nói sẽ có ngần ấy phước đức như vậy. Cho nên, 
này Tỳ-kheo, thiện nam, thiện nữ nên đủ bốn công đức này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 














” Hán: Cam lộ diệt H#š#. Päli, thường gặp: Amata-mahänibbãna, đại Niết-bàn 
bất tử. 
Mười lẻ là một thưng. 





51. 
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KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nay có bốn hạng người đáng kính, đáng quý, là ruộng phước 


thế gian. Sao gọi là bốn? 


1. Trì tín”. 

2. Phụng pháp”. 
3. Thân chứng”". 
4. Kiến đáo. 


Sao gọi là người trì tín? Hoặc có một người lãnh thọ sự giáo 


giới của người khác, có tín tâm chí thiết, ý không nghi nan; có tín 
tâm nơi Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc”, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự”, Thiên Nhân 
Sư, hiệu là Phật Thế Tôn, cũng có tín nơi lời dạy của Như Lai, cũng 
có tín nơi lời dạy của Phạm chí"; hằng có tín nơi lời người khác, 
không tùy theo trí của mình. Đó gọi là người trì tín. 





- Trì tín ‡#{>. Tùy tín hành ÿã{3ƒ7, thấp nhất trong bảy bậc Thánh của Thanh 





văn. Cf. Tập Dị 16 (T26n1536, tr. 435b15): Thất bổ-đặc-già-la +-#ffiI§. Pãli: 
Saddhanusar; cf. M. 70 Kitagirisutta (M. ¡. 479) 









































- Phụng pháp 3#; tùy pháp hành ÿã›*ƒ7, hàng thứ hai từ thấp trong bảy bây 


bậc Thánh Thanh văn; cf. Tập Dị, ibid. Pali: Dhammanusarr, cf. Kitgiri, ibid. 





- Thân chứng #šã; hàng thứ năm từ dưới, nhảy hàng ba và tư. Trong liệt kê 


này, Hán dịch nhảy sót hàng thứ ba: Tín thắng giải (Pãli: Saddhãvimutto). cỉ. 
Tập Dị, ibid. PaIli, ibid. Kayasakkhi. 
































- Kiến đáo Rl#l; kiến chí BÍ, hàng thứ tư, Hán dịch thứ tự nghịch đảo. Cf. Tập 











Dị, ibid. Pãli, ibid., ditthippatto. 


- Nguyên Hán: Minh hạnh thành vi Hƒ7bk5. 
- Nguyên Hán: Đạo pháp ngự ?š?*f8i. 























- Phạm chí ngữ #‡z£šñ, ở đây nên hiểu là lời của các đồng phạm hạnh (Päli: 


Sabrahmacar!), tức những bạn đồng tu. 
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Sao gọi là người phụng pháp? Ở đây, có người phân biệt ở nơi 
pháp, không tin người khác, quán sát pháp rằng: “Có chăng? Không 
chăng? Thật chăng? Hư chăng?” Rồi người ấy tự nghĩ: “Đây là lời 
Như Lai, đây là lời Phạm chí*.” Vì biết đây là pháp ngữ của Như 
Lai, người ấy liền phụng trì. Nếu là những lời của ngoại đạo, người 
ấy xa lìa. Đó gọi là người phụng pháp. 

Sao gọi là người thân chứng? Ở đây có người tự thân tác chứng, 
cũng không tin người khác, cũng không tin lời Như Lai và những 
ngôn giáo của các tôn túc đã dạy lại cũng chẳng tin, chỉ theo tính 
mình mà chứng nhập”. Đó gọi là người thân chứng. 

Sao gọi là người kiến đáo? Ở đây có người đoạn ba kết, thành 
pháp không thoái chuyển Tu-đà-hoàn. Người ấy có kiến giải này: 
“Có bố thí, có người nhận, có báo thiện ác, có đời này, có đời sau, 
có cha, có mẹ, có A-la-hán...” Người ấy vâng lời dạy, tin vào tự thân 
tác chứng mà tự chứng nhập”. 

Đó gọi là, này Tỳ-kheo, có bốn hạng người này. Hãy niệm trừ 
ba hạng người đầu. Hãy niệm tu pháp thân chứng. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


n 


”? C{. Tập Dị, ibid., “Đã tự thân tác chứng nơi tám giải thoát, nhưng chưa được 
tuệ giải thoát, đó gọi là Thân chứng.” Tức vị A-na-hàm khi chứng đắc diệt tận 
định, được gọi là vị Thân chứng. 

5. Cg. Tập Dị, ibid.: “Hạng tùy pháp hành, khi chứng đắc đạo loại trí, xả địa vị tùy 
pháp hành, trở thành Kiến chí.” 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 20 


Phẩm 28: THANH VĂN 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thành La-duyệt, 
cùng năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ bốn Đại Thanh văn, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, Tôn 
giả Ca-diếp, Tôn giả A-na-luật, Tôn giả Tân-đầu-lô, cùng họp một 
chỗ, nói như vầy: 

-Chúng ta cùng xem trong thành La-duyệt này ai là người 
không tạo công đức cúng dường Phật, Pháp, Thánh chúng? Do bởi 
không có tín, chúng ta hãy khuyến khích họ tin pháp của Như Lai. 

Bấy giờ có trưởng giả tên Bạt-để, nhiều của báu không thể kể 
hết, vàng bạc, trân bảo, xa cừ, mã não, trân châu, hổ phách, voi, 
ngựa, xe cộ, nô tỳ, kẻ hầu người hạ đều đầy đủ; nhưng lại xan tham 
không chịu bố thí. Đối với Phật, Pháp, chúng Tăng không có mảắy 
may điều thiện, không có chí tín; phước cũ đã hết, lại không tạo 
phước mới. Thường ôm lòng tà kiến, rằng không có thí, không có 
phước, cũng không người nhận, cũng không có báo của thiện ác đời 
này đời sau, cũng không có cha mẹ và người đắc A-la-hán, lại cũng 
không có người thủ chứng. Nhà trưởng giả kia có bảy lớp cửa. Cửa 
nào cũng có người giữ không cho ăn xin đến. Lại cũng dùng lưới sắt 
phủ giữa sân, vì sợ có chim bay vào trong sân. 

Trưởng giả có người chị gái' tên là Nan-đà, cũng lại keo lẫn 


' Để bản: Tỹ #ÿ. TNM: Muội. 
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không chịu huệ thí, không trồng cội rễ công đức; phước cũ đã hưởng 
hết, mà phước mới không được tạo thêm. Cũng ôm lòng tà kiến, 
rằng không có thí, không có phước, cũng không người nhận, cũng 
không có báo của thiện ác đời này đời sau, cũng không có cha mẹ và 
người đắc A-la-hán, lại cũng không có người thủ chứng. 

Cửa nhà Nan-đà cũng có bảy lớp, cũng có người giữ cửa, 
không cho những người ăn xin đến; cũng lại dùng lưới sắt phủ lên 
không cho chim bay vào trong nhà. 

Hôm nay chúng ta hãy làm cho mẹ Nan-đà” chí tín Phật, Pháp, 
chúng Tăng. 

Sáng sớm hôm đó, Trưởng giả Bạt-để ăn bánh. Tôn giả A-na- 
luật, bấy giờ đã đến giờ, đắp y, cầm bát, rồi từ dưới đất trong nhà 
trưởng giả vọt lên, đưa bát cho trưởng giả. Lúc đó trưởng giả lòng rất 
sầu ưu, trao cho A-na-luật một ít bánh. Khi A-na-luật được bánh rồi, 
trở về chỗ mình. Bấy giờ, trưởng giả liền nổi sân nhuế, nói với người 
giữ cửa rằng: 

Ta đã có lệnh, không được cho người vào trong cửa. Tại sao 
lại cho người vào? 

Người giữa cửa thưa: 

-Cửa nẻo kiên cố, không biết đạo sĩ này từ đâu vào? 

Trưởng giả khi ấy im lặng không nói. Khi trưởng giả đã ăn 
bánh xong, tiếp ăn cá thịt. Tôn giả Đại Ca-diếp đắp y, cầm bát, đến 
nhà trưởng giả, từ dưới đất vọt lên, đưa bát cho trưởng giả. Trưởng 
giả lòng rất sầu ưu, trao cho ngài một tí cá thịt. Ca-diếp được thịt, 
liền biến mất, trở về chỗ mình. Lúc này trưởng giả lại càng sân 
nhuế, bảo người giữ cửa rằng: 

— Trước ta đã ra lệnh, không cho người vào trong nhà. Tại sao 
lại cho hai Sa-môn vào nhà khất thực? 

Người giữ cửa thưa: 

-Chúng tôi chẳng thấy Sa-môn này, lại vào từ đâu? 

Trưởng giả bảo: 


VN 














Nan-đà mẫu #§#ƑE]; xem cht. kinh số 2 phẩm 9 trên. 
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—Sa-môn đầu trọc này giỏi làm trò huyễn thuật, mê hoặc người 
đời. Không có chánh hạnh gì! 

Bấy giờ vợ trưởng giả ngồi cách đó không xa. Người vợ trưởng 
giả này là em gái trưởng giả Chất-đa?, cưới từ Ma-sư-san' về. Lúc 
đó, người vợ bảo trưởng giả: 

-Hãy giữ miệng mình, chớ nói những lời này, rằng: “Sa-môn 
học huyễn thuật.” Sở dĩ như vậy là vì các Sa-môn này có oai thần 
lớn. Họ mà đến nhà trưởng giả là có nhiều lợi ích. Trưởng giả có 
biết Tỳ-kheo trước là ai không? 

Trưởng giả đáp: 

—Tôi không biết. 

Người vợ nói: 

Trưởng giả có nghe con vua Hộc Tịnh, nước Ca-tỳ-la-vệ, tên 
A-na-luật, lúc đang sinh mặt đất chấn động sáu cách. Cách chung 
quanh nhà trong vòng một do-tuần, mỏ quý tự nhiên xuất hiện 
không? 

Trưởng giả đáp: 

-Tôi có nghe A-na-luật, song chưa gặp ông ấy. 

Người vợ bảo trưởng giả: 

—Vị con nhà hào tộc này lìa bỏ gia cư, đã xuất gia học đạo, tu 
hành phạm hạnh, đắc đạo A-la-hán, là Thiên nhãn đệ nhất không có 
ai vượt qua. Chính Như Lai cũng nói: “Thiên nhãn đệ nhất trong 
hàng đệ tử của ta, chính là Tỳ-kheo A-na-luật.” Tiếp đến, ông có 
biết vị Tỳ-kheo thứ hai vào đây khất thực không? 

Trưởng giả đáp: 

—Tôi không biết. 

Người vợ trưởng giả bảo: 








Chất-đa Trưởng giả #Z'&#. Pali: Citta-gahapati, người ở Macchikäsanda. 
Ma-sư-san ƒ#ƒïfiiI; phiên âm. Để bản hiểu nhầm san là tên núi, thay vì từ 
phiên âm, nên chép “Ma-sư san trung.” Päli: Macchikasanda, một thị trấn ở 
Kasi. 
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Trưởng giả có nghe đại Phạm chí tên Ca-tỳ-la” trong thành 
La-duyệt này, nhiều của báu không thể kể hết, có chím trăm chín 
mươi chín con bò cày ruộng không? 

Trưởng giả đáp: 

-Chính tôi đã thấy Phạm chí này. 

Người vợ trưởng giả bảo: 

Trưởng giả, ông có nghe con của Phạm chí kia tên là Tỷ-ba- 
la-da-đàn-na”, thân màu vàng, vợ tên là Bà-đà”, là người đặc biệt 
nhất trong phái nữ. Dù có đem vàng tử ma đến trước cô, thì cũng 
giống như đen so với trắng không? 

Trưởng già đáp: 

—Tôi có nghe có con Phạm chí này, tên là Tỷ-ba-la-da-đàn-na, 
nhưng lại chưa gặp. 

Người vợ trưởng giả nói: 

-Chính là vị Tỳ-kheo vừa đến sau đó. Bản thân ông đã bỏ 
báu ngọc nữ này, xuất gia học đạo, nay đắc A-la-hán, thường hành 
Đầu-đà. Người có đầy đủ các pháp hạnh Đầu-đà, không ai vượt 
hơn Tôn giả Ca-diếp. Thế Tôn cũng nói: “Tỳ-kheo hạnh Đầu-đà đệ 
nhất trong hàng đệ tử của ta chính là Đại Ca-diếp.” Hôm nay 
Trưởng giả được rất nhiều thiện lợi, mới khiến các vị Hiển thánh 
đến nơi này khất thực. Tôi đã quán sát ý nghĩa này, nên bảo ông 
khéo giữ miệng mình, chớ hủy báng bậc Hiển thánh cho rằng: 
“Làm trò huyễn hóa.” Các vị đệ tử Đức Thích-ca này đều có thần 
đức. 

Trong lúc đang nói lời này, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đắp y, 
cầm bát, bay qua hư không đến nhà trưởng giả, làm vỡ lồng lưới sắt, 
rồi ngồi kiết già ở giữa hư không. 

Trưởng giả Bạt-để lúc này thấy Mục-kiển-liên ngồi ở giữa hư 
không, liền sợ hãi mà nói: 





sẻ Ca-tỳ-la 3u E#£. PAli: Kapila, tên người Bà-la-môn, thân phụ ngài Đại Ca-diếp. 























Tỹ-ba-la-da-đàn-na EE3#££Hl‡ä7lJö. Pali: Pippali, tên của Đại Ca-diếp. 
7 Bà-đà »ƑE. Pali: Bhaddhã Kãpiläni. 
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—Ngài là trời chăng? 

Mục-liên đáp: 

—Ta chẳng phải trời. 

Trưởng giả hỏi: 

Ngài là Càn-thát-bà chăng? 

Mục-liên đáp: 

—Ta chẳng phải Càn-thát-bà. 

Trưởng giả hồi: 

Ngươi là quỷ chăng? 

Mục-liên đáp: 

—Ta chẳng phải quỷ. 

Trưởng giả hỏi: 

Ngươi là quỷ La-sát ăn thịt người chăng? 

Mục-liên đáp: 

—Ta cũng chẳng phải là quỷ La-sát ăn thịt người. 

Bấy giờ Trưởng giả Bạt-đềể liền nói kệ này: 
Là Trời, Càn-thát-bà 
La-sát, Quỷ thân chăng? 
Lại nói chẳng phải trời 
La-sát, hay Quỷ thần; 
Chẳng giống Càn-thát-bà 
Chỗ đang sống là đâu? 
Hiện ông tên là gì? 
Nay tôi muốn được biết. 

Bấy giờ, Mục-liện lại dùng kệ đáp: 
Chẳng Trời, Càn-thát-bà 
Chẳng loài quỷ La-sát 
Ba đời được giải thoát 
Nay ta là thân người. 
Thầy ta Thích-ca Văn 
Có thể hàng phục ma 
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Thành tựu đạo Vô thượng 
Ta tên Đại Mục-liên. 
Trưởng giả Bạt-để nói với Mục-liên rằng: 
—Tỳ-kheo có dạy bảo điều gì không? 
Mục-liên đáp: 
—Nay tôi muốn nói pháp cho ông nghe. Hãy khéo suy niệm kỹ. 
Khi ấy, trưởng giả lại nghĩ: “Các đạo sĩ này lúc nào cũng dính 
đến sự ăn uống. Nay mà muốn luận bàn, chính là muốn luận bàn về 
ăn uống. Nếu đòi ăn nơi ta, ta sẽ nói: Không.” Nhưng lại nghĩ thầm: 
“Ít nhiều gì nay ta cũng nghe thử người này nói cái gì.” 
Bấy giờ, Tôn giả Mục-liên biết những ý nghĩ trong tâm trưởng 
giả, liền nói kệ này: 
Như Lai nói hai thí 
Pháp thí và tài thí 
Nay sẽ nói pháp thí 
Chuyên tâm nhất ý nghe. 
Khi trưởng giả nghe sẽ nói về pháp thí, tâm liên hoan hỷ, nói 
nới Mục-liên rằng: 
Mong ngài diễn nói. Tôi nghe sẽ hiểu. 
Mục-liên đáp: 
-Trưởng giả nên biết, Như Lai nói về năm sự đại thí, suốt đời 
hãy niệm mà tu hành. 
Trưởng giả lại nghĩ: “Vừa rồi Mục-liên muốn nói về hành pháp 
thí, nay lại nói có năm sự đại thí. ” 
Mục-liên biết những ý nghĩ trong tâm của trưởng giả, lại bảo 
trưởng giả rằng: 
Như Lai nói có hai đại thí, là pháp thí và tài thí. Nay tôi sẽ 
nói về pháp thí, không nói tài thí. 
Trưởng giả nói: 
Cái gì là năm sự đại thí? 
Mục-liên đáp: 
Một là không được sát sinh, đây gọi là đại thí, trưởng giả nên 
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tu hành suốt đời; hai là không trộm cắp, gọi là đại thí, nên tu hành 
suốt đời. Không dâm, không nói dối, không uống rượu, nên tu hành 
suốt đời. 

Này trưởng giả, đó gọi là có năm đại thí này nên niệm mà tu 
hành. 

Trưởng giả Bạt-đề nghe những lời này xong, lòng rất hoan hỷ 
mà tự nghĩ: “Những điều Phật Thích-ca Văn nói rất là vi diệu. Nay 
những điều diễn nói, chẳng cần đến bảo vật. Như hôm nay, ta 
không kham sát sinh. Điều này có thể phụng hành được. Hơn nữa, 
trong nhà ta của báu thật nhiều, quyết không trộm cắp và đây cũng 
là việc làm của ta. Lại, trong nhà ta có đàn bà rất đẹp, quyết không 
dâm vợ người, đây cũng là việc làm của ta. Vả lại, ta không phải là 
người thích nói dối, huống chi tự mình nói dối, đây cũng là việc 
làm của ta. Như hôm nay, ý ta không nghĩ đến rượu, huống chi tự 
mình uống, đây cũng là việc làm của ta.” Rồi thì, trưởng giả thưa 
Mục-liên rằng: 

—Năm thí này, tôi có thể làm theo. 

Khi ấy trong lòng trưởng giả suy nghĩ: “Nay ta có thể mời Mục- 
liên này dùng cơm.” Trưởng giả ngước đầu lên thưa Mụuc-liên rằng: 

-Mời ngài khuất thần hạ cố xuống đây ngồi! 

Mục-liên theo lời, ngồi xuống. 

Trưởng giả Bạt-để tự thân dọn các thứ đổ ăn thức uống cho 
Mục-liên. Mục-liên ăn xong, uống nước rửa. Trưởng giả nghĩ: “Ta 
có thể đem một tấm giạ dâng lên Mục-liên.” Sau đó ông vào trong 
kho lựa lấy thẩm trắng; muốn lấy loại xấu, nhưng lại gặp loại tốt. 
Tìm rồi lại bỏ, mà lựa lại thảm khác, lại vẫn tốt như vậy, bỏ đó rồi 
lại lấy đó. 

Mục-liên biết những ý nghĩ trong tâm trưởng giả, liền nói kệ 
này: 

Thí cùng tâm tranh đấu 
Phước này Thánh hiền bỏ 
Khi thí thời chẳng tranh 
Đúng thời tùy tâm thí. 
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Bấy giờ trưởng giả liền nghĩ: “Nay Mục-liên biết những ý nghĩ 
trong tâm ta.” Liền đem đệm trắng dâng lên Mục-liên. Mục-liên liền 
chú nguyện: 

Quán sát thí đệ nhất 
Biết có bậc Hiền thánh 
Là tối thượng trong thí 
Ruộng tốt sinh hạt chắc. 

Khi Mục-liên chú nguyện xong, nhận đệm trắng ấy, khiến 
trưởng giả được phước vô cùng. Lúc này trưởng giả liển ngồi qua 
một bên. Mục-liên từ từ vì ông nói pháp với các để tài vi diệu. Các 
để tài ấy luận về bố thí, luận về trì giới, luận về sinh Thiên, dục là 
tưởng bất tịnh, giải thoát là an vui. Như pháp mà chư Phật Thế Tôn 
đã nói, là Khổ, Tập, Tận, Đạo; Mục-liên bấy giờ cũng vì ông nói 
hết. Từ trên chỗ ngồi ông được mắt pháp thanh tịnh. Như áo trắng 
tỉnh dễ nhuộm màu. Ở đây, Trưởng giả Bạt-để cũng lại như vậy, từ 
trên chỗ ngôi được mắt pháp thanh tịnh. Ông đã đắc pháp, thấy 
pháp, không còn hồ nghi nữa. Ông thọ trì năm giới, tự quay về Phật, 
Pháp và Thánh chúng. 

Mục-liên sau khi thấy trưởng giả được mắt pháp thanh tịnh, 
liền nói kệ này: 

Kinh mà Như Lai thuyết 
Nguồn gốc tất đây đủ 
Mắt tịnh, không tỳ vết 
Không nghi, không do dự. 

Khi ấy trưởng giả thưa Mục-liên: 

-Từ nay về sau, ngài cùng chúng bốn bộ thường nhận lời thỉnh 
cầu cung cấp y phục, đổ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men, trị 
bệnh không chút luyến tiếc của con. 

Mục-liên sau khi nói pháp cho trưởng giả xong, từ chỗ ngồi 
đứng dậy mà đi. Còn các đại Thanh văn, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn 
giả A-na-luật nói với Tôn giả Tân-đầu-lô rằng: 

-Chúng tôi đã độ Trưởng giả Bạt-để. Nay thầy có thể đến 
hàng phục lão bà Nan-đà kia. 
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Tân-đầu-lô đáp: 

— Việc này thật hay. 

Bấy giờ, lão bà Nan-đà đang tự mình làm bánh sữa. Đã đến 
giờ, Tôn giả Tân-đầu-lô đắp y, cầm bát, vào thành La-duyệt, khất 
thực tuần tự đến nhà lão bà Nan-đà. Ngài từ trong lòng đất hiện ra, 
tay cầm bát đưa đến lão bà Nan-đà xin ăn. Khi lão mẫu thấy Tân- 
đầu-lô, trong lòng nổi giận, nói những lời hung dữ: 

—Tỳ-kheo nên biết, dù mắt ông có lòi ra, tôi cũng không bao 
giờ cho ông ăn. 

Tân-đầu-lô liền nhập định, khiến hai mắt lòi ra. Khi đó lão bà 
Nan-đà lại càng nổi giận hơn, lại nói dữ: 

Dù Sa-môn có treo ngược giữa hư không, ta quyết cũng không 
cho ông ăn! 

Tôn giả Tân-đầu-lô lại dùng định lực, treo ngược giữa hư 
không. Khi đó lão bà Nan-đà lại càng nổi giận hơn lên, nói dữ: 

-Dù toàn thân Sa-môn có bốc khói, ta quyết cũng không cho 
ông ăn! 

Tôn giả Tân-đầu-lô, lại dùng định lực, khiến toàn thân bốc 
khói. Lão bà thấy vậy lại càng thêm phẫn nộ hơn nói: 

-Dù toàn thân Sa-môn có bốc cháy, ta quyết cũng không cho 
ông ăn! 

Tân-đầu-lô liền dùng Tam-muội, khiến toàn thân thể bốc cháy. 
Lão bà thấy vậy lại nói: 

-Dù toàn thân Sa-môn có ra nước, ta quyết cũng không cho 
ông ăn! 

Tân-đầu-lô lại dùng định lực, khiến toàn thân đều ra nước. Lão 
bà thấy vậy, lại nói: 

Dù Sa-môn chết ở trước ta, ta quyết cũng không cho ông ăn! 

Tôn giả Tân-đầu-lô liền nhập diệt tận định không còn hơi thở 
ra vào, chết trước mặt lão mẫu. Khi đó lão bà vì không thấy hơi thở 
ra vào nữa nên đâm ra sợ hãi, lông áo dựng đứng, rồi tự nghĩ: “Sa- 
môn con dòng họ Thích này, nhiều người biết đến, được Quốc vương 
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kính trọng. Nếu nghe biết ông chết tại nhà ta, chắc sẽ gặp quan sự, 
sợ rằng không thoát khỏi.” Bà liền nói: 

—Sa-môn sống trở lại đi! Ta sẽ cho Sa-môn ăn. 

Tân-đầu-lô tức thì ra khỏi Tam-muội. Lúc đó lão bà Nan-đà tự 
nghĩ: “Cái bánh này lớn quá. Hãy làm lại cái nhỏ để cho ông.” Lão 
bà lấy một ít bột gạo làm bánh, bánh bèn lớn hơn. Lão bà thấy vậy, 
lại nghĩ: “Bánh này lớn quá! phải làm nhỏ lại.” Nhưng bánh vẫn lớn. 
“Thôi, lấy cái làm trước tiên đem cho.” Bà liền lấy cái làm trước 
tiên, nhưng những cái bánh đó đều lại dính vào nhau. Lão bà lúc này 
nói với Tân-đầu-lô rằng: 

-Ông cần ăn thì tự lấy, cớ sao lại quấy nhiễu nhau vậy? 

Tân-đầu-lô đáp: 

—Đại tỷ nên biết, tôi không cần ăn. Chỉ cần muốn nói với lão 
bà thôi! 

Lão bà Nan-đà nói: 

—Tỳ-kheo, dạy bảo điều gì? 

Tân-đầu-lô nói: 

-Lão bà nên biết, nay đem bánh này đến chỗ Thế Tôn. Nếu 
Thế Tôn có dạy bảo điều chi, thì chúng ta sẽ cùng làm theo. 

Lão bà đáp: 

- Việc này thật là thú vị! 

Lúc này, lão bà tự mình mang bánh này theo sau Tôn giả Tân- 
đầu-lô đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát chân và đứng sang 
một bên. Bấy giờ, Tân-đầu-lô bạch Thế Tôn: 

-Lão bà Nan-đà này, là chị của trưởng giả Nan-đề, tham lam 
ăn một mình không chịu thí người. Cúi xin Thế Tôn vì bà mà nói 
pháp để phát khởi chí tín, tâm được khai mở. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo lão bà Nan-đà: 

—Nay bà đem bánh cúng cho Như Lai và Tăng Tỳ-kheo. 

Lúc này lão bà Nan-đà liền đem bánh dâng lên Như Lai cùng 
Tăng Tỳ-kheo khác. Song, bánh vẫn còn dư. Lão bà Nan-đà bạch 
Thế Tôn: 
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-Số bánh vẫn còn dư. 

Thế Tôn bảo: 

-Cúng lần nữa cho Phật và Tỳ-kheo Tăng. 

Lão bà Nan-đà vâng theo lời dạy của Phật, đem bánh này cúng 
lần nữa cho Phật cùng Tỳ-kheo Tăng. Cuối cùng, bánh đó vẫn còn. 
Phật bảo lão bà Nan-đà: 

—Nay, lão bà nên đem bánh này cúng cho chúng Tỳ-kheo-ni, 
chúng Ưu-bà-tắc, Ưu-bà -di. 

Nhưng số bánh đó vẫn còn. Thế Tôn bảo: 

-Hãy đem số bánh này bố thí cho những người nghèo khổ. 

Song số bánh đó vẫn còn. Thế Tôn bảo: 

-Hãy đem số bánh này bổ nơi đất sạch, hay đặt vào trong nước 
cực sạch. Sở dĩ như vậy là vì Ta chưa bao giờ thấy Sa-môn, Bà-la- 
môn, trời cùng con người nào có thể tiêu được bánh này, trừ Như 
Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác. 

Bà thưa: 

-Thưa vâng, Thế Tôn. 

Lúc này, lão bà Nan-đà lđem bánh này thả vào trong nước 
sạch, tức thì lửa bùng lên. Lão bà Nan-đà thấy vậy, lòng đầy sợ hãi. 
Bà đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, 
Thế Tôn thứ tự nói pháp cho bà nghe. Ngài nói về bố thí, về trì giới, 
về sinh Thiên, dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu, là ô uế, xuất gia là 
giải thoát. Bấy giờ Thế Tôn biết lão bà Nan-đà tâm ý đã khai mở. 
Như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường nói, là Khổ, Tập, Tận, Đạo; 
bấy giờ Thế Tôn vì lão bà Nan-đà nói hết. Lão bà ngay trên chỗ 
ngồi được mắt pháp thanh tịnh. Giống như tấm thẩm trắng dễ được 
nhuộm màu, ở đây lại cũng như vậy. Lão bà bấy giờ đã sạch hết trần 
cấu, được mắt pháp thanh tịnh. Bà đã đắc pháp, thành tựu pháp, 
không còn hồ nghi, đã vượt qua do dự, được vô sở úy, mà thừa sự 
Tam bảo, thọ trì năm giới. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì bà nói pháp lại, khiến bà phát lòng hoan 
hỷ. Nan-đà bấy giờ bạch Thế Tôn: 
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-Từ nay về sau, bốn bộ chúng hãy đến nhà con nhận cúng 
dường. Từ nay về sau con sẽ luôn luôn bố thí, tu các công đức, phụng 
thờ Hiền thánh. 

Sau đó liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân, rồi lui đi. 

Trưởng giả Bạt-đề và lão mẫu Nan-đà có người em tên Ưu-bà- 
ca-ni, lúc còn thơ ấu chơi thân với vua A-xà-thế, cả hai rất thương 
mến nhau. Bấy giờ, trưởng giả Ưu-bà-ca-ni đang làm ruộng, nghe 
anh Bạt-đề và chị Nan-đà đã được Như Lai giáo hóa. Nghe vậy, vui 
mừng hớn hở không thể tự kiểm, trong cả bảy ngày không ngủ nghỉ 
và ăn uống được. Sau khi công việc ruộng đồng đã làm xong, trở về 
thành La-duyệt giữa đường, ông tự nghĩ: “Nay, trước tiên ta nên đến 
chỗ Thế Tôn, sau đó mới về nhà.” Trưởng giả đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ trưởng giả bạch Thế 
Tôn: 

-Anh Bạt-để cùng chị Nan-đà con đã được Như Lai giáo hóa 
rồi sao? 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, trưởng giả! Nay Bạt-đề và Nan-đà đã thấy bốn Đế, 
tu các pháp thiện. 

Trưởng giả Ưu-bà-ca-ni bạch Thế Tôn: 

-Gia đình chúng con rất được đại lợi. 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, trưởng giả, như những lời ông nói, cha mẹ ông nay 
rất được đại lợi, đã gieo phước đời sau. 

Rồi Thế Tôn nói pháp vi diệu cho trưởng giả. Trưởng giả nghe 
xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rồi lui ra. Ông đi về 
đến chỗ vua A-xà-thế, ngồi một bên. 

Vua hỏi trưởng giả: 

-Anh và chị ông đã được Như Lai giáo hóa rồi chăng? 

Tâu: 

Đúng vậy, Đại vương. 

Vua nghe lời này vui mừng hớn hở không tự kiểm chế được, 
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liền gióng chuông trống ra lệnh trong thành: 

-Từ nay trở về sau, những nhà thờ Phật khỏi phải bị nộp thuế. 
Những người phụng sự Phật đến thì được nghêng đón, đi thì được đưa 
tiễn. Sở dĩ như vậy là vì họ là anh em đạo pháp của ta. 

Bấy giờ, vua A-xà-thế cho xuất các thứ đổ ăn thức uống đem 
cho trưởng giả. Trưởng giả liền nghĩ thầm: “Ta chưa bao giờ nghe 
Thế Tôn dạy phàm pháp Ưu-bà-tắc là nên ăn những thứ đồ ăn nào? 
Nên uống những thứ nước nào? Nay trước ta nên đến chỗ Thế Tôn, 
hỏi nghĩa này, sau đó mới ăn.” Trưởng giả bèn bảo một người thân 
cận: 

-Ngươi đi đến chỗ Thế Tôn. Đến rồi đảnh lễ sát chân, đem 
những lời của ta bạch lên Thế Tôn: “Trưởng giả Ưu-bà-ni-ca bạch 
Thế Tôn, phàm pháp của hiển giả trì bao nhiêu giới? Lại phạm bao 
nhiêu giới chẳng phải là Ưu-bà-tắc? Nên ăn thức ăn nào, uống nước 
uống nào?” 

Người kia vâng lời trưởng giả, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, đứng qua một bên. Rồi người kia đem tên trưởng giả bạch Thế 
Tôn: 

-Phàm pháp Ưu-bà-tắc, nên giữ bao nhiêu giới? Phạm bao 
nhiêu giới chẳng phải là Ưu-bà-tắc? Lại nên ăn thức ăn nào? Uống 
nước uống nào? 

Thế Tôn bảo: 

-Nay ông nên biết, ăn có hai loại, đáng thân cận và không 
đáng thân cận. Thế nào là hai? Nếu thân cận thức ăn mà pháp bất 
thiện khởi lên làm pháp thiện tổn giảm, thức ăn này không thể thân 
cận. Nếu lúc được thức ăn mà pháp thiện tăng ích, pháp bất thiện 
tổn giảm, thức ăn này đáng thân cận. 

Nước cũng có hai loại. Nếu lúc được nước uống mà pháp bất 
thiện khởi làm pháp thiện tổn giảm, đây chẳng thể thân cận. Nếu lúc 
được nước uống mà pháp bất thiện bị tổn giảm, pháp thiện có tăng 
ích, đây có thể thân cận. 

Phàm pháp Ưu-bà-tắc, giới cấm có năm. Trong đó có thể giữ 
một giới, hai giới, ba giới, bốn giới cho đến năm giới; thẩy đều 
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phẩi giữ. Nên hỏi lại ba lần, người có thể giữ thì khiến cho họ giữ. 
Nếu Ưu-bà-tắc nào phạm vào một giới rồi, thân hoại mạng chung 
sẽ sinh vào địa ngục. Nếu Ưu-bà-tắc nào vâng giữ chỉ một giới, sẽ 
được sinh về cõi lành, trên trời, huống chi là giữ hai, ba, bốn, năm 
SIỚI. 

Người kia sau khi nhận lãnh những lời dạy từ Phật rồi, đảnh lễ 
sát chân Phật và lui đi. Người kia đi chưa xa, bấy giờ Thế Tôn bảo 
các Tỳ-kheo: 

-Từ nay về sau, cho phép trao năm giới và ba tự quy cho Ưu- 
bà-tắc. Nếu Tỳ-kheo nào khi muốn trao giới cho Thanh tín nam nữ, 
dạy họ để trống cánh tay, chắp tay, bảo xưng tên họ, nguyện quy y 
Phật. Pháp, chúng Tăng ba lần. Sau khi bảo xưng tên họ quy y Phật, 
Pháp, chúng Tăng rồi, lại tự xưng: “Nay con đã quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tỳ-kheo Tăng. Như Phật Thích-ca Văn lần đầu tiên đã 
cho năm trăm khách buôn thọ ba tự quy, con nguyện suốt đời không 
giết, không trộm, không dâm, không dối, không uống rượu.” Nếu ai 
giữ một giới thì còn lại bốn giới; nếu giữ hai giới thì còn lại ba giới; 
nếu giữ ba giới thì còn lại hai giới; nếu giữ bốn giới thì còn lại một 
giới; nếu giữa năm giới, đó là người giữ đầy đủ. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2° 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xa-vệ. 
Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Mặt trời, mặt trăng, trời trăng bị bốn sự che khuất khiến 


Š Tham chiếu Päli, A IV 50 Upakkilesasutta (H. ii. 53). 


?* Pali: Cattiãrome candimasiriyänam upakkilesä, bốn sự che mờ (upakkilesa: 
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không phóng ra được ánh sáng. Thế nào là bốn? 

1. Mây. 

2. Bụi gió. 

3. Khói. 

4. A-tu-luân'", khiến mặt trời, mặt trăng bị che khuất, không 
phóng ánh sáng được. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là mặt trời, mặt trăng bị bốn sự che khuất 
nà y, khiến không phóng ánh sáng lớn được. 

Ở đây cũng vậy, Tỳ-kheo có bốn kết sử" che kín tâm người 
không khai mở được. Thế nào là bốn? 

1. Dục kết, che lấp tâm người không khai mở được. 

2. Sân nhuế. 

3. Ngu SI. 

4. Lợi dưỡng, che khuất tâm người không khai mở được. !? 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn kết này che khuất tâm người 
không khai mở được, hãy tìm cầu phương tiện tiêu diệt liền bốn kết 
này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ làm 
theo. 


M 





Sự làm hoen ố, ô nhiễm, tù phiền não) của mặt trời, mặt trăng. 
'“ Pãli: Rãhu asurinda. 
!'P8li: Cattaro upakkilesä, bốn tùy phiên não (=sự làm hoen ố. Xem cht. 10 
trên. 
!“ Pali, ibid., bốn ô nhiễm: Uống rượu (suram pivanti), tập hành dâm dục 
(methunam dhammam patisevanti), thọ dụng vàng bạc (jataruparajatam 
sãdiyanti, sống bằng tà mạng (micchãjivena jvanti). 
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KINH SỐ 38 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở cạnh miếu A-la-tỳ . Bấy giờ trời rất là 
lạnh, cây cối xác xơ, trơ trụi. Bấy giờ con trai của Thủ trưởng giả, 
người A-la-bà”, ra khỏi thị trấn ấy, đi bách bộ bên ngoài, dần dân 
đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, ông đảnh lễ sát chân Thế Tôn, rồi ngồi 
qua một bên. 

Lúc này con trưởng giả kia bạch Thế Tôn: 

Trong đêm hôm qua, không rõ Ngài ngủ có được ngon 
không? 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, đồng tử, Ta ngủ thật ngon. 

Con trưởng giả bạch Phật: 

-Hôm nay trời lạnh quá, muôn vật xác xơ, trơ trụi. Song Thế 
Tôn lại dùng đệm cỏ để ngồi, mặc y áo rất là mỏng manh. Sao Thế 
Tôn nói là: “Ta ngủ thật ngon được?” 

Thế Tôn bảo: 

-Đồng tử lắng nghe! Nay Ta hỏi lại, ngươi cứ theo đó mà trả 
lời. Giống như nhà trưởng giả được che kín chắc chắn, phòng ốc 
không có gió bụi. Trong nhà đó có giường được trải thẩm, nệm, đệm 
lông, mọi thứ đầy đủ. Có bốn ngọc nữ nhan sắc xinh đẹp, mặt như 
hoa đào hiếm có trên đời, nhìn không biết chán. Đèn đốt sáng trừng. 
Vậy trưởng giả kia lại có ngủ ngon được không? 

Con trưởng giả thưa: 

-Đúng vậy, Thế Tôn! Có giường tốt thì sẽ ngủ ngon được. 


-_ Tham chiếu Pali, A III 24 Hatthakasutta (R.i. 137). 

- A-la-tỳ từ [nJ##£ E3J. PAli: Alavĩ, thị trấn cách Xá-vệ ba mươi do-tuần, tại đó có 
miếu thờ Aggaãlva. 

!*- Thủ A-la-bä trưởng giả +#Jrj#£3##. Pãli: Hatthaka Alavaka. 

' Để bản: Khiếp ‡#. Có thể khoái ‡:, bị chép nhầm. 
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Thế Tôn bảo: 

-Thế nào con trưởng giả? Nếu khi người kia đang ngủ ngon, 
mà có ý dục nổi lên, duyên bởi ý dục này, có không ngủ được phải 
không? 

Con trưởng giả thưa: 

-Đúng vậy, Thế Tôn! Nếu người kia ý dục nổi lên sẽ không 
ngủ được. 

Thế Tôn bảo: 

Như ý dục người kia đang mạnh, trong khi Như Lai diệt tận 
không còn dư tàn, gốc rễ không sinh trở lại, không trổi lên lại nữa. 
Thế nào, con trai của trưởng giả, nếu người mà tâm sân nhuế, ngu sỉ 
khởi lên, há ngủ ngon được sao? 

Đồng tử thưa: 

Không ngủ ngon được. Sở dĩ như vậy là vì do tâm có ba độc. 

Thế Tôn bảo: 

Như Lai nay không còn các tâm này, diệt tận không còn dư 
tàn, cũng không còn gốc rễ. Đồng tử nên biết, nay Ta sẽ nói về bốn 
loại chỗ ngồi. Những gì là bốn? 

1. Có chỗ ngồi thấp. 

2. Có chỗ ngồi chư Thiên. 

3. Có chỗ ngồi Phạm thiên. 

4. Có chỗ ngôi Phật. 

Đồng tử nên biết, chỗ ngồi thấp là tòa của Chuyển luân thánh 
vương. Chỗ ngồi Thiên là tòa của Thích Đề-hoàn Nhân. Chỗ ngồi 
Phạm thiên là chỗ ngồi của Phạm thiên vương. Chỗ ngồi Phật là chỗ 
ngồi bốn Đế. 

Chỗ ngôi thấp là chỗ ngôi hướng Tu-đà-hoàn. Chỗ ngồi chư 
Thiên là chỗ ngồi đắc Tu-đà-hoàn. Chỗ ngồi Phạm là chỗ ngồi 
hướng Tư-đà-hàm. Chỗ ngồi Phật là chỗ ngồi bốn Ý chỉ. 

Chỗ ngồi thấp là chỗ ngồi đắc Tư-đà-hàm. Chỗ ngồi chư Thiên 
là chỗ ngôi hướng A-na-hàm. Chỗ ngôi Phạm là chỗ ngồi đắc A-na- 
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hàm. Chỗ ngồi Phật là chỗ ngôi bốn Đẳng”. 

Chỗ ngồi thấp là chỗ ngồi Dục giới. Chỗ ngồi chư Thiên là chỗ 
ngồi Sắc giới. Chỗ ngồi Phạm là chỗ ngồi Vô sắc giới. Chỗ ngồi 
Phật là chỗ ngồi bốn Thần túc. 

Cho nên, đồng tử nên biết, Như Lai do ngồi chỗ ngồi bốn 
Thần túc nên được ngủ ngon. Ở đó không khởi dâm, nộ, si. Đã 
không khởi tâm ba độc này, bèn ở trong Vô dư Niết-bàn giới mà 
Bát-niết-bàn, biết như thật rằng, sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau. Cho nên, 
này con trưởng giả, khi Ta quán sát ý nghĩa này xong, nên nói Như 
Lai được ngủ ngon. 

Bấy giờ con trưởng giả liền nói kệ này: 

Gặp nhau đã lâu ngày 
Phạm chí Bát-niếr-bàn'? 
Nhờ nương sức Như Lai 
Mắt sáng” mà diệt đệ”. 
Tòa thấp và tòa Thiên 

Tòa Phạm, cùng tòa Phật 
Như Lai phân biệt rõ 

Cho nên được ngủ ngon. 

Tự quy Nhân Trung Tôn 
Cũng quy Nhân Trung Thượng 
Nay con chưa thể biết 

Là nương những Thiền nào? 

Con trai của trưởng giả đọc những lời này xong, Thế Tôn bằng 
lòng hứa khả. Bấy giờ con trưởng giả nghĩ thầm: “Thế Tôn đã bằng 
lòng hứa khả. Ta rất là vui mừng, không thể tự kiểm chế được.” Bèn 


- Bốn đẳng: Bốn Vô lượng tâm. 

- Pali: Sabbadä ve sukham seti, brahmano parinibbuto, đấng Bà-la-môn đã 
hoàn toàn tịch diệt, ngủ an lạc trong mọi thời. 

'*“- Để bản: Minh miên Hilš. Có thể minh nhãn HHliR, chép nhầm. 

-_Cf. Pali: Upasanto sukham seti, tịch tĩnh, ngủ an lạc. 
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từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui đi. 
Đồng tử kia sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt, 
cùng năm trăm chúng đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, Thế Tôn từ tịnh thất ra, đi xuống núi Linh thứu, cùng 
với Phạm chí Lộc Đầu”!, lần hồi du hành đến bãi tha ma đáng sợ”. 

Khi ấy Thế Tôn cầm đầu lâu một người chết trao cho Phạm chí 
Và nóI: 

-Ông Phạm chí! Ông giỏi xem tỉnh tú, lại kiêm cả y dược, có 
thể trị mọi thứ bệnh, hiểu rõ tất cả các định hướng tái sinh và cũng 
còn có thể biết nhân duyên người chết. Nay Ta hỏi ông, đây là đầu 
lâu của nguời nào? Là nam hay là nữ? Do bệnh gì mà qua đời? 

Phạm chí liền cầm lấy đầu lâu, xoay qua xoay lại quan sát, lại 
dùng tay gõ vào nó và bạch Thế Tôn: 

—Đây là đầu lâu của người nam, chẳng phải người nữ. 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, Phạm chí! Như lời ông đã nói. Đây là người nam, 
chẳng phải người nữ. 

Thế Tôn hỏi: 

—Do đầu qua đời? 


”: Lộc Đầu Phạm chí; có thể đồng nhất Pãli Migasira, trưởng lão A-la-hán, 


nguyên người Bà-la-môn, sau xuất gia ngoại đạo (pabbãäjika), cuối cùng theo 
Phật. Ông có biệt tài gỗ vào đầu lâu mà biết người chết sinh về đâu. 
2. Có lẽ Päli, Sitavana (Hàn lâm), thường được mô tả là bhayabherava-sitavana, 


khu rừng lạnh đầy sợ hãi kinh khiếp. 
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Phạm chí lại dùng tay gõ vào nó. Bạch Thế Tôn: 

-Đây, do nhiều bệnh tập hợp. Trăm đốt xương đau buốt quá 
mà chết. 

Thế Tôn bảo: 

—Phải trị bằng phương thuốc nào? 

Phạm chí Lộc Đầu bạch Phật: 

-Phải dùng quả Ha-lê-lặc” hòa chung với mật, sau đó cho 
uống, bệnh này sẽ lành. 

Thế Tôn bảo: 

-Lành thay, như những lời ông nói! Nếu người này được thuốc 
này, đã không qua đời. Nay người này lúc mạng chung, sinh về nơi 
nào? 

Phạm chí nghe rồi, lại cầm đầu lâu gõ và bạch Thế Tôn: 

Người này mạng chung sinh về ba đường dữ, chẳng sinh về 
nơi lành. 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, Phạm chí, như những lời ông nói, sinh vào ba 
đường dữ, không sinh về nơi lành. 

Bấy giờ Thế Tôn lại cầm một đầu lâu nữa, trao cho Phạm chí. 
Hỏi Phạm chí: 

Đây là người nào? Là nam hay nữ? 

Lúc này Phạm chí lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 

—Đầu lâu này là thân người nữ. 

Thế Tôn bảo: 

—Do bệnh tật gì mà mạng chung? 

Lúc này Phạm chí Lộc Đầu lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 

—Người nữ này mạng chung khi còn mang thai. 

Thế Tôn bảo: 

—Người nữ này do đâu mà mạng chung? 


3. Ha-lê-lặc Imj4#J: Pãli: Haritaka, haritakT (Skt. đồng), kha tử ‡:j-7-. 
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Phạm chí bạch Phật: 

—Người nữ này do sinh con chưa đầy tháng nên qua đời. 

Thế Tôn bảo: 

—Lành thay, lành thay! Phạm chí, như những lời ông đã nói. Vả 


lại, người nữ mang thai kia nên trị bằng phương thuốc gì? 


Phạm chí bạch Phật: 

-Như người bệnh này, phải cần tô, để hồ để uống thì khỏi. 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Như những gì ông đã nói. Nay người nữ 


này, sau khi mạng chung, sinh về nơi nào? 


Phạm chí bạch Phật: 

—Người nữ này sau khi mạng chúng sinh vào trong súc sinh. 
Thế Tôn bảo: 

—Lành thay, lành thay! Phạm chí, như những gì ông đã nói. 

Rôi Thế Tôn lại cầm một đầu lâu nữa trao cho Phạm chí và hỏi 


Phạm chí: 


—Là nam hay nữ? 

Phạm chí lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 

—Đầu lâu này là thân người nam. 

Thế Tôn bảo: 

—Lành thay, lành thay! Như những gì ông đã nói. Do tật bệnh gì 


mà mạng chung? 


Phạm chí lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 
Người này mạng chung do vì ăn uống ngộ độc, bị thổ tỉ mà 


mạng chung. 


Thế Tôn bảo: 
-Bệnh này dùng trị bằng phương thuốc? 
Phạm chí bạch Phật: 


—Nhịn ăn trong vòng ba ngày, trừ khỏi được liền. 
Thế Tôn bảo: 
Lành thay, lành thay! Như những gì ông đã nói. Người này 
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sau khi mạng chung sinh về nơi nào? 

Lúc này Phạm chí lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 

Người này mạng chung sinh vào trong nøạ quỷ. Sở dĩ như vậy 
là vì ý chỉ tưởng đến nước. 

Thế Tôn bảo: 

—Lành thay, lành thay! Như những gì ông đã nói. 

Bấy giờ Thế Tôn lại cầm một đầu lâu nữa, trao cho Phạm chí, 
hỏi Phạm chí: 

—Là nam hay là nữ? 

Phạm chí lúc này dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 

-Đầu lâu này là thân của người nữ. 

Thế Tôn bảo: 

Lành thay, lành thay! Như những gì ông đã nói. Người này 
mạng chung do bệnh tật gì? 

Phạm chí lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 

—Lúc đang sinh thì mạng chung. 

Thế Tôn bảo: 

— Tại sao lúc đang sinh thì mạng chung? 

Phạm chí lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 

— Thân người nữ này khí lực hư, cạn kiệt, lại đói quá nên mạng 
chung. 

Thế Tôn bảo: 

Người này mạng chung sinh về nơi nào? 

Lúc này Phạm chí lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 

—Người này mạng chung sinh vào loài người. 

Thế Tôn bảo: 

-Phàm người chết đói mà muốn sinh nơi lành, việc này không 
đúng. Phải sinh vào ba đường dữ mới hợp lý. 

Lúc này Phạm chí lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 

Người nữ này trì giới hoàn hảo mà mạng chung. 

Thế Tôn bảo: 
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Lành thay, lành thay! Như những gì ông đã nói. Thân người 
nữ kia trì giới hoàn hảo đến khi mạng chung. Sở dĩ như vậy là vì 
phàm có người nam, người nữ nào mà cấm giới hoàn toàn thì lúc 
mạng chung sẽ về hai đường, hoặc lên trời hay là loài người. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại cầm đầu lâu nữa trao cho Phạm chí, hỏi: 

—Nam hay là nữ? 

Lúc này Phạm chí lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 

-Đầu lâu này là thân nam. 

Thế Tôn bảo: 

—Lành thay, lành thay! Như những gì ông đã nói. Người này do 
bệnh tật gì khiến phải mạng chung? 

Phạm chí lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 

—Người này không bệnh, bị người hại khiến mạng chung. 

Thế Tôn bảo: 

—Lành thay, lành thay! Như những lời ông đã nói, bị người hại 
khiến mạng chung. 

Thế Tôn bảo: 

—Người này mạng chung sẽ sinh nơi nào? 

Lúc này Phạm chí dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 

—Người này mạng chúng sinh lên trời, xứ thiện. 

Thế Tôn bảo: 

-Như những lời ông đã nói, lời bàn trước, bàn sau mâu thuẫn 
nhau. 

Phạm chí bạch Phật: 

Căn bản do duyên gì mà mâu thuẫn nhau? 

Thế Tôn bảo: 

Những người nam, nữ mà bị người hại khiến mạng chung, đều 
sinh hết về ba đường dữ. Sao ông nói là sinh về xứ thiện, lên trời? 

Phạm chí lại dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 

—Vì người này vâng giữ năm giới kiêm hành thập thiện, nên 
đến khi mạng chúng sinh lên trời, xứ thiện. 
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Thế Tôn bảo: 

Lành thay, lành thay! Như những lời ông đã nói. Người giữ 
giới, không xúc phạm, sẽ sinh lên trời, xứ thiện. 

Thế Tôn lại bảo lại: 

-Người này đã trì mấy giới mà mạng chung? 

Bấy giờ, Phạm chí một lòng chuyên chú không nghĩ gì khác, 
dùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 

-Tr một giới chăng? Chẳng phải. Hai, ba, bốn, năm giới 
chăng? Chẳng phải. Người này trì pháp bát quan trai mà mạng 
chung. 

Thế Tôn bảo: 

—Lành thay, lành thay! Như những lời ông đã nói. Trì bát quan 
trai mà mạng chung. 

Bấy giờ, trong cảnh giới phương Đông, tại phía Nam núi Phổ 
hương, phương Đông, có Tỳ-kheo Ưu-đà-diên nhập Niết-bàn trong 
Vô dư Niết-bàn giới. Khi ấy, trong khoảnh khắc như co duỗi cánh 
tay, Thế Tôn đến lấy đầu lâu kia, đem về trao cho Phạm chí và hỏi 
Phạm chí: 

—Là nam hay nữ? 

Lúc này Phạm chí lại cùng tay gõ và bạch Thế Tôn: 

-Tôi xem đầu lâu này, nguồn gốc của nó chẳng phải nam cũng 
chẳng phải nữ. Sở dĩ như vậy là vì tôi quán đầu lâu này cũng chẳng 
thấy sinh, cũng cũng chẳng thấy đoạn, cũng chẳng thấy xoay vần 
qua lại. Sở dĩ như vậy là vì quan sát tám phương, trên dưới đều 
không âm vọng. Nay tôi chưa rõ đầu lâu của người này là ai? 

Thế Tôn bảo: 

-Thôi, thôi, Phạm chí, rốt lại, ông không biết là đầu lâu của ai. 
Ông nên biết, đầu lâu này không đầu không cuối, cũng không sinh 
tử, cũng không đi về đâu trong tám phương, trên dưới. Đây chính là 
đầu lâu của A-la-hán, Tỳ-kheo Ưu-đà-diên đã nhập Niết-bàn trong 
Vô dư Niết-bàn giới, trong cảnh giới phương Đông, tại phía Nam núi 
Phổ hương. 
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Sau khi Phạm chí nghe những lời này xong, khen chưa từng có, 
liên bạch Thế Tôn: 

—Nay tôi quan sát loài trùng kiến này từ nơi nào đến, đều biết 
tất cả. Nghe tiếng vọng của chim thú màn có thể phân biết rõ ràng: 
Đây là con đực, đây là con cái. Nhưng tôi quan sát vị A-la-hán này, 
hoàn toàn không thấy gì, không thấy chỗ đến, cũng không thấy chỗ 
đi. Chánh pháp Như Lai thật là kỳ diệu. Sở dĩ như vậy là vì gốc của 
các pháp phát xuất từ cửa miệng của Như Lai, còn A-la-hán phát 
xuất từ gốc của kinh pháp. 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, Phạm chí, như những gì ông đã nói. Gốc của các 
pháp phát xuất từ miệng Như Lai. Ngay đến chư Thiên, người đời, 
ma hoặc thiên ma, quyết không biết được chỗ đến của A-la-hán. 

Bấy giờ, Phạm chí đảnh lễ sát chân và bạch Thế Tôn: 

—Con có thể biết hết nơi thú hướng của chín mươi sáu loại đạo. 
Thảy đều biết tất cả. Nhưng chỗ thú hướng của pháp của Như Lai, 
không thể phân biệt được. Ngưỡng mong Thế Tôn cho con được vào 
đạo. 

Thế Tôn bảo: 

Lành thay, Phạm chí, hãy tu phạm hạnh, cũng sẽ không có 
người nào biết được chỗ thú hướng của ông. 

Khi ấy Phạm chí được xuất gia học đạo, ở chỗ vắng vẻ tư duy 
thuật đạo, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc mặc ba 
pháp y, cho đến như thật biết rằng: “Sinh tử đã hết, phạm hạnh đã 
lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau.” Lúc đó, 
Phạm chí thành A-la-hán. 

Bấy giờ, Tôn giả Lộc Đầu bạch Thế Tôn: 

—Nay con đã biết pháp tu hành của A-la-hán. 

Thế Tôn bảo: 

-Ông biết thế nào về hành của A-la-hán? 

Lộc Đầu bạch Phật: 

—Nay có bốn giới. Những là bốn? Địa giới, thủy giới, hỏa giới, 
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phong giới. Như Lai, đó gọi là có bốn giới này. Khi một người 
mạng chung, đất trở về đất, nước trở về nước, lửa trở về lửa, gió 
trở về gió. 

Thế Tôn bảo: 

-Thế nào, Tỳ-kheo, nay có bao nhiêu giới? 

Lộc Đầu bạch Phật: 

-Sự thực có bốn giới. Nhưng nghĩa có tám giới. 

Thế Tôn bảo: 

-Thế nào là bốn giới, mà nghĩa có tám giới? 

Lộc Đầu bạch Phật: 

Nay có bốn giới. Những gì là bốn giới? Đất, nước, lửa, gió. 
Đó gọi là bốn giới. Thế nào là nghĩa có tám giới? Đất có hai loại: 
Đất trong và đất ngoài. Sao gọi đại chủng đất bên trong ? Đó là tóc, 
lông, móng, răng, thân thể, da bọc ngoài, gân cốt, tủy não, ruột, bao 
tử, gan, mật, tỳ thận. Đó gọi là đại chủng đất trong. Thế nào là đại 
chủng đất bên ngoài? Đó là những gì cứng chắc. Đó gọi là đại chủng 
đất bên ngoài. Đây gọi là hai đại chủng đất. 

Sao gọi đại chúng nước? Đại chủng nước có hai: Đại chủng 
nước bên trong, đại chủng nước bên ngoài. Đại chủng nước bên trong 
là đờm dãi, nước mắt, nước tiểu, máu, tủy. Đó gọi là đại chủng nước 
bên ngoài. Còn các vật mềm ướt bên ngoài. Đó gọi là đại chủng 
nước bên ngoài. Đây gọi là hai đại chủng nước. 

Sao gọi đại chúng lửa? Đại chúng lửa có hai: Đại chủng lửa 
bên trong, đại chủng lửa bên. Sao gọi là lửa trong? Là sự tiêu hóa tất 
cả những vật được ăn, không còn dư sót. Đó gọi là lửa bên trong. Sao 
gọi là lửa bên ngoài? Những vật giữ hơi nóng, vật ở bên ngoài. Đó 
gọi là loại lửa ngoài. 

Tại sao gọi là đại chủng gió? Đại chúng gió có hai: Gió trong 
và gió ngoài. Gió trong là gì? Đó là gió trong môi, gió mắt, gió đầu, 
gió thổ ra, gió thở vào, gió trong tất cả các khớp tay, chân. Đó gọi là 
gió trong. Sao gọi là gió ngoài? Đó là vật khiến lay động nhẹ, nhanh 
chóng. Đó gọi là gió ngoài. Bạch Thế Tôn, đó gọi là có hai loại. Sự 
thật có bốn, mà số có tám. 
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Như vậy, Thế Tôn, con quán sát nghĩa này, rằng con người khi 
mạng chung, bốn đại chủng ấy trở về gốc của chúng. 

Thế Tôn bảo: 

Pháp vô thường cũng không cùng chung với pháp thường. Sở 
đĩ như vậy là vì đại chủng đất có hai, hoặc trong hoặc ngoài. Bấy giờ 
đất trong là pháp vô thường, là pháp biến dịch, còn đại chủng đất 
ngoài thường trụ không biến đổi.” Đó gọi là đất có hai loại không 
tương ưng với thường và vô thường. Còn ba đại kia cũng lại như vậy, 
giữa thường và vô thường không tương ưng nhau. 

Cho nên, này Lộc Đầu, tuy có tám loại, kỳ thật chỉ có bốn. Lộc 
Đầu, hãy học điều này như vậy. 

Lộc Đầu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 


hành. 
M 
KINH SỐ 5“ 
Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xa- 
vệ. 


Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 
-Nay có bốn đại nghĩa được quảng diễn”. Những là bốn? Khế 
kinh, Luật, A-tỳ-đàm, Giới. Đó gọi là bốn”. 





®°“. Câu này nên tồn nghi trong Hán dịch. 


3. Tham chiếu Päli, A IV 180 Mahãpadesasutta (R.ii. 167). 


%. C{. Pali: Cattarome mahãpadese, bốn đại xứ (địa phương, khu vực). Hán đọc 


là desanãa (Skt. Desan): Giáo thuyết, pháp thuyết. 
”' Bốn đại nghĩa: Kinh, Luật, A-ti-đàm, Giới. Hán dịch có sự nhầm lẫn. Theo nội 
dung đoạn sau, đây là bốn y cứ để thẩm sát trong bốn trường hợp khi nào 
điều được nói là do chính Phật nói. 
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Tỳ-kheo nên biết, nếu có Tỳ-kheo nào từ phương Đông” đến, 
tụng kinh trì pháp, phụng hành cấm giới. VỊ ấy nói rằng: “Tôi có 
thể tụng kinh trì pháp, vâng giữ cấm giới, học rộng nghe nhiều.” 
Giả sử Tỳ-kheo kia có nói những gì, cũng không nên thừa nhận khi 
chưa đủ để đốc lòng tin tưởng.” Hãy cùng Tỳ-kheo kia thảo luận, 
chiếu theo pháp mà cùng thảo bàn. Thế nào là y chiếu theo cùng 
thảo bàn? Y chiếu theo pháp mà luận, đó là bốn đại luận được 
quảng diễn này. Tức là Khế kinh, Luật, A-tỳ-đàm, Giới. Nên cùng 
với Tỳ-kheo kia phân biệt pháp được nói bởi Khế kinh, được hiển 
hiện trong Luật. Giả sử khi tìm trong Khế kinh được nói, trong Luật 
được hiển hiện, trong pháp được phân biệt; nếu những điều được 
hiển hiện ấy tương ưng với Khế kinh, tương ưng với Luật và Pháp, 
khi ấy bèn thọ trì. Nếu không tương ưng với Khế kinh, Luật, A-tỳ- 
đàm, thì nên trả lời người kia như vầy: “Này bạn, nên biết đây 
chẳng phải là những lời dạy của Như Lai. Mà những lời bạn nói, 
chẳng phải gốc của chánh kinh. Sở dĩ như vậy là vì nay tôi thấy nó 
không tương ưng với Khế kinh, Luật, A-tỳ-đàm...” Vì không tương 
ưng nên phải hỏi về sự hành trì giới. Nếu không tương ưng với giới 
hạnh, nên nói với người kia: “Đây chẳng phải là tạng của Như 
Lai!” Hãy lập tức đuổi đi. Đây gọi là gốc của nghĩa đại nghĩa được 
quảng diễn thứ nhất. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu có Tỳ-kheo nào từ phương Nam đến nói 
rằng: “Tôi có thể tụng kinh, trì pháp, phụng hành giới cấm, học rộng, 
nghe nhiều.” Giả sử Tỳ-kheo ấy có nói những gì, cũng không nên 
thừa nhận khi chưa đủ để dốc lòng tin tưởng. Nên cùng với Tỳ-kheo 
kia luận nghĩa. Giả sử những điều Tỳ-kheo kia nói mà không tương 


®. Pali: Desa (Skt. Deéa), trong truyền bản Päli được hiểu theo nghĩa bóng: 1. 


Pháp nghe từ chính Thế Tôn nói, 2. Nghe từ một Thượng tọa Trưởng lão trong 
Tăng nói, 3. Nghe từ nhiều Tỳ-kheo trưởng lão nói, 4. Nghe từ một Tỳ-kheo 
nào đó. Trong truyền bản Hán dịch này, được hiểu là phương hướng, tức bốn 
phương Đông, Tây, Nam, Bắc. 
?' Pali, ibid., “Không hoan hỷ cũng không mạ ly (Neva abhinanditabbam 
nappatikkositabbam). 
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ưng với nghĩa, thì nên đuổi đi. Nếu tương ưng với nghĩa, thì nên bảo 
người kia rằng: “Đây là nghĩa được nói, nhưng không phải gốc chánh 
kinh.” Khi ấy, nên chọn lấy nghĩa đó, chứ đừng nhận gốc chánh 
kinh. Sở đĩ như vậy là vì nghĩa là căn nguyên để hiểu kinh. Đây gọi 
là gốc của đại nghĩa được diễn thứ hai. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu có Tỳ-kheo nào từ phương Tây đến (nói 
rằng: “Tôi tụng kinh, trì pháp, phụng hành giới cấm, học rộng, nghe 
nhiều.” Nên nói với Tỳ-kheo kia về Khế kinh, Luật, A-tỳ-đàm. 
Nhưng Tỳ-kheo kia chỉ hiểu vị”, chứ không hiểu nghĩa, nên bảo Tỳ- 
kheo kia rằng: “Chúng tôi không rõ những lời này là những lời nói 
của Như Lai không.” Giả sử khi thuyết Khế kinh, Luật, A-tỳ-đàm chỉ 
hiểu vị, chứ không hiểu nghĩa. Tuy nghe những gì Tỳ-kheo kia nói, 
nhưng cũng chưa đủ để khen tốt, cũng chưa đủ để nói là dở. Lại phải 
đem giới hạnh để hỏi. Nếu cùng tương ưng, thì niệm mà chấp nhận. 
Sở dĩ như vậy là vì giới hạnh cùng tương ưng với vị, nhưng nghĩa thì 
không thể rõ. Đây gọi là nghĩa diễn giải thứ ba. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu có Tỳ-kheo nào từ phương Bắc đến, 
tụng kinh, trì pháp, phụng hành cấm giới, nói rằng: “Các Hiền giả 
có nghi vấn, hãy đến hỏi nghĩa, tôi sẽ nói cho.” Nếu Tỳ-kheo kia 
có nói gì cũng chưa đủ để chấp nhận ngay, chưa đủ để phúng tụng. 
Nhưng nên hướng về Tỳ-kheo kia hỏi về Khế kinh, Luật, A-tỳ- 
đàm, Giới. Nếu cùng tương ưng, thì nên hỏi nghĩa. Nếu lại tương 
ưng cùng nghĩa, thì nên khen ngợi Tỳ-kheo kia rằng: “Lành thay, 
lành thay! Hiển giả, đây chính là nghĩa Như Lai đã nói, không 
nhầm lẫn, tất cả đều cùng tương ưng với Khế kinh, Luật, A-tỳ-đàm, 
GIỚI. ” 

Hãy theo pháp mà cúng dường, tiếp đãi Tỳ-kheo kia. Sở dĩ như 
vậy là vì Như Lai cung kính pháp, nên ai cung kính pháp, tức là cung 
kính Ta. Ai quán thấy pháp, người ấy quán thấy Ta. Ai có pháp, 
người ấy có Ta. Đã có pháp thì có Tỳ-kheo Tăng. Có pháp thì có bốn 
bộ chúng. Có pháp thì có bốn chủng tánh ở đời. Sở dĩ như vậy là vì 


30. 


Vị I‡. Đây chỉ văn từ. Pali: VWyañjana. 
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do có pháp ở đời, nên trong Hiển kiếp có Đại Oai Vương ra đời, từ 
đó về sau có liền bốn chủng tánh ở đời. 

Nếu pháp có ở đời thì, liền có bốn chủng tánh ở đời: Sát-lợi, 
Bà-la-môn, công nhân, dòng cư sĩ. Nếu pháp có ở đời thì, liền có 
ngôi vị Chuyển luân thánh vương không dứt. Nếu pháp có ở đời, liền 
có Tứ Thiên vương, Đâu-suất thiên, Diễm thiên, Hóa tự tại thiên, 
Tha hóa tự tại thiên xuất hiện ở đời. Nếu pháp có ở đời, liền có Dục 
giới thiên, Sắc giới thiên, Vô sắc giới thiên hiện ở đời. Nếu pháp có 
ở đời, liền có quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả 
A-la-hán, quả Bích-chi-phật, Phật thừa hiện ở đời. Cho nên, Tỳ- 
kheo, hãy khéo cung kính pháp. Hãy tùy thời cúng dường cung cấp 
mọi thứ cần dùng cho Tỳ-kheo kia. Nên nói với Tỳ-kheo kia rằng: 
“Lành thay! lành thay! Như những øì thầy đã nói. Những lời nói hôm 
nay thật là những lời nói của Như Lai.” 

Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn đại nghĩa diễn quảng diễn này. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, hãy trì tâm nắm giữ ý thực hành bốn sự này, 
chớ để mất sót. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, vào buổi sáng sớm, tập họp bốn binh 
chủng, cỡi xe bảo vũ* đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi 
qua một bên. Bấy giờ Thế Tôn hỏi đại vương: 

-Đại vương từ đâu đến mà trên người dính đầy bụi bặm vậy? 
Có duyên sự gì mà tập họp bốn binh chủng? 

Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 

Nay, nước nhà này có giặc lớn nổi lên. Nửa đêm qua, con 
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đem binh bắt được, nên thân thể mệt mỏi, muốn trở về cung. Nhưng 
giữa đường lại tự nghĩ: “Trước tiên ta nên đến chỗ Như Lai, rồi sau 
đó mới về cung.” Vì sự việc này mà ngủ nghỉ không yên. Nay nhờ 
có công lao dẹp giặc, lòng vui mừng hớn hở không tự kiểm chế 
được, cho nên đến đảnh lễ thăm hầu Như Lai. Nếu ngay đêm qua 
con không hưng binh ngay thì không bắt được giặc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, đại vương, như những gì vua nói. Vua nên biết 
rằng, có bốn căn duyên sự việc, trước khổ sau vui. Những gì là bốn? 
Sáng thức dậy sớm; trước khổ sau vui. Hoặc dùng dầu, tô, trước khổ 
sau vui. Hoặc lúc dùng thuốc, trước khổ mà sau vui. Gia nghiệp, cưới 
gã, trước khổ sau vui. Đại vương, đó gọi là có bốn căn duyên sự việc 
này, trước khổ sau vui. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 

-Những gì Thế Tôn nói thật là hợp lý, có bốn căn duyên sự 
việc trước khổ sau vui này. Sở dĩ như vậy là vì như ngày hôm nay 
con quán sát bốn sự này như nhìn hạt châu trên tay, đều có nghĩa 
trước khổ sau vui. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì vua Ba-tư-nặc nói pháp vi diệu, khiến 
phát lòng hoan hỷ. Sau khi nghe pháp rồi, vua bạch Thế Tôn: 

- Việc nước đa đoan, con muốn trở về cung. 

Thế Tôn bảo: 

—Nên biết đúng lúc. 

Vua Ba-tư-nặc từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, nhiễu 
quanh Phật ba vòng rồi lui đi. Vua đi chưa lâu Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo: 

-Nay có bốn căn duyên sự việc này, trước khổ sau vui. Thế 
nào là bốn? Tu tập phạm hạnh, trước khổ sau vui. Tập tụng văn kinh, 
trước khổ sau vui. Tọa thiển nghĩ niệm định, trước khổ sau vui. Đếm 
hơi thở ra vào, trước khổ sau vui. Tỳ-kheo, đó gọi là hành bốn sự này 
trước khổ sau vui. 

Nếu có Tỳ-kheo nào hành pháp trước khổ sau vui này, quyết sẽ 
được ứng quả báo vui Sa-môn sau này. Thế nào là bốn? 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 20 535 





Nếu có Tỳ-kheo nào siêng thực hành pháp này, không dục, 
không pháp ác, có niệm, có hỷ an, tâm nhập Sơ thiển. Đó gọi là 
được cái vui thứ nhất của Sa-môn. 

Lại nữa, có giác, có quán, tĩnh lặng bên trong, tâm hỷ chuyên 
tỉnh nhất ý; không giác, không quán, có niệm, có hỷ an, nhập Nhị 
thiển. Đó gọi là cái vui thứ hai của Sa-môn. 

Lại nữa, không niệm, tâm an trú hộ”', thường tự giác tri, thân 
có lạc, điều mà các Hiên thánh mong cầu, có hộ (hỷ), niệm, lạc, tâm 
nhập Tam thiền. Đó gọi là được cái vui thứ ba của Sa-môn. 

Lại nữa, khổ lạc trước kia đã diệt, không còn ưu; không khổ 
không lạc, hộ (hỷ) và niệm thanh tịnh, tâm nhập Tứ thiển. Đó gọi là 
có bốn cái vui của Sa-môn này. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu có Tỳ-kheo nào thực hành trước khổ 
này, sau được bốn báo vui của Sa-môn, đoạn ba lưới kết, thành Tu- 
đà -hoàn, được pháp thoái chuyển, nhất định đến diệt độ. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, ba kết này đã đoạn; dâm, nộ, si mỏng đi, 
thành Tư-đà-hàm, trở lại đời này một lần, tất hết bờ khổ. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào dứt năm hạ phần kết, thành 
A-na-hàm, nhập Bát-niết-bàn ở nơi kia,” không trở lại thế gian 
này. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu có Tỳ-kheo nào hữu lậu đã diệt tận, 
thành vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự 
thân tác chứng, tự du hý, tự biết như thật rằng: “Sinh tử đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau.” 
Đó là Tỳ-kheo kia tu pháp trước khổ này, sau được vui bốn quả Sa- 
môn. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu 
sự trước khổ sau vui này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 


*'. Hộ: Hÿỷ. Xem cht. kinh số 1 phẩm 12 trên. 


3“. A-na-hàm nhập Niết-bàn trên một trong năm Tịnh cư thiên. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Những gì là bốn? Có hạng 
Sa-môn tợ hoa hoàng lam”, có hạng Sa-môn tợ hoa Bân-đà -lợi”, có 
hạng Sa-môn tợ nhu nhuyến?, có hạng Sa-môn nhu nhuyến trong nhu 
nhuyến"!, 

Thế nào gọi Sa-môn kia như hoa hoàng lam? Ở đây có một 
hạng người diệt trừ ba kết sử, thành Tu-đà-hoàn, được pháp không 
thoái chuyển, quyết định đến Niết-bàn”, nhưng chậm nhất là phải 
trải qua bẩy lần chết, bẩy lần tái sinh. Hoặc thành bậc Gia gia”, 
nhất chủng”, giống như hoa hoàng lam sáng ngắt, chiều lớn. Tỳ- 
kheo này cũng lại như vậy, ba kết diệt tận, thành Tu-đà-hoàn, được 
pháp không thoái chuyển, ắt đến Niết-bàn, chậm nhất cho đến qua 
bẩy lần chết, bẩy lần tái sinh. Nếu tìm cầu phương tiện, có ý dũng 
mãnh, hoặc thành Gia gia, hoặc thành Nhất chủng, rồi vào Đạo 





3. Hoàng lam hoa ##Z£7£. Pãli: Macala (2). Từ diển PTS không thấy từ này. Cí. A 
IV 88, bản dịch Hoa văn đọc là Samanam-acalam, “bất động Sa-môn.” 

-_ Bân-đà-lợi ?ÿÈ#IJ. PaIli: Pundrika, sen trắng. 

-_Tợ nhu nhuyến Sa-môn 1{JZ‡§Z})Ƒ1. PAIi: Samanapaduma, Sa-môn sen hồng. 





-_Pali: Samanesu samanasukhumalo, Sa-môn nhu hòa trong các Sa-môn. 

-_Päli: Niyato sambodhiparäyano, quyết định hướng đến Chánh giác. 

- Gia gia 32; (Skt. Kulamkula), hạng Tu-đà-hoàn quả hướng đến Tư-đà-hàm, 
tái sinh Dục giới tối đa ba lần, rồi nhập Niết-bàn. 

3” Nhất chủng (Skt. Ekabïjika), hoặc nhất gián (Skt. Ekavicika), hạng Bất hoàn 

hướng, còn một lần tái sinh Dục giới. 
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tích. Đó gọi là Sa-môn như hoa hoàng lam. 

Thế nào gọi Sa-môn kia là như hoa Phân-đà-lợi? Ở đây có một 
hạng người ba kết đã diệt; dâm, nộ, si mỏng, thành Tư-đà-hàm, trở 
lại đời này, dứt hết bờ khổ. Nếu người hơi chậm, trở lại đời này lần 
nữa, rồi dứt hết bờ khổ. Nếu dũng mãnh, thì ngay trong đời này dứt 
hết bờ khổ. Giống như hoa Phân-đà -lợi sớm nở, chiều úa tàn. Đó gọi 
là Sa-môn như hoa Phân-đà -lợi. 

Thế nào là Sa-môn kia nhu nhuyến? Hoặc có một hạng người 
đoạn năm hạ phần kết, thành A-na-hàm, rồi nơi trên kia mà nhập 
Bát-niết-bàn, không trở lại đời này. Đó gọi là Sa-môn nhu nhuyến. 

Thế nào là Sa-môn kia nhu nhuyến trong nhu nhuyến? Hoặc có 
một hạng người người diệt tận hữu lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, 
trí tuệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự thân tác chứng, tự du hý, biết 
như thật rằng: “Sinh tử đã tận, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sinh đời sau.” Đó gọi là Sa-môn nhu nhuyến 
trong nhu nhuyến. 

Đây gọi là Tỳ-kheo có bốn hạng người này xuất hiện ở đời. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện làm Sa-môn nhu 
nhuyến trong nhu nhuyến. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ làm 
theo. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Tu-đà, Tu-ma-quân 
Tân-đâầu-lô, uế, thủ 
Lộc Đầu, nghĩa diễn rộng 
Sau vui, kinh nhu nhuyễn. 


n1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 2I 


Phẩm 29: KHỔ LẠC 
KINH SỐ 1 


Nghe như vậy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Nay có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Thế nào là bốn? 

1. Hoặc có người trước khổ, sau vui. 

2. Hoặc có người trước vui sau khổ. 

3. Hoặc có người trước khổ sau khổ. 

4. Hoặc có người trước vui, sau vuI. 

Thế nào là người trước khổ sau vui? Hoặc có một người sinh 
nhà ti tiện, hoặc dòng sát nhân', hoặc giới thợ thuyền, hoặc sinh nhà 
tà đạo, cùng các giới bần khổ khác, áo cơm không đủ. Tuy họ sinh 
vào những nhà đó, nhưng người kia lại không có tà kiến, thấy rằng: 
“Có bố thí, có người nhận, có đời này, có đời sau, có Sa-môn, Bà-la- 
môn, có cha, có mẹ, đời có A-la-hán, người lãnh thọ giáo pháp, cũng 
có quả báo thiện ác.” Nếu thấy có nhà nào rất giàu, thì họ biết đó 
nhờ báo đức bố thí, báo không phóng dật ngày xưa. Hoặc họ lại thấy 
nhà không áo cơm, biết những người này không tạo đức bố thí 
thường gặp bần tiện. “Nay ta lại gặp bần tiện, không có áo cơm, đều 
do ngày xưa không tạo phước, mê hoặc người đời, hành pháp phóng 
dật. Duyên báo ác hạnh này, nay gặp nghèo hèn áo cơm không đủ.” 
1. 


Sát nhân chủng #4 Äã; đây chỉ lớp tiện dân Chiên-đà-la (Pali, Skt. Candala), 
phần lớn làm nghề giết chó, được xem là hung dữ. 
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Khi thấy Sa-môn, Bà-la-môn tu pháp thiện, người ấy liền hướng về 
sám hối, sửa đổi những việc làm xưa. Nếu có của dư, đem chia cho 
người. Người này sau khi qua đời sinh về xứ thiện, lên trời. Nếu sinh 
cõi người thì lắm tiền nhiều của báu, không thiếu hụt. Hạng người 
này gọi là trước khổ sau vui. 

Hạng người nào trước vui sau khổ? Ở đây, hoặc có một người 
sinh vào nhà hào tộc, hoặc dòng Sát-lợi, hoặc dòng trưởng giả, 
hoặc nhà dòng họ lớn; hoặc sinh vào các nhà giàu sang, áo cơm 
đây đủ. Nhưng người đó thường ôm lòng tà kiến tương ưng cùng 
biên kiến. Họ thấy như vầy: “Không có bố thí, không có người 
nhận, cũng không có báo đời này đời sau, cũng không có cha mẹ, 
đời không có A-la-hán, cũng không có người tác chứng, lại cũng 
không có báo thiện ác.” Người đó có những tà kiến như vậy. Khi 
thấy nhà giàu sang, họ nghĩ: “Người này lâu nay vẫn có của báu 
này; người nam đã lâu vẫn là người nam, người nữ đã lâu vẫn là 
người nữ, súc sinh đã lâu vẫn là súc sinh.” Người ấy không thích bố 
thí, không giữ giới luật. Khi thấy Sa-môn, Bà-la-môn vâng giữ giới, 
người này nổi sân nhuế nghĩ: “Người ấy hư ngụy, nơi nào sẽ có 
phước báo ứng?” Người này sau khi qua đời sinh vào trong địa 
ngục. Nếu được làm người thì sinh vào nhà bần cùng, không có áo 
cơm, thân thể lõa lổ, cơm áo thiếu thốn. Hạng người này gọi là 
trước vui sau khổ. 

Hạng người nào trước khổ sau khổ? Ở đây, có người sinh vào 
gia đình bần tiện, hoặc dòng sát nhân*, hoặc giới thọ thuyền; hoặc 
sinh vào những gia đình hạ liệt, không có áo cơm. Nhưng người này 
thân ôm tà kiến, cùng tương ưng với biên kiến, nên họ thấy như 
vây, “Không bố thí, không có người nhận, cũng không có báo thiện 
ác đời này đời sau, cũng không có cha mẹ, đời không A-la-hán.” 
Người ấy không thích bố thí, không vâng giữ giới. Khi thấy Sa- 
môn, Bà-la-môn, người ấy liền nổi sân nhuế đối với các bậc Hiển 
thánh. Người này thấy người nghèo thì cho rằng đã vậy từ lâu; thấy 
người giàu thì cho rằng đã vậy từ lâu; thấy cha, xưa đã là cha; thấy 
mẹ, xưa đã là mẹ. Người này sau khi qua đời sinh vào trong địa 
ngục. Nếu sinh cõi người thì rất là nghèo hèn, áo cơm không đủ. 


www.dattangkinh.org 


540 A-HÀM - BỘ 8 





Hạng người này gọi là trước khổ sau khổ. 

Thế nào là hạng người trước vui sau vui? Ở đây, hoặc có một 
người sinh vào nhà giàu sang, hoặc dòng Sát-lợi, hoặc dòng Phạm 
chí, hoặc sinh vào dòng quốc vương, hoặc sinh dòng trưởng giả, 
cùng sinh vào gia đình lắm tiền nhiều của. Nơi sinh ra không bị 
thiếu hụt. Người này sinh vào những nhà như vậy, nhưng người này 
lại có chánh kiến không có tà kiến. Họ có cái thấy này: “Có bố thí, 
có người nhận, có đời này đời sau, đời có Sa-môn, Bà-la-môn, cũng 
có báo thiện ác, có cha có mẹ, đời có A-la-hán.” Người này khi 
thấy gia đình giàu sang lắm tiền nhiều của, liền tự nghĩ: “Người 
này có được là nhờ ngày xưa bố thí.” Hoặc lại thấy nhà nghèo hèn 
thì nghĩ: “Người này trước kia do không bố thí. Nay ta nên tùy thời 
bố thí, chớ để sau này sinh nhà nghèo hèn.” Vì vậy nên người này 
thường thích bố thí cho người. Người này nếu thấy Sa-môn đạo sĩ 
thì tùy thời thăm hỏi sức khỏe, cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, 
giường nằm, thuốc men trị bệnh; thẩy đều bố thí hết. Nếu sau khi 
mạng chung tất sinh xứ thiện lên trời. Nếu cõi người tất sinh vào 
nhà giàu sang, lắm tiền nhiều của. Hạng người này gọi là trước vui 
Sau VUI. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

-Con thấy chúng sinh đời này trước khổ sau vui; hoặc ở đời 
này có chúng sinh trước vui sau khổ; hoặc ở đời này có chúng sinh 
trước khổ sau khổ; hoặc có chúng sinh trước vui sau vui. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 

-Có nhân duyên này, khiến loài chúng sinh trước khổ sau vui; 
lại cũng có chúng sinh này trước vui sau khổ; lại cũng có chúng 
sinh này trước khổ sau khổ; lại cũng có chúng sinh này trước vui 
Sau VUI. 

T-kheo bạch Phật: 

—Lại vì nhân duyên gì trước vui sau khổ? Lại vì nhân duyên gì 
trước khổ sau vui? Lại vì nhân duyên gì trước khổ sau khổ? Lại vì 
nhân duyên gì trước vui sau vui? 

Thế Tôn bảo: 
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-Tỳ-kheo nên biết, nếu người sống trăm tuổi. Giả sử đúng 
mười lần mười như vậy, người ấy sống thọ hết Đông, Hạ, Xuân, Thu. 
Này Tỳ-kheo, người ấy trong một trăm năm tạo các công đức, rồi 
một trăm năm tạo các ác nghiệp, tạo các tà kiến. Một thời gian sau, 
người ấy mùa đông được vui, mùa hạ chịu khổ. Nếu trăm năm công 
đức đầy đủ chưa từng bị thiếu; rồi ở trong vòng trăm năm nữa, người 
ấy tạo các tà kiến, tạo hạnh bất thiện; nó trước chịu tội kia, sau thọ 
phước nọ. 

Nếu lúc nhỏ làm phước, lúc lớn gây tội, thì đời sau lúc nhỏ 
hưởng phức, lúc lớn chịu tội. 

Nếu lúc nhỏ tạo tội, lớn lên cũng tạo tội, thì người ấy khi đời 
sau trước khổ sau cũng khổ. 

Nếu lại lúc nhỏ tạo các công đức, bố thí phân-đàn), (lớn lên 
cũng tạo các công đức cũng bố thí phân đàn)', thì đời sau người ấy 
trước vui sau cũng vuiI. 

Này chư Tỳ-kheo, đó gọi là vì nhân duyên này trước khổ mà 
sau vưi, cũng do nhân duyên này trước vui mà sau khổ, cũng do nhân 
duyên này trước khổ sau cũng khổ, cũng do nhân duyên này trước 
VUI Sau cũng vui. 

T-kheo bạch Phật: 

-Quả vậy,* bạch Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào muốn trước 
vui mà sau cũng vui thì, nên hành bố thí để cầu trước vui sau cũng 
VUI. 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, Tỳ-kheo, như những lời ông nói. Nếu có chúng 
sinh nào muốn thành tựu Niết-bàn và đạo A-la-hán cho đến Phật quả 
thì ở trong đó phải hành bố thí, tạo công đức. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 


Phân-đàn bố thí 2?##g}l; có lẽ phiên âm, Päli: Pinda-däyaka, người bố thí vật 
thực. Đoạn tiếp, TNM: Bố thí phần đoạn, cùng ý nghĩa. 

Trong ngoặc, câu này để bản nhảy sót. Đây y theo TNM thêm vào. 

*. Để bản: Duy nguyện rl§ƒ. TNM: Duy nhiên I: Z2. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Sao gọi là bốn? 

1. Hoặc có người thân vui tâm không vu. 

2. Hoặc có người tâm vui thân không vu. 

3. Hoặc có người tâm cũng không vul, thân cũng không vuI. 

4. Hoặc có người thân cũng vui tâm cũng vui. 

Những người nào thân vui tâm không vui? Ở đây, người phàm 
phu tạo phước, đối với bốn sự cúng dường như y phục, đổ ăn thức 
uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh, không øì thiếu thốn; nhưng 
không thoát các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng lại không 
thoát khỏi trong ác thú. Đây gọi là người thân vui tâm không vui. 

Những người nào tâm vui thân không vui? Chỉ những vị A-la- 
hán không tạo công đức. Ở đây, đối trong bốn sự cúng dường, tự 
mình không thể tự lo xong, không bao giờ có được. Chỉ thoát khỏi 
các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Giống như Tỳ-kheo La-hán 
Duy Dụ'". Đó gọi là người này tâm vui thân không vui. 

Những người nào thân cũng không vui, tâm cũng không vui? Là 
người phàm phu không tạo công đức, không thể có được bốn sự cúng 
dường như y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh, 
lại không thoát khỏi các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó gọi 
là người này thân cũng không vui, tâm cũng không vuI. 


5. 




















La-hán Duy Dụ £§32I#1n; chưa rõ. 














lì 
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Những người nào thân cũng vui, tâm cũng vui? Chỉ cho các A- 
la-hán tạo công đức, bốn sự cúng dường không gì thiếu thốn như y 
phục, đổ ăn thức uống, giường chiếu, thuốc men trị bệnh. Lại thoát 
khỏi các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó chính là Tỳ-kheo 
Thi-ba-la”. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là thế gian có bốn hạng người này. Cho 
nên Tỳ-kheo nên cầu phương tiện, như Tỳ-kheo Hộ-bà-la. 

Các Tỳ-kheo hãy học những điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Nay Ta sẽ nói về bốn phước của Phạm thiên”. Sao gọi là bốn? 

1. Nếu có thiện nam, thiện nữ nào nơi chưa dựng tháp, ở nơi 
đó mà xây tháp. Đó gọi là phước thứ nhất của Phạm thiên. 

2. Lại nữa, thiện nam, thiện nữ nào tu sửa chùa cũ. Đó gọi là 
phước thứ hai của Phạm thiên. 

3. Lại nữa, thiện nam, thiện nữ nào tạo sự hòa hợp Thánh 




















5 Thi-ba-la Ƒ'ÿ###. Đồng nhất với Pãli, Sïvalï, được Phật tuyên bố là đệ nhất lợi 
đắc cúng dường (aggam lãbhinam), cf. A.i. 24. 

Tứ phạm chỉ phước Pu##>*§; đoạn dưới có khi nói: Phạm thiên chỉ phước 
#È X7, có khi nói thọ phạm chỉ phước Z#£>†§. Có thể tương đương Pali, 
brahmadeyya, tặng vật của Phạm thiên, được hiểu là tặng vật cao thượng 
nhất. 

Nguyên Hán dịch: Thâu-bà i3, Skt. Stipa (P3li: Thupa). 
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chúng. Đó gọi là phước thứ ba của Phạm thiên. 

4. Lại nữa, khi Như Lai? sắp chuyển pháp luân, chư Thiên, 
người đời khuyến thỉnh chuyển pháp luân. Đó gọi là phước thứ tư 
của Phạm thiên. 

Đó gọi là bốn phước của Phạm thiên. 

Lúc bấy giờ, có một Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

—Phước của Phạm thiên rốt ráo là nhiều hay ít? 

Thế Tôn bảo: 

-Lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, nay Ta sẽ nói. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

—Kính vâng. 

Thế Tôn bảo: 

-Cõi Diêm-phù-để'° từ Đông Tây, bẩy ngàn do-tuần, Nam Bắc 
hai vạn một ngàn do-tuần, địa hình giống như chiếc xe. Ở trong đó, 
công đức có được của chúng sinh cũng bằng công đức của một vị 
Chuyển luân thánh vương. 

Lại có cõi tên Cù-da-ni dọc ngang ba mươi hai vạn dặm, địa 
hình như nửa mặt trăng. Các Tỳ-kheo nên biết, công đức của nhân 
dân trong cõi Diêm-phù-đề và một Chuyển luân thánh vương so với 
người ở đó thì chỉ bằng phước của một người thôi. 

Lại nữa, Tỳ-kheo! Phất-vu-đãi dọc ngang ba mươi sáu vạn 
dặm, địa hình vuông vức. Nếu tính phước của hai cõi Diêm-phù-để 
và Cù-da-ni thì không bằng phước của một người cõi Phất-vu-đãi 
này. 

Tỳ-kheo nên biết, Uất-đơn-viết, dọc ngang bốn mươi vạn dặm, 
địa hình giống như mặt trăng tròn. Nếu tính phước của nhân dân 
trong ba cõi trên thì cũng không bằng phước của một người ở cõi 
Uất-đơn-viết. 


?. Để bản: Nhã-đa-tát-a-yết. 


Nguyên Hán dịch: Diêm-phù-lý-địa [ấj#Hñt, phiên âm Skt. Jambudvipa 
(Jambudipa). 


10. 
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Tỳ-kheo nên biết, nếu tính phước của nhân dân bốn thiên hạ, 
không bằng đức của Tứ Thiên vương. Nếu tính phước nhân dân bốn 
thiên hạ cùng cõi Tứ Thiên vương thì cũng không bằng phước của 
cõi Tam thập tam thiên. Nếu tính phước của bốn thiên hạ, Tứ Thiên 
vương, cùng Tam thập tam thiên, cũng không bằng phước của một vị 
Thích Để-hoàn Nhân. Nếu tính phước của bốn thiên hạ, Tứ Thiên 
vương, Tam thập tam cùng Thích Đềể-hoàn Nhân, cũng không bằng 
phước một Diễm thiên. Nếu tính phước bốn thiên hạ, Tứ thiên 
Vương, Tam thập tam, Thích Đềể-hoàn Nhân cùng Diễm thiên thì 
cũng không bằng phước trời Đâu-thuật. Nếu tính phước bốn thiên 
hạ... cho đến phước trời Đâu-thuật thì cũng không bằng phước trời 
Hóa tự tại. Nếu tính phước bốn thiên hạ, cho đến trời Hóa tự tại cũng 
chẳng bằng phước trời Tha hóa tự tại. Nếu tính phước từ bốn thiên 
hạ cho đến cõi trời Tha hóa tự tại cũng chẳng bằng phước đức của 
Phạm thiên vương. 

Tỳ-kheo nên biết, phước của Phạm thiên như vậy. Nếu có thiện 
nam, thiện nữ nào cầu phước đó, theo đây mà suy lường. Cho nên, 
này Tỳ-kheo, muốn cầu phước Phạm thiên, nên tìm cầu phương tiện 
để thành tựu công đức này. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Chúng sinh có bốn loại thức ăn nuôi lớn chúng sinh''. Những 











!!' Xem Trường 8, kinh Chúng tập (T1n1, tr. 50c2): Bốn loại thức ăn D1fff@: đoàn 
thực F§#Êt, xúc thực f#jft, niệm thực â:®&, thức thực 3#. Tập Dị 8 (tr. 40052): 
Tứ thực P1f#: Đoạn thực hoặc thô hoặc tế £##zÈzz‡4l; xúc thực ƒf#j%; ý tư 


tu 
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gì là bốn? Đó là đoàn thực, hoặc lớn hay nhỏ; xúc thực, niệm thực 
và thức thực. Đây là bốn loại thức ăn. 

Sao gọi là đoàn thực? Đoàn thực là như những thức ăn của 
người hiện nay, vật để đưa vào miệng có thể ăn. Đó gọi là đoàn 
thực. 

Sao gọi là xúc thực*? Xúc thực là chỉ cho y phục, lọng dù, 
hương hoa, sưởi lửa, dầu thơm hay sự tụ hội với phụ nữ và những thứ 
khác được xúc chạm” bởi thân thể. Đó gọi là xúc thực. 

Sao gọi là niệm thực? Tất cả những niệm tưởng, những gì được 
niệm tưởng, được tư duy trong ý, những gì được nói bởi miệng, hoặc 
được xúc bởi thân, cùng những pháp được ghi nhớ. Đó gọi là niệm 
thực. 

Sao gọi là thức thực? Những gì được niệm tưởng bởi thức, được 
nhận biết bởi ý, từ Phạm thiên làm đầu cho đến trời Hữu tưởng, Vô 
tưởng, dùng thức làm thức ăn. Đó gọi là thức thực. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn loại thức ăn này. Chúng sinh do 
bốn loại thức ăn này mà lưu chuyển trong sinh tử, từ đời này sang 
đời khác. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy xả ly bốn loại thức ăn này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH SỐ 5 

















thực #â; thức thực 3‡@&. Pali, D 33 Sangrii (H. iii. 228): Cattaro ahara— 
kaballkaro aharo olariko va sukhumo vã, phasso dutiyo, manosañcetana 
tatiya, viññanam catuttham. 

!“ Nguyên Hán dịch: Cánh lạc thực 3f4@. Được hiểu là những thứ tạo ra sự 
thoải mái cho xúc giác. 

















13. 





Nguyên Hán dịch: Cánh lạc S4. 
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Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Có bốn loại biện tài. Sao gọi là bốn? Đó là nghĩa biện, pháp 
biện, từ biện và ứng biện. 

Sao gọi là nghĩa biện? Nghĩa biện là những điều nói ra của 
người này hay người kia, hoặc những điều nói ra từ trời, rồng, quỷ 
thần, đều có thể phân biệt ý nghĩa của chúng. Đó gọi là nghĩa biện. 

Sao gọi là pháp biện? Mười hai bộ kinh mà Như Lai nói ra 
bao gồm: Khế kinh, Kỳ-dạ, Phúng tụng, Nhân duyên, Thọ ký, Thí 
dụ, Bổn sinh, Bổn sự, Tự thuyết, Phương đẳng, Hiệp tập, VỊ tằng 
hữu, cùng các pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, 
các pháp ấy thật không thể biến hoại, được tổng trì. Đó gọi là pháp 
biện. 

Sao gọi là từ biện”? Như ở trước chúng sinh, lời nói dài hay 
ngắn', lời nói nam hay nữ", lời Phật, lời Phạm chí, Thiên long, Quỷ 
thần; nhừng lời được nói bởi A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chân-đà-la nói 
cho họ; tùy theo căn nguyên của họ mà vì họ thuyết pháp. Đó gọi 





- Tứ biện 1ÿ. Xem trên, kinh số 9 phẩm 26: Bốn Biện tài. Cf. Câu-xá 27 
(T29n1558, tr. 142a22): bốn Vô ngại giải (Skt. Catasra# pratisamvida#), 1. 
Pháp vô ngại giải ?*⁄#£f### (dharma-pratisamvid); 2. Nghĩa vô ngại giải 
3S/irlff#Z (artha-p.); 3. Từ vô ngại giải ?zj4#£##£ (nirukti-p.); 4. Biện vô ngại giải 
B)fttIöff## (pratibhana-p.). 

- Từ biện: Từ nguyên luận hay ngữ pháp luận. Cf. Pali, Vin. ii. 139: có hai Tỳ- 
kheo, Yamelu và Tekula, chê nhiều Tỳ-kheo thuộc giai cấp thấp, đọc sai lời 
Phật về mặt ngữ pháp (te sakãya niruttiyä buddha-vacanam dũsenti), họ 
không phân biệt đọc âm dài, âm ngắn, giống đực, giống cái, nên muốn chuẩn 
hóa lời Phật theo đúng ngữ pháp cho các Tỳ-kheo. Nhưng Phật không cho 
phép. 

- Hán: Trường đoản chi ngữ E#j*š; các từ ngữ có âm dài, âm ngắn. 




















- Nam ngữ, nữ nữ #>š#“>§ : Danh từ giống đực, giống cái. 
-_ Chỉ ngữ pháp khác nhau giữa các chủng loại, các địa phương, và giai cấp. 
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là từ biện. 

Sao gọi là ứng biện? Trong lúc thuyết pháp không có khiếp 
nhược, không có sợ hãi, hay khiến cho chúng bốn bộ hòa vui. Đó gọi 
là ứng biện. 

Nay Ta sẽ bảo các ông, phải như ông Ma-ha Câu-hy-la”. Vì 
sao? Vì Câu-hy-la có đủ bốn biện tài này, hay vì bốn bộ chúng mà 
rộng phân biệt giảng nói. Như hôm nay, Ta thấy trong các chúng, 
được bốn biện tài không có ai hơn được Câu-hy-la, như Như Lai có 
được bốn biện tài này. Này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện 
thành tự bốn biện tài này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có bốn sự trọn không thể nghĩ bàn. Sao gọi là bốn? 

1. Chúng sinh không thể nghĩ bàn. 

2. Thế giới không thể nghĩ bàn. 

3. Quốc độ của loài rồng không thể nghĩ bàn. 

4. Cảnh giới Phật không thể nghĩ bàn.” Vì sao? Vì không do 





' Ma-ha Câu-hy-la ##š'[‡:J4###. Pali: Maha-Kotthika, được Phật khen là đệ nhất 
vô ngại giải (patisambhidäpattänam, A.i. 24). Xem trên, kinh số 3 phẩm 4. 

2 Cf. A IV 77 Acinteyyasutta (R. ii. 80), bốn điểu không thể nghĩ bàn 
(acinteyyani): 
1. Cảnh giới Phật của chư Phật (Buddhanam buddhavisayo). 
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nơi này đưa đến tận diệt Niết-bàn. 

Vì sao chúng sinh không thể nghĩ bàn? Các chúng sinh này từ 
đâu đến? Đi về đâu? Lại từ đâu sinh khởi? Chết ở đây đây sẽ sinh về 
đâu? Chúng sinh không thể nghĩ bàn là như vậy. 

Vì sao thế giới không thể nghĩ bàn? Những người có tà kiến 
hoặc cho rằng thế giới đoạn diệt, thế giới chẳng đoạn diệt; thế giới 
hữu biên, thế giới vô biên; mạng tức là thân, mạng chẳng phải là 
thân; thế giới này do Phạm thiên tạo ra, hay các đại quỷ thần tạo 
ra? 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Phạm thiên tạo nhân dân 
Quỷ thần tạo thế gian 
Hay thế gian tạo ra quỷ 
Lời này ai sẽ định? 

Bị dục sân trói buộc 

Cả ba đều đồng đẳng 
Tâm không được tự tại 
Thế tục có tai biến. 

Này Tỳ-kheo, thế gian không thể nghĩ bàn là như vậy. 

Vì sao cảnh giới rồng không thể nghĩ bàn? Mưa này là từ 
miệng rồng phun ra hay sao? Vì sao? Vì những hạt nước mưa chẳng 
phải từ miệng rồng phun ra vậy. Vậy thì từ mắt, tai, mũi của rồng mà 
ra chăng? Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì hạt nước 
mưa không phải là từ mắt, tai, mũi của rồng phun ra mà chỉ là những 
gì được niệm tưởng trong ý rồng. Nếu niệm ác, cũng mưa; hay niệm 
thiện, cũng mưa. Do bản hành mà tạo mưa này. Sở dĩ như vậy, nay 
trong bụng núi Tu-di lại có trời tên là Đại Lực, biết được những ý 
nghĩ của tâm chúng sinh, cũng có thể tạo mưa. Nhưng mưa không ra 
từ miệng trời kia, hay ra từ mắt, tai, mũi mà đều do trời kia có thân 





2. Cảnh giới thiền của những người tu thiền (Jhãy¡ssa jhãnavisayo). 
3. Dị thục của nghiệp (Kammavipäko). 
4. Tư duy về thế giới (Lokacint8). 
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lực nên có thể làm mưa. Cũng vậy, Tỳ-kheo, cảnh giới rồng không 
thể nghĩ bàn. 

Vì sao cảnh giới Phật quốc không thể nghĩ bàn? Thân Như Lai 
là do cha mẹ tạo ra chăng? Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì 
sao? Vì thân Như Lai hấp thụ các khí trời, thanh tịnh không cấu uế. 
Là do người tạo ra chăng? Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì 
sao? Vì vượt qua hành động con người. Thân Như Lai là thân trời” 
chăng? Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì thân Như Lai 
không thể tạo tác, chẳng phải chỗ chư Thiên với tới. Thọ mạng Như 
Lai là ngắn chăng? Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì 
Như Lai có bốn Thần túc. Như Lai là trường thọ chăng? Điều này 
cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì Như Lai xoay vần cùng khắp 
thế gian, cùng tương ưng với các phương tiện thiện xảo, nên thân của 
Như Lai không thể suy lường, không thể nói cao nói thấp, âm thanh 
cũng không thể định chuẩn Phạm âm Như Lai. Trí tuệ biện tài của 
Như Lai không thể nghĩ bàn, chẳng phải là chỗ nhân dân sánh bằng. 
Cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn như vậy. 

Như vậy, Tỳ-kheo, có bốn trường hợp này không thể nghĩ bàn, 
chẳng phải là chỗ người thường nghĩ bàn. Nhưng bốn sự này không 
có gốc rễ thiện, cũng chẳng do đây mà được tu phạm hạnh, không 
đưa đến được chốn nghỉ ngơi”, cho đến không đạt đến chỗ Niết-bàn. 
Chỉ khiến người tâm cuồng mê, ý thác loạn, khởi các nghi kết. Vì 
sao? 

Các Tỳ-kheo nên biết, thuở quá khứ lâu xa, trong thành Xá- 
vệ này có một người bình thường suy nghĩ như vây: “Nay ta phải tư 
duy về thế giới.” Rồi người kia ra khỏi thành Xá-vệ, ở cạnh một hồ 
sen, ngồi kiết già tư duy về thế giới: “Thế giới này thành thế nào? 
Hoại thế nào? Ai tạo thế giới này? Chúng sinh này từ đâu đến? Từ 
đâu xuất hiện? Sinh lúc nào? Khi người kia đang trầm tư, ngay lúc 








”- Để bản: Đại thân #. 

2ˆ. Hưu tức xứ {k£§Ij, đoạn sau, Hán dịch là phục tức {K£: (xem kinh số 9 phẩm 
31); cũng dịch là tô tức xứ tô tức #§l, sự phục hồi hơi thở bình thường; chỉ 
trạng thái an ổn của A-la-hán. Päli: Assaniya-dhamma. 
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đó thấy trong ao nước có bốn binh chủng ra vào, nó tự nghĩ: “Nay 
ta tâm cuồng mê, ý thác loạn, thế gian là không mà nay ta thấy 
nó.” Người kia bèn trở vào thành Xá-vệ, ở trong một ngõ tắt nói 
rằng: “Các Hiển giả nên biết, thế giới là không mà nay tôi thấy 
nó.” 

Bấy giờ số đông người hỏi người kia: “Thế giới là không, nay 
ông thấy nó, là thế nào?” Người kia trả lời mọi người: “Vừa qua, để 
tư duy rằng thế giới sinh từ đâu, tôi ra khỏi thành Xá-vệ, ở bên ao 
sen, trầm tư rằng thế giới từ đâu đến? Ai tạo ra thế giới này? Các 
loài chúng sinh này từ đâu đến? Do ai đã sinh ra? Khi mệnh chung, 
sẽ sinh về chỗ nào? Lúc tôi đang suy nghĩ, ngay lúc đó tôi thấy trong 
ao nước có bốn binh chủng ra vào. Thế giới là không mà nay ta thấy 
nó. ” 

Khi ấy, mọi người bảo người kia: “Như ông thì thật cuồng ngu. 
Trong ao nước nào có được bốn binh chủng. Những người cuồng mê 
trong thế gian, ông là tối thượng.” 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, Ta đã từng quán sát nghĩa này rồi 
cho nên bảo các ông vậy. Vì sao? Vì đây chẳng là công đức của 
gốc thiện, không khiến tu phạm hạnh được, cũng lại dẫn đến được 
Niết-bàn xứ. Nhưng suy gẫm điều này, thời khiến con người tâm 
cuồng, ý thác loạn. Song, các Tỳ-kheo nên biết, người kia thật đã 
thấy bốn binh chủng. Vì sao? Vì xưa kia chư Thiên và A-tu-la đánh 
nhau. Lúc đang đánh nhau, chư Thiên đắc thắng, A-tu-la thua trận. 
Khi ấy A-tu-la cảm thấy lo sợ, nên hóa thân cực nhỏ chui vào lỗ 
ngó sen, mắt Phật mới thấy được, ngoài ra chẳng có ai khác thấy 
đến. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tư duy về bốn Đế. Vì sao? Vì 
bốn Đế này có nghĩa, có lý, khiến tu phạm hạnh được, hành pháp 
Sa-môn, đến được Niết-bàn. Vì vậy, các Tỳ-kheo, hãy xả ly các 
pháp của thế gian này, nên tìm cầu phương tiện tư duy bốn Đế. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH SỐ 7 


Nghe như vầy, 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Có bốn thứ thần túc”. Sao gọi là bốn? Đó là: 

1. Tự tại Tam-muội hành tận thần túc. 

2. Tâm Tam-muội hành tận thần túc. 

3. Tinh tấn Tam-muội hành tận thần túc. 

4. Giới Tam-muội hạnh tận thần túc. 

Sao gọi là Tự tại Tam-muội hành tận thần túc”? Nghĩa là 
những ai có Tam-muội mà tự tại đối với những gì ý muốn, tâm ưa 
thích, khiến thân thể nhẹ nhàng, có thể ẩn thân cực nhỏ. Đó gọi là 
Thần túc thứ nhất. 

Sao gọi là Tâm Tam-muội hành tận thần túc”? Nghĩa là tâm 
biết pháp phổ biến khắp mười phương, vách đá đều vượt qua không 
gì trở ngại. Đó gọi là Tâm Tam-muội hành tận thần túc. 

Sao gọi là Tinh tấn Tam-muội hành tận thần túc”? Nghĩa là 
Tam-muội này không có lười mỏi, cũng không sợ hãi, có ý dũng 
mãnh. Đó gọi là Tinh tấn Tam-muội hành tận thần túc. 








^: 














Bốn thần túc Pu‡ttg. Cf. Trường 8 (T1n1, tr. 50c17): Tư duy dục định diệt hành 
thành tựu Jl‡#4Z83#f7lk3Ÿ}; tỉnh tấn định ÿ#j#Z; ý định Z; tư duy định 
IE. Pháp uẩn 4 (T26n1537, tr. 471c13). 
Tự tại Tam-muội hành tận thần túc #f£=‡ƒf7š#HRjlÔ. Pháp Uẩn, ibid.: Dục 
Tam-ma-địa thắng hành thành tựu thần túc 8= Ƒ##t#{7bÈ#}*#jä. PAli, D 33 
Sangiti (H. iii. 221): Chandasamadhipadhana. 

Tâm Tam-muội hành tận thần túc ;)›=tšƒ7ãš†—#. Pháp Uẩn, ibid.: Tâm Tam- 
ma-địa thắng hành thành tựu thần túc =Ƒ##t3ƒT7pk3#†#f. PRli, ibid., 
Cittasamadhipadhanasankharasamanna-gatam iddhi-padam bhãveli. 
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Tinh tấn Tam-muội hành tận thần túc ÿ§‡##£Išƒ7ZE*t. Pháp Uẩn, ibid.: Cần 
Tam-ma-địa thắng hành thành tựu thần túc #J—##:J5f7btz}‡#j#. PäIi, ibid., 3. 
Viriyasamadhi-padhanasankharasamannagatam iddhipadam bhãyveii. 
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Sao gọi là Giới Tam-muội hành tận thần túc”? Những ai có 
Tam-muội này biết những ý nghĩ trong tâm chúng sinh, lúc sinh lúc 
diệt, thẩy đều biết cả; có tâm dục hay không có tâm dục, có tâm sân 
nhuế hay không có tâm sân nhuế, có tâm ngu si hay không có tâm 
ngu s1, có tâm ganh ghét hay không có tâm ganh ghét, có tâm loạn 
hay không tâm loạn, có tâm hẹp hòi hay không có tâm hẹp hòi, có 
tâm rộng lớn hay không có tâm rộng lớn, có tâm hạn lượng hay 
không tâm hạn lượng, có tâm định hay không tâm định, có tâm giải 
thoát hay không tâm giải thoát, tất cả đều biết rõ. Đó gọi là Giới 
Tam-muội hạnh tận thần túc. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, có bốn loại thần túc, nếu muốn biết 
những ý nghĩ trong tâm của tất cả chúng sinh, hãy tu hành bốn Thần 
túc này. 

Các Tỳ-kheo hãy học những điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có bốn pháp sinh khởi ái. Khi Tỳ-kheo sinh khởi ái, nó liền 
khởi. Sao gọi là bốn? 

1. Tỳ-kheo do duyên y phục nên có ái sinh khởi. 





21. 




















Giới Tam-muội hành tận thần túc š#=šƒ73E†##““. Pháp Uẩn, ibid.: Quán Tam- 
ma-địa thắng hành thành tựu thần túc #-=J*##t#{ïbt#‡#tjd. PRli, ibid., 
VImamsasamadhipadhana-sankharasamannagatam iddhipadam bhaveti. 

Bốn pháp ái khởi p‡BZ#>)&. Cf. Päli, A IV Tanhuppadasutta (R. ii. 10). 
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2. Do khất thực nên có ái sinh khởi. 

3. Do chỗ nằm ngồi nên có ái sinh khởi. 

4. Do thuốc men nên có ái sinh khởi. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn pháp này sinh khởi ái, có chỗ 
nhiễm đắm. 

Nếu trong đây có Tỳ-kheo nào đắm trước y phục, Ta không nói 
người này. Vì sao? Vì khi chưa được y, người ấy liền khởi sân nhuế, 
khởi tưởng niệm đắm trước. 

Ở đó có Tỳ-kheo nào đắm trước thức ăn, Ta cũng không nói 
người này. Vì sao? Vì khi chưa khất thực được, người ấy liền khởi 
sân nhuế, khởi tưởng niệm đắm trước. 

Ở đó có Tỳ-kheo nào đắm trước chỗ nằm ngồi, Ta cũng không 
nói người này. Vì sao? Vì khi chưa được giường chiếu, người ấy liền 
khởi sân nhuế, khởi tưởng niệm đắm trước. 

Ở đó có Tỳ-kheo nào đắm trước thuốc men, Ta cũng không 
người này. Vì sao? Vì khi chưa được thuốc men, người ấy liền khởi 
sân nhuế, khởi tưởng niệm đắm trước. 

Tỳ-kheo nên biết, nay Ta sẽ nói hai việc về y phục: Đáng thân 
cận và không nên thân cận. 

Sao gọi là đáng thân cận? Sao gọi là không nên thân? Nếu khi 
được y phục, vì quá ái trước y phục nên khởi pháp bất thiện; đây 
không nên thân cận. Nếu khi được y phục mà khởi thiện pháp, tâm 
không ái trước; đây nên thân cận. Nếu khi khất thực mà khởi pháp 
bất thiện; đây không nên thân cận. Nếu lúc khất thực khởi pháp 
thiện; đây nên thân cận. Nếu được giường nằm, chỗ ngôi, mà khởi 
pháp bất thiện; đây không nên thân cận. Nếu được giường nằm, chỗ 
ngồi, mà khởi pháp thiện; đây cũng nên thân cận. Đối với thuốc men 
cũng như vậy. Cho nên, này các Tỳ-kheo, nên thân cận pháp thiện, 
trừ bỏ pháp ác. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy, để cho muốn khiến 
đàn-việt thí chủ kia được công đức, hưởng phước vô cùng, được cam 
lồ tịch diệt. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
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Y phục để bố thí 
Thức ăn, chỗ nằm ngồi 
Trong đó chớ khởi ái 
Chẳng sinh các thế giới. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
M 
KINH SỐ 9 
Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
-Nay có bốn con sông lớn nước từ suối A-nậu-đạt chảy ra”. 
Những gì là bốn? Đó là: 


Hằng-già”° 


, Tân-đầu?!, Bà-xoa? và Tư-đà”. 


Nước Hằng-già kia phát nguyên từ cửa khẩu Ngưu đầu”!, chảy 


về hướng Đông. 


Sông Tân-đầu phát nguyên từ cửa khẩu Sư tử”, chảy về hướng 


Nam. 


Sông Tư-đà phát nguyên từ cửa Tượng khẩu"°, chảy về hướng 


Tây. 




















- Xem Trường 18, kinh Thế Ký, phẩm Diêm-phù-đề. 
- Hằng-già fFifI. Skt. Gañgã. 

- Tân-đầu 3ð. Skt. Shintu (Pãli: Shindu). 

- Bà-xoa 3X. Skt. Vakru. 


3' Tựư-đà #/JÈ. Skt. Sitã. 


- Ngưu đầu khẩu “Ƒ-ðRL1. Pãli: Usabhamukha. 








3. Sự tử khẩu li 








. Pali: Sihamukha. 











-_ Tượng khẩu #: 











. Pali: Hatthimukha. 
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Sông Bà-xoa phát nguyên từ cửa Mã khẩu”, chảy về hướng 
Bắc. 

Bấy giờ nước của bốn con sông lớn sau khi chảy quanh suối A- 
nậu-đạt, rồi sông Hằng-già chảy vào biển Đông, sông Tần-đầu chảy 
vào biển Nam, sông Bà-xoa chảy vào biển Tây, sông Tư-đà chẩy 
vào biển Bắc. Sau khi bốn con sông lớn này chẩy vào biển rồi, 
không còn tên gọi trước nữa mà chỉ gọi chung là biển. 

Ở đây cũng vậy, có bốn chủng tánh. Bốn chủng tánh ấy là gì? 
Đó là Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Trưởng giả và Cư sĩ. Ở chỗ Như Lai, 
cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo thì không còn dòng 
họ cũ nữa mà chỉ gọi là Sa-môn đệ tử Thích-ca. Vì sao? Vì chúng 
Như Lai cũng như biển lớn, bốn Đế cũng như bốn sông lớn, diệt trừ 
kết sử khiến vào thành Niết-bàn vô úy. Cho nên, này các Tỳ-kheo, 
những ai trong bốn chủng tộc, cạo bổ râu tóc, với lòng tin kiên cố, 
xuất gia học đạo, họ sẽ diệt tên họ trước kia, tự gọi là đệ tử Thích- 
ca. Vì sao? Vì nay Ta chính là con của họ Thích-ca, từ dòng họ Thích 
xuất gia, học đạo. 

Các Tỳ-kheo nên biết, muốn nói về ý nghĩa của con đẻ, phải 
gọi là Sa-môn con nhà họ Thích. Vì sao? Vì sinh đều từ Ta sinh ra, từ 
pháp mà khởi, từ pháp mà thành. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm 
cầu phương tiện để được làm con nhà họ Thích. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 














Mã khẩu /§F1. Pãli: Asamukha. 
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vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có bốn loại tâm. Sao gọi là bốn? Đó là Từ, Bi, Hỷ, Xả”°. Vì 
sao được gọi là Phạm đường”? 

Các Tỳ-kheo nên biết, có Phạm, Đại phạm tên là Thiên”, 
không ai ngang bằng, không có ai trên hơn, thống lãnh ngàn quốc 
giới, cung điện nơi đây gọi là Phạm đường. 

Tỳ-kheo, thế lực mà bốn Phạm đường này có được, là có thể 
quan sát hàng ngàn quốc giới này, cho nên được gọi là Phạm đường. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, nếu có Tỳ-kheo nào muốn vượt qua các 
trời Dục giới mà lên địa vị vô dục, bốn bộ chúng kia nên tìm cầu 
phương tiện thành tựu bốn Phạm đường này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


n 


- Để bản: Hộ. 

- Phạm đường ##‡#. Thường nói là Phạm trú. Päli: Brahmavihara. 

- Thiên “. Pali: Sahampati (Skt. Sahampati), Chúa của thế giới Saha (Skt. 
Sahã-loka: Thế giới Ta-bà hay Sa-bà); cũng thường gọi là thế giới chủ, ở đây, 
Hán dịch hiểu Sahä (Skt.) là sahasra (Päli: Sahasa): Số một ngàn. 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 22 


Phẩm 30: TU-ĐÀ 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong núi Ba-sa' nước Ma-kiệt cùng chúng 
năm trăm đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Thế Tôn ra ngoài tịnh thất kinh 
hành. Lúc đó, Sa-di Tu-đà kinh hành theo sau Thế Tôn. Bấy giờ Thế 
Tôn quay lại hỏi Sa-di: 

—Nay Ta muốn hỏi nghĩa ông. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ! 

Sa-di Tu-đà đáp: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

-Có sắc thường và sắc vô thường, chúng là một nghĩa hay là 
nhiều nghĩa? 

Sa-di Tu-đà bạch Phật: 

-Có sắc thường và sắc vô thường, nghĩa này nhiều, chẳng phải 
một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì sắc thường ở trong và sắc vô thường ở 
ngoài, vì vậy cho nên nghĩa chúng có nhiều, chẳng phải là một. 

Thế Tôn bảo: 

Lành thay, lành thay! Tu-đà, như những lời ông đã khéo nói 
nghĩa này. Sắc thường, sắc vô thường, nghĩa này nhiều, không phải 
một nghĩa. Thế nào, Tu-đà, nghĩa hữu lậu, nghĩa vô lậu, là một nghĩa 
hay nhiều nghĩa? 


1, 





Ba-sa sơn 3#}PtÍI. 
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Sa-di Tu-đà thưa: 

—Nghĩa hữu lậu, nghĩa vô lậu, là nhiều, không phải một nghĩa. 
Sở dĩ như vậy là vì nghĩa hữu lậu là kết sử sinh tử, nghĩa vô lậu là 
pháp Niết-bàn. Vì vậy cho nên nghĩa có nhiều, không phẩi một 
nghĩa. 

Thế Tôn bảo: 

Lành thay, lành thay! Tu-đà, như những gì ông đã nói. Hữu 
lậu là sinh tử, vô lậu là Niết-bàn. 

Thế Tôn lại hỏi: 

—Pháp tụ, pháp tán, là một nghĩa hay là nhiều nghĩa? 

Sa-di Tu-đà bạch Phật rằng: 

-Sắc của pháp tụ, sắc của pháp tán, nghĩa này là nhiều, không 
phải một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì sắc của pháp tụ là thân tứ đại; 
sắc của pháp tán là khổ tận đế. Vì vậy nên nói nghĩa có nhiều, 
không phải một nghĩa. 

Thế Tôn bảo: 

-Lành thay, lành thay! Tu-đà, như những gì ông đã nói. Sắc 
của pháp tụ, sắc của pháp tán có nhiều nghĩa, không phải một nghĩa. 

Thế nào, Tu-đà, nghĩa thọ?, nghĩa ấm là một nghĩa hay có 
nhiều nghĩa? 

Sa-di Tu-đà bạch Phật rằng: 

-Nghĩa của thọ cùng ấm có nhiều, không phẩi một nghĩa. Sở dĩ 
như vậy là vì thọ thì vô hình không thể thấy; ấm thì có sắc có thể 
thấy. Vì vậy cho nên có nhiều nghĩa, không phải một nghĩa. 

Thế Tôn bảo rằng: 

Lành thay, lành thay! Tu-đà, như những gì ông đã nói. Nghĩa 
của thọ, của ấm; có nhiều nghĩa, chẳng phải một. 

Thế Tôn lại hỏi: 

—Có tự, không có tự”, có nhiều nghĩa không phải một nghĩa. 


“ Thọ, tức thủ hay chấp thủ. Pãli: Upadãna. 


3 Hữu tự, vô tự #ZZ## chưa rõ. 
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Sa-di bạch Phật: 

-Hữu tự, vô tự có nhiều nghĩa, chẳng phải một nghĩa. Sở dĩ như 
vậy là vì có tự là kết sinh tử, không có tự là Niết-bàn. Cho nên nói 
có nhiều nghĩa, chẳng phải một nghĩa. 

Thế Tôn bảo rằng: 

—Lành thay, lành thay! Tu-đà, như những gì ông đã nói. Có tự 
là sinh tử, không có tự là Niết-bàn. 

Thế Tôn lại hỏi: 

-Thế nào, Tu-đà, vì sao nói có tự là sinh tử, không có tự là 
Niết-bàn? 

Sa-di bạch Phật: 

—Có tự thì có sinh có tử, có chung có thỉ. Không có tự thì không 
sinh không tử, không chung, không thỉ. 

Thế Tôn bảo rằng: 

Lành thay, lành thay! Tu-đà, như những gì ông đã nói. Có tự 
là pháp sinh tử; không có tự là pháp Niết-bàn. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo Sa-di tiếp: 

-Ông khéo nói những lời này. Nay Ta cho phép ông làm đại 
Tỳ-kheo'. 

Bấy giờ, Thế Tôn trở về giảng đường Phổ tập* bảo các Tỳ- 
kheo: 

Đất nước Ma-kiệt rất được thiện lợi, nên khiến Sa-di Tu-đà 
đến đất nước này. Ai đem y phục, đổ ăn thức uống, giường nằm, 
thuốc men trị bệnh cúng dường cũng sẽ được thiện lợi. Cha mẹ sinh 
ra ông cũng được thiện lợi, vì đã sinh ra Tỳ-kheo Tu-đà này. Nếu 
Ty-kheo Tu-đà sinh vào gia đình nào, gia đình đó được đại hạnh 





* C{. Câu-xá 14 (T29n1558, tr. 74c1): Tô-đà-di #§È5§, đắc giới Cụ túc do khéo 
trả lời. Câu-xá luận ký 14 (T41n1821, tr. 222b25), và Câu-xá luận sớ 14 
(T41n1822, tr. 643c23) đều nói, Sa-di Tô-đà-di mới bảy tuổi đắc giới Cụ túc, 
do khéo trả lời. Phật hỏi Tô-đà-di: “Nhà ngươi ở đâu?” Tô-đà-di đáp: “Ba cõi 
không nhà.” Skt. Sodayin (Koáa-bha†ya). Không tìm thấy đồng nhất trong văn 
hệ PaIl. 
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này. Nay Ta bảo các Tỳ-kheo, hãy học như Tỳ-kheo Tu-đà. Vì sao 
như vậy? Vì Tỳ-kheo Tu-đà này rất là thông minh, thuyết pháp 
thông suốt, cũng không khiếp nhược. Cho nên, này các Tỳ-kheo, 
hãy học như Tỳ-kheo Tu-đà. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như 
vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật trú tại vườn trúc Ca-la-đà, tại thành La- 
duyệt cùng chúng năm trăm đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ Thế Tôn nói pháp cho vô số chúng vây quanh trước 
sau. Khi ấy có một trưởng lão Tỳ-kheo ở trong chúng này duỗi chân 
về phía Thế Tôn mà ngủ. Sa-di Tu-ma-na bấy giờ mới lên tám, ngồi 
kết già, chú niệm trước mắt, cách Thế Tôn không xa. Bấy giờ Thế 
Tôn đưa mắt nhìn trưởng lão Tỳ-kheo đang duỗi chân mà ngủ; lại 
nhìn Sa-di ngồi thẳng tư duy. Thế Tôn sau khi thấy vậy, liền nói kệ 
này: 

Được gọi là trưởng lão 
Chưa hẳn do râu tóc 
Tuổi tác dù đã lớn 
Không khỏi làm việc ngu. 
Ai có pháp kiến đế 
Không gây hại sinh linh 
Xả các hành ô uế 

Đó gọi là trưởng lão. 
Nay Ta gọi trưởng lão 
Không vì xuất gia trước 
Ai có nghiệp gốc thiện 
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Phân biệt nơi chánh hành; 
Dù tuổi trẻ ấu niên 

Các căn không thủng, sứt 
Đó mới gọi trưởng lão 
Phân biệt hành chánh pháp. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông có thấy trưởng lão duỗi chân mà ngủ không? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Thật vậy, bạch Thế Tôn, chúng con đều thấy. 

Thế Tôn bảo: 

Trưởng lão Tỳ-kheo này trong vòng năm trăm năm thường 
làm thân rồng. Nay mà mạng chung cũng sẽ sinh vào trong loài rồng. 
Sở dĩ như vậy là vì không có lòng cung kính đối với Phật, Pháp và 
Thánh chúng, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh vào loài rồng. 
Các ngươi có thấy Sa-di Tu-ma-na tuổi vừa lên tám, ngồi thẳng tư 
duy, cách Ta không xa không? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Thật vậy, bạch Thế Tôn. 

Lúc này, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Sa-di này, ngay sau đây bảy ngày sẽ đạt được bốn Thần túc, 
cùng đắc pháp bốn Đế, được tự tại trong bốn Thiển, khéo tu bốn ý 
đoạn. Sở dĩ như vậy là vì Sa-di Tu-ma-na này có lòng cung kính đối 
với Phật, Pháp và Thánh chúng. 

Vì vậy cho nên, các Tỳ-kheo hãy luôn luôn siêng năng cung 
kính Phật, Pháp và Thánh chúng. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này 
như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ Thế Tôn cùng với một ngàn chúng hai trăm năm mươi 
đại Tỳ-kheo cu hội. Bấy giờ, có trưởng giả tên A-na-bân-để* lắm 
tiền nhiều của, vàng bạc, trân bảo, xa cừ, mã não, trân châu, hổ 
phách, thủy tinh, lưu ly, voi ngựa, trâu dê, nô tỳ, tôi tớ không thể kể 
hết. Lúc ấy trong thành Mãn phú" có trưởng giả tên Mãn Tài" cũng 
lắm tiền nhiều của, xa cừ, mã não, trân châu, hổ phách, thủy tinh, 
lưu ly, voi ngựa, trâu dê, nô tỳ, tôi tớ không thể điếm hết. Thuở nhỏ 
ông là bạn cũ tốt của A-na-bân-để, cùng thương kính, chưa từng 
quên nhau. Trưởng giả A-na-bân-để thường xuyên có mấy ngàn vạn 
hàng hóa trân quý để mua bán trong thành Mãn phú kia, nhờ Trưởng 
giả Mãn Tài quản lý, kinh doanh. Trưởng giả Mãn Tài cũng có mấy 
ngàn vạn hàng hóa trân quý để mua bán tại trong thành Xá-vệ, nhờ 
Trưởng giả A-na-bân-để quản lý, kinh doanh. 

Bấy giờ, A-na-bân-để có người con gái tên là Tu-ma-để”, nhan 
sắc xinh đẹp như màu hoa đào, hiếm có trên đời. Trưởng giả Mãn 
Tài có một ít việc đến thành Xá-vệ, đến nhà Trưởng giả A-na-bân- 
để. Đến nơi, ông ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. Khi ấy cô gái Tu-ma- 
để từ trong phòng riêng ra. Trước tiên, cô quỳ lạy cha mẹ, sau quỳ 
lạy Trưởng giả Mãn Tài, rồi về phòng riêng lại. 

Trưởng giả Mãn Tài sau khi thấy con gái Tu-ma-để nhan sắc 





5. 








Mãn phú 3#ZZ, xem cht. dưới. 

5 Mãn Tài šðj4. No 130: Trưởng giả Mô-thi-la 3iƒ“Z#, thành Phước tăng 8. No 
129 nói ông này là quốc vương của Nan quốc ##‡EHl=E, tên là Phân-pha-đàn 
2)j#/#. Cf. Dvy. 402, tên thành phố này là Pundavardhana, mà No 130 đọc là 
Punyavardhana. 

” Tu-ma-đề {Z##‡f. No 130: Thiện Vô Độc #££. No 129: Tam-ma-kiệt =Ƒ#”äi. 

Dvy. 402, cô này tên là Sumagadha. Pali: Cula-Subhaddha. 
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xinh đẹp, như màu hoa đào hiếm có trên đời, bèn hỏi Trưởng giả A- 
na-bân-để: 

Đây là con gái nhà a1? 

A-na-bân-để đáp: 

-Cô gái vừa rồi là con đẻ của tôi. 

Trưởng giả Mãn Tài nói: 

-Tôi có đứa con trai nhỏ chưa có hôn ước. Có thể làm dâu nhà 
tôi được không? 

Trưởng giả A-na-bân-để liền đáp: 

- Việc này không nên. 

Trưởng giả Mãn Tài nói: 

—Vì những gì, mà việc này không nên? Vì dòng họ hay vì của 


Trưởng giả A-na-bân-để đáp: 

-Dòng họ, của cải đều tương xứng. Nhưng việc ông thờ phụng 
thần linh không giống với tôi. Con gái tôi thờ Phật, đệ tử Thích-ca. 
Còn các ông thờ dị học ngoại đạo. Vì vậy cho nên không theo ý ông 
được. 

Trưởng giả Mãn Tài nói: 

-Việc thờ phụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tế tự riêng. Việc 
thờ ai của con gái ngài, cô ấy sẽ tự cúng dường riêng. 

Trưởng giả A-na-bân-để đáp: 

—Con gái tôi nếu phải gả cho nhà ông, tài bảo bỏ ra không thể 
kể xiết. Trưởng giả phải bỏ ra tài bảo không thể kể hết. 

Trưởng giả Mãn Tài nói: 

—Nay ông đòi bao nhiêu tài bảo? 

Trưởng giả A-na-bân-để đáp: 

—Nay tôi cần sáu vạn lượng vàng. 

Trưởng giả Mãn Tài liễn trao ngay cho sáu vạn lượng vàng. 
Trưởng giả A-na-bân-để lại tự nghĩ: “Ta đã tìm cách từ khước 
trước, nhưng vẫn không thể ngăn cẩn được.” Ông nói với trưởng giả 
kia rằng: 
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-Nếu tôi gả con gái, tôi phải đi hỏi Phật. Nếu Thế Tôn có dạy 
bảo điều gì, tôi sẽ làm theo. 

Bấy giờ, Trưởng giả A-na-bân-để lấy cớ có công việc cần đi 
một lát. Ông ra khỏi cửa, đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát 
chân Phật, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ Trưởng giả A-na-bân-để 
bạch Thế Tôn:Š 

-Con gái Tu-ma-đểề của con được Trưởng giả Mãn Tài trong 
thành Mãn phú cầu hôn. Con có nên gả hay không nên gả? 

Thế Tôn bảo: 

Nếu con gái Tu-ma-để về nước kia, sẽ mang lại nhiều lợi ích, 
độ thoát nhân dân không thể kể hết. 

Bấy giờ, Trưởng giả A-na-bân-để tự nghĩ: “Thế Tôn đã dùng 
trí phương tiện bảo nên gả sang nước kia.” Rồi ông đảnh lễ sát chân 
Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng và cáo lui. Về đến nhà, ông sai bày 
biện các loại đổ ăn thức uống ngon ngọt thiết đãi Trưởng giả Mãn 
Tài. 

Trưởng giả Mãn Tài nói: 

—Tôi đâu cần sự ăn uống này. Nhưng ông có gả con gái cho con 
tô1? 

Trưởng giả A-na-bân-để nói: 

-Đã muốn vậy, tôi thuận theo ý ông. Mười lăm ngày sau bảo 
con trai ông đến đây. 

Nói những lời như vậy xong, cáo lui từ giã. 

Bấy giờ, Trưởng giả Mãn Tài sửa soạn đầy đủ những vật cần 
thiết, đi xe bảo vũ đến trong khoảng tám mươi do-diên. Trưởng giả 
A-na-bân-để lại trang điểm cho con gái mình, tắm gội xông hương, 
đi xe bảo vũ đưa con gái đi đón con trai Trưởng giả Mãn Tài. Giữa 
đường gặp nhau. Khi Trưởng giả Mãn Tài nhận được cô gái, liền đưa 
về trong thành Mãn phú. 


Š Truyền thuyết Pãli. Sớ giải Dhp. iii. 465, nói ông là phú hộ Ugga ở thị trấn 


Ugganagara. Sớ giải A. IV 24 Kalakaramasutta, sớ giải nói, ông này là K8laka 
ở Saketa. 
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Bấy giờ, nhân dân trong thành Mãn phú có ra hạn chế: “Trong 
thành này, nếu có người nữ nào đem gả cho người nước khác thì sẽ 
chịu hình phạt nặng. Nếu lại đến nước khác hỏi vợ đem vào nước thì 
cũng chịu hình phạt nặng.” Trong nước ấy có sáu ngàn Phạm chí. 
Người trong nước đều tuân theo hạn chế này. Có điều lệ: “Nếu ai 
phạm luật thì phải đãi cơm cho sáu ngàn Phạm chí. 

Bấy giờ, Trưởng giả Mãn Tài tự biết mình đã phạm luật, nên 
đãi cơm cho sáu ngàn Phạm chí. Song món ăn của các Phạm chí đều 
dùng thịt heo, canh thịt heo và rượu được chưng lại. Y phục của các 
Phạm chí thì hoặc bằng dạ trắng, hoặc bằng lông thú. Nhưng theo 
pháp của các Phạm chí, khi vào nước thì phải lấy y vắt lên vai phải, 
để lộ nửa thân. 

Bấy giờ, trưởng giả bạch: 

-Đã đến giờ, cơm nước đã đủ. 

Khi ấy, sáu ngàn Phạm chí đều vắt xiêm y một bên, để lộ nửa 
thân, vào nhà trưởng giả. Trưởng giả thấy các Phạm chí đến, ông bò 
trên đầu gối đến trước đón và làm lễ cung kính. Phạm chí lớn nhất 
đưa tay khen tốt, ôm cổ trưởng giả, rồi đến chỗ ngôi. Các Phạm chí 
khác tùy theo thứ lớp mà ngồi. 

Sau khi sáu ngàn Phạm chí đã định chỗ ngồi xong, Trưởng giả 
bảo cô Tu-ma-để rằng: 

—Con hãy sửa soạn ra làm lễ thầy chúng ta. 

Cô Tu-ma-đề thưa: 

-Thôi, thôi, đại gia! Con không thể làm lễ những vị khỏa thân 
được. 

Trưởng giả nói: 

-Đây không phải là những vị khỏa thân, không biết xấu hổ. 
Nhưng những y phục mặc này là pháp phục của họ. 

Cô Tu-ma-để thưa: 

-Đây là những người không biết hổ thẹn, tất cả đều để lộ 
thân hình ra bên ngoài. Có dùng pháp phục gì đâu. Xin trưởng giả 
nghe con. Thế Tôn cũng nói có hai nhân duyên của sự mà người 
đời quý là có tàm, có quý. Nếu không có hai sự này, năm thân: 
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Cha, mẹ, anh, em, dòng họ, thảy đều không phân biệt người trên, 
kẻ dưới. Nếu như vậy cũng đồng như các loài gà, chó, heo, dê, lừa, 
la, đều không có tôn ti. Do có hai pháp này ở thế gian nên biết có 
tôn ti trật tự. Nhưng những người này bỏ hai pháp này, giống như 
cùng loại với gà, chó, heo, dê, lừa, ngựa. Thật tình không thể làm 
lễ họ được. 

Chồng Tu-ma-đề bảo vợ: 

—Nay cô hãy đứng lên làm lễ thầy chúng ta. Những vị này đều 
là trời mà tôi phụng sự. 

Cô Tu-ma-để đáp: 

-Hãy thôi đi công tử. Tôi không thể làm lễ những người lõa 
hình không biết hổ thẹn này. Nay tôi là người làm lễ lừa, chó sao! 

Người lại chồng nói: 

— Thôi, thôi, quý nữ, chớ nói vậy. Hãy giữ miệng cô, chớ có xúc 
phạm. Họ cũng chẳng phải lừa, lại chẳng phải dối gạt, nhưng những 
thứ họ đang mặc chính là pháp y. 

Bấy giờ, cô Tu-ma-để rơi lệ khóc lóc, nhan sắc biến đổi và nói 
như vầy: 

-Cha mẹ năm thân của tôi thà chịu hủy hoại thân hình, phân 
thây năm đoạn? mà chết, nhất định không rơi vào tà kiến này. 

Lúc đó, sáu ngàn Phạm chí, đồng lớn tiếng nói: 

-Thôi, thôi, trưởng giả! Có gì khiến con tiện tỳ này mắng chửi 
như vậy? Nếu có thỉnh mời, đúng giờ hãy bày biện đồ ăn thức uống 
ra đi! 

Trưởng giả cùng chồng Tu-ma-đề bấy giờ bày biện thịt heo, 
canh thịt heo, rượu chưng lại, khiến sáu ngàn Phạm chí đều ăn đầy 
đủ. Các Phạm chí ăn xong, bàn luận chút ít, rồi đứng lên ra về. 

Khi ấy Trưởng giả Mãn Tài ở trên lầu cao, phiền oán sầu hận, 
ngồi tư duy một mình: “Nay ta đem cô gái này về liền bị phá nhà, 
không khác nào làm nhục nhà cửa ta.” Trong lúc đó, có Phạm chí 


9, 





Để bản: Ngũ khắc ZiZ3j. TNM: Ngũ ngoan. Hình phạt chặt hai tay, hai chân và 
chém đầu. 
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tên Tu-bạt, đã đạt ngũ thông và đắc bốn Thiển. Trưởng giả Mãn Tài 
tỏ ra quý trọng. Phạm chí Tu-bạt tự nghĩ: “Ta cùng trưởng giả xa 
nhau đã lâu ngày, nay hãy ghé thăm.” Phạm chí vào thành Mãn phú 
đến nhà trưởng giả, hỏi người giữ cửa rằng: 

Trưởng giả nay đang làm gì? 

Người giữ cửa đáp: 

—Trưởng giả ở trên lầu, đang rất sầu ưu. Không thể nói chuyện. 

Phạm chí bèn đi tắt lên trên lầu, gặp trưởng giả. Phạm chí hỏi 
trưởng giả: 

-Cớ gì mà sầu ưu đến như vậy? Không phải bị huyện quan, 
trộm cướp, tai biến nước lửa gây ra chăng? Cũng không phải trong 
nhà không hòa thuận chăng? 

Trưởng giả đáp: 

-Không có tai biến huyện quan, trộm cướp. Nhưng trong gia 
đình có chút chuyện nhỏ không như ý. 

Phạm chí hỏi: 

Mong được nghe câu chuyện ấy và do bởi duyên cớ gì. 

Trưởng giả đáp: 

—Hôm qua cưới vợ cho con tral, lại phạm luật nước, thân tộc bị 
nhục. Có mời các thầy đến nhà, bảo vợ con trai ra làm lễ mà nó 
không vâng lời. 

Phạm chí Tu-bạt nói: 

-Cưới hỏi gần xa, nhà cô này ở nước nào? 

Trưởng giả đáp: 

-Cô này là con gái của Trưởng giả A-na-bân-để trong thành 
Xá-vệ. 

Khi Phạm chí Tu-bạt nghe những lời này rồi, ngạc nhiên kinh 
dị, hai tay bịt tai nói rằng: 

-_Ối chaol Trưởng giả! Quá kỳ lạ! Chuyện hiếm có! Cô này 
vẫn còn sống, không tự sát, không gieo mình xuống lầu, thì thật là 
may lớn. Vì sao? Vì thầy mà cô này phụng thờ đều là người phạm 
hạnh. Hôm nay mà còn sống thì thật là chuyện lạ ! 
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Trưởng giả nói: 

-Tôi nghe những lời của ngài lại muốn phì cười. Vì sao? Ngài 
là dị học ngoại đạo, tại sao khen ngợi hạnh của Sa-môn dòng họ 
Thích? thầy của cô này phụng thờ có oai đức gì? Có thần biến gì? 

Phạm chí đáp: 

—Trưởng giả! Muốn nghe thần đức của thầy cô này chăng? Nay 
tôi sẽ kể sơ nguồn gốc này. 

Trưởng giả nói: 

Mong được nghe nói về điều đó. 

Phạm chí nói: 

-Trước kia, khi sống tại bắc Tuyết sơn, tôi đi khất thực trong 
nhân gian, được thức ăn rồi, bay đến suối A-nậu-đạt. Lúc trời, 
rồng, quỷ thần ở đó từ xa thấy tôi đến, đều cầm đao kiếm đến chỗ 
tôi cùng bảo tôi rằng: “Tiên sĩ Tu-bạt, chớ đến bên suối này, chớ 
làm bẩn suối này. Nếu không nghe lời ta, ta lấy ngay mạng sống 
của ông.” 

Tôi nghe những lời này, liền đi khỏi suối này không xa mà ăn. 
Trưởng giả nên biết, Thầy cô này phụng thờ có người đệ tử nhỏ nhất 
tên là Sa-di Quân-đầu''. Sa-di này cũng đến bắc Tuyết sơn này khất 
thực, bay đến suối A-nậu-đạt, tay cầm y người chết ở nghĩa trang 
dính đầy máu nhơ. Khi ấy đại thần A-nậu-đạt, trời, rồng, quỷ thần, 
đều đứng dậy tiến lên cung kính nghênh đón thăm hỏi: “Xin chào 
thầy của loài người. Ngài có thể ngồi đây. Sa-di Quân-đầu đến bên 
suối nước. ” 

Lại nữa, Trưởng giả, chính giữa suối nước hiện có cái bàn 
vàng ròng. Sa-di Quân-đầu lấy y người chết này ngâm vào trong 
nước, sau đó ngồi ăn. Ăn xong, rửa bát, rồi ngồi kiết già ở trên bàn 
vàng, chánh thân chánh ý, cột niệm trước mặt, nhập vào Sơ thiền. 
Từ Sơ thiển xuất, nhập vào Nhị thiển. Từ Nhị thiền xuất, nhập vào 
Tam thiển. Từ Tam thiển xuất, nhập vào Tứ thiển. Từ Tứ thiển 
xuất, nhập vào không xứ. Từ không xứ xuất, nhập vào thức xứ. Từ 


'°“- Quân-đầu Sa-di. Xem cht. kinh số 9 phẩm 26 trên. 
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thức xứ xuất, nhập vào bất dụng xứ. Từ bất dụng xứ xuất, nhập vào 
hữu tưởng vô tưởng xứ. Từ hữu tưởng vô tưởng xứ, nhập vào diệt 
tận định. Từ diệt tận định xuất, nhập vào diễm quang Tam-muội. 
Từ diễm quang Tam-muội xuất, nhập vào thủy khí Tam-muội. Từ 
thủy khí Tam-muội xuất, nhập vào diễm quang Tam-muội. Kế đó, 
lại nhập vào diệt tận định, lại nhập vào hữu tưởng vô tưởng xứ 
Tam-muội, lại nhập bất dụng xứ Tam-muội, lại nhập thức xứ Tam- 
muội, lại nhập không xứ Tam-muội, lại nhập Tứ thiển, lại nhập 
Tam thiển, lại nhập Nhị thiển, lại nhập Sơ thiển. Từ Sơ thiển xuất 
mà giặt y người chết. Lúc ấy, trời, rồng, quỷ thần hoặc giúp vò đạp 
y, hoặc lấy nước, hay lấy nước uống. Giặt y xong, đem phơi nơi chỗ 
trống. Sau khi thu xếp y xong, Sa-di kia liền bay lên không trung, 
trở về chỗ ở. 

Trưởng giả nên biết, lúc đó tôi chỉ từ xa nhìn thấy chứ không 
được gần. Thầy của cô này phụng sự, mà đệ tử nhỏ nhất còn có thân 
lực này, huống chi là những vị đại đệ tử, làm sao ai có thể sánh 
bằng? Huống chi vị thầy kia là Như Lai Chí Chân Chánh Đẳng 
Chánh Giác, ai có thể sánh kịp? Xét nghĩa này xong, nên tôi nói: 
“Thật là kỳ lạ, cô này có thể không tự sát, không dứt mạng căn!” 

Lúc đó, trưởng giả nói với Phạm chí rằng: 

-Chúng tôi có thể gặp được thây của cô gái phụng thờ chăng? 

Phạm chí đáp: 

—Có thể hỏi lại cô ấy. 

Lúc đó trưởng giả hỏi cô Tu-ma-để: 

—Nay tôi muốn được gặp thầy con phụng thờ. Con có thể thỉnh 
về đây được không? 

Sau khi nghe xong, cô vui mừng hớn hở, không tự kiểm chế 
được, liền nói: 

-Xin chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ. Ngày mai Như Lai sẽ 
đến đây cùng với Tăng Tỳ-kheo. 

Trưởng giả bảo: 

—Nay con tự mời, ta không biết cách. 

Bấy giờ, con gái trưởng giả tắm gội thân thể, tay bưng lò hương 
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lên trên lầu cao, chắp tay hướng về Như Lai mà bạch: 

-Nguyện xin Thế Tôn, Đấng Vô Năng kiến đảnh'"', mong quán 
sát rõ nơi này. Nhưng Thế Tôn không việc gì không biết, không việc 
gì không xét. Nay con đang ở chỗ nguy khốn này, cúi xin Thế Tôn 
quán sát rõ cho. 

Rồi cô tán thán bằng bài kệ này: 

Con mắt Phật quán sát 
Thấy khắp nơi thế gian 
Hàng phục quỷ, thần vương 
Hàng phục quỷ tử mẫu. 
Như quỷ ăn người kia 

Lấy ngón tay làm chuỗi 
Sau lại muốn hại mẹ 
Nhưng bị Phật hàng phục. 
Lại nơi thành La-duyệt 
Voi dữ muốn đến hại 
Thấy Phật, tự quy phục 
Chư Thiên khen lành thay! 
Lại đến nước Mã đề 

Gặp long vương hung ác 
Thấy lực sĩ Mật tích 

Long vương tự quy phục. 
Biến hóa kể không hết 
Đều đưa vào đạo chánh 
Nay con lại gặp nguy 

Cuúi xin Phật đoái hoài. 
Bấy giờ hương như mây 
Lơ lửng giữa hư không 
Xâm nhập khắp Kỳ hoàn 
Hiện ở trước Như Lai. 


''-_Vô năng kiến đảnh còn gọi là Vô kiến đảnh tướng, một trong tám mươi tùy 


hình hảo, vẻ đẹp của Phật. 
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Chư Thích giữa hư không 
Vui mừng mà làm lễ 

Lại thấy hương trước mặt 
Tu-ma-đề thỉnh câu. 

Mưa xuống nhiều loại hoa 
Không làm sao kể hết 
Tràn khắp rừng Kỳ hoàn 
Như Lai cười phóng quang. 

Bấy giờ, A-nan thấy trong Kỳ hoàn có mùi hương vi diệu, bèn 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngổi qua một bên. A-nan 
bạch Thế Tôn: 

-Cúi xin Thế Tôn, đây là loại hương gì mà lan khắp trong tinh 
xá Kỳ hoàn? 

Thế Tôn bảo: 

-Hương này là do sứ giả của Phật mang điều thỉnh cầu của cô 
Tu-ma-đề trong thành Mãn phú. Nay ông hãy gọi các Tỳ-kheo họp 
hết một chỗ mà bốc xá-la'? và ra lệnh này: “Các Tỳ-kheo A-la-hán 
lậu tận, đắc thần túc hãy nhận thẻ. Sáng ngày mai hãy đến trong 
thành Mãn phú nhận lời thỉnh của Tu-ma-đề. ” 

A-nan bạch Phật: 

-Kính vâng Thế Tôn! 

A-nan nhận vâng lời Thế Tôn, họp các Tỳ-kheo tại giẳng 
đường Phổ hội”, nói: 

-Các vị nào đắc đạo A-la-hán thì hãy lấy thẻ. Ngày mai đến 
nhận hỉnh câu của Tu-ma-đề. 

Ngay lúc đó, một Thượng tọa trong chúng Tăng, tên là Quân- 
đầu Ba-hán'* đắc Tu-đà-hoàn, kết sử chưa diệt tận, không được thần 
túc. Thượng tọa này tự nghĩ: “Nay trong đại chúng ta là hàng thượng 


'* Phát thẻ nhận phần đi phó trai. Päli: Saläkã. 


l3: Phổ hội giảng đường 3#, tức trên kia nói là Phổ tập giảng đường. 























'*. Quân-đầu Ba-hán #1#;#, trên kia phiên âm là Quân-đầu-bà-mạc. Xem cht. 
kinh số 3 phẩm 4 trên. 
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tọa lớn, mà kết sử lại chưa dứt, chưa được thần túc. Ngày mai ta 
không được đến trong thành Mãn phú thọ thực. Song trong chúng của 
Như Lai, vị Sa-di hạ tọa nhỏ nhất tên là Quân-đầu, người có thần 
túc, có đại oai lực, được đến đó thọ thỉnh. Nay ta cũng nên đến kia 
thọ thỉnh. 

Bấy giờ thượng tọa dùng tâm thanh tịnh, nơi địa vị hữu học mà 
nhận thẻ. Lúc đó Thế Tôn, bằng Thiên nhãn thanh tịnh, thấy Quân- 
đầu Ba-hán đang tại địa vị hữu học mà nhận thẻ, liền được vô học, 
Thế Tôn liền bảo các Tỳ-kheo: 

-Trong đệ tử của ta, người nhận thẻ đệ nhất chính là Tỳ-kheo 
Quân-đầu Ba-hán vậy. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo thần túc: Đại Mục-kiển- 
liên, Đại Ca-diếp, A-na-luật, Ly-việt, Tu-bồ-đề, Ưu-tỳ Ca-diếp, Ma- 
ha Ca-thuật-na, Tôn giả La-vân, Châu-lợi Bàn-đặc, cùng Sa-di 
Quân-đầu, các vị dùng thần túc đến trong thành kia trước. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Kính vâng, Thế Tôn! 

Lúc ấy người giúp việc của tăng tên là Càn-trà, sáng sớm hôm 
sau thân vác chõ lớn bay trên không trung đến thành kia. Lúc đó 
trưởng giả này cùng dân chúng lên trên lầu cao muốm xem Thế Tôn, 
từ xa nhìn thấy người giúp việc của tăng thân vác chõ đến. Trưởng 
giả bèn nói với cô gái bằng bài kệ này: 

Người áo trắng, tóc 

Thân hiện như gió cuốn 
Mình trần, nhanh như gió 
Thây con đó, phải chăng? 

Cô đáp lại bằng bài kệ: 

Chẳng phải đệ tử Phật 
Người giúp việc của Phật 
Đủ ngũ thông, ba đường 
Người này tên Càn-trà. 

Bấy giờ người giúp việc là Càn-trà nhiễu quanh thành ba 
vòng, rồi đến nhà trưởng giả. 
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Cũng lúc đó Sa-di Quân-đầu hóa làm năm trăm cây hoa có đủ 
màu sắc, thảy đều nở rộ, màu sắc rất đẹp, như hoa sen Ưu-bát. 
Những loại hoa như vậy không thể kể hết, tất cả đều được mang đến 
thành kia. Khi trưởng giả từ xa nhìn thấy Sa-di đến, lại dùng kệ này 
để hỏi: 

Ngần ấy loại bông hoa 

Đầu ở trong hư không 

Lại có người thần túc 

Có phải thây con không? 
Bấy giờ cô lại dùng kệ đáp: 

Trước, Tu-bạt có nói 

Vị Sa-di trên suối 

Đó chính là người này 

Thấy là Xa-lợi-phất, 

Sa-di Quân-đầu khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng rồi đến 
nhà trưởng giả. Cũng lúc đó Tôn giả Bàn-đặc hóa làm năm trăm 
con bò; lông phủ toàn xanh, ngồi kiết già trên lưng bò, đến thành 
kia. Khi trưởng giả từ xa nhìn thấy Sa-di đến, lại dùng kệ này để 
hỏi cô: 

Các đàn bò lớn này 
Lông phủ toàn màu xanh 
Ngồi một mình trên lưng 
Đây là thầy con chăng? 

Cô lại dùng kệ đáp: 

Hay hóa ngàn Tỳ-kheo 
Tại trong vườn Kỳ-vực 
Tâm thần rất là sáng 
Đây gọi là Bàn-đặc. 

Tôn giả Châu-lợi Bàn-đặc khi ấy nhiễu quanh thành kia ba 
vòng, rồi đến nhà trưởng giả. 

Cũng lúc đó, La-vân lại hóa làm năm trăm khổng tước đủ các 
loại màu sắc, ngôi kiết già ở trên, đến thành kia. Trưởng giả trông 
thấy rồi, lại dùng kệ này để hỏi cô: 
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Năm trăm khổng tước này 

Màu sắc nó thật đẹp 

Như đại tướng quân kia 

Đây là thầy con chăng? 
Thời cô dùng kệ này đáp: 

Cấm giới Như Lai lập 

Tất cả đều không phạm 

Vị ấy nghiêm trì giới 

Là La-vân, con Phật. 

La-vân khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà trưởng 
giả. 

Cũng lúc đó, Tôn giả Ca-thất-na hóa làm năm trăm chim cánh 
vàng cực kỳ dũng mãnh, ngôi kiết già ở trên, đến thành kia. Sau khi 
trưởng giả từ xa trông thấy rồi, lại dùng kệ này để hỏi cô: 

Năm trăm chữm cánh vàng 

Cực kỳ là dũng mãnh 

Ngôi trên, không sợ hãi 

Đây là thầy con chăng? 
Thời cô dùng kệ đáp: 

Hay hành thở ra vào 

Tâm luân chuyển hành thiện 

Sức tuệ thật dũng mãnh 

Đó là Ca-thất-na. 

Tôn giả Ca-thất-na khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến 
nhà trưởng giả. 

Cũng lúc đó, Ưu-tỳ Ca-diếp hóa làm năm trăm con rồng, thấy 
đều có bẩy đầu, ngồi kiết già ở trên, đến thành kia. Trưởng giả từ xa 
trông thấy rồi, lại dùng kệ này hồi cô: 

Nay rồng bảy đầu này 
Tướng mạo thật đáng sợ 
Người đến nhiều vô kể 
Đây là thầy con chăng? 
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Thời cô đáp: 

Thường có ngàn đệ tử 
Thân túc hóa Tỳ-sa 
Ngài Ưu-tỳ Ca-diếp 
Chính thật là người này. 

Ưu-tỳ Ca-diếp khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà 
trưởng giả. 

Cũng lúc đó, Tôn giả Tu-bồ-để hóa làm núi lưu ly, rồi vào 
trong ngồi kiết già, đến thành kia. Sau khi trưởng giả từ xa trông 
thấy rồi, dùng kệ này hỏi cô: 

Nóái này thật là đẹp 

Làm toàn màu lưu ly 

Hiện ngồi ở trong hang 

Đây là thầy con chăng? 
Thời cô lại dùng kệ này đáp: 

Vốn do báo bố thí 

Nay được công đức này 

Đã thành ruộng phước tốt 

Tu-bồ-đề, tỏ Không. 

Tu-bổ-để khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà 
trưởng giả. 

Cũng lúc đó, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên lại hóa làm năm trăm 
con thiên nga, màu trắng tinh, đến thành kia. Sau khi trưởng giả từ 
xa trông thấy rồi, dùng kệ này hỏi cô: 

Nay năm trăm thiên nga 
Màu sắc đều trắng tỉnh 
Đây khắp trong hư không 
Đây là thầy con chăng? 

Thời cô lại dùng kệ này đáp: 

Phân biệt nghĩa văn cú 
Những điều được Kinh thuyết 
Lại giảng tụ kết sử 
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Đó là Ca-chiên-diên. 

Tôn giả đại Ca-chiên-diên khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, 
rồi đến nhà trưởng giả. 

Cũng lúc đó, Ly-việt hóa làm năm trăm con hổ, ngồi ở trên mà 
đến thành kia. Trưởng giả thấy rồi, dùng kệ này hỏi cô: 

Nay, năm trăm hổ này 
Toàn lông thật mượt đẹp 
Có người ngồi ở trên 
Đây là thây con chăng? 

Thời cô lại dùng kệ này đáp: 

Trước ở tại Kỳ hoàn 
Sáu năm không đi động 
Tối đệ nhất tọa thiền 
Đó gọi là Ly-viỆt. 

Tôn giả Ly-việt khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà 
trưởng giả. 

Cũng lúc đó, Tôn giả A-na-luật hóa làm năm trăm sư tử rất là 
dũng mãnh, ngồi ở trên, đến thành kia. Sau khi trưởng giả thấy rồi, 
dùng kệ này hỏi cô: 

Năm trăm sư tử này 
Dũng mãnh thật đáng sợ 
Người ngồi ở trên đó 
Đây là thầy con chăng? 

Thời cô lại dùng kệ đáp: 

Lúc sinh, động trời đất 
Từ đất hiện trân bảo 

Mắt trong sạch không nhơ 
A-na-luật, em Phật. 

A-na-luật khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rổi đến nhà 
trưởng giả. 

Cũng lúc đó, Tôn giả Đại Ca-diếp hóa làm năm trăm tuấn mã, 
lông đuôi đều đỏ, được trang sức vàng bạc, ngồi ở trên và làm cơn 
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mưa hoa trời, đi đến thành kia. Trưởng giả từ xa trông thấy rồi, dùng 
kệ này hỏi cô: 

Ngựa vàng, lông đuôi đỏ 

Số chúng có năm trăm 

Đó là vua Chuyển luân 

Đây là thầy con chăng? 

Cô lại dùng kệ đáp: 

Hành Đầu-đà đệ nhất 
Hay thương kê bần cùng 
Như Lai nhường nửa tòa 
Đó là Đại Ca-diếp. 

Đại Ca-diếp khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà 
trưởng giả. 

Cũng lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên hóa làm năm trăm voi 
trắng, đều có sáu ngà, trang điểm vàng bạc, bẩy chỗ bằng phẳng, 
ngồi ở trên mà đến, rồi phóng ánh sáng lớn đầy khắp thế giới, đến 
giữa hư không, tại thành kia, xướng kỹ nhạc vô số kể, mưa rơi các 
thứ tạp hoa, lại treo phướn lọng giữa hư không, thật là kỳ diệu. Sau 
khi trưởng giả từ xa thấy rồi, dùng kệ hỏi cô: 

Voi trắng có sáu ngà 

Ngôi trên như Thiên vương 

Nay nghe tiếng kỹ nhạc 

Chính Thích-ca Văn chăng. 
Thời cô dùng kệ đáp: 

Ở trên núi lớn kia 

Hàng phục rồng Nan-đà 

Vị Thần túc đệ nhất 

Gọi là Đại Mục-liên. 

Thầy con vẫn chưa lại 

Đây là chúng đệ tử 

Nay Thánh sư sẽ đến 

Ánh sáng chiếu mọi nơi. 
Tôn giả Đại Mục-kiển-liên khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, 
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đến nhà trưởng giả. 

Cũng lúc ấy, Thế Tôn biết đã đến giờ, đắp Tăng-già-lê, bay 
trên hư không cách đất bảy nhẫn. Bên phải Như Lai là Tôn giả A- 
nhã-câu-lân, bên trái Như Lai là Tôn giả Xá-lợi-phất. Khi ấy Tôn 
giả A-nan nương vào oai thần Phật, tay cầm phất tử ở phía sau Như 
Lai. Một ngàn hai trăm đệ tử vây quanh trước sau, Như Lai ở giữa 
các đệ tử có thần túc như: A-nhã-câu-lân hóa làm Nguyệt Thiên tử. 
Xá-lợi-phất hóa làm Nhật Thiên tử. Các Tỳ-kheo có thần túc khác, 
hoặc hóa làm Thích Để-hoàn Nhân, hoặc hóa làm Phạm thiên, 
hoặc có vị hóa làm Đềể-đầu-lợi-tra, Tỳ-lIưu-lặc, Ty-lưu-bác-xoa, 
hoặc hóa làm hình Tỳ-sa-môn lãnh đạo các quỷ thần, hoặc hóa làm 
hình Chuyển luân thánh vương, hoặc có vị nhập hỏa quang Tam- 
muội, hoặc có vị nhập thủy tính Tam-muội, hoặc có vị phóng 
quang, hoặc có vị phun khói, tạo ra các thứ thần túc. Lúc này, bên 
phải Như Lai Phạm Thiên vương, bên trái Như Lai Thích Để-hoàn 
Nhân tay cầm phất tử, phía sau Như Lai lực sĩ Kim cang Mật Tích 
tay cầm chày Kim cang, phía trên Như Lai ở giữa hư không Tỳ-sa- 
môn Thiên vương tay cầm lọng bảy báu, vì sợ có bụi bặm bám thân 
Như Lai. Cùng lúc này, Bà-giá-tuần tay cầm đàn lưu ly tán thán 
công đức Như Lai. Các thiên thần tất cả đều ở giữa hư không 
xướng lên ngàn vạn thứ kỹ nhạc, mưa tuôn các thứ hoa trời rải lên 
Như Lai. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, Trưởng giả A-na-bân-để và nhân dân 
trong thành Xá-vệ đều thấy Như Lai ở giữa hư không cách mặt đất 
bẩy nhẫn. Thấy vậy tất cả vui mừng hớn hở, không tự kiểm chế 
được. Lúc ấy, Trưởng giả A-na-bân-để liền nói kệ này: 

Như Lai thật thần diệu 
Thương dân như con đỏ 
Vui thay! Tu-ma-đề 

Sẽ nhận pháp Như Lai. 

Lúc này vua Ba-tư-nặc cùng Trưởng giả A-na-bân-để rải các 
thứ danh hương và các thư hoa. 

Bấy giờ, Thế Tôn dẫn theo các chúng Tỳ-kheo vây quanh trước 
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sau, cùng các Thiên, Thần không thể kể, tựa như phượng hoàng, ở 
giữa hư không, đi đến thành kia. 


Bấy giờ, Bàn-giá-tuần dùng kệ tán thán Phật: 


Kết sinh đã diệt tận 

Ý niệm không tán loạn 
Không bụi nhơ ngăn ngại 
Mà vào đất nước kia. 
Tâm tánh thật trong sạch 
Đoạn ác niệm tà ma 
Công đúc như biển lớn 
Nay vào đất nước kia. 
Tướng mạo thật đặc thù 
Các sử không tái khởi 

Vì kia không tự xứ 

Nay vào đất nước kia. 

Đã vượt bốn dòng sâu 
Thoát khỏi sinh, già, chết 
Để đoạn gốc các hữu 
Nay vào đất nước kia. 


Lúc ấy, Trưởng giả Mãn Tài nhìn thấy Thế Tôn từ xa đi lại, 


các căn Thế Tôn tịch tĩnh ít có, sạch như vàng ròng của trời; có ba 
mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp biểu hiện ngoài thân; giống 
như núi Tu-di vượt trên các núi, cũng như khối vàng tỏa ánh sáng 


lớn. 


Khi ấy trưởng giả dùng kệ hỏi Tu-ma-để: 


Đây là ánh mặt trời 

Vẻ này chưa từng thấy 
Ngàn vạn ức tia sáng 
Chưa dám nhìn thẳng lâu. 


dùng kệ này đáp trưởng giả: 


Mặt trời, phi mặt trời 
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Mà phóng ngàn thứ sáng 

Vì tất cả chúng sinh 

Đó chính là thầy con. 

Đều cùng khen Như Lai 

Như trước đã có nói 

Nay sẽ được quả lớn 

Lại siêng cúng dường hơn. 

Trưởng giả Mãn Tài khi ấy quỳ gối phải sát đất, lại dùng kệ 

khen Như Lai: 

Tự quy Đấng Mười Lực 

Thể sắc vàng viên quang 

Được trời người kính khen 

Nay con fự quy ÿ. 

Ngài, nay là Nhật vương 

Như trăng sáng giữa sao 

Để độ người chưa độ 

Nay con tự quy ÿ. 

Ngài như tượng Thiên đế 

Như tâm Từ phạm hạnh 

Tự thoát, thoát chúng sinh 

Nay con tự quy ÿ. 

Tối tôn giữa trời người 

Trên vua các quỷ thân 

Hàng phục các ngoại đạo 

Nay con fự quy ÿ. 

Bấy giờ, cô Tu-ma-đề quỳ gối chắp tay, tán thán Thế Tôn: 
Tự hàng, hàng phục người 
Tự chánh, lại chánh người 
Tự độ, độ người dân 
Đã giải, lại giải người. 
Tự tịnh, khiến người tịnh 
Tự soi, soi quân sinh 
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Không ai không được độ 
Dẹp đấu loạn, không tranh. 
An trụ cực tịnh khiết 

Tâm ý không lay động 
Mười Lực thương xót đời 
Con kính lễ lần nữa. 

Ngài có tâm Từ, Bi, Hÿ, Xả,* đây đủ Không, Vô tướng, Vô 
nguyện. Ở trong cõi dục là tối tôn đệ nhất. Trên tất cả trời. Bẩy 
Thánh tài đầy đủ. Các hàng trời, người, đấng Tự nhiên'5, hàng Phạm 
sinh", cũng không ai bằng, cũng không thể giống tướng mạo. Nay 
con tự quy y. 

Khi ấy, sáu ngàn Phạm chí thấy Thế Tôn tạo ra mọi thần biến 
như thế, mọi người tự bảo nhau: “Chúng ta nên rời nước này dời đến 
nước khác. Sa-môn Cù-đàm này đã hàng phục nhân dân trong nước 
này.” Sáu ngàn Phạm chí lúc đó liền đi ra khỏi nước, không trở lại 
nước này nữa. Giống như sư tử vua loài thú ra khổi sơn cốc, nhìn 
quanh bốn hướng, rồi rống lên ba tiếng mới đi tìm mỗi. Các loài thú 
đều tìm đường bỏ chạy mà không biết chạy đi đâu, bay tìm chỗ núp 
kín. Hoặc ngay đến voi có thần lực nghe tiếng sư tử chúng cũng tìm 
đường bỏ chạy không thể tự yên. Vì sao? Vì Sư tử vua loài thú thật 
có oai thần. Ở đây cũng vậy, sáu ngàn Phạm chí kia nghe tiếng Thế 
Tôn, thảy đều bỏ chạy, không tự yên được. Vì sao? Vì Sa-môn Cù- 
đàm có oal lực lớn. 

Bấy giờ, Thế Tôn xả thần túc, đi bình thường, vào trong thành 
Mãn phú. Khi chân Thế Tôn vừa đạp lên ngưỡng cửa, ngay đó trời 
đất chấn động mạnh. Các chư Thiên tôn thần rải hoa cúng dường. 
Nhân dân khi thấy dung nhan Thế Tôn các căn tịch tĩnh, có ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp hiển hiện, họ liên nói kệ này: 


- Để bản: Không, Vô tướng, Nguyện; có nhảy sót. 

- Tự nhiên HZA, Skt. Svayambhũ, từ khác chỉ Phạm thiên (Brahman), tự sinh. 
Skt. 

!*“ Phạm sinh ##⁄:, Skt. Brahmaja, được sinh bởi Brahman, chỉ hàng chư Thiên 

thượng đẳng. 
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Lưỡng Túc Tôn vi diệu 
Phạm chí không dám đương 
Vô cớ thờ Phạm chí 

Mất Đấng Nhân Trung Tôn. 

Thế Tôn khi đến nhà trưởng giả, tới chỗ ngồi mà ngồi. Bấy giờ 
nhân dân nước kia thật là đông đảo. Nhà trưởng giả lúc này có tám 
vạn bốn ngàn người dân, tất cả đều vân tập, để nhìn Thế Tôn cùng 
chúng Tăng, khiến nhà cửa của nhà trưởng giả muốn sụp đổ. Bấy 
giờ, Thế Tôn nghĩ: “Nhân dân ở đây ắt có gây thiệt hại. Ta nên dùng 
thần túc khiến cho nhân dân cả nước thấy thân Ta cùng Tăng Tỳ- 
kheo. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền hóa nhà cửa trưởng giả, thành sắc lưu ly, 
trong ngoài thấy nhau, giống như xem châu trong bàn tay. Lúc này 
cô Tu-ma-đề đến trước Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, buồn vui lẫn lộn, 
liền nói kệ này: 

Đấng Nhất Thiết Trí trọn đủ 

Độ tận tất cả pháp 

Đã đoạn kết dục ái 

Nay con t†ự quy ÿ. 

Thà cho cha mẹ con 

Hày hoại đôi mắt con 

Chớ để con đến đây 

Trong ngũ nghịch, tà kiến. 

Xưa tạo duyên ác nào 

Nên bị đến nơi này 

Như chỉm vào lưới bẫy 

Nguyện dứt kết nghỉ này. 
Bấy giờ, Thế Tôn lại dùng kệ đáp cô rằng: 

Nay con chớ lo sâu 

Định tĩnh tự mở ý 

Cũng đừng khởi tưởng chấp 

Nay Như Lai sẽ giảng. 

Con vốn không do tội 
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Mà khiến phải đến đây 
Vì quả báo thệ nguyện 
Muốn độ chúng sinh này. 
Nay hãy nhổ gốc rễ 
Không đọa ba đường ác 
Hàng ngàn loài chúng sinh 
Con sẽ được độ trước. 
Ngày nay hãy trừ sạch 
Khiến mắt trí tỏ sáng 
Khiến cho loài trời người 
Thấy con như xem châu. 

Cô Tu-ma-để nghe những lời này xong, vui mừng hớn hở 
không kiểm được. 

Bấy giờ trưởng giả đem người hầu của mình theo cung cấp đồ 
ăn thức uống, những món ngon ngọt. Thấy Thế Tôn ăn xong, đã 
dùng nước rửa, bèn lấy một ghế nhỏ ngồi trước Như Lai, cùng các 
người tùy tùng và tám vạn bốn ngàn chúng đều lần lượt ngồi, hoặc 
có người tự xưng tên họ mà ngồi. Thế Tôn lần lượt nói các đề tài vi 
diệu cho trưởng giả và tám vạn bốn ngàn nhân dân kia. Các để tài 
luận về giới, luận về thí, luận về sinh Thiên, dục là tưởng bất tịnh, là 
hữu lậu ô uế, xuất gia là con đường xuất yếu. 

Thế Tôn khi thấy trưởng giả và cô Tu-ma-để cùng tán vạn 
bốn ngàn nhân dân tâm ý khai mở, nên các pháp Khổ, Tập. Diệt, 
Đạo mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết; Ngài đều thuyết cả cho 
chúng sinh ở đây. Mọi người ngay trên chỗ ngồi mà sạch hết các 
trần cấu, được Pháp nhãn thanh tịnh. Giống như vải cực trắng sạch 
dễ nhuộm màu. Ở đây cũng như vậy, Trưởng giả Mãn Tài, cô Tu- 
ma-để và tám vạn bốn ngàn nhân dân sạch hết các trần cấu, được 
Pháp nhãn thanh tịnh, không còn hồ nghi, được không sợ hãi, thẩy 
đều tự quy y Tam bảo thọ trì ngũ giới. Bấy giờ, cô Tu-ma-để ở 
trước Phật nói kệ này: 

Như Lai tai trong suốt 
Nghe con gặp khổ này 
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Giáng thần đến đây rồi 
Mọi người được Pháp nhãn. 

Thế Tôn nói pháp xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, trở về trú xứ. 
Khi ấy các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Cô Tu-ma-để vốn đã tạo nhân duyên gì mà sinh trong nhà 
phú quý? Lại tạo nhân duyên gì mà rơi vào nhà tà kiến này? Lại tạo 
công đức lành nào, nay được pháp nhãn thanh tịnh? Lại tạo công đức 
nào khiến tám vạn bốn ngàn người đều được pháp nhãn thanh tịnh? 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Quá khứ lâu xa trong Hiển kiếp này, có Phật Ca-diếp, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Chúng Hựu. Ngài ở tại nước Ba-la-nại, đi 
du hóa nơi này, cùng chúng hai vạn đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, có vua tên Ai Mẫn, có con gái tên Tu-ma-na. Cô này 
rất có tâm cung kính hướng về Như Lai Ca-diếp, vâng giữ giới cấm, 
thường thích bố thí và cúng dường bốn việc. Thế nào là bốn? Một là 
bố thí, hai là ái kính, ba là lợi người, bốn là đồng lợi'°. 

Cô ở chỗ Như Lai Ca-diếp mà tụng pháp cú. Ở trên lâu cao, 
lớn tiếng tụng tập, phát nguyện rộng lớn này: “Con hằng có pháp 
bốn thọ” này; lại ở trước Như Lai mà tụng pháp cú. Trong đó nếu có 
chút phước nào, cầu cho con sinh vào chỗ nào, không rơi vào ba 
đường dữ, cũng không rơi vào nhà nghèo; đời vị lai cũng sẽ lại gặp 
bậc tối tôn như vầy. Khiến cho con chẳng chuyển đổi thân nữ mà 
được Pháp nhãn thanh tịnh.” Nhân dân trong thành sau khi nghe 
vương nữ thệ nguyện như vậy đều cùng tụ tập đến chỗ vương nữ, 
nóI: 

-Hôm nay Vương nữ rất là chí tín, tạo các công đức, bốn sự?” 
không thiếu: Bố thí, Kiêm ái, Lợi người, Đồng lợi. Lại phát thệ 


'. Bốn Nhiếp sự; xem cht. dưới. 


Tứ thọ chỉ pháp /1z#>;#, được hiểu là bốn pháp nhiếp thọ, tức bốn Nhiếp 
pháp hay nhiếp sự. Pãli: Cattäri samgahavatthini. 
Tứ sự 01šE, cũng tức bốn Nhiếp sự. Xem cht. trên. 
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nguyện, mong đời sau gặp bậc như vậy, thuyết pháp cho nghe để 
được pháp nhãn thanh tịnh. Hôm nay Vương nữ đã phát thệ nguyện, 
cùng với nhân dân cả nước chúng tôi đồng thời được độ. 

Bấy giờ, Vương nữ đáp: 

-Tôi đem công đức này cùng thí đến các người. Nếu gặp Như 
Lai thuyết pháp, sẽ cùng lúc được độ. 

Tyỳ-kheo, các ông há có nghi sao? Chớ quán sát vậy. Vua AI 
Mẫn lúc ấy, nay chính là trưởng giả Tu-đạt. Vương nữ lúc ấy, nay 
chính là Tu-ma-đề. Nhân dân trong nước lúc ấy, nay chính là tám 
vạn bốn ngàn chúng. Do thệ nguyện kia, nay gặp thân Ta, nghe pháp 
đắc đạo; cùng nhân dân kia đều được Pháp nhãn thanh tịnh. Hãy ghi 
nhớ nhớ phụng hành ý nghĩa này. Vì sao? Vì bốn sự này là ruộng 
phước tốt nhất. Nếu có Tỳ-kheo nào thân cận bốn sự, liền được bốn 
Đế đế. Nên cầu phương tiện thành tựu pháp bốn sự. Các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


n1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 23 


Phẩm 31: TĂNG THƯỢNG 
KINH SỐ 1! 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ Sinh Lậu? Bà-la-môn đến chỗ Thế Tôn, chào hồi thăm 
nhau rồi ngồi qua một bên. Khi ấy Bà-la-môn bạch Thế Tôn: 

-Sống trong rừng ở trong hang, thật là khổ thay! Sống riêng, đi 
đứng một mình dụng tâm thật khó ! 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, Phạm chí, như những gì ông nói. Sống trong rừng ở 
trong hang, thật là khổ thay! Sống riêng, đi đứng một mình dụng tâm 
thật khó! Vì sao? Ngày xưa, lúc Ta chưa thành Phật đạo, hành hạnh 
Bồ-tát, Ta thường nghĩ: “Sống trong rừng ở trong hang, thật là khổ 
thay! Sống riêng, đi đứng một mình dụng tâm thật khó!” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

—Có thiện gia nam tử, với tín tâm kiên cố, xuất gia học đạo, Sa- 
môn Cù-đàm là tối thượng thủ, đem lại nhiều lợi ích, làm người dẫn 
đường cho đám bằng hữu ấy. 

Thế Tôn bảo: 

Đúng vậy, Bà-la-môn, như những gì ông nói. Có những thiện 


Tham chiếu Päli, M 4 Bhayabherava (R.i. 16). 


*“ Sinh Lậu “E3. Pali: Janussoini. 
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gia nam tử, với tín tâm kiên cố, Ta là tối thượng thủ, đem lại nhiều 
lợi ích, làm người dẫn đường cho đám bằng hữu ấy. Nếu thấy Ta, 
họ đều khởi lòng hổ thẹn, đến trong núi khe, sống trong động vắng 
vẻ. 

Bấy giờ, Ta tự nghĩ, các Sa-môn, Bà-la-môn có thân hành bất 
tịnh, mà gần gũi, sống chỗ vắng vẻ không người, do thân hành bất 
tịnh, thì ở đó chỉ luống nhọc công, chẳng phải hành chân thật, mà là 
pháp ác, bất thiện, sự kinh sợ. Nhưng nay, Ta với thân hành không 
phải bất tịnh, gần gũi, sống nơi vắng vẻ. Với những øì là thân hành 
bất tịnh, do gần gũi, sống nơi vắng vẻ, những điều ấy không có nơi 
Ta. Vì sao? Nay, Ta thân hành thanh tịnh. Trong những vị A-la-hán,” 
do thân hành thanh tịnh, ưa ở nơi hang vắng, Ta là tối thượng thủ. 
Cũng vậy, Bà-la-môn, Ta tự quán thân, thấy sở hành thanh tịnh nên 
ưa ở nơi vắng vẻ, lại càng vui thích. 

Bấy giờ Ta tự nghĩ, những Sa-môn, Bà-la-môn nào với ý hành 
không thanh tịnh, mạng không thanh tịnh, mà gần gũi, sống nơi vắng 
vẻ không người; họ tuy có hạnh này mhưmg vẫn không phải chân 
chánh; do đó họ đều đầy đủ pháp ác bất thiện,* điều này Ta không 
có. Vì sao? Vì nay những việc làm của thân, miệng, ý, mạng Ta đều 
thanh tịnh. 

Có những Sa-môn, Bà-la-môn thân, miệng, ý mạng đều thanh 
tịnh, ưa ở nơi vắng vẻ thanh tịnh, điều này thì Ta có. Vì sao? Vì nay 
những sở hành bởi thân, miệng, ý, mạng, của ta thanh tịnh. Trong 
những A-la-hán do thân, miệng, ý, mạng thanh tịnh, nên ưa ở nơi 
thanh vắng, Ta là tối thượng thủ. Như vậy, Bà-la-môn, khi Ta có 
thân, miệng, ý, mạng thanh tịnh, khi ấy lại càng ưa thích sống nơi 
vắng vẻ. 

Bấy giờ, Ta tự nghĩ, Sa-môn, Bà-la-môn có nhiều điều phải sợ 


Pali, ibid., Ye hi vo ariya parisuddhakayakammanta, những vị Thánh mà thân 
hành thanh tịnh. 

Hán dịch đoạn này thiếu: “sự kinh sợ” được nói ở đoạn trên. Päli, ibid., : Te 
bhonto samanabrahmana akusalam bhayabheravam avhayanti, những Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy làm nổi lên sự kinh sợ khiếp đảm, bất thiện. 
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hãi kinh khiếp khi sống ở nơi nhàn vắng; đó là pháp ác bất thiện, sự 
sợ hãi kinh khiếp. Nhưng nay, Ta không có bất cứ sự sợ hãi nào khi 
sống nơi vắng vẻ không người. Trong các Sa-môn, Bà-la-môn có tâm 
sợ hãi kinh khiếp khi sống ở chỗ vắng vẻ, trong số đó không có Ta. 
Vì sao? Vì nay Ta không có bất sứ sợ hãi nào ở nơi vắng vẻ mà tự du 
hý. Ta không ở trong số những người có tâm sợ hãi kinh khiếp khi 
sống ở nơi vắng vẻ. Vì sao? Vì nay Ta đã la khổ hoạn, không đồng 
với họ. Như vậy, Bà-la-môn, Ta quán sát ý nghĩa này rồi, không có 
sợ hãi, lại càng thêm vui thích. 

Những Sa-môn, Bà-la-môn nà mà khen mình, chê người, tuy 
sống ở chỗ vắng vẻ vẫn có tưởng bất tịnh." Nhưng Ta, này Phạm chí, 
Ta không chê bai người khác, cũng không tự khen mình. Những al tự 
khen mình lại chê bai người khác, Ta không phải người đó. Vì sao 
vậy! Vì nay Ta không có mạn. Trong các Hiền thánh không có mạn, 
Ta là tối thượng thủ. Ta quán sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích 
hơn”. 

Những Sa-môn” nào ham cầu lợi dưỡng, không hề biết đủ. 
Nhưng hôm nay Ta không ham cầu lợi dưỡng. Vì sao? Vì nay Ta 
không cầu có nhiều hơn người và cũng tự biết đủ. Trong những người 
biết đủ, Ta là thượng thủ. Ta quán sát ý nghĩa này rồi, lại vui thích 
hơn. 

Những Sa-môn, Bà-la-môn nào ôm lòng biếng nhác, không 
chuyên cần tinh tấn, mà gần gũi nơi vắng, Ta không phải người đó. 
Vì sao? Vì nay Ta có tâm dũng mãnh, nên trong đó không lười mệt. 
Trong các Hiền thánh có tâm dũng mãnh, Ta là tối thượng thủ. Ta 
quán sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn. 

Bấy giờ, Ta lại nghĩ, những Sa-môn, Bà-la-môn nào hay nhiều 
quên lãng, mà sống ở nơi vắng vẻ; tuy có hạnh này vẫn có pháp ác 





”-. Hán lược bỏ, theo văn mạch trên: (..) cho đến, “sợ hãi kinh khiếp.” 


5. Hán lược bỏ ý: Không sợ hãi khiếp đảm. 


Hán dịch lược bỏ: Sa-môn, Bà la-môn. 
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bất thiện°. Nhưng nay Ta không có những điều quên lãng. Lại này 
Phạm chí, Ta không có trong số những người hay quên lãng. Trong 
các Hiền thánh không hay quên lãng, Ta là tối thượng thủ. Nay Ta 
quán sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn. 

Bấy giờ, Ta lại nghĩ, những Sa-môn, Bà-la-môn nào mà ý loạn, 
không định; những người ấy liền có pháp ác bất thiện, cùng chung 
với hành ác. Nhưng nay Ta ý không hề loạn, thường như nhất tâm. 
Ta không có trong số những người có tâm ý loạn, bất định. Vì sao 
thế? Vì Ta thường nhất tâm. Trong các Hiển thánh có tâm chuyên 
nhất, định tĩnh, Ta là tối thượng thủ. Nay Ta quán sát ý nghĩa này 
rồi, lại càng vui thích hơn khi sống ở nơi vắng vẻ. 

Bấy giờ, Ta lại nghĩ, những Sa-môn, Bà-la-môn nào mà ngu sĩ, 
tăm tối cũng như bầy dê, người ấy liền có pháp ác bất thiện. Ta 
không phải người đó. Nhưng nay Ta thường có trí tuệ, không có chỗ 
ngu si, sống ở nơi vắng. Những hành như vậy, có ở nơi Ta. Nay Ta 
thành tựu trí tuệ. Trong các Hiển thánh thành tựu trí tuệ, Ta là tối 
thượng thủ. Nay Ta quán sát ý nghĩa này rỗi, lại càng vui thích hơn 
khi sống ở nơi vắng vẻ. 

Khi Ta sống ở nơi vắng vẻ, lúc đó, giả sử cây cối gãy đổ, chim 
thú chạy bay, bấy giờ Ta tự nghĩ: “Đây là khu rừng đáng kinh sợ.” 
Rồi lại tự nghĩ: “Nếu có điều kinh sợ xảy đến, Ta sẽ tìm cầu phương 
tiện khiến nó không xảy đến nữa.” Khi Ta đi kinh hành, nếu có sự 
kinh sợ xảy đến, lúc này, Ta cũng không ngồi, nằm; chỉ khi nào trừ 
được sự kinh sợ, sau đó mới ngồi, nằm. Khi Ta đứng, nếu sự kinh sợ 
xảy đến, lúc ấy Ta không kinh hành, cũng không ngồi xuống, chỉ khi 
nào trừ được sự kinh sợ, sau đó mới ngồi. Khi Ta ngồi, nếu sự kinh 
sợ xảy đến, lúc ấy Ta không kinh hành, chỉ khi nào trừ được sự kinh 
sợ, rồi sau mới ngôi. Khi Ta nằm, nếu sự kinh sợ xảy đến, lúc ấy, Ta 
không kinh hành, cũng không ngồi, chỉ khi nào trừ được sự kinh sợ, 
sau đó mới ngồi. 

Phạm chí nên biết, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không hiểu 


Š. Hán lược bỏ: Sợ hãi khiếp đảm. 
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đạo lý ban ngày với ban đêm, nay Ta nói người ấy rất ngu si.” Nhưng 
Ta, này Phạm chí, hiểu đạo lý ở trong ban ngày và ban đêm, thêm có 
tâm dũng mãnh, cũng không hư vọng, ý không thác loạn, hằng 
chuyên nhất tâm, không tưởng tham dục, có giác, có quán, có hỷ lạc 
do niệm", nhập Sơ thiền. Đó là, này Phạm chí, tâm thứ nhất Ta sống 
an lạc trong hiện pháp'". 

Trừ hữu giác, hữu quán, bên trong hoan hỷ, thêm có nhất tâm, 
không giác, không quán, có hỷ lạc do định niệm, nhập Nhị thiền. Đó 
là, này Phạm chí! Tâm thứ hai Ta sống an lạc trong hiện pháp!?. 

Ta tự quán biết, trong không niệm dục, thâm có cảm giác lạc, 
điểu mà các Hiền thánh mong cầu, hộ, niệm, hoan lạc, nhập Tam 
thiển. Đó là, này Phạm chí, tâm thứ ba sống an lạc trong hiện 
pháp". 

Lại nữa, khổ, lạc đã trừ, không còn ưu, hỷ; không khổ, không 
lạc, hộ*, niệm thanh tịnh, nhập tứ thiển. Đó là, này Phạm chí, tâm 
tăng thượng thứ tư mà Ta tự giác tri, tâm ý an trú. 

“Khi Ta đang sống ở nơi vắng vẻ, có bốn tâm tăng thượng này, 
Ta do tâm Tam-muội này, thanh tịnh không tỳ vết, cũng không kết 
sử, được không sợ hãi, tự biết túc mạng một đời, hai đời, ba đời, bốn 
đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, 
năm mươi đời, trăm đời, ngàn đời, kiếp thành hoại đều phân biệt hết. 
Ta từng sinh chỗ nọ, tên gì, họ gì, ăn thức ăn như thế, chịu khổ vui 
như thế,.. Từ đó Ta chết mà sinh nơi này, chết đây sinh kia, nhân 
duyên gốc ngọn đều rõ ràng hết. 


Pali, ibid., những Sa-môn, Bà-la-môn tưởng ban ngày như là ban đêm 
(Rattimyeva samanam diväati sañjãnanti, ta nói họ sống trong si ám 
(sammohaviharasmim). 

- Niệm trì hỷ lạc ‡ƒEZ. Văn Hán chuẩn về Sơ thiền: Ly sinh h lạc, có hÿ lạc 
phát sinh do viễn ly (ở đây dịch là niệm?) 

-_ Sơ thiền: Hiện pháp lạc trú thứ nhất. 

-_ Nhị thiền: Hiện pháp lạc trú thứ hai. 

- Hộ, nên hiểu là xả. 


-_ Tam thiền: Hiện pháp lạc trú thứ ba. 
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Phạm chí nên biết, vào đầu hôm Ta đắc được minh thứ nhất, 
trừ vô minh, không u tối nữa, tâm ưa sống nơi vắng vẻ mà tự giác 
tr1. 

Lại nữa, với tâm Tam-muội không tỳ vết, không kết sử, tâm ý 
tại định, được không sợ hãi mà biết chúng sinh người sinh, người 
chết. Ta lại dùng Thiên nhãn quán chúng sinh người sinh, người 
chết, sắc lành sắc dữ, cõi lành, đường dữ, hoặc tốt, hoặc xấu, tùy 
hạnh thiện ác đều phân biệt hết. Có các chúng sinh thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác, phỉ báng Hiển thánh, hằng ôm tà kiến, 
tương ưng với tà kiến, khi thân hoại mạng chúng sinh trong địa ngục. 
Có các chúng sinh thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, không 
phỉ báng Hiền thánh, hằng tu chánh kiến, tương ưng với chánh kiến, 
khi thân hoại mạng chúng sinh đường lành lên trời. Ta lại dùng 
Thiên nhãn thanh tịnh không tỳ vết quán chúng sinh người sinh, 
người chết, sắc lành, sắc dữ, đường lành, đường ác, hoặc tốt hay xấu, 
các hạnh bổn Ta đều biết rõ. 

Phạm chí nên biết, vào lúc giữa đêm, Ta được minh thứ hai, 
không còn tăm tối, tự giác tri, vui sống ở nới vắng vẻ. 

Ta, lại với Tam-muội thanh tịnh không tỳ vết, cũng không kết 
sử, tâm ý được định, được không sợ hãi, được tâm diệt tận lậu, cũng 
biết như thật không hư dối, rằng: “Đây là khổ.” Ngay khi ấy, Ta 
được tâm này, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh 
lậu; sau khi giải thoát, liền được trí giải thoát, biết như thật rằng, 
sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái 
sinh, như thật mà biết. 

Đó là, này Phạm chí, Ta cuối đêm được minh thứ ba, không u 
tối nữa. 

Thế nào, này Phạm chí, có tâm này chăng, Như Lai có tâm 
dục, tâm sân hận, tâm ngu si chưa dứt, khi sống ở nơi vắng vẻ? Này 
Phạm chí, chớ xem như thế. Vì sao? Vì ngày nay Như Lai vĩnh viễn 
diệt trừ các lậu, hằng ưa sống nơi thanh vắng, không sống giữa 
người đời. Hôm nay, Ta au khi quán sát hai ý nghĩa này, thích sống 
nơi vắng vẻ. Thế nào là hai? Tự mình sống ở nơi vắng vẻ và độ hết 
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chúng sinh không thể tính kể. 

Bấy giờ, Phạm chí Sinh Lậu bạch Phật: 

-Ngài đã vì thương xót chúng sinh, độ cho tất cả. 

Rồi Phạm chí lại bạch Phật: 

-Thôi, thôi, Thế Tôn! Những điểu được nói đã quá nhiều. Ví 
như người gù được thẳng, người mê được đường, người mù được mắt, 
trong tối thấy sáng. Cũng vậy, Sa-môn Cù-đàm dùng vô số phương 
tiện, vì con mà thuyết pháp. Nay con xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Từ 
nay về sau con thọ trì ngũ giới, không sát sinh nữa, làm Ưu-bà-tắc. 

Bấy giờ Phạm chí Sinh Lậu nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời Phật ở vườn Cù-sư, ở Câu-thâm, nơi bốn Đức Phật đời 
quá khứ đã ở. 

Bấy giờ vua Ưu-điển'" cùng phu nhân Xá-di” và năm trăm cô 
gái muốn đến vườn dạo chơi ngắm cảnh. Ngay khi ấy, trong thành 
Xá-vệ có một Tỳ-kheo nghĩ: “Ta xa Thế Tôn đã lâu, muốn đến lễ 
bái thăm hỏi.” 

Đến giờ, Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực; 
ăn xong thu xếp y bát, tọa cụ. Ông lại dùng thần túc bay lên hư 


- Pãli, ibid.: Sống tại núi rừng thanh vắng (araññavanapathãni), vì hai mục đích 
(dve atthavase): Tự mình sống an lạc ngay trong hiện tại, hiện pháp lạc trú 
(attano ditthadhammasukhaviharam), và vì thương tưởng chúng sinh trong 
tương lai (pacchimañca janatam anukampamano). 

'-. Ưu-điền {###; PAli: Udena, quốc vương nước Kosambï (Hán dịch: Câu-thâm). 


!*“. Xá-di phu nhân 2>zj ^. Pãli: Samävati. 
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không, đến nước Câu-thâm'°. Tỳ-kheo ấy xả thần túc, đi vào rừng, 
đến một chỗ vắng, ngồi kiết già tĩnh tọa, chánh thân, chánh ý, buộc 
niệm ở trước. Khi ấy, phu nhân Xá-di dẫn năm trăm cô gái đến 
rừng này. Phu nhân Xá-di từ xa trông thấy Tỳ-kheo dùng thần túc 
đến ngồi dưới bóng cây, liền đến trước Tỳ-kheo cúi lạy rồi chắp 
tay đứng trước, năm trăm cô gái đều cúi lạy và chắp tay đứng vây 
quanh. 

Lúc ấy, vua Ưu-điền từ xa trông thấy năm trăm cô gái chắp tay 
đứng vây quanh Tỳ-kheo này, liền nghĩ: “Trong đây chắc có bầy nai, 
hoặc có các loài thú, chắc chắn không nghi.” Vua liền cỡi ngựa chạy 
mau đến đám phụ nữ. Phu nhân Xá-di xa thấy vua đến liền nghĩ: 
“Vua Ưu-điển cực kỳ hung ác, có thể hại Tỳ-kheo này.” Phu nhân 
bèn đưa tay mặt lên tâu vua: 

—Đại vương nên biết, đây là Tỳ-kheo, chớ có kinh sợ. 

Vua liền xuống ngựa, bỏ cung, đến chỗ Tỳ-kheo, bảo Tỳ-kheo: 

—Tỳ-kheo, thuyết pháp cho ta nghe! 

Tỳ--kheo ấy đưa mắt trông vua, im lặng không nói. 

Vua lại bảo Tỳ-kheo: 

Mau thuyết pháp cho ta! 

Tỳ-kheo lại đưa mắt nhìn vua, im lặng không nói. 

Vua lại nghĩ: “Nay ta hãy hỏi những sự việc ở trong thiển. Nếu 
thuyết cho ta, ta sẽ cúng dường, trọn đời thí cho y phục, thức ăn 
uống, giường chõng, thuốc thang trị bệnh. Nếu chẳng thuyết cho ta, 
ta sẽ giết.” Vua lại bảo Tỳ-kheo: 

—Tỳ-kheo, thuyết pháp cho ta! 

Tỳ--kheo kia vẫn im lặng không đáp. 

Bấy giờ Thần cây biết tâm vua, liền hóa ra một bầy nai ở đàng 
xa, muốn làm loạn tai mắt của vua khiến khởi nghĩ chuyện khác. Khi 
ấy vua thấy nai liền nghĩ: “Nay hãy bổ Sa-môn này. Sa-môn rốt cuộc 
đi đâu cho khỏi.” 


18. 











Để bản: Câu-thâm viên ‡##2;#lãl, chép nhầm. Nên sửa lại là Câu-thâm quốc. 
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Vua liền cỡi ngựa đi bắn bầy nai. Phu nhân bèn thưa: 

—Nay Tỳ-kheo đến đâu? 

T-kheo nói: 

-Tôi muốn đến trú xứ của bốn Phật, đến gặp Thế Tôn. 

Phu nhân bạch: 

-Tỳ-kheo, nay đã đúng lúc. Ngài mau đi đến đó, đừng ở đây 
nữa, sẽ bị vua hại thì tội vua rất nặng. 

Tỳ-kheo ấy liền đứng lên xếp y bát bay lên hư không đi về 
phương xa. Phu nhân thấy Tỳ-kheo bay cao trên hư không, bèn gọi 
Vua nóI: 

-Kính mong Đại vương, xem Tỳ-kheo này có đại thần túc. 
Ngay ở hư không vọt lên, ẩn mất tự tại. Nay Tỳ-kheo ấy còn có sức 
này, huống Phật Thích-ca Văn mà có thể bì kịp sao? 

Tỳ-kheo ấy đến vườn Cù-sư, xả thần túc, bằng pháp bình 
thường đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi ngồi một bên. Thế Tôn hỏi Tỳ- 
kheo: 

-Thế nào, Tỳ-kheo, nhập hạ ở thành Xá-vệ có nhọc nhăn 
chăng? Tùy thời khất thực có mệt mỏi không? 

Ty-kheo đáp: 

—Con ở thành Xá-vệ không có gì mệt mỏi. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Hôm nay cớ sao đến đây? 

T-kheo bạch Phật: 

—Con cốt đến hầu thăm sức khỏe Thế Tôn. 

Thế Tôn bảo: 

-Nay ngươi thấy Ta và trụ xứ của bốn Đức Phật thời quá khứ 
đây chăng? Nay ngươi thoát khỏi tay vua, rất là đại kỳ! Sao ngươi 
không thuyết pháp cho vua? Lại nữa, vua Ưu-điển nói: “Nay Tỳ- 
kheo hãy thuyết pháp cho ta. Nay cớ sao ông không thuyết pháp cho 
ta?” Nếu Tỳ-kheo thuyết pháp cho vua, vua Ưu-điển sẽ rất hoan hỷ. 
Đã hoan hỷ, vua sẽ suốt đời cúng dường y phục, thức ăn uống, 
giường nằm, thuốc men trị bệnh. 
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T-kheo bạch Phật: 

—Vì vua muốn hỏi những sự việc ở trong thiển nên con không 
đáp nghĩa này. 

Thế Tôn bảo: 

—T-kheo! Tỳ-kheo sao không nói cho vua nghe những sự việc 
ở trong thiển? 

Tỳ-kheo đáp: 

-Vua Ưu-điển dùng thiển này làm gốc; ôm lòng hung bạo, 
không có tâm Từ, sát hại chúng sinh vô kể, tương ưng với dục, ba 
độc lừng lẫy, chìm trong vực sâu, không thấy chánh pháp, tập hoặc 
vô tri, nhóm đủ các ác, hành động kiêu mạn, Ở thế lực vua, tham 
đắm tài bảo, khinh mạn người đời, mù không có mắt. Người này 
dùng thiển làm gì? Phàm pháp thiển định là pháp vi diệu trong các 
pháp, khó thể giác tri, không có hình tướng, chẳng phải đem tâm 
lường được. Đây chẳng chỗ người thường đến được, chỉ người trí mới 
biết. Vì những cớ này nên con không thuyết pháp cho vua. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo: 

-Nếu y cũ rách cần phải giặt mới sạch. Dục tâm cực thịnh cần 
nên quán tưởng bất tịnh, sau đó bèn trừ được. Nếu sân giận thịnh thì 
dùng tâm Từ trừ đi. Ũ ám ngu sĩ thì dùng pháp mười hai duyên sau 
đó trừ hết. Này Tỳ-kheo, cớ sao không thuyết pháp cho vua Ưu- 
điển? Nếu thuyết pháp, vua sẽ hết sức hoan hỷ. Ngay dù lửa cực 
mạnh vẫn có thể diệt được, huống nữa là người? 

Tỳ-kheo kia im lặng chẳng nói. Bấy giờ, Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Như Lai xử thế rất đặc biệt. Dù Trời, Rồng, Quỷ thần, Càn- 
thát-bà, ai hỏi nghĩa Như Lai, Ta sẽ thuyết cho họ. Giả sử quốc 
vương đại thần, nhân dân hỏi nghĩa Như Lai, Ta cũng sẽ thuyết cho 
họ. Nếu dòng Sát-đế-lợi, bốn chủng tánh, đến hỏi nghĩa, Ta cũng sẽ 
thuyết pháp cho. Vì sao thế? Vì hôm nay, Như Lai được bốn Vô sở 
úy, thuyết pháp không có khiếp nhược; cũng được bốn Thiền, trong 
đó tự tại, kiêm đắc bốn Thần túc chẳng thể tính kể, hành bốn Đẳng 
tâm. Thế nên Như Lai thuyết pháp không có khiếp nhược. La-hán, 
Bích-chi-phật không có thể kịp được. Thế nên, Như Lai thuyết pháp 
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không khó. Nay, các Tỳ-kheo, các ông hãy tìm phương tiện hành bốn 
Đẳng tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 
Vì sao? Nếu Tỳ-kheo vì chúng sinh, Thiện tri thức được gặp và tất cả 
cha mẹ, tri thức, thân thuộc đều nên lấy bốn sự dạy khiến họ biết 
pháp. Thế nào là bốn? Nên cung kính Phật là Bậc Như Lai, Chí Chân 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Chúng Hựu, độ 
người vô lượng. 

Hãy nên cầu pháp, tu hành pháp chánh chân, trừ bổ hành uế 
ác. Đây là điều mà bậc trí giả tu hành. 

Hãy tìm cầu phương tiện cúng dường chúng Tăng. Chúng của 
Như Lai thường hòa hợp nhau không có tranh tụng, pháp pháp thành 
tựu”, giới thành tựu, Tam-muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, giải 
thoát thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu. Đó là bốn đôi, tám bậc, 
mười hai Hiển sĩ. Đây là Thánh chúng của Như Lai, đáng tôn đáng 
quý, là ruộng phước vô thượng của thế gian. 

Lại nên khuyến trợ khiến hành pháp luật Hiển thánh, không 
nhiễm ô, tịch tĩnh vô vi. Nếu có Tỳ-kheo nào muốn hành đạo, nên 
hành đủ pháp bốn sự” này. Vì sao thế? Vì pháp cúng dường Tam 
bảo, tối tôn, tối thượng không ai sánh kịp. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 





'*“ Để bản nhảy sót một chữ pháp. Đây chỉ thành tựu pháp tùy pháp (Päili: 
Dhammanudhamma-patipanna). 
®- Bốn sự nói trên, tức bốn bất hoại tín, bất động tín, hay bốn chứng tịnh. Päii: 


Avecca-pasada. 
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Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có bốn hành tích của sự”!. Thế nào là bốn? Có hành tích lạc 
mà sở hành ngu hoặc; đây là hành tích thứ nhất. Có hành tích lạc mà 
sở hành nhanh chóng; có hành tích khổ mà sở hành ngu hoặc; có 
hành tích khổ mà sở hành nhanh chóng. 

Thế nào gọi là lạc hành tích, sở hành ngu hoặc? Hoặc có một 
người tham dục, sân giận, ngu si lừng lẫy, sở hành rất khổ không 
tương ưng với gốc của hạnh. Người ấy năm căn ngu tối không được 
lanh lợi. Thế nào là năm? Đó là Tín căn, Tấn căn, Niệm căn, Định 
căn, Tuệ căn. Nếu đem ý ngu để cầu Tam-muội dứt hữu lậu, đấy gọi 
là lạc hành tích, độn căn đắc đạo. 

Thế nào gọi là lạc hành tích, sở hành nhanh chóng? Hoặc có 
một người không dục, không dâm, hằng tự giảm bớt tham dục không 
ân cần; sân hận, ngu si rất giảm thiểu. Năm căn lanh lợi, không 
buông lung. Thế nào là năm? Nghĩa là Tín căn, Tấn căn, Niệm căn, 
Định căn, Tuệ căn; đó là năm căn. Có được năm căn, thành tựu 
Tam-muội, diệt tận hữu lậu thành vô lậu. Đó gọi là bằng lợi căn mà 
hành nơi đạo tích. 

Thế nào gọi là khổ hành tích, sở hành ngu hoặc? Hoặc có một 
người lòng dâm quá nhiều; sân giận, ngu si lừng lẫy. Người ấy sống 
với pháp này mà dứt sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu. Đó gọi là khổ 
hành tích độn căn. 

Thế nào gọi là lạc hành tích, sở hành nhanh chóng? Hoặc có 
một người ít dục, ít dâm, không sân hận, cũng không khởi tưởng 




















?': Bốn sự hành tích J15fƒ7ÿ}; bốn thông hành /1}šƒ7, xem Pháp Uẩn 3 

(T26n1537, tr. 465a23): Khổ trì thông hành #?3#}#ƒ7, khổ tốc thông hành 
T}E)#ƒT, lạc trì thông hành #43#?ðƒ7, lạc tốc thông hành ##3#)#ƒT. PAli, D 33 
Sangiti (R.iii. 229): Catasso patipada—- dukkhã patipada dandhabhiñña, dukkha 
patipada khippabhiñña, sukha patipada dandhabhiñña, sukha patipada 
khippabhiññãa, bốn sự hành trì: Hành trì khổ, chứng trí chậm; hành trì khổ, 


chứng trí nhanh; hành trì lạc, chứng trí chậm; hành trì lạc, chứng trí nhanh. 
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hành ba việc này. Lúc ấy, năm căn này không thiếu sót. Thế nào là 
năm? Nghĩa là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn; đó là 
năm. Người ấy bằng pháp này mà được Tam-muội, dứt hữu lậu 
thành vô lậu. Đó gọi là khổ hành lợi căn. 

Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn hành tích này. Hãy tìm cầu phương 
tiện bỏ ba hành tích trước, vâng hành một hành sau. Vì cớ sao? Vì 
với khổ hành tích, khó đắc Tam-muội. Khi đã đắc, liền thành đạo, 
tổn tại lâu ở đời. Vì sao thế? Chẳng thể đem lạc cầu lạc, do khổ mà 
sau mới thành đạo. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy thường dùng 
phương tiện thành tựu hành tích này. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 

Một thời Phật ở thành La-duyệt, trong khu Ca-lan-đà, Trúc 
viên, cùng với đại chúng năm trăm Tỳ -kheo. 

Bấy giờ, bốn Phạm chí cùng đắc ngũ thông, tu hành pháp lành, 
ở chung một chỗ, bàn luận với nhau rằng: “Lúc thân chết đến, chẳng 
tránh người mạnh khỏe. Mỗi người hãy ẩn nấp khiến thần chết 
không biết chỗ đến. 

Lúc ấy, một Phạm chí bay lên không trung, muốn được khỏi 
chết; nhưng tránh chẳng khỏi, mà chết ở không trung. Vị Phạm chí 
thứ hai lặn xuống đáy biển lớn, muốn được khỏi chết, nhưng chết ở 
đó. Phạm chí thứ ba muốn khỏi chết, chui vào lòng núi Tu-di và chết 
trong đó. Phạm chí thứ tư chui xuống đất, đến mé kim cương, muốn 
được thoát chết, lại chết ở đó. 

Bấy giờ, Thế Tôn dùng Thiên nhãn xem thấy bốn Phạm chí, 
mỗi người đều tránh chết mà đều cùng chết. 
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Thế Tôn liền nói kệ: 

Không phải hư không, biển 
Không phải vào hang đá 
Không có địa phương nào 
Thoát khỏi không bị chết. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ở đây, này Tỳ-kheo, có bốn vị Phạm chí, tụ tập một nơi, 
muốn được khỏi chết. Mỗi người quay tìm chỗ chạy mà không khỏi 
chết. Một người ở hư không, một người vào biển lớn, một người 
vào lòng núi, một người xuống đất, đồng chết hết. Thế nên, các 
Tỳ-kheo, muốn được khỏi chết, nên tư duy bốn pháp bổn. Thế nào 
là bốn? 

Tất cả hành vô thường; đó là pháp bổn thứ nhất, hãy niệm 
tưởng tu hành. Tất cả hành là khổ, đó là pháp bổn thứ hai, hãy nên 
tư duy. Tất cả pháp vô ngã; đây là pháp bổn thứ ba, hãy nên tư duy. 
Niết-bàn là diệt tận; đây là pháp bổn thứ tư, hãy nên cùng tư duy. 
Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy cùng tư duy bốn pháp này. Vì sao 
thế? Vì sẽ thoát sinh, già, bệnh, chết, sầu lo não khổ. Đây là nguồn 
của khổ. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Trời Tam thập tam có bốn vườn cảnh để ngắm. Chư Thiên ở 
đó vui chơi hưởng vui ngũ dục. Bốn vườn gì? 
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1. Vườn cảnh Nan-đàn-bàn-na””. 

2. Vườn cảnh Thô sáp”. 

3. Vườn cảnh Trú dạ”". 

4. Vườn cảnh Tạp chúng”. 

Trong bốn vườn có bốn ao tắm, ao tắm rất mát, ao tắm hương 
thơm, ao tắm nhẹ nhàng, ao tắm trong suốt. Thế nào là bốn? Ao tắm 
Nan-đà”", ao tắm Nan-đà đảnh, ao tắm Tô-ma””; ao tắm Hoan duyệt”. 
Tỳ-kheo nên biết, trong bốn vườn có bốn ao tắm này khiến người 
thân thể thơm sạch, không có bụi bặm. 

Vì sao gọi là vườn Nan-đà-bàn-na? Nếu trời Tam thập tam vào 
vườn Nan-đàn-bàn-na, tâm tánh sẽ vui vẻ không kiểm được; ở đó vui 
chơi, nên gọi là vườn Nan-đàn-bàn-na. 

Vì sao gọi là vườn Thô sáp? Nếu trời Tam thập tam vào trong 
vườn này, thân thể sẽ hết sức thô. Ví như mùa đông lấy hương bôi 
lên thân, thân hết sức thô, chẳng như lúc thường. Vì thế nên gọi là 
vườn Thô sáp. 

Sao gọi là vườn Trú dạ? Khi trời Tam thập tam vào trong vườn 
này, nhan sắc chư Thiên sẽ khác nhau, tạo bao nhiêu hình thể, ví như 
phụ nữ mặc các loại áo xiêm, chẳng giống lúc thường. Đây cũng như 
thế. Nếu trời Tam thập tam vào trong vườn sẽ trở thành các hình sắc 
không giống lúc thường. Vì thế nên gọi là vườn Trú dạ. 

Vì sao gọi là vườn Tạp chủng? Bấy giờ các vị trời tôn quý 














?#'. Nan-đàn-bàn-na #ftf3547Jö. Skt. (Päli đồng): Nandana-vana. Xem Trường 20, 
kinh 30, phẩm Đao-lợi. 

- Thô sáp E77. Skt. Parurya. (Pãli: Pharusa, Phãrusaka). Xem Trường 20, dẫn 
trên. 

2 Trú dạ ‡ễƒX. Theo giải thích đoạn sau, rõ ràng Hán dịch từ này sai. Skt. 

Caitrarati (Pali: Cittalata-vana; Cf. J.i. 204). Xem Trường 20, dân trên: Họa lạc 

viên SZZ£[ö]. 

Tạp chủng 3#ƒ#. Skt. Miáraka (Päli: Missaka). Xem Trường 20, dẫn trên. 

®- Nan-đà dục trì ##JÈ;ä;t. PAli: Nandã-pokkharanT, cí. J. 204. 205. 

”' Tô-ma ñ|EE. 

Hoan duyệt #f†fft. 
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nhất và trời bậc trung và trời bậc thấp, khi vào trong vườn này đều 
trở thành giống nhau. Nếu là trời thấp nhất thì không được vào ba 
vườn kia. Ví như vườn của Chuyển luân thánh vương vào, các vua 
khác không được vào vườn tắm rửa. Còn nhân dân chỉ có thể đứng 
xa nhìn. Đây cũng như thế, nếu chỗ trời thần cao nhất vào tắm rửa, 
các trời nhỏ khác không được vào. Thế nên, gọi là vườn Tạp 
chủng”. 

Vì sao gọi là ao tắm Nan-đà? Nếu trời Tam thập tam vào trong 
vườn này, lòng sẽ rất vui vẻ. Thế nên gọi là ao tắm Nan-đà. 

Vì sao gọi là ao tắm Nan-đà đảnh? Nếu trời Tam thập tam vào 
trong vườn này, từng cặp hai người nắm tay chà trên đỉnh đầu mà 
tắm. Ngay trong Thiên nữ cũng làm như thế. Do đó gọi là ao tắm 
Nan-đà đảnh. 

Vì sao gọi là ao tắm Tô-ma? Nếu trời Tam thập tam vào trong 
ao tắm này, bấy giờ, nhan mạo chư Thiên đều giống như người, 
không có đa dạng. Thế nên gọi ao tắm Tô-ma. 

Vì sao gọi là ao tắm Hoan duyệt? Nếu trời Tam thập tam vào 
trong ao này sẽ đều không có lòng kiêu mạn cao thấp, tâm dâm 
giảm bớt, bấy giờ đồng nhất tâm mà tắm. Thế nên gọi là ao tắm 
Hoan duyệt. 

Đó là, này Tỳ-kheo, có nhân duyên này, có tên này. 

Nay trong chánh pháp của Như Lai cũng lại như thế. Có tên 
bốn vườn. Thế nào là bốn? 

Vườn Từ, vườn Bi, vườn Hỷ, vườn Xả*. Đó là, Tỳ-kheo, trong 
chánh pháp Như Lai có bốn vườn nà y. 

Tại sao gọi là vườn Từ? Tỳ-kheo nên biết, do vườn Từ này mà 
sinh lên trời Phạm thiên; từ cõi trời Phạm thiên đó chết đi, sinh trong 
nhà hào quý, nhiều tiền lắm của, hằng có vui ngũ dục, vui thú chưa 
từng rời mắt. Thế nên gọi là vườn Từ. 

Vì sao gọi là vườn Bi? Tỳ-kheo nên biết, nếu hay thân cận tâm 


?' Văn Hán dịch đoạn này mâu thuẫn nhau. Nên hiểu, chỉ vườn Tạp chủng, chư 
Thiên bình đẳng vào được hết. Ba vườn kia, tùy theo bậc lớn nhỏ. 
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Bi giải thoát thì sinh cõi trời Phạm quang âm. Nếu sinh trổ lại trong 
loài người thì sinh nhà tôn quý, không có sân giận, cũng nhiều tiền 
lắm của. Vì thế nên gọi là vườn Bi. 

Vì sao gọi là vườn Hỷ? Nếu người hay thân cận vườn Hỷ thì 
sinh trời Quang âm. Nếu sinh trở lại trong loài người thì sinh nhà 
quốc vương, lòng thường hoan hỷ. Vì thế nên gọi là vười Hỷ. 

Vì sao gọi là vườn Xả*? Nếu người thân cận xả thì sẽ sinh trời 
Vô tưởng, thọ bốn vạn tám ngàn kiếp. Nếu lại sinh trong loài người 
thì sinh nhà ở chốn trung ương, cũng không sân hận, hằng bỏ? tất cả 
hành phi pháp. Vì thế nên gọi là vườn Xả. 

Tỳ-kheo nên biết, trong chánh pháp Như Lai có bốn vườn này 
khiến các Thanh văn được dạo chơi trong ấy. Trong bốn vườn này 
của Như Lai có bốn hồ tắm để hàng Thanh văn của ta tắm rửa, dạo 
chơi trong ấy, dứt hết hữu lậu thành tựu vô lậu, không còn trần cấu. 
Những gì là bốn? Hồ có hữu giác, có quán; hổ tắm không giác, 
không quán; hồ tắm xả* niệm; hồ tắm không khổ, không lạc. 

Thế nào là hồ tắm có giác, có quán”'? Nếu có Tỳ-kheo được Sơ 
thiển rồi, ở trong các pháp hằng có giác quán, tư duy pháp trừ bỏ kết 
sử triỀn cái, vĩnh viễn không còn dư tàn. Thế nên gọi có giác, có 
quán. 

Thế nào là hồ tắm không giác, không quán”? Nếu có Tỳ-kheo 
đắc Nhị thiên rồi, diệt có giác, có quán, lấy thiển làm thức ăn. Vì thế 
gọ! là không giác, không quán. 

Thế nào gọi là hổ tắm Xả* niệm? Nếu Tỳ-kheo được Tam 
thiển rồi, diệt có giác, có quán; không giác, không quán, hằng xả* 
niệm Tam thiển®. Vì thế gọi là hồ tắm xả niệm. 


- Hán: Hộ, nghĩa không rõ bằng xả. 
- Hữu giác hữu quán ##‡#ïi, chỉ hữu tầm hữu tứ địa, bậc Sơ thiền. 
- Vô giác vô quán ###?irffj : vô tầm vô tứ địa, bậc Nhị thiền. 








- Hán: Hộ niệm šŠ3, chính xác: Xả niệm; ly hỷ trụ xả, an trú lạc với niệm, gọi là 
ly hỷ diệu lạc địa, bậc Tam thiền. 
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Thế nào gọi là hồ tắm Không khổ không lạc“? Nếu Tỳ-kheo 
được Tứ thiển rồi, cũng không niệm lạc, cũng chẳng niệm khổ; 
cũng không niệm pháp quá khứ, vị lai, chỉ dụng tâm ở trong pháp 
hiện tại, thế nên gọi là hồ tắm Không khổ không lạc. 

Do vậy, này các Tỳ-kheo, trong chánh pháp của Như Lai có 
bốn hồ tắm này, để hàng Thanh văn của ta ở trong ấy tắm rửa, diệt 
hai mươi mốt kết, qua biển sinh tử, vào thành Niết-bàn. Thế nên, 
này các Tỳ-kheo, nếu muốn qua biển sinh tử này, hãy tìm cầu 
phương tiện diệt hai mươi mốt kết, vào thành Niết-bàn. Như thế, các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 6% 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Ví như bốn con rắn độc lớn hết sức hung bạo được bỏ chung 
trong một cái hộp. Nếu có người từ bốn phương đến, muốn sống, 
không muốn chết, muốn tìm vui không tìm khổ, chẳng ngu chẳng tối, 
tâm ý không rối loạn, không bị lệ thuộc gì, khi ấy, nếu vua hay đại 
thần của vua gọi người này bảo: “Nay có bốn con rắn độc lớn, hết 
sức hung bạo. Ông nên tùy thời nuôi nấng, tắm rửa chúng cho sạch; 
tùy thời cho ăn uống, đừng để thiếu thốn. Nay là lúc thích hợp, hãy 
làm điều thích hợp phải làm!” 

Người kia trong lòng sợ hãi không dám tới thẳng trước, bèn bỏ 


3 Bất khổ bất lạc ##£ZK##; xả niệm thanh tịnh địa, xả và niệm thanh tịnh, bậc 
Tứ thiền trở lên. 
3. Tham chiếu Pãli, S 55 197 Asivisopama (R.iv. 172). 
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chạy không biết đường nào. Người kia lại được bảo rằng: “Nay ta sai 
năm người cầm đao kiếm theo sau ông. Nếu họ bắt được sẽ dứt 
mạng ông. Chớ nên chậm trễ. ” 

“Người kia sợ bốn con rắn độc lớn, lại sợ năm người cầm đao 
kiếm, phóng chạy tứ tung, không biết phẩi làm gì. Người kia lại được 
bảo rằng: “Nay ta lại sai sáu oan gia theo sau ông. Ai bắt được sẽ dứt 
mạng ông. Muốn làm gì hãy làm đi!” 

Người kia sợ bốn con rắn độc lớn, lại sợ năm người cầm đao 
kiếm, lại sợ sáu oan gia, liền phóng chạy khắp nơi. Người kia khi 
thấy trong cái xóm hoang, muốn vào đó núp; hoặc gặp nhà trống, 
hoặc gặp vách đổ, không có gì chắc chắn; hoặc thấy một cái ghe 
trống, hoàn toàn không có gì. Khi ấy có người thân hữu với người ấy, 
muốn giúp đỡ cho khỏi nạn, liền bảo: “Chỗ vắng vẻ này nhiều giặc 
cướp, muốn làm øì thì cứ tùy ý.” 

Người kia đã sợ bốn rắn độc lớn, lại sợ năm người cầm đao 
kiếm, lại sợ oan gia, lại sợ trong thôn trống vắng, liền phóng chạy 
khắp nơi. Người ấy khi thấy phía trước có dòng nước lớn, vừa sâu 
vừa rộng, cũng không có người và cầu đò để có thể qua được bờ kia, 
mà chỗ người ấy đứng lại nhiều giặc cướp hung ác. Lúc đó, người ấy 
nghĩ: “Nước này rất sâu rộng, nhiều giặc cướp, làm sao qua được bờ 
kia? Nay ta nên gom góp cây cối cổ rác làm bè, nương vào bè này 
mà từ bờ bên đây qua đến bờ bên kia.” Người ấy liền gom cây cỏ 
làm bè, rồi qua được bờ kia, chí không di động. 

Các Tỳ-kheo nên biết, nay ta lấy ví dụ, nên khéo suy nghĩ. Nói 
nghĩa này là có nghĩa gì? 

Bốn rắn độc là bốn đại. Thế nào là bốn đại? Đó là đất, nước, 
gió, lửa. Đó là bốn đại. 

Năm người cầm kiếm tức năm thạnh ấm. Thế nào là năm? Đó 
là sắc ấm, thọ* ấm, tưởng, hành ấm, thức ấm. 

Sáu oan gia là ái dục. 


Thôn trống là sáu nhập bên trong”. Thế nào là sáu? 


3% Nội lục nhập I4JzxA.. tức sáu nội xứ. 
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Đó là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý 
nhập. Nếu người có trí tuệ, khi quán mắt, thấy thảy đều trống không, 
không chỗ øì, hư dối, lặng lẽ, không bến chắc. Khi quán tai, mũi, 
miệng, thân, ý, thấy đều trống không, đều rỗng lặng, cũng không 
bền chắc. 

Nước là bốn dòng. Thế nào là bốn? Tức là dục lưu, hữu lưu, vô 
minh lưu, kiến lưu”. 

Bè lớn là tám đạo phẩm của Hiển thánh. Thế nào là tám? 
Chánh kiến, chánh trị, chánh ngữ, chánh phương tiện, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh niệm, chánh định. Đó là tám đạo phẩm Hiển 
thánh. 

Muốn vượt qua nước là sức tinh tấn với phương tiện khéo léo. 
Bờ này là thân tà'°. Bờ kia là diệt thân tà. Bờ này là quốc giới của 
vua A-xà-thế. Bờ kia là quốc giới của vua Tỳ-sa. Bờ này là quốc 
giới của Ba-tuần. Bờ kia là quốc giới của Như Lai. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm người. 

Lúc ấy trong thành Xá-vệ có một Ưu-bà-tắc vừa mạng chung 
và lại sinh trong nhà đại trưởng giả tại thành Xá-vệ. Vị phu nhân lớn 
nhất mang thai. Thế Tôn dùng Thiên nhãn thanh tịnh không tỳ vết để 
xem; thấy Uu-bà-tắc này sinh trong nhà trưởng giả giàu nhất thành 
Xá-vệ. Ngay ngày đó lại có Phạm chí thân hoại mạng chúng sinh 


31: 











Bốn lưu P17, hay bốn bộc lưu. 
3: Thân tà .#l, tức hữu thân kiến. 
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trong địa ngục. Thế Tôn cũng dùng Thiên nhãn xem thấy. Cũng ngay 
ngày đó, Trưởng giả A-na-bân-để mạng chung, sinh cõi thiện, lên 
trời. Thế Tôn cũng dùng Thiên nhãn xem thấy. Ngay ngày hôm đó, 
cũng có một Tỳ-kheo chứng nhập Niết-bàn, Thế Tôn cũng bằng 
Thiên nhãn mà nhìn thấy. 
Bấy giờ, Thế Tôn thấy bốn việc này rồi, liền nói kệ này: 

Nếu người thọ bào thai 

Hành ác vào địa ngục 

Người lành sinh lên trời 

Vô lậu nhập Niết-bàn. 

Nay người hiền thọ thai 

Phạm chí vào địa ngục 

Tu-đạt sinh lên trời 

Tỳ-kheo thì diệt độ. 

Bấy giờ, Thế Tôn rời tnh thất, đến giảng đường Phổ tập mà 
ngồi, rồi Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nay có bốn việc mà nếu người tu hành theo thì khi thân hoại 
mạng chung sẽ được sinh trong loài người. Thế nào là bốn? Người 
mà thân, miệng, ý và mạng thanh tịnh không tỳ vết, lúc mạng chung 
sẽ được sinh trong loài người. 

Này Tỳ-kheo, lại có bốn pháp mà ai tập hành, người đó sẽ vào 
trong địa ngục. Thế nào là bốn? Thân, miệng, ý và mạng không 
thanh tịnh. Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn pháp này mà ai thân cận thì 
khi thân hoại mạng chung sẽ sinh vào trong địa ngục. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo, lại có bốn pháp mà nếu người tu tập 
hành theo thì sẽ sinh cõi lành, lên trời. Thế nào là bốn? Bố thí, nhân 
ái, lợi người, đồng lợi. Đó là, này Tỳ-kheo, ai hành pháp này, khi 
thân hoại mạng chung sẽ sinh cõi lành, lên trời. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo, lại có bốn pháp nếu ai tập hành theo, 
khi thân hoại mạng chung, diệt tận hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm 
giải thoát, trí tuệ giải thoát, như thật mà biết rằng, sinh tử đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái sinh nữa. Thế 
nào là bốn? Thiển có giác, có quán; thiển không giác, không quán; 
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xả* niệm; thiển khổ lạc diệt. Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn pháp này, 
nếu ai tu tập thực hành theo đó thì sẽ diệt tận hữu lậu, thành tựu vô 
lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, như thật mà biết rằng: “Sinh tử 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái sinh 
nữa.” 

Thế nên, này các Tỳ-kheo, nếu thiện gia nam tử trong bốn bộ 
chúng, muốn sinh trong loài người, hãy tìm cầu phương tiện hành 
thân, miệng, ý, mạng thanh tịnh. Nếu muốn được sinh lên cõi trời, 
cũng hãy tìm cầu phương tiện hành bốn ân huệ. Nếu muốn được hết 
hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, cũng hãy 
tìm cầu phương tiện hành bốn Thiền. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8° 


Nghe như vầy: 

Một thời Phật ngoài thành Tỳ-xá-ly, trong một khu rừng. Bấy 
giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Xưa, lúc Ta chưa thành đạo, lúc ấy, Ta sống trong núi Đại 
úy". Nếu ai có lòng dục hay không lòng dục mà vào trong núi này, 
lông tóc đều dựng ngược. Lại gặp lúc quá nóng nực, sóng nắng tung 
hoành, Ta cởi trần mà ngồi, ban đêm thì vào rừng sâu. Lúc trời quá 
lạnh, gió mưa dồn dập thì ban ngày Ta vào trong rừng, ban đêm ngủ 
ngoài trời. Bấy giờ, Ta hay tụng một bài kệ mà xưa chưa từng nghe, 
chưa từng thấy: 


3”. Tham chiếu Päli, M 12 Mahãsïhanãdasutta (R. ¡. 68). 
“Đại úy sơn. Pãli, ibid. tr. 79: Aññataram bhimsanakam vanasandam, vào một 


khu rừng rậm hãi hùng; không phải danh từ riêng. 
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Lạnh lẽo, đêm nghỉ 
Trong nát Đại úy 
Thân thể cởi trần 
Ta đã thệ nguyện "". 

Hoặc Ta đến gò mả để lấy áo người chết che mình. Bấy giờ, có 
người xóm Án-trá” đến lượm nhánh cây đâm vào tai Ta hay thọc 
vào mũi Ta. Có người khạc nhổ, có người đi tiểu hoặc lấy đất bôi lên 
mình Ta. Nhưng Ta trọn không nghĩ gì về họ. Lúc ấy, Ta có tâm xả 
này. 

Bấy giờ, tại chỗ chuồng bò, nếu thấy phân bê, Ta liễn lấy ăn. 
Nếu không có phân bê, Ta liền ăn phân bò. Khi ăn món này, Ta 
nghĩ: “Nay ăn để làm gì? Hãy nhịn trọn ngày.” Lúc Ta nghĩ vậy, chư 
Thiên đến chỗ Ta bảo: “Nay Ngài chớ nhịn ăn nữa. Nếu Ngài nhịn, 
tôi sẽ đem cam lồ, tinh khí giúp Ngài sống.” Ta lại nghĩ: “Đã nhịn ăn 
sao lại để chư Thiên đem cam lồ cho Ta? Đó là sự dối trá.” Rồi Ta 
lại nghĩ: “Nay có thể ăn các thứ mè, gạo bỏ dư.” Bấy giờ, mỗi ngày 
Ta ăn một hạt mè, một hạt gạo, thân hình liệt nhược, xương cốt dính 
nhau. Trên đỉnh đầu mọc mụt nhọt, da thịt rơi rớt. Ví như trái bầu 
khô vỡ, không lành lặn, đầu Ta lúc ấy cũng thế, trên đỉnh mọc nhọt, 
da thịt rơi rớt, do không ăn. Cũng như tính tú hiện trong giếng sâu; 
lúc ấy mắt Ta cũng thế, đều vì không ăn. Ví như xe cũ hư nát, thân 
Ta cũng thế, tất cả đều hư hỏng không thể theo ý mình. Cũng như 
dấu chân lạc đà, hai xương cùng của ta cũng thế. Nếu khi Ta lấy tay 
đè bụng, liền đụng xương sống. Nếu lúc đè xương sống, liền đụng da 
bụng. Thân thể ốm yếu đều vì không ăn. Bấy giờ Ta đã dùng một 
hạt mè, một hạt gạo làm thức ăn mà trọn vô ích, chẳng được pháp 
thượng tôn. Nếu muốn đại, tiểu tiện, Ta liền té xuống đất, không tự 
đứng lên được. 

Bấy giờ, chư Thiên trông thấy liền nói: “Sa-môn Cù-đàm đã 
diệt độ!” Lại có chư Thiên nói: “Sa-môn này chưa chết, nay ắt phẩi 


*!' Pãli, ibid., esanãpasuto munTti: Ẩn sĩ (Mâu-ni) với ước nguyện nhiệt thành. 
*#“. Án-tra thôn nhân. Päli, ibid. Gãmandala, bọn mục đồng. Nhưng Hán đọc là 
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chết.” Có chư Thiên lại nói: “Sa-môn này không phải chết! Sa-môn 
nà y thực là A-la-hán. Pháp La-hán thường có khổ hành này.” 

Bấy giờ, Ta còn thần thức, biết được chuyện bên ngoài. Ta lại 
nghĩ: “Nay lại nhập vào thiển không hơi thở.” Và Ta liền nhập vào 
thiển không hơi thở, đếm hơi thở ra vào. Ta do đếm hơi thở ra vào, 
giác biết có hơi từ lỗ tai ra. Khi ấy tiếng gió như tiếng sấm. Ta lại 
nghĩ: “Nay Ta ngậm miệng, bịt tai cho hơi thở không ra.” Hơi thở vì 
không ra được, khi đó hơi thở theo chân và tay mà ra. Giả sử khi hơi 
không ra từ tai, mũi, miệng, bấy giờ, bên trong như tiếng sấm rên. 
Ta cũng thế, khi ấy thần thức vẫn còn chuyển theo thân. 

Ta lại nghĩ: “Ta hãy nhập lại thiển nín thở.” Khi ấy,Ta phong 
bế hết các lỗ thở. Ta vì phông bế các hơi thở ra vào, đầu trán liền 
đau nhức như có người lấy dùi mà dùi đầu. Ta cũng vậy, đầu đau rất 
khổ sở. 

Bấy giờ, Ta vẫn còn thần thức. Ta lại nghĩ: “Nay Ta nên ngồi 
thiển, dứt hơi thở, không cho hơi thở ra vào.” Khi ấy, Ta liễn bít hơi 
thở ra vào. Các hơi thở dồn xuống bụng. Lúc hơi thở chuyển động 
hết sức nhỏ nhiệm. Như đồ tế cầm đao giết bò, Ta cũng vậy, hết sức 
đau đớn. Cũng như một người yếu đuối bị hai người mạnh khỏe nắm 
lấy đem nướng trên lửa, đau đớn chịu không nổi. Ta cũng vậy, khổ 
đau này không thể trình bày đầy đủ. 

Bấy giờ, Ta vẫn có thần thức. Ngày ngày Ta ngồi thiền, thân 
thể không có màu sắc giống người. Có người trông thấy nói: “Sa- 
môn này có màu da quá đen.” Có người thấy nói: “Sa-môn này có da 
như màu chàm. ”° 

Tỳ-kheo, nên biết, trong sáu năm tu hành khổ hạnh này mà 
chẳng được phép thượng tôn, bấy giờ, Ta nghĩ: “Hôm nay nên ăn 
một trái cây.” Ta liên ăn một trái. Khi Ta ăn ngày một trái, thân hình 
yếu đuối, không thể tự đi đứng, như một trăm hai mươi tuổi, đốt 
xương rời rạc, chẳng thể nâng đỡ. Tỳ-kheo nên biết, một quả khi ấy 
bằng một trái táo nhỏ bấy giờ. Bấy giờ, Ta lại nghĩ: “Đây chẳng 


®- Để bản: Tợ chung {jJ4£, như người chết. TNM: Tợ lục, như màu xanh lục. 
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phải căn bản Ta thành đạo. Hẳn phải có con đường khác.” 

Ta lại nghĩ: “Ta nhớ lại ngày xưa ở dưới gốc cây của Phụ 
vương, không dâm, không dục, trừ bổ pháp ác bất thiện, nhập Sơ 
thiển. Không giác không quán, nhập Nhị thiển. Niệm thanh tịnh, 
không có các tưởng, nhập Tam thiển. Không khổ lạc, ý niệm thanh 
tịnh, nhập Tứ thiển. Có thể đây là đạo. Nay Ta nên tìm đạo này.” 

Trong sáu năm, Ta cầu đạo cần khổ mà không thành tựu, hoặc 
nằm trên gai góc, hoặc nằm trên ván đóng đỉnh sắc, hoặc treo thân 
thể cách xa mặt đất, hai chân ở trên, đầu chúc xuống, hoặc tréo chân 
ngồi xoạc cẳng, hoặc để râu tóc dài không hề cạo hớt, hoặc ngày 
phơi lửa thiêu đốt, hoặc thời tiết đông lạnh ngồi trên băng, thân thể 
chìm trong nước, hoặc lặng lẽ không nói, hoặc có lúc một ngày ăn 
một bữa, hoặc hai ngày ăn một bữa, hoặc ba ngày một bữa, hoặc bốn 
ngày một bữa, cho đến bảy ngày một bữa, hoặc ăn rau trái, hoặc ăn 
lúa mè, hoặc ăn rễ cỏ, hoặc ăn trái cây, hoặc ăn hương hoa, hoặc ăn 
các thứ quả, củ. Có lúc ở trần, có lúc mặc y rách nát, hoặc đắp y 
bằng cỏ gấu, hay đắp y lông dạ, có lúc lấy tóc người che thân, có lúc 
để tóc, có lúc lấy tóc người khác đội thêm. 

Như thế Tỳ-kheo, khi xưa Ta khổ hành đến như vậy mà chẳng 
thu hoạch được căn bản của bốn pháp. Thế nào là bốn? Nghĩa là giới 
luật Hiền thánh khó tỏ, khó biết; trí tuệ Hiển thánh khó tỏ, khó biết; 
giải thoát Hiền thánh, khó tỏ, khó biết; Tam-muội Hiền thánh khó 
tỏ, khó biết. Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn pháp này. Xưa Ta khổ hạnh 
chẳng được cốt yếu này. 

Bấy giờ, Ta lại nghĩ: “Nay Ta cần phải tìm cầu được đạo Vô 
thượng. Thế nào là đạo Vô thượng? Đó là hướng về bốn pháp này: 
“Giới luật Hiển thánh, Tam-muội Hiển thánh, trí tuệ Hiển thánh, 
giải thoát Hiền thánh.” 

Rồi Ta lại nghĩ: “Chẳng thể đem thân ốm yếu này mà cầu đạo 
thượng tôn. Nên ăn chút ít để được khí tính vi, nuôi nấng thân thể, 
khí lực mạnh mẽ. Sau đó mới tu hành đắc đạo.” 

Ngay khi Ta ăn chút ít, được khí tính vi, năm Tỳ-kheo bỏ Ta 
mà đi: “Sa-môn Cù-đàm này tánh hạnh thác loạn, bổ chân pháp theo 
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nghiệp tà. ” 

Lúc đó Ta từ chỗ ngồi đứng dậy, kinh hành theo hướng Đông. 
Ta lại nghĩ: “Chỗ thành đạo của hằng sa chư Phật đời quá khứ là ở 
đâu?” Ngay khi ấy, phía trên Ta, có Thiên thần đứng giữa hư 
không, nói vói Ta rằng: “Hiển sĩ, nên biết, hằng sa chư Phật quá 
khứ ngôi dưới bóng mát cây đạo thọ mà thành Phật.” Rồi Ta lại 
nghĩ: “Ngồi chỗ nào mà được thành Phật?” Chư Thiên lại bảo Ta: 
“Quá khứ hằng sa chư Phật ngồi trên đệm cỏ, rồi sau đó mới thành 
Phật. ” 

Khi Ấy, cách Ta không xa, có Phạm chí Cát Tường cắt cổ một 
bên. Ta liền đến đó hỏi: “Ông là ai? Tên gì? Có họ gì?” Phạm chí 
đáp: “Tôi tên Cát Tường, họ Phất Tinh.” 

Ta bảo người ấy: “Lành thay, lành thay! Tên họ như thế rất 
hiếm có. Họ tên không dối mới thành hiệu này, khiến ông hiện đời 
tốt lành, không bất lợi, trọn vẹn khiến ông trừ sạch sinh, già, bệnh, 
chết. Ông họ Phất Tinh, cũng đồng với Ta lúc trước. Nay Ta muốn 
xin ít cổ.” Cát Tường hỏi: “Nay Cù-đàm dùng cỏ để làm gì?” Ta đáp 
Cát Tường: “Ta muốn trải dưới cây Thọ vương để cầu bốn pháp. Thế 
nào là bốn? Đóa là giới luật Hiền thánh, Tam-muội Hiển thánh, trí 
tuệ Hiển thánh, giải thoát Hiền thánh.” 

Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ Cát Tường tự thân đem cỏ trải dưới 
cây thọ vương. Rồi Ta ngồi lên, chánh thân, chánh ý, ngồi kiết già, 
buộc niệm ở trước. Bấy giờ Ta cởi bỏ lòng tham dục, trừ các ác 
pháp, có giác, có quán, nhập Sơ thiền. Trừ diệt có giác, có quán, tâm 
nhập Nhị thiển, Tam thiển; xả* niệm thanh tịnh, ưu hỷ trừ sạch, tâm 
nhập Tứ thiển'!. 

Bấy giờ, Ta với tâm thanh tịnh, trừ các kết sử, đắc vô sở úy, tự 
biết túc mạng biến đổi vô số. Ta liền tự nhớ việc vô số đời, hoặc 
một đời, hai đời, ba đời, bốn, năm đời, mười đời, hai mươi, ba mươi, 
bốn mươi, năm mươi, một trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn, vạn đời; 
kiếp thành kiếp hoại, vô số kiếp thành, vô số kiếp hoại, vô số kiếp 


°. Để bản, nhảy sót Tam thiền. Xem các kinh trên. 
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thành hoại. Ta từng chết đây, sinh kia; từ kia mạng chung đến sinh 
nơi này; nguồn gốc nhân duyên gốc ngọn đưa đến, nhớ việc vô số 
đời như thế. 

Ta lại bằng Thiên nhãn thanh tịnh, không tỳ vết, quán chúng 
sinh, kẻ sinh, người chết, cõi lành sắc lành, cõi ác sắc ác, hoặc đẹp 
hay xấu tùy hành bổn, Ta thảy đều biết rõ. Hoặc có chúng sinh thân, 
miệng, ý hành ác, phỉ báng Hiển thánh, tạo gốc nghiệp tà, tương ưng 
với tà kiến, thân hoại mạng chung, sinh trong địa ngục. Hoặc có 
chúng sinh thân, miệng, ý hành thiện không phỉ báng Hiển thánh, 
tương ưng với chánh kiến, thân hoại mạng chúng sinh ở nhân gian. 
Đó là chúng sinh thân, miệng, ý không có tà nghiệp. 

Ta do tâm Tam-muội thanh tịnh không tỳ vết, dứt hết hữu lậu, 
thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, như thật biết rằng: 
“Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái 
sinh, liền thành Vô thượng Chánh chân.” 

Này các Tỳ-kheo, hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn rõ biết các nẻo, 
nhưng những đường này, vốn ngày xưa Ta chưa có đường nào chẳng 
đi, chỉ trừ chưa hể một lần sinh lên trời Tịnh cư vì không còn trở lại 
cõi này. Hoặc lại với một số Sa-môn, Bà-la-môn, đó là chỗ đáng tái 
sinh nhưng Ta chẳng sinh, vì không thích hợp. Vì đã sinh lên trời 
Tịnh cư thì không còn trở lại thế gian này nữa. 

Các ông đã được giới luật Hiền thánh, Ta cũng được. Các ông 
được Tam-muội Hiển thánh, Ta cũng được. Các ông được giải thoát 
Hiền thánh, Ta cũng được. Các ông được giải thoát tri kiến Hiển 
thánh, Ta cũng được. Ta đã cắt dứt gốc rễ bào thai, sinh tử đã hết 
hẳn, không còn tái sinh. 

Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy cầu phương tiện thành tựu bốn 
pháp. Vì sao thế? Vì nếu Tỳ-kheo nào được bốn pháp này thì thành 
đạo không khó. Như ngày nay, Ta thành đạo Vô thượng Chánh chân 
đều do bốn pháp này mà được thành quả. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Quá khứ lâu xa, trời Tam thập tam là Thích Để-hoàn Nhân 
cùng các ngọc nữ đến vườn Nan-đàn-bàn-na dạo chơi. Có một Thiên 
nhân làm kệ: 

Không thấy vườn Nan-đàn 
Thì chẳng biết có vui 

Các chỗ chư Thiên ở 
Không đâu hơn nơi này. 

Bấy giờ, có vị trời bảo Thiên nhân ấy rằng: 

-Ông nay không trí, không biết phân biệt chánh lý. Vật ưu khổ 
mà ngược lại cho là vui. Vật không bến chắc mà nói là bền. Vật vô 
thường nói ngược là thường. Vật không lõi chắc lại nói lõi chắc. Vì 
sao? Vì ông không nghe Như Lai nói kệ sao? 

Tất cả hành vô thường 

Có sinh tất có chết 
Không sinh thì không chết 
Diệt này là vui nhất. 

Đã có nghĩa này, lại có kệ này. Sao ông nói cõi này vui nhất? 
Nay ông nên biết, Như Lai cũng nói pháp bốn lưu. Nếu chúng sinh 
chìm trong những dòng này, trọn chẳng đắc đạo. Những øì là bốn? 
Nghĩa là dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh lưu. 

Thế nào gọi là dục lưu? Dục lưu gồm năm dục. Thế nào là 
năm? Nghĩa là mắt thấy sắc khởi nhãn thức tưởng, tai nghe tiếng 
khởi thức tưởng, mũi ngửi mùi khởi thức tưởng, lưỡi nếm vị khởi thức 
tưởng, thân biết xúc chạm khởi thức tưởng. Đó gọi là dục lưu. 

Thế nào là hữu lưu? Hữu lưu tức là ba hữu. Thế nào là ba? 
Nghĩa là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Đó là hữu lưu. 
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Thế nào gọi là kiến lưu? Kiến lưu nghĩa là chấp thế gian là 
thường, vô thường; thế gian là hữu biên, vô biên; có thân, có mạng; 
chẳng phải thân, chẳng phải mạng; Như Lai có chết, Như Lai không 
chết, hoặc Như Lai vừa chết Như Lai không chết, không phải Như 
Lai vừa chết cũng không phải Như Lai không chết. Đó gọi là kiến 
lưu. 

Thế nào là vô minh lưu? Vô minh là không biết, không tin, 
không thấy; tâm ý tham dục, hằng mong cầu và có năm triển cái: 
Tham dục cái, sân nhuế cái, thùy miên cái, điệu hý cái, nghi cái. Lại 
chẳng biết Khổ, chẳng biết Tập, chẳng biết Diệt, chẳng biết Đạo. 
Đó gọi là vô minh lưu. 

Thiên tử nên biết, Như Lai nói bốn dòng này. Nếu có ai chìm 
vào đây thì chẳng thể đắc đạo. 

Bấy giờ, vị trời kia nghe lời này xong, trong khoảnh khắc như 
lực sĩ co duỗi cánh tay, từ trời Tam thập tam biến mất, đi đến chỗ Ta, 
cúi lạy rồi đứng một bên. Trời ấy bạch với Ta: 

-Lành thay, Thế Tôn, khéo nói nghĩa này: Như Lai đã nói bốn 
dòng. Nếu phàm phu chẳng nghe bốn dòng này thì chẳng được bốn 
an lạc. Thế nào là bốn? Đó là lạc do phục tức®, lạc chánh giác, lạc 
của Sa-môn, lạc Niết-bàn. Nếu phàm phu chẳng biết bốn dòng này 
thì chẳng được bốn an lạc này. 

Nói vậy xong, Ta lại bảo: 

-Đúng vậy, Thiên tử, như lời ông nói, nếu không biết được bốn 
dòng này thì không biết được bốn an lạc này. 

Rồi Ta tuần tự nói các đề tài cho Thiên nhân kia, để tài về thí, 
đề tài về gIỚI, để tài về sinh Thiên, dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu, 
là tai hoạn lớn, xuất yếu là an lạc. 

Bấy giờ, Thiên nhân đã phát tâm hoan hỷ, Ta liền diễn nói 
rộng về pháp bốn dòng và nói về bốn an lạc. Khi ấy, vị trời kia 
chuyên tâm nhất ý tư duy pháp này, sạch các trần cấu, được pháp 


45. 






































Phục tức {KEI, hay tô tức #£Ei, sự phục hồi hơi thở bình thường; chỉ trạng thái 
an ổn của A-la-hán. Pãli: Assaniya-dhamma. 
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nhãn thanh tịnh. Nay Ta cũng nói bốn pháp, bốn lạc này, để được 
pháp bốn Đế. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nên tu tưởng vô thường, nên quảng bá tưởng vô thường. Đã tu 
tưởng vô thường, quảng bá tưởng vô thường thì đoạn ái Dục giới, ái 
Sắc giới, ái Vô sắc giới, đoạn tận vô minh, đoạn tận kiêu mạn. Ví 
như đốt cháy cây cỏ, tất cả đều dập tắt hết. Đây cũng vậy, nếu tu 
tưởng vô thường thì đoạn trừ hết tất cả kết sử. Vì sao? 

Ngày xưa rất lâu, có một Thiên tử đem năm trăm ngọc nữ, theo 
nhau kẻ trước người sau, đến dạo chơi trong vườn Nan-đà-bàn-na, 
chơi đùa dân dần đến dưới cây Ca-ni, tự vui ngũ dục. Rồi Thiên tử 
kia leo lên cây chơi, hái hoa, tâm ý rối loạn, rơi xuống cây mà chết. 
Ông sinh trong nhà trưởng giả lớn trong thành Xá-vệ này. Bấy giờ, 
năm trăm ngọc nữ đấm ngực kêu gào không ngớt. Ta dùng Thiên 
nhãn trông thấy Thiên tử chết sinh trong nhà đại trưởng giả, trong 
thành Xá-vệ. Qua tám chín tháng sinh một bé trai xinh đẹp vô song, 
như màu hoa đào. Con trưởng giả dần dần khôn lớn. Cha mẹ liền tìm 
vợ cho anh ta. Cưới vợ chưa bao lâu, anh lại chết, sinh trong biển lớn 
làm thân rồng. Bấy giờ, trong nhà trưởng giả kia, cả nhà đều kêu 
khóc đau đớn rất thương tâm. Rồng ấy lại bị chim cánh vàng ăn thịt, 
chết sinh trong địa ngục, Bấy giờ, các long nữ lại thiết tha thương 
nhớ vô tả. 


Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 23 619 





Trời kia lúc hái hoa 

Tâm ý loạn không an 
Như nước trôi thôn xóm 
Tất chìm không cứu được. 
Bấy giờ chúng ngọc nữ 
Vây quanh mà khóc lóc 
Mặt mày rất xinh đẹp 
Yêu hoa mà mạng chung. 
Loài người cũng than khóc 
Mất khúc ruột của ta 

Vừa bụng lại mạng chung 
Bị vô thường tan hoại. 
Long nữ theo sau tìm 

Các rồng đều tụ tập 

Bảy đầu thật dũng mãnh 
Bị chữn cánh vàng hại. 
Chư Thiên cũng ưu sầu 
Loài người cũng như thế 
Long nữ cũng sầu ưu 

Địa ngục chịu đau khổ. 
Diệu pháp bốn Đế này 
Mà chẳng biết như thật 
Có sinh thì có chết 
Chẳng thoát biển sông đài. 
Thế nên hãy khởi tưởng 
Tu các pháp thanh tịnh 
Tất sẽ lìa khổ não 

Lại chẳng bị tái sinh. 

Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy nên tu hành tưởng vô thường, 
quảng bá tưởng vô thường, sẽ đoạn Dục ái, Sắc ái, Vô sắc ái, cũng 
đoạn kiêu mạn, đoạn tận vô minh không dư tàn. Như thế, các Tỳ- 
kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
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hành. 


M 
KINH SỐ 1I 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, đệ tử Tôn giả Mục-liên và đệ tử Tôn giả A-nan, hai 
người nói chuyện: 

-Hai chúng ta đồng tụng kinh xem ai hay hơn! 

Lúc ấy nhiều Tỳ-kheo nghe hai người thảo luận, bèn đến chỗ 
Thế Tôn, cúi lạy, rồi ngồi qua một bên. Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

—Nay có hai người bàn luận: “Hai chúng ta cùng tụng kinh xem 
aI hay!” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

-Ông đi gọi hai Tỳ-kheo ấy đến đây. 

Ty-kheo đáp: 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn! 

Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, đến hai người kia bảo họ: 

-Thế Tôn cho gọi hai thầy. 

Hai người nghe Tỳ-kheo nói, liền đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi 
đứng một bên. Bấy giờ, Thế Tôn bảo hai người: 

-Các ông ngu sil Các ông thực có nói: “Chúng ta cùng tụng 
kinh xem al hay hơn.” không? 

Hai người đáp: 

-Đúng vậy, bạch Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

-Các ông có nghe Ta nói pháp này: “Hãy cùng cạnh tranh với 
nhau chăng?” Pháp như thế đâu khác Phạm chí? 

Các Tỳ-kheo đáp: 
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Chúng con chẳng nghe Như Lai nói pháp này. 

Thế Tôn bảo: 

-Ta không thuyết pháp này cho Tỳ-kheo, vì vậy mà các ông 
tranh hơn thua chăng? Nhưng pháp mà Ta thuyết hôm nay là muốn 
có người được hàng phục, có người được giáo hóa. Tỳ-kheo nào lúc 
thọ lãnh pháp, hãy nhớ suy nghĩ bốn duyên, xem có tương ưng với 
Khế kinh, A-tỳ-đàm, Luật không? Nếu tương ưng, hãy nhớ vâng 
làm. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Tụng nhiều việc vô ích 
Pháp này chẳng phải hay 
Như đi đếm số bò 

Chẳng thiết yếu Sa-môn.*6 
Nếu tụng tập chút ít 

Nhưng thực hành theo pháp 
Pháp này là trên hết 

Đáng gọi pháp Sa-môn."” 
Tuy tụng đến ngàn chương 
Không nghĩa đâu ích gì 
Chẳng bằng tụng một câu 
Nghe xong đắc đạo được." 
Tuy tụng đến ngàn lời 
Không nghĩa đâu ích gì 
Chẳng bằng tụng một nghĩa 
Nghe xong đắc đạo được." 
Dấu tại bãi chiến trường 
Thắng ngàn ngàn quân địch 
Tự thắng mình tốt hơn 


*“ C†. Dhp. 19. 
**C†. Dhp. 20. 
?: GL. Dhp. Tỏi. 
'_C†. Dhp. 100. 
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Chiến thắng thật tối thượng.” 

Thế nên, này các Tỳ-kheo, từ nay về sau chớ nên tranh tụng, 
có tâm hơn thua. Vì sao thế? Hãy nghĩ hàng phục tất cả mọi người. 
Nếu Tỳ-kheo có tâm hơn thua, tâm tranh tụng nhau mà cùng cạnh 
tranh thì phải lấy pháp luật mà trị. Tỳ-kheo, vì thế hãy tự tu hành. 

Hai Tỳ-kheo nghe Phật nói xong, liền từ chỗ ngồi đứng lên, cúi 
lạy Thế Tôn sám hối: 

-Từ nay về sau, chúng con không làm vậy nữa. Cúi xin Thế 
Tôn nhận lời con hối lỗi. 

Thế Tôn bảo: 

-Trong đại pháp, các ông đã chịu sửa lỗi, tự biết có tâm cạnh 
tranh. Ta nhận sự hối lỗi của các ông. Các Tỳ-kheo, chớ nên thế 
nữa. Như thế, các Tỳ-kheo hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Tăng thượng, tọa, hành tích 
Vô tình, vườn quán, hồ 
Vô lậu, vô tức, thiền 
Bốn lạc, không tranh tụng. 


n1 


” C{. Dhp. 103. 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 24 


Phẩm 32: THIỆN TỤ 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Nay, Ta sẽ nói về tụ thiện, các ông hãy suy nghĩ kỹ. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỳ-kheo vâng theo lời Phật dạy. 

Thế Tôn bảo: 

—Sao gọi pháp ấy là tụ thiện? Đó là năm Căn. Thế nào là năm 


Căn? Đó là: 


1. Tín căn. 

2. Tinh tấn căn. 

3. Niệm căn. 

4. Định căn. 

5. Tuệ căn. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm Căn này. Nếu có Tỳ-kheo nào 


tu hành năm căn, liền thành Tu-đà-hoàn được pháp không thoái 
chuyển, ắt thành đạo chí thượng. Tu hành thêm nữa sẽ thành tựu Tư- 
đà -hàm, tái sinh đời này một lần rồi dứt sạch mé khổ kia. Tiến tới 
đạo này nữa, sẽ thành tựu A-na-hàm, không còn tái sinh đời này, 
liền nhập Bát-niết-bàn. Chuyển tiến tu hành, diệt tận hữu lậu, thành 
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tựu tâm vô lậu giải thoát, trí tuệ giải thoát, tự thân tác chứng, mà tự 
du hý, như thật biết rằng: “Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc 
cần làm đã xong, không còn tái sinh nữa.” 

Gọi là tụ thiện, chính là năm Căn. Vì sao? Vì đây là tụ lớn 
nhất, là vi diệu trong các tụ. Nếu ai không hành pháp này thì không 
thành tựu Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi- 
phật và Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Nếu ai đạt được năm 
Căn này liền có bốn quả, đạo ba thừa. Nói về tụ thiện, năm Căn này 
là trên hết. 

Cho nên, nãy các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện học những 
điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 2! 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Nay Ta sẽ nói về tu bất thiện, các ông hãy suy nghĩ kỹ. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

—Sao gọi chúng là tụ bất thiện?? Đó là năm triển cái. Sao gọi 
là năm? 


Tương đương Pali, A V 52 Akusalarasisutta (H. iii. 64). 

Bất thiện tụ 4>‡#Z. Pãli: Akusalarãsi. 

Ngũ cái 73 : Tham dục cái ®33⁄šš, sân nhuế cái l#ššZš, thụy miên cái 
lEEHKZ, điệu hý cái jãỆệtế, nghỉ cái &šấ:. Pali, ibid., Pañca nivaranä: 
Kamacchandanivaranam, byapadanivaranam, thinamiddhanivaranam, 
uddhaccakukkuccanivaranam, vicikicchanivaranam. 
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1. Tham dục. 

2. Sân hận. 

3. Thụy miên. 

4. Điệu. 

5. Nghỉ. 

Đó gọi là năm triển cái. Ai muốn biết tụ bất thiện, thì đây gọi 


là năm triển cái. Vì sao? Các Tỳ-kheo nên biết, vì nếu có năm triển 
cái, liền có phần súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Các pháp bất thiện đều 
do đây phát sinh. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương 
tiện diệt trừ các triển cái là tham dục, sân hận, thụy miên, điệu hối, 


ngh1. 


Các Tỳ -kheo, hãy học những điều này như vậy. 
Sau khi, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Thừa sự, lạy Phật có năm công đức. Những gì là năm? 

1. Xinh đẹp. 

2. Tiếng hay. 

3. Lắm tiền nhiều của. 

4. Sinh nhà trưởng giả. 

5. Chết sinh lên trời, các cõi lành. 

Vì sao? Vì Như Lai không ai sánh bằng. Như Lai có tín, có giới, 


có văn, có tuệ, có sắc thiện thành tựu, cho nên thành tựu năm công 


đức. 


Lại nữa, vì nhân duyên gì lạy Phật mà được xinh đẹp? Chính 
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do vì thấy hình ảnh Phật mà phát tâm hoan hỷ, vì lý do này nên được 
xinh đẹp. 

Lại nữa, vì nhân duyên gì được âm thanh hay? Nhờ thấy hình 
ảnh Như Lai, đã tự xưng hiệu niệm ba lần: “Nam-mô Như Lai Chí 
Chân Đẳng Chánh Giác.” Vì lý do này nên được âm thanh hay. 

Lại, vì nhân duyên gì mà được lắm tiền nhiều của? Do thấy 
Như Lai mà bố thí lớn, rải hoa, đốt đèn và thí những vật khác. Vì 
nhân duyên nà y được nhiều của báu. 

Lại, vì nhân duyên gì sinh nhà trưởng giả? Khi thấy thân Như 
Lai, tâm không đắm nhiễm, gối phải quỳ sát đất, chắp tay chí tâm 
lạy Phật, do nhân duyên này sinh nhà trưởng giả. 

Lại, vì nhân duyên gì thân hoại mạng chúng sinh lên trời, cõi 
lành? Theo thường pháp của chư Phật Thế Tôn, những các chúng 
sinh nào đem năm duyên sự lạy Như Lai liền sinh lên trời, cõi lành. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm nhân duyên này, lạy Phật có 
năm công đức. Cho nên, này các Tỳ-kheo, nếu thiện nam, thiện nữ 
nào muốn lạy Phật, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu năm công đức 
này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy. 

Các Tỳ -kheo sau khi nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 4! 


Nghe như vầy: 

Một thời Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Giống như căn nhà có hai cửa đối nhau, có người đứng ở 
trong, lại có người đứng ở trên quan sát bên dưới, người ra vào, đi lại 


* Tham chiếu Pali, M 130 Devaduta (H. ii. 178). Hán, Trung 12, kinh 64 Thiên 


Sứ. 
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đều biết thấy tất cả. Cũng như vậy, Ta bằng Thiên nhãn nhìn các 
loại chúng sinh, sinh ra, chết đi, vào cõi lành, cõi ác, sắc lành, sắc 
ác, hoặc tốt, hoặc xấu, tùy theo hành vi được gieo trồng; thẩy đều 
biết tất cả. 

Lại, nếu có chúng sinh thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện, không phỉ báng Hiền thánh, hành chánh kiến tương ưng với 
chánh kiến", khi chết sinh lên trời, cõi lành. Đó gọi là chúng sinh 
làm thiện. 

Lại, nếu có chúng sinh hành pháp thiện này, không làm hành 
vi ác, khi chết sinh lại trong người. 

Lại, nếu có chúng sinh mà thân, miệng, ý làm ác, tạo hành vi 
bất thiện, sau khi chết sinh trong ngạ quỷ. 

Hoặc lại có chúng sinh mà thân, miệng, ý làm ác, phỉ báng 
Hiền thánh, tương ưng với tà kiến, sau khi chết sinh trong súc sinh. 

Hoặc lại có chúng sinh mà thân, miệng, ý làm ác, phỉ báng 
Hiền thánh, sau khi chết sinh vào địa ngục. Khi ấy, ngục tốt dẫn tội 
nhân này đến trình Diêm-la vương và nói: “Đại vương nên biết, 
người này đời trước có thân, ý tạo ác, làm các ác hành, đã sinh vào 
địa ngục này. Đại vương nên xử nên trị người này về tội gì?” 

Khi ấy Diêm vương liền lần lượt hỏi riêng tội kia của người ấy, 
bảo người ấy: “Thế nào, người nam, đời trước lúc ngươi mang thân 
người, há không thấy người khi sinh, được làm thân người, lúc ở thai 
rất là nguy khốn, đau đớn thật khó ở, rồi lớn lên phải nuôi dưỡng, bú 
mớm, tắm rửa thân thể hay sao?” 

Tội nhân đáp: “Thật có thấy, Đại vương.” 

Diêm vương nói: “Thế nào, người nam, ngươi không tự biết 
yếu hành của pháp sinh hay sao?° Vậy theo pháp thân, khẩu, ý mà tu 
các đường lành sao?” 





Nguyên Hán: Đẳng kiến. 

PäIi, ibid., Ahnampi khomhi jãtidhammo, jãtim anatiio, ta chịu quy luật của sự 
sinh, không vượt qua được sự sinh. Ỏ đây, Hán dịch có thể nhảy sót. Diêm 
vương hỏi về Thiên sứ thứ nhất. 
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Tội nhân đáp. “Đúng vậy, Đại vương, như đại vương dạy. Tôi 
chỉ vì ngu si, không phân biệt được hạnh lành.” 

Diêm vương nói: “Như lời khanh nói, việc này không khác. Ta 
cũng biết những viêc khanh không làm bởi thân, miệng, ý. Hôm nay 
sẽ xét khanh về tội được làm do phóng dật; chẳng phải cha mẹ làm, 
cũng chẳng phải là những việc làm của vua hay đại thần. Xưa tự tạo 
tội, nay tự nhận báo.” 

Sau khi hỏi tội kia xong, Diêm vương ra lệnh trị tội. 

Đến lượt Thiên sứ thứ hai hổi” người kia: “Trước đây, khi ngươi 
làm người, há không thấy người già, thân thể rất yếu, đi lại khó khổ, 
áo quần dơ bẩn, tiến dừng run rẩy, hơi thở hào hển, không còn tâm 
trẻ khỏe? 

Lúc ấy, tội nhân đáp: “Thưa vâng , Đại vương, tôi đã từng 
thấy.” 

Diêm vương bảo: “Ngươi đáng lẽ phải tự biết, nay ta cũng có 
pháp già nuaŠ này. Vì chán ghét tuổi già nên phải tu hạnh lành?” 

Tội nhân đáp: “Đúng vậy, Đại vương! Nhưng lúc ấy tôi thật 
không tin. ” 

Diêm vương bảo: “Ta thật biết rõ những việc mà ngươi không 
làm bởi thân, miệng, ý. Nay sẽ trị tội ngươi để sau này không tái 
phạm. Những việc ác ngươi đã làm, chẳng phải cha mẹ làm, cũng 
chẳng phải vua, đại thần, nhân dân tạo ra. Nay ngươi tự tạo tội ấy, 
hãy tự nhận báo. ” 

Diêm vương sau khi chỉ ra cho thấy Thiên sứ thứ hai, lại đem 
Thiên sứ thứ ba ra hỏi người kia: “Trước đây, khi ngươi làm thân 
người, há không thấy có người bệnh nằm trên phân, nước tiểu, không 
thể tự đứng dậy hay sao?” 

Tội nhân đáp: “Thưa vâng, đại vương, tôi thật có thấy.” 

Diêm vương hỏi: “Thế nào, người nam, ngươi há không tự biết, 


7 Hán dịch có thể nhảy sót. Cí. Pãäli, ibid, và Trung 12: Diêm vương hỏi tội nhân, 


“Ngươi có thấy Thiên sứ thứ hai không?” 


Š Hán: Hình lão chi pháp 7:£>)z:. Pãli: Jãradhamma, quy luật của tuổi già. 
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ta cũng sẽ có bệnh này, sẽ không thoát tai họa này sao?” 

Tội nhân đáp: “Thật vậy, thưa đại vương! tôi thật sự không 
thấy.” 

Diêm vương nói: “Ta cũng biết, ngươi ngu si không hiểu. Nay 
ta sẽ trị tội ngươi để sau không còn tái phạm. Tội đã làm này chẳng 
phải cha, chẳng phải mẹ làm, cũng chẳng phải là những việc tạo tác 
của quốc vương, đại thần.” 

Diêm-la vương sau khi chỉ ra cho thấy Thiên sứ này rồi, lại hỏi 
người kia về Thiên sứ thứ tư: “Thế nào, người nam, ngươi có thấy 
thân như cây khô, hơi thở dứt, lửa nóng không còn, tình tưởng không 
còn, năm thân vây quanh khóc lóc không?” 

Tội nhân đáp: “Thưa vâng, Đại vương, tôi đã thấy.” 

Diêm vương nói: “Vì sao ngươi không nghĩ rằng, ta cũng sẽ 
không thoát cái chết này?” 

Tội nhân đáp: “Thật vậy, Đại vương, tôi thật không tỏ ngộ.” 

Diêm vương nói: “Ta cũng tin là ông không tổ ngộ pháp này. 
Nay sẽ trị ngươi, để sau này không tái phạm. Tội bất thiện này 
chẳng phải cha, chẳng phải mẹ tạo, cũng chẳng phải quốc vương, đại 
thần, nhân dân chỗ tạo ra. Xưa ngươi tự tạo, nay tự chịu tội.” 

Diêm-la vương nói với người kia về Thiên sứ thứ năm: “Trước 
đây, khi làm người, ngươi không thấy có kẻ trộm đào tường, phá 
nhà, lấy của báu người khác, hoặc dùng lửa đốt, hoặc ẩn phục đường 
cái. Nếu bị vua bắt được thì bị chặt, tay chân, hoặc bị giết, hoặc bị 
giam vào lao ngục, hoặc trói ngược mang đến chợ, hoặc sai vác cát 
đá, hoặc bị treo ngược, hoặc dùng tên bắn, hoặc rót nước đồng sôi 
lên người, hoặc dùng lửa nướng, hoặc lột da rồi bắt ăn, hoặc mổ 
bụng lấy có nhét vào, hoặc bỏ vào nước sôi nấu, hoặc dùng đao chặt, 
bánh xe cán đầu, hoặc cho voi chà chết, hoặc treo cổ cho chết, hay 
không?” 

Tội nhân đáp: “Tôi thật có thấy.” 

Diêm vương nói: “Vì sao ông ăn trộm đổ người? Trong lòng đã 
biết có hình phạt ấy, sao còn phạm?” 

Tội nhân đáp: “Thưa vâng, Đại vương, tôi thật ngu muội. ” 
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Diêm vương nói: “Ta cũng tin lời ông, nay sẽ trị tội ông, để sau 
không tái phạm. Tội này chẳng phải do cha mẹ tạo, cũng chẳng phải 
vua quan, nhân dân chỗ tạo mà do tự tạo tội này rồi tự chịu báo.” 

Sau khi hỏi tội xong, Diêm vương liền sai ngục tốt: “Mau đem 
glam người này vào ngục.” 

Khi ấy, ngục tốt vâng lệnh của vua, đem tội nhân này giam vào 
ngục. Bên trái địa ngục, lửa cháy dữ dội. Thành quách bằng sắt, đất 
cũng bằng sắt. Có bốn cửa thành là nơi cực hôi thối, giống như phân 
tiểu nhìn thật nhớp nhơ. Núi dao, rừng kiếm, vây quanh bốn phía. 
Lại có lồng sắt chụp bên trên. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Bốn vách bốn cửa thành 
Dài rộng thật là chắc 
Lông sắt che phủ kín 
Không cơ hội thoát ra. 
Khi này trên đất sắt 

Lửa cháy thật dữ dội 
Tường vuông trăm do-tuân 
Rỗng suốt chỉ một màu. 
Chính giữa có bốn trụ 
Trông thật là đáng sợ 
Trên là rừng cây kiếm 
Nơi đậu quạ mỏ sắt. 

Chỗ hôi thật khó ngửi 
Trông đến dựng lông tóc 
Đủ khí cụ ghê rợn 

Cách thành mười sáu lớp”. 

Tỳ-kheo nên biết, lúc này ngục tốt dùng đủ mọi thứ khổ đau 
đánh đập người này. Tội nhân kia khi đặt chân vào ngục, máu thịt 
vắng hết, chỉ còn bộ xương. Khi ấy, ngục tốt đem tội nhân này, lại 


Mỗi ngục lớn có mười sáu ngục nhỏ chung quanh. Xem Trường 19, kinh Khởi 
Thế, phẩm Địa Ngục. 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 24 631 





dùng búa bén chặt thân nó, đau khổ không kể, muốn chết không 
được, chỉ đến khi hết tội nó mới thoát được. Những tội mà nó đã tạo 
ra ở nhân gian, chỉ khi phải trừ sạch, sau đó mới ra được. 

Lúc ấy, ngục tốt kia bắt tội nhân này leo lên, leo xuống rừng 
đao kiếm. Khi tội nhân ở trên cây, nó bị quạ mỏ sắt mổ ăn; hoặc mổ 
đầu lấy não ăn. Hoặc lấy tay chân, đập vào xương lấy tủy, mà tội 
vẫn chưa hết. Khi tội hết, nó mới được thoát ra. 

Lúc ấy, ngục tốt đem tội nhân kia bắt ngồi ôm cột đồng nóng. 
Do đời trước ưa dâm dật nên đưa đến tội này. Nó bị tội theo đuổi, 
không thoát được. 

Lúc này, ngục tốt rút gân từ gót chân cho đến cổ, kéo về phía 
trước, hoặc cho xe chở tới, hoặc lui, không được tự do. Ở đây, chịu 
khổ không thể nào tính kể. Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được 
thoát ra. 

Lúc này, ngục tốt bắt tội nhân kia đặt lên núi lửa, xua đuổi 
chạy lên, chạy xuống, cho đến khi chín nhừ hết, sau đó mới cho ra. 
Lúc bấy giờ, do bởi nhân duyên này, tội nhân muốn chết cũng không 
chết được. Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được thoát ra. 

Khi ấy, ngục tốt lại bắt tội nhân, rút lưỡi ném ra sau lưng. Ở 
đây, chịu khổ không thể nào kể xiết, muốn chết không được. 

Lúc này ngục tốt bắt tội nhân đặt lên núi đao; hoặc chặt chân, 
hoặc chặt đầu, hoặc chặt tay. Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được 
thoát ra. 

Lúc này, ngục tốt lại dùng lá sắt nóng lớn phủ lên thân tội 
nhân như cho mặc áo lúc còn sống. Lúc ấy khổ đau độc hại khó chịu, 
đều do nhân tham dục nên đưa đến tội này. 

Lúc này ngục tốt lại bắt tội nhân làm tội năm thứ", xua đuổi 
khiến nằm xuống, rồi lấy đinh sắt đóng vào tay nó, chân nó, lại dùng 
một cây đỉnh đóng vào tim. Ở đó, nó chịu khổ đau thật không thể 
nói. Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được thoát ra. 


!°“ Hán: Ngũ chủng tác dịch. Päli, ibid. Pañcavidhabandhanam, ngũ chủng 


phược, trói năm chỗ: Đóng đỉnh hai tay, hai chân và tim. 
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Lúc này ngục tốt lại bắt tội nhân đảo ngược thân, đưa vào 
trong vạc. Khi ấy phần dưới thân đều chín rục hết; hoặc trở lên 
phần trên cũng lại đều chín rục; cho đến bốn bên cũng chín rục hết, 
đau đớn khổ độc không thể tính hết, nổi cũng rục, không nổi cũng 
rục. Giống như nổi lớn mà nấu đậu nhỏ, có lớp ở trên hay ở dưới. 
Tội nhân này cũng lại như vậy, nổi cũng rục, không nổi cũng rục. 
Ở đó chịu khổ không thể kể hết. Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới 
được thoát ra. 

Tỳ-kheo nên biết, sau một thời gian dài trải qua nhiều năm 
trong địa ngục này, cửa đông mới mở. Khi ấy tội nhân lại chạy đến 
cửa, cửa tự nhiên đóng. Lúc đó, những người kia đều ngã xuống đất. 
Ở đó, khổ sở không thể nói hết, chúng oán trách lẫn nhau: “Do các 
ngươi mà ta không được ra cửa.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người ngu thường vui thích 
Như ở trời Quang âm 
Người trí thường lo nghĩ 
Giống như tù trong ngục. 

Sau khi trải qua trong đại địa ngục trăm ngàn vạn năm, cửa 
Bắc lại mở. Lúc ấy tội nhân lại chạy về cửa Bắc. Cửa liền đóng lại. 
Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được thoát ra. Tội nhân kia trải qua 
hàng trăm vạn năm mới lại được thoát. Những tội đã tạo ra trong khi 
làm người, cốt phải trừ cho hết. 

Lúc này, ngục tốt lại bắt tội nhân, dùng búa sắt chém thân tội 
nhân, trải qua bao nhiêu tội như vậy, khiến cho sửa đổi. Chỉ khi nào 
tội khổ hết hẳn, sau đó mới được ra. 

Tỳ-kheo nên biết, sau một thời gian, cửa phía Đông lại mở một 
lần nữa. Lúc ấy, những chúng sinh kia chạy đến cửa đông thì cửa tự 
đóng lại, không ra được. Nếu ra được, bên ngoài có núi lớn mà nó 
phẩi chạy đến. Khí nó vào trong núi, bị hai núi ép lại, giống như ép 
dâu mè. Ở đó, chịu khổ không thể kể hết. Chỉ khi nào hết khổ, sau 
đó mới được ra. 

Bấy giờ, tội nhân chuyển dịch được tới trước, lại gặp địa ngục 
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tro nóng,'' ngang dọc hàng ngàn vạn do-tuần. Ở đó, chịu khổ không 
thể kể hết, cốt phải hoàn tất nguồn tội kia, sau đó mới được ra. 

Kế đến lại chuyển tới trước nữa, có địa ngục dao đâm”. Khi tội 
nhân vào trong địa ngục đao kiếm này, chợt có gió mạnh nổi lên phá 
nát gân cốt thân thể tội nhân. Ở đó, chịu khổ không thể kể hết. Cốt 
khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. 

Lại nữa, có địa ngục tro nóng lớn”. Khi tội nhân vào trong địa 
ngục tro nóng lớn này, thân thể tan rã, chịu khổ vô cùng. Cốt khiến 
cho hết tội, sau đó mới được ra. 

Khi tội nhân tuy thoát khỏi địa ngục tro rất nóng này, nhưng lại 
gặp địa ngục đao kiếm", ngang dọc hàng ngàn vạn dặm. Khi tội 
nhân vào trong địa ngục đao kiếm này, ở đó chịu khổ không thể kể 
hết. Cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. 

Lại nữa, có địa ngục Phân sôi” trong đó có trùng nhỏ, ăn vào 
tận xương tủy người này. Tuy ra được địa ngục này, nhưng lại gặp 
ngay ngục tốt. Lúc này, ngục tốt hỏi tội nhân: “Các ông muốn đến 
đâu? Từ đâu lại?” Tội nhân đáp: “Chúng tôi không biết từ chỗ nào 
lại. Cũng lại không biết phải đến chỗ nào. Nhưng hiện nay, chúng 
tôi đang đói khốn cùng, muốn được ăn.” Ngục tốt đáp: “Chúng tôi 
sẽ cho ăn.” Khi ấy, ngục tốt bắt tội nhân nằm ngửa, lấy viên sắt 
nóng lớn bắt tội nhân nuốt. Thiêu đốt, khiến tội nhân chịu khổ 
không thể kể hết. Lúc đó, viên sắt nóng từ miệng xuống qua ruột, 
dạ dày chín hết, chịu khổ khó lường. Cốt khiến cho hết tội, sau đó 
mới được ra. 

Song những tội nhân này không kham chịu những thống khổ 
này, nên trở lại các địa ngục phân nóng, địa ngục đao kiếm, địa ngục 
tro nóng lớn. Khi chúng trở lại những địa ngục như vậy, lúc bấy giờ 


!' Nhiệt hôi địa ngục #tUXK#l. 

- Đao thích địa ngục 7)#I|Ä. 

3: Đại nhiệt hôi địa ngục K#UxHZï. 
-_ Đao kiếm địa ngục 7Jâ|#t:Ä. 
-_Phất thỉ địa ngục 3ÿE£#]. 
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những chúng sinh kia không kham chịu nổi khổ, bèn quay đầu lại, 
đến trong địa ngục phân nóng. Lúc ấy, ngục tốt bảo những chúng 
sinh kia: “Các ông muốn đi đâu? Từ đâu đến?” Tội nhân đáp: 
“Chúng tôi không thể biết từ đâu đến. Nay lại cũng không biết phải 
đi đâu.” Ngục tốt hỏi: “Nay cần gì?” Tội nhân đáp: “Chúng tôi rất 
khát, muốn cần uống nước.” Khi ấy, ngục tốt bắt tội nhân nằm ngửa, 
rót đồng sôi vào miệng khiến cho chẩy xuống. Ở đó, chịu tội không 
thể kể hết, cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. 

Bấy giờ, tội nhân kia không chịu nổi khổ này, nên trở về địa 
ngục phân sôi, địa ngục rừng kiếm, địa ngục tro nóng rồi trở vào đại 
địa ngục. 

Tỳ-kheo nên biết, lúc ấy tội nhân thống khổ khó có thể kể hết. 
Nếu tội nhân kia mắt thấy sắc, tâm không ưa thích. Khi tai nghe 
tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân biết mịn nhẵn, ý biết pháp, 
cũng đều phát sinh sân nhuế. Vì sao? Vì xưa không tạo báo hạnh 
lành mà thường tạo nghiệp ác, nên đưa đến tội này. 

Lúc ấy, Diêm vương bảo tội nhân kia: “Các ông không được 
thiện lợi. Xưa kia ở nhân gian, hưởng phước nhân gian, mà thân, 
miệng, ý hành không tương ưng, cũng không bố thí, từ bi, nhân ái, 
lợi người, lợi vật, vì vậy nên nay chịu nỗi khổ này. Hạnh ác này 
chẳng phải do cha mẹ tạo, cũng không phải quốc vương, đại thần 
tạo ra. Có các chúng sinh thân, miệng, ý thanh tịnh không có nhiễm 
ô giống như trời Quang âm. Có các chúng sinh tạo các hạnh ác, 
giống như trong địa ngục; thân, miệng, ý các ông bất tịnh nên đưa 
đến tội này.” 

Các Tỳ-kheo nên biết, Diêm-la vương liền nói: “Ngày nào tôi 
sẽ thoát nạn khổ này, được sinh trong loài người, được làm thân 
người, liền được xuất gia cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học 
đạo.” 

Diêm-la vương còn nghĩ vậy, huống chi các ông, nay được thân 
người, được làm Sa-môn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, thường hãy 
niệm thực hành thân, miệng, ý hạnh đừng cho thiếu sót. Hãy trừ năm 
kết sử, tu hành năm căn. 
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Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy. 
Các Tỳ -kheo sau khi nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5" 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật cùng chúng Tỳ-kheo năm trăm vị, ở trong vườn 
Lộc mẫu, khu vườn phía Đông”, tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, tháng bẩy, ngày mười lăm, Thế Tôn trải tòa ngồi 
giữa khoảng đất trống, các Tỳ-kheo trước sau vây quanh. Phật bảo 
A-nan: 

—Nay, nơi đất trống, ông mau đánh kiển chùy. Vì sao? Vì ngày 
rằm tháng bảy là ngày thọ tuế. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan gối phải quỳ sát đất, chắp tay, liền nói 
kệ này: 

Đấng Tịnh Nhãn vô thượng 
Thông suối tất cả việc 
Trí tuệ không đắm nhiễm 
Thọ tuế, nghĩa là gì? 

Bấy giờ, Thế Tôn liền dùng kệ đáp A-nan: 
Thọ tuế, ba nghiệp tịnh 
Việc làm thân, miệng, ý 
Hai Tỳ-kheo đối nhau 
Tự trình chỗ sai trái. 
Lại tự xưng tên chữ 


'' Tham chiếu Päli, $ 8.7 Paväranä (R. ¡. 190). Hán, Trung 29, kinh 121 Thỉnh 
Thỉnh. 

- Đông uyển Lộc Mẫu viên Zñj#FjlEi. Pali: Pubbarama migaäramãatupãsäda, 
một tòa nhà do bà Visakhã dựng gọi là Migäramãtupasada (Lộc Tử Mẫu 
giảng đường), ở Pubbarama, khu vườn phía Đông thành Xá-vệ. 
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Hôm nay Chúng thọ tuế 
Tôi cũng ý tịnh, thọ. 
Cúi xin chỉ lỗi tôi. 

Bấy giờ, A-nan lại dùng kệ hỏi nghĩa này: 
Hằng sa Phật quá khứ 
Bích-chi và Thanh văn 
Đây là pháp chư Phật 
Hay chỉ Thích-ca Văn? 

Bấy giờ, Phật lại dùng kệ đáp A-nan: 
Hằng sa Phật quá khứ 
Đệ tử tâm thanh tịnh 
Đều là pháp chư Phật 
Chẳng riêng Thích-ca Văn. 
Bích-chi không pháp này 
Không tuổi, không đệ tử 
Một mình không bạn bè 
Không nói pháp cho người. 
Phật Thế Tôn vị lai 
Hằng sa không thể tính 
Lại cũng thọ tuổi này 
Như pháp Cù-đàm vậy. 

Sau khi nghe những lời này rồi, Tôn giả A-nan vui mừng hớn 
hở, không tự kiểm được, liền lên giảng đường, tay cầm kiển chùy 
nóI: 

-Hôm nay, tôi đánh trống đưa tin của Như Lai, các chúng đệ tử 
Như Lai đều phải tập hợp hết. 

Bấy giờ, lại nói kệ này: 

Hàng phục sức ma oán 

Trừ sạch kết không còn 

Đất trống, đánh kiền chùy 
Tỳ-kheo nghe hãy họp. 

Những người muốn nghe pháp 
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Vượt qua biển sinh tử 
Nghe âm vang điệu này 
Hãy hợp hết về đây. 

Sau khi đánh kiển chùy xong, Tôn giả A-nan đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một phía, bạch Thế Tôn: 

-Đã đến giờ, cúi xin Thế Tôn chỉ dạy những gì? 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 

-Ông hãy ngồi theo thứ lớp. Như Lai tự biết thời. 

Thế Tôn ngồi xuống đệm cỏ, bảo các Tỳ-kheo: 

-Tất cả các ông hãy ngồi hết xuống đệm cỏ. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỳ-kheo đều ngồi xuống đệm cỏ. Bấy giờ, Thế Tôn im 
lặng quán sát các Tỳ-kheo, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

-Ta nay muối thọ tuế. Đối với mọi người, Ta không có lỗi gì 
chăng? Thân, miệng, ý cũng không có phạm chăng? 

Như Lai nói những lời này xong, các Tỳ-kheo 1m lặng không 
đáp. Bấy giờ, Ngài hỏi các Tỳ-kheo lại lần thứ ba: 

-Hôm nay Ta muốn thọ tuế. Song đối với mọi người, Ta không 
có lỗi gì chăng? 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối, 
chắp tay bạch Thế Tôn: 

Các chúng Tỳ-kheo quán sát, Như Lai không có lỗi nơi thân, 
miệng, ý. Vì sao? Vì ngày nay, Thế Tôn đã độ cho người chưa được 
độ, đã giải thoát cho người chưa giải thoát, khiến Bát-niết-bàn cho 
người chưa Bát-niết-bàn, đã cứu giúp, cho người chưa được cứu 
giúp, làm con mắt cho người mù, vì người bệnh làm Đại y vương, là 
đấng Độc tôn trong ba cõi, không ai sánh bằng, là đấng Tối tôn 
thượng, khiến phát đạo tâm cho người chưa phát đạo tâm. Mọi 
người chưa tỉnh, Thế Tôn khiến lay tỉnh; người chưa nghe, khiến 
cho nghe; vì người mê mà tạo đường tắt, luôn dùng chánh pháp. Vì 
những duyên sự này, Như Lai không có lỗi đối với mọi người, cũng 
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không có lỗi nơi thân, miệng, ý. 

Rồi Xá-lợi-phất bạch Thế Tôn tiếp: 

-Nay con hướng về Như Lai, tự phát lồ. Không biết đối với 
Như Lai cùng Tăng Tỳ-kheo, con có lỗi gì không? 

Thế Tôn bảo: 

Này Xá-lợi-phất, nay những việc làm thân, miệng, ý của ông 
hoàn toàn đúng hạnh. Vì sao? Vì hiện tại ngươi có trí tuệ không ai 
sánh kịp, trí tuệ các loại, trí tuệ vô lượng, trí vô biên, trí không gì 
bằng, trí bén nhạy, trí nhanh nhẹn, trí sâu xa, trí bình đẳng, ít muốn 
biết đủ, thích nơi vắng, có nhiều phương tiện, niệm không tán loạn, 
đạt Tam-muội tổng trì, đầy đủ căn nguyên, thành tựu giới, thành tựu 
Tam-muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải 
thoát tri kiến tuệ, dũng mãnh, hay nhẫn, lời nói không ác, không làm 
điều phi pháp, tâm tánh điều hòa thứ lớp, không làm sơ suất. Giống 
như thái tử lớn của Chuyển luân thánh vương, sẽ nối ngôi vua, 
chuyển vận bánh xe pháp. Xá-lợi-phất cũng vậy, chuyển vận bánh 
xe pháp vô thượng, mà chư Thiên, loài người, rồng, quỷ, ma và thiên 
ma đều không thể chuyển. Nay lời ngươi nói ra thường như nghĩa 
pháp. chưa từng trái lý. 

Khi ấy, Xá-lợi-phất bạch với Phật: 

-Năm trăm Tỳ-kheo này đều đáng thọ tuế. Năm trăm người 
này đối với Như Lai đều không có lỗi gì chăng? 

Thế Tôn nói: 

-Cũng không có gì phải trách, các hành vi bởi thân, miệng, ý 
của năm trăm Tỳ-kheo này. Vì sao? Này Xá-lợi-phất, đại chúng 
trong đây rất là thanh tịnh, không có tỳ vết. Nay người thấp nhất 
trong chúng này, cũng đắc đạo Tu-đà-hoàn, nhất định tiến đến pháp 
không thoái chuyển. Vì vậy Ta không thể chê trách họ. 

Khi ấy, Đa-kỳ-xa' rời khỏi chỗ ngồi đến trước Thế Tôn đảnh 
lễ sát đất rồi bạch Thế Tôn: 

—Con có điều muốn nói. 


' Đa-kỳ-xa 4##. Pãli: Vangïsa. Trên kia, kinh số 3 phẩm 4, âm là Bằng-kỳ-xá. 
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Thế Tôn bảo: 


-Muốtn nói gì thì hãy nói đi. 


Đa-kỳ-xa liền ca ngợi Phật và chúng tăng ngay trước mặt Đức 


Phật bằng bài kệ sau: 


Vào ngày rằm thanh tịnh 
Hợp năm trăm Tỳ-kheo 
Đã giải thoát các kết 
Không ái, không tái sinh. 
Vua Chuyển luân đại thánh 
Được quân thần vây quanh 
Đi khắp các thế giới 

Trên trời và thế gian. 

Đại tướng tôn quý nhất 
Đạo sư dẫn dắt người 

Đệ tử vui đi theo 

Đủ ba đạt sáu thông, 

Là Phật tử chân chánh 
Không có chút bụi dơ 

Cắt bỏ sạch ái dục 


Nay con xIn quy ÿ. 


Khi ấy, Đức Thế Tôn ấn khả những lời của ĐÐa-kỳ-xa. Đa-kỳ- 
xa thấy Như Lai ấn khả lời mình nói, nên vui mừng phấn khởi, đứng 
dậy lễ Phật, rồi trổ lại chỗ ngồi. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Đệ tử nói kệ đứng đầu trong hàng Thanh văn chính là Tỳ- 
kheo Đa-kỳ-xa. Nói lời không có gì đáng nghi ngờ chính là Tỳ-kheo 


Đa-kỳ-xa. 


Lúc ấy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy hoan hỷ làm theo. 


M 
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KINH SỐ 6 


Nghe như vậy. 

Một thời, Phật ở trong khu Ca-lan-đà, Trúc viên, thành La- 
duyệt, cùng chúng năm trăm Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, trời Tam thập tam có một Thiên tử, từ thân hình xuất 
hiện năm điểm báo hiệu sắp chết. Những gì là năm? 

1. Vòng hoa trên đầu bị héo. 

2. Y phục bụi bẩn. 

3. Nách đổ mồ hôi. 

4. Không thích vị trí của mình. 

5. Ngọc nữ phản bội. 

Thiên tử ấy buồn rầu khổ não, đấm ngực than thở. Nghe vị 
Thiên ấy buồn rầu khổ não, đấm ngực than thở, Thích Đề-hoàn 
Nhân liên sai một Thiên tử đến chỗ ấy xem, âm thanh gì mà từ đó 
vang đến đây. 

Thiên tử ấy trả lời: 

-Thiên tử nên biết, hôm nay có một Thiên tử sắp mạng chung, 
có năm điểm báo hiệu sắp chết. 

1. Vòng hoa trên đầu bị héo. 

2. Y phục bụi bẩn. 

3. Nách đổ mồ hôi. 

4. Không thích vị trí của mình. 

5 .Ngọc nữ phản bội. 

Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân đến chỗ vị Thiên sắp lâm chung, 
nói với vị ấy rằng: 

—Vì sao hôm nay ông buồn rầu khổ não đến như vậy? 

Thiên tử đáp: 

-Thưa Tôn giả Nhân-đề, làm sao không buồn rầu khổ não được 
khi tôi sắp chết rồi. Có năm điểm báo hiệu sắp chết. 

1. Vòng hoa trên đầu bị héo. 
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2. Y phục bụi bẩn. 

3. Nách đổ mồ hôi. 

4. Không thích vị trí của mình. 

5. Ngọc nữ phản bội. 

Nay cung điện bẩy báu này sẽ mất hết. Năm trăm ngọc nữ 
cũng sẽ tan tác như sao. Món cam lộ mà tôi ăn không còn mùi vị. 

Đề-hoàn Nhân nói với Thiên tử ấy: 

-Ông há không nghe Như Lai nói kệ sao? 

Các hành là vô thường 
Có sinh ắt có chết 

Không sinh thì không chết 
Diệt này là vui nhất. 

Vì sao nay ông buồn lo đến như vậy? Tất cả hành là vật vô 
thường, muốn cho có thường thì điều này không thể. 

Thiên tử đáp: 

-Thế nào, Thiên đế, tôi không sầu ưu sao được? Nay tôi mang 
thân trời thanh tịnh không vết nhơ, ánh sáng như mặt trời, mặt trăng 
chiếu khắp mọi nơi, mà bỏ thân này rồi, sẽ sinh vào bụng heo trong 
thành La-duyệt, sống thường ăn phân, chết thì bị dao mổ xẻ. 

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân bảo Thiên tử kia: 

Nay ông nên tự quy y Phật, Pháp, Chúng. Có thể khi ấy 
không đọa vào ba đường dữ. 

Thiên tử đáp: 

-Há quy y Tam bảo mà không đọa vào ba đường dữ sao? 

Thích Để-hoàn Nhân nói: 

-Đúng vậy, Thiên tử. Ai quy y Tam tôn, không bao giờ rơi vào 
ba đường dữ. 

Như Lai cũng nói kệ này: 

Những ai quy y Phật 
Không đọa ba đường dữ 
Lậu tận, nơi trời người 
Rồi sẽ đến Niết-bàn. 
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Thiên tử kia hỏi Thích Để-hoàn Nhân: 

Nay Như Lai đang ở đâu? 

Thích Để-hoàn Nhân nói: 

Như Lai hiện đang ở tại vườn trúc Ca-lan-đà thành La-duyệt, 
nước Ma-kiệt-đà cùng chúng năm trăm đại Tỳ-kheo. 

Thiên tử nói: 

—Nay tôi không còn đủ sức đến đó hầu thăm Như Lai nữa. 

Thích Đề-hoàn Nhân bảo: 

-Thiên tử nên biết, hãy quỳ gối phải sát đất, chắp tay, hướng 
về phương dưới mà nói rằng: “Cúi xin Thế Tôn xem xét đến cho. 
Nay con sắp cùng đường. Xin thương xót cho. Nay con tự quy y Tam 
tôn, Như Lai Vô Sở Trước. ” 

Bấy giờ, Thiên tử kia theo lời Thích Để-hoàn Nhân, quỳ 
xuống, hướng xuống phương dưới, tự xưng tên họ, tự quy y Phật, 
Pháp, Tăng, nguyện suốt đời làm người Phật tử chân chánh, chẳng 
màng Thiên tử. Cho đến ba lần nói những lời này. Như vậy rồi, 
không còn đọa vào thai heo, mà sẽ sinh vào nhà trưởng giả. 

Thiên tử kia sau khi thấy nhân duyên này rồi, quay về Thích 
Đềể-hoàn Nhân mà nói kệ này: 

Duyên lành chẳng phải dữ 
Vì pháp chẳng vì của 

Dẫn đắt theo đường chánh 
Điều này Thế Tôn khen. 
Nhờ ngài không đọa ác 
Thai heo, nhân thật khó 
Sẽ sinh nhà trưởng giả 
Nhờ đó sẽ gặp Phật. 

Khi ấy, Thiên tử tùy theo tuổi thọ ngắn dài, sau đó sinh vào 
nhà trưởng giả trong thành La-duyệt. Lúc đó, vợ trưởng giả tự biết 
mình có thai, gần đủ mười tháng, sinh ra một nam nhi, xinh đẹp vô 
song, hiếm có trên đời. Bấy giờ, Thích Đềể-hoàn Nhân khi đã biết 
cậu bé vừa lên mười tuổi, nhiều lần đến bảo: 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 24 





Ngươi hãy nhớ lại nhân duyên đã làm trước kia, tự nói rằng: 
“Tôi sẽ nhờ đó thấy Phật.” Nay thật đã đúng lúc. Nên gặp Thế Tôn. 


Nếu không đến, sau tất sẽ hối hận. 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đến giờ đắp y mang bát vào 
thành La-duyệt khất thực, dần dân đến nhà trưởng giả kia, đứng yên 
lặng ngoài cửa. 

Khi con trưởng giả thấy Xá-lợi-phất đắp y mang bát dung mạo 


khác thường, liền đến trước Xá-lợi-phất thưa rằng: 


đạo. 


Nay ngài là ai? Đệ tử của ai? Đang hành pháp gì? 

Xá-lợi-phất nói: 

-Thâầy ta xuất thân dòng họ Thích, ở trong đó mà xuất gia học 
Thây được gọi là Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Ta 


thường theo vị ấy thọ pháp. 


Khi ấy, cậu bé liền hướng về Xá-lợi-phất mà nói kệ này: 


Tôn giả nay đứng im 

Ôm bát, tướng mạo nghiêm 
Nay muốn xin những gì 
Cùng đứng với ai đó ? 


Xá-lợi-phất dùng kệ đáp lại: 


Nay ta không xin của 
Cũng chẳng xin cơm áo 
Wì cậu nên đến đây 

Xét kỹ, nghe ta nói! 

Nhớ lời xưa cậu nói 

Lúc phát thệ trên trời 
“Cối người sẽ gặp Phật” 
Nên đến báo cùng cậu. 
Chư Phật ra đời khó 
Pháp thuyết cũng như vậy 
Thân người khó thể được 
Giống như hoa Ưu-đàm. 
Cậu hấy ải theo tôi 
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Cùng đến hầu Như Lai 
Phật sẽ nói cho cậu 
Đường chính đến cõi lành. 

Sau khi nghe Xá-lợi-phất nói, cậu liền đi đến chỗ cha mẹ, lạy 
sát chân, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ con trưởng giả bạch cha mẹ 
rằng: 

-Cúi xin cha mẹ cho phép con đến chỗ Thế Tôn thừa sự, đẳnh 
lễ, thăm hỏi sức khỏe. 

Cha mẹ đáp: 

—Nay là lúc thích hợp. 

Khi ấy, con trưởng giả sắm sửa hương hoa cùng một tấm gia 
trắng tốt, rồi theo Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, 
đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên. 

Lúc ấy, Xá-lợi-phất bạch Thế Tôn: 

-Đây là con trưởng giả đang sống trong thành La-duyệt này, 
không biết đến Tam bảo. Cúi xin Thế Tôn khéo vì cậu mà thuyết 
Pháp khiến được độ thoát. 

Khi ấy, con trưởng giả thấy Thế Tôn uy dung đoan chánh, các 
căn tịch tĩnh, có ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp hiển hiện ngoài 
thân, cũng như núi Tu-di vương; mặt như mặt trời, mặt trăng, nhìn 
mãi không chán, liền đến trước lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. 

Rồi con trưởng giả rải hương hoa lên thân Như Lai, lại đem tấm 
gia trắng mới dâng cho Như Lai, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một 
phía. 

Bấy giờ, Thế Tôn tuần tự thuyết pháp cho cậu. Ngài nói các để 
tài về bố thí, trì giới, sinh Thiên, dục là bất tịnh, là hữu lậu, là tai 
họa lớn, xuất gia là thiết yếu. Khi Thế Tôn biết cậu bé đã tâm mở ý 
thông, như pháp thường mà chư Phật Thế Tôn nói, là Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo; bấy giờ Thế Tôn cũng vì con trưởng giả kia mà nói hết. Lúc đó, 
ngay trên chỗ ngồi, con trưởng giả dứt sạch trần cấu, được mắt pháp 
thanh tịnh, không còn trần cấu. 

Bấy giờ, con trưởng giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân, bạch Thế Tôn: 
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-Cúi xin Thế Tôn cho phép con được xuất gia làm Sa-môn. 

Thế Tôn bảo: 

—Phàm người làm đạo, chưa từ biệt cha mẹ thì không được làm 
Sa-môn. 

Lúc ấy, con trưởng giả bạch Thế Tôn: 

—Con sẽ xin cha mẹ cho phép. 

Thế Tôn bảo: 

—Nay là lúc thích hợp. 

Bấy giờ, con trưởng giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
lui đi. Trở về đến nhà, cậu thưa với cha mẹ rằng: 

—Cúi xin cho phép con được làm Sa-môn! 

Cha mẹ đáp: 

-Hiện tại chúng ta chỉ có một mình con. Trong nhà sinh nghiệp 
lại nhiều tiền của. Hành pháp Sa-môn thật là không dễ! 

Con trưởng giả thưa: 

-Như Lai xuất thế ức kiếp mới có, thật không thể gặp. Thật lâu 
mới xuất hiện. Như hoa Ưu-đàm-bát, thật lâu mới có; cũng vậy, Như 
Lai ức kiếp mới xuất hiện. 

Lúc này, cha mẹ của con trưởng giả cùng than thở nhau nói 
rằng: 

—Nay đã đúng lúc, con cứ tùy ngh1. 

Lúc ấy, con trưởng giả lạy sát chân, rồi từ biệt ra đi. Đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ, con 
trưởng giả kia bạch Thế Tôn: 

-Cha mẹ con đã cho phép. Cúi xin Thế Tôn cho phép con hành 
đạo. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất: 

—Nay ông độ con trưởng giả này cho làm Sa-môn. 

Xá-lợi-phất đáp: 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn. 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất vâng theo lời Phật dạy, độ cho làm Sa-di, 
hằng ngày dạy dỗ. Sa-di kia ở tại nơi vắng vẻ, tự khắc phục, tu tập, 
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vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo, cạo bồ râu tóc, tu 
phạm hạnh vô thượng, là vì muốn được lìa khổ. 

Lúc ấy, Sa-di thành A-la-hán. Rồi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, bạch Thế Tôn: 

—Nay con đã thấy Phật, nghe pháp, không có nghi ngờ gì nữa. 

Thế Tôn bảo: 

-Nay ông như thế nào là thấy Phật, nghe Pháp, không có nghi 
ngờ gì nữa? 

Sa-di bạch Phật: 

-Sắc là vô thường. Vô thường tức là khổ. Khổ là vô ngã. Vô 
ngã tức là không. Không là chẳng phải có, chẳng phải không có, 
cũng không có ngã. Như vậy là điều được người trí giác tri. Thọ*, 
tưởng, hành, thức là vô thường. Vô thường tức là khổ. Khổ là vô ngã. 
Vô ngã tức là không. Không là chẳng phải có, chẳng phải không có, 
cũng không có ngã. Như vậy là điều được người trí giác tri. Năm 
thạnh ấm này là vô thường, khổ, không, vô ngã, chẳng phải có, 
nhiều điều khổ não, không thể chữa trị, thường ở chỗ hôi hám, 
không thể giữ lâu, tất quán không có ngã. Hôm nay, quan sát pháp 
này, liền thấy Như Lai. 

Thế Tôn bảo: 

—Lành thay, lành thay, Sa-di! Ta tức thì cho phép ông làm Sa- 
môn đó. 

Sa-di kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 7° 


Nghe như vầy: 
Một thời, Tôn giả Na-la-đà” ở trong vườn trúc của một trưởng 


!'. Tham chiếu Pãli, A V 50 Nãradasutta (R.iii. 57). 
? Na-la-đà ïli§EỨÈ. 
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giả?!, nước Ba-la-lê?. Bấy giờ, đệ nhất phu nhân”) vua Văn-trà”! qua 
đời. Bà rất được vua yêu kính, luôn luôn nhớ tưởng trong lòng. Lúc 
đó có một người đến chỗ vua tâu rằng: 

—Đại vương nên biết, nay Đệ nhất phu nhân đã qua đời. 

Lúc vua nghe phu nhân vô thường, trong lòng sầu ưu, bảo người 
vừa đến rằng: 

Ngươi mau chóng khiêng tử thi phu nhân tẩm trong dầu mè 
cho ta thấy. 

Lúc đó, người kia vâng lệnh vua, liền đem xác phu nhân tẩm 
trong dầu mè. 

Sau khi nghe phu nhân mất, vua trong lòng sầu não cực kỳ, 
không ăn uống, không trị theo vương pháp, không xử lý việc triều 
đình. Khi ấy, tả hữu có một người tên Thiện Niệm”, thường cầm 
kiếm hầu đại vương, bạch đại vương: 

-Đại vương nên biết, trong nước này có Sa-môn tên là Na-la- 
đà đã đắc A-la-hán, có thần túc lớn, hiểu rộng, biết nhiều, không 
việc gì không rành rẽ, biện tài dũng tuệ, nói chuyện thường hàm 
tiếu. Xin vua hãy đi đến đó nghe vị ấy thuyết pháp. Nếu vua nghe 
pháp, sẽ không còn ưu sâu khổ não nữa. 

Vua đáp: 

Lành thay, lành thay, khéo nói những lời này! Thiện Niệm, 
nay khanh đến đó báo trước Sa-môn kia. Vì sao? Vì phàm Chuyển 
luân thánh vương muốn đến chỗ nào thì phải sai người đi trước. Nếu 
không sai người báo trước mà đến, điều này không thể. 

Thiện Niệm đáp: 

— Tuân lệnh đại vương. 

Rồi ông tuân lệnh của vua, đi vào trong vườn Trúc trưởng giả, 





<XZí1ITR. Xem cht. dưới. 

- Ba-la-lê quốc »Z£§Z#!l. Pali, trú tại Pãtaliputta, trong già-lam Kukkutäraäma. 
3. Pali: Vương phi Bhaddã. 

24. `. 


Văn-trà vương 2š. Pali, Munda. 
3. Thiện Niệm $2. Päli: Piyaka, quan Thủ khố (Kosärakkha). 





- Trưởng giả trúc lâm 
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đến chỗ NÑa-la-đà. Đến nơi, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. 

Bấy giờ, Thiện Niệm bạch Tôn giả Na-la-đà: 

Ngài biết cho, phu nhân đại vương đã qua đời. Nhân khổ não 
này, vua không ăn, không uống, cũng lại không trị vương pháp, 
không xử quốc sự. Nay vua muốn đến hầu thăm tôn nhan. Cúi xin 
Ngài khéo vì vua mà thuyết pháp, khiến vua không còn sầu khổ. 

Na-la-đà nói: 

-Muốn đến thì nay là lúc thích hợp. 

Thiện Niệm nghe dạy rồi, liền đảnh lễ sát chân mà lui đi. Về 
đến chỗ vua, tâu rằng: 

Đã báo cho Sa-môn rồi, xin vua biết cho. 

Khi ấy vua sai Thiện Niệm: 

-Hãy nhanh chuẩn bị xe bảo vũ*. Nay ta muốn tương kiến 
cùng Sa-môn. 

Thiện Niệm liên chuẩn bị xe bảo vũ*. Rồi đến trước tâu vua: 

—Đã chuẩn bị xong, vua biết cho, đã đúng giờ. 

Bấy giờ, vua lên xe bảo vũ* ra khỏi thành, đến chỗ Na-la-đà, 
đi bộ vào trong vườn trúc trưởng giả. Theo phép nhân vương thì phải 
cởi năm thứ nghi trượng bỏổ sang một bên, rồi đến chỗ Na-la-đà, 
đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. 

Lúc ấy, Na-la-đà nói với vua: 

-Đại vương nên biết, đừng vì pháp mộng huyễn khởi sầu ưu, 
đừng vì pháp bọt nổi cùng vốc tuyết mà khởi sâu ưu, lại cũng không 
thể vì tưởng pháp như hoa mà khởi sầu ưu. Vì sao? Nay có năm việc 
thật không thể được, đó là những điều Như Lai đã nói. Sao gọi là 
năm? 

1. Phàm vật phải tận, muốn cho không tận, điều này không thể 
được. 

2. Phàm vật phải diệt, muốn cho không diệt, điều này không 
thể được. 

3. Phàm pháp phải già, muốn cho không già, điều này không 
thể được. 
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4. Lại nữa, phàm pháp phải bệnh, muốn cho không bệnh, điều 
này không thể được. 

5. Lại nữa, phàm pháp phải chết, muốn cho không chết, điều 
này không thể được. 

Này đại vương, đó gọi là có năm việc thật không thể được này, 
đó là những điều Như Lai đã nói. 

Bấy giờ, Na-la-đà liền nói kệ này: 

Không phải do sâu lo 
Mà được phước lành này 
Nếu trong lòng sâu tu 
Bị ngoại cảnh chỉ phối. 
Nếu như người có trí 
Quyết không tư duy vậy 
Nên ngoại địch phải sâu 
Vì không chỉ phối được. 
Đủ oai nghỉ lễ tiết 

Ham thí không tâm tiếc 
Nên câu phương tiện này 
Khiến được lợi lớn kia. 
Giả sử không thể được 
Ta và những người ấy 
Không sầu cũng không hoạn 
Hành báo biết thế nào? 

Đại vương nên biết, vật phải bị mất, nó sẽ mất. Khi nó đã mất, 
khiến cho sâu ưu khổ não, đau đớn không thể tả, rằng: “Người yêu 
của ta ngày nay đã mất.” Đó gọi là phải bị mất, thì nó mất, ở đó mà 
khởi sâu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. 

Này đại vương, đó gọi là gai sầu thứ nhất đâm dính tâm ý. 
Người phàm phu có pháp này, không biết chỗ đến, xuất xứ của sinh, 
già, bệnh, chết. 

Lại nữa, đệ tử Hiền thánh có học, đối với vật phải bị mất, khi 
nó mất, bị ấy không khởi sầu ưu khổ não, mà sẽ học điều này: “Nay 
chỗ ta bị mất, chẳng phải một mình thôi, người khác cũng bị pháp 
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này. Nếu ở đó, ta khởi sầu ưu thì điều này không thích hợp. Hoặc sẽ 
làm cho thân tộc khởi sầu ưu, oan gia thì vui mừng; ăn không tiêu 
hóa tức sẽ thành bệnh, thân thể bức rức phiền muộn. Do gốc duyên 
này, đưa đến mạng chung.” Bấy giờ, vị ấy trừ bổ gai nhọn ưu lo, 
thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết, không còn pháp tai nạn khổ não nữa. 

Lại nữa đại vương, vật phải bị diệt, nó sẽ diệt. Khi nó đã diệt, 
liền khiến sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả, rằng: “Vật ta yêu 
hôm nay đã diệt.” Đó gọi là vật phải bị diệt, thì nó diệt, ở đó mà 
khởi sâu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. 

Này đại vương, đó gọi là gai sầu thứ hai đâm dính tâm ý thứ 
hai. Người phàm phu có pháp này, không biết chỗ đến, xuất xứ của 
sinh, già, bệnh, chết. 

Lại nữa, đệ tử Hiển thánh có học, đối với vật phải bị diệt, khi 
nó diệt, vị ấy không khởi sầu ưu khổ não, mà sẽ học điều này: “Nay 
chỗ ta bị diệt, chẳng phải một mình thôi, người khác cũng bị pháp 
này. Nếu ở đó, ta khởi sầu ưu thì điều này không thích hợp. Hoặc sẽ 
làm cho thân tộc khởi sầu lo, oan gia thì vui mừng; ăn không tiêu 
hóa tức sẽ thành bệnh, thân thể bức rức phiển muộn. Do gốc duyên 
này, liền đưa đến mạng chung.” Bấy giờ, vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, 
thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết, không còn pháp tai nạn khổ não nữa. 

Lại nữa đại vương, vật phải bị già, nó sẽ già. Khi nó đã già, 
liền khiến sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả, rằng: “Vật ta yêu 
hôm nay đã già.” Đó gọi là phải bị già, thì nó già, ở đó, khởi sầu ưu 
khổ não, đau đớn không thể tả. 

Này đại vương, đó gọi là gai sầu thứ ba đâm dính tâm ý. Người 
phàm phu có pháp này, không biết chỗ đến, xuất xứ của sinh, già, 
bệnh, chết. 

Lại nữa, đệ tử Hiển thánh có học, đối với vật phải bị già, nó 
liền già, lúc đó, người kia không khởi sầu ưu khổ não thường học 
những điều này: “Nay chỗ ta bị già chẳng phải một mình thôi, người 
khác cũng bị pháp này. Nếu ở đó, ta khởi sầu ưu thì điều này không 
thích hợp. Hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi sầu lo, oan gia thì vui 
mừng; ăn không tiêu hóa tức sẽ thành bệnh, thân thể bức rức phiển 
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muộn. Do gốc duyên này, liền đưa đến mạng chung.” Bấy giờ, vị ấy 
trừ bổ gai nhọn ưu lo, thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết, không còn 
pháp tai nạn khổ não nữa. 

Lại nữa đại vương, vật phải bị bệnh, nó sẽ bệnh. Khi nó đã 
bệnh, liền khiến sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả rằng: “Vật ta 
yêu hôm nay đã bệnh.” Đó gọi là vật phải bị bệnh thì nó bệnh, ở đó, 
khởi sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. 

Này đại vương, đó gọi là gai sầu thứ tư đâm dính tâm ý. Người 
phàm phu có pháp này, không biết chỗ đến, xuất xứ của sinh, già, 
bệnh, chết. 

Lại nữa, đệ tử Hiền thánh có học, đối với vật phải bị bệnh, nó 
liền bệnh, lúc đó, người kia không khởi sầu ưu khổ não thường học 
những điều này: “Nay chỗ ta bị bệnh chẳng phải một mình thôi, 
người khác cũng bị pháp này. Nếu ở đó, ta khởi sầu ưu thì điều này 
không thích hợp. Hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi sầu lo, oan gia thì 
vui mừng; ăn không tiêu hóa tức sẽ thành bệnh, thân thể bức rức 
phiền muộn. Do gốc duyên này, liền đưa đến mạng chung.” Bấy giờ, 
vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết, không 
còn pháp tai nạn khổ não nữa. 

Lại nữa đại vương, vật phải bị chết, nó sẽ chết. Khi nó đã chết, 
liền khiến sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả, rằng: “Vật ta yêu 
hôm nay đã chết.” Đó gọi là vật phải bị chết, nó liền chết, ở đó, 
khởi sâu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. 

Này đại vương, đó gọi là gai sầu thứ năm tâm ý. Người phàm 
phu có pháp này, không biết chỗ đến, xuất xứ của sinh, già, bệnh, 
chết. 

Lại nữa, đệ tử Hiền thánh có học, đối với vật phải bị chết, nó 
liền chết, lúc đó, người kia không khởi sầu ưu khổ não thường học 
những điều này: “Nay chỗ ta bị chết chẳng phải một mình thôi, 
người khác cũng bị pháp này. Nếu ở đó, ta khởi sầu ưu thì điều này 
không thích hợp. Hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi sầu lo, oan gia thì 
vui mừng; ăn không tiêu hóa tức sẽ thành bệnh, thân thể bức rức 
phiền muộn. Do gốc duyên này, liền đưa đến mạng chung.” Bấy giờ, 
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vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết, không 
còn pháp tai nạn khổ não nữa. 

Lúc ấy, đại vương bạch Tôn giả Na-la-đà: 

—Đó gọi là pháp gì và nên phụng hành thế nào? 

Na-la-đà nói: 

—Kinh này gọi là trừ mối hoạn ưu sầu, nên nhớ phụng hành. 

Thời đại vương nói: 

-Đúng như lời ngài nói, trừ bổ sầu ưu. Vì sao? Vì sau khi nghe 
pháp này rồi, những gì là sầu khổ nơi tôi, hôm nay đã được trừ hẳn. 
Nếu Tôn giả có điều gì chỉ dạy, mong hãy thường vào cung, tôi sẽ 
cung cấp cho, khiến cho đất nước nhân dân hưởng mãi phước không 
cùng. Cúi xin Tôn giả diễn rộng pháp này còn mãi mãi ở thế gian, 
cho chúng bốn bộ được an ổn lâu dài. Nay, con xin quy y Tôn giả 
Na-la-đà. 

Na-la-đà nói: 

—Đại vương, chớ quy y tôi, hãy quy y nơi Phật. 

Khi ấy vua hồi: 

—Nay Phật ở nơi nào? 

Na-la-đà nói: 

-Đại vương nên biết, vua nước Ca-tỳ-la-vệ, xuất xứ từ học 
Thích, thuộc dòng Chuyển luân thánh vương, Tỳ-la-vệ. Vua này có 
con tên là Tất-đạt, xuất gia học đạo, nay tự thành Phật hiệu Thích-ca 
Văn. Hãy tự quy y với vị ấy. 

Đại vương lại hỏi: 

Nay ở phương nào? 

Na-la-đà nói: 

-Như Lai đã nhập Niết-bàn. 

Đại vương nói: 

-Như Lai diệt độ sao nhanh chóng vậy! Nếu ngài còn tại thế, 
dù trải qua hàng ngàn vạn do-tuần, tôi cũng sẽ đến hầu thăm. 

Rồi vua rời chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay thưa rằng: 

—Con tự quy y Như Lai, Pháp, Tăng Tỳ-kheo, trọn đời cho phép 
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làm Ưu-bà-tắc, không sát sinh. Vì việc nước đa đoan, giờ con muốn 
trở về cung. 

Na-la-đà nói: 

—Nay đã đúng lúc. 

Vua liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh 
ba vòng, rồi ra đi. 

Vua Văn-trà sau khi nghe những gì Na-la-đà dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 8* 


Nghe như vầy: 

Một thời Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Người bệnh tật mà thành tựu năm pháp thì không lúc nào lành 
bệnh được, thường nằm liệt giường chiếu. Sao gọi là năm? 

1. Hoặc khi người bệnh không chọn đồ ăn thức uống. 

2. Không tùy thời ăn. 

3. Không thân cận y dược. 

4. Nhiều ưu, ưa sân. 

5. Không khởi lòng Từ đối với người nuôi bệnh. 

Tyỳ-kheo, đó gọi là người bệnh tật thành tựu năm pháp này, 
không lúc nào lành bệnh được. 

Nếu lại có bệnh nhân nào thành tựu năm pháp thì sẽ được bệnh 
mau lành. Sao gọi là năm? 

1. Hoặc khi bệnh nhân chọn lựa thức ăn. 

2. Tùy thời ăn. 

3. Thân cận y dược. 


®-. Tham chiếu Pãli, A V 123 Upatthäkasutta (R iii. 143). 
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4. Trong lòng không sầu ưu. 

5. Hằng khởi tâm Từ đối với người nuôi bệnh. 

Tỳ-kheo, đó gọi là bệnh nhân thành tựu năm pháp này liền 
được lành bệnh. 

Như vậy, Tỳ-kheo, năm pháp trước hãy niệm lìa bỏ. Năm pháp 
sau nên cùng phụng hành. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 9” 


Nghe như vầy: 

Một thời phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu người nào nuôi bệnh thành tựu năm pháp thì không được 
mau lành, thường nằm liệt giường. Sao gọi là năm? 

1. Lúc đó, người nuôi bệnh không phân biệt thuốc hay. 

2. Biếng nhác không tâm dũng mãnh. 

3. Thường ưa sân hận cũng ham ngủ nghỉ. 

4. Chỉ tham ăn nên nuôi bệnh nhân không đúng pháp cung 
dưỡng. 

5. Không cùng người bệnh nói chuyện qua lại. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là người nuôi bệnh nào thành tựu năm 
pháp này thì bệnh không được mau lành. 

Lại nữa này Tỳ-kheo, nếu người nuôi bệnh nào thành tựu năm 
pháp thì bệnh liền mau lành, không nằm liệt giường. 

Sao gọi là năm? 


*'. Tham chiếu Pãli, A V 124 Dutiya-Upatthäkasutta (R iii. 144). 
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1. Lúc đó, người nuôi bệnh phân biệt thuốc hay. 

2. Cũng không biếng nhác, thức trước ngủ sau. 

3. Thường thích nói chuyện, ít ngủ nghỉ. 

4. Dùng pháp cung dưỡng, không ham ăn uống. 

5. Chịu khó vì bệnh nhân mà nói pháp. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là người nuôi bệnh thành tựu năm pháp 
nà y thì bệnh liền được mau lành. 

Cho nên, các Tỳ-kheo, lúc nuôi bệnh nhân phải bỏ năm pháp 
trước, thành tựu năm pháp sau. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Sau khi, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 10% 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Di-hầu tại Tỳ-xá-ly cùng năm 
trăm Tỳ-kheo. Bấy giờ, Đại tướng Sư Tử” đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. 

Bấy giờ, Phật bảo Sư Tử : 

-Thế nào, trong nhà ông thường có bố thí không? 

Sư Tử bạch Phật: 

-Con thường ở ngoài bốn cửa thành và trong thành phố, tùy 
thời mà bố thí không cho thiếu sót. Ai cần ăn, cung cấp thức ăn. Y 
phục, hương hoa, xe ngựa, tọa cụ, tùy theo chỗ cần dùng của họ, con 
đều khiến cung cấp cho họ. 

Phật bảo Sư Tử : 


3 Tham chiếu Päli, A V 34 Sĩhasenãpatisutta (R.iii. 38). 
®'. Sư Tử Đại tướng ðïl-7-2ki. Pãli: Sihasenapati. 
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Lành thay, lành thay, ông có thể bố thí mà không ôm lòng 
tưởng tiếc. Đàn-việt thí chủ tùy thời bố thí có năm công đức. Sao gọi 
là năm? 

Lúc đó, đàn-việt thí chủ được tiếng đồn vang khắp, mọi người 
khen ngợi rằng: “Tại thôn làng kia có đàn-việt thí chủ thường ưa tiếp 
đón Sa-môn, Bà-la-môn, tùy theo nhu cầu mà cung cấp, không để 
thiếu sót. 

Này Sư Tử, đó gọi là công đức thứ nhất mà đàn-việt thí chủ thu 
được. 

Lại nữa, này Sư Tử, khi đàn-việt thí chủ đến trong chúng Sa- 
môn, Sát-lợi, Bà-la-môn, trưởng giả, trong ôm lòng hổ thẹn, cũng 
không có điều sợ hãi. Giống như sư tử, vua loài thú, ở giữa bầy nai, 
không hề sợ nạn. 

Này Sư Tử, đó gọi là công đức thứ hai mà đàn-việt thí chủ thu 
được. 

Lại nữa, này Sư Tử, đàn-việt thí chủ được mọi người kính 
ngưỡng, người thấy vui mừng như con thấy cha, ngắm nhìn không 
chán. 

Này Sư Tử, đó gọi là phước đức thứ ba mà đàn-việt thí chủ thu 
được. 

Lại nữa, này Sư Tử, đàn-việt thí chủ sau khi mạng chung sẽ 
sinh hai nơi: Hoặc sinh lên trời, hoặc sinh trong loài người. Ở trời 
được trời kính trọng, ở người được người quý. 

Này Sư Tử, đó gọi là phước đức thứ tư mà đàn-việt thí chủ thu 
được. 

Lại nữa, này Sư Tử, đàn-việt thí chủ, trí tuệ xa vời vượt lên 
mọi người, hiện thân hết lậu, không kinh qua đời sau. 

Này Sư Tử, đó gọi là phước đức thứ năm mà đàn-việt thí chủ 
thu được. 

Phàm người bố thí có năm đức, thường đi theo bên mình. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Tâm ưa thích bố thí 
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Thành công đức đây đủ 
Trong chúng không nghỉ nan 
Cũng không hề sợ hãi. 
Người trí hãy bố thí 

Tâm đầu không hối tiếc 

Tại trời Tam thập tam 

Ngọc nữ sẽ vây quanh. 

Vì vậy, Sư Tử nên biết, đàn-việt thí chủ sinh hai chỗ lành, hiện 
thân hết lậu, đến chỗ vô vi. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Thí là lương đời sau 

Đưa đến chỗ rốt ráo 
Thiện thân thường theo hộ 
Cũng khiến cho hoan hỷ. 

Vì sao? Sư Tử nên biết, vì khi bố thí thường hiện lòng hoan hỷ, 
thân tâm kiên cố, nên các công đức lành đều đây đủ, được Tam- 
muội, ý cũng không tán loạn, biết như thật. Thế nào là biết như thật? 
Đây là Khổ, Tập, Khổ diệt, Khổ xuất ly, thảy đều biết như thật. Cho 
nên, này Sư Tử, hãy tìm cầu phuơng tiện tùy thời bố thí. Nếu muốn 
đắc đạo Thanh văn, Bích-chi-phật thì thẩy đều như ý. Này Sư Tử, 
hãy học điều này như vậy. 

Sư Tử sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 1° 
Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Khi đàn-việt thí chủ huệ thí, được năm sự công đức''. Sao gọi 


3 Tham chiếu Päli, A V 37 Bhojanasutta (R.iii. 41). 
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là năm? 

1. Thí mạng”. 

2. Thí sắc. 

3. Thí an lạc; bốn là thí sức; năm là thí biện tài”. Đó gọi là 
năm. 

Lại nữa, đàn-việt thí chủ lúc thí mạng là muốn được trường thọ, 
lúc thí sắc là muốn được xinh đẹp, lúc thí an lạc là muốn được không 
bệnh, lúc thí sức là muốn không ai hơn, lúc thí biện tài là muốn được 
biện tài vô thượng chân chánh. 

Các Tỳ-kheo nên biết, đó gọi là khi đàn-việt thí chủ bố thí, có 
năm sự công đức này. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Thí mạng, sắc và an 

Sức, biện tài, năm thứ 

Đủ năm công đức này 
Sau hưởng phước vô cùng. 
Người trí nên bố thí 

Trừ bỏ lòng tham dục 
Thân này có danh dự 
Sinh trời cũng lại vậy. 

Nếu thiện nam, thiện nữ nào, muốn được năm công đức này, 
hãy làm năm việc này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


3' Tham chiếu Päli, ibid., khi thí (dãyaka) cho bữa ăn, là cho người nhận 
(patiggahaka) năm điều. 

“ Thí mạng }#z#z. PAli: Ayum deti, ban cho tuổi thọ. 

3 Thí biện tài. Pãli: Patibhanam deti, ban cho sự sáng suốt. 
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KINH SỐ 12* 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
—Thí đúng thời” có năm sự. Sao gọi là năm? 
1. Thí cho người xa lại. 
2. Thí cho người đi xa. 
3. Thí cho người bệnh. 
4. Thí cho lúc thiếu. 
5. Thí lúc mới thu hoạch cây trái, ngũ cốc trước tiên, cúng 
dường cho người trì giới tinh tấn, sau đó tự dùng. 
Này các T-kheo, đó gọi là thí đúng thời có năm sự này. 
Bấy giờ,Thế Tôn liễn nói kệ này: 
Người trí thí đúng thời 
Tín tâm không dứt mất 
Ở đây chóng hưởng vui 
Sinh Thiên đủ các đức. 
Tùy thời niệm bố thí 
Thọ phước như tiếng vang 
Vĩnh viễn không thiếu thốn 
Nơi sinh thường giàu sang. 
Thí là đủ các hành 
Đạt đến vị vô thượng 
Thí nhiều không khởi tưởng 
Hoan hỷ càng tăng thêm. 
Trong tâm sinh niệm này 
Ý loạn tuyệt không còn 


**“. Tham chiếu Päli, A V 36 Käladãnasutta (R. iii. 41). 
3. Ứng thời thí J#št##ir. Pãli: Kaladãna. 
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Cảm nhận thân an lạc 
Tâm liền được giải thoát. 
Cho nên người có trí 
Không kể nam hay nữ 
Hãy hành năm thí này 
Không mất phương tiện nghỉ. 
Cho nên, các Tỳ-kheo, nếu có Tỳ-kheo, thiện nam, thiện nữ 
nào, muốn hành năm sự này thì, nên thí tùy thời. 
Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
Kệ tóm tắt: 
Thiện, bất thiện, lễ Phật 
Thiên sứ, tuế, ngũ đoan 


Văn-trà, thân, nuôi bệnh 
Năm thí, tùy thời thí. 


"1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 25 


Phẩm 33: NĂM VUA 
KINH SỐ 1! 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, vua năm nước lớn, đứng đầu là Ba-tư-nặc, nhóm họp 
ở trong lạc viên, bàn luận với nhau những điều này. Năm vua gồm 
những a1? 

1. Vua Ba-tư-nặc”. 

2. Vua Tỳ-sa'. 

3. Vua Ưu-điển!. 

4. Vua Ác Sinh'. 

5. Vua Ưu-đà-diên. 

Khi ấy, năm vua nhóm họp lại một chỗ bàn luận những điều 
này: 

-Chư hiền nên biết, Như Lai nói về năm dục” này. Những øì là 


S3. 2.2. Pañcarajasutta (H. ¡. 79). 
Ba-tư-nặc, Pali: Pasenadi »/ErEf, vua nước Kosala (Câu-tát-la). 

















Tỳ-sa E6?, chưa rõ. 

Ưu-điền {#f#. Pali: Udena, vua nước Kosambi (Kiều-thưởng-di). 

” Ác Sinh #§⁄E: có lẽ Pali Canda-ppajjota (nhưng Hán dịch đọc là 
Candappajãta), vua nước Ujjenï (Ưu-thiền). 





Ngũ dục 7¡3Z, nói đủ là ngũ dục công đức, năm tố chất của dục. Pãli: Pañca- 
kamaguna. 
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năm? Sắc được thấy bởi, khả ái, khẩ niệm, được người đời mong 
muốn. Tiếng được nghe bởi tai, hương được ngửi bởi mũi, vị được 
nếm bởi lưỡi, mịn láng được xúc chạm bởi thân. Như Lai nói về năm 
dục này. Trong năm dục này, cái nào tối diệu? 

1. Sắc được thấy bởi mắt chăng? 

2. Tiếng được nghe bởi tai là tối diệu chăng? 

3. Hương được ngửi bởi mũi là tối diệu chăng? 

4. Vị được nếm bởi lưỡi là tối điệu chăng? 

5. Mịn láng được xúc chạm bởi thân là tối diệu chăng? 

Năm sự này, cái nào là tối điệu? Trong đó, hoặc có quốc vương 
nói, sắc là tối diệu. Hoặc có vị bàn, thanh là tối diệu. Hoặc có vị 
bàn, hương là tối diệu. Hoặc có vị bàn, vị là tối diệu. Hoặc có vị 
bàn, mịn trơn là tối diệu. 

Lúc ấy, nói sắc tối diệu là thuyết của vua Ưu-đà-diên. Nói 
thanh tối diệu là luận của vua Ưu-điển. Nói hương tối diệu là luận 
của vua Ác Sinh. Nói vị tối diệu là luận của vua Ba-tư-nặc. Nói mịn 
trơn tối diệu là luận của vua Tỳ-sa. Bấy giờ, năm vua nói nhau: 

-Chúng ta cùng bàn luận về năm dục này, nhưng lại không biết 
cái nào là tối diệu. 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc nói với bốn vị vua kia: 

-Phật đang ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước Xá-vệ. 
Chúng ta cùng đến hết chỗ Thế Tôn hỏi nghĩa này. Nếu Thế Tôn có 
điều chi dạy bảo, chúng ta sẽ cùng phụng hành. 

Các vua sau khi nghe vua Ba-tư-nặc nói vậy, liển cùng dẫn 
nhau đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi 
ấy, vua Ba-tư-nặc đem những điều cùng bàn về năm dục đây đủ 
bạch lên Như LaiI. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo năm vị vua: 

“Những gì các vua bàn, đúng tùy theo trường hợp. Vì sao? Vì 
tùy vào tánh hạnh mỗi người. Người đắm nhiễm sắc, nhìn sắc 
không biết chán. Với người này sắc là tối thượng, không gì vượt 
qua. Bấy giờ, người đó không đắm nhiễm thanh, hương, vị, mịn 
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trơn. Trong năm dục, sắc là tối diệu. 

Nếu người có tánh hạnh đắm nhiễm âm thanh, khi nghe thanh, 
lòng rất hoan hỷ, mà không chán. Với người này, thanh là tối diệu 
tối thượng. Trong năm dục, thanh là tối diệu. 

Nếu người có tánh hạnh đắm nhiễm hương, khi ngửi hương, 
lòng rất hoan hỷ, mà không chán. Với người này, hương là tối diệu, 
tối thượng. Trong năm dục, hương là tối diệu. 

Nếu người có tánh hạnh nhiễm đắm vị ngon, khi biết vị rồi, 
lòng rất hoan hỷ, mà không chán. Với người này, vị là tối diệu tối 
thượng. Trong năm dục, vị là tối diệu. 

Nếu người có tánh hạnh nhiễm đắm mịn trơn, khi được mịn trơn 
rồi lòng rất là hoan hỷ, mà không chán. Với người này, mịn trơn là 
tối diệu, tối thượng. Trong năm dục, mịn trơn là tối diệu. 

Nếu tâm người kia đắm nhiễm sắc, khi ấy người đó sẽ không 
đắm nhiễm pháp thanh, hương, vị và mịn trơn. 

Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm thanh, người đó không 
còn đắm nhiễm pháp sắc, hương, vị và mịn trơn. 

Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm hương, người đó không 
còn đắm nhiễm pháp sắc, thanh, vị và mịn trơn. 

Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm vị, người đó không còn 
đắm nhiễm pháp sắc, thanh, hương và mịn trơn. 

Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm mịn trơn, người đó 
không còn không đắm nhiễm pháp sắc, thanh, hương, vị. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Khi ý dục bừng cháy 

Cái được muốn phải được 
Được rồi càng hoan hỷ 
Sở nguyện không có nghỉ. 
Kia đã được dục này 

Ý tham dục không mở 

Do đây mà hoan hỷ 
Duyên đó cho tối diệu. 
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Hoặc khi muốn nghe tiếng 
Cái được muốn phải được 
Nghe xong càng hoan hỷ 
Sở nguyện không có nghỉ. 
Kia đã được tiếng này 
Tham đó ý không mở 
Do đây mà hoan hỷ 
Duyên đó cho tối diệu. 
Hoặc khi lại ngửi hương 
Cái được muốn phải được 
Ngửi xong càng hoan hỷ 
Sở nguyện không có nghỉ. 
Kia đã được hương này 
Tham đó ý không mở 
Do đây mà hoan hỷ 
Duyên đó cho tối diệu. 
Hoặc khi lại được vị 
Cái được muốn phải được 
Được rồi thêm hoan hỷ 
Sở dục không có nghỉ. 
Kia đã được vị này 
Tham đó ý không mở 
Do đây mà hoan hỷ 
Duyên đó cho tối diệu. 
Nếu khi được mịn trơn 
Cái được muốn phải được 
Được rồi thêm hoan hỷ 
Sở dục không nghỉ nan. 
Kia đã được mịn trơn 
Tham đó ý không mở 
Do đây mà hoan hỷ 
Duyên đó cho tối diệu. 
Cho nên, này đại vương, nếu nói sắc là diệu, hãy bình đẳng mà 
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luận. Vì sao? Vì nơi sắc có vị ngọt. Nếu sắc không có vị ngọt, chúng 
sinh hẳn không nhiễm đắm. Do nó có vị nên trong năm dục, sắc là 
tối diệu. Nhưng sắc cũng có tai hại. Nếu sắc không có tai hại, chúng 
sinh không nhàm chán. Vì nó có tai hại nên chúng sinh nhàm chán 
nó. Nhưng sắc có xuất yếu. Nếu sắc không có xuất yếu, ở đây chúng 
sinh không ra khỏi biển sinh tử được. Vì nó có xuất yếu nên chúng 
sinh đến được trong thành Niết-bàn vô úy. Trong năm dục, sắc là tối 
diệu. 

Lại nữa, này đại vương, nếu nói thanh là diệu, hãy bình đẳng 
mà luận. Vì sao? Vì nơi thanh có vị ngọt. Nếu thanh không có vị 
ngọt, chúng sinh hẳn không nhiễm đắm. Do nó có vị nên trong năm 
dục, thanh là tối diệu. Nhưng thanh cũng có tai hại. Nếu thanh không 
có tai hại, chúng sinh không nhàm chán. Vì nó có tai hại nên chúng 
sinh nhàm chán nó. Nhưng thanh có xuất yếu. Nếu thanh không có 
xuất yếu, ở đây chúng sinh không ra khỏi biển sinh tử được. Vì nó có 
xuất yếu nên chúng sinh đến được trong thành Niết-bàn vô úy. 
Trong năm dục, thanh là tối diệu. 

Đại vương nên biết, nếu nói hương là diệu, hãy bình đẳng mà 
bàn. Vì sao? Vì nơi hương có vị ngọt. Nếu hương không có vị ngọt, 
chúng sinh hẳn không nhiễm đắm. Do nó có vị nên trong năm dục, 
hương là tối diệu. Nhưng hương cũng có tai hại. Nếu hương không có 
tai hại, chúng sinh không nhàm chán. Vì nó có tai hại nên chúng sinh 
nhàm chán nó. Nhưng hương có xuất yếu. Nếu hương không có xuất 
yếu, ở đây chúng sinh không ra khỏi biển sinh tử được. Vì nó có xuất 
yếu nên chúng sinh đến được trong thành Niết-bàn vô úy. Trong năm 
dục, hương là tối diệu. 

Lại nữa, này đại vương, nếu nói vị là diệu, hãy bình đẳng mà 
bàn. Vì sao? Vì nơi vị có vị ngọt. Nếu vị không có vị ngọt, chúng 
sinh hẳn không nhiễm đắm. Do nó có vị nên trong năm dục, vị là 
tối diệu. Nhưng vị cũng có tai hại. Nếu vị không có tai hại, chúng 
sinh không nhàm chán. Vì nó có tai hại nên chúng sinh nhàm chán 
nó. Nhưng vị có xuất yếu. Nếu vị không có xuất yếu, ở đây chúng 
sinh không ra khỏi biển sinh tử được. Vì nó có xuất yếu nên chúng 
sinh đến được trong thành Niết-bàn vô úy. Trong năm dục, vị là tối 
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diệu. 

Lại nữa, này đại vương, nếu nói mịn trơn là diệu, hãy bình 
đẳng mà bàn. Vì sao? Vì nơi mịn trơn có vị ngọt. Nếu mịn trơn 
không có vị ngọt, chúng sinh hẳn không nhiễm đắm. Do nó có mịn 
trơn nên trong năm dục, mịn trơn là tối diệu. Nhưng mịn trơn cũng 
có tai hại. Nếu mịn trơn không có tai hại, chúng sinh không nhàm 
chán. Vì nó có tai hại nên chúng sinh nhàm chán nó. Nhưng mịn 
trơn có xuất yếu. Nếu mịn trơn không có xuất yếu, ở đây chúng 
sinh không ra khỏi biển sinh tử được. Vì nó có xuất yếu nên chúng 
sinh đến được trong thành Niết-bàn vô úy. Trong năm dục, mịn trơn 
là tối diệu. 

Sau khi năm vị vua nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có Trưởng giả Nguyệt Quang lắm 
của nhiều tiền, đầy đủ voi ngựa, bẩy báu, vàng bạc châu báu không 
thể tính kể; nhưng Trưởng giả Nguyệt Quang không có con cái. Vì 
không có con cái nên bấy giờ Trưởng giả Nguyệt Quang cầu đảo 
trời, thần, thỉnh cầu mặt trời, mặt trăng, Thiên thần, Địa thần, Quỷ tử 
mẫu, Tứ Thiên vương, hai mươi tám đại thần quỷ vương, Thích Đề- 
hoàn Nhân và Phạm thiên, thần núi, thần cây, thần ngũ đạo, cây cối, 
thảo dược; khắp cả mọi nơi, tất cả đều tham lễ, cầu mong ban cho 
một cậu con traI. 

Bấy giờ, vợ Trưởng giả Nguyệt Quang trải qua trong vòng mấy 
ngày, liền mang thai, bèn nói với trưởng giả: 

— Tôi tự biết đã có mang. 
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Nghe vậy, trưởng giả vui mừng hớn hở, không tự kiểm chế 
được, liền sắm cho phu nhân giường ghế tốt, ăn uống ngon ngọt, mặc 
quần áo đẹp. 

Trải qua tám chín tháng, phu nhân sinh một cậu bé tướng mạo 
xinh đẹp, hiếm có trên đời, như màu hoa đào. Bấy giờ, hai tay bé 
cầm hạt ngọc ma-ni vô giá, ngay đó liễn nói kệ này: 

Nhà này lắm tài sản 

Báu vật cùng thức ăn 

Nay tôi muốn bố thí 

Để người nghèo không thiếu. 
Nếu ở đây không vật 

Của báu và thức ăn 

Nay có ngọc vô giá 

Thường dùng bố thí người. 

Lúc đó, cha mẹ cùng người trong nhà nghe lời nói này rồi, mọi 
người đều bỏ chạy: “Sao lại sinh loài quỷ my này?” Chỉ có cha mẹ vì 
thương xót con nên không bỏ chạy tán loạn. Người mẹ liền hướng về 
con nói bài kệ này: 

Là Trời, Càn-đạp-hòa 

Quý mị hay La-sát 

Là ai? Tên họ gì 

Nay ta muốn biết được! 
Lúc ấy, cậu bé dùng kệ đáp lại mẹ: 

Chẳng Trời, Càn-đạp-hòa 

Chẳng Quỷ mị, La-sát 

Nay con, cha mẹ sinh 

Là người, không nên nghĩ. 

Khi phu nhân nghe những lời, vui mừng hớn hở không tự kiểm 
chế được. Bà đem nhân duyên này nói lại hết cho Trưởng giả 
Nguyệt Quang. Nghe những lời này, Trưởng giả tự nghĩ: “Đây là do 
duyên gì? Nay ta phải đem việc này nói cho Ni-kiền Tử.” Ông 
bổng cậu bé này đến chỗ Ni-kiển Tử, đảnh lễ rồi ngồi qua một 
bên. Rồi Trưởng giả Nguyệt Quang đem nhân duyên này nói đây 
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đủ cho Ni-kiển Tử. Ni-kiển Tử sau khi nghe những lời này, bảo 
trưởng giả: 

Cậu bé này là người bạc phước, đối với thân không có ích, 
hãy giết đi. Nếu không giết thì nhà cửa tiêu hao suy sụp, thảy đều 
chết hết. 

Lúc này, Trưởng giả Nguyệt Quang tự suy nghĩ: “Trước đây ta 
không có con cái, Vì nhân duyên này thỉnh cầu trời đất, không nơi 
nào không đến; trải qua bao nhiêu năm tháng mới sinh được đứa con 
này. Nay ta không nỡ giết đứa bé này. Cần hỏi lại Sa-môn, Bà-la- 
môn khác để dứt nghi cho ta.” 

Bấy giờ, Như Lai thành Phật chưa lâu. Mọi người xưng hiệu là 
Đại Sa-môn. Lúc này, Trưởng giả Nguyệt Quang liền tự nghĩ: “Ta 
nên đem nhân duyên này thuật với Đại Sa-môn ấy.” 

Bấy giờ, trưởng giả rời chỗ ngôi đứng dậy, bổng đứa con này 
đến chỗ Thế Tôn. Giữa đường lại tự nghĩ: “Nay có Phạm chí trưởng 
lão, tuổi đã quá già, trí tuệ thông minh được mọi người kính trọng, 
ông còn không biết, không thấy; huống chi là Sa-môn Cù-đàm này, 
tuổi trẻ, học đạo chưa lâu, há có thể biết việc này sao? Sẽ sợ rằng 
cũng không giải tỏa được cái nghi của mình. Nay đang giữa đường, 
ta nên trở về nhà. 

Khi ấy, có một Thiên thần xưa là bạn quen biết cũ của trưởng 
giả, biết được những ý nghĩ trong lòng trưởng giả, ở giữa hư không 
nói rằng: 

-Trưởng giả nên biết, hãy tiến về trước một tý, ắt sẽ được lợi, 
được quả báo lớn, cũng sẽ đến chỗ cam lộ bất tử. Như Lai ra đời rất 
là khó gặp. Như Lai mưa cam lồ xuống, thật lâu mới có. 

Lại nữa, này trưởng giả, có bốn sự tuy rất nhỏ, không thể xem 
thường. Sao gọi là bốn? 

1. Quốc vương tuy nhỏ, không thể xem thường. 

2. Đóm lửa tuy nhỏ, cũng không thể xem thường. 

3. Rồng tuy nhỏ, cũng không thể xem thường. 

4. Người học đạo tuy nhỏ, cũng không thể xem thường. 

Này trưởng giả, đó gọi là bốn sự không thể xem thường. 
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Lúc ấy, Thiên thần liền nói kệ này: 
Quốc vương tuy còn nhỏ 
Sát hại do pháp này 
Đóm lửa tuy chưa bừng 
Sẽ đốt có, cây, núi. 
Rồng thần hiện tuy nhỏ 
Làm mưa khi đến thời 
Người học đạo tuy nhỏ 
Độ người vô số lượng. 

Bấy giờ, Trưởng giả Nguyệt Quang, tâm ý khai mở, vui mừng 
hớn hở, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên, 
đem nhân duyên này bạch đây đủ lên Thế Tôn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo trưởng giả: 

-Hiện cậu bé này rất có phước lớn. Cậu bé này nếu lớn lên, 
cậu ta sẽ dẫn năm trăm đồ chúng đến chỗ Ta, xuất gia học đạo, đắc 
A-la-hán. Trong hàng Thanh văn của ta, là người có phước đức lớn 
nhất không ai có thể sánh kịp. 

Lúc ấy, trưởng giả nghe xong, vui mừng hớn hở, không tự kiểm 
chế được, bạch Thế Tôn: 

-Đúng như lời Thế Tôn dạy, chẳng phải như Ni-kiển Tử. 

Bấy giờ, Trưởng giả Nguyệt Quang lại bạch Thế Tôn: 

-Cúi xin Ngài hãy thương đứa bé này mà cùng chúng Tăng 
nhận lời thọ thỉnh. 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh. Sau khi thấy Thế Tôn 
im lặng nhận lời mời, lông từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
rồi lui đi. Về đến nhà, ông bày biện cỗ bàn các thứ đồ thức uống 
ngon ngọt, trải tọa cụ tốt. Sáng sớm đích thân đến bạch: 

-Đã đến giờ, cúi xin Thế Tôn quang lâm. 

Bấy giờ, Thế Tôn biết đã đến giờ, dẫn các Tỳ-kheo trước sau 
vây quanh vào thành Xá-vệ, đến nhà trưởng giả, tới chỗ ngôi. 
Trưởng giả thấy Phật và các Tỳ-kheo đã ngồi ổn định rồi, bèn dọn 
đổ ăn thức uống, tự tay châm chước, hoan hỷ không loạn. Thấy đã 
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ăn xong, dọn dẹp bình bát, dùng nước rửa, rồi lấy một cái ghế nhỏ 
ngồi trước mặt Như Lai, muốn được nghe pháp vi diệu mà Phật 
thuyết. 

Khi ấy, Trưởng giả Nguyệt Quang bạch Thế Tôn: 

—Nay con xin đem tất cả nhà cửa, sản nghiệp, ruộng vườn cho 
đứa bé này, cúi xin Thế Tôn hãy đặt tên cho. 

Thế Tôn bảo: 

-Lúc đứa bé này sinh, mọi người đều bỏ chạy tán loạn, gọi là 
quỷ Thi-bà-la” nên nay đặt tên là Thi-bà-laở. 

Bấy giờ, Thế Tôn tuần tự nói các để tài vi điệu cho trưởng giả 
và vợ trưởng giả; đề tài về bố thí, về trì giới, về sinh Thiên, dục là 
tưởng bất tịnh, là hữu lậu, là tai họa lớn, xuất yếu là vi diệu. 

Bấy giờ, Thế Tôn thấy tâm ý của trưởng giả và vợ trưởng đã 
khai mở, không còn hồ nghi nữa. Như pháp thường mà chư Phật Thế 
Tôn thuyết, là Khổ, Tập, Tận, Đạo; bấy giờ Thế Tôn nói hết cho 
trưởng giả, khiến cho phát tâm hoan hỷ. Ngay trên chỗ ngồi, vợ 
chồng trưởng giả sạch trần cấu, được mắt pháp trong sạch. Giống 
như vải trắng mới dễ nhuộm màu, vợ chồng trưởng giả lúc này cũng 
như vậy, ở ngay trên chỗ ngồi, được mắt pháp trong sạch. Họ đã thấy 
pháp, được pháp và phân biệt các pháp, đã hết do dự, không còn hồ 
nghi, được không còn sợ hãi, hiểu được pháp sâu xa của Như Lai, 
liền thọ năm giới. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Tế tự, lửa trên hết 

Các luận, kệ đứng đầu 
Vua, tôn quý loài người 
Biển là nguồn các sông; 
Trăng sáng nhất các sao 
Nguồn sáng mặt trời nhất 


VỆ 








Thi-bà-la quỹ Ƒ'34££ 1, chưa rõ quỹ gì. 
Š  Thi-bà-la Ƒ!3#ÿ. Có lễ đồng nhất với Swalï, Päli. Nhưng truyện kể ở đây 
không giống các truyện kể PäIi. 
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Tám phương và trên dưới 
Muôn phẩm vật sản sinh; 
Người muốn cầu phước kia 
Tam-phật ° là tối tôn. 

Khi Thế Tôn nói bài kệ này xong, liền từ chỗ đứng dậy ra về. 

Khi ấy, trưởng giả tìm năm trăm đồng tử sai hầu Thi-bà-la. Khi 
Thi-bà-la vừa tròn hai mươi tuổi, đến chỗ cha mẹ thưa cha mẹ: 

—Cúi xin song thân cho phép con xuất gia học đạo. 

Bấy giờ, song thân liễn chấp thuận. Vì sao? Vì trước đây Thế 
Tôn đã thọ ký cho rồi: “Cậu sẽ dẫn năm trăm thiếu niên đến chỗ 
Thế Tôn xin làm Sa-môn.” 

Lúc này, Thi-bà-la và năm trăm người, lạy sát chân cha mẹ rồi 
liền lui đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên. 
Thi-bà-la bạch Thế Tôn: 

—Cúi xin cho phép con được xếp vào đạo. 

Bấy giờ, Thế Tôn, liền chấp thuận cho làm Sa-môn. Chưa qua 
mấy ngày, liền thành A-la-hán, lục thần thông trong suốt, tám giải 
thoát đầy đủ. Bấy giờ, năm trăm đồng tử đến trước bạch Phật: 

—Cúi xin Thế Tôn cho phép chúng con làm Sa-môn. 

Thế Tôn im lặng hứa khả. Xuất gia chưa kinh qua bao nhiêu 
ngày liền thành A-la-hán. 

Bấy giờ, Tôn giả Thi-bà-la trở về bang cũ nước Xá-vệ, được 
mọi người kính ngưỡng và được cúng dường bốn thứ: Y áo, thức ăn, 
tọa cụ ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. Lúc ấy, Thi-bà-la tự nghĩ: “Nay 
ta ở tại bang cũ này rất là ồn ào. Nay có thể du hóa ở trong nhân 
gian.” 

Bấy giờ, đến giờ khất thực, Tôn giả Thi-bà-la đắp y mang bát 
vào thành Xá-vệ khất thực. Khất thực xong, trở về chỗ ở, thu xếp tọa 
cụ, đắp y mang bát, dẫn theo năm trăm Tỳ-kheo ra khỏi tỉnh xá Kỳ 
hoàn du hóa trong nhân gian. Đến đâu, họ cũng đều được cúng 


9, 











Tam-phật =fÿ, phiên âm từ Sambuddha, (Phật) Chánh giác. 
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dường y phục, đồ ăn thức uống, tọa cụ, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. 
Lại có chư Thiên báo các thôn làng: 

-Nay có Tôn giả Thi-bà-la đắc A-la-hán, phước đức đệ nhất, 
dẫn năm trăm Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian, chư Hiền hãy đến 
cúng dường. Ai nay không làm sau hối hận vô ích. 

Lúc này, Tôn giả Thi-bà-la tự nghĩ: “Nay thật chán ngấy sự 
cúng dường này, nên lánh chỗ nào cho người không biết chỗ ta.” Rồi 
Tôn giả bèn đi vào núi sâu. Chư Thiên lại báo với mọi người trong 
thôn làng: 

-Hiện Tôn giả Thi-bà-la đang ở trong núi này. Hãy đến cúng 
dường. Nay ai không làm, sau hối hận vô ích. 

Dân làng sau khi nghe chư Thiên nói vậy, liền gánh đồ ăn thức 
uống đến chỗ Tôn giả Thi-bà-la thưa: 

-Cúi xin Tôn giả hãy vì chúng con mà ở đây. 

Lúc ấy, Thi-bà-la du hóa trong nhân gian đi dần dần đến chỗ 
Ca-lan-đà trong vườn Trúc, thành La-duyệt cùng chúng năm trăm 
đại Tỳ-kheo, cũng được cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, tọa cụ 
ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. Lúc này, Tôn giả Thi-bà-la tự nghĩ: 
“Nay ta nên tìm chỗ nào để hạ an cư, cho mọi người không biết chỗ 
ta.” Rồi lại nghĩ: “Nên đến phía Tây núi Quảng phổ" ở phía Đông 
núi Kỳ-xà!, ở đó hạ an cư.” Liền dẫn năm trăm Tỳ-kheo ở trong núi 
kia mà thọ hạ an cư. 

Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân biết được những ý nghĩ trong tâm 
Thi-bà-la, liền ở trong núi hóa hiện Phù-đổ'?, vườn cây ăn trái, đều 
đây đủ; chung quanh có ao tắm, hóa ra năm trăm đài cao, lại hóa 
năm trăm giường nằm, lại hóa năm trăm giường ngồi, lại hóa năm 
trăm giường dây và dùng cam lồ trời mà ăn. 

Lúc ấy, Tôn giả Thi-bà-la nghĩ thầm: “Nay ta đã hạ an cư 


- Quảng phổ sơn Ƒ#‡£tii. Päli: Vepulla, một trong năm ngọn núi bao quanh 
Vương xá. 

- Kỳ-xà “ :liiiiI, tức Kỳ-xà-quật. Pali: Gijjhakuta. 

!“. Phù-đồ #lãi, tức tháp; Skt. Stũpa. 
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xong. Lâu quá không gặp Như Lai, nay nên đến hầu cận Thế Tôn.” 
Liên dẫn năm trăm Tỳ-kheo đến thành Xá-vệ. Lúc ấy, trời nóng 
bức, chúng Tỳ-kheo đều đổ mồ hôi, dơ bẩn thân thể. Tôn giả Thi-bà- 
la nghĩ thầm: “Hôm nay, chúng Tỳ-kheo thân thể nóng nực, nếu 
được chút mây trên trời cùng tạo cơn mưa nhỏ thì thật là việc tốt và 
gặp được ao tắm nhỏ cùng được ít nước uống.” Vừa khởi lên ý nghĩ 
này, tức thì trên không trung xuất hiện một đám mây lớn tạo thành 
cơn mưa bụi. Cũng có ao tắm, có bốn phi nhân gánh nước uống ngon 
ngọt do Tỳ-sa-môn thiên vương sai khiến, đến thưa: 

-Cúi xin Tôn giả nhận nước uống ngọt này và cho Tăng Tỳ- 
kheo. 

Tôn giả nhận nước uống này, rồi cho Tăng Tỳ-kheo uống. 

Bấy giờ, Thi-bà-la lại nghĩ: “Nay ta nên nghỉ đêm ở nơi đây.” 
Lúc đó, Thích Để-hoàn Nhân biết những ý nghĩ trong tâm Thi-bà-la, 
liền hóa ra năm trăm phòng xá ở cạnh đường, đầy đủ giường nằm, 
tọa cụ. Lúc ấy, chư Thiên dâng lên đồ ăn thức uống. Thi-bà-la ăn 
xong, rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 

Bấy giờ, chú của Tôn giả Thi-bà-la đang ở trong thành Xá-vệ, 
lắm tiền nhiều của, không thiếu thứ gì, nhưng lại tham lam không 
chịu bố thí, không tin Phật, Pháp, Tăng, không tạo công đức. Lúc ấy, 
những thân tộc nói với người này: 

Trưởng giả dùng của cải này làm gì mà không tạo tư lương 
cho đời sau? 

Sau khi, trưởng giả kia nghe những lời này rồi, trong một ngày, 
đem trăm ngàn lượng vàng bố thí cho Phạm chí ngoại đạo chớ không 
hướng về Tam bảo). 

Lúc đó, Tôn giả Thi-bà-la nghe chú mình đem trăm ngàn lượng 
vàng bố thí cho ngoại đạo mà không cúng dường cho Tam bảo. Tôn 
giả Thi-bà-la đến tinh xá Kỳ hoàn, rồi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn vì Thi-bà-la nói pháp vi 
diệu. Tôn giả Thi-bà-la sau khi nghe pháp từ Như Lai rồi, từ chỗ 


':. Nguyên bản: Tam tôn. 
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ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn, nhiễu quanh bên phải ba 
vòng rồi ra đi. 

Ngay ngày hôm ấy, Tôn giả Thi-bà-la đắp y mang bát vào 
thành Xá-vệ khất thực, dần dần đến nhà người chú. Đến nơi, đứng 
im lặng ở ngoài cửa. Khi đó, trưởng giả thấy Tôn giả Thi-bà-la ở 
ngoài cửa khất thực, liền nói: 

Hôm qua, sao ngươi không lại? Hôm qua ta đem trăm ngàn 
lượng vàng bố thí. Giờ ta cho ngươi một tấm vải gia. 

Thi-bà-la đáp: 

—Nay tôi không dùng vải làm gì. Hôm nay đến là để khất thực. 

Trưởng giả đáp: 

-Hôm qua ta đã dùng trăm ngàn lượng vàng bố thí, nên không 
thể bố thí trở lại được. 

Lúc này, Tôn giả Thi-bà-la muốn độ trưởng giả, nên liền bay 
lên không trung, thân tuôn ra nước lửa, ngồi, nằm kinh hành tùy ý 
tạo. Khi trưởng giả thấy biến hóa này, bèn tự nói: 

-Hãy xuống trở lại mà ngồi đi! Nay ta sẽ bố thí cho. 

Tôn giả Thi-bà-la liển xả thần túc, về lại chỗ ngồi. Khi ấy, 
trưởng giả kia đem đồ ăn thức uống tệ dở, thật là thô xấu, cho Tôn 
giả Thi-bà-la dùng. Tôn giả Thi-bà-la vốn sinh trưởng trong gia đình 
hào phú, đồ ăn uống dư dã, nhưng vì trưởng giả kia nên nhận thức ăn 
này mà ăn. Tôn giả Thi-bà-la ăn xong, trở về chỗ ở. Ngay đêm ấy, 
giữa hư không Thiên thần đến nói trưởng giả này: 

Thiện thí, thí thật lớn 

Là cho Thi-bà-la 

Vô dục, đã giải thoát 
Đoạn ái, không còn nghĩ. 

Giữa đêm và sáng sớm, hai lần nói kệ này: 

Thiện thí, thí thật lớn 

Là cho Thi-bà-la 

Vô dục, đã giải thoát 
Đoạn ái, không còn nghĩ. 
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Khi trưởng giả nghe chư Thiên nói, bèn suy nghĩ: “Hôm qua ta 
đem trăm ngàn lượng vàng bố thí cho ngoại đạo mà không có cảm 
ứng này. Hôm nay chỉ dùng thứ ăn tệ dở thí cho Tôn giả Thi-bà-la 
mà đưa đến cẩm ứng này. Lúc nào trời sáng, ta sẽ đem trăm ngàn 
lượng vàng bố thí cho Tôn giả Thi-bà-la. 

Rồi trưởng giả ngay ngày ấy, kiểm tính trong nhà có được giá 
trăm ngàn lạng vàng bố thí Thi-bà-la, bèn đem đến chỗ Tôn giả Thi- 
bà-la, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Bấy giờ, ông đem trăm 
ngàn lạng vàng dâng lên Thi-bà-la và nói: 

—CúI xin ngài nhận trăm ngàn lượng vàng này. 

Tôn giả Thi-bà-la nói: 

-Chúc trưởng giả hưởng phước vô lượng, sống lâu tự nhiên. 
Nhưng Như Lai lại không cho phép Tỳ-kheo nhận trăm ngàn lượng 
vàng. 

Lúc ấy, trưởng giả liền đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát 
chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, trưởng giả kia bạch Thế Tôn: 

-Cúi xin Thế Tôn cho Tỳ-kheo Thi-bà-la nhận trăm ngàn 
lượng vàng này, cho con được phước này. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

Ngươi đi đến chỗ Tỳ-kheo Thi-bà-la nói Ta cho gọi ông ấy. 

Ty-kheo đáp: 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, tức thì đi đến chỗ Thi-bà-la đem 
những lời Như Lai mà báo. 

Tôn giả Thi-bà-la nghe theo lời Tỳ-kheo kia, đi đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn bảo 
Thi-bà-la: 

“Nay ngươi hãy nhận trăm ngàn lượng vàng của trưởng giả 
này, để ông ta được phước này. Đây là nghiệp duyên kiếp trước, nên 
hưởng báo này. 

Tôn giả Thi-bà-la đáp: 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn. 
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Lúc ấy, Tôn giả Thi-bà-la liền nói bài kệ đạt-sấn': 
Cúng y áo các thứ 
Muốn cầu phước đức kia 
Sinh làm trời hay người 
Vui hưởng năm lạc thú. 
Từ trời đến cối người 
Vượt khỏi nghỉ có không 
Chỗ Niết-bàn vô vi 
Nơi chư Phật an lạc. 
Người huệ thí dễ dàng 
Mong đây được phước đức 
Hãy phát tâm từ huệ 
Làm phước không mệt mỏi. 

Khi ấy, Tôn giả Thi-bà-la bảo trưởng giả: 

-Hãy mang trăm ngàn lượng vàng này để trong phòng ta. 

Trưởng giả vâng theo lời dạy này, mang trăm ngàn lượng vàng 
để trong phòng Tôn giả Thi-bà-la rồi ra đi. 

Lúc này, Thi-bà-la bảo các Tỳ-kheo: 

-Các vị, có ai thiếu gì thì đến đây mà lấy; hoặc nếu cần y 
phục, đổ ăn thức uống, giường nằm ngọa cụ, thuốc men trị bệnh đều 
đến lấy; đừng câu ở nơi khác, hãy lần lượt báo cho nhau biết điều 
này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

-Thi-bà-la xưa kia đã tạo phước gì mà sinh nhà trưởng giả, 
xinh đẹp vô song như màu hoa đào? Lại tạo phước gì mà hai tay cầm 
ngọc từ thai mẹ sinh ra? Lại tạo phước gì mà dẫn năm trăm người 
đến chỗ Như Lai xuất gia, học đạo, được gặp Như Lai ở đời? Lại tạo 
phước gì mà đến đâu cũng được đầy đủ y phục, đồ ăn thức uống tự 
nhiên không thiếu thốn, Tỳ-kheo khác không bì kịp? 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


'*“ Đạt-sẩn š#tfi. Pãli: Dakkhinä (Skt. Dakrinä), thí tụng, bài kệ chú nguyện thí 
chủ sau khi nhận cúng dường. 
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-Quá khứ lâu xa, chín mươi mốt kiếp, có Phật hiệu Tỳ-bà- 
thi" Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hành Túc*, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu*, Thiên 
Nhân Sư, Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời, du hóa tại nước Bàn-đầu 
cùng với đại chúng gồm sáu mươi vạn tám ngàn người, được cúng 
dường bốn thứ: Y phục, đồ ăn thức uống, tọa ngọa cụ, thuốc men trị 
bệnh. 

Lúc ấy, có Phạm chí tên Da-nhã-đạt'" sống ở nơi ấy, nhiều tiền 
lắm của, vàng bạc, trân báu, xa cừ, mã não, trân châu, hổ phách, 
không thể đếm hết. 

Bấy giờ, Da-nhã-đạt ra khổi nước, đi đến chỗ Như Lai Tỳ-bà- 
thi. Đến nơi, thăm hỏi nhau, rồi ngôi qua một bên. Khi ấy, Như Lai 
Tỳ-bà-thi lần lượt vì ông nói pháp, khiến ông ta sinh tâm hoan hỷ. 
Bấy giờ, Da-nhã-đạt bạch Như Lai Tỳ-bà-thi: “Cúi xin Ngài nhận 
lời thỉnh của con. Con muốn dâng cơm cúng Phật và Tăng Tỳ- 
kheo.” 

Khi ấy Như Lai im lặng nhận lời. Phạm chí Da-nhã-đạt thấy 
Thế Tôn im lặng nhận lời mời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu 
quanh Phật ba vòng, rồi về nhà. Ông chuẩn bị sửa soạn các loại đồ 
ăn thức uống ngon ngọt. 

Bấy giờ, vào lúc nửa đêm, Da-nhã-đạt suy nghĩ: “Nay ta đã 
chuẩn bị đầy đủ các món đồ ăn thức uống, chỉ còn thiếu lạc”. Sáng 
sớm mai ta sẽ đến trong cửa thành, nơi đó có ai bán lạc sẽ mua hết.” 
Bấy giờ vào lúc sáng sớm, Da-nhã-đạt bày tọa cụ tốt, rồi lại đến 
trong cửa thành để tìm mua lạc. Vào lúc ấy, có một người chăn bò, 
tên là Thi-bà-la muốn, mang lạc đi tế tự'%. Phạm chí Da-nhã-đạt nói 
với người chăn bò: “Nếu ông bán lạc, tôi sẽ mua.” Thi-bà-la nói: 


- Phật Tỳ-bà-thi, xem Trường 1, kinh Đại Bản. Päli, Vipasi, D. 14 Mahapadäana. 

- Da-nhã-đạt IlZ?#; tên Pali thường gặp: Yaññadatta (Skt. Yajñadatta), nhưng 
không tìm thấy đồng nhất ở đây. 

- Lạc jã; Pali: Dadhi, sữa chua. 

- Truyện kể gần với sớ giải Thera A. ¡. 144, nhân duyên Sivall, thời Phật 
Vipassl. 
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“Nay tôi muốn tế tự.” Bà-la-môn nói: “Nay ông tế trời là để cầu 
điều gì? hãy bán cho tôi, sẽ trả giá tiền cao hơn.” Người chăn bò 
đáp: “Ông Phạm chí, nay ông dùng lạc để làm gì?” Phạm chí đáp: 
“Nay tôi thỉnh Như Lai Tỳ-bà-thi và Tăng Tỳ-kheo. Nhưng đổ ăn 
thức uống đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu lạc.” Thi-bà-la hỏi Phạm 
chí nói: “Như Lai Tỳ-bà-thi tướng mạo thế nào?” Phạm chí đáp: 
“Như Lai không ai sánh bằng, giới thanh tịnh đầy đủ, định và tuệ 
không ai bì kịp. Trên trời dưới đất không ai sánh bằng.” 

Khi Phạm chí Da-nhã-đạt ca ngợi đức của Như Lai, Thi-bà-la 
nghe xong tâm trí khai mở. Khi ấy, Thi-bà-la bảo Phạm chí: “Nay tôi 
đích thân đem lạc này đến cúng dường Như Lai, không cần tế trời 
làm gì nữa. ” 

Lúc ấy, Phạm chí Da-nhã-đạt dẫn người chăn bò này về đến 
nhà, đi đến chỗ Phật, bạch rằng: “Đã đúng giờ, nay là lúc thích hợp, 
xin Thế Tôn hạ cố.” 

Như Lai biết đã đến giờ, đắp y mang bát, dẫn các Tỳ-kheo 
trưốc sau vây quanh đến nhà Phạm chí Da-nhã-đạt, mọi người ngồi 
theo thứ lớp. 

Khi người chăn bò thấy dung mạo Như Lai hiếm có trên đời, 
các căn tịch nh”, đủ ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp trang 
nghiêm thân Ngài, mặt như mặt trời, mặt trăng, giống như núi Tu-di 
hơn hẳn đỉnh các núi khác, ánh sáng chiếu khắp không nơi tối nào 
không thấu. Thấy vậy, vui mừng, ông đến trước chỗ Thế Tôn, nói 
rằng: “Nếu công đức của Như Lai đúng như Phạm chí đã nói, hãy 
cho bình lạc này đủ cung cấp cho chúng Tăng.” 

Rồi Thi-bà-la bạch Thế Tôn: “Cúi xin nhận lạc này.” 

Như Lai liền đưa bát nhận lạc, cũng lại cho các Tăng Tỳ-kheo 
nhận lạc đầy đủ. Khi ấy, người chăn bò bạch Thế Tôn: “Nay lạc vẫn 
còn dư.” Như Lai bảo: “Nay ông đem lạc này cúng thêm cho Phật và 
các Tỳ-kheo.” Người chăn bò đáp: “Thưa vâng, Thế Tôn!” Người 
chăn bò đi chia lạc trở lại, cuối cùng lạc vẫn còn dư. Người chăn bò 








!*“- Nguyên hán: Đạm bạc ‡#1i. 
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lại bạch Phật: “Số lạc vẫn còn dư!” Như Lai bảo người này: “Nay 
hãy đem lạc này cúng cho chúng Tỳ-kheo-ni, chúng Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-di khiến được no đủ.” Số lạc vẫn còn dư. Bấy giờ, Phật bảo người 
chăn bò: “Nay ngươi đem lạc này cho chủ nhân đàn-việt.” Đáp: 
“Thưa vâng.” Rồi lại tìm cho các thí chủ đàn-việt. Số lạc còn dư, lại 
đem cho những người ăn xin nghèo thiếu, nhưng lạc vẫn còn dư. Lại 
bạch Phật: “Hiện lạc vẫn còn dư.” Phật bảo: “Nay đem số lạc này 
đổ nơi đất sạch, hoặc đổ vào trong nước. Vì sao? Ta không thấy có 
người hay trời nào có thể tiêu hóa lạc này, chỉ trừ Như Lai. Người 
chăn bò vâng lời dạy Phật, đem lạc này đổ vào trong nước, tức thì 
ngay trong nước xuất hiện ngọn lửa lớn cao vài mươi nhẫn. Người 
chăn bò sau khi thấy sự biến hóa quái lạ này, trở lại chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, chắp tay mà đứng. Lại tự thệ nguyện: “Nay đem 
lạc này cúng dường cho bốn bộ chúng. Nếu có được phước đức, do 
phước lành này, con sẽ không đọa vào nơi tám nạn, không sinh vào 
nhà nghèo thiếu. Sinh ra bất cứ nơi nào, sáu căn hoàn toàn đầy đủ, 
mặt mày xinh đẹp, thường được xuất gia. Mong đời tương lai cũng 
gặp được Thánh tôn như vậy. ” 

Tỳ-kheo nên biết, ba mươi mốt kiếp về trước, lại có Phật tên 
Thức-cật? Như Lai xuất hiện ở đời. Lúc ấy, Như Lai Thức-cật giáo 
hóa ở thế giới Dã-mã, cùng mười vạn đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, khi đến giờ, Như Lai Thức-cật đắp y mang bát vào 
thành khất thực. Lúc đó trong thành có một khách thương lớn tên 
Thiện Tài. Từ xa thấy Như Lai Thức-cật có các căn tịch tĩnh, dung 
mạo đoan chánh, có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp trang 
nghiêm thân Ngài, mặt như mặt trời, mặt trăng; thấy rồi liền phát 
tâm hoan hỷ, đến trước chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua 
một bên. Lúc này, người buôn đem ngọc báu quý rải lên Như Lai, 
tâm sâu kín của ông được thể hiện qua lời thể: “Nguyện đem công 
đức này, nơi nào con sinh ra cũng lắm của nhiều tiền, không có gì 
thiếu thốn, trong tay lúc nào cũng có tiền của, cho đến trong bào thai 





. Phật Thức-cật zìš#. Xem Trường 1, kinh Đại Bản, Phật Thi-khí Ƒ'#E. Päli, Sikhi, 
cí. D. 14 Mahapadana. 
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mẹ cũng có. ” 

Ở trong kiếp này lại có Như Lai Tỳ-xá-la-bà?! Chí Chân Đẳng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc”, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu”, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, 
xuất hiện ở đời. Bấy giờ, có Trưởng giả tên Thiện Giác lắm của 
nhiều tiền, lại thỉnh Như Lai Tỳ-xá-la-bà Chí Chân Đẳng Chánh 
Giác và Tăng Tỳ-kheo. Trưởng giả ấy thiếu người giúp việc, nên lúc 
này đích thân sắp soạn đồ ăn thức uống ngon ngọt thiết trai cho Như 
Lai ấy, rồi tự thệ nguyện: “Tôi do công đức này, sinh ở nơi nào, 
thường được gặp Tam bảo, không thiếu thốn thứ gì, thường có nhiều 
người hầu và trong đời tương lai cũng gặp Phật như ngày nay vậ y.” 

Nay trong Hiển kiếp này, lại có Phật tên Câu-lâu-tôn”' Chí 
Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc*, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu*, Thiên Nhân Sư, Phật 
Thế Tôn, xuất hiện ở đời. Bấy giờ, có trưởng giả tên Đa Tài lại thỉnh 
Như Lai Câu-lâu-tôn, trong vòng bảy ngày cúng dường cơm Phật và 
Tăng Tỳ-kheo, cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, 
ngọa cụ, thuốc men trị bệnh: “Nguyện sinh ra nơi nào thường lắm 
của nhiều tiền, không sinh vào nhà bần tiện; khiến chỗ sinh của con 
thường được bốn sự cúng dường; làm nơi bốn bộ chúng, quốc vương 
và nhân dân trông thấy tôn kính; nơi trời, rồng, quỷ thần, người hay 
chẳng phải người trong thấy tiếp đãi.” 

Các Tỳ-kheo nên biết, Phạm chí Da-nhã-đạt bấy giờ há là 
người nào khác sao? Đừng nghĩ như vậy. Vì sao? Vì nay tự thân 
chính là Trưởng giả Nguyệt Quang. Người chăn bò tên Thi-bà-la 
đem lạc cúng dường Phật lúc ấy, nay chính là Tỳ-kheo Thi-bà-la. 
Người lái buôn Thiện Tài lúc ấy, há là người nào khác sao? Đừng 
”' Tỳ-xá-la-bà. Xem Trường 1, kinh Đại Bản, Tỳ-xá-bà E‡3%. Pãli, ibid., 
Vessabhu. 

Nguyên bản: Minh Hạnh Thành Vi. 

Nguyên bản: Đạo Pháp Ngự. 

Câu-lũ tôn ‡JjJ74. Xem Trường 1, kinh Đại Bản, Câu-lâu-tôn †#j‡š74. PAli, ibid. 
Kakusandha. 
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nghĩ như vậy. Nay chính là Tỳ-kheo Thi-bà-la. Trưởng giả Thiện 
Giác lúc ấy, há là người nào khác sao? Đừng nghĩ như vậy. Nay 
chính là Tỳ-kheo Thi-bà-la. Trưởng giả Đa Tài lúc ấy, há là người 
nào khác sao? Đừng nghĩ như vậy. Ngày nay chính là Tỳ-kheo Thi- 
bà -la. 

Các Tỳ-kheo nên biết, Tỳ-kheo Thi-bà-la đã phát thể nguyện 
này: “Mong nơi nào con sinh ra, con thường xinh đẹp vô song, lúc 
nào cũng sinh vào nhà giàu sang. Mong đời sau được gặp Thế Tôn. 
Ngài sẽ thuyết pháp cho con nghe, con liền được giải thoát, được 
xuất gia làm Sa-môn.” Do công đức này, ngày nay, Tỳ-kheo Thi-bà- 
la được sinh trong nhà giàu có, xinh đẹp vô song. Nay gặp Ta lập tức 
thành A-la-hán. 

Song Tỳ-kheo nên biết, lại nhờ công đức rải châu báu lên mình 
Như Lai nên nay ở trong bào thai tay cầm hai hạt châu mà ra khỏi 
thai mẹ, giá trị bằng cả Diêm-phù-đề. Ngày vừa sinh ra, liền nói như 
vậy. Lại thỉnh Như Lai Câu-lâu-tôn để cầu có nhiều người sai khiến, 
nên nay dẫn năm trăm đồ chúng đến chỗ ta xuất gia học đạo, thành 
A-la-hán. 

Lại trong vòng bảy ngày cúng dường Như Lai Câu-lâu-tôn để 
được tứ sự cúng dường, nên ngày nay không thiếu y phục, đồ ăn thức 
uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh. Nhờ công đức này, 
các Tỳ-kheo không bì kịp. Thích Đềể-hoàn Nhân đích thân đến cúng 
dường, cung cấp các thứ cần dùng. Lại nữa, chư Thiên truyền nhau 
báo xóm làng cho bốn bộ chúng biết có Thi-bà-la. Ý nghĩa của sự 
việc là vậy. Người phước đức đệ nhất trong đệ tử của ta chính là Tỳ- 
kheo Thi-bà -la. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Có năm hạng trượng phu dũng kiện”, có nhiệm vụ chiến đấu, 
xuất hiện ở đời. Những ai là năm? 

Ở đây, có người mặc áo giáp, câm gậy vào trận chiến đấu đấu, 
từ xa thấy gió bụi liễn sinh lòng sợ hãi. Đó gọi là hạng chiến sĩ thứ 
nhất. 

Lại nữa, người chiến đấu thứ hai mặc áo giáp, cầm gậy vào 
trận chiến đấu; nếu thấy gió bụi không sinh lòng sợ hãi, nhưng thấy 
ngọn cờ cao liền sinh lòng sợ hãi, không thể tiến lên chiến đấu. Đó 
gọi là hạng chiến sĩ thứ hai. 

Lại nữa, người chiến sĩ thứ ba mặc áo giáp, cầm gậy vào trận 
chiến đấu, khi thấy gió bụi, hay thấy ngọn cờ cao không sinh lòng sợ 
hãi, nhưng thấy cung tên liền sinh lòng sợ hãi, không có khả năng 
chiến đấu. Đó gọi là hạng chiến sĩ thứ ba. 

Lại nữa, người chiến sĩ thứ tư mặc áo giáp, cầm gậy vào trận 
chiến đấu; nếu thấy gió bụi, thấy ngọn cờ cao, hay thấy cung tên 
không sinh lòng sợ hãi, nhưng vừa vào trận liền bị địch bắt, hoặc bị 
giết. Đó gọi là hạng chiến sĩ thứ tư. 

Lại nữa, người chiến sĩ thứ năm mặc áo giáp, cầm gậy đi vào 
trận chiến đấu; nếu thấy gió bụi, thấy ngọn cờ cao, thấy cung tên 
hoặc bị bắt, cho đến gần chết, không sinh lòng sợ hãi, có thể phá tan 
quân địch trong ngoài bờ cõi, mà lãnh đạo nhân dân. Đó gọi là hạng 
chiến sĩ thứ năm. 

Cũng vậy, Tỳ-kheo, thế gian có năm loại người này, thì nay 
trong chúng Tỳ-kheo cũng có năm hạng người này xuất hiện ở đời. 
Những al là năm? 


3 Pali, A V 75 Pathama-Yodhãjivasutta (R. iii. 39). 


%-. Pali: Pañcime yodhãjivã, có năm hạng chiến sĩ này. 
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Có Tỳ-kheo sống tại thôn xóm khác, nghe trong thôn này có 
người nữ xinh đẹp vô song, mặt như màu hoa đào. Nghe rồi, đến giờ, 
đắp y, cầm bát, vào thôn khất thực; thấy người nữ này nhan sắc vô 
song, liền sinh dục tưởng, cởi bỏ ba y, hoàn xả cấm giới mà làm cư 
sĩ. Giống như người chiến đấu kia, thấy chút gió bụi đã sinh lòng sợ 
hãi; Tỳ-kheo này tựa như vậy. 

Lại nữa, có Tỳ-kheo nghe có người nữ sống ở trong thôn xóm 
xinh đẹp không ai bằng. Đến giờ, đắp y, cầm bát, vào thôn khất 
thực; khi thấy người nữ mà không khởi dục tưởng, nhưng cùng người 
nữ kia đùa giỡn, chuyện trò qua lại. Rồi nhân việc đùa giỡn này liền 
cởi pháp phục, trở lại làm bạch y. Như hạng người thứ hai kia, tuy 
thấy bụi gió không sợ, nhưng thấy ngọn cờ cao liễn sinh lòng sợ hãi. 
T-kheo này cũng lại như vậy. 

Lại nữa, có Tỳ-kheo nghe trong thôn có người nữ, dung mạo 
xinh đẹp, ít có trên đời, như màu hoa đào. Đến giờ, đắp y mang bát 
vào thôn khất thực; khi thấy người nữ không khởi dục tưởng. Tuy dù 
cùng người đùa giỡn nhau, cũng không khởi tưởng dục ý; nhưng cùng 
người nữ kia nắm tay, hoặc vuốt ve nhau, trong đó liền khởi dục 
tưởng, cởi ba pháp y, trở lại làm bạch y, tập khởi nghiệp nhà. Như 
hạng người thứ ba kia khi vào trận, thấy gió bụi, thấy cờ cao không 
sinh lòng sợ hãi, nhưng thấy cung tên liền sinh lòng sợ hãi. 

Lại nữa, có T-kheo nghe trong thôn làng có người nữ, mặt 
mày xinh đẹp ít có trên đời. Đến giờ, đắp y mang bát vào thôn khất 
thực; khi thấy người nữ không khởi dục tưởng, hay cùng nói chuyện 
cũng không khởi dục tưởng. Khi được người nữ kia vuốt ve liền khởi 
dục tưởng, nhưng không cởi pháp phục tập khởi nghiệp nhà. Như 
hạng thứ tư kia vào quân trận bị địch bắt, hoặc mất mạng không trở 
ra được. 

Lại nữa, có Tỳ-kheo nương vào thôn làng mà sống, họ nghe 
trong thôn có người nữ. Đến giờ, đắp y mang bát vào thôn khất thực, 
khi thấy người nữ không khởi dục tưởng, nếu cùng nói cười cũng 
không khởi dục tưởng, nếu lại được vuốt ve cũng không khởi dục 
tưởng. Lúc ấy Tỳ-kheo quán ba mươi sáu vật trong thân này ô uế bất 
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tịnh: “Ai đắm vào đây? Do đâu khởi dục? Dục này dừng lại chỗ nào? 
Là từ đầu chăng? Ra từ thân thể chăng?” Quán các vật này rõ ràng 
không có gì cả. Từ đầu đến chân cũng lại như vậy. Những gì thuộc 
năm tạng không có tưởng tượng, cũng không có chỗ đến. Vị ấy quán 
nguồn duyên không biết từ nơi nào lại. 

VỊ ấy lại nghĩ: “Ta quán dục này từ nhân duyên sinh.” Tỳ-kheo 
quan sát điều này rồi, tâm được giải thoát dục lậu, tâm được giải 
thoát hữu lậu, tâm được giải thoát vô minh lậu. Sau khi đã giải thoát, 
liền được trí giải thoát, như thật biết rằng: “Sinh tử đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa.” 
Giống như người chiến đấu thứ năm kia sống tự tại không bị nạn địch 
quân. Do vậy, cho nên nay Ta nói người này đã dứt bỏ ái dục, vào 
nơi vô úy, đạt đến thành Niết-bàn. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm hạng người này xuất hiện ở 
đời. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Dục, Ta biết gốc ngươi 
Ý do tư tưởng sinh 

Ta chẳng sinh tư tưởng 
Còn ngươi thì không có. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy quán sát dâm bất tịnh hạn là ô 
uế, để trừ bỏ sắc dục. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 4” 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Có năm hạng chiến đấu xuất hiện ở đời. Sao gọi là năm? Có 
người mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận chiến đấu, họ thấy gió 
bụi liền sinh lòng sợ hãi không đám vào trong trận lớn kia. Đó gọi là 
hạng người thứ nhất. 

Lại nữa, hạng chiến đấu thứ hai mặc áo giáp, cầm gậy vào 
quân trận chiến đấu, thấy gió bụi không sinh sợ hãi, nhưng nghe 
tiếng trống đánh liền sinh lòng sợ hãi. Đó gọi là hạng thứ hai. 

Lại nữa, hạng thứ ba mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận 
chiến đấu, khi thấy gió bụi không sinh lòng sợ hãi, hoặc nghe tiếng 
trống, tù và không sinh sợ hãi, nhưng khi thấy cờ cao liễn sinh lòng 
sợ hãi không dám chiến đấu. Đó gọi là hạng thứ ba. 

Lại nữa, hạng thứ tư mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận chiến 
đấu, khi thấy gió bụi không sinh lòng sợ hãi, hoặc nghe tiếng trống, 
tù và cũng không sinh lòng sợ hãi, hay thấy cờ cao cũng không sinh 
lòng sợ hãi, nhưng lại bị địch bắt, hoặc bị giết. Đó gọi là hạng thứ tư. 

Lại nữa, thứ năm có người mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận 
chiến đấu, hoàn toàn có khả năng phá tan quân địch mở rộng bờ cõi. 
Đó gọi là hạng thứ năm xuất hiện ở đời. 

Tỳ-kheo nên biết, nay Tỳ-kheo cũng có năm hạng người xuất 
hiện ở thế gian. Sao gọi là năm? 

Hoặc có Tỳ-kheo sống trong thôn xóm nghe có người nữ xinh 
đẹp vô song, như màu hoa đào. Đến giờ, Tỳ-kheo kia đắp y mang bát 
vào thôn khất thực, không hộ trì các căn, không giữ gìn pháp thân, 
miệng, ý. Khi thấy người nữ, vị ấy khởi dục ý, hoàn xả cấm giới, tập 


*'_ Pali, A V 76 Dutiya-Yodhãjivasutta (R. iii. 93). 
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pháp bạch y. Như người đầu kia, nghe tiếng bụi nổi lên, không kham 
chiến đấu, sinh lòng sợ hãi, Do vậy cho nên Ta nói người này. 

Lại nữa, có Tỳ-kheo sống tại thôn làng, nghe trong thôn có 
người nữ xinh đẹp không ai bằng, mặt như màu hoa đào, liền xả giới 
tập pháp bạch y. Như hạng chiến đấu thứ hai kia, chỉ nghe tiếng 
trống, tù và không kham chiến đấu. Đây cũng như vậy. 

Lại nữa, có Tỳ-kheo sống tại thôn làng, nghe có người nữ tại 
thôn làng kia. Sau khi nghe rồi, liền khởi dục ý, nếu họ thấy người 
nữ mà không khởi dục tưởng, chỉ cùng người nữ cùng nhau đùa giổn; 
ở đó liền xả cấm giới, tập pháp bạch y. Như người thứ ba kia, từ xa 
thấy cờ rồi, liền sinh lòng sợ hãi không dám chiến đấu. Vì vậy cho 
nên nay Ta nói người này. Đó gọi là hạng chiến đấu thứ ba. 

Lại nữa, có Tỳ-kheo sống tại thôn làng. Tỳ-kheo kia nghe 
trong thôn có người nữ. Nghe rồi, đắp y mang bát vào thôn khất thực, 
không giữ gìn thân, miệng, ý. Khi thấy người nữ xinh đẹp vô song, ở 
đó liên khởi dục ý, hoặc cùng người nữ cùng nhau lôi kéo, hoặc nắm 
tay nhau, bèn xả cấm giới, trở lại làm bạch y. Như hạng chiến đấu 
thứ tư kia, ở trong đại quân, bị địch bắt, bị giết. Vì vậy nên nay Ta 
nói người này. 

Lại nữa, có Tỳ-kheo nghe trong thôn làng có người nữ ít có 
trên đời. Tuy nghe vậy, mà không khởi dục tưởng.Tỳ-kheo kia đến 
giờ, đắp y mang bát vào thôn khất thực, giữ gìn thân, miệng, ý; tuy 
thấy người nữ, không khởi dục tưởng, không có tà niệm; nếu cùng 
người nữ nói chuyện qua lại cũng không khởi dục tưởng, cũng không 
tà niệm. Nếu bị người nữ lôi kéo, nắm tay, bấy giờ liền khởi dục 
tưởng, thân, miệng, ý liền trổi dậy. Khi dục ý đã trỗi dậy rồi, trở về 
lại tăng viện, đến chỗ trưởng lão Tỳ-kheo. Đem nhân duyên này nói 
với trưởng lão Tỳ-kheo: “Chư Hiển, nên biết, nay dục ý của tôi nổi 
dậy, không thể tự kiểm chế được. Cúi xin thuyết pháp khiến thoát 
khỏi bất tịnh ghê tổm của dục.” 

Bấy giờ trưởng lão Tỳ-kheo bảo: “Nay thầy nên quán dục này 
do đâu sinh? Lại do đâu diệt? Như Lai dạy: Phàm người khử dục nên 
dùng quán bất tịnh để trừ và tu hành pháp quán bất tịnh.” 
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Rồi Tỳ-kheo trưởng lão liền nói kệ này: 
Nếu biết điên đảo ấy 
Khiến tâm thêm trỗi dậy 
Hãy trừ tâm hừng hực 
Dục ý liền dừng nghỉ. 

Chư hiền nên biết, dục từ tưởng sinh. Khi khởi niệm tưởng, liền 
sinh dục ý. Hoặc có thể tự hại, lại hại người khác, gây ra bao nhiêu 
tai họa biến đổi, ở trong hiện tại chịu khổ hoạn kia; lại ở đời sau chịu 
khổ vô lường. Dục ý đã trừ, cũng không tự hại, không hại người 
khác. Ở báo hiện tại, không chịu khổ này. Cho nên, nay phải trừ 
tưởng niệm. Vì không có tưởng niệm nên liền không có tâm dục, Vì 
không có tâm dục nên liền không có loạn tưởng. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia vâng theo những lời dạy bảo như vậy, 
liền tư duy về tướng bất tịnh. Do tư duy về tưởng bất tịnh nên bấy 
giờ tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, đến nơi vô vi. Như người thứ 
năm mặc giáp cầm gậy vào trận chiến đấu, thấy địch thủ không sinh 
lòng sợ hãi. Nếu có người đến hại, tâm cũng không đời đổi, có thể 
phá giặc ngoài, có thể qua địa giới của địch. Vì vậy, cho nên nay Ta 
nói người này có thể phá được bọn ma. Trừ các loạn tưởng, đến chỗ 
vô vi. Đó gọi là người thứ năm xuất hiện ở đời. 

Tỳ-kheo nên biết, thế gian có năm hạng người này xuất hiện ở 
thế gian. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy niệm tu hành, dục là tưởng 
bất tịnh. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 
Nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
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Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Phàm người quét đất có năm trường hợp không được công 
đức. Sao gọi là năm? 

Ở đây, người quét đất không biết gió ngược, không biết gió 
xuôi, lại không dồn đống, lại không trừ phân, chỗ đất quét lại chẳng 
sạch sẽ. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là người quét đất có năm việc 
không thành công đức lớn. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, người quét đất có năm việc thành tựu công 
đức. Sao gọi là năm? Ở đây, người quét đất biết lý gió ngược, gió 
xuôi, cũng biết dồn đống, cũng có thể hốt bỏ không để cho dư sót 
lại, khiến cho đất thật sạch sẽ. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm 
trường hợp này thành tựu công đức lớn. Cho nên, các Tỳ-kheo phải 
trừ năm việc trước và tu năm pháp sau. 

Các Tỳ--kheo, hãy học những điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Phàm người quét tháp có năm trường hợp không được công 
đức. Sao gọi là năm? 

1. Ở đây, có người quét tháp không dùng nước rưới lên đất. 

2. Không lượm bỏ gạch đá. 

3. Không san bằng mặt đất. 

4. Không chú ý khi quét đất. 

5. Không trừ bỏ rác rưới dơ bẩn. 
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Này Tỳ-kheo, đó gọi là người quét tháp” không thành tựu năm 
công đức. 

Các Tỳ-kheo nên biết, người quét tháp* thành tựu công đức. 
Sao gọi là năm? 

1I.Ở đây, người quét tháp dùng nước rưới lên đất. 

2. Lượm bỏ gạch đá. 

3. San bằng mặt đất. 

4. Giữ chú ý khi quét đất. 

5. Hốt bỏ rác rưới dơ bẩn. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm việc khiến người được công 
đức. Cho nên, này các Tỳ-kheo, muốn cầu công đức này hãy thực 
hành năm việc này. 

Các Tỳ-kheo, cần phải học điều như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Người du hành trường kỳ có năm sự khó. Sao gọi là năm? 

1I.Ở đây, người thường du hành không tụng giáo pháp. 

2. Giáo pháp đã tụng thì bị quên mất. 

3. Không được định ý. 

4. Tam-muội đã được lại thoái thất. 

5. Nghe pháp nhưng không thể hành trì. 


3. Để bản: Địa #; có thể chép nhầm, nên sửa lại. 
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Này các Tỳ-kheo, đó gọi là người du hành nhiều có năm việc 
khó này. 

Các Tỳ-kheo nên biết, người không du hành nhiều có năm 
công đức. Sao gọi là năm? 

1. Pháp chưa từng đắc sẽ đắc pháp. 

2. Đã đắc rồi lại không quên mất. 

3. Nghe nhiều mà ghi nhớ được. 

4. Có thể đắc định ý. 

5. Đã đắc Tam-muội rồi không bị mất. 

Nà y các Tỳ-kheo, đó gọi là người không du hành nhiều có năm 
công đức này. Cho nên, này các Tỳ-kheo, không nên du hành nhiều. 

Các Tỳ-kheo, cần phải học điều như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Tỳ-kheo thường ở một chỗ, có năm điều phi pháp. Sao gọi là 
năm? 

1. Ở đây, Tỳ-kheo ở một chỗ, ý tham đắm phòng xá, e sợ người 
đoạt. 

2. Hoặc ý tham đắm tài sản lại sợ người đoạt. 

3. Hoặc tích tụ nhiều vật giống như bạch y. 

4. Hoặc tham luyến người thân quen không muốn cho người 
khác đến nhà người thân quen. 

5. Thường cùng bạch y qua lại với nhau. 
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Này Tỳ-kheo, đó gọi là người ở một chỗ có năm việc phi pháp 
này. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện đừng ở một 
chỗ. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 9 


Nghe như vây 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Người không ở mãi một chỗ, có năm công đức. Những gì là 
năm? 

1. Không tham đắm nhà cửa. 

2. Không tham đắm đồ đạc. 

3. Không tích chứa nhiều của cải. 

4. Không dính mắc với người thân. 

5. Không qua lại với bạch y. 

Đó gọi là Tỳ-kheo không ở một chỗ có năm công đức này. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thực hành năm việc 
này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở bên bờ hồ Quang minh, nước Ma-kiệt. 

Bấy giờ, Thế Tôn cùng với năm trăm Tỳ-kheo du hóa trong 
nhân gian. Khi ấy, Thế Tôn thấy một cây lớn bị lửa đốt. Thấy rồi, 
Như Lai đến ngôi dưới một bóng cây. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế nào, Tỳ-kheo, thà đem thân nhảy vào lửa này, hay tốt 
hơn nên giao du với người nữ xinh đẹp? 

Lúc đó, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Tốt hơn nên giao du với người nữ, chớ không ném thân vào 
lửa này. Bởi vì đám lửa này nóng độc không thể tả, sẽ lấy mạng 
sống của mình, chịu khổ vô cùng. 

Thế Tôn bảo: 

Nay Ta bảo các ông, không phải hạnh Sa-môn mà nói là Sa- 
môn; không phải người phạm hạnh mà nói là phạm hạnh; không 
nghe chánh pháp mà nói là tôi nghe chánh pháp; không có pháp 
thanh bạch. Người như vậy, thà nhảy vào lửa này, chứ không cùng 
người nữ giao du. Vì sao? Vì người ấy thà chịu thống khổ này, chớ 
không vì tội đó mà vào trong địa ngục chịu khổ vô cùng. 

Thế nào, Tỳ-kheo, tốt hơn nhận người cung kính lễ bái, hay tốt 
hơn cho người lấy kiếm bén chặt tay chân mình? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Tốt hơn nhận cung kính lễ bái, chứ không cho người dùng 
kiếm chặt tay chân mình. Vì sao? Vì chặt tay chân mình, đau không 
thể tả. 

Thế Tôn bảo: 

Nay Ta bảo các ông, không phải hạnh Sa-môn mà nói là Sa- 


?' Tham chiếu Päli, A VII 68 Aggikkhandhopamasutta (R.iv. 128). Hán, Trung 1, 
kinh 5 Mộc Tích Dụ. 
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môn; không phải người phạm hạnh mà nói là phạm hạnh; không 
nghe chánh pháp mà nói là tôi nghe chánh pháp; không có pháp 
thanh bạch. Người như vậy, thà đưa thân chịu kiếm bén này, chứ 
không vì không có giới mà nhận người cung kính. Vì sao? Vì nỗi đau 
này chỉ trong chốc lát, còn sự thống khổ địa ngục thì không thể tả 
xiết. 

Thế nào, Tỳ-kheo, tốt hơn nhận y phục của người, hay tốt hơn 
lấy lá sắt nóng dùng quấn vào thân? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Tốt hơn nhận lấy y phục của người, chớ không nhận nỗi khổ 
đau này. Vì sao? Vì sự khổ độc này không thể tả xiết. 

Thế Tôn bảo: 

-Nay Ta nhắc lại các ông, với người phá giới, thà lấy lá sắt 
nóng quấn lên thân mình chớ không nhận y phục của người. Vì sao? 
Vì nỗi đau này chỉ trong chốc lát, còn nổi thống khổ địa ngục không 
thể tả xiết. 

Thế nào, Tỳ-kheo, tốt hơn nhận thức ăn của thí chủ hay thà 
nuốt viên sắt nóng? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Tốt hơn nhận thức ăn của thí chủ, chớ không nuốt viên sắt 
nóng, Vì sao? Vì sự đau đớn này không nơi nào chịu nổi. 

Thế Tôn bảo: 

Nay Ta bảo các ông, thà nuốt viên sắt nóng, chớ không nên 
không có giới mà nhận người cúng dường. Vì sao? Vì nuốt viên sắt 
nóng, đau khổ chỉ trong chốc lát, không nên không có giới mà nhận 
tín thí của người. 

Thế nào, Tỳ-kheo, tốt hơn nhận giường nằm của người, hay thà 
nằm trên giường sắt nóng? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Bạch Thế Tôn, chúng con thà nhận giường nằm của người, 
chớ không nằm trên giường sắt nóng. Vì sao? Vì sự khổ độc này 
không thể tả xiết. 
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Thế Tôn bảo: 

Người ngu si kia không có giới hạnh, chẳng phải Sa-môn nói 
là Sa-môn, chẳng có phạm hạnh nói tu phạm hạnh, thà nằm trên 
giường sắt chớ không nên không giới mà nhận tín thí của gười khác. 
Vì sao? Vì nằm trên giường sắt nóng chỉ đau đớn trong chốc lát, 
không nên không giới mà nhận tín thí của người khác. 

Tỳ--kheo nên biết, hôm nay như Ta quan sát đích thú hướng đến 
của người không giới. Giả sử người kia trong chốc lát thân thể khô 
héo tiểu tụy, hộc máu nóng ra khỏi miệng mà qua đời, chứ không 
cùng người nữ giao du, không thọ nhận đức của người lễ kính, không 
nhận y phục, đổ ăn thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị 
bệnh của người. Vì người không giới kia không quán sát tội đời 
trước, đời sau, không nhìn lại thân mạng đang chịu thống khổ này. 
Người không có giới, ý sinh vào ba đường ác. Đó là ác hành đã tạo 
ra đưa đến. 

Hôm nay Như Lai quán sát đích thú hướng đến của người thiện 
hạnh, ngay dù người ấy bị trúng độc, hay bị đao đả thương mà tự dứt 
mạng sống. Nhưng đó là do muốn xả thân này để hưởng phước trời, 
sẽ sinh vào cõi lành. Đó là do quả báo nghiệp lành đời trước đưa 
đến. 

Cho nên, Tỳ-kheo, hãy niệm tu hành giới thân, định thân, huệ 
thân, giải thoát thân và giải thoát tri kiến thân. Muốn cho đời nay 
được quả báo kia, đắc đạo cam lổ, ngay dù có nhận y phục, đổ ăn 
thức uống, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh cũng không lầm lỗi, lại làm 
cho đàn-việt hưởng phước vô cùng. 

Các Tỳ-kheo, hãy học như vậy. 

Khi nói pháp này, bấy giờ sáu mươi Tỳ-kheo dứt sạch lậu hoặc, 
ý tổ ngộ. Sáu mươi Tỳ-kheo khác xả bỏ pháp phục mà làm bạch y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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Kệ tóm tắt: 


Năm vua và Nguyệt Quang 
Thi-bà, hai hạng lính 

Hai quét, hai hành pháp 
Đi đứng có hai loại 

Sau cùng là cây khô. 


n 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 26 


Phẩm 34: ĐĂNG KIẾN! 
KINH SỐ 1 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng năm trăm Tỳ-kheo ở trong 
vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Xá-lợi-phất, thăm hỏi ngài rồi 
ngồi qua một bên. Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất: 

—T-kheo giới thành tựu nên tu những pháp gì? 

Xá-lợi-phất đáp: 

-Tỳ-kheo giới thành tựu nên tư duy về năm thạnh ấm là vô 
thường, là khổ, là não, là đáng sợ nhiều, cũng nên tư duy khổ, 
không, vô ngã. Sao gọi là năm? Đó là sắc ấm, thọ*ấm, tưởng ấm, 
hành ấm, thức ấm. 

Khi Tỳ-kheo giới thành tựu tư duy năm ấm này liền đắc quả 
Tu-đà -hoàn. 

Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất: 

—Tỳ-kheo Tu-đà-hoàn phải tư duy những pháp gì? 

Xá-lợi-phất đáp: 

-Tỳ-kheo Tu-đà-hoàn cũng nên tư duy về năm thạnh ấm này: 
là khổ, là não, là đáng sợ nhiều, cũng nên tư duy khổ, không, vô 
ngã. 

Các Hiền giả nên biết, nếu Tỳ-kheo Tu-đà-hoàn tư duy về năm 
thạnh ấm liền thành quả Tư-đà-hàm. 























Đẳng kiến #£l„ được hiểu là chánh kiến. Päli: Sammaãditthi. 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 26 697 





Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất: 

—Tỳ-kheo Tư-đà -hàm phải tư duy những pháp gì? 

Xá-lợi-phất đáp: 

-Tỳ-kheo Tư-đà-hàm cũng nên tư duy về năm thạnh ấm này: 
Là khổ, là não, là đáng sợ nhiều, cũng nên tư duy khổ, không, vô 
ngã. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo Tư-đà-hoàn tư duy về năm thạnh ấm này liền 
chứng quả A-na-hàm. 

Các Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất: 

—Tỳ-kheo A-na-hàm phải tư duy những pháp gì? 

Xá-lợi-phất đáp: 

—Tỳ-kheo A-na-hàm cũng nên tư duy về năm thạnh ấm này: Là 
khổ, là não, là đáng sợ nhiều, cũng nên tư duy khổ, không, vô ngã. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo A-na-hàm tư duy về năm thạnh ấm này liền 
chứng quả A-la-hán. 

Các Tỳ-kheo hỏi: 

—T-kheo A-la-hán nên tư duy những pháp gì? 

Xá-lợi-phất đáp: 

-Điều các thầy hỏi đã vượt quá rồi. Tỳ-kheo A-la-hán, việc 
cần làm đã xong, không còn tạo nghiệp, tâm được giải thoát khởi 
hữu lậu, không còn hướng đến biển sinh tử năm đường, lại không 
còn tái sinh, không còn tạo tác gì nữa. Cho nên, các Hiển giả, Tỳ- 
kheo trì giới, Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm hấu tư duy về năm 
thạnh ấm này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Xá-lợi-phất dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 2 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Lộc uyển, trú xứ Tiên nhân, 
tại Ba-la-na1. 

Bấy giờ, Như Lai thành đạo chưa lâu, người đời gọi Ngài là 
Đại Sa-môn. Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc mới nối ngôi vua. Vua Ba-tư-nặc 
tự nghĩ: “Nay ta mới nối ngôi vua, trước phải cưới con gái dòng họ 
Thích. Nếu họ gả cho ta mới vừa lòng ta. Nếu không nhận cho, ta sẽ 
dùng sức đến cưỡng bức.” 

Rồi vua Ba-tư-nặc liền bảo một đại thần: 

-Ông hãy đến vương cung họ Thích, thành Ca-tỳ-la-vệ, nhân 
danh ta báo với dòng họ Thích kia rằng: “Vua Ba-tư-nặc gởi lời 
thăm hỏi các ngài, sống nhẹ nhàng thuận lợi mãi mãi chăng.” Và 
nói rằng: “Ta muốn lấy con gái dòng họ Thích. Nếu thuận cho ta sẽ 
biết ơn mãi mãi. Còn nếu làm trái lại, ta sẽ dùng sức mạnh cưỡng 
bức. 

Đại thần nhận lệnh của vua, đến nước Ca-tỳ-la. Lúc ấy, năm 
trăm người dòng họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ đang tập họp tại một chỗ. 
Đại thần đến chỗ năm trăm người dòng họ Thích, xưng danh hiệu 
vua Ba-tư-nặc, gởi lời thăm hỏi mong cuộc sống nhẹ nhàng thuận lợi 
mãi mãi. Vua bảo rằng: “Ta muốn lấy con gái dòng họ Thích. Nếu 
thuận cho, ta sẽ biết ơn mãi mãi. Còn nếu làm trái lại, ta sẽ dùng sức 
mạnh cưỡng bức.” 

Sau khi nghe những lời này, những người dòng họ Thích hết 
sức tức giận: “Chúng ta là dòng họ cao quý vì sao phải kết thân gia 
với con của tỳ nữ?” Trong số ấy, có người nói nên gả, có người nói 
không nên gả. Bấy giờ, trong số người tập họp kia, có người tên Ma- 
ha-nam?, nói với mọi người rằng: 


-Các Hiển giả, chớ có tức giận. Vì sao? Vua Ba-tư-nặc là kẻ 





2 Ma-ha-nam J£mjE5. Pali: Mahanama, con vua Amitodana (Cam Lộ Phạn 
vương), anh của Anuruddha (A-na-luật). 
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bạo ác. Nếu chống cự, vua Ba-tư-nặc đến tàn phá nước ta. Nay tôi 
đích thân đảm đương đến gặp vua Ba-tư-nặc nói về việc này. 

Bấy giờ, trong nhà Ma-ha-nam có tỳ nữ sinh một con gái dung 
nhan xinh đẹp hiếm có trên đời. Ma-ha-nam bảo tắm gội cô này, cho 
mặc xiêm y đẹp đẽ, lên xe bảo vũ đưa đến cho vua Ba-tư-nặc và nói 
VỚI Vua: 

—Đây là con gái tôi. Ngài có thể thành thân cùng nó. 

Khi vua Ba-tư-nặc được cô này, hết sức vui mừng, liền lập cô 
này làm đệ nhất phu nhân. Qua chưa được vài ngày, cô đã mang 
thai, lại trải qua tám, chín tháng sinh một nam nhi xinh đẹp vô 
song, đặc biệt trên đời. Vua Ba-tư-nặc tập họp các thầy tướng để 
đặt tên cho thái tử. Sau khi các thấy tướng nghe vua nói xong, liền 
bạch vua: 

-Đại vương nên biết, khi cầu phu nhân, mọi người dòng họ 
Thích cùng nhau tranh, có người nói: “Nên cho”, hoặc có người nói: 
“Không nên cho”, khiến cho kia đây xa dòng (Lưu-ly), nay nên đặt 
tên là Tỳ-lưu-ly!. Đặt tên xong, các thầy tướng đều rời chỗ ngôi 
đứng dậy mà đi. 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc yêu thương thái tử Lưu-ly, chưa từng rời 
khỏi mắt. Khi thái tử Lưu-ly lên tám tuổi, vua bảo: 

Nay con đã lớn, hãy đến Ca-tỳ-la-vệ để học nghệ thuật bắn 
tên. 

Rồi vua Ba-tư-nặc cung cấp những người hầu điều khiển voi 
lớn đến nhà dòng họ Thích, đến nhà Ma-ha-nam, nói với Ma-ha- 
nam: 


Vua Ba-tư-nặc bảo con đến đây học cách bắn tên. Cúi xin 











3 Phu nhân Tát-la-đà sát-lợi chủng ï#Z£JÈ#l#Ilã. T26: Vũ Nhật Cái 4 Hãš. Päli: 
Vãsabhã-khattiä. Xem cht. kinh số 3 phẩm 13. 
*“ Để bản: Tỳ-lưu-lặc Ei3##J. TNM: Tỳ-lưu-ly ##. Có thể đây là giải thích của 
người chép kinh, phong theo nghĩa Hán. Phiên Phạn Ngữ 4 
(T54n2130_p1008c17): Tỳ-lâu-lưu vương #81, nên nói là Tỳ-lưu-ly-tha 
Ed3{, dịch là Tăng Trưởng #í. Tức nguyên Skt.: Virũdhaka (Päli: 
Vidudabha). 
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ông ngoại mọi sự hãy dạy bảo cho. 

Ma-ha-nam bảo: 

Người muốn học nghệ thuật thì phải khéo luyện tập. 

Lúc này, Ma-ha-nam liền tập họp năm trăm thiếu niên họ 
Thích lại cùng học thuật. Lúc ấy, thái tử Tỳ-lưu-ly cùng học xạ thuật 
với năm trăm đông tử. 

Bấy giờ, trong thành Ca-tỳ-la-vệ vừa xây một giảng đường. 
Trời, nhân dân, ma, hoặc thiên ma không được ở trong giảng đường 
này. Lúc ấy, những người họ Thích nói với nhau: 

-Nay giảng đường này vừa được xây cất và trang trí xong, 
giống như Thiên cung không khác tí nào. Trước hết, chúng ta nên 
thỉnh Như Lai và chúng Tăng cúng dường ở trong đó, để chúng ta 
được hưởng phước vô cùng. 

Bấy giờ, dòng họ Thích ở trên giảng đường trải các loại tọa cụ, 
treo lụa là, phướn, lọng, rưới nước thơm lên mặt đất, đốt các loại 
hương thơm, tích chứa nước sạch, đốt các đèn sáng. 

Lúc ấy, thái tử Lưu-ly dẫn năm trăm đồng tử đến chỗ giảng 
đường, liền leo lên tòa Sư tử. Khi những người họ Thích thấy vậy, 
bèn nổi giận, đến nắm tay lôi ra ngoài cửa, mọi người đều mắng: 

Đây là con đứa tiện ty! Chư Thiên và người đời chưa ai dám 
ngồi trong đó. Con đẻ của tiện tỳ này lại dám vào trong đó ngồi. 

Lại xô thái tử Lưu-ly ngã lăn ra đất. Thái tử Lưu-ly chống đất 
đứng dậy, thở dài, quay ra sau. Khi ấy, có con Phạm chí tên Hảo 
Khổ. Thái tử Lưu-ly nói với con Phạm chí Hảo Khổ: 

-Dòng họ Thích này đã hủy nhục ta đến như vậy. Nếu sau này 
khi ta lên ngôi vua, ngươi hãy nhắc lại ta việc này. 

Lúc ấy, con Phạm chí Hảo Khổ đáp: 

Như lời thái tử dạy. 

Mỗi ngày ba lần, con Phạm chí kia bạch với thái tử: 

-Hãy nhớ nỗi nhục họ Thích. Rồi nói kệ này: 

Tất cả sẽ diệt tận 
Quả chín cũng sẽ rơi 
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Tập hợp ắt sẽ tan 
Có sinh ắt có tử. 

Sau khi sống hết tuổi thọ, bấy giờ vua Ba-tư-nặc băng hà, liền 
lập lập thái tử Lưu-ly làm vua. Lúc ấy, Phạm chí Hảo Khổ" đến chỗ 
vua nói rằng: 

Vua nên nhớ, xưa bị họ Thích hủy nhục. 

Lúc này, vua Lưu-ly nói: 

—Lành thay, lành thay! Khéo nhớ việc xưa. 

Lúc này, vua Lưu-ly nổi sân giận, bảo các quần thần: 

—Nay, ai là vua của nhân dân? 

Quân thần tâu: 

-Hiện nay, đại vương thống lãnh. 

Vua Lưu-ly nói: 

-Các ngươi, hãy mau chuẩn bị tập hợp binh bốn bộ, ta muốn đi 
chinh phạt họ Thích. 

Quần thần đáp: 

Thưa vâng, đại vương! 

Quần thần tuân lệnh vua tập hợp binh bốn bộ. Vua Lưu-ly lúc 
này dẫn binh bốn bộ đi đến Ca-tỳ-la-vệ°. 

Khi các Ty-kheo nghe tin vua Lưu-ly đi chính phạt họ Thích, họ 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên, rồi đem việc 
ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Sau khi nghe những lời này xong, Thế 
Tôn liền đến đón vua Lưu-ly ở dưới gốc một cây khô, không có cành 
lá, ở trong tư thế ngồi kiết già. 

Lúc ấy, vua Lưu-ly từ xa thấy Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây, 
liền xuống xe, đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một 
bên. Bấy giờ, vua Lưu-ly bạch Thế Tôn: 

-Còn có cây tốt, cành lá sum suê như cây Ni-câu-lưu chẳng 
hạn, sao ngồi dưới cây khô này? 


”. Hảo khổ #7#ƒ. Đồng nhất với Päli: Dĩighakärãyana. 








Trong bản: Ca-tỳ -la-việt 30 EZZ#j&. Trên kia, Ca-tỳ -la-vệ. 
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Thế Tôn bảo: 
Bóng mát của thân tộc hơn người ngoài. 
Lúc ấy, vua Lưu-ly liền tự nghĩ: 
-Hôm nay, Thế Tôn vẫn còn vì thân tộc. Vậy hôm nay ta nên 
quay về bổn quốc, không nên đến chinh phạt Ca-tỳ-la-vệ. 
Lúc ấy, vua Lưu-ly liền cáo từ lui binh. Phạm chí Hảo Khổ lại 
tâu vua: 
— Vua nên nhớ, xưa kia đã bị họ Thích làm nhục. 
Sau khi nghe những lời này rồi, vua Lưu-ly lại nổi giận, bảo 
quần thần: 
Các khanh hãy mau chuẩn bị, tập họp binh bốn bộ, ta muốn đi 
chinh phạt Ca-tỳ-la-vệ. 
Quần thần liền tập họp binh bốn bộ, kéo ra khỏi thành Xá-vệ, 
đến Ca-tỳ-la-vệ chinh phạt họ Thích. 
Các Tỳ-kheo nghe như vậy, đến bạch Thế Tôn: 
—Nay vua Lưu-ly đang hưng binh đến chinh phạt họ Thích. 
Nghe những lời này, Thế Tôn liền dùng thần túc đến ngồi dưới 
gốc cây cạnh đường. Tỳ-lưu-ly từ xa trông thấy Thế Tôn ngồi dưới 
một gốc cây, liền xuống xe đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi 
đứng qua một bên. 
Bấy giờ vua Lưu-ly bạch Thế Tôn: 
—Còn có cây tốt, sao lại không ngồi ở đó, hôm nay Thế Tôn cớ 
gì ngồi dưới cây khô này? 
Lúc ấy, Thế Tôn nói: 
Bóng mát của thân tộc hơn người ngoài. 
Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Bóng mát của thân tộc 
Họ Thích xuất hiện Phật 
Đều là cành nhánh Ta 
Nên ngôi dưới cây này. 
Lúc ấy, vua Lưu-ly liền tự nghĩ: “Hiện tại, Thế Tôn xuất thân 
từ họ Thích. Ta không nên đến chinh phạt. Phải nên cùng quay về 
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bổn quốc.” Rồi, vua Lưu-ly liền trở về thành Xá-vệ. 

Lúc này, Phạm chí Hảo Khổ lại tâu với vua: 

- Vua nên nhớ, xưa kia đã bị họ Thích làm nhục! 

Vua Lưu-ly nghe những lời này rồi, lại tập hợp binh bốn loại 
kéo ra khỏi thành Xá-vệ, đến Ca-tỳ-la-vệ. Đại Mục-kiển-liên khi 
nghe vua Lưu-ly đi chinh phạt dòng họ Thích, liền đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Bấy giờ, Mục-kiển-liên bạch 
Thế Tôn: 

-Hôm nay, vua Lưu-ly tập họp binh bốn bộ đến tấn công họ 
Thích. Nay con có khả năng khiến cho vua Lưu-ly cùng binh bốn bộ 
bị ném sang thế giới phương khác. 

Thế Tôn nói: 

-Ông há có thể đem duyên đời trước của họ Thích đặt sang thế 
giới khác hay sao? 

Mục-liên bạch Phật: 

—Con thật sự không thể đem duyên đời trước đặt sang thế giới 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo Mục-liên: 

-Ông hãy trở về chỗ ngồi. 

Mục-liên lại bạch Phật: 

—Nay con có thể dời thành Ca-tỳ-la-vệ này đặt giữa hư không. 

Thế Tôn bảo: 

—Nay ông có thể dời duyên đời trước của họ Thích đặt giữa hư 
không hay không? 

Mục-liên đáp: 

-Không, bạch Thế Tôn. 

Phật bảo Mục-liên: 

- Vậy ông hãy trở về chỗ của mình. 

Lúc ấy, Mục-liên lại bạch Phật: 

-Cúi xin cho phép dùng lồng sắt che bên trên thành Ca-tỳ-la- 


Thế Tôn bảo: 
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-Thế nào, Mục-liên, ông có thể dùng lồng sắt che đậy duyên 
đời trước không? 

Mục-liên bạch Phật: 

-Không, bạch Thế Tôn. 

Phật bảo Mục-liên: 

-Nay ông trở về chỗ của mình. Hôm nay duyên đời trước của 
họ Thích đã chín, nay phải chịu báo. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Muốn hư không thành đất 
Đất lại thành hư không 
BỊ duyên trước trói buộc 
Duyên này không mục hư. 

Bấy giờ, vua Lưu-ly đến Ca-tỳ-la-vệ. Những người dòng họ 
Thích nghe vua Lưu-ly dẫn binh bốn bộ đến tấn công. Họ liền tập 
trung bốn bộ chúng trong vòng một do-tuần đến đón vua Lưu-ly. 

Lúc ấy, các Thích tử trong vòng một do-tuần, từ xa bắn vua 
Lưu-ly, hoặc bắn lỗ tai nhưng không tổn thương tai ông, hoặc bắn búi 
tóc nhưng không tổn thương đầu ông, hoặc bắn gãy cung, hoặc bắn 
đứt dây cung nhưng không hại người ông, hoặc bắn áo giáp nhưng 
không hại người ông, hoặc bắn giường ghế nhưng không hại người 
ông, hoặc bắn phá bánh xe nhưng không hại người ông, hoặc phá cờ 
xí nhưng không hại người ông. 

Sau khi thấy việc này xong, vua Lưu-ly liền sinh lòng sợ hãi 
bảo quần thần: 

Các ngươi xem những mũi tên này từ đâu đến? 

Quân thần tâu: 

—Các Thích tử cách đây trong vòng một do-tuần bắn tên đến! 

Vua Lưu-ly nói: 

-Nếu họ khởi tâm muốn hại ta thì mọi người đã nhận lấy cái 
chết hết rồi. Ngay tức khắc hãy quay về Xá-vệ ! 

Lúc ấy, Phạm chí Hảo Khổ đến trước tâu vua: 


—Đại vương chớ lo! Các Thích tử này đều giữ giới, côn trùng họ 
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còn không hại huống là hại người. Nay nên tiến lên trước ắt tiêu diệt 
được họ Thích. 

Lúc ấy, vua Lưu-ly từ từ tiến lên về phía họ Thích kia. Những 
người họ Thích lui vào thành. Vua Lưu-ly, ở ngoài thành bảo họ 
rằng: 

-Các ngươi hãy mau mở cửa thành! Nếu không, ta sẽ bắt các 
ngươi giết hết. 

Bấy giờ, thành Ca-tỳ-la-vệ có đồng tử họ Thích mới mười lăm 
tuổi, tên Xa-ma, nghe vua Lưu-ly đang ở bên ngoài cửa, liền mặc 
giáp, cầm gậy lên trên thành một mình chiến đấu với vua Lưu-ly. 
Lúc ấy, Đồng tử Xa-ma giết hại nhiều binh lính làm họ chạy tán 
loạn và nói: 

—Đây là người nào? Là trời hay là quỷ thần? Từ xa trông giống 
như một cậu bé Ï 

Lúc ấy, vua Lưu-ly sinh lòng sợ hãi, liền vào trong hầm để 
trá nh. 

Khi các Thích tử nghe binh chúng của vua Lưu-ly bị giết hại, 
các Thích tử liền gọi đồng tử Xa-ma bảo rằng: 

—Ngươi tuổi trẻ ấu thơ, sao cố ý làm nhục gia phong chúng ta? 
Há không biết các Thích tử tu hành pháp lành sao? Chúng ta, đến 
côn trùng còn không thể hại, huống lại là mạng người ư? Chúng ta 
có thể phá tan quân lính này, một người địch vạn người, song chúng 
ta lại tự nghĩ: “Sát hại chúng sinh vô số kể như vậy.” Thế Tôn đã 
từng dạy: “Phàm người giết mạng người, chết sẽ vào địa ngục. Nếu 
sinh trong loài người, tuổi thọ rất ngắn.” Ngươi hãy mau đi đi, không 
ở đây nữa. Đồng tử Xa-ma liền bỏ nước ra đi, không vào Ca-tỳ-la-vệ 
nữa. 

Lúc ấy, vua Lưu-ly lại đến giữa cửa nói người kia: 

-Hãy mau mở cửa thành, đừng để ta đợi lâu! 

Lúc ấy, các Thích tử tự nói với nhau: 

Nên cho mở cửa thành hay không nên? 

Bấy giờ, tệ ma Ba-tuần giả hình làm một Thích tử ở trong 
chúng họ Thích, nói các Thích tử: 
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-Các vị hãy mau mở cửa thành. Đừng để hôm nay chúng ta 
phẩi cùng chịu khốn. 

Lúc ấy, các Thích tử liền cho mở cửa thành. Bấy giờ, vua Lưu- 
ly liền bảo quần thần: 

-Hiện nhân dân dòng họ Thích này đông, đao kiếm không thể 
giết hết, hãy bắt hết chôn xuống đất, sau đó cho voi dữ dẫm chết. 

Bấy giờ, quần thần vâng theo lệnh của vua, cho voi dẫm chết 
họ. Đồng thời vua Lưu-ly bảo quần thần: 

Các ngươi hãy mau tuyển chọn năm trăm người nữ họ Thích, 
tay chân mặt mày xinh đẹp. 

Các đại thần vâng lệnh vua, tuyển chọn năm trăm người nữ 
xinh đẹp, dẫn đến chỗ vua. 

Lúc này, Ma-ha-nam Thích tử đến chỗ vua Lưu-ly nói rằng: 

Hãy cho tôi một ước nguyện. 

Vua Lưu-ly nói: 

-Muốn có ước nguyện gì? 

Ma-ha-nam nói: 

-Tôi sẽ lặn xuống đáy nước, theo độ chậm nhanh của tôi, cho 
những người họ Thích đều được chạy trốn. Nếu tôi ra khỏi mặt nước, 
thì tùy ý giết họ. 

Vua Lưu-ly nói: 

— Việc ấy thật tốt! 

Lúc ấy, Thích Ma-ha-nam liền xuống đáy nước, lấy tóc đầu 
buộc vào rễ cây mà qua đời. Bấy giờ, các Thích tử trong thành Ca- 
tỳ-la-vệ, ra từ cửa Đông, lại vào từ cửa Nam; ra từ cửa Tây, lại vào 
cửa Bắc. 

Vua Lưu-ly bảo quần thần: 

-Ông ngoại Ma-ha-nam, vì cớ gì ẩn ở dưới nước, đến giờ chưa 
ra khỏi? 

Bấy giờ, quần thân nghe theo lệnh vua, liền xuống dưới nước 
kéo Ma-ha-nam lên, nhưng ông đã chết. Khi vua Lưu-ly thấy Ma-ha- 
nam đã chết, lúc này vua mới sinh tâm hối hận: 
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—Nay ông ngoại ta đã chết đều do thương thân tộc, ta đã không 
biết trước, nên để ông mất. Nếu biết trước, dứt khoát không đến 
công phạt dòng họ Thích này. 

Lúc ấy, vua Lưu-ly đã giết chín ngàn chín trăm chín mươi chín 
vạn người, máu chảy thành sông và thiêu rụi thành Ca-tỳ-la-vệ. Rồi 
ông đi đến vườn Ni-câu-lưu. 

Lúc ấy, vua Lưu-ly bảo với năm trăm người nữ dòng họ Thích 
rằng: 

-Các khanh yên tâm, chớ sầu lo. Ta là chồng các khanh, các 
khanh là vợ ta, cốt phải hợp nhau. 

Lúc ấy, vua Lưu-ly tiện đưa tay nắm một người nữ họ Thích 
muốn đùa chơi. Thời người nữ hỏi: 

—Đại vương định làm gì? 

Thời vua đáp: 

-Muốt giao tình cùng khanh. 

Cô đáp vua: 

— Vì sao nay ta lại g1ao tình với loại nô tỳ sinh? 

Lúc ấy, nua Lưu-ly nổi cơn tức giận, ra lệnh cho quần thần: 

Mau bắt người nữ này, chặt tay chân nó, ném vào hầm sâu. 

Các đại thần theo lệnh vua, chặt tay chân cô ném vào hầm sâu. 
Năm trăm người nữ đều mắng nhà vua rằng: 

—A1 đem thân này cùng giao thông với loại con đẻ của nô tỳ! 

Lúc này, vua tức giận, bắt hết năm trăm người nữ, chặt tay 
chân họ ném vào hầm sâu. Vua Lưu-ly sau khi hủy hoại Ca-tỳ-la-vệ 
xong, trở về thành Xá-vệ. 

Bấy giờ, thái tử Kỳ-đà đang cùng các kỹ nữ vui đùa trong thâm 
cung. Nghe tiếng ca hát, vua Lưu-ly liền hỏi: 

—Đây là âm thanh gì mà vang đến nơi đây? 

Quần thần đáp: 

—Đó là tiếng đàn hát để tự vui chơi của vương tử Kỳ-đà ở trong 
thâm cung. 


Lúc ấy, vua Lưu-ly liền bảo người hầu: 
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-Khanh hãy quay voi này đến chỗ vương tử Kỳ-đà. 

Lúc này, người giữ cửa từ xa thấy vua đến, tâu rằng: 

—Xin vua thong thả một chút, vương tử Kỳ-đà hiện đang vui với 
năm thứ lạc ở trong cung, đừng có gây phiền phức. 

Vua Lưu-ly liền rút kiếm giết người giữ cửa. Lúc ấy vương tử 
Kỳ-đà nghe vua Lưu-ly đang đứng ở ngoài cửa, không từ giã các kỹ 
nữ, liền ra ngoài cùng vua gặp nhau: 

—Vui thay, đại vương đến! Đại vương hãy vào nghỉ ngơi một 
lát. 

Vua Lưu-ly nói: 

-Há ngươi không biết ta với họ Thích đánh nhau sao? 

Kỳ-đà đáp: 

Có nghe! 

Vua Lưu-ly nói: 

—Nay vì sao ngươi không giúp ta mà cùng với kỹ nữ đùa giỡn? 

Vương tử Kỳ-đà đáp: 

—Ta không thể giết hại mạng chúng sinh! 

Lúc ấy, vua Lưu-ly hết sức tức giận liển rút kiếm chém hại 
vương tử Kỳ-đà. Sau khi mạng chung, vương tử Kỳ-đà sinh lên cõi 
trời Tam thập tam, vui đùa cùng năm trăm Thiên nữ. 

Bấy giờ, Thế Tôn dùng Thiên nhãn quan sát thấy vương tử Kỳ- 
đà mạng chung, đã sinh lên trời Tam thập tam, liên nói kệ này: 

Thọ phước trong trời người 
Đúc vương tử Kỳ-đà 

Làm lành, sau hưởng báo 
Đều do hiện báo nên. 

Đây lo, kia cũng lo 

Lưum-ly lo hai nơi 

Làm ác sau nhận ác 

Đều do hiện báo nên. 

Phải nương vào phước đức 
Trước làm sau cũng vậy 
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Hoặc là làm một mình 
Hoặc làm người không biết. 
Làm ác, có biết ác 

Trước làm, sau cũng vậy 
Hoặc là làm một mình 
Hoặc làm người không biết. 
Hưởng phước trong trời người 
Hai nơi đều hưởng phước 
Làm lành sau hưởng báo 
Đều do hiện báo nên. 

Đây lo, kia cũng lo 

Làm ác buồn hai nơi 

Làm ác sau nhận báo 

Đều do hiện báo nên. 

Lúc ấy, năm trăm thiếu nữ dòng họ Thích quay về kêu gào 
danh hiệu Như Lai và nói rằng: 

-Như Lai sinh ra ở đây và cũng từ chốn này xuất gia học đạo, 
sau đó thành Phật, vậy mà hôm nay Phật hoàn toàn không thấy, 
không nghĩ biết chúng ta đang gặp khổ não này, chịu sự đau đớn 
này. Vì sao Thế Tôn lại không thấy, không nghĩ? 

Bấy giờ, Thế Tôn dùng Thiên nhĩ thông suốt, nghe những 
người nữ họ Thích oán trách hướng về Phật. Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo: 

-Các ông hãy đến hết đây, cùng đi quán sát Ca-tỳ-la-vệ và để 
thăm những người thân đang qua đời. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Bấy giờ, Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo ra khỏi thành Xá-vệ, đi đến 
Ca-tỳ-la-vệ. Khi năm trăm người nữ họ Thích từ xa thấy Thế Tôn 
dẫn các Tỳ-kheo đến, đều sinh lòng hổ thẹn. 

Lúc ấy, Thích Đề-hoàn Nhân và Tỳ-sa-môn Thiên vương ở sau 
Thế Tôn quạt hầu. Thế Tôn quay lại bảo Thích Đề-hoàn Nhân: 
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Các người nữ họ Thích đều sinh lòng hổ thẹn. 

Thích Để-hoàn Nhân đáp: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Lúc ấy, Thích Để-hoàn Nhân liền dùng Thiên y che lên thân 
thể năm trăm người nữ này. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-sa-môn Thiên vương: 

-Những người nữ này đói khát đã lâu ngày, nên làm điều gì 
cho thích hợp. 

T-sa-môn Thiên vương bạch Phật: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Đồng thời, Tỳ-sa-môn Thiên vương bày thức ăn trời tự nhiên 
cho các thiếu nữ họ Thích đều được đầy đủ. Bấy giờ, Thế Tôn tuần 
nói pháp vi diệu cho các cô. Thế Tôn dạy: 

-Các pháp đều phải ly tan. Có hội ngộ thì có biệt ly. Các cô 
nên biết, năm thạnh ấm này đều phải chịu các não khổ đau này, rơi 
trong năm đường. Phàm nhận thân năm ấm tất phải chịu hành báo 
này. Đã có hành báo, tất phải thọ thai. Đã thọ thai phần, lại phải 
chịu báo khổ vui. Nếu ai không có năm thạnh ấm, tất không thọ 
nhận hình hài nữa. Nếu không thọ nhận hình hài thì không có sinh. 
Vì không có sinh nên không có già. Vì không có già nên không có 
bệnh. Vì không có bệnh nên không có chết. Vì không có chết nên 
không có khổ não của hội ngộ, biệt ly. Cho nên, các cô phải nghĩ 
đến sự biến đổi thành bại của năm ấm này. Vì sao? Vì biết năm ấm 
là biết năm dục. Biết năm dục là biết pháp ái. Biết pháp ái là biết 
pháp đắm nhiễm. Biết các việc này rổi, không còn thọ thai. Vì 
không thọ thai, không còn sinh, già, bệnh, chết. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại tuần tự nói pháp này cho các nữ họ 
Thích: Ngài luận về bố thí, luận về trì giới, luận về sinh Thiên; dục 
là tưởng bất tịnh, xuất yếu là an lạc. Khi Thế Tôn thấy tâm ý các cô 
này đã được khai mở. Như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết, 
là Khổ, Tập, Tận, Đạo, bấy giờ Thế Tôn cũng vì họ mà thuyết. Bấy 
giờ, những người nữ, các trần cấu hết sạch, được mắt pháp trong 
sạch, mọi người từ chỗ họ mà qua đời, đều sinh lên trời. 
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Bấy giờ, Thế Tôn đến cửa thành Đông, thấy trong thành lửa 
cháy dữ dội, liên nói kệ này: 

Tất cả hành vô thường 
Có sinh ắt có tử 

Không sinh thì không tử 
Đã diệt, tối an lạc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Các ông hãy đến hết trong vườn Ni-câu-lưu, theo thứ lớp mà 
ngồi. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—=Đây là vườn Ni-câu-lưu. Xưa kia ở nơi này Ta vì các Tỳ-kheo 
rộng nói pháp mầu, nhưng nay trống rỗng không còn một ai. Ngày 
xưa, hàng ngàn vạn người đắc đạo, được mắt pháp trong sạch ở đây. 
Từ nay về sau Như Lai không còn trở lại chốn này. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo thuyết pháp xong, mọi người từ chỗ 
ngồi đứng dậy mà đi, về đến vườn Kỳ-đà Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay vua Lưu-ly và các binh chúng ở đời sẽ không còn bao 
lâu. Sau bẩy ngày nữa họ sẽ bị tiêu diệt hết. 

Lúc ấy, vua Lưu-ly nghe Thế Tôn báo hiệu, vua Lưu-ly và binh 
chúng sau bẩy ngà y nữa sẽ bị tiêu diệt hết, nghe xong lo sợ bảo quần 
thần: 

Nay Như Lai đã báo hiệu, sau bảy ngày nữa vua Lưu-ly và 
binh chúng sẽ bị tiêu diệt hết. Các ngươi xem, ngoài biên giới có 
giặc cướp, tai biến nước lửa, đến xâm phạm nước chăng? Vì sao? Vì 
chư Phật Như Lai không có hai lời. Lời nói quyết không đổi khác. 

Phạm chí Hảo Khổ tâu với vua: 

—Vua chớ có lo sợ. Nay bên ngoài không có nạn giặc cướp 
đáng sợ, cũng không tai biến nước lửa. Hôm nay đại vương hãy cứ 
vui chơi thỏa thích. 

Vua Lưu-ly nói: 

—Phạm chí nên biết, chư Phật Thế Tôn không bao giờ sai lời. 
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Lúc này, vua Lưu-ly cho người đếm ngày, đến ngày đầu thứ 
bẩy, Đại vương vui mừng hớn hở không tự kiểm chế được, liền dẫn 
binh chúng và các thể nữ đến bờ sông A-chi-la” mà tự vui chơi và 
nghỉ đêm ở đó. Vào lúc nửa đêm, bất ngờ mây nổi dậy mưa gió dữ 
dội. Lúc ấy, vua Lưu-ly và binh chúng cùng bị nước cuốn trôi, đều bị 
tiêu diệt, thân hoại mạng chung bị đọa vào địa ngục A-tỳ. Cung điện 
thành nội lại bị lửa trời thiêu đốt. Bấy giờ, Thế Tôn dùng Thiên 
nhãn quan sát thấy vua Lưu-ly và binh bốn bộ bị nước cuốn trôi, 
mạng chung tất cả đều vào địa ngục. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Làm việc tối cực ác 

Đầu do thân, miệng làm 
Nay thân cũng chịu khổ 
Thọ mạng cũng ngắn ngủi. 
Nếu khi ở trong nhà 

Thì bị lửa thiêu đốt 

Đến lúc mạng qua đời 

Tất sinh vào địa ngục. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

—Sau khi chết, vua Lưu-ly và binh lính sinh nơi nào? 

Thế Tôn bảo: 

— Vua Lưu-ly sinh vào địa ngục A-tỳ. 

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

-Xưa kia các Thích tử đã tạo ra nhân duyên gì mà nay bị vua 
Lưu-ly làm hại? 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Ngày xưa, trong thành La-duyệt này có một thôn đánh cá. 
Thời ấy gặp lúc đói kém, người ăn rễ cây, một thăng vàng đổi một 
thăng gạo. Trong thôn lúc đó có một hồ nước lớn, lại nhiều cá. Mọi 
người dân trong thành La-duyệt đến nơi hồ bắt cá ăn. Vào lúc đó, 


”. A-chi-la hà. Pãli, Aciravafi, sông chảy ngang qua Xá-vệ. Từ cung điện vua có 


thể nhìn thấy. 
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trong hỗ có hai giống cá, một gọi là là Câu tỏa, hai gọi là Lưỡng 
thiệt. Lúc ấy, hai giống cá nói với nhau: “Đối với những người 
này, trước đây chúng ta không có lỗi lầm. Ta là loài thủy tánh, 
không ở đất khô. Những người dân này đều đến ăn thịt chúng ta. 
Bao nhiêu phước đức chúng ta có đời trước, nay sẽ dùng để báo 
oán này.” 

Lúc ấy, trong thôn có một cậu bé mới tám tuổi, không bắt cá, 
lại cũng không hại chúng, nhưng cá kia ở trên bờ, tất cả đều bị chết, 
thấy vậy cậu bé rất là vui mừng. 

Tỳ-kheo nên biết, các ông chớ nghĩ nhân dân trong thành La- 
duyệt lúc bấy giờ há là người nào khác, mà nay chính là họ Thích. 
Cá Câu tỏa bấy giờ, nay là vua Lưu-ly. Cá Lưỡng thiệt bấy giờ, thì 
nay là Phạm chí Hảo Khổ. Còn cậu bé thấy cá nằm trên bờ mà cười 
lúc ấy, nay chính là Ta. Bấy giờ, họ Thích ngồi bắt cá ăn. Vì nhân 
duyên này, nên trong vô số kiếp vào trong địa ngục, nay phải chịu 
báo này. Lúc ấy Ta ngồi nhìn mà cười nên nay bị đau đầu giống như 
bị đá đè, hoặc như đầu đội núi Tu-di. Vì sao? Vì Như Lai vốn không 
nhận hình hài nữa, đã xả bỏ các hành, vượt qua các ách nạn. Này 
các Tỳ-kheo, đó gọi là vì nhân duyên này, nay chịu báo này. Các 
Ty-kheo, hãy giữ thân, miệng, ý hành, hãy niệm cung kính thừa sự 
người phạm hạnh. 

Các Tỳ-kheo cần phải học những điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


Câu tỏa ifj#ấ, cá móc câu? 
Lưõng thiệt ljrz, cá hai lưỡi? 
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KINH SỐ 3 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Nên biết, khi Thiên tử sắp mạng chung, có năm điểm báo ứng 
hiện ra trước. Năm điểm gì? Một là hoa trên mũ héo; hai là y phục 
dơ bẩn; ba là thân thể hôi hám; bốn là không thích chỗ ngồi của 
mình; năm là các Thiên nữ tan tác. Đó gọi là năm điểm báo ứng 
Thiên tử sắp mạng chung. 

Lúc ấy, Thiên tử hết sức sầu lo, đấm ngực kêu gào. Bấy giờ, 
các Thiên tử khác lại đến chỗ Thiên tử này, nói với vị ấy rằng: 

—Nay ngài tương lai có thể sinh vào cõi lành. Đã sinh cõi lành, 
tất được thiện lợi. Đã được thiện lợi hãy niệm an xử thiện nghiệp. 

Chư Thiên đã giáo thọ vị ấy như vậy. 

Lúc ấy, có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

-Trời Tam thập tam được sinh cõi lành là thế nào? Tất được 
thiện lợi là thế nào? An xử thiện nghiệp là thế nào? 

Thế Tôn bảo: 

-Đối với chư Thiên, cõi người là cõi lành, là được thiện lợi, là 
sinh trong nhà chánh kiến, thân cận Thiện tri thức, có tín căn trong 
pháp Như Lai. Đó gọi là tất được thiện lợi. Sao gọi là an xử thiện 
nghiệp? Có tín căn trong pháp Như Lai, cạo bỏ râu tóc, vì lòng tin 
kiên cố, xuất gia học đạo. Khi học đạo, tánh giới đây đủ, các căn 
không thiếu, đổ ăn thức uống biết đủ, thường niệm kinh hành, đạt 
được tam minh. Đó gọi là an xử thiện nghiệp. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người, nơi lành của trời 
Bạn lành là thiện lợi 
Xuất gia là thiện nghiệp 
Diệt lậu, thành vô lậu. 


Tỳ-kheo nên biết, trời Tam thập tam say đắm ngũ dục. Họ coi 
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nhân gian là cõi lành. Ở trong pháp Như Lai được xuất gia là được 
thiện lợi mà được tam minh. Vì sao? Phật Thế Tôn đều xuất hiện từ 
cõi người, chẳng phải từ cõi trời mà được. Cho nên, Tỳ-kheo ở đây 
mạng chung sẽ sinh lên trời. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn: 

-Thế nào là Tỳ-kheo sẽ sinh đường lành? 

Thế Tôn bảo: 

-Niết-bàn chính là đường lành của Tỳ-kheo. Nay Tỳ-kheo, ông 
hãy tìm cầu phương tiện đạt đến Niết-bàn. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Sa-môn xuất gia có năm pháp hủy nhục. Sao gọi là năm? Một 
là tóc trên đầu dài; hai là móng tay dài; ba là y áo dơ bẩn; bốn là 
không biết thời nghi; năm là bàn nói nhiều. Vì sao? Bàn nói nhiều, 
Ty-kheo lại có năm việc. Sao gọi là năm? Một là người không tin 
lời; hai không chịu nhận lời dạy; ba là người không thích gặp; bốn là 
nói dối; năm là gây đấu loạn kia đây. Đó là năm việc xảy ra cho 
người nói chuyện nhiều. Đó gọi là người bàn nói nhiều có năm việc 
này. Tỳ-kheo, hãy trừ năm việc này, chớ có tà tưởng. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 5 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật cùng năm trăm Tỳ-kheo ở trong vườn Kỳ- 
đà Cấp cô độc, tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, vua Tần-tỳ-sa-la!° bảo các quần thần: 

-Hãy chỉnh bị xe bảo vũ*, ta đến thành Xá-vệ thăm viếng Thế 


Quân thần tuân lệnh vua, chỉnh bị xe bảo vũ, rồi đến trước tâu 
vua: 

—Đã chuẩn bị xe xong, xin vua biết thời cho. 

Lúc ấy, vua Tần-tỳ-sa-la lên xe bảo vũ ra khỏi thành La-duyệt, 
đi đến thành Xá-vệ, lần hồi đến tinh xá Kỳ hoàn, rồi đi bộ vào tinh 
xá Kỳ hoàn. Phàm theo phép, vua thủy quán đảnh'' có năm nghỉ 
trượng: vua đều cởi bỏ, để sang một bên, rồi đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn lần lượt vì vua mà 
nói pháp vi diệu. Khi vua nghe pháp xong, bạch Thế Tôn: 

—Cúi xin Như Lai hãy hạ an cư tại thành La-duyệt. Con sẽ cung 
cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh. 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của vua Tần-bà-sa-la. 
Khi vua thấy Thế Tôn ¡im lặng nhận lời rồi, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh ba vòng, lui đi, trở về thành La- 
duyệt, vào trong cung. 

Bấy giờ, vua Tần-tỳ-sa-la ở nơi vắng vẻ, tự nghĩ: “Ta có thể 
cúng dường Như Lai và Tỳ-kheo tăng suốt đời ta, y áo, đồ ăn thức 
uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh. Nhưng cũng phải 
thương xót những người nghèo hèn kia.” 

Rồi vua Tần-tỳ-sa-la bảo quần thần: 

-Hôm qua, ta tự nghĩ như vầy: “Ta có thể suốt đời thể cúng 
dường Như Lai và Tỳ-kheo tăng về y áo, đổ ăn thức uống, giường 


3z mm 


'°Tần-tỳ-sa-la #E13###. Pãli: Bimbisära. 
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nằm, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh. Nhưng cũng phải thương xót 
những người nghèo hèn. Các khanh hãy đốc suất nhau, theo thứ tự 
cúng dường Như Lai và chư Hiển thì sẽ mãi mãi hưởng phước vô 
cùng.” 

Bấy giờ, vua nước Ma-kiệt cho xây một giảng đường lớn trước 
cung điện, rồi bày ra những đồ đựng thức ăn. 

Bấy giờ, Thế Tôn ra khỏi nước Xá-vệ, dẫn năm trăm Tỳ-kheo, 
lần hồi du hóa nhân gian, đến chỗ Ca-lan-đà trong vườn Trúc, thành 
La-duyệt. Khi vua Tần-tỳ-sa-la nghe Thế Tôn đi đến trong vườn trúc 
Ca-lan-đà liền lên xe bảo vũ đến chỗ đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân rồi ngồi qua một bên, bạch Thế Tôn: 

—Con ở nơi yên tĩnh, liền tự nghĩ như vây: “Như hôm nay, ta có 
thể bày biện y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc 
men chữa bệnh.” Nhưng còn nghĩ đến những gia đình thấp kém, liền 
bảo quần thần: “Các vị mỗi người hãy bày biện đồ ăn uống để lần 
lượt cúng dường Phật.” Thế nào, Thế Tôn, điểu này là nên hay 
không nên? 

Thế Tôn bảo: 

-Lành thay, lành thay! Đại vương làm lợi ích cho nhiều người, 
đã vì trời người mà tạo ruộng phước. 

Lúc ấy, vua Tần-tỳ-sa-la bạch Thế Tôn: 

-Cúi xin Thế Tôn ngày mai vào cung thọ thực. 

Khi vua Tần-tỳ-sa-la thấy Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh rồi, 
liền đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi lui đi. 

Sáng hôm sau, Thế Tôn đắp y, mang bát vào thành, đến trong 
cung vua, ngồi theo thứ lớp. Lúc ấy, vua cung cấp thức ăn trăm vị, tự 
tay san sớt, vui vẻ không tán loạn. Khi thấy Thế Tôn thọ thực đã 
xong, đã rửa bát, vua Tần-tỳ-sa-la lấy một chiếc ghế thấp đến ngôi 
phía trước Phật. 

Bấy giờ, Thế Tôn tuần tự vì vua nói pháp vi diệu, khiến vua 
sinh tâm hoan hỷ. Thế Tôn nói pháp vi diệu cho vua và quần thần, 
nói các đề tài về về bố thí, về trì giới, về sinh Thiên, dục là tưởng 
bất tịnh, dâm là uế ác, xuất yếu là an lạc. 
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Khi Thế Tôn đã biết tâm ý các chúng sinh này đã khai mở, 
không còn hồ nghi nữa, như pháp mà chư Phật thường thuyết, là 
Khổ, Tập, Tận, Đạo, bấy giờ Thế Tôn cũng vì họ mà nói hết. Hơn 
sáu mươi người từ trên chỗ ngồi dứt sạch trần cấu, được mắt pháp 
trong sạch. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì vua Tần-bà-sa-la cùng các nhân dân mà 
nói kệ tụng này: 

Tế tự, lửa trên hết 

Trong sách, kệ là nhất 
Vua, tôn quý loài người 
Các sông, biển là nguồn. 
Trong sao, trăng sáng nhất 
Ánh sáng, mặt trời nhất 
Trên dưới và bốn phương 
Trong hết thảy vạn vật, 
Trời và người thế gian 
Phật là trên tất cả 

Ai muốn cầu phước kia 
Hãy nên cúng dường Phật. 

Sau khi Phật nói bài kệ này xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy ra 
về. Lúc ấy, nhân dân trong thành La-duyệt tùy dòng quý tiện, theo 
nhà ít nhiều mà cúng dường cơm cho Phật và Tăng Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, Thế Tôn ở khu Ca-lan-đà, trong vườn Trúc; nhân dân 
trong nước không có ai là không cúng dường. Khi ấy, trong thành La- 
duyệt, đến lượt các Phạm chí cúng dường thức ăn. Các Phạm chí bèn 
nhóm họp lại một chỗ, bàn luận rằng: 

-Chúng ta mỗi người chỉ ra ba lượng tiền vàng để mua thức ăn 
cúng dường. 

Bấy giờ, trong thành La-duyệt có một Phạm chí tên Kê-đầu, rất 
là nghèo thiếu, chỉ tự đủ sống còn, không có tiền vàng để góp, liền 
bị các Phạm chí đuổi ra khỏi chúng. 

Lúc ấy, Phạm chí Kê-đầu trở về nhà nói với vợ ông: 

-Nàng nên biết, hôm nay ta bị các Phạm chí trục xuất, không 
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cho ở trong chúng. Vì sao? Vì ta không có tiền vàng. 

Người vợ nói: 

-Hãy trở vào trong thành năn nỉ người vay nợ, ắt sẽ được. Hẹn 
với chủ nợ, sau bảy ngày sẽ trả lại, nếu không trả nợ thì chính tôi và 
vợ sẽ chịu làm tôi tớ. 

Bấy giờ, Phạm chí theo lời vợ ông nói, liền vào trong thành tìm 
câu khắp mọi nơi, vẫn không thể được. Ông trở về nhà nói với vợ: 

—Tôi tìm cầu mọi nơi rồi mà không thể được. Nên như thế nào? 

Người vợ nói: 

-Phía Đông thành La-duyệt có đại Trưởng giả tên là Bất-xa- 
mật-đa-la, nhiều tiễn lắm của, có thể đi đến đó mà cầu vay nợ. Xin 
cho vay ba lượng tiền vàng, sau bảy ngày sẽ trả lại, nếu không trả 
thì chính tôi và vợ sẽ chịu làm tôi tớ. 

Lúc này, Phạm chí theo lời vợ, đến nói với Bất-xa-mật-đa-la 
vay tiền vàng, không quá bẩy ngày tự sẽ trả lại, nếu không trả thì 
chính tôi và vợ sẽ chịu làm tôi tớ. Bất-xa-mật-đa-la liền trao cho tiễn 
vàng. 

Phạm chí Kê-đầu đem tiền vàng này về đến chỗ vợ và bảo: 

—Đã được tiền vàng. Phải làm gì cho thích hợp? 

Người vợ nói: 

-Hãy đem số tiền này nộp cho chúng. 

Phạm chí kia liền đem tiền vàng đến nộp cho chúng. Các Phạm 
chí nói với Phạm chí này: 

-Chúng tôi đã chuẩn bị xong, hãy đem tiền vàng này về chỗ 
cũ, không cần ông ở trong chúng này. 

Phạm chí kia liền trở về nhà, đem nhân duyên này nói lại cho 
vợ. Người vợ nói: 

-Hai chúng ta cùng đến chỗ Thế Tôn, tự trình bày hết lòng 
thành. 

Bấy giờ, Phạm chí dẫn vợ mình đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi rồi 
ngồi qua một bên. Người vợ ông cũng đẳnh lễ sát chân rồi ngồi qua 
một bên. Rồi Phạm chí đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế 
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Tôn. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Phạm chí: 

-Nay, ông hãy vì Như Lai và Tăng Tỳ-kheo mà bày đồ ăn thức 
uống đầy đủ. 

Lúc ấy, Phạm chí quay lại bàn kỹ càng với vợ ông. Thời người 
VỢ nÓI: 

Chỉ làm theo lời Phật dạy, chớ có phân vân. 

Bấy giờ, Phạm chí liễn từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bạch 
Phật: 

-Cúi xin Thế Tôn và Tăng Tỳ-kheo nhận lời thỉnh của con. 

Lúc ấy, Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của Phạm chí. 

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân đang chắp tay hầu sau Thế Tôn. 
Thế Tôn quay lại bảo Thích Đề-hoàn Nhân: 

-Ông hãy giúp Phạm chí này bà y biện thức ăn. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Lúc ấy, Tỳ-sa-môn Thiên vương đứng cách Như Lai không xa, 
dẫn theo các chúng quỷ thần không kể xiết, từ xa quạt Thế Tôn. 

Thích Đề-hoàn Nhân nói với Tỳ-sa-môn Thiên vương: 

-Ông cũng phải theo giúp Phạm chí kia bày biện thức ăn này. 

Tỳ-sa-môn Thiên vương đáp: 

-Rất tốt, thưa Thiên vương! 

Tỳ-sa-môn Thiên vương đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, nhiễu 
Phật ba vòng, rồi tự biến mất. Ông hóa làm một người, lãnh năm 
trăm quỷ thần, cùng lo bày biện thức ăn. Lúc ấy, Tỳ-sa-môn Thiên 
vương ra lệnh cho các quỷ thần: “Các ngươi hãy mau đến trong rừng 
chiên-đàn để lấy chiên-đàn. Ở trong nhà bếp có năm trăm quỷ thần 
làm thức ăn. 

Lúc này, Thích Để-hoàn Nhân bảo Thiên tử Tự Tại: 

-Hôm nay, Tỳ-sa-môn Thiên vương đã dựng nhà bếp làm thức 
ăn cho Phật và Tăng Tỳ-kheo. Nay ông hãy hóa ra giảng đường cho 
Phật và Tăng Tỳ-kheo ở trong đó thọ thực. 

Thiên tử Tự Tại đáp: 
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— Việc này rất tốt! 

Rồi Thiên tử Tự Tại theo lời Thích Đề-hoàn Nhân, cách thành 
La-duyệt không xa, hóa làm giảng đường bằng bẩy báu. Bảy báu đó 
là vàng, bạc, thủy tỉnh, lưu ly, mã não, trân châu, xa cừ. Lại hóa làm 
bốn cầu thang bằng vàng, bạc thủy tinh, lưu ly. Trên cầu thang vàng 
thì hóa ra cây bạc, trên cầu thang bạc thì hóa ra cây vàng, rễ vàng, 
thân bạc, cành bạc, lá bạc. Trên cây vàng thì hóa ra lá bạc, cành 
bạc. Trên cầu thang thủy tính thì hóa ra cây lưu ly cũng được trang 
sức bằng đủ thứ không thể nói hết. Lại dùng đủ loại châu báu mà lót 
bên trong, dùng bảy báu che lên trên, bốn phía đều treo linh vàng, 
song các linh này đều phát ra tám loại âm thanh. Lại hóa ra giường, 
ghế tốt, trải nệm tốt, treo phướn, lọng thêu thùa, hiếm có trên đời. 
Lúc ấy, họ dùng chiên-đàn ngưu đầu đốt lửa làm thức ăn, khiến 
mười hai do-tuần cạnh thành La-duyệt đều tràn ngập hương thơm ở 
trong đó.Lúc này, vua nước Ma-kiệt-đà bảo các quần thần: 

—Ta lớn lên trong thâm cung từ nhỏ, chưa nghe mùi hương này. 
Vì cớ gì lại nghe mùi hương thơm này bên cạnh thành La-duyệt? 

Quân thần tâu: 

—Đó là ở trong nhà nấu ăn Phạm chí Kê-đầu. Mà hương chiên- 
đàn trời là điểm lành ứng hiện. 

Lúc ấy, vua Tâần-bà-sa-la bảo các quần thần: 

-Hãy mau chuẩn bị xe bảo vũ. Ta muốn đi đến chỗ Thế Tôn để 
hỏi thăm về việc này. 

Các quần thần tâu: 

Thưa vâng, đại vương! 

Vua Tần-bà-sa-la liền đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
đứng qua một bên. Bấy giờ, vua thấy trong bếp này có năm trăm 
người đang nấu thức ăn, bèn hỏi: 

—Đây là những người nào đang nấu thức ăn vậy? 

Các quỷ thần mang hình người đáp: 

—Phạm chí Kê-đầu thỉnh Phật và chúng Tăng cúng dường. 

Lúc ấy, nhà vua lại từ xa trông thấy giảng đường cao rộng liễn 
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hỏi người hầu: 

-Đây là giảng đường do người nào tạo ra? Vì ai tạo ra? Xưa 
nay chưa từng có ! 

Quần thần đáp: 

— Việc này chúng thần không rõ ! 

Lúc ấy, vua Tần-bà-sa-la tự nghĩ: “Nay ta sẽ đi đến chỗ Thế 
Tôn để hỏi nghĩa này, vì Phật Thế Tôn không việc gì không biết, 
không việc gì không thấy.” Lúc này, vua Tần-bà-sa-la nước Ma-kiệt 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, vua 
Tần-bà-sa-la bạch Thế Tôn: 

-Trước đây không thấy giảng đường cao rộng này, hôm nay lại 
thấy. Xưa nay không thấy nhà bếp sắt này, hôm nay lại thấy. Làm 
bằng vật gì và do ai biến ra? 

Thế Tôn bảo: 

-Đại vương nên biết! Đó là Tỳ-sa-môn Thiên vương dựng lên 
nhà bếp và Thiên tử Tự Tại dựng lên giảng đường này. 

Lúc ấy, vua nước Ma-kiệt ở trên chỗ ngồi, khóc thương lẫn lộn, 
không tự chế được. Thế Tôn bảo: 

—Sao đại vương lại thương khóc cho đến như vậy? 

Vua Tần-bà -sa-la bạch Phật: 

Con không dám thương khóc, chỉ nghĩ đến nhân dân đời sau 
không thấy bậc Thánh xuất hiện, người trong tương lai tham đắm của 
cải vật chất, không có oai đức, ngay đến tên của báu lạ này còn 
không nghe huống øì là thấy! Nay nhờ ơn Như Lai mà có sự biến hóa 
kỳ lạ xuất hiện ở đời cho nên con thương khóc. 

Thế Tôn bảo: 

-Đời tương lai, quốc vương và nhân dân, thật sự sẽ không thấy 
sự biến hóa này! 

Bấy giờ, Thế Tôn liển vì quốc vương mà nói pháp, khiến phát 
tâm hoan hỷ. Sau khi nghe pháp xong, vua rời chỗ ngồi đứng dậy ra 
V 


@Ẳ>»x 


Lúc ấy, Tỳ-sa-môn Thiên vương bảo Phạm chí Kê-đầu: 
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-Ông hãy xòe bàn tay phải. 

Phạm chí Kê-đầu liền xòe bàn tay phải ra. Tỳ-sa-môn Thiên 
vương trao cho một thỏi vàng và bảo: 

Cầm thỏi vàng này đặt lên đất. 

Phạm chí liền để nó lên đất. Tức thì nó biến thành trăm ngàn 
lượng vàng. Tỳ-sa-môn Thiên vương bảo rằng: 

-Ông hãy cầm thỏi vàng này vào trong thành mua các loại đồ 
ăn thức uống mang lại chốn này. 

Theo lời dạy Thiên vương, Phạm chí liền mang vàng này vào 
thành mua đủ loại đổ ăn thức uống mang về nhà bếp. Lúc ấy, Tỳ-sa- 
môn Thiên vương tắm gội Phạm chí, cho mặc các loại y phục đẹp, 
tay cầm lư hương và dạy rằng: “Đã đến giờ, nay đã đúng giờ, xin 
Thế Tôn chiếu cố. ” 

Bấy giờ, Phạm chí liền vâng theo lời dạy kia, tay bưng lư hương 
mà bạch: 

-Đã đến giờ, cúi xin chiếu cố. 

Bấy giờ, Thế Tôn đã biết đến giờ, liền đắp y, mang bát, dẫn 
các Tỳ-kheo đến giảng đường, rổi ngồi theo thứ lớp. Chúng Tỳ- 
kheo-ni cũng theo thứ tự ngồi. 

Lúc ấy, Phạm chí Kê-đầu thấy đổ ăn thức uống rất nhiều 
nhưng chúng tăng lại ít, đến trước bạch Thế Tôn: 

-Hôm nay đồ ăn thức uống rất nhiều mà chúng Tăng lại ít, 
không biết phải làm sao? 

Thế Tôn bảo: 

Này Phạm chí, ông hãy bưng lư hương này để lên trên đài 
cao, hướng về các phía Đông, Tây, Nam, Bắc mà khấn rằng: “Những 
vị đệ tử của Phật Thích-ca Văn đã được sáu thần thông, A-la-hán lậu 
tận, xin vân tập hết đến giảng đường này.” 

Phạm chí bạch: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Bấy giờ, Phạm chí vâng theo lời Phật dạy, liền lên lầu thỉnh 
các vị A-la-hán lậu tận. Lúc đó, phương Đông có hai mươi mốt ngàn 
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A-la-hán, từ phương Đông đến giảng đường này. Các phương Nam, 
Tây, Bắc mỗi phương cũng đều có hai mươi mốt ngàn vị A-la-hán 
đến giảng đường này. Lúc này, trên giảng đường có tám vạn bốn 
ngàn A-la-hán tập họp ở một chỗ. 

Lúc ấy, vua Tần-bà-sa-la dẫn các quần thần đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân và lễ Tăng Tỳ-kheo. Sau khi Phạm chí Kê-đầu thấy 
chúng Tăng rồi, vui mừng hớn hở không tự kiểm chế được, dọn đồ 
ăn thức uống cúng dường Phật và tăng Tỳ-kheo, tự tay san sớt, hoan 
hỷ không tán loạn. Nhưng thức ăn vẫn còn dư. 

Lúc ấy, Phạm chí Kê-đầu lên trước bạch Phật: 

Hôm nay con đã cúng dường Phật và Tăng Tỳ-kheo, nhưng 
thức ăn hiện vẫn còn dư! 

Thế Tôn bảo: 

—Nay ông có thể thỉnh Phật và Tăng Tỳ-kheo cúng dường bẩy 
ngày. 

Phạm chí đáp: 

— Thưa vâng, bạch Cù-đàm. 

Lúc ấy, Phạm chí Kê-đầu liền quỳ trước Thế Tôn bạch: 

—Nay con thỉnh Phật và tăng Tỳ-kheo cúng dường trong bảy 
ngày. Con sẽ cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngọa 
cụ, thuốc men chữa bệnh. 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Lúc ấy, trong đại chúng có 
Tỳ-kheo-ni tên là Xá-cưu-lợi'”. Tỳ-kheo-ni bạch Thế Tôn: 

Nay trong tâm con tự nghĩ: “Có vị đệ tử Phật Thích-ca Văn, 
A-la-hán lậu tận nào chưa vân tập đến đây không?” Con đã dùng 
Thiên nhãn quan sát bốn phương nhưng không thấy ai không đến. 
Nay trong đại hội này toàn là A-la-hán tập họp. 

Thế Tôn bảo: 

Đúng vậy, Xá-cưu-lợi, như lời cô nói, đại hội này toàn là các 





'“ Xá-cưu-lợi #Ö##l. Trên kia, kinh số 1 phẩm 5, phiên âm: Xa-câu-lê. Pãli: 
Sakula. 
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vị Chân nhân Đông, Tây, Nam, Bắc không ai không vân tập. 

Vì nhân duyên này, bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Các ông có thấy Tỳ-kheo-ni nào Thiên nhãn thấy suốt trong 
hàng Tỳ-kheo-ni như Tỳ-kheo-nI này hay không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Không thấy, bạch Thế Tôn! 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Đệ tử có Thiên nhãn bậc nhất trong hàng Thanh văn, chính là 
T-kheo-ni Xá-cưu-lợI. 

Lúc này, Phạm chí Kê-đầu trong bẩy ngày cúng dường Thánh 
chúng y phục, đổ ăn thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị 
bệnh. Lại dùng hương hoa rải lên Như Lai. Khi ấy hoa ấy ở giữa hư 
không kết thành một cái đài lưới châu! bẩy báu. Phạm chí khi thấy 
đài lưới châu, hết sức vui mừng không tự kiểm chế được, đến trước 
bạch Phật: 

-Cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con được theo đạo làm Sa- 
môn. 

Bấy giờ, Phạm chí Kê-đầu liền được hành đạo. Khi đã được 
hành đạo, các căn tịch tĩnh, tự tu luyện chí mình, trừ bỏ ngủ nghỉ. Nếu 
mắt thấy sắc cũng không khởi niệm tưởng, nhãn căn ông cũng không 
tưởng ác hay theo đuổi các niệm, mà hộ trì nhãn căn. Hoặc tai nghe 
tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân biết trơn láng, không khởi tưởng 
trơn láng, ý biết pháp cũng vậy. 

Rồi ông diệt trừ năm cái che lấp tâm người, khiến người không 
trí tuệ. Cũng không ý sát hại, mà tịnh tâm mình, không giết, không 
niệm giết, không dạy người giết, tay không cầm dao gậy, khởi tâm 
nhân từ hướng về hết thẩy chúng sinh. Trừ bỏ việc không cho mà 
lấy, không khởi tâm trộm cắp, giữ ý mình sạch, thường có tâm bố thí 
đối tất cả chúng sinh, khiến cho họ không trộm cắp. Tự mình không 
dâm dật, cũng lại dạy người khiến không dâm dật, thường tu phạm 
hạnh, trong sạch không có vết dơ, ở trong phạm hạnh mà thanh tịnh 


. 


Ö- Giao lộ đài zz8#. 
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tâm mình. Tự mình không vọng ngữ, cũng không dạy người vọng 
ngữ, thường nghĩ chí thành, không có dối trá lừa gạt người đời, ở 
trong đó mà tịnh tâm mình. Lại không có nói hai lưỡi, không dạy 
người khiến nói hai lưỡi, nếu nghe lời hỏi nơi này không truyền đến 
nơi kia, hoặc nghe lời nơi kia không truyễển đến nơi này, ở trong đó 
mà tịnh ý mình. 

Ăn uống biết đủ, không tham đắm mùi vị, không đắm sắc màu 
tươi tốt, không ham mập trắng, chỉ muốn giữ thân hình khiến toàn 
tánh mạng, muốn trừ cảm thọ '* cũ, khiến cảm thọ mới không sinh, tu 
hành đắc đạo, mãi an trú trong đất vô vi. Giống như có người nam, 
hay nữ dùng cao mỡ bôi lên mụt ghẻ, chỉ vì muốn trừ khỏi bệnh. Ở 
đây cũng như vậy, sở dĩ ăn uống biết đủ là muốn cho cảm thọ cũ 
được trừ, cảm thọ mới không sinh. 

VỊ ấy sau đó lại hành đạo từ sáng sớm, không mất thời tiết, 
không mất hành ba mươi bảy đạo phẩm. Khi ngôi, hoặc đi, trừ bỏ 
thùy miên cái. Đầu đêm, hoặc ngồi hoặc nằm, trừ bỏ thùy miên cái. 
Nửa đêm, nằm nghiêng hông phải chấm đất, hai chân chồng lên 
nhau, buộc niệm nơi ánh sáng. Cuối đêm vị ấy hoặc ngồi, hoặc đi 
kinh hành mà tịnh ý mình. 

Sau khi ăn uống biết đủ, kinh hành không mất thời gian, trừ bỏ 
dục, tưởng bất tịnh, không các ác hành, vào Sơ thiển'* có giác, có 
quán, đình chỉ niệm”, có hỷ và hoan lạc. Vào Nhị thiển'%. Không có 
lạc”. Hộ và niệm thanh tịnh”, tự biết thân có lạc, điều mà chư Hiển 





-_ Xem cht. kinh số 6 phẩm 21 trên. 





- Hành đạo ƒ7?š; đây nên hiểu là kinh hành. Xem kinh số 6 phẩm 21 trên, và 
đoạn tiếp theo dưới. 

- Lưu ý để bản chép nhiều đảo cú so với bình thường, dẫn đến ngắt từ nhầm 
lẫn, do đó lẫn lộn giữa các thiền. Xem trên, kinh số 1 phẩm 17. 





























- Nên đọc là: Tức niệm ÿ hoan lạc 27##/Z⁄; được hiểu là có hỷ và do viễn ly 
(ly sinh hỷ lạc). Lưu ý ngắt từ trong một số tả bản. Päli: Vivekam ptisukha. 

- Đoạn này để bản chép sót chỉ tiết Nhị thiền. Để bổ túc, xem kinh số 1 phẩm 
17. 

-_ Cụm từ này không liên hệ thiền nào cả. Để bản chép nhầm. 
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mong cầu là hộ”', niệm thanh tịnh mà vào Tam thiền”. Khổ lạc kia 
đã diệt, không còn ưu”, không khổ không lạc, hộ và niệm thanh 
tịnh”, vào Tứ thiền. 

Với tâm Tam-muội”, thanh tịnh không tỳ vết, cũng đạt được 
Vô sở úy; lại đạt được Tam-muội, vị ấy tự nhớ lại việc vô số đời. Vị 
ấy nhớ lại việc quá khứ hoặc một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm 
đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi 
đời, trăm đời, ngàn đời, vạn đời, hàng ngàn vạn đời, thành kiếp bại 
kiếp, kiếp của thành bại: Ta từng sinh chỗ kia, họ ấy, tên ấy, ăn thức 
ăn như vậy, hưởng khổ vui như vậy, tuổi thọ dài ngắn, chết ở kia, 
sinh ở đây; chết ở đây, sinh ở kia, nhân duyên gốc ngọn tất cả đều 
biết. 

Lại với tâm Tam-muội thanh tịnh không tỳ vết, đạt được Vô sở 
úy, vị ấy quán sự sống chết của các loại chúng sinh. Vị ấy lại dùng 
Thiên nhãn quán sát các loại chúng sinh, người sinh, người chết, 
đường lành, đường đữ, sắc lành, sắc dữ, hoặc tốt, hoặc xấu tùy hành 
nghiệp đã gieo; tất cả đều biết. Hoặc có chúng sinh với thân miệng ý 
tạo ác, phỉ báng Hiển thánh, tạo gốc nghiệp tà, thân hoại mạng 
chúng sinh vào địa ngục. Hoặc lại có chúng sinh với thân miệng ý 
hành thiện, không phỉ báng Hiển thánh, thân hoại mạng chúng sinh 
vào cõi trời, đường lành. 

VỊ ấy lại dùng Thiên nhãn thanh tịnh quán sát các loài chúng 
sinh hoặc đẹp, hoặc xấu, đường lành, đường dữ, sắc lành, sắc dữ; 
tất cả đều biết, được Vô sở úy. 

Lại vận dụng tâm lậu tận, sau đó quán sát khổ này, như thật 


® Hộ niệm thanh tịnh, tức xả và niệm thanh tịnh. Nhưng để bản chép nhầm, vì 


đây là trạng thái thiền thứ tư. 
- Nên hiểu: Điều mà các Thánh nói (hay mong cầu) là xả. Lưu ý ngắt từ. 
- Nên hiểu: Vị ấy an trúc lạc, có chánh niệm, nhập Tam thiền. 
- Để bản chép thiếu: Không còn ưu hỷ. 
- Hộ niệm thanh tịnh 3Š⁄:38;#, tức xả niệm thanh tịnh, trạng thái từ Tứ thiền trở 
lên. 
Tức với tâm đã định tĩnh như trên. 





5. 


www.dattangkinh.org 


728 A-HÀM - BỘ 8 





biết rằng đây là Khổ, đây là Khổ tập, đây là Khổ diệt và đây là Khổ 
xuất yếu. Sau khi vị ấy quán sát như vậy rồi, tâm giải thoát khỏi dục 
lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đã được giải thoát, liền được trí giải 
thoát, như thật biết rằng: “Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa, phải biết như thật.” 
Lúc ấy, Phạm chí Kê-đầu thành A-la-hán. 

Tôn giả Kê-đầu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế gian có năm sự tối ư không thể được”. Sao gọi là năm? 

I. Vật phải mất mà muốn cho không mất, đó là không thể 
được. 

2. Pháp diệt tận mà muốn cho không diệt tận, đó là không thể 
được. 

3. Pháp già mà muốn cho không già, đó là không thể được. 

4. Pháp bệnh mà muốn cho không bệnh, đó là không thể được. 

5. Pháp chết mà muốn cho không chết, đó là không thể được. 

Này các Tỳ-kheo, đó là năm việc tối ư không thể được. Dù 
Như Lai xuất thế hay Như Lai không xuất thế, pháp giới vẫn hằng 
trụ như vậy, mà những tiếng sinh, già, bệnh, chết, vẫn không có mục 
nát, không bị diệt mất. Cái gì sinh ra, cái gì chết đi, đều quay về gốc. 


Tham chiếu Pãli. A V 48 Alabbhaniyathãnasutta (R. ii. 54): Pañcimãni 
alabbhaniyani †hanani, năm sự kiện không thể đạt được. Xem kinh số 7 phẩm 
32. 
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Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có năm sự này khó được. Hãy tìm cầu 
phương tiện tu hành năm căn. Sao gọi là năm? Đó là Tín căn, Tĩnh 
tấn căn, Niệm căn, Định căn, Tuệ căn. Đó gọi là, T-kheo, hành 
năm căn này rồi liền thành Tu-đà-hoàn, Gia gia, Nhất chủng”, lên 
nữa thành Tư-đà-hàm, chuyển lên nữa diệt năm kết sử thành A-na- 
hàm ở trên kia mà nhập Niết-bàn chứ không trở lại đời này nữa, 
chuyển lên nữa hữu lậu diệt tận thành vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ 
giải thoát, tự thân tác chứng, tự du hý, biết như thật rằng không còn 
thọ thai nữa. Hãy tìm cầu phương tiện trừ bổ năm sự trước, sau đó tu 
năm căn. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Có năm hạng người không thể chữa trị. Sao gọi là năm? 

1. Người dua nịnh không thể chữa trị. 

2. Người gian tà không thể chữa trị. 

3. Người ác khẩu không thể chữa trị. 

4. Người ganh ghét không thể chữa trị. 

5. Người không báo đáp không thể chữa trị. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm hạng người này không thể chữa 
trỊ. 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 


**. Các quả vị Thánh thuộc Tu-đà-hoàn, xem kinh số 7 phẩm 28 trên. 


www.dattangkinh.org 


730 A-HÀM - BỘ 8 





Người gian tà, ác khẩu 
Ganh ghét, không báo đáp 
Người này không thể chữa 
Bị người trí bỏ rơi. 

Cho nên, các Tỳ-kheo, thường xuyên hãy học ý chánh, trừ bỏ 
ganh ghét, tu tập oai nghi, nói năng như pháp, phải biết báo đáp, biết 
ân nuôi dưỡng kia, ân nhỏ còn không quên huống gì ân lớn. Chớ ôm 
lòng tham lam bón sẻn, cũng không tự khen mình, cũng không khinh 
chê người. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe nhũng gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Xưa kia, Thích Để-hoàn Nhân bảo trời Tam thập tam rằng: 
“Khi các vị đánh nhau với A-tu-luân, nếu A-tu-luân thua, chư Thiên 
thắng, các vị hãy bắt A-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la? trói năm chỗ rồi 
dẫn đến đây.” Lúc ấy, A-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la lại bảo với các 
A-tu-luân rằng: “Hôm nay các khanh đánh nhau với chư Thiên, nếu 
thắng, hãy bắt Thích Đề-hoàn Nhân trói lại đưa đến đây.” 

Tỳ-kheo nên biết, lúc ấy, hai bên đánh nhau, chư Thiên thắng, 
A-tu-luân thua. Bấy giờ, trời Tam thập tam bắt trói vua A-tu-luân 
Tỳ-ma-chất-đa-la đem đến chỗ Thích Đềể-hoàn Nhân, đặt ở ngoài 








®3- Tỳ-ma-chất-đa-la E#J##ZfZÿÿ. PAli: Vepacitti (Skt. Vemacitra, Mahãvyutpatti 
172, 3393) 
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trung môn. Khi xem xét mình bị trối năm chỗ, vua A-tu-luân tự nghĩ: 
“Pháp chư Thiên là chánh”. Hành vi của A-tu-luân là phi pháp. Nay 
ta không thích A-tu-luân, mà sẽ ở tại cung chư Thiên này.” Khi ấy, 
do suy nghĩ rằng: “Pháp chư Thiên là chánh. Hành vi của A-tu-luân 
là phi pháp. Ta muốn ở chốn này.” Vừa nghĩ như vậy, tức thì vua A- 
tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la liền cảm thấy thân không còn bị trói, ngũ 
dục tự vui thích. Nếu vua A-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la nghĩ như vầy, 
rằng: “Chư Thiên là phi pháp, pháp A-tu-luân là chánh. Ta không 
cần trời Tam thập tam này. Ta muốn trở về cung A-tu-luân.” Tức thì, 
thân vua A-tu-luân bị trói năm chỗ, ngũ dục vui thích tự nhiên biến 
mất. 

Tỳ-kheo nên biết, không có sự trói buộc nào chặt hơn đây. 
Nhưng đối với đây, sự trói buộc của ma còn chặt hơn. Nếu khởi kết 
sử, là bị ma trói buộc. Dao động, bị ma trói buộc. Bất động, không bị 
ma trói buộc. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện khiến 
tâm không bị trói buộc, nên thích nơi nhàn tĩnh. Vì sao? Vì các kết sử 
này là cảnh giới của ma. Nếu có Tỳ-kheo nào ở cảnh giới ma thì 
quyết không thể thoát sinh, già, bệnh, chết, không thoát sầu ưu khổ 
não. Nay Ta nói về sự dứt khổ này. Nếu Tỳ-kheo tâm không dao 
động, không dính kết sử, liền thoát sinh, già, bệnh, chết, sầu lo, khổ 
não. Nay Ta nói về sự dứt khổ này. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này: “Không có kết sử, vượt ra khỏi cõi ma.” 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


?: Để bản: Chỉnh ##. TNM: Chánh. 
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KINH SỐ 9 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, 
đứng qua một bên, rồi bạch Thế Tôn: 

—Phàm nói là tận thì những pháp gì gọi là tận? 

Thế Tôn bảo: 

—A-nan, sắc do nhân duyên vô vi mà có tên này. Vô dục, vô vi, 
gọi là pháp diệt tận. Pháp ấy bị diệt tận, được gọi là diệt tận. Thọ, 
tưởng, hành, thức, vô vi, vô tác, đều là pháp diệt tận, vô dục, vô 
nhiễm ô. Pháp ấy bị diệt tận nên gọi là diệt tận. 

A-nan nên biết, năm thạnh ấm vô dục, vô tác, là pháp diệt tận. 
Pháp ấy bị diệt tận nên gọi là diệt tận. Năm thạnh ấm này vĩnh viễn 
đã diệt tận, không sinh trở lại nữa nên gọi là diệt tận. 

Các Tỳ-kheo sau khi A-nan nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, Phạm chí Sinh Lậu đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi qua một bên. Phạm chí Sinh Lậu bạch Đức Thế Tôn: 

-Thế nào, Cù-đàm, có nhân duyên gì, có hành vi nào đời trước 
khiến cho loài người này có tận, có diệt, có giảm thiểu? Xưa là 
thành quách, hôm nay đã hoại vong. Xưa có người dân, hôm nay bãi 
hoang? 
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Thế Tôn bảo: 

-Phạm chí nên biết, do những hành động của nhân dân này phi 
pháp nên khiến xưa có thành quách hôm nay bị ma diệt, xưa có 
người dân hôm nay bãi hoang, đều do dân sống xan tham trói buộc, 
quen hành ái dục đưa đến, khiến cho mưa gió không đúng thời, gieo 
trồng hạt mầm không phát triển. Lúc đó nhân dân chết đầy đường. 
Phạm chí nên biết, do nhân duyên này nên đất nước bị hủy hoại, 
nhân dân không đông đúc. 

Lại nữa, Phạm chí, việc làm của nhân dân là phi pháp gây nên 
sấm, sét, chớp giật tự nhiên; trời giáng mưa đá phá hoại mùa màng. 
Bấy giờ, người dân chết khó kể xiết. 

Lại nữa, Phạm chí, những việc làm của người dân phi pháp, 
đấu tranh lẫn nhau, hoặc dùng nắm tay đấm nhau, hoặc gạch đá ném 
nhau, mọi người tự tán mạng mình. 

Lại nữa, Phạm chí, người dân ấy đã đánh nhau nên chỗ ở mình 
không yên, quốc chủ không an ninh. Họ khởi binh chúng công phạt 
lẫn nhau, dẫn đến nghiều người chết khó tả. hoặc có người bị đao, 
hoặc có người bị tên bắn chết. Như vậy, này Phạm chí, do những 
nhân duyên nà y, khiến dân giảm bớt, không đông đúc lại được. 

Lại nữa, Phạm chí, vì những việc làm của người dân là phi 
pháp, nên khiến thần kì không giúp cho được thuận tiện, hoặc gặp 
khốn ách tật bệnh nằm liệt giường, người trừ khỏi thì ít, người dịch 
chết thì nhiều. Này Phạm chí, đó gọi là vì nhân duyên này khiến dân 
giảm thiểu, không còn đông đảo nữa. 

Bấy giờ, Phạm chí Sinh Lậu bạch Thế Tôn: 

-Những gì Cù-đàm nói thật là hay thay, khi nói về ý nghĩa 
giảm thiểu của người xưa này. Đúng như lời Như Lai dạy, xưa có 
thành quách, hôm nay đã ma diệt, xưa có nhân dân, nay là bãi 
hoang. Vì sao? Vì có phi pháp, liền sinh tham lam, ganh ghét. Vì sinh 
tham lam, ganh ghét nên sinh nghiệp tà. Vì nghiệp tà nên trời mưa 
không đúng thời, ngũ cốc không chín, nhân dân không mạnh, cho 
nên khiến phi pháp lưu hành, trời giáng tai biến bại hoại mầm sinh. 
Vì họ hành phi pháp, ham đắm tham lam, ganh ghét. Bấy giờ, quốc 
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chủ không an ninh, họ dấy binh chúng công phạt lẫn nhau, người 
chết không thể kể, nên khiến đất nước hoang tàn, nhân dân ly tán. 

Những gì Thế Tôn nói hôm nay thật là hay thay! Do phi pháp 
nên đưa đến tai họa này. Giả sử bị người khác bắt và bị giết chết. Đó 
là do phi pháp nên sinh tâm trộm cắp. Đã sinh trộm cắp, sau đó bị 
vua giết. Vì sinh tà nghiệp nên bị phi nhân chi phối. Vì nhân duyên 
này nên mạng chung, nhân dân giảm thiểu, nên khiến không có 
thành quách để cư trú. 

Thưa Cù-đàm, những gì Ngài nói hôm nay là quá nhiều. Giống 
như người gù được thẳng, người mù được đôi mắt, trong tối được 
sáng, người không có mắt làm cho có đôi mắt. Nay, Sa-môn Cù-đàm 
đã dùng vô số phương tiện để thuyết pháp. Nay tôi lại xin tự quy y 
Phật, Pháp, Tăng, xin cho phép làm Ưu-bà-tắc, suốt đời không dám 
sát sinh nữa. Nếu Sa-môn Cù-đàm thấy con cỡi voi, cỡi ngựa thì đó 
con do sự cung kính. Vì sao? Vì con được các vị vua như Ba-tư-nặc, 
vua Tần-tỳ-sa-la, vua Ưu-điển, vua Ác Sinh, vua Ưu-đà-diên ban cho 
phước thọ phạm”. Con sợ mất cái đức này. Nếu lúc con bày vai phải, 
cúi xin Thế Tôn nhận con lễ bái. Nếu lúc con đi bộ mà thấy Cù-đàm 
đến, con sẽ cởi bỏ giày, cúi xin Thế Tôn nhận con lễ bái. 

Bấy giờ, Thế Tôn gật đầu chấp nhận. Lúc này, Phạm chí Sinh 
Lậu vui mừng hớn hở, không tự kiểm chế được, đến trước bạch với 
Phật: 

-Nay con lại xin tự quy y Sa-môn Cù-đàm, cúi xin Thế Tôn 
cho phép con làm Ưu-bà-tắc. 

Bấy giờ, Thế Tôn liễn vì ông nói pháp, khiến phát tâm hoan 
hỷ. Phạm chí sau khi nghe pháp xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 

Phạm chí Sinh Lậu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


"1 


là Thọ phạm chi phước Z###**ñ; dịch nghĩa đen, từ gần Päli: Brahmadeyya: tặng 
phẩm của Phạm thiên, chỉ ân tứ hay phong ấp mà vua chúa ban cho. 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 2? 


Phẩm 35: TÀ TỤ 
KINH SỐ 1 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu có người ở trong tụ tà kiến, người ấy có hình dáng như 
thế nào? Mặt mũi như thế nào? 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

-Như Lai là vua các pháp, là chí tôn các pháp. Lành thay, Thế 
Tôn, hãy vì các Tỳ-kheo mà nói nghĩa này. Chúng con sau khi nghe 
xong sẽ phụng hành. 

Thế Tôn bảo: 

-Các ông hãy suy nghĩ kỹ. Ta sẽ vì các ông phân biệt nghĩa 
này. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạ y. 

Thế Tôn bảo: 

Người ở trong nhóm tà cần được nhận biết bằng năm sự. Do 
thấy năm sự mà biết người này sống trong nhóm tà. Sao gọi là năm? 
Nên cười mà không cười, lúc nên hoan hỷ mà không hoan hỷ, nên 
khởi lòng từ mà không khởi lòng từ, làm ác mà không hổ, nghe lời 
thiện của người mà không để ý. Nên biết người này ắt ở trong nhóm 
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tà. Nếu chúng sinh nào ở trong nhóm tà, người ấy cần được nhận biết 
bằng năm sự này. 

Lại nữa, nếu chúng sinh nào ở trong nhóm chánh, người ấy có 
tướng mạo như thế nào? Có nhân duyên gì? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Như Lai là vua các pháp, là chí tôn các pháp. Cúi xin Thế 
Tôn hãy vì các Tỳ-kheo mà nói nghĩa này. Chúng con sau khi nghe 
xong sẽ phụng hành. 

Thế Tôn bảo: 

-Các ông hãy suy nghĩ cho kỹ. Ta sẽ vì các ông phân biệt 
nghĩa này. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng theo lời Phật dạy. 

Thế Tôn bảo: 

-Người ở trong nhóm chánh cần được nhận biết bằng năm sự. 
Do thấy năm sự mà biết người này đang ở trong nhóm chánh. Sao 
gọi là năm? Nên cười thì cười, nên hoan hỷ thì hoan hỷ, nên khởi 
lòng từ thì khởi lòng Từ, đáng hổ thì hổ, nghe lời thiện liền chú ý. 
Nên biết người này đã ở trong nhóm chánh. Cho nên, các Tỳ-kheo, 
hãy nên bỏ nhóm tà, ở trong nhóm chánh. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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-Như Lai xuất hiện ở đời tất sẽ vì năm việc. Sao gọi là năm? 
Một sẽ chuyển pháp luân, hai sẽ độ cha mẹ, ba người không tin kiến 
lập lòng tin, bốn chưa phát ý Bồ-tát khiến phát tâm Bồ-tát, năm sẽ 
thọ ký cho Phật tương lai. Nếu Như Lai xuất hiện ở đời thì sẽ làm 
năm việc này. Cho nên, các Tỳ-kheo phẩi khởi tâm Từ đối với Như 
Lai. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có năm sự vật mà huệ thí không được phước kia. Sao gọi là 
năm? Một lấy đao thí cho người, hai lấy độc thí cho người, ba đem bò 
hoang thí cho người, bốn dâm nữ thí cho người, năm tạo miếu thờ 
thần. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có năm sự bố thí này không có 
phước. 

Các Tỳ-kheo nên biết! lại có năm sự vật mà huệ thí được 
phước lớn. Sao gọi là năm? Một tạo lập công viên, hai trồng rừng 
cây, ba bắc cầu đò, bốn tạo làm thuyễn lớn, tạo lập dựng nhà cửa, 
nơi ở cho quá khứ và tương lai. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có năm 
sự vật khiến được phước đức kia. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Vườn cảnh cho mát mẻ 
Và xây dựng cầu đò 

Giúp người vượt qua sông 
Còn xây phòng ốc tốt: 
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Người kia trong đêm ngày 

Sẽ thường hưởng phước ấy 

Giới, định đã thành tựu 

Người này ắt sinh Thiên. 
Cho nên, các Tỳ-kheo hãy niệm tu hành năm sự huệ thí này. 
Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 

hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Người nữ có năm sức mạnh xem thường chồng. Sao gọi là 
năm? 

1. Sắc mạnh của sắc đẹp. 

2. Sức mạnh của dòng họ. 

3. Sức mạnh của ruộng vườn. 

4. Sức mạnh của con cái. 

5. Sức mạnh của tiết hạnh. 

Đó là năm sức mạnh của người nữ. 

Tỳ-kheo nên biết, người nữ dựa vào năm sức mạnh này mà 
xem thường chồng. Nếu chồng lại có một sức mạnh thì sẽ phủ lấp 
hết người nữ kia. Một sức mạnh ấy là gì? Đó là sức mạnh của giàu 
sang. Phàm là người giàu sang thì sức mạnh của sắc không sánh 
bằng; dòng họ, ruộng vườn, con cái, tiết hạnh cũng không bằng. Do 
một sức lực mà thắng ngần ấy sức mạnh. 

Nay tệ ma Ba-tuần cũng có năm sức mạnh. Sao gọi là năm? Đó 


` 


là: 
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1. Sức mạnh sắc. 

2. Sức mạnh thanh. 

3. Sức mạnh hương. 

4. Sức mạnh vị. 

5. Sức mạnh xúc'. 

Phàm người ngu si đắm các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc nên 
không thể vượt qua cảnh giới ma Ba-tuần. Nếu Thánh đệ tử nào 
thành tựu một sức mạnh thì có thể thắng ngần ấy sức mạnh. Một sức 
mạnh ấy là gì? Đó là sức mạnh không phóng dật. Nếu Hiền thánh đệ 
tử thành tựu không phóng dật, không bị sắc, thanh, hương, vị, xúc 
câu thúc. Do không bị năm dục trói buộc nên có khả năng phân biệt 
pháp sinh, già, bệnh, chết, thắng được năm sức mạnh của ma, không 
rơi vào cảnh giới ma, vượt khỏi các nạn sợ hãi, đến chỗ vô vi. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Giới, đường đến cam lồ 
Phóng dật, dẫn lối chết 
Không tham thì không chết 
Mất đường là tự mất.? 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Nên nhớ tu hành không phóng dật. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


' Nguyên Hán: Tế hoạt. 


“So sánh Pali, Dhp. 21. Appamado amatapadam pamado maccuno padam; 
appamatta na miyanti, ye pamatta yatha mata., “Không buông lung, con đường 
dẫn đến bất tử. Buông lung, con đường dẫn đến chỗ chết. Không buông lung, 
không bị chết. Người buông lung như người đã chết. 
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KINH SỐ 5 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Người nữ có năm tưởng dục. Sao gọi là năm? 

1. Sinh trong nhà hào quý. 

2. Được gả vào nhà giầu sang. 

3. Chồng của ta làm theo lời. 

4. Có nhiều con cái. 

5. Độc quyền trong nhà do mình. 

Này các Tỳ-kheo, đó gọi là người nữ có năm sự đáng tưởng 
muốn này. 

Cũng vậy, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo của ta cũng có năm sự đáng 
tưởng muốn. Sao gọi là năm? Đó là cấm giới, đa văn, thành tựu 
Tam-muội, trí tuệ, trí tuệ giải thoát. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có 
năm sự này là pháp đáng muốn. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nó kệ này: 

Nguyện sinh dòng hào tộc 
Cũng gặp nhà giàu sang 

Có thể sai khiến chồng 

Chẳng phước không khắc được. 
Khiến ta nhiều con cái 

Hương hoa tự trang sức 

Tuy có tưởng niệm này 

Chẳng phước không khắc được. 
Tín giới mà thành tựu 
Tam-muội không lay động 

Trí tuệ cũng thành tựu 

Biếng nhác, không đạt được. 
Muốn chứng đắc đạo quả 
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Không dạo vực sinh tử 
Mong muốn đến Niết-bàn 
Biếng nhác, không đạt được. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện hành nơi 
pháp thiện, trừ bổ pháp bất thiện, dần dân tiến về trước, không có 
thoái ý nữa chứng. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Có năm trường hợp không nên lễ người. Sao gọi là năm? 

1. Người ở trong tháp, không nên lễ. 

2. Người ở trong đại chúng, không nên lễ. 

3. Người ở giữa đường, không nên lễ. 

4. Người đang ốm đau nằm trên giường, không nên lễ. 

5. Người đang ăn, không nên lễ. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm trường hợp này không lễ người. 

Lại có năm trường hợp biết đúng thời nên lễ. Sao gọi là năm? 
Đó là không ở trong tháp, không ở trong đại chúng, không ở giữa 
đường, không đau bệnh, lại chẳng phải đang ăn uống, đây nên hướng 
về lễ. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện đúng thời 
mà hành. 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
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hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật cùng năm trăm Tỳ-kheo ở tại Ca-lan-đà 
trong vườn Trúc, thành La-duyệt. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ưu-đầu-bàn: 

—Nay ông hãy vào thành La-duyệt xin cho Ta một ít nước nóng. 
Vì sao? Vì như Ta hôm nay đang trúng gió! đau cột sống. 

Ưu-đầu-bàn bạch Phật: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Lúc ấy, Ưu-đầu-bàn vâng lời Phật dạy, đến giờ khất thực, đắp 
y, mang bát, vào thành La-duyệt xin nước nóng. Bấy giờ, Tôn giả 
Ưu-đầu-bàn nghĩ như vầy: “Thế Tôn có nhân duyên gì sai ta xin 
nước nóng? Như Lai đã dứt sạch các kết sử, tập hợp các điều lành, 
vậy mà Như Lai lại nói rằng: Nay Ta bị trúng gió. Hơn nữa, Thế Tôn 
lại không cho biết danh tánh nên đến nhà ai.” 

Rồi Tôn giả Ưu-đầu-bàn dùng Thiên nhãn quán sát các người 
nam ở thành La-duyệt, thấy tất cả đều đáng được độ. Lúc ấy, thấy 
trong thành La-duyệt có trưởng giả Tỳ-xá-laŸ trước đây không trồng 
căn lành, không có giới, không có tín, tà kiến đối với Phật, Pháp, 
Tăng và biên kiến cùng tương ưng. Ông thấy như vầy: “Không có bố 
thí, không có cho, không có người nhận, lại cũng không có quả báo 





* Ưu-đầu-bàn {#ðä##. Có thể đồng nhất với Pãäli: Upavãna, có thời làm thị giả 


Phật. Truyện xin nước nóng được kể trong Thag A. (R.ii. 56). 

* Tích hoạn phong thống 3/8JfJ. Pãli: Vãtabãdhiko, bệnh bởi gió, được giải 
thích là: Vatakkhobhanimittam abadhiko jato, bệnh phát sinh do triệu chứng 
rối loạn của gió. Không rõ bệnh gì. (Thag A. R. ii. 57). 























Tỳ-xá-la El+§§. Pali, Vedeha. Thag A. R.ii., Upavana đến xin nước nóng nơi 
nhà Devahita, trong thành Xá-vệ. 
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thiện ác; không có đời này, không đời sau, không có cha, không có 
mẹ; đời không có Sa-môn, Bà-la-môn thành tựu, ở đời này, đời sau, 
tự thân tác chứng, mà tự du hóa.” Tuổi thọ rất ngắn; sau năm ngày 
nữa ông sẽ chết. Ông lại đang thờ Ngũ đạo đại thân. 

Lúc ấy, Ưu-đầu-bàn liền tự nghĩ: “Chắc là Như Lai muốn độ 
trưởng giả này. Vì sao? Vì trưởng giả này sau khi qua đời sẽ sinh vào 
trong địa ngục Đề khốc.” Lúc ấy, Ưu-đầu-bàn liền mỉm cười. Ngũ 
đạo đại thần từ xa nhìn thấy Tôn giả mỉm cười, liền ẩn hình mình, 
hóa ra hình người, đi đến chỗ Ưu-đầu-bàn để Ngài sai khiến. Lúc ấy, 
Tôn giả Ưu-đầu-bàn liền dẫn sứ giả này đến đứng ngoài cửa nhà 
trưởng giả, đứng im lặng không nói gì cả. 

Lúc ấy, trưởng giả từ xa nhìn thấy có đạo nhân đứng ở ngoài 
cửa, lập tức nói kệ này: 

Nay người đứng im lặng 
Cạo đầu đắp ca-sa 

Vì muốn xin những gì 
Do nhân gì đến đây? 

Ưu-đầu-bàn liền nói kệ này đáp: 

Như Lai, Bậc Vô Trước 
Hồm nay sinh bệnh phong 
Nếu ngài có nước nóng 
Như Lai muốn tắm rửa.” 

Khi ấy, trưởng giả im lặng không đáp. Lúc này, Ngũ đạo đại 
thần bảo với Tỳ-xá-la: 

Trưởng giả nên đem nước sôi cúng dường, tất sẽ được phước 
vô lượng, sẽ được báo cam lộ. 

Trưởng giả đáp: 


5 Đề khốc địa ngục I5##j#. Trường 19, kinh Thế Ký: Địa ngục Khiếu hoán 
H4. Pali: Jalaroruva (Skt. Raurava). 
Bài kệ Pali tương đương, Thag A. H.ii. 57. 
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—Ta tự có Ngũ đạo đại thần, cần gì đến Sa-môn này? Ông thêm 
được việc gì? 

Lúc ấy, Ngũ đạo đại thần liền nói kệ này: 

Như Lai đang ở đời 
Thiên đế cũng xuống hầu 
Còn ai vượt lên trên 

Ai có thể ngang hàng? 
Thân Ngũ đạo làm gì 
Không giúp được gì cả 
Nên cúng dường Thế Tôn 
Để được quả báo lớn. 

Lúc ấy, Ngũ đạo đại thần lại nói lần nữa trưởng giả: 

-Ông hãy khéo tự thủ hộ các hành vi của thân, miệng, ý hành. 
Ông không biết oai lực của Ngũ đạo đại thần sao? 

Lúc ấy, Ngũ đạo đại thần liền hóa ra hình quỷ thần lớn, tay 
phải cầm kiếm, nói với trưởng giả: 

—Nay ta chính là Ngũ đạo đại thần. Hãy chóng cho cho Sa-môn 
nà y nước nóng. Chớ có chân chờ. 

Lúc ấy, trưởng giả nghĩ thầm: “Thật là kỳ lạ! Ngũ đạo đại thần 
còn cúng dường Sa-môn này. ” Lập tức ông đem nước nóng thơm trao 
cho đạo nhân. Lại lấy mật mía trao cho Sa-môn. 

Lúc ấy, Ngũ đạo đại thần tự tay cầm nước nóng thơm này, cùng 
Ưu-đầu-bàn đến chỗ Thế Tôn rồi dâng nước nóng thơm này lên Như 
Lai. Bấy giờ, Như Lai dùng nước nóng thơm này tắm gội thân thể, 
bệnh phong lập tức thuyên giảm không còn tăng thêm nữa. 

Lúc đó, trưởng giả, sau năm ngày qua đời, sinh lên cõi trời Tứ 
Thiên vương. Khi Tôn giả Ưu-đầu-bàn nghe trưởng giả qua đời, liền 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Ưu-đầu-bàn 
bạch Như Lai: 

-Trưởng giả này chết sinh về chốn nào? 

Thế Tôn bảo: 

-Trưởng giả này chết sinh lên trời Tứ Thiên vương. 
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Ưu-đầu-bàn bạch Phật: 

-Trưởng giả này, mạng chung ở đó, sẽ sinh về đâu? 

Thế Tôn đáp: 

—Ờ đó mạng chung, sẽ sinh cõi trời Tứ Thiên vương, trời Tam 
thập tam, cho đến trời Tha hóa tự tại. Ở đó mạng chung, lại sinh vào 
cõi trời Tứ Thiên vương. Trưởng giả này thân trong sáu mươi kiếp, 
không đọa vào đường ác, cuối cùng được làm người, cạo bỏ râu tóc, 
đắp ba pháp y, xuất gia học đạo, thành Bích-chi-phật. Vì sao? Vì nhờ 
đức cúng dường nước nóng thơm mà phước kia mới như vậy. Cho 
nên, Ưu-đầu-bàn, hãy thường niệm việc tắm chúng Tăng, nghe 
thuyết đạo giáo. 

Ưu-đầu-bàn, hãy học điều như vậy. 

Tôn giả Ưu-đầu-bàn sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo không thích tu phạm hạnh, muốn xả giới 
cấm, trở về làm bạch y. Khi ấy, Tỳ-kheo kia đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn: 

—Nay con không thích tu hành trong phạm hạnh này. Con muốn 
xã giới cấm, trở lại làm bạch y. 

Thế Tôn bảo: 

—Nay vì sao ông không thích tu phạm hạnh, muốn xả giới cấm, 
trở lại làm bạch y? 

Ty-kheo đáp: 


Z 


Nay tâm ý con hừng hực, trong thân bừng lửa. Nếu khi con 
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thấy người nữ xinh đẹp vô song, bấy giờ con nghĩ thầm: “Mong sao 
người nữ này cùng ta giao hội nhau.” Rồi con lại nghĩ: “Đây chẳng 
phải chánh pháp. Nếu ta theo tâm này thì chẳng phải chánh lý.” Bấy 
giờ, con lại tự nghĩ: “Đây là lợi ác, chẳng phải là lợi thiện. Đây là 
pháp ác chẳng phải là pháp thiện.” Nay con muốn xả giới cấm, trở 
lại làm bạch y, giới cấm của Sa-môn thật sự không thể phạm. Ở 
trong thế tục, con có thể bố thí vật thực”. 

Thế Tôn bảo: 

-Phàm người nữ có năm điều bất thiện. Sao gọi là năm? Một 
là bất thiện bởi ô uế, hai là nói hai lưỡi, ba là ganh ghét, bốn là sân 
nhuế, năm là không biết báo đáp. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Buồn vui vì của cải 
Ngoài thiện trong lòng ác 
Phá nẻo thiện của người 
Chữn ưng bó đầm nhơ. 

Cho nên, Tỳ-kheo hãy từ bỏ tưởng tịnh, tư duy quán bất tịnh”. 
Sau khi tư duy quán bất tịnh rồi, Tỳ-kheo sẽ đoạn tận dục ái, sắc ái 
và vô sắc ái; đoạn tận vô minh, kiêu mạn. Nay, Tỳ-kheo, dục của 
ông từ đâu sinh? Từ tóc sinh? Nhưng tóc hiện nhơ không sạch, đều 
do huyễn hóa, lừa gạt người đời, móng tay, răng... thuộc về thân thể 
đều là không sạch. Cái gì là chân, cái nào là thật? Từ đầu đến chân, 
thảy đều như vậy. Những vật hữu hình như gan, mật, năm tạng, 
không một vật đáng ham. Cái gì là chân? Nay, Tỳ-kheo, dục của 
ngươi từ đâu sinh? Nay ngươi khéo tu phạm hạnh, chánh pháp của 
Như Lai, tất sẽ hết khổ. Mạng người rất ngắn, không lâu ở đời. Tuy 
có rất thọ, không qua trăm tuổi. 

Tỳ-kheo nên biết, Như Lai xuất thế, rất là khó. Được gặp, nghe 
pháp cũng khó. Thọ nhận thân hình tứ đại cũng lại việc khó được. 


Ẻ Nguyên Hán: Phân-đàn bố thí 2?‡#Zữ}. (Päli: Pinda-dãyaka). Xem cht. kinh 
số 2 phẩm 29 trên. 
Bản Hán: Trừ tưởng bất tịnh, quán tịnh. 
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Các căn đầy đủ cũng lại khó được. Được sinh vào chốn trung ương, 
cũng lại khó gặp. Gặp gỡ Thiện tri thức, cũng lại khó được. Nghe 
pháp cũng khó, phân biệt nghĩa lý cũng lại khó được. Thành tựu các 
pháp, việc này cũng khó. Nay, Tỳ-kheo, ông nếu thân cận Thiện tri 
thức, thì có thể phân biệt các pháp, cũng có thể giảng rộng nghĩa 
này cho người khác. Nếu đã nghe pháp thì có thể phân biệt. Đã phân 
biệt pháp rồi thì có thể giảng nói nghĩa của nó. Không có tưởng dục, 
tưởng sân nhuế, tưởng ngu si; đã lìa ba độc nên thoát khỏi sinh, già, 
bệnh, chết. Nay ta đã nói sơ nghĩa ấy. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia nhận lãnh lời dạy từ Phật, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi lui ra. 

Lúc ấy, Tỳ-kheo kia ở nơi vắng vẻ, tư duy về pháp này, sở dĩ 
mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, là muốn tu 
Phạm hạnh vô thượng, cho nên, như thật biết rằng: “Sinh tử đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời 
sau nữa.” Biết như thật. Lúc ấy, Tỳ-kheo kia thành A-la-hán. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 9 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thành La-duyệt, 
cùng với đại chúng năm trăm Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, A-nan và Đa-kỳ-xa'", đúng giờ, đắp y, cầm bát, vào 
thành khất thực. Lúc ấy, Đa-kỳ-xa ở trong một ngõ hẻm, thấy một 
người nữ hết sức xinh đẹp hiếm có kỳ đặc ở đời. Thấy rồi, tâm ý tán 
loạn, không còn bình thường". 


'*“. Xem kinh số 5 phẩm 32. 
!-Cf.S. 8. 1 (R.i. 185). Tạp 45, kinh 1215. 
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Lúc ấy, Đa-kỳ-xa liền dùng kệ này nói cho A-nan: 
Bị lửa dục thiêu đốt 
Tâm ý thật cháy bừng 
Xin nói nghĩa diệt nó 
Để được nhiều lợi ích. 

Lúc ấy, A-nan liền nói kệ này đáp: 

Biết dục, pháp điên đảo 
Tâm ý thật cháy bừng 
Hãy trừ niệm hình tướng 
Ý dục liền tự dừng. 

Lúc ấy, Đa-kỳ-xa lại nói kệ đáp: 

Tâm là gốc của thân 
Mắt là nguồn thấy đẹp 
Nằm ngủ thấy đỡ nâng 
Thân như cỏ rối úa. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan liền tiến đến, dùng tay phải xoa đầu 
Đa-kỳ-xa mà nói kệ này: 

Niệm Phật, không tham dục 
Nan-đà vượt dục kia 

Thấy trời, hiện địa ngục. '" 
Ngăn ý, lìa năm đường. 

Đa-kỳ-xa sau khi nghe Tôn giả A-nan nói, liền tự nói: 

-Thôi, thôi, A-nan! Hãy cùng khất thực xong trở về chỗ Thế 
Tôn. 

Khi ấy, người nữ kia từ xa trông thấy Đa-kỳ-xa, cô liển cười. 
Đa-kỳ-xa khi từ xa thấy người nữ cười, liền phát sinh niệm tưởng 
này: “Cô nay, với hình thể được dựng đứng bởi xương, được quấn 
chặt bởi da, cũng như cái bình vẽ, bên trong đựng đồ bất tịnh, lừa dối 
người đời, khiến sinh loạn tưởng.” 

Bấy giờ, Tôn giả Đa-kỳ-xa quán sát người nữ kia từ đầu đến 


'*. Xem kinh số 7 phẩm 18. 
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chân, trong thân thể này không cái gì đáng ham, ba mươi sáu vật 
thảy đều bất tịnh. Nay những vật này là từ đâu sinh? Rồi Tôn giả 
Đa-kỳ-xa lại nghĩ: “Nay ta quán sát thân khác, không bằng tự quán 
sát trong thân mình. Dục này từ đâu sinh? Từ đất sinh chăng? Từ 
nước, lửa, gió sinh chăng? Nếu từ đất sinh; đất cứng chắc, không thể 
bị hư hoại. Nếu từ nước sinh, nước rất mềm, không thể bắt giữ. Nếu 
từ lửa sinh; lửa! cũng không thể bị nắm bắt. Nếu từ gió sinh; gió 
không có hình, không thể nắm bắt.” Tôn giả lại nghĩ: “Tham dục 
này chỉ có từ tư tưởng sinh.” 

Rồi Tôn giả nói kệ này: 

Dục, ta biết gốc ngươi 
Ngươi từ tư tưởng sinh 
Nếu ta không tưởng ngươi 
Ngươi sẽ không hiện hữu. 

Khi Tôn giả Đa-kỳ-xa nói bài kệ này, như tư duy về tưởng bất 
tịnh, ngay tại chỗ, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu. 

Lúc ấy, A-nan và Đa-kỳ-xa ra khỏi thành La-duyệt, đến chỗ 
Thế Tôn, đẳnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Lúc ấy, Đa-kỳ-xa 
bạch Thế Tôn: 

—Nay con đã được lợi thiện, vì có chỗ giác ngộ. 

Thế Tôn hỏi: 

—Nay ông tự giác thế nào? 

Đa-kỳ-xa bạch Phật: 

-Sắc không bền vững, cũng không chắc chắn, không thể trông 
thấy, huyễn ngụy, không thật; thọ'* không bền vững, cũng không lõi 
chắc, cũng như đám bọt trên mặt nước, huyễn ngụy, không thật. 
Tưởng không bền vững, cũng không lõi chắc, huyễn ngụy, không 
thật, cũng như quáng nắng. Hành không bên vững, cũng không lõi 
chắc, giống như thân cây chuối, không có thật. Thức không bền 
vững, cũng không lõi chắc, huyễn ngụy, không thật. 


'3* Chú thích trong để bản: Đây có thể còn thiếu hai chữ, nhưng chưa rõ. 


'*“ Nguyên bản: Thống. 
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Tôn giả lại bạch Phật thêm: 

-Năm thạnh ấm này không bên vững, cũng không lõi chắc, 
huyễn ngụy không thật. 

Bấy giờ Tôn giả Đa-kỳ-xa liền nói kệ này: 

Sắc như chùm bọt nổi 

Thọ như bong bóng nước 
Tưởng giống như quáng nắng 
Hành như thân cây chuối; 
Thức là pháp huyễn hóa 
Đấng Tối Thắng đã nói 

Tư duy điều này xong 

Quán sát hết các hành, 

Thảy trống không, vắng lặng 
Không có gì chân chánh 
Đầu là do thân này 

Đức Thiện Thệ đã dạy, 

Cần phải diệt ba pháp 

Thấy sắc là bất tịnh 

Thân này là như vậy 

Huyễn ngụy không chân thật, 
Đó là pháp hư hại 

Năm ấm không bên chắc 

Đã biết là không thật 

Trở về đạo tối thượng. 

Như vậy, Thế Tôn, đó là những gì mà con đã tỏ ngộ. 

Thế Tôn bảo: 

-Lành thay, Đa-kỳ-xa! Khéo hay quán sát gốc năm thạnh ấm 
này. Nay ông nên biết, phàm là hành giả thì phải quán sát gốc năm 
ấm này đều không chắc thật. Vì sao? Khi Ta đang quán sát năm 
thạnh ấm này ở dưới bóng cây Bồổ-để mà thành Vô thượng Đẳng 
chánh giác, cũng như những gì hôm nay ông quán. 

Khi Thế Tôn nói bài pháp này, sáu mươi Tỳ-kheo ngay trên 
chỗ ngồi mà được lậu tận, tam giải thoát. 
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Tôn giả Đa-kỳ-xa sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, Tăng-ca-ma', con một trưởng giả, đến chỗ Thế Tôn 
đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Rồi con trưởng giả bạch Phật: 

-Cúi xin Thế Tôn cho phép con được hành đạo. 

Bấy giờ, con trưởng giả liền được hành đạo, ở nơi vắng vẻ, nỗ 
lực tu hành thành tựu quả pháp. Sở dĩ thiện gia nam tử cạo bỏ râu 
tóc, xuất gia học đạo, là như thật biết rằng: “Sinh tử đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau.” 
Bấy giờ, Tăng-ca-ma thành A-la-hán. 

Khi Tôn giả ở nơi nhàn tịnh, suy nghĩ như vầy: “Như Lai xuất 
hiện ở đời, rất là khó gặp. Đa-tát-a-kiệt thật lâu mới xuất hiện, cũng 
như hoa ưu đàm thật lâu mới xuất hiện. Ở đây cũng vậy, Như Lai 
xuất hiện ở đời, thật lâu mới có. Tất cả hành diệt, cũng khó gặp. 
Xuất yếu cũng khó. Ái tận, vô dục, Niết-bàn, điểu này mới là vi 
diệu'9.” 

Bấy giờ, mẹ vợ Tăng-ca-ma nghe con rễ mình làm đạo nhân, 
không còn đắm dục, bỏ phiền lụy gia đình, lại bổ con gái bà như vất 
bổ đám nước dãi. Lúc ấy, người mẹ này đến chỗ con gái, nói với cô: 

—Có thật chồng con hành đạo sao? 

Con gái bà đáp: 

—Con cũng không rõ là có hành đạo hay không. 


!-. Tăng-ca-ma {#?3u/. Có thể đồng nhất với Sangaãmajii, Udãna 8. 
! Để bản: Vi yếu 35. TNM: Vi diệu. 


www.dattangkinh.org 


752 A-HÀM - BỘ 8 





Người mẹ bảo: 

—Nay con hãy tự trang điểm, mặc quần áo đẹp, ấm con trai, con 
gái này, con đến chỗ Tăng-ca-ma. 

Khi Tôn giả Tăng-ca-ma đang ngồi kiết già dưới bóng một gốc 
cây, vợ và mẹ vợ, hai người đến đứng im trước mặt. 

Trong lúc đó, người mẹ và cô con gái quan sát Tăng-ca-ma từ 
đầu đến chân, rồi nói với Tăng-ca-ma: 

—Vì sao hôm nay anh không nói chuyện với con gái tôi? Đây 
con cái này do anh sinh. Nay anh làm một việc thật là phi lý, mà là 
người không ai chấp nhận. 

Lúc ấy, Tôn giả Tăng-ca-ma liền nói kệ này: 

Đây không gì tốt hơn 

Đây không gì đẹp hơn 

Đây không gì đúng hơn 
Thiện niệm không hơn đây. 

Khi ấy, mẹ vợ bảo Tăng-ca-ma: 

—Nay con gái tôi có tội gì? Có điều gì phi pháp? Tại sao nay bỏ 
nó xuất gia học đạo? 

Lúc ấy, Tăng-ca-ma nói kệ này: 

Ô uế, bất tịnh hạnh 

Sân hận, thích vọng ngữ 
Tâm ganh ghét, bất chánh 
Như Lai đã nói vậy. 

Lúc ấy, người mẹ nói với Tăng-ca-ma: 

-Chẳng phải một mình con gái ta có chuyện này, mà hết thẩy 
người nữ đều như vậy. Nhân dân trong thành Xá-vệ, ai thấy con gái 
ta thẩy đều trở nên loạn tâm ý, muốn cùng giao hội, như khát muốn 
uống, nhìn không biết chán, thảy đều khởi tưởng đắm đuối. Vì sao 
nay anh lại bỏ nó học đạo, rồi lại còn chê bai? Nếu ngày hôm nay 
anh không cần con gái tôi thì thôi, nhưng những đứa con này do anh 
đã sinh ra nay trả lại anh. Hãy tự mà lo lấy. 


Lúc ấy, Tăng-ca-ma lại nói kệ này: 
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Tôi không con trai, gái 
Ruộng vườn và của báu 
Cũng không có nô fỳ 
Quyến thuộc và tùy tùng. 
Một mình, không bè bạn 
Thích ở nơi vắng vẻ 
Thực hành pháp Sa-môn 
Cầu Phật đạo chân chánh. 
Ai có con trai, gái 

Là sở hành người ngu 
Ta, thân thường vô ngã 
Há có con cái sao? 

Lúc ấy, người vợ, mẹ vợ, con cái nghe bài kệ ấy xong, mọi 
người đều nghĩ: “Như ta quán sát hôm nay, theo ý này thì chắc chắn 
không trở về nhà.” Họ lại quan sát từ đầu đến chân, ta thán thở dài, 
rồi quỳ xuống trước Tôn giả mà nói: “Nếu thân miệng ý chúng tôi 
có gây điều gì phi pháp, xin tha thứ tất cả cho.” Rồi họ nhiễu quanh 
ba vòng và ra khỏi chỗ đó. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả A-nan, đến giờ, đắp y, cầm bát vào thành 
Xá-vệ khất thực. Từ xa trông thấy người mẹ và cô con gái, bèn hồi: 

—Lúc nãy đã gặp Tăng-ca-ma chưa? 

Lão mẫu kia đáp: 

—Tuy gặp, nhưng cũng như không gặp. 

A-nan hỏi: 

—Có cùng nói chuyện không? 

Lão mẫu đáp: 

— Tuy cùng nói chuyện, nhưng không vừa ý tôi. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan liền nói kệ này: 

Muốn cho lửa sinh nước 
Lại khiến nước sinh lửa 
Pháp không, muốn thành có 
Vô dục, muốn cho dục. 
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Sau khi khất thực xong, Tôn giả A-nan trở về vườn Kỳ-đà Cấp 
cô độc, đến chỗ Tăng-ca-ma, ngồi qua một bên, nói với Tăng-ca-ma: 

-Ngài đã biết pháp như thật rồi phải không? 

Tăng-ca-ma đáp: 

—Tôi đã hiểu biết pháp chân thật. 

A-nan hỏi: 

-Hiểu biết pháp chân thật như thế nào? 

Tăng-ca-ma đáp: 

-Sắc là vô thường, nghĩa vô thường này tức là khổ. Khổ tức là 
vô ngã, vô ngã tức là không. Thọ, tưởng, hành, thức thảy đều vô 
thường. Nghĩa vô thường này tức khổ. Khổ tức vô ngã, vô ngã tức 
không. Năm thạnh ấm này là nghĩa vô thường. Nghĩa vô thường tức 
là khổ. Ta không phải của cái đó. Cái đó không phải của ta. 

Rồi Tăng-ca-ma nói kệ này: 

Khổ khổ lại sinh nhau 

Vượt khổ cũng như vậy 

Đạo Hiền thánh tám phẩm 

Dẫn đến nơi diệt khổ, 

Không tái sinh sinh nơi này" 

Qua lại các cối trời 

Dứt sạch nguồn gốc khổ'Š 

Tịch tĩnh, không di động; 

Tôi thấy Đạo tích không'? 

Như điều Phật đã dạy 

Nay đắc A-la-hán 

Không còn thọ bào thai. 
Khi ấy Tôn giả A-nan khen ngợi: 


!*“ Không tái sinh Dục giới. 

!3:. A-na-hàm nhập Niết-bàn trên Tịnh cư thiên. 

!*“ Không tích ZE; con đường dẫn đến Không (Päli: suññatã) tức Niết-bàn. Cí. 
M. 121 Mahãasuññatasutta (H. iii. 111). 
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—Lành thay, pháp như thật đã được khéo léo quyết trạch. 
Rồi A-nan liền nói kệ này: 

Khéo giữ lối phạm hạnh 

Cũng hay khéo tu đạo 

Đoạn trừ các kết sử 

Là chân đệ tử Phật. 

A-nan nói kệ này xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi, đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Lúc ấy, A-nan đem 
nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Bấy giờ, Thế Tôn bảo 
các Tỳ-kheo: 

—Nói về dục bình đẳng trong các A-la-hán, phải nói chính Tỳ- 
kheo Tăng-ca-ma. Hay hàng phục ma, quyến thuộc ma, cũng là Tỳ- 
kheo Tăng-ca-ma. Vì sao? Vì Tỳ-kheo Tăng-ca-ma đã bảy lần hàng 
phục ma??, nay mới thành đạo. Từ nay về sau cho phép được ra vào 
đạo bảy lần, quá hạn này thì là phi pháp. 

Lúc ấy, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Trong hàng đệ tử Thanh văn của ta, Tỳ-kheo đứng đầu trong 
việc hàng phục ma, nay mới thành đạo chính là Tỳ-kheo Tăng-ca- 
ma. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


n 


?- Chỉ bảy lần thọ giới Cụ túc. 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 28 


Phẩm 36: THÍNH PHÁP 
KINH SỐ 1! 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Tùy thời nghe pháp có năm công đức, tùy thời vâng lãnh 
không mất thứ lớp. Sao gọi là năm? 

1. Điều chưa từng nghe, nay được nghe. 

2. Điều đã được nghe, tụng đọc lại. 

3. Kiến giải không tà lệch. 

4. Không có hồ nghi. 

5. Hiểu nghĩa sâu xa?. 

Tùy thời nghe Pháp có năm công đức, cho nên, này các Tỳ- 
kheo, hãy tìm cầu phương tiện tùy thời nghe pháp. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


!- Pãli, A V 202 Dhammassavanasutta (R.iii. 247). 


*“ Pãli: Cittam pasidati, tâm minh tịnh. 
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KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Làm nhà tắm có năm công đức. Năm công đức gì? 

1. Trừ gió. 

2. Khỏi bệnh. 

3. Trừ bụi nhơ. 

4. Thân thể nhẹ nhàng. 

5. Được mập trắng. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là làm nhà tắm có năm công đức. Cho 
nên, các Tỳ-kheo, nếu có chúng bốn bộ muốn có năm công đức này, 
muốn cầu năm công đức này, hãy tìm cầu phương tiện tạo lập nhà 
tắm. 

Các Tỳ-kheo hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3° 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
—Thí người tăm xỉa răng” có năm công đức. Sao gọi là năm? 


3 Pali, A V 208 Dantakatthasutta (R. iii. 250). 


b Dương chỉ #‡¿, nhánh thông, dùng để xỉa răng. Pali: Dantakattha. 
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1. Trừ gió. 

2. Trừ nước dãi. 

3. Sinh tạng được tiêu. 

4. Trong miệng không hôi. 

5. Mắt được trong sạch. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là thí người tăm xỉa răng có năm công 
đức. Nếu thiện nam, thiện nữ nào cầu năm công thì hãy nghĩ đến 
việc dùng tăm xỉa răng bố thí. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các vị có thấy người mổ bò, do nghiệp tài lợi này, sau đó 
được cưỡi xe, ngựa, voI lớn không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa không, bạch Thế Tôn. 

Thế Tôn bảo: 

-Lành thay, Tỳ-kheo, Ta cũng không thấy, không nghe người 
mổ bò, sát hại bò, rồi được cỡi xe, ngựa, voli lớn. Vì sao? Ta không 
thấy người mổ bò được cỡi xe, ngựa, voi lớn, vì hẳn không có lý này. 

Thế nào, Tỳ-kheo, các ông có thấy người mổ dê, giết heo, săn 
bắt nai, sau đó được cỡi xe, ngựa, voi lớn không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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Thế Tôn bảo: 

-Lành thay, các Tỳ-kheo, Ta cũng không thấy, không nghe 
người nào mổ bò, hại chúng sinh rồi mà được cỡi xe, ngựa, voi lớn. 
Hoàn toàn không lý này. Tỳ-kheo, các ông nếu thấy người giết bò 
nào cỡi xe, ngựa, voi lớn thì đó là đức đời trước chớ không phải 
phước đời này, đều là do hành vi được làm đời trước mang lại. Nếu 
các ông thấy người giết dê được cỡi xe, ngựa, voi lớn thì nên biết 
người này, đã gieo phước trong đời trước. Sở dĩ như vậy là vì do tâm 
giết hại chưa trừ được. Tại sao vậy? Người gần gũi kẻ ác, ưa thích 
sát sinh, gieo trồng tội địa ngục, nếu trở lại nhân gian thì tuổi thọ rất 
ngắn. Người ưa thích trộm cắp, gieo trồng tội địa ngục cũng như 
người mổ trâu kia. Mua rẻ bán đất, lừa dối người đời, không cầu 
Chánh pháp, cũng giống như người mổ bò kia do tâm sát sinh nên 
đưa đến tội lỗi này, không được cỡi xe, ngựa, voi lớn. Cho nên, các 
Tỳ-kheo, hãy khởi lòng từ đối với hết thẩy chúng sinh. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật cùng năm trăm Tỳ-kheo ở trong vườn cây 
Cấp cô độc, rừng Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thích Đề-hoàn 
Nhân, trong khoảng thời gian co duỗi cánh tay, đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Lúc này, Thích Đề-hoàn 
Nhân bạch Thế Tôn: 

-Như Lai cũng nói, phàm Như Lai xuất thế tất sẽ vì năm việc. 
Sao gọi là năm? 

1. Chuyển pháp luân. 

2. Độ cha mẹ. 


www.dattangkinh.org 


760 A-HÀM - BỘ 8 





3. Người không tin dựng lòng tin. 

4. Chưa phát tâm Bồ-tát khiến phát ý Bồ-tát. 

5. Thọ ký thành Phật trong khoảng thời gian đó. 

Như Lai xuất hiện tất sẽ vì năm nhân duyên này. Nay mẹ của 
Như Lai tại trời Tam thập tam muốn được nghe pháp. Nay Như Lai 
đang ở giữa chúng bốn bộ trong cõi Diêm-phù-lý”, vua và nhân dân 
đều tập hợp lại. Lành thay, Thế Tôn, mong Ngài đến trời Tam thập 
tam mà thuyết pháp cho mẹ. 

Lúc ấy, Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Bấy giờ, Long vương Nan-đà Ưu-bàn-nan-đà° có ý nghĩ như 
vây: “Các Sa-môn trọc đầu này bay ở trên ta. Ta phải tìm cách 
không cho bay qua.” 

Rồi Long vương nổi giận phun lửa gió lớn khiến suốt cả Diêm- 
phù-lý lửa đốt cháy. 

A-nan bạch Phật: 

—Trong Diêm-phù-đề này, vì sao có khói lửa này? 

Thế Tôn bảo: 

-Đây là hai rồng chúa có ý nghĩ nghĩ rằng: “Các Sa-môn trọc 
đầu thường bay trên ta, chúng ta phải chế ngự, không để cho vượt 
qua hư không.” Rồi nổi giận phun khói lửa này. Do nhân duyên này, 
nên đưa đến biến cố đây. 

Lúc ấy, Tôn giả Ca-diếp từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Thế Tôn: 

—Nay con muốn đi chiến đấu với chúng. 

Thế Tôn bảo: 

-Hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể giáo hóa. Ông hãy 
về chỗ ngồi đi. 

Tôn giả A-na-luật từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Thế Tôn: 

















H : Diêm-phù-đề. 





Diêm-phủ-lý Zj›#ñ 


5 Nan-đà Ưu-bà-nan-đà ##È{#####ƑƒÈ, long vương, truyền thuyết phương Bắc 


(Divyadana, Saddharmapundrika) xem là hai anh em: Nanda và Upananda. 
Truyền thuyết Päli là chỉ một: Nandopananda. Chuyện kể ở đây tương đương 
với chuyện kể trong Päli, Thag A. R.iii. 177. 
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—Nay muốn đến phục rồng dữ kia. 

Thế Tôn bảo: 

-Hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể giáo hóa. Ông hãy 
về chỗ ngồi đi. 

Các Tôn giả Ly-việt, Ca-chiên-diên, Tu-bồ-để, Ưu-đà-di, Bà- 
kiệt đều từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Thế Tôn: 

—Nay con muốn đến hàng phục rồng ác. 

Thế Tôn bảo: 

-Hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể giáo hóa, ông hãy 
về chỗ ngồi đi. 

Lúc ấy, Tôn giả Đại-mục-kiển-liên từ chỗ ngồi đứng dậy, bày 
vai phải, quỳ gối chắp tay bạch Phật: 

Con muốn đến đó để hàng phục rồng đữ. 

Thế Tôn đáp: 

-Hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể hàng phục giáo 
hóa. Nay thầy làm thế nào để giáo hóa rồng chúa kia? 

Mục-liên bạch Phật: 

-Đến đó, trước tiên con hóa hình rất lớn làm rồng kia sợ khiếp, 
sau đó lại hóa hình rất là nhỏ và cuối cùng thì dùng phép thường mà 
hàng phục nó. 

Thế Tôn bảo: 

Lành thay, Mục-liên! Thầy có khả năng để hàng phục rồng 
dữ. Nhưng nay Mục-liên phải giữ vững tâm ý chớ nổi loạn tưởng. Vì 
sao? Vì rồng hung ác kia sẵn sàng quấy nhiễu thầy. 

Mục-liên liền đẳnh lễ sát chân Phật, rồi trong khoảnh khắc như 
co duỗi cánh tay, biến khỏi nơi ấy, đến trên núi Tu-di. Lúc ấy, rồng 
chúa Nan-đà Ưu-bàn-nan-đà đang quấn quanh núi Tu-di bẩy vòng, 
nổi sân giận tột độ phun ra khói lửa lớn. 

Khi ấy, Mục-liên tự ẩn thân mình, hóa làm rồng chúa lớn có 
mười bốn đầu, quấn quanh núi Tu-di mười bốn vòng, phun ra lửa 
khói lớn dữ dội, ở ngay trên hai rồng chúa. 

Rồng chúa Nan-đà Ưu-bàn-nan-đà thấy rồng chúa có mười bốn 
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đầu, liền sinh lòng sợ hãi tự nói với nhau rằng: 

Hôm nay, chúng ta phải thử xem oai lực rồng chúa kia xem có 
thắng được ta không? 

Rồi rồng chúa Nan-đà Ưu-bàn-nan-đà quật đuôi vào biển cả, 
lấy nước rưới lên đến trời Tam thập tam, nhưng vẫn không chạm 
thân Mục-liên. Lúc này, Tôn giả Mục-liên lại thò đuôi vào trong 
nước biển, nước trào lên đến trời Phạm-ca-di và lại rưới lên thân hai 
rồng chúa. 

Khi ấy, hai rồng chúa tự bảo với nhau: 

-Chúng ta dùng hết sức lực lấy nước rưới đến trời Tam thập 
tam, nhưng rồng chúa lớn này lại vượt lên ta quá nhiều. Chúng ta 
chính có bẩy đầu, nay rồng chúa này mười bốn đầu. Chúng ta quấn 
quanh núi Tu-di bẩy vòng, nay rồng chúa này quấn quanh núi Tu-di 
mười bốn vòng. Nay, hai chúa rồng ta phải hợp sức cùng chiến đấu 
nhau. 

Rồi hai chúa rồng nổi cơn thịnh nộ, làm sấm chớp, sét đánh, 
phun lửa ngọn lớn. Lúc ấy, Tôn giả Đại Mục-liên suy nghĩ: “Phàm 
rồng mà chiến đấu thì nổi lửa, sấm sét. Nếu ta cũng đấu bằng lửa và 
sấm sét, nhân dân trong Diêm-phù-lý và trời Tam thập tam đều sẽ bị 
hại. Nay ta hóa hình rất nhỏ để đấu.” 

Mục-liên liền hóa ra hình rất nhỏ, chun vào miệng rồng, rồi từ 
trong lỗ mũi ra; hoặc vào từ mũi ra từ tai; hoặc vào trong tal, ra từ 
mắt; ra từ trong mắt rồi đi lại trên lông mi. 

Bấy giờ, hai rồng chúa lòng rất lo sợ, nghĩ thầm: “Rồng chúa 
lớn này rất có oai lực rất lớn mới có thể vào trong miệng rồi ra từ 
mũi; vào trong mũi, ra từ mắt. Hôm nay chúng ta thật sự thua. Loài 
rồng chúng ta hiện có bốn chúng loại: Sinh trứng, sinh thai, sinh nơi 
ẩm thấp, hóa sinh; nhưng không ai vượt khỏi chúng ta. Nay rồng 
chúa này, có oai lực như vậy thì chúng ta không thể đánh lại. Tánh 
mạng chúng ta chết ngay trong chốc lát. Cả hai lòng sợ hãi, toàn thể 
lông đều dựng đứng. 

Mục-liên khi thấy rồng chúa sợ hãi, liền hiện trở lại nguyên 
hình và đi trên mi mắt rồng chúa. 
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Lúc ấy hai rồng chúa trông thấy Đại Mục-liên, bèn nói với 
nhau: 

-Đây là Sa-môn Mục-liên chứ chẳng phải rồng chúa. Ông này 
có oai lực thật là kỳ lạ mới có thể đấu với chúng ta. 

Rồi hai rồng chúa bạch Mục-liên: 

- Vì sao Tôn giả lại quấy nhiễu chúng tôi đến như vậy? Muốn 
dạy bảo điều gì phải không? 

Mục-liên đáp: 

-Hôm qua các ngươi nghĩ như vầy: “Vì sao các Sa-môn trọc 
đầu lại thường bay ở trên chúng ta, nay phải chế ngự họ.” 

Rồng chúa đáp: 

Đúng vậy, Mục-liên! 

Mục-liên nói: 

Rồng chúa nên biết, núi Tu-di này là đường đi của chư Thiên, 
chẳng phải nơi ở của ngươi. 

Rồng chúa đáp: 

-Cúi xin tha thứ, không trách phạt chúng tôi. Từ đây về sau 
chúng tôi sẽ không dám xúc nhiễu, khởi loạn tưởng ác. Cúi xin ngài 
cho phép làm đệ tử. 

Mục-liên đáp: 

Các ngươi chớ tự quy y thân ta. Các ngươi hãy tự quy y nơi mà 
fa quy y. 

Rồng chúa bạch Mục-liên: 

—Hôm nay chúng con xin tự quy y Như Lai. 

Mục-liên bảo: 

-Các ngươi không thể ở tại núi Tu-di này mà tự quy y Thế 
Tôn. Nay hãy cùng ta đến thành Xá-vệ mới được tự quy y. 

Bấy giờ, Mục-liên dẫn hai rồng chúa, trong khoảnh như co duỗi 
cánh tay, từ trên núi Tu-di đến thành Xá-vệ. Lúc ấy, Thế Tôn đang 
thuyết pháp cho vô số chúng. Mục-liên bảo hai rồng chúa: 

-Các ngươi nên biết, nay Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số 
chúng. Các ngươi không thể để nguyên hình mà đến chỗ Thế Tôn. 
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Rồng chúa đáp: 

Đúng vậy, Mục-liên! 

Rồng chúa bèn hoàn ẩn hình rồng, hóa làm hình người không 
cao, không thấp, tướng mạo xinh đẹp như màu hoa đào. 

Lúc ấy, Mục-liên đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua 
một bên. Rồng chúa đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua 
một bên. Bấy giờ, Mục-liên bảo rồng chúa: 

-Đã đúng lúc, hãy tiến tới trước! 

Rồng chúa nghe Mục-liên nói, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ 
xuống chắp tay, bạch Thế Tôn: 

-Hai dòng họ chúng con một tên là Nan-đà, hai tên là Ưu-bàn- 
nan-đà xin quy y Như Lai, thọ trì năm giới. Cúi xin Thế Tôn cho 
phép con làm Ưu-bà-tắc. Nguyện suốt đời không còn sát sinh nữa. 

Thế Tôn liền búng ngón tay chấp nhận. Hai rồng chúa liền trở 
về chỗ cũ ngồi, muốn được nghe pháp. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc liền nghĩ như vầy: “Vì nhân duyên gì 
khiến trong cõi Diêm-phù-để này có khói lửa như vậy?” 

Rồi vua Ba-tư-nặc đi xe bảo vũ ra khỏi thành Xá-vệ, đến chỗ 
Thế Tôn. Bấy giờ, nhân dân từ xa thấy vua đến, mọi người đều đứng 
dậy nghênh đón: 

-Khéo đến, đại vương! Mời đến ngồi đây! 

Lúc ấy, hai rồng chúa im lặng không đứng dậy. Vua Ba-tư-nặc 
đảnh lễ sát chân Phật, ngồi qua một bên. Đại vương bạch Thế Tôn: 

-Nay, con có việc muốn hỏi, cúi xin Thế Tôn diễn giải từng 
việc cho. 

Thế Tôn bảo: 

—Có điều gì, cứ hỏi. Nay là lúc thích hợp. 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

-Nay, vì nhân duyên gì trong Diêm-phù-để này, có khói lửa 
như vậy? 

Thế Tôn bảo: 

=Do rồng chúa Nan-đà và Ưu-bàn-nan-đà gây ra. Nhưng nay 
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đại vương chớ có kinh sợ. Từ nay không còn biến họa khói lửa nữa. 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc liền nghĩ thầm: “Nay, ta là đại vương 
của một nước, nhân dân tôn kính, danh tiếng vang khắp bốn phương. 
Còn hai người nà y từ đâu đến, thấy ta đến đây, cũng không đứng dậy 
nghênh đón? Nếu ở trong nước ta, ta sẽ bắt nhốt. Nếu ở nơi khác 
đến, sẽ bắt giết chúng nó.” 

Rồng chúa biết được những ý nghĩ trong tâm vua, liền nổi giận. 
Rồng chúa nghĩ như vầy: “Chúng ta không có lỗi gì đối với vua này, 
mà ông trở lại muốn sát hại ta. Ta phải bắt quốc vương này và dân 
chúng nước Ca-di giết hết.” 

Rồng chúa liển từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Thế 
Tôn rồi ra đi. Rời khỏi Kỳ hoàn không xa, chúng liền biến mất. 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc thấy hai người nà y đi chưa lâu, liền bạch 
Thế Tôn: 

— Việc nước rất bận rộn, con xin trở về cung. 

Thế Tôn bảo: 

Nên biết đúng thời! 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc liễn từ chỗ ngồi đứng dậy lui đi; bảo 
quần thần: 

-Hai người vừa rồi đi đường nào? Mau bắt chúng! 

Theo lệnh vua, các quần thần liền đuổi theo tìm kiếm, mà 
không biết ở đâu, liễn trở về trong cung. 

Lúc ấy, rồng chúa Nan-đà và Ưu-bàn-nan-đà đều tự nghĩ như 
vây: “Chúng ta không lỗi đối với vua kia mà vừa rồi muốn bắt giết 
chúng ta. Chúng ta sẽ hại nhân dân của ông ấy, khiến không còn ai 
sống sót.” Nhưng rồng chúa lại tự nghĩ: “Nhân dân trong nước có lỗi 
lầm gì? Chỉ cần bắt nhân dân trong thành Xá-vệ hại hết.” Lại nghĩ 
lại: “Người nước Xá-vệ có lỗi lầm gì đối chúng ta? Cần bắt quan lại 
và quyến thuộc trong cung vua giết hết.” 

Bấy giờ, Thế Tôn biết được những ý nghĩ trong tâm rồng chúa, 
liên bảo Mục-liên: 

Nay ông hãy cứu vua Ba-tư-nặc, đừng để vua bị rồng chúa 
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Nan-đà và Ưu-bàn-nan-đà làm hại. 

Mục-liên đáp: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

Mục-liên vâng lời Phật dạy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn lui đi. Ở 
trên cung vua, ngài ẩn thân ngồi kiết già. Lúc ấy, hai rồng chúa tạo 
ra sấm vang, sét đánh, mưa to, gió lớn bên trên cung vua, hoặc mưa 
gạch đá, hoặc mưa đao kiếm. Chúng chưa kịp rơi xuống đất liền biến 
thành hoa sen xanh ở giữa hư không. Rồng chúa lúc này lại càng nổi 
giận, mưa núi cao ở trên cung điện. Mục-liên lúc này lại biến chúng 
thành các loại đổ ăn thức uống. Rồng chúa lúc này lại càng thêm tức 
giận bừng bừng, mưa các loại đao kiếm. Mục-liên lúc đó lại biến 
thành áo quần rất đẹp. Rồng chúa lúc ấy, lại càng thêm tức giận, lại 
mưa cát, sỏi, đá, trên cung vua Ba-tư-nặc, chưa rơi xuống đất đã hóa 
thành bảy báu. Lúc này, vua Ba-tư-nặc thấy trong cung điện mưa các 
thứ bảy báu, vui mừng hớn hở không tự kiểm chế được, liền nghĩ: 
“Người có đức trong Diêm-phù-đềể này không ai lại hơn ta, chỉ trừ 
Như Lai. Vì sao? Vì trong nhà ta trồng cứ trên một gốc lúa thu hoạch 
được một đấu gạo, cơm dùng nước mía nấu, rất là thơm ngon. Nay ở 
trên cung điện lại có mưa bảy báu. Ta có thể được làm Chuyển luân 
thánh vương ư?” Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc dẫn các cung nữ đi nhặt bảy 
báu. 

Hai rồng chúa lúc này, nói với nhau: 

-Điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta đến đây để hại vua Ba-tư- 
nặc, nhưng sao lại biến hóa đến như thế này? Có bao nhiêu thế lực, 
hôm nay đã đem ra tận dụng hết, mà vẫn không thể động đến phần 
mảy may nào vua Ba-tư-nặc! 

Ngay khi ấy, rồng chúa trông thấy Mục-liên ngồi kiết già trên 
cung điện, chánh thân chánh ý, thân không nghiêng ngả. Thấy vậy, 
nghĩ thầm: “Đây chắc là do Mục-liên làm ra!” Lúc ấy, hai rồng chúa 
vì thấy Mục-liên nên liền lui đi. 

Khi Mục-liên thấy rồng chúa đã đi, liền xả thần túc, đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. 


Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc suy nghĩ: “Những loại đồ ăn thức uống 
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này không nên dùng trước. Phải đem dâng Như Lai trước, sau đó tự 
mình dùng.” Vua Ba-tư-nặc liền cho xe chở châu báu và các loại đồ 
ăn uống đến chỗ Thế Tôn, bạch: 

-Hôm qua, trời mưa bảy báu và thức ăn uống này. Cúi xin thọ 
nhận. 

Lúc ấy, Đại Mục-liên cách Như Lai không xa. Phật bảo vua: 

Nay vua hãy đem bảy báu và đồ ăn uống cho Đại Mục-liên. 
Vì sao? Vì nhờ ân của Mụuc-liên mà vua được sinh trở lại trên đất 
Thánh hiển. 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

—Vì lý do gì mà nói con sinh trở lại? 

Thế Tôn bảo: 

Sáng hôm qua vua có đến gặp Ta để nghe pháp phải không? 
Lúc ấy, có hai người cũng đến nghe pháp. Vua đã nghĩ như vầy: “Ta 
ở đất nước này là hào quý tối tôn, được mọi người kính trọng, nhưng 
hai người này từ đâu đến, thấy ta không đứng dậy nghênh đón?” 

Lúc ấy, vua bạch Phật: 

-Đúng vậy, Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

-Đó chẳng phải là người, mà chính là rồng chúa Nan-đà và 
Ưu-bàn-nan-đà. Biết được ý vua, chúng bảo nhau: “Chúng ta không 
có lỗi đối với ông vua người này, sao ông lại muốn hại chúng ta? Ta 
phẩi tiêu diệt đất nước này.” Ta biết được những ý nghĩ trong tâm 
của rồng chúa, liền sai Mục-liên: “Nay phải cứu vua Ba-tư-nặc, 
không để cho rồng chúa làm hại.” Mục-liên vâng lệnh ta, ẩn hình 
bên trên cung điện và tạo ra sự biến hóa này. Rồng chúa lúc ấy, đã 
nổi giận mưa cát, sỏi, đá, ở trên cung điện; khi chưa rơi xuống đất, 
lập tức biến thành bảy báu, y phục, đồ ăn uống. Vì nhân duyên này, 
ngày hôm nay Đại vương được sinh trở lại. 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc lo sợ đến y lông đều dựng đứng, liền 
quỳ gối đi đến trước Như Lai bạch: 

Nhờ ơn sâu dày của Thế Tôn mà con được cứu mạng sống! 


www.dattangkinh.org 


768 A-HÀM - BỘ 8 





Lại lạy sát chân Mục-liên và nói: 
Nhờ ơn Tôn giả mà con được cứu sống. 
Lúc ấy, quốc vương liền nói kệ này: 
Nguyện Thế Tôn sống mãi 
Mãi mãi hộ mạng con 
Độ thoát khổ, khốn cùng 
Nhờ Thế Tôn thoát nạn. 
Vua Ba-tư-nặc dùng hương hoa cõi trời rải lên mình Như Lai và 


Nay con đem bảy báu này dâng lên ba ngôi báu. Cúi xin nạp 
thọ. 

Nói xong, vua đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh Phật ba vòng rồi 
lui đi. 

Lúc ấy, Thế Tôn nghĩ: “Bốn bộ chúng này, phần lớn lười 
biếng, không chịu nghe pháp, cũng không tìm cầu phương tiện để tự 
thân tác chứng, cũng không mong đạt những gì chưa đạt, đắc những 
gì chưa đắc. Nay Ta làm cho bốn bộ chúng này phải khát ngưỡng 
giáo pháp.” 

Bấy giờ, Thế Tôn không bảo cho bốn bộ chúng, cũng không 
dẫn theo thị giả; trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay biến khỏi Kỳ 
hoàn, lên đến trời Tam thập tam. 

Bấy giờ, Thích Để-hoàn Nhân trông thấy Thế Tôn đến, liền 
dẫn thiên chúng ra trước nghênh đón Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
thỉnh Phật ngồi, rồi thưa: 

-Thế Tôn khéo đến! xa cách lâu mới được thăm hầu. 

Lúc ấy, Thế Tôn nghĩ: “Nay ta phải dùng thần túc thông ẩn 
thân để mọi người không biết ta ở đâu.” 

Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta ở trời Tam thập tam, nên hóa thân 
to lớn. ” 

Lúc ấy, tại giảng đường Thiện pháp ở trên trời có phiến đá 
vàng vuông vức một do-tuần. Thế Tôn ngồi kiết già trên phiến đá, 
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vừa trọn cả mặt đá”. 

Bấy giờ, thân mẫu của Như Lai Ma-da, dẫn các Thiên nữ đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân ngồi qua một bên rồi bạch: 

-Cách biệt lâu lắm mới được phụng hầu! Nay Thế Tôn đến 
đây thật là đại hạnh. Tôi hằng mong mỏi, nhớ tưởng gặp Phật, hôm 
nay Thế Tôn mới đến.” Sau khi Thánh mẫu Ma-da đẳnh lễ sát chân, 
ngồi qua một bên. Lúc ấy, Thích Đềể-hoàn Nhân cũng đảnh lễ sát 
chân rồi ngồi qua một bên. Chư Thiên trời Tam thập tam cũng đảnh 
lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi chúng chư Thiên thấy Như Lai, 
thì ở đó Thiên chúng tăng ích, A-tu-luân tổn giảm. 

Bấy giờ, Thế Tôn lần lượt thuyết cho chúng chư Thiên kia các 
đề tài vi diệu, là luận về bố thí, luận về trì giới, luận về sinh Thiên; 
dục là tưởng bất tịnh, dâm là sự nhơ xấu, giải thoát là an lạc. Bấy 
giờ, Thế Tôn khi thấy tâm ý chúng chư Thiên khai mở; như pháp mà 
chư Phật Thế Tôn thường thuyết, là Khổ, Tập, Tận, Đạo, Ngài cũng 
khắp vì chư Thiên mà nói hết. Mọi người ngay trên chỗ ngồi dứt 
sạch bụi nhơ, được mắt pháp trong sạch. Lại có mười tám ức Thiên 
nữ thấy được dấu đạo; ba vạn sáu ngàn Thiên chúng được mắt pháp 
trong sạch. Khi ấy, Mẹ Như Lai từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân rồi trổ vào trong cung. 

Bấy giờ, Thích Để-hoàn Nhân bạch Phật: 

Nay, con phải dùng loại thức ăn gì cúng bữa ăn Như Lai? Là 
dùng thức ăn cõi người hay thức ăn tự nhiên của cõi trời? 

Thế Tôn bảo: 

Hãy dùng thức ăn cõi người mà dọn bữa cho Như Lai. Vì sao? 
Vì thân Ta sinh ở nhân gian, lớn lên ở nhân gian, thành Phật ở nhân 
gian. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Thích Đề-hoàn Nhân lại bạch Phật: 


“ Kim thạch 7 Truyển thuyết PäI, Phật ngồi trên ngai 


Pandukambalasilãsana của Đế Thích. 
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—Theo thời tiết trên trời hay thời tiết nhân gian? 

Thế Tôn bảo: 

—Theo thời tiết nhân gian. 

Đáp: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Lúc ấy, Thích Đề-hoàn Nhân dùng thức ăn cõi người và lại y 
theo thời tiết cõi người, dọn bữa ăn cho Như Lai. 

Bấy giờ, các trời Tam thập tam nói với nhau: 

—Nay chúng ta mới thấy Như Lai ăn cơm suốt cả ngà y. 

Lúc ấy, Thế Tôn bèn nghĩ: “Nay Ta phải nhập Tam-muội như 
vậy, muốn cho chư Thiên tiến thì tiến, muốn cho chư Thiên lui thì 
lui. Rồi Thế Tôn liền nhập Tam-muội này khiến chư Thiên tiến lui 
tùy theo thời thích hợp. 

Bấy giờ, bốn bộ chúng ở nhân gian, lâu lắm không thấy Như 
Lai, liền đến chỗ A-nan, bạch A-nan: 

Nay Như Lai đang ở đâu? Chúng con mong mỏi muốn được 
SP: 

A-nan đáp: 

-Chúng tôi lại cũng không biết Như Lai đang ở đâu! 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc, vua Ưu-điển, cùng đến chỗ A-nan, hỏi 
A-nan: 

Hôm nay Như Lai đang ở đâu? 

A-nan đáp: 

—Đại vương, tôi cũng không biết Như Lai đang ở đâu. 

Lúc ấy, vì hai vua nhớ, muốn gặp Như Lai, nên sinh ra bệnh 
Bấy giờ quần thần chỗ vua Ưu-điển, tâu vua: 


2 


khổ. 
—Đại vương nay mắc bệnh øì? 
Vua bảo: 
—Ta vì ưu sâu thành bệnh. 
Quân thần tâu vua: 


—Đại vương ưu sầu chuyện gì mà thành bệnh vậy? 
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Vua này đáp: 

—Vì không thấy Như Lai. Nếu không gặp lại Như Lai, chắc ta 
chết mất. 

Lúc này, quần thần suy nghĩ: “Phải tìm phương tiện gì để vua 
Ưu-điền không chết. Chúng ta nên làm hình tượng Như Lai.” 

Bấy giờ, quần thần tâu vua: 

-Chúng tôi muốn làm hình tượng Phật, để có thể cung kính, 
thừa sự, đảnh lễ. 

Khi nghe những lời này xong, vua vui mừng hớn hở, không tự 
kiểm chế được, liền bảo quần thần: 

Lành thay, những lời của các khanh thật tuyệt diệu! 

Quần thần tâu vua: 

—Nên dùng báu vật gì để làm hình tượng Như Lai? 

Lúc ấy, vua liễn ra lệnh cho các tượng sư kỹ xảo trong đất 
nước, bảo họ rằng: 

—Nay ta muốn làm hình tượng. 

Các tượng sư kỹ xảo khéo đáp: 

— Thưa vâng, đại vương! 

Vua Ưu-điển liền dùng gỗ chiên-đàn ngưu đầu làm hình tượng 
Như Lai, cao năm thước. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc nghe vua Ưu-điển làm tượng Như Lai 
cao năm thước để cúng dường. Vua Ba-tư-nặc lại triệu mời các tượng 
sư khéo trong nước tới và bảo: 

—Nay ta muốn tạo hình tượng Như Lai. Các khanh hãy làm cho 
xong ngay! 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc nghĩ như vầy: “Nên dùng báu vật gì để 
làm hình tượng Như Lai?” Lát sau lại nghĩ: “Thân hình Như Lai có 
màu vàng như Thiên kim. Ñay nên dùng vàng để tạo hình tượng Như 
Lai.” Vua Ba-tư-nặc liền dùng vàng ròng tử ma làm hình tượng Như 
Lai, cao năm thước. Bấy giờ, trong Diêm-phù-để mới có hai hình 
tượng Như Lai. 

Lúc ấy, bốn bộ chúng đến chỗ A-nan, bạch với A-nan: 
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-Chúng con mong mỏi, nhớ nghĩ đến Như Lai, muốn được 
trông thấy Ngài. Ngày hôm nay Như Lai đang ở đâu vậy? 

A-nan đáp: 

-Chúng tôi cũng lại không biết Như Lai đang ở đâu. Nhưng nay 
chúng ta hãy đến chỗ A-na-luật để hỏi ý nghĩa này. Vì sao? Vì Tôn 
giả A-na-luật có Thiên nhãn bậc nhất, trong sạch không tỳ vết. Ngài 
dùng Thiên nhãn thấy một ngàn cho đến tam thiên đại thiên thế giới. 
Ngài có thể thấy biết hết. 

Bốn bộ chúng cùng A-nan đến chỗ A-na-luật, bạch A-na-luật: 

-Hôm nay bốn bộ chúng đến gặp tôi hỏi tôi về việc ngày nay 
Như Lai đang ở đâu. Cúi xin Tôn giả, dùng Thiên nhãn xem Như Lai 
đang ở đâu? 

Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật đáp: 

-Các vị hãy chờ một lát, nay tôi cũng muốn xem Như Lai đang 
ở đâu? 

Lúc ấy, A-na-luật ngổi ngay ngắn, giữ niệm trước mặt, dùng 
Thiên nhãn tìm khắp Diêm-phù-để mà không thấy Như Lai. Lại 
dùng Thiên nhãn quan sát khắp Cù-da-ni, Phất-vu-đãi, Uất-đơn- 
viết, mà vẫn không thấy. Lại quan sát Tứ Thiên vương, Tam thập 
tam thiên, Diễm thiên, Đâu-suất thiên, Tha hóa tự tại thiên, cho 
đến Phạm thiên mà vẫn không thấy. Lại quán sát một ngàn Diêm- 
phù -đề, một ngàn Cù-da-ni, một ngàn Uất-đơn-việt, một ngàn 
Phất-vu-đãi, một ngàn Tứ Thiên vương, một ngàn Diễm thiên, một 
ngàn Đâu-suất thiên, một ngàn Tha hóa tự tại thiên, một ngàn 
Phạm thiên cũng không thấy Như Lai. Lại quán sát tam thiên đại 
thiên quốc độ cũng không thấy. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy nói với 
A-nan: 

-Tôi đã quán sát khắp tam thiên đại thiên quốc độ mà vẫn 
không thấy Thế Tôn. 

Lúc ấy, A-nan và bốn chúng đều ngồi lặng im. A-nan nghĩ: 
“Như Lai sẽ không nhập Niết-bàn chứ?” 

Bấy giờ, trên trời Tam thập tam, chư Thiên bảo nhau: 

-Chúng ta đã được lợi thiện. Cúi nguyện bảy Phật thường hiện 
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ở đời để trời và người được nhiều lợi ích. 

Có vị Thiên nói: 

—Nói chi đến bẩy Phật, chỉ cần sáu Phật, điều này cũng đã quá 
tốt. 

Hoặc có Thiên tử nói chỉ cần có năm, hoặc bốn Phật, hoặc nói 
ba, hoặc nói hai Phật xuất hiện ở đời thì cũng nhiều lợi ích. 

Lúc ấy, Thích Đềể-hoàn Nhân bảo chư Thiên: 

-Nói chi bảy Phật, cho đến hai Phật, chỉ duy Phật Thích-ca ở 
đời lâu dài thì đã được nhiều lợi ích. 

Bấy giờ, ý Như Lai muốn chư Thiên đến thì chư Thiên liễn 
đến, ý muốn chư Thiên đi, thì chư Thiên liền đi. Lúc ấy, chư Thiên 
trời Tam thập tam nói với nhau: 

—Vì sao Như Lai ăn suốt cả ngày vậy? 

Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân nói với chư Thiên trời Tam thập 
tam: 

-Hiện tại, Như Lai thọ thực theo thời tiết ở nhân gian, không 
theo thời tiết trên trời. 

Bấy giờ, Thế Tôn đã trải qua ba tháng ở trên trời. Thế Tôn 
nghĩ: “Bốn bộ chúng người Diêm-phù-đểề không gặp Ta đã lâu, rất 
có lòng tưởng nhớ khát trông. Nay Ta nên xả thần túc cho các Thanh 
văn biết Như Lai đang ở trời Tam thập tam.” 

Rồi Thế Tôn liên xả thần túc. 

Lúc ấy, A-nan đến chỗ A-na-luật, bạch với A-na-luật: 

-Hôm nay bốn bộ chúng khát trông muốn gặp Như Lai. Nhưng 
Như Lai nay không diệt độ chăng? 

Lúc ấy, A-na-luật bảo A-nan: 

-Hôm qua có vị Thiên đến chỗ tôi báo, Như Lai đang ở trong 
giảng đường Thiện pháp trên trời Tam thập tam. Nay thầy hãy đợi 
một chút. Tôi muốn quán sát hiện Như Lai đang ở đâu? 

Rồi Tôn giả A-na-luật liền ngồi kiết già, chánh thân chánh ý, 
tâm không lay động, dùng Thiên nhãn quan sát trời Tam thập tam, 
thấy Thế Tôn đang ngồi trên phiến đá rộng một do-tuần. A-na-luật 
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liên xuất định, nói với A-nan: 

-Như Lai hiện ở trời Tam thập tam, đang thuyết pháp cho mẹ. 

Lúc ấy, A-nan và bốn bộ chúng vui mừng hớn hở không tự 
kiểm chế được. A-nan hỏi bốn bộ chúng: 

-Ai có thể đến trời Tam thập tam thăm hỏi Như Lai? 

A-na-luật đáp: 

—Nay, Tôn giả Mục-liên có thần thông đệ nhất. Mong Tôn giả 
dùng thần lực đi thăm hồi Phật. 

Lúc ấy, bốn bộ chúng bạch Mục-liên: 

-Hôm nay Như Lai ở trời Tam thập tam. Cúi xin Tôn giả đem 
danh tánh bốn bộ chúng thăm hỏi Như Lai và trình ý nghĩa này lên 
bạch Như Lai: “Thế Tôn đắc đạo trong Diêm-phù-để, tại thế gian, 
xin oai thần khuất tất trở về lại thế gian.” 

Mục-liên đáp: 

— Tốt lắm, các Hiền giả. 

Lúc ấy, Mục-liên nhận lời dạy bốn bộ chúng, trong khoảnh 
khắc co duỗi cánh tay, đã bay lên trời Tam thập tam, đến chỗ Thế 
Tôn. 

Khi ấy, Thích Để-hoàn Nhân và chư Thiên trời Tam thập tam 
từ xa thấy Mục-liên đến, mọi người nghĩ như vầy: “Đúng là sứ giả 
Tăng hay sẽ là sứ giả các vua.” Chư Thiên đều đứng dậy nghênh 
đón và nói: 

—Lành thay, Tôn giả! 

Lúc ấy, từ xa Mục-liên thấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô 
số người, bèn nghĩ thầm: “Thế Tôn ở tại cõi trời, cũng vẫn bị quấy 
rầy.” Mục-liên đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một 
bên. Bấy giờ, Mục-liên bạch Phật: 

-Thế Tôn, bốn bộ chúng hỏi thăm Như Lai sống có được nhẹ 
nhàng, đi đứng mạnh khỏe không và bạch việc này: “Như Lai sinh 
trưởng trong cõi Diêm-phù-đề, đắc đạo tại thế gian, cúi xin Thế 
Tôn trở về lại thế gian. Bốn chúng khát trông, muốn được gặp Thế 
Tôn. 
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Thế Tôn bảo: 

Mong cho bốn bộ chúng tiến tu đạo nghiệp không mệt mỏi. 
Thế nào, Mục-liên, bốn bộ chúng du hóa có cực nhọc không? 
Không có kiện tụng phải không? Ngoại đạo dị học không xúc nhiễu 
chăng? 

Mục-liên đáp: 

-Bốn bộ chúng hành đạo không có mệt mỏi. 

-Nhưng này Mục-liên, lúc nãy, ông nghĩ rằng: “Như Lai ở đây 
vẫn bị quấy rầy.” Việc này không phải vậy. Vì sao? Vì thời gian ta 
thuyết pháp không kéo dài lâu. Nếu ta nghĩ, muốn chư Thiên đến, thì 
chư Thiên liền đến. Ta muốn chư Thiên không đến, chư Thiên không 
đến. Mục-liên, ông hãy trở về thế gian. Bẩy ngày nữa Như Lai sẽ 
đến cạnh hồ nước lớn, nước Tăng-ca-thi. 

Lúc ấy, trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, Mục-liên đã trở 
vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, đến gặp bốn chúng nói với họ: 

-Các Hiển giả nên biết! Bảy ngày nữa Như Lai sẽ đến cạnh hồ 
nước lớn, nước Tăng-ca-thi Diêm-phù-đề. 

Sau khi bốn bộ chúng nghe những lời này xong, vui mừng hớn 
hở, không tự kiểm chế được. Lúc này, vua Ba-tư-nặc, Ưu-điển, Ác 
Sinh, Ưu-đà-diên, Tần-bà-sa-la” nghe tin bẩy ngày nữa Như Lai sẽ 
đến cạnh hồ nước lớn nước Tăng-ca-thi vui mừng hớn hở, không tự 
kiểm chế được. Lúc này, dân chúng Tỳ-xá-ly, dòng họ Thích-ca-tỳ- 
la-vệ'", nhân dân Câu-di-la-việt, nghe Như Lai sẽ đến cõi Diêm-phù- 
đề. Nghe xong vui mừng hớn hở, không tự kiểm chế được. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc tập hợp bốn bộ binh đến cạnh hổ nước 
này để gặp Thế Tôn. Lúc ấy, năm vị vua đều tập họp binh chúng 
đến chỗ Thế Tôn, muốn được hầu thăm Như Lai. Dân chúng dòng họ 
Thích ở Ca-tỳ-la-vệ đều đến chỗ Thế Tôn cùng chúng bốn bộ cũng 








Tăng-ca-thi quốc {#43UƑƑEHi. PaAli: Sañkassa, một thị trấn cách Xá-vệ chừng ba 
mươi dặm. Thế Tôn thị hiện thần biến tại đây, dưới cây Gandamba. 











Để bản: Tần-tỳ-sa-la. 
- Để bản: Ca-tỳ-la-việt. 
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đều đến chỗ Thế Tôn muốn được gặp Thế Tôn. 

Bấy giờ là ngày đầu bẩy ngày, Thích Đềể-hoàn Nhân bảo Thiên 
tử Tự tại: 

Hôm nay, từ đỉnh núi Tu-di đến hồ nước Tăng-ca-thi, ông hãy 
làm ba con đường. Ta quan sát Như Lai sẽ không dùng thần túc trở 
về Diêm-phù-đề. 

Thiên tử Tự tại đáp: 

- Việc nà y rất hay. Đúng lúc ấy, tôi sẽ làm xong ngay. 

Thiên tử Tự tại làm ba con đường bằng vàng, bạc và thủy tính. 
Con đường vàng ở giữa, đường thủy tỉnh một bên và đường bạc một 
bên. Hai bên, hóa ra cây vàng. 

Trong thời gian bẩy ngày ấy, các vị chư Thiên thần diệu đều 
đến nghe pháp. 

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho hàng ngàn vạn chúng trước 
sau vây quanh; thuyết về khổ của năm thạnh ấm"!. Sao gọi là năm? 
đó là sắc, thọ*, tưởng, hành, thức. 

Sao gọi là sắc ấm? Đó là thân do bốn đại, là sắc được tạo bởi 
bốn đại. Đó gọi là sắc ấm. 

Sao gọi là thọ* ấm? Đó là cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ 
không khổ không lạc. Đó gọi là thọ ấm. 

Sao gọi là tưởng ấm? Đó là sự tụ hội của ba thời. Đó gọi là 
tưởng ấm. 

Sao gọi là hành ấm? Đó là thân hành, khẩu hành, ý hành. Đó 
gọi là hành ấm. 

Sao gọi là thức ấm? Đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đó gọi 
là thức ấm. 

Sao gọi là sắc? Sắc bao gồm lạnh cũng là sắc, nóng cũng là 
sắc, đói cũng là sắc, khát cũng là sắc. 


Sao gọi là thọ? Thọ là giác biết. Giác biết vật gì? Giác biết 


!!' Truyền thuyết Pãli, Phật giảng Abhidhamma trên Tam thập tam thiên. Đoạn 
này Phật đang giảng nội dung của Abhidhamma. 
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khổ, giác biết lạc, giác biết không khổ, không lạc. Đó gọi là giác 
biết. 

Sao gọi là tưởng? Tưởng cũng là biết. Đó là biết xanh, vàng, 
đỏ, trắng, biết khổ, biết lạc. Đó gọi là biết. 

Sao gọi là hành? Nó tác thành nên gọi nó là hành. Tác thành 
những gì? Hoặc thành hành vi ác, hoặc thành hành thiện. Cho nên 
gọi là hành. 

Sao gọi là thức? Thức là phân biệt nhận biết phẩi hay không 
phải, cũng nhận biết các vị. Đó gọi là thức. 

Các Thiên tử nên biết, có năm thạnh ấm này, là biết có ba 
đường: Ác đạo, Thiên đạo và Nhân đạo. Năm thạnh ấm này diệt, 
biết là có đạo Niết-bàn. 

Khi Phật nói pháp này cho các vị trời, có sáu vạn người trên 
trời được mắt pháp trong sạch. 

Sau khi thuyết pháp xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đến 
đỉnh núi Tu-di nói kệ này: 

Các ngươi hãy siêng học 

Nơi Phật, Pháp, Thánh chúng 
Diệt đường đến tử vong 

Như dùng móc dạy voi. 
Những ai không biếng nhác 
Ở trong chánh pháp này 
Người ấy dứt sinh tử 

Không có nguồn gốc khổ. 

Thế Tôn nói kệ này xong, bèn đi đến con đường giữa đường. 
Khi ấy Phạm thiên trên con đường bạc phía bên phải Như Lai. 
Thích Đề-hoàn Nhân trên con đường thủy tính bên trái. Thiên 
chúng ở giữa hư không rải hoa, đốt hương, xướng kỹ nhạc, giúp vui 
cho Như Lai. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa Sắc'? nghe Như Lai hôm nay 


!“ Ưu-bát-hoa-sắc {#f‡#£Œ: : Liên Hoa Sắc. Päli: Pãli: Uppalavanna, Tỳ-kheo-ni 
thần thông đệ nhất. Xem kinh số 2 phẩm 5. 
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sẽ đến cạnh hồ trong nước Tăng-ca-thi ở Diêm-phù-để. Cô suy nghĩ 
như vầy: “Bốn bộ chúng, quốc vương, đại thần, nhân dân trong nước 
không ai là không đến. Nếu ta bằng thường pháp đến thì điều này 
chẳng thích hợp. Nay ta phải hiện thành hình dung Chuyển luân 
thánh vương đến gặp Thế Tôn. 

Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc liền ẩn hình, hiện thành Chuyển luân 
thánh vương đầy đủ bẩy báu, như là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, 
châu báu, ngọc nữ báu, điển binh báu, kho tàng báu. 

Trong lúc đó, Tôn giả Tu-bồổ-để đang vá y tại một mé núi, 
trong núi Kỳ-xà-quật nơi thành La-duyệt. Tu-bồ-để nghe Thế Tôn 
hôm nay về đến châu Diêm-phù-để, thầm nghĩ: “Bốn bộ chúng 
không ai là không đến gặp. Nay ta cũng nên đến thăm hỏi, lễ bái 
Như Lai.” Tôn giả Tu-bồ-đề liền ngưng việc vá y. Rời chỗ ngồi đứng 
dậy, chân phải vừa chạm đất, tức thì ngài lại nghĩ: “Thân hình Như 
Lai đó, cái gì là làm Thế Tôn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chăng? 
Người mà ta đến gặp lại là đất, nước, lửa, gió chăng? Hết thấy các 
pháp đều không tịch, không tạo, không tác, như những gì Thế Tôn đã 
nói kệ: 

Nếu ai muốn lễ Phật 

Và các bậc Tối thắng 
Ấm, trì, nhập" các loại 
Đều phải quán vô thường. 
Phật quá khứ xa xưa 

Cho đến Phật tương lai 
Cùng chư Phật hiện tại 
Tất cả đều vô thường. 
Nếu ai muốn lễ Phật 

Quá khứ và tương lai 
Hoặc ở trong hiện tại 
Phải quán nơi pháp Không. 
Nếu ai muốn lễ Phật 


3. Ấm, trì, nhập Jâ&F‡ ^. : Uẩn, giới, xứ. Pãli: Khandha, dhãtu, ãyatana. 
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Quá khứ và tương lai 
Hoặc ở trong hiện tại 
Nên xét nơi võ ngã. 

Trong đây không có ngã, không có mạng, không có con người, 
không có tạo tác, cũng không hình dung, có dạy, có truyền. Các 
pháp thảy đều không tịch. Cái gì là ngã? Cái ta là không chủ. Nay ta 
quy mạng tụ chân pháp.” Rồi Tôn giả Tu-bồ-để liền ngồi vá y trở 
lại. 

Lúc ấy, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa Sắc hóa thành Chuyển luân 
thánh vương, bẩy báu dẫn đường, đi đến chỗ Thế Tôn. Năm vua từ 
xa trông thấy Chuyển luân thánh vương đến, vui mừng hớn hở, 
không tự kiểm chế được, tự nói với nhau: 

-Thật là kỳ diệu hiếm có! Thế gian xuất hiện có hai trân bảo, 
là Như Lai và Chuyển luân thánh vương. 

Bấy giờ, Thế Tôn dẫn hàng vạn Thiên chúng từ trên đỉnh núi 
Tu-di xuống đến cạnh hồ nước. Thế Tôn đưa chân dẫm lên đất, lúc 
này làm tam thiên đại thiên thế giới này chấn động sáu cách. 
Chuyển luân thánh vương hóa hiện, từ từ đi đến chỗ Thế Tôn. Vua 
các nước nhỏ và nhân dân tất cả đều tránh ra. Khi đã đến gần Thế 
Tôn, Chuyển luân thánh vương hóa giả liễn hiện nguyên hình là Tỳ- 
kheo-ni và đảnh lễ sát chân. Năm vị vua thấy vậy, đều than thở, bảo 
nhau: 

-Hôm nay chúng ta thật có sự mất mát. Chúng ta đáng ra trước 
được gặp Như Lai, nhưng nay thì Tỳ-kheo-nI này đã gặp trước. 

Lúc ấy, Tỳ-kheo-ni đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi 
bạch Phật rằng: 

Nay con đảnh lễ Đấng Tối Thắng! Hôm nay, con được hầu 
thăm trước tiên. Con là Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa Sắc, đệ tử của Như 
Lai. 

Khi ấy, Thế Tôn nói kệ này: 

Nghiệp lành nhờ lễ trước 
Hơn hết, không ai bằng 
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Cửa giải thoát, Không, Vô'° 
Đó là nghĩa lễ Phật. 

Nếu ai muốn lễ Phật 
Tương lai và quá khứ 

Hãy quán pháp Không, Vồ' 
Đó là nghĩa lễ Phật. 

Khi ấy, năm vua và nhân dân nhiều không thể đếm xuể, đến 
chỗ Thế Tôn. Mỗi vị đều tự xưng danh hiệu. Con là Ba-tư-nặc vua 
nước Ca-thi. Con là Ưu-điển vua nước Bạt-sai. Con là Ác Sinh vua 
của nhân dân Ngũ đô. Con là Ưu-đà-diên vua nước Nam hải. Con là 
Tần-bà-sa-la vua nước Ma-kiệt-đà. Lúc ấy, nhân dân trong khoảng 
mười một na-thuật'", cùng chúng bốn bộ và những trưởng giả tối tôn 
cả thảy là một ngàn hai trăm năm mươi người đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. 


5 


Bấy giờ, vua Ưu-điển ôm tượng bằng ngưu đầu chiên-đàn trong 
tay và nói kệ với Như Lai: 
Con có việc muốn hỏi 
Từ bi hộ hết thảy 
Người tạo hình tượng Phật 
Được những phước đức gì? 
Bấy giờ, Thế Tôn lại dùng kệ đáp: 
Đại vương, hãy lắng nghe 
Ta giảng nghĩa ít nhiều 
Người tạo hình tượng Phật 
Nay chỉ nói sơ lược. 
Trước nhất, mắt không hư 
Sau có được Thiên nhãn 


- Kệ lược bớt chữ trong bản Hán: Không, Vô tướng, Vô nguyện, ba giải thoát 
môn. 

-_ Không vô, hay không tịch. Pali: Suññata. 

- Na-thuật jlñi. Số đếm. Các phiên âm khác: Na-do-tha, na-do-đà, tương 
đương một vạn, ngàn vạn, hay ngàn ức. Skt. Nayuta. 
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Phân biệt rõ trắng đen 
Đúc tạo hình tượng Phật. 
Hình vóc sẽ hoàn hảo 

Ý chính, không mê lầm 
Thế lực hơn người thường 
Người tạo hình tượng Phật, 
Hẳn không đọa đường ác 
Khi chết sinh lên trời 

Ở đó làm Thiên VƯƠng 
Phước làm hình tượng Phật. 
Phước khác không thể kể 
Phước kia khó nghĩ bàn 
Tiếng tốt vang bốn phương 
Phước tạo hình tượng Phật. 

Lành thay, lành thay! Đại vương làm được nhiều lợi ích cho trời 
người mông nhờ. 

Lúc ấy, vua Ưu-điển vô cùng sung sướng. 

Bấy giờ, Thế Tôn Thế Tôn vì bốn bộ chúng và năm vua nói về 
diệu luận. Luận về bố thí, luận về trì giới, luận về sinh Thiên; dục là 
tưởng bất tịnh, là hữu lậu, là tai họa lớn, giải thoát là vi diệu. Khi 
Thế Tôn đã thấy tâm ý bốn bộ chúng đã được khai mở; như pháp mà 
chư Phật Thế Tôn thường thuyết, là Khổ, Tập, Tận, Đạo, Ngài cũng 
vì họ mà nói. Bấy giờ ngay trên chỗ ngồi hơn sáu vạn trời người dân, 
dứt sạch trần cấu, được mắt pháp trong sạch. 

Bấy giờ, năm vua bạch Thế Tôn: 

-Nơi này là phước tối diệu, là đất thiêng, nên Như Lai mới từ 
trời Đâu-suất xuống, thuyết pháp tại đây. Nay chúng con muốn kiến 
lập nơi này khiến vĩnh viễn không còn bị mục nát. 

Thế Tôn bảo: 

Này năm vua! Các ông hãy xây dựng thần tự ở nơi này, đời 
đời hưởng phước không bao giờ hư hoại. 

Các vua thưa: 
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—Phải xây dựng thần tự như thế nào? 

Bấy giờ, Thế Tôn duỗi bàn tay phải, từ trong đất xuất hiện 
chùa Ca-diếp Như Lai. Nhìn năm vua mà bảo: 

Muốn tạo thần tự, hãy theo pháp này. 

Lúc ấy, năm vua liền khởi xây đại thần tự ở nơi này. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Tùy tùng của các Như Lai hằng sa trong quá khứ nhiều ít cũng 
như hôm nay không khác. Ngay cả tùy tùng của hằng sa chư Phật 
trong tương lai nhiều ít cũng như hôm nay không khác. Nay kinh này 
đặt tên là Pháp Bổn Du Thiên”. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bốn bộ chúng và năm vua sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


"1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 29 


Phẩm 37: SÁU TRỌNG PHÁP () 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông hãy suy niệm sáu trọng pháp', kính trọng, tôn trọng 
và ghi nhớ mãi ở trong tâm không cho quên mất. Sao gọi là sáu? 

Ở đây, Tỳ-kheo thân hành niệm từ”, như soi gương thấy hình 
mình, đáng kính, đáng quý, không để quên mất. 

Lại nữa, khẩu hành niệm từ, ý hành niệm từ, đáng kính, đáng 
quý, không để quên mất. 

Lại nữa, được các thứ lợi lộc đúng pháp thì nên chia cho các 
phạm hạnh cùng hưởng, không tưởng tiếc rẻ; pháp này đáng kính, 
đáng quý, không để quên mất. 

Lại nữa, có các giới cấm không hủ, không bại, cực kỳ hoàn 








Lục trọng pháp zx&#, thường nói là sáu pháp hòa kỉnh, hay sáu pháp khả 
hỷ. Xem Trung 52, kinh 196 Châu-na (T1n26, tr. 755b21): Sáu pháp ủy lạo 
7NRI57)*. Pali, M 104 Samagamasutta (H. iii. 250): Cha saraniya-dhamma. 





Pali, ibid., Chayime dhamma saraniya piyakarana garukarana sanñgahaya 
avivadaya samaggiyã ekibhaväya samvattanti, có sáu pháp khả niệm này, tác 
thành thân ái, tôn trọng, đưa đến nhiếp thủ, không tranh cãi, hòa hợp, nhất trí. 
Pali, ibid., Mettam kayakammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu avi ceva 
raho ca, biểu hiện thân nghiệp từ ái đối với đồng phạm hạnh, trước công 
chúng cũng như nơi kín đáo. 
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hảo, không sứt, không thủng, được bậc trí quý trọng, lại muốn đem 
giới này được phân bố cho người khác cũng đồng một vị; pháp này 
đáng kính, đáng quý không để quên mất. 

Lại nữa, chánh kiến của Hiền thánh dẫn đến xuất yếu; có kiến 
giải như vậy và muốn các vị phạm hạnh đồng tu cùng đồng pháp 
này, cũng đáng kính, đáng quý, không để quên mất. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có sáu trọng pháp này, đáng kính, đáng 
quý, không để quên mất. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy thường 
xuyên tu tập các hành vi của thân, miệng, ý; nếu được các thứ lợi 
dưỡng, cũng nên nghĩ phân đều cho nhau, chớ khởi tưởng tham. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại suối A-nậu-đạtt cùng chúng Tỳ-kheo 
gồm năm trăm vị. Các vị ấy đều là La-hán, Tam minh", Lục thông, 
Thần túc tự tại, tâm không sợ hãi, chỉ trừ một Tỳ-kheo A-nan. 

Bấy giờ, Thế Tôn ngồi trên hoa sen vàng mà cọng sen được 
làm bằng bẩy báu. Năm trăm Tỳ-kheo đều ngồi trên hoa sen báu. 
Khi ấy, Long vương A-nậu-đạt5 đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
rồi đứng qua một bên. 

Sau khi quan sát hết Thánh chúng rồi, Long vương bạch Thế 
Tôn: 


4. 








A-nậu-đạt tuyền j“jÿ##‡#7g. Xem Trường 18, kinh Thế Ký (T1n1, tr. 116c6). Päii: 
Anotatta. 
Nguyên Hán: Tam đạt —=?, thường nói là tam minh. Pali: Tevijja. 





6, 





A-nậu-đạt Long vương j“j##‡2ð#E1:. Xem Trường 18, kinh Thế Ký (T1n1, tr. 
117a†). 
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-Nay con thấy trong chúng này, trống, thiếu, không đủ, vì 
không có Tôn giả Xá-lợi-phất. Cúi xin Thế Tôn sai một Tỳ-kheo 
mời Tôn giả Xá-lợi-phất đến. 

Lúc ấy, Xá-lợi-phất đang ngồi vá y cũ tại tỉnh xá Kỳ hoàn. Bấy 
giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Mục-liên: 

-Ông đến chỗ Xá-lợi-phất bảo Xá-lợi-phất rằng: “Long vương 
A-nậu-đạt muốn tương kiến. 

Mục-liên đáp: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

Trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, Tôn giả Mục-liên đã đến 
chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất tại tinh xá Kỳ hoàn và nói với Xá-lợi-phất, 
Như Lai dạy: “Long vương A-nậu-đạt muốn tương kiến.” 

Xá-lợi-phất đáp: 

-Thâầy hãy đi trước. Tôi sẽ đến sau. 

Mục-liên đáp: 

-Hết thảy Thánh chúng và Long vương A-nậu-đạt mong đợi 
tôn nhan, muốn được tương kiến, xin hãy đi ngay, đừng có chậm trễ. 

Xá-lợi-phất đáp: 

-Thầy hãy đến đó trước. Tôi sẽ đến sau. 

Lúc ấy, Mục-liên lại nói lại: 

-Thế nào, Xá-lợi-phất, trong thần túc, có thể hơn được tôi sao, 
mà nay lại bảo tôi đi trước? Nếu thầy không đứng dậy ngay thì tôi sẽ 
nắm cánh tay kéo đến suối ấy. 

Lúc ấy, Xá-lợi-phất nghĩ thầm: “Mục-liên đang tìm cách đùa 
thử ta vậy!” 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cởi dây đai kiệt-chi” đặt xuống 
đất, nói với Mục-liên: 

-Nếu thân túc của thầy là đệ nhất, thử cất giải y này lên khỏi 
mặt đất, sau đó hãy nắm cánh tay tôi dẫn đến suối A-nậu-đạt. 


” Kiệt-chi đái ?3'###; tức tăng-kiệt-chi ?##, dịch là phú kiên y; giải y phủ vai. 


Pali: Samkacchika. 
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Lúc ấy, Mục-liên thầm nghĩ: 

—Xá-lợi-phất định đùa với ta nên muốn thử chăng? Nay ông ấy 
đã cởi dây đai đặt trên đất bảo, nếu cất lên được, sau đó nắm cánh 
tay dẫn đến. 

Mục-liên lại nghĩ: “Đây ắt có nguyên nhân, nếu không, chẳng 
việc gì phải khổ nhọc.” Lập tức, Tôn giả duỗi tay lấy sợi đai nâng 
lên, nhưng không thể khiến dây đai nhúc nhích mẩy may nào. Mục- 
liên dùng hết sức của mình, vẫn không di chuyển đai này, không thể 
làm lay động được. Rồi Xá-lợi-phất lấy đai ấy buộc chặt vào cành 
cây Diêm-phù. Lúc này, Tôn giả Mục-liên lại dùng hết thần lực của 
mình muốn nâng dây này, nhưng không thể làm nó lay động, rốt 
cuộc không thể làm di chuyển được. Đang lúc nâng đai này lên, đất 
Diêm-phù chấn động. 

Xá-lợi-phất thầm nghĩ: “Tỳ-kheo Mục-liên có thể khiến Diêm- 
phù-để này rung động, huống chi dây đai này. Nay ta nên đem đai 
này buộc chặt vào hai thiên hạ.” Bấy giờ, Mục-liên cũng lại nâng 
nó. Buộc vào ba thiên hạ cho đến bốn thiên hạ cũng có thể nâng lên 
như nâng chiếc y mồng. 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất lại tự nghĩ: “Tỳ-kheo Mục-liên có thể 
nâng bốn thiên hạ, cũng không đáng để nói. Nay ta phải đem đai này 
buộc chặt vào lưng núi Tu-di.” Mục-liên lại làm lay động núi Tu-di 
này và cung Tứ Thiên vương, cung trời Tam thập tam. Xá-lợi-phất 
lại buộc chặt đai ấy vào một ngàn thế giới. Mục-liên cũng làm cho 
lay động. 

Xá-lợi-phất lại buộc chặt đai này vào hai ngàn thế giới, ba 
ngàn thế giới, cũng lại lay động. Lúc này, trời đất chấn động mạnh, 
chỉ có chỗ Như Lai ở suối A-nậu-đạt là không lay động, giống như 
người lực sĩ đùa với lá cây, không nghi nan. 

Bấy giờ, Long vương bạch Thế Tôn : 

—Vì sao trời đất này nay chấn động dữ vậy? 

Thế Tôn nói hết duyên gốc này cho Long vương. 

Long vương bạch Phật: 

-Hai vị ấy, thần lực của ai là hơn hết? 
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Thế Tôn bảo: 

-Thần lực Tỳ-kheo Xá-lợi-phất là hơn hết. 

Long vương bạch Phật: 

-Trước đây Thế Tôn đã từng xác nhận, thần túc của Tỳ-kheo 
Mục-liên là bậc nhất, không ai vượt hơn được. 

Thế Tôn đáp: 

Long vương nên biết, có bốn Thần túc. Sao gọi là bốn? Là tự 
tại Tam-muội thần lực, tinh tấn Tam-muội thần lực, tâm Tam-muội 
thần lực, giới Tam-muội thần lực?. Này Long vương, đó gọi là có bốn 
Thần túc lực này. Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào có bốn Thần lực 
này, thường xuyên tu hành không hề buông bỏ, đó là thần lực bậc 
nhất. 

Long vương A-nậu-đạt bạch Phật: 

—Tỳ-kheo Mục-liên không được bốn Thần túc ấy sao? 

Thế Tôn bảo: 

—Tỳ-kheo Mục-liên cũng được bốn Thần túc lực này và thường 
xuyên tu hành không hề buông bỏ. Tỳ-kheo Mục-liên muốn giữ thọ 
mạng đến một kiếp, cũng có thể làm được. Nhưng Tỳ-kheo Mục-liên 
không biết tên của Tam-muội mà Xá-lợi-phất nhập. 

Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất lại tự nghĩ: “Tam thiên đại thiên 
quốc độ, Mục-liên đều có thể di chuyển, làm cho vô số côn trùng bị 
chết, không tính hết. Nhưng tự thân ta nghe chỗ ngồi của Như Lai 
không thể lay động được. Nay ta có thể dùng đai này buộc chặt vào 
chỗ ngồi của Như Lai.” Mục-liên lại dùng thần túc nâng dây đai ấy 
nhưng không thể làm lay động. Lúc này, Mục-liên tự nghĩ như vầy: 
“Chẳng lẽ thần túc ta bị sút giảm rồi sao? Nay nâng đai này mà 
không thể làm nó lay động. Ta hãy đến chỗ Thế Tôn mà hỏi ý nghĩa 
này.” 

Mục-liên sau khi buông đai này, liền dùng thần túc đi đến chỗ 
Thế Tôn. Từ xa, trông thấy Xá-lợi-phất đã ngồi ở trước Như Lai. 
Thấy vậy, Mục-liên lại tự nghĩ: “Đệ tử của Thế Tôn, thần túc bậc 


Š Chi tiết, xem kinh số 8 phẩm 29 trên. 
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nhất không ai vượt qua ta. Nhưng ta không bằng Xá-lợi-phất sao?” 

Bấy giờ, Mục-liên bạch Phật: 

-Không lẽ với thần túc, con đã có sự sút giảm chăng? Vì sao? 
Vì con rời khỏi tinh xá Kỳ hoàn trước Xá-lợi-phất, sau đó Xá-lợi- 
phất mới đi. Nay Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã ngồi trước Như Lai. 

Phật bảo: 

-Thần túc của ông không hề giảm sút, nhưng ông không thể 
hiểu được thần túc Tam-muội mà Xá-lợi-phất đã nhập. Vì sao? Vì trí 
tuệ của Tỳ-kheo Xá-lợi-phất vô lượng, tâm được tự tại. Ông không 
được tùy tâm bằng Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Xá-lợi-phất đã được tự tại 
nơi tâm thần túc. Khi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất nghĩ đến pháp gì, tâm 
được tự tại đối với pháp ấy. 

Đại Mục-liên ngay lúc đó im lặng. 

Long vương A-nậu-đạt vui mừng hớn hở, không tự kiểm chế 
được, vì nay Tỳ-kheo Xá-lợi-phất có rất nhiều thần lực không thể 
nghĩ bàn. Những Tam-muội mà ngài nhập, Tỳ-kheo Mục-liên không 
thể biết tên được. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì Long vương A-nậu-đạt thuyết pháp vi 
diệu, khích lệ, làm Long vương hoan hỷ. Ngay tại đó Thế Tôn thuyết 
giới. Sáng sớm hôm sau, Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo trở về vườn Kỳ- 
đà Cấp cô độc. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nói với nhau: 

-Từ miệng Thế Tôn đã ký thuyết, người có thần thông bậc 
nhất trong các Thanh văn chính là Tỳ-kheo Mục-liên, nhưng ngày 
nay không bằng Xá-lợi-phất. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo khởi tưởng khinh mạn đối Mục-liên. Bấy 
giờ, Thế Tôn nghĩ thầm: “Các Tỳ-kheo này khởi tưởng khinh mạn 
đối với Mục-liên, sẽ chịu tội khó kể hết.” 

Phật bảo Mục-liên: 

-Hãy hiện thân lực của ông khiến cho chúng này thấy, chớ để 
cho đại chúng khởi tưởng biếng nhác. 

Mục-liên đáp: 
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-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Mục-liên lễ sát chân Thế Tôn, rồi ngay ở trước Như Lai mà 
biến mất, đi qua bảy hằng hà sa cõi Phật phương Đông. Ở đó có Phật 
tên Kỳ Quang Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở cõi 
ấy. Mục-liên đến cõi ấy với y phục phàm thường, rồi ở đó đi quanh 
trên miệng bát. Nhân dân ở cõi ấy có hình thể rất lớn. Khi các Tỳ- 
kheo ở đó thấy Mục-liên, nói với nhau: 

—Các thầy hãy nhìn xem, con sâu này giống y như Sa-môn. 

Các Tỳ-kheo bắt xuống cho Phật ấy xem: 

-Bạch Thế Tôn, nay có một con sâu giống y như Sa-môn. 

Kỳ Quang Như Lai bảo các Tỳ-kheo: 

Cách đây bẩy hằng hà sa quốc độ thế giới kia về phương Tây, 
có Phật hiệu là Thích-ca Văn Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác 
xuất hiện ở đời. Đây là đệ tử vị ấy, thân túc bậc nhất. 

Bấy giờ, Đức Phật kia bảo Mục-liên: 

Các Tỳ-kheo này nảy ý tưởng khinh mạn. Ông hãy hiện thần 
túc cho đại chúng được thấy. 

Mục-liên đáp: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Mục-liên vâng lời Phật dạy, lấy bình bát đựng năm trăm Tỳ- 
kheo kia đem lên trời Phạm thiên. 

Khi ấy, Mục-liên dùng chân trái dẫm lên núi Tu-di, chân phải 
đặt trời Phạm thiên, rồi nói kệ này: 

Thường hãy niệm tỉnh cần 
Tụ hành trong pháp Phật 
Hàng phục ma, oán địch 
Như dùng móc dạy voi. 
Nếu ai nơi pháp này 

Thực hành không phóng dật 


3 Pali, ibid. Dhunãatha maccuno senam, na|ãgãramva kuñjaro, các ông hãy quét 


sạch quân ma, như voi dẹp nhà lá. 
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Sẽ dứt sạch gốc khổ 
Không còn các bức não."" 

Bấy giờ, Mục-liên làm cho âm vang này tràn đầy khắp tinh xá 
Kỳ hoàn. Các Tỳ-kheo khi nghe âm thanh này, đến bạch Thế Tôn: 

—=Mục-liên đang ở nơi nào mà nói bài kệ này? 

Thế Tôn đáp: 

—Tỳ-kheo Mục-liên đang ở cách đây bảy hằng hà sa cõi Phật 
về phương Đông, đựng năm trăm Tỳ-kheo trong bình bát, chân trái 
dẫm lên núi Tu-di, chân phải đặt lên trời Phạm thiên mà nói bài kệ 
này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo tán thán: 

— Thật là việc chưa từng có, thật là kỳ diệu! Tỳ-kheo Mục-liên 
có thần túc lớn như vậy mà đối với Mục-liên chúng con khởi ý khinh 
mạn. Xin Thế Tôn bảo Tỳ-kheo Mục-liên đem năm trăm Tỳ-kheo ấy 
trở về chốn này. 

Thế Tôn hiện từ xa đạo lực cho Mục-liên biết ý. Mục-liên bèn 
đem năm trăm Tỳ-kheo trở về vườn Kỳ-đà Cấp cô độc thành Xá-vệ. 
Bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho hàng ngàn vạn chúng. Đại 
Mục-liên đem năm trăm Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn. Đệ tử của Phật 
Thích-ca Văn ngước lên nhìn các Tỳ-kheo ấy. Lúc ấy, các Tỳ-kheo ở 
thế giới phương Đông đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi ngổi qua một 
bên. Bấy giờ, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo ấy: 

—Các vị từ đâu đến và là đệ tử của ai, đi đường mất bao lâu? 

Năm trăm T-kheo kia bạch Phật Thích-ca Văn: 

-Thế giới chúng con hiện ở phương Đông. Phật hiệu là Kỳ 
Quang Như Lai, là đệ tử của Phật ấy, nhưng hôm nay chúng con lại 
cũng không biết là từ đâu đến và đã trải bao nhiêu ngày! 

Thế Tôn hỏi: 

-Các ông có biết thế giới Phật không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 


!°. Bài kệ, xem Päli, S 6. 2.4 Arunavatï (R. ¡. 156). 
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-Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-Hôm nay các vị có muốn về lại nơi ấy không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Chúng con muốn trở về lại nơi ấy. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo kia: 

Hôm nay, Ta sẽ các vị nói về pháp sáu giới, hãy suy niệm kỹ. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa vâng, Thế Tôn 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

—Vì sao pháp ấy được gọi là pháp sáu giới? Tỳ-kheo nên biết, 
con người là sáu giới'', thụ bẩm tinh khí của cha mẹ mà sinh ra. Sao 
gọi là sáu? Đó là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không 
giới, thức giới °. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có sáu giới này. Thân người thụ bẩm 
tinh khí này mà sinh sáu nhập”. Sao gọi là sáu nhập? Đó là nhãn 
nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Này Tỳ- 
kheo, đó gọi là có sáu nhập này nhờ cha mẹ mà có được. Y nơi sáu 
nhập mà có sáu thức thân. Sao gọi là sáu? Y nơi nhãn thức mà có 
nhãn thức thân. Y nơi nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức 
mà có ý thức thân '. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là sáu thức thân. Nếu có Tỳ-kheo nào 
hiểu sáu giới, sáu nhập, sáu thức này, có thể vượt qua sáu cõi trời 
mà thọ hình trở lại". Nếu ở nơi ấy mạng chung sẽ sinh vào chốn này, 





!: Lục giới chỉ nhân 2vƒ#>;#. Cf. Pãli, M. 140 Dhãtuvibhanga (R.iii. 239): 
Chadhãturo ayam, bhikkhU, puriso chaphassayatano attharasamanopavicaro 
caturadhitthano, “Này các Tỳ-kheo, con người này là sáu giới này; là sáu xúc 
xứ, mười sáu ý cận hành, bốn trú xứ.” 

- Pali, ibid., Chayima dhãtuyo— pathavidhatu, apodhatu, tejodhatu, vayodhatu, 
akasadhatu, viññanadhatu. 

- Lục nhập 7XÀ, sáu xứ. Päli: Cha äyatanani. 

- Lục thức thân 7Xã3‡-#, Pali, Cha viññankaya. 

-_ Vượt qua sáu Dục giới thiên, tái sinh Sắc giới. 
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thông minh cao tài, ngay trên hiện thân dứt sạch kết sử, đạt đến 
Niết-bàn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Mục-liên: 

—Nay ông hãy đem các Tỳ-kheo nà y trở về cõi Phật ấy. 

Mục-liên đáp: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Mục-liên lại lấy bình bát đựng năm trăm Tỳ-kheo ấy, nhiễu 
Phật ba vòng rồi lui đi, trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay đã đến 
cõi Phật ấy. Mục-liên đặt các Tỳ-kheo này xuống xong, đảnh lễ sát 
chân Phật ấy, rồi trở về thế giới Nhẫn này'°. Các Tỳ-kheo cõi kia sau 
khi nghe sáu giới này đều dứt sạch cấu uế, được mắt pháp trong 
sạch. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

Trong các đệ tử của Ta, Thanh văn có thần thông bậc nhất 
khó ai bì kịp, chính là Tỳ-kheo Đại Mụuc-kiển-liên. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Sư tử”, nước Bạt-kỳ. Lúc ấy, 





'“ Nhẫn giới ZJ7t, thế giới Kham nhẫn, tức thế giới Ta(Sa)-bà. Skt. 
Sahalokadhatu. 

-_ Sư tử viên ii lãl; đoạn dưới nói: Ngưu sư tử viên lãi. Trong Pali không 
có vườn nào tên Sư tử. Nội dung kinh tương đương M 32 Mahã-Gosiñgasutta 
(R. ¡. 213), tại vườn Gosingasalavanadaya: Ngưu giác Sa-la lâm. Có lẽ Hán 
dịch đọc là Gosimha (Ngưu Sư tử) thay vì Gosinga (Ngưu giác, sừng bò). Khu 
rừng này ở tại Nadika, trong lãnh thổ của Vajji (Bạt-kỳ). Xem, Hán dịch tương 
đương, Trung 48, kinh 184: Ngưu giác Sa-la lâm “F-#1%⁄2‡£}‡£. 
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các Tỳ-kheo đức cao có thần túc", như Hiển giả Xá-lợi-phất, Đại 
Mục-kiển-liên, Ca-diếp, Ly-việt, A-nan,.. gồm năm trăm người đều 
có mặt. 

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Đại Mục-liên, Đại Ca-diếp, A-na- 
luật, đi đến chỗ Xá-lợi-phất. A-nan trông thấy ba đại Thanh văn đến 
chỗ Xá-lợi-phất, liền bảo Ly-việt: 

-Ba đại Thanh văn đến chỗ Xá-lợi-phất. Hai chúng ta cũng 
nên đến chỗ Xá-lợi-phất. Vì sao? Vì để nghe Xá-lợi-phất nói pháp vi 
diệu. 

Ly-việt đáp: 

- Việc này đáng vậy. 

Lúc ấy, Ly-việt, A-nan đến chỗ Xá-lợi-phất. Xá-lợi-phất nói: 

-Kính chào chư Hiển! Mời ngồi xuống chỗ này. 

Xá-lợi-phất nói với A-nan: 

—Nay tôi có điều muốn hỏi: “Vườn Ngưu sư tử này thật là khả 
ái lạc, hương trời tự nhiên bay khắp bốn phía. Ai có thể làm cho khu 
vườn này trở nên khả ái”? 

A-nan đáp: 

-Nếu có Tỳ-kheo nào nghe nhiều, những điều đã nghe không 
quên, tổng trì nghĩa và vị” của các pháp, tu hành phạm hạnh đầy 
đủ.?' Các pháp như vậy thảy đều đây đủ, không quên sót, vì bốn bộ 
chúng mà nói pháp không mất thứ lớp, cũng không sơ sót, không có 
loạn tưởng. Tỳ-kheo như vậy làm cho khu vườn Ngưu sư tử này trở 
nên khả ái lạc. 




















- Thần túc cao đức 3⁄8; PAIi, ibid.: Abhiññãtehi abhiññãtehi, rất nổi tiếng, 
được mọi người biết đến. 





-_Pali, ibid., Kathamrupena bhikkhuna gosihgasalavanam sobheyyãa'ti? Tỳ-kheo 
như thế nào thì làm sáng chói khu rừng Gosingasãla này? So sánh Trung 48, 
ibid. “Tỳ-kheo như thế nào thì làm khởi phát rừng Ngưu giác Sa-la này?” 

- _Päli: Satthã sabyañjanä: (pháp ấy) có nghĩa và có văn. 

?'. Pali: Kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti, (pháp ấy) 

hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh và tuyệt đối hoàn hảo. 
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Bấy giờ, Xá-lợi-phất nói với Ly-việt”: 

-Hôm nay, A-nan đã nói rồi. Nay tôi lại muốn hỏi ý nghĩa nơi 
thầy. Vườn Ngưu sư tử mà trở thành khả ái lạc, thầy hãy nói, có 
nghĩa như thế nào?2 

Ly-việt đáp: 

-Tỳ-kheo vui thích sống nơi nhàn tnh, tọa thiển tư duy, cùng 
tương ưng chỉ quán. Tỳ-kheo như vậy làm cho khu vườn Ngưu sư tử 
trở thành khả ái. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại nói với A-na-luật”': 

—Nay thầy hãy nói về ý nghĩa làm cho khả ái. 

A-na-luật đáp: 

-Nếu Tỳ-kheo nào dùng Thiên nhãn quan sát trông suốt các 
chúng sinh kẻ chết người sống, sắc đẹp, sắc xấu, đường lành, đường 
ác, hoặc tốt hoặc xấu; thảy đều biết tất cả. Hoặc có chúng sinh thân, 
miệng, ý hành ác, phỉ báng Hiền thánh, thân hoại mạng chúng sinh 
trong địa ngục; hoặc lại có chúng sinh thân, miệng, ý hành thiện, 
không phỉ báng Hiền thánh. Giống như một người nhìn không trung, 
thấy không thiếu thứ gì”. Tỳ-kheo có Thiên nhãn cũng lại như vậy, 
xem thấy thế giới không chút nghi ngờ. Tỳ-kheo làm cho khu vườn 
Ngưu sư tử trở thành khả ái. 

Xá -lợi-phất lại nói với Ca-diếp: 

—Nay tôi hỏi thầy, các Hiển giả đã nói ý nghĩa làm cho khả ái 
như vậy. Nay đến lượt thầy nói việc ấy. 

Ca-diếp đáp: 

-Nếu có Tỳ-kheo nào hành hạnh A-lan-nhã, lại dạy người 
khác khiến hành A-lan-nhã, tán thán đức nhàn tĩnh, tự thân đắp y 


?“. Ly-việt ###, xem kinh 2 phẩm 4. Pãli: Revata (Khadiravaniyo), đệ nhất lâm trú 


(araññakanam). 

- Nội dung câu hỏi Xá-lợi-phất nêu cho các Tỳ-kheo như nhau: Ai làm sáng 
chói khu rừng này? Văn Hán dịch biến thiên, dễ gây hiểu nhầm. 

*:-. A-na-luật j*[7i£E; Thiên nhãn đệ nhất. Päli: Anuruddha. 


-_ Hán dịch lược bỏ đoạn giữa về Thiên nhãn. 
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vá nhiều mảnh”, lại dạy người khác hành Đầu-đà, thân tự biết đủ, 
sống nơi nhàn tĩnh, lại dạy người khác khiến tu hạnh ấy. Tự thân 
đầy đủ giới đức, thành tựu Tam-muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu 
giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến”, lại dạy người khác khiến 
hành pháp này, tán thán pháp này, đã có thể khuyến hóa, lại dạy 
người khác khiến hành pháp này, giáo hóa không biết mệt mỏi. 
Tỳ-kheo như vậy làm cho vườn Ngưu sư tử trở thành khả ái không 
gì bằng. 

Lúc này, Tôn giả Xá-lợi-phất nói Đại Mục-liên: 

-Các Hiền thánh đã nói ý nghĩa làm cho khả ái. Nay đến lượt 
Thầy nói về ý nghĩa làm cho khả ái. Khu vườn Ngưu sư tử này khoái 
lạc vô song, nay thầy muốn nói thế nào điều đó? 

Mục-liên đáp: 

-Ở đây, Tỳ-kheo nào có đại thần túc, được tự tại nơi thần túc, 
vị ấy có thể biến hóa vô số ngàn việc mà không có gì nghi ngờ. 
Cũng có thể phân một thân thành vô số thân, hoặc hoàn lại thành 
một thân. Có thể đi xuyên qua vách đá. Vọt lên, chìm xuống, một 
cách tự tại. Cũng như thuyễển lướt trên sông, giống như chim bay trên 
không, chẳng lưu dấu vết. Giống như lửa dữ thiêu đốt núi hoang. 
Cũng như mặt trời, mặt trăng chiếu khắp mọi nơi. Cũng có thể đưa 
tay sờ mặt trời, mặt trăng. Cũng có thể hóa thân cao đến trời Phạm 
thiên. Tỳ-kheo như vậy khiến vườn Ngưu sư tử khả ái”. 

Bấy giờ, Mục-liên nói với Xá-lợi-phất: 

-Chúng tôi đều đã nói rõ ý kiến của mình. Nay chúng tôi hỏi ý 
nghĩa nơi Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo như thế nào làm cho khu vườn Ngưu 
sư tử này trở thành rất là khả ái?” 














-_ Bổ nạp chỉ y %4, đây hiểu là trì y phấn tảo, một trong các hành Đầu-đà. 
Pali: Pamsukuliko. 





























- Nguyên Hán: Giải thoát kiến tuệ ##lf ll#Ÿ, biết rằng giải thoát. 


























- Nguyên Hán dịch: Nghi Sư tử viên trung #ï#ffl-Ƒlãir". Câu văn dịch này bị 
gãy, dễ khiến hiểu lầm. So nội dung toàn kinh mà chỉnh lại. 

















2 Dịch sát nguyên Hán, phải nói: “Vườn Ngưu sư tử này cực kỳ khoái lạc, Tỳ- 


kheo như thế nào nên ở trong đó?” Như vậy có thể hoàn toàn sai với ý nghĩa 
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Xá-lợi-phất nói: 

-Nếu có Tỳ-kheo nào có khả năng hàng phục tâm, chứ không 
phải” Tỳ-kheo không thể hàng phục tâm kia. Nếu Tỳ-kheo kia 
muốn đạt Tam-muội tức thì Tỳ-kheo kia có thể được Tam-muội, 
tùy ý xa gần thành tựu Tam-muội, tức có thể thành tựu việc ấy. 
Giống như nhà trưởng giả có y phục đẹp đựng đầy trong rương. Bấy 
giờ, trưởng giả kia tùy ý muốn lấy những áo nào thì lấy tùy ý mà 
không có gì nghi ngờ. Ở đây cũng vậy, có thể tùy ý nhập vào Tam- 
muội. Tỳ-kheo có thể vận dụng tâm, chứ không phải Tỳ-kheo 
không thể vận dụng tâm'', tùy ý nhập định cũng không có gì nghi 
ngờ. Như vậy, Tỳ-kheo có thể vận dụng tâm, chứ không phải Tỳ- 
kheo không thể vận dụng tâm. Tỳ-kheo như vậy sẽ khiến vườn 
Ngưu sư tử khả ái. 

Lúc này, Xá-lợi-phất nói với các Hiển giả: 

-Chúng ta đã tùy theo biện tài của mình mà nói và cũng tùy 
theo chỗ thích hợp mà khéo nói ý nghĩa này. Chúng ta hãy cùng đến 
hỏi Thế Tôn: “Tỳ-kheo như thế nào khiến vườn Ngưu sư tử này khẩ 
ái?” Nếu Thế Tôn có dạy điều gì thì chúng ta sẽ phụng hành. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa vâng, Tôn giả Xá-lợi-phất! 

Lúc ấy, các đại Thanh văn cùng nhau đi đến chỗ Thế Tôn. Đến 
nơi, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ các đại Thanh 
văn đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Phật. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo: 

Lành thay, đúng như những gì A-nan nói. Vì sao? Vì Tỳ-kheo 
A-nan nghe pháp có thể ghi nhớ, tổng trì các pháp mà đây đủ sự tu 


nội dung toàn kinh. Khu vườn này không phải là đệ nhất trong các khu vườn 
để được đánh giá quá cao như vậy. 

- Trong bản Hán: Nhiên bĩ tâm bất năng ZØ4?#⁄)#, nghi thiếu chữ phi: Nhiên 
phi bĩ tâm... Đối chiếu Pãli: No ca bhikkhU cittassa vasena vattati. 

- Lưu ý văn Hán dịch đảo trang: Tâm năng sử Tỳ-kheo, phi Tỳ-kheo năng sử 
tâm ,ù§Ef#:EE F:3EEt:frf8ElEiùà. 
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hành phạm hạnh. Với pháp như vậy, được khéo nghe, không quên 
sót, cũng không có tà kiến, vì bốn bộ chúng mà nói lại, lời lẽ không 
thác loạn, cũng không sơ suất. 

Những điều Tỳ-kheo Ly-việt nói lại cũng thích thay! Vì sao? Vì 
Ly-việt ưa thích nơi nhàn tĩnh, không ở giữa người đời, thường niệm 
tọa thiển, không có tranh cãi, cùng tương ưng chỉ quán, sống an tịch 
mịch nhàn tĩnh. 

Tỳ-kheo A-na-luật nói cũng lại thích thay! Vì sao? Vì Tỳy- 
kheo A-na-luật Thiên nhãn bậc nhất. Vị ấy dùng Thiên nhãn quan 
sát ba ngàn thế giới. Giống như người sáng mắt xem hạt ngọc trong 
lòng bàn tay, Ty-kheo A-na-luật cũng lại như vậy, dùng Thiên 
nhãn quan sát khắp ba ngàn đại thiên thế giới này không chút đáng 
ngờ. 

Nay Tỳ-kheo Ca-diếp cũng lại thích thay! Vì sao? Vì Tỳ-kheo 
Ca-diếp tự thân hành hạnh a-lan-nhã, lại hay tán thán đời sống ở 
nơi nhàn tĩnh. Tự mình khất thực, lại có thể ca ngợi đức khất thực. 
Tự thân mặc y rách vá, lại hay tán thán về đức mặc y rách vá. Tự 
thân biết đủ, lại tán thán về đức biết đủ tự thân ở nơi hang núi, lại 
hay tán thán về đức ở hang núi. Tự thân thành tựu giới, thành tựu 
Tam-muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải 
thoát tri kiến*, lại hay dạy người thành tựu năm phần Pháp thân 
này. Tự thân có thể giáo hóa, lại hay khiến mọi người thực hành 
pháp ấy. 

Lành thay! Lành thay! Như những gì Mục-liên đã nói. Vì sao? 
Vì Tỳ-kheo Mục-liên có oai lực lớn, thần thông bậc nhất, tâm được 
tự tại, ý muốn kia làm gì đều có thể thành ngay. Hoặc hóa một thân 
phân làm vạn ức, hoặc hợp trở lại làm một. Đi xuyên qua vách đá 
mà không có trở ngại. Vọt lên, chìm xuống tự tại. Cũng như thuyền 
lướt trên nước, không chướng ngại. Như chim giữa hư không, không 
để lại dấu vết. Giống như mặt trời, mặt trăng, không chỗ nào không 
chiếu. Có thể hóa thân cho đến trời Phạm thiên. 

Lành thay! Như những gì Xá-lợi-phất nói. Vì sao? Vì Xá-lợi- 
phất có thể hàng phục tâm, không phải không hàng phục tâm. Xá- 
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lợi-phất khi muốn nhập định thì có thể thành tựu không có khó ngại. 
Giống như trưởng giả có y phục đẹp, tùy ý lấy mà không có khó 
ngại. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất cũng lại như vậy, có thể hàng phục tâm, 
không phải không có thể hàng phục. Xá-lợi-phất tùy ý nhập Tam- 
muội, tất cả đều hiện tiền. 

Lành thay! Lành thay! các Tỳ-kheo, các ông đã nói những gì 
theo chỗ thích hợp của mình. Nhưng bấy giờ hãy nghe những gì Ta 
nói. Tỳ-kheo làm sao khiến vườn Ngưu sư tử khả ái? Nếu có Tỳ- 
kheo nào sống nương theo làng xóm, đến giờ, vị ấy đắp y mang bát, 
vào làng khất thực. Sau khi khất thực xong, vị ấy trở về chỗ ở, rửa 
mặt và tay, ngồi dưới bóng một gốc cây, chánh thân, chánh ý, ngồi 
kiết già, buộc niệm trước mặt. Tỳ-kheo ấy tự nghĩ: “Nay ta sẽ 
không dời bỏ chỗ ngồi này, cho đến khi diệt tận hữu lậu, thành vô 
lậu.” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia sạch hữu lậu, tâm được giải thoát. Tỳ- 
kheo như vậy khiến vườn Ngưu sư tử khả ái. Vậy, này các Tỳ-kheo, 
hãy luôn siêng năng tinh tấn, chớ có biếng nhác. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nay, Ta sẽ nói về sự chú nguyện có sáu đức, các vị hãy lắng 
nghe và suy nghĩ kỹ. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 
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Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng theo lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

-Sáu đức ấy là gì? Ở đây, đàn-việt thí chủ thành tựu ba pháp. 
Thế nào là đàn-việt thí chủ thành tựu ba pháp? Ở đây, đàn-việt thí 
chủ thành tựu tín căn, thành tựu giới đức, thành tựu pháp nghe. Đó 
gọi là đàn-việt thí chủ thành tựu ba pháp này. 

Vật được thí cũng thành tựu ba pháp. Sao gọi là ba? Vật kia 
thành tựu sắc, thành tựu vị, thành tựu hương. Có ba pháp thành tựu 
này. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có sáu sự này được công đức lớn, danh 
đức vang xa, đạt được báo cam lồ. Cho nên, các Tỳ-kheo, nếu muốn 
thành tựu sáu sự này, hãy niệm bố thí. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số người. Lúc ấy có 
một Tỳ-kheo ở trên chỗ ngồi, nghĩ thầm: “Mong Như Lai nói với ta 
điều gì đó.” Bấy giờ Như Lai biết những ý nghĩ trong tâm vị ấy, nên 
bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ như vây: “Ước mong Như Lai đích 
thân giáo huấn ta; Tỳ-kheo ấy hãy đầy đủ giới thanh tịnh, không có 
tỳ vết, tu hành chỉ quán, thích ở nơi nhàn tĩnh.” 

Nếu Tỳ-kheo nào có ý muốn cầu y phục, đổ ăn thức uống, 
giường nằm, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, hãy thành tựu giới đức, 
ở nơi nhàn tĩnh mà tự tu hành, cùng Chỉ quán tương ưng. 

Nếu Tỳ-kheo nào lại muốn cầu sự biết đủ, hãy niệm giới đức 
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đây đủ, ở nơi nhàn tĩnh mà tự tu hành, cùng tương ưng với Chỉ 
quán. 

Nếu Tỳ-kheo nào lại mong cầu sao cho bốn bộ chúng, quốc 
vương, nhân dân, các loài có hình hài trong thấy nhận biết mình, vị 
ấy hãy niệm tưởng đầy đủ giới đức. 

Nếu Tỳ-kheo nào ý muốn cầu bốn Thiền, trong đó không tâm 
hối tiếc, không dời đổi, hãy niệm thành tựu giới đức. 

Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn cầu bốn Thần túc, hãy đầy đủ 
giới đức. 

Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn cầu tám Giải thoát môn mà 
không trở ngại, vị ấy cũng hãy niệm đầy đủ giới đức. 

Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn cầu Thiên nhĩ nghe hết tiếng trời 
người, hãy niệm đầy đủ giới đức. 

Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn cầu biết những ý nghĩ trong tâm 
người khác, các căn thiếu sót, vị ấy cũng hãy niệm đầy đủ giới đức. 

Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn cầu biết tâm ý chúng sinh là tâm 
hữu dục hay tâm vô dục, tâm có sân hận hay tâm không sân hận, 
tâm có ngu sĩ hay tâm không ngu si, như thật biết chúng. Tâm có ái 
hay tâm không ái, tâm có thọ hay tâm không thọ, như thật biết 
chúng. Tâm có loạn hay tâm không loạn, tâm có ganh ghét hay tâm 
không ganh ghét, tâm có nhỏ mọn hay tâm không nhỏ mọn, tâm hạn 
lượng hay tâm không hạn lượng, tâm có cảm thọ hay tâm không cảm 
thọ, tâm có định hay tâm không định, tâm có giải thoát hay tâm 
không giải thoát, người nào muốn biết như thật như vậy cũng phải 
đây đủ giới đức. 

Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn được vô lượng thần túc, phân một 
thân thành vô số và hợp trở lại thành một, vọt lên và chìm xuống tự 
tại, có thể hóa thân cho đến Phạm thiên, vị ấy cũng phải niệm đầy 
đủ giới đức. 

Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn cầu tự mình nhớ lại những việc 
trong vô số đời trước, hoặc một đời, hai đời cho đến ngàn đời, trăm 
ngàn ức đời, trong một kiếp thành, kiếp bại, kiếp thành bại không 
thể đếm hết. “Ta đã từng chết đây, sinh kia, tên ấy, họ ấy, hoặc từ 
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nơi kia chết sinh đến chốn này.” Tự nhớ những việc vô số kiếp như 
vậy, hãy niệm đầy đủ giới đức mà không có niệm khác. 

Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn được Thiên nhãn trông thấy hết 
chúng sinh, đường lành đường dữ, sắc đẹp sắc xấu, hoặc tốt, hoặc 
xấu, như thật mà biết. Hoặc lại có chúng sinh thân, miệng, ý hành 
ác, phỉ báng Hiển thánh, thân hoại mạng chúng sinh trong địa ngục; 
hoặc lại có chúng sinh thân, miệng, ý hành thiện, không phỉ báng 
Hiền thánh, tâm ý chánh kiến, thân hoại mạng chúng sinh lên trời 
nơi lành; người có ý muốn như vậy, hãy niệm đây đủ giới đức. 

Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn cầu diệt tận hữu lậu, thành vô 
lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, biết như thật rằng: “Sinh tử đã 
dứt, Phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sinh đời sau; hãy niệm đây đủ giới đức, trong tự tư duy không có 
loạn tưởng, sống ở nơi nhàn tĩnh”. 

Các Tỳ-kheo, hãy niệm đầy đủ giới đức, không có niệm khác, 
thành tựu đây đủ oai nghĩ, sợ cả những lỗi nhỏ huống gì là lỗi lớn. 

Nếu có Tỳ-kheo nào ý muốn được Như Lai nói đến, hãy niệm 
đầy đủ giới đức. Giới đức đã đầy đủ, hãy niệm nghe đây đủ. Nghe 
đã đầy đủ thì, hãy niệm bố thí đầy đủ. Thí đã đầy đủ thì, hãy niệm 
đầy đủ trí tuệ và giải thoát tri kiến, thảy đều đây đủ. 

Nếu có Tỳ-kheo nào đầy đủ các thân giới, thân định, tuệ, thân 
giải thoát, thân giải thoát tri kiến, được trời rồng, quỷ thần trông 
thấy cúng dường, là chỗ đáng kính, đáng quý, được trời người cung 
phụng. Cho nên, này các Tỳ-kheo, ai niệm đây đủ năm phần Pháp 
thân, người ấy là ruộng phước thế gian, không gì hơn được. 





3“. Từ đây trở lên, sáu đoạn, tham chiếu Päli, A VỊ 2 Dutiya-ãhuneyyasutta (R. iii. 
280): 1. Iddhividham, Thần túc; 2. Dibbaya, sotadhatuyä visuddhäya, Thiên 
nhĩ thanh tịnh; 3. Parasattanam parapuggalanam cetasa ceto paricca pajanati, 
Tha tâm thông; 4. Pubbenivasam anussarati, Túc mạng thông; 5. Dibbena 
cakkhunã visuddhena, Thiên nhãn thanh tịnh; 6. Asavãnam khaya, Diệt tận 
hữu lậu. Tỳ-kheo thành tựu sáu pháp này, trở thành người xứng đáng được 
cung kính, được tôn trọng, là phước điền vô thượng của thế gian (ahuneyyo 
hoti.. pe.. anuttaram puññakkhettam Iokassa). 
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Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 


QUYỀN 30 


Phẩm 37: SÁU TRỌNG PHÁP (2) 
KINH SỐ 6 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi qua một bên. Lúc ấy, Xá-lợi-phất bạch Thế Tôn rằng: 

-Nay con đã kiết hạ tại thành Xá-vệ. Ý con muốn đi du hóa 
trong nhân gian. 

Thế Tôn bảo: 

—Nay là lúc thích hợp. 

Xá-lợi-phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, 
rỒi ra đi. 

Xá-lợi-phất đi chưa lâu, có một Tỳ-kheo ôm ý phỉ báng, bạch 
Thế Tôn: 

—Xá-lợi-phất gây gỗ với các Tỳ-kheo, rồi không sám hối. Nay 
bỏ đi du hành trong nhân gian'. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

-Ông hãy mau đem lời của ta gọi Xá-lợi-phất. 

Ty-kheo đáp: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo Mục-liên, A-nan: 


!- Chi tiết tương tợ, xem Trung 5, kinh 42. 
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Các ông hãy đến các phòng tập hợp các Tỳ-kheo về chỗ Thế 
Tôn. Vì sao? Bằng Tam-muội đã chứng nhập, Xá-lợi-phất nay sẽ 
rống tiếng sư tử trước Như Lai. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, đều tập hợp về chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Tỳ-kheo kia vâng 
lời Thế Tôn dạ y, đi đến chỗ Xá-lợi-phất, nói với Xá-lợi-phất: 

—Như Lai muốn gặp thầy! 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi 
qua một bên. Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Vừa rồi, thầy vừa đi chưa lâu, có một Tỳ-kheo đến chỗ Ta, 
bạch Ta rằng: “Tỳ-kheo Xá-lợi-phất gây gỗ với các Tỳ-kheo. Chưa 
sám hối mà bổ đi du hành nhân gian. Điều đó có thật không?” 

Xá -lợi-phất bạch Phật: 

-Như Lai đã biết điều đó. 

Thế Tôn bảo: 

-Ta đã biết rồi. Nhưng nay đại chúng đều có lòng hoài nghi. 
Nay, ở giữa đại chúng, thầy hãy dùng biện tài của mình mà làm sáng 
tỏ việc này. 

Xá -lợi-phất bạch Phật: 

-Từ khi ra khỏi thai mẹ đến tám mươi tuổi, con thường tự tư 
duy, là chưa từng sát sinh, cũng chưa nói dối. Ngay cả trong khi đùa 
vui cũng không nói láo. Con cũng chưa từng gây đấu loạn người này 
với người kia. Hoặc giả có lúc không chuyên ý, mới có thể làm việc 
này. Nhưng, bạch Thế Tôn, nay tâm ý con thanh tịnh, há cùng đấu 
tranh với các vị phạm hạnh sao? 

Cũng như đất này, nhận cả sạch lẫn dơ. Phân, nước tiểu, mọi 
thứ ô uế, thảy đều nhận hết. Máu mủ, đàm dãi, cũng không hề 
khước từ. Thế nhưng, đất này cũng không nói đó là xấu, cũng không 
nói đó là tốt. Con cũng như vậy, bạch Thế Tôn, tâm không lay động, 
làm sao lại có tranh chấp với người phạm hạnh, rồi bỏ đi đi xa? 
Người mà tâm không chuyên nhất, mới có thể có việc này. Nay tâm 
con đã chánh, làm sao lại có tranh chấp với người phạm hạnh, rồi bỏ 
đi đi xa? 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 30 805 





Cũng như nước, cũng có thể rửa sạch vật tốt, cũng có thể rửa 
sạch vật không tốt. Nhưng nước kia không nghĩ rằng: “Ta làm sạch 
vật này; bỏ qua vật này.” Con cũng như vậy, không có tưởng khác, 
làm sao lại có tranh chấp với người phạm hạnh, rồi bỏ đi đi xa? 

Giống như ngọn lửa dữ thiêu đốt núi rừng, không lựa chọn tốt 
xấu, không hề tưởng niệm gì. Con cũng như vậy, há lại có tranh chấp 
với người phạm hạnh, rồi bỏ đi đi xa? 

Cũng như chổi quét, không có lựa tốt xấu đều có thể quét sạch, 
không hề tưởng niệm gì.? 

Giống như bò không có hai sừng, hết sức hiển lành, không 
chút hung bạo, rất dễ điều khiển, dẫn đi đâu tùy ý, không có gì 
nghi ngại. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, tâm con như vậy, không khởi 
tưởng gây tổn hại gì, há lại có tranh chấp với người phạm hạnh, rồi 
bỏ đi đi xa? 

Cũng như con gái dòng Chiên-đà-la mặc áo rách nát, đi xin 
ăn giữa người đời; không có gì phải cấm ky nó. Con cũng như vậy, 
bạch Thế Tôn, cũng không có tưởng niệm rằng: “Cứ gây gỗ rồi bỏ 
đi xa.” 

Cũng như cái nổi đựng mỡ bị rò rỉ nhiều chỗ, người có mắt thảy 
đều thấy chỗ rỉ ra. Con cũng như vậy, bạch Thế Tôn, từ trong chín lỗ 
rỉ ra chất bất tịnh, há cùng người phạm hạnh tranh cãi nhau. 

Giống như thiếu nữ xinh đẹp, lại lấy xác chết quấn lên cổ rồi 
sinh ghê tởm nó. Thế Tôn, con cũng như vậy, nhờm tổm thân này 
như thiếu nữ ấy không khác, há cùng người phạm hạnh tranh cãi 
nhau rồi bỏ đi xa? Việc này không hề có. Thế Tôn đã biết điều này. 
Tỳ-kheo kia cũng biết rõ điều đó. Nếu có việc này, xin Tỳ-kheo ấy 
nhận sự sám hối của con! 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 

-Nay ông nên tự hối lỗi. Vì sao vây? Vì nếu không sám hối, 
đầu ông sẽ bị vỡ thành bẩy mảnh. 

Lúc ấy, Tỳ-kheo kia trong lòng sợ hãi, lông tóc đều dựng 


Nội dung có thêm đoạn lặp lại như trên, nhưng Hán dịch lược bỏ. 


www.dattangkinh.org 


806 A-HÀM - BỘ 8 





đứng, vội rời chỗ ngổi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Như Lai, bạch 
Thế Tôn: 

—Nay, con tự biết xúc phạm Xá-lợi-phất. Cúi xin Thế Tôn nhận 
sự sám hối của con. 

Thế Tôn bảo: 

-Tỳ-kheo, ông hãy tự hướng về Xá-lợi-phất mà sám hối. Nếu 
không đầu ông sẽ vỡ thành bẩy mảnh. 

Lúc ấy, Tỳ-kheo kia liền hướng đến Xá-lợi-phất đảnh lễ sát 
chân, bạch Xá-lợi-phất: 

-Cúi xin ngài nhận sự sám hối của con. Vì ngu muội, không 
phân biệt được sự thật. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất: 

—Nay thầy hãy nhận sự hối lỗi của Tỳ-kheo này, lại phải dùng 
tay xoa đầu. Vì sao? Vì nếu thầy không nhận sự sám hối của Tỳ- 
kheo này, đầu kia sẽ bị vỡ thành bẩy mảnh. 

Xá-lợi-phất dùng tay xoa đầu, nói Tỳ-kheo: 

-Cho phép thầy sám hối! Như ngu, như si, trong Phật pháp này 
rất là rộng rãi, có thể tùy thời hối lỗi. Lành thay! Nay ta nhận sự 
sám hối của thầy, sau này chớ tái phạm. 

Xá-lợi-phất nói như vậy ba lần. 

Rồi Xá-lợi-phất bảo Tỳ-kheo kia: 

-Thầy chớ có tái phạm. Vì sao? Vì có sáu pháp dẫn vào địa 
ngục, sáu pháp sinh Thiên, sáu pháp dẫn đến Niết-bàn. Thế nào là 
sáu? Muốn hại người khác. Vui mừng hớn hở, không tự kiểm chế 
được, rằng: “Ta đã khởi hại tâm.” Ở trong đó khởi tâm hại rằng: “Ta 
sẽ dạy người khiến hại người khác.” Khi đã hại được người, ở trong 
đó khởi vui mừng: “Ta sẽ được câu hỏi về sự không thơm) này.” Sự 
việc ấy chưa xảy ra, trong lòng ưu sầu. Đó gọi là có sáu pháp khiến 
người rơi vào đường dữ. 

Sao gọi là sáu pháp đưa người đến cõi lành? Thân giới đây đủ, 


Ẵ: 


Hán: Bất hinh chi vấn “£‡##> [fj; chưa rõ ý. 
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khẩu giới đầy đủ, ý giới đầy đủ, mạng căn thanh tịnh, không tâm 
giết hại, không tâm ganh ghét. Đó gọi là có sáu pháp này sinh vào 
nơi lành. 

Sao gọi là tu sáu pháp dẫn đến Niết-bàn? Đó là sáu pháp tư 
niệm. Thế nào là sáu? Thân hành từ không hoen ố, miệng hành từ 
không hoen ố, ý hành từ không hoen ố. Nếu được đồ lợi dưỡng thì có 
thể phân chia đồng đều cho người khác mà không có tưởng tiếc rẻ. 
Giữ gìn giới cấm không có lầm lỗi; thành tựu đầy đủ giới mà người 
trí quý trọng. Điều gì là tà kiến, chánh kiến, xuất yếu của Hiển 
thánh, dứt sạch gốc khổ; các kiến giải như vậy, thảy đều phân minh. 
Đó gọi là sáu pháp được đến Niết-bàn. Này Tỳ-kheo, thầy hãy tìm 
cầu phương tiện hành sáu pháp này. 

Các Tỳ-kheo, hãy phải học điều này như vậy. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia lại rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Xá-lợi-phất: 

Nay con lại tự sám hối. Vì như ngu, như si mà không phân 
biệt được sự thật. Cúi xin Xá-lợi-phất nhận sự hối lỗi của con. Sau 
này con sẽ không tái phạm. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Cho phép thầy hối lỗi. Trong pháp Hiển thánh rất rộng rãi, 
hãy tự sửa đổi. Từ nay về sau, chớ có tái phạm lại. 

Tỳ-kheo kia sau khi nghe những gì Xá-lợi-phất dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 7 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


* Sáu trọng pháp, hay khả hỷ, xem kinh số 1 phẩm 37 trên. 
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-Nay Ta sẽ nói pháp Không tối thượng đệ nhất. Các ông hãy 
lắng nghe và suy niệm kỹ! 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

Như vậy, các T-kheo vâng lời Phật dạy. 

Thế Tôn bảo: 

—Sao gọi là pháp Không tối thượng đệ nhất”? Nếu khi mắt khởi 
thì nó khởi, nhưng không thấy từ đâu đến. Khi mắt diệt thì nó diệt, 
nhưng không thấy nơi nó diệt, trừ pháp giả hiệu, pháp nhân duyên. 
Sao gọi là giả hiệu, nhân duyên? Cái này có, thì (cái kia) có; cái này 
sinh, thì (cái kia) sinh. Tức là, vô minh duyên hành, hành duyên 
thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập 
duyên xúc”, xúc duyên thọ”, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên 
hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên chết, chết duyên sâu ưu khổ não 
không thể đếm hết. Khổ ấm như vậy được tác thành. 

Nhân duyên này không này thì không (Kia), đây diệt thì (kia) 
diệt, vô minh diệt thì hành diệt; hành diệt thì thức diệt; thức diệt thì 
danh sắc diệt; danh sắc diệt thì sáu nhập diệt; sáu nhập diệt thì xúc* 
diệt; xúc diệt thì thọ* diệt; thọ diệt thì ái diệt; ái diệt thì thú* diệt; 
thủ diệt thì hữu diệt; hữu diệt thì sinh diệt; sinh diệt thì chết diệt; 
chết diệt thì sầu ưu khổ não đều bị diệt sạch ngoại trừ pháp giả hiệu. 
Pháp tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng lại như vậy. Khi khởi thì khởi, 
nhưng không biết nó từ đâu đến. Khi diệt thì diệt cũng không biết 
nơi nó diệt, trừ pháp giả hiệu kia. Pháp giả hiệu kia là, đây khởi thì 
(kia) khởi, đây diệt thì (kia) diệt. Sáu nhập này cũng không có người 
tạo tác, cũng vậy danh sắc.? Pháp sáu nhập là do cha mẹ mà có thai, 
cũng không nhân duyên mà có. Đây cũng là giả hiệu. Trước phải có 





Đệ nhất tối không pháp ZŠ—išZÈ›#. 
Nguyên Hán: Cánh lạc. 

Nguyên hán: Thống. 

Nguyên Hán: Thọ. 

?. Bảy chữ trong để bản được xóa bỏ trong TNM:2x A.7#£ \ 3⁄8{E. 


www.dattanskinh.org 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 30 809 





đối đãi, sau đó mới có. Giống như dùi cây tìm lửa. Vì trước có đối 
đãi, sau đó lửa sinh. Lửa không từ cây ra, cũng không ở ngoài cây. 
Nếu có người nào bổ cây tìm lửa, cũng không thể được. Đều do nhân 
duyên hội hợp, sau đó có lửa. Sáu tình này khởi bệnh cũng lại như 
vậy, đều do duyên hợp ở trong đó khởi bệnh. Khi sáu nhập này khởi 
thì khởi, cũng không thấy nó đến. Khi diệt thì diệt, cũng không thấy 
nó diệt, trừ pháp giả hiệu kia. Nhân vì cha mẹ hội hợp mà có. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Trước phải thọ bào thai 
Dần dần như giọt sữa 
Rồi giống như khối thịt 
Sau mới tượng ra hình. 
Trước tiên sinh đầu cổ 
Kế sinh tay, chân, ngón 
Và sinh các bộ phận 
Lông, tóc, móng, răng thành. 
Nếu khi mẹ ăn uống 
Các thứ món ăn ngon 
Tĩnh khí dùng nuôi mạng 
Nguồn gốc của thọ thai. 
Hình hài thành đầy đủ 
Các căn không thiếu sót 
Nhờ mẹ được sinh ra 
Thọ thai khổ như vậy. 
Các Tỳ-kheo nên biết, nhân duyên hội hợp mới có thân này. 
Lại nữa, Tỳ-kheo, trong một thân người có ba trăm sáu mươi đốt 
xương, chín vạn chín ngàn lỗ chân lông, năm trăm mạch máu, năm 
trăm dây gân, tám vạn hộ trùng. Tỳ-kheo nên biết, thân sáu nhập có 
những tai biến như vậy. Tỳ-kheo hãy niệm tư duy về tai hoạn như 
vậy. AI tạo ra bộ xương này? AI hợp gân mạch này? AI tạo ra tám 
vạn hộ trùng này? 
Khi Tỳ-kheo kia tư duy như vậy liễn đắc hai quả A-na-hàm 
hoặc A-la-hán. 
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Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này: 
Ba trăm sáu đốt xương 
Ở trong thân người này 
Điều mà Cổ Phật đã diễn 
Nay ta cũng nói lại. 
Gân gồm năm trăm dây 
Mạch cũng cùng như vậy 
Trùng có tám vạn loại 
Chín vạn chín ngàn lông. 
Hãy quán thân như vậy 
Tỳ-kheo cần tỉnh tấn 
Mau đắc đạo La-hán 
Đi đến cối Niết-bàn. 
Pháp này đều không tịch 
Nhưng người ngu tham đắm 
Người trí tâm vui vẻ 
Nghe gốc pháp Không này. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là pháp Không tối thượng đệ nhất. Ta đã 
nói cho các ngươi pháp được Như Lai thi hành". Nay Ta đã khởi lòng 
từ thương xót, điều cần lầm Ta đã làm xong. Các thầy thường phải 
niệm tu hành pháp này. Ở chỗ nhàn tĩnh, tọa thiển tư duy, chớ có 
biếng nhác. Nay không tu hành, sau hối vô ích. Đó là lời giáo huấn 
của Ta." 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậ y. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


'°“ Để bản: Thuyết hành šf2ƒ7. TNM: Thi hành. 
!!' Văn chuẩn về giáo giới này, xem Trung 21, kinh 86 (tr. 565c19), và tản mạn. 


Văn chuẩn Päli, xem M 8 Sallekha (R.i. 46), và tản mạn. 
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KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, Phạm chí Sinh Lậu đến chỗ Thế Tôn, thăm hỏi Phật 
rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Phạm chí Sinh Lậu” bạch Thế Tôn: 

-Thưa Cù-đàm, ngày nay tâm ý của người sát-lợi muốn cầu sự 
gì? Có hành nghiệp gì? Chấp theo giáo nghĩa nào? Theo đuổi mục 
đích gì? Tâm ý của người Bà-la-môn ý muốn cầu sự gì? Có hành 
nghiệp gì? Làm theo lời dạy nào? Theo đuổi gì? Quốc vương ngày 
nay, ý muốn cầu gì? Có hành nghiệp gì? Chấp theo giáo nghĩa nào? 
Theo đuổi mục đích gì? Kẻ trộm ngày nay, ý muốn cầu gì? Có hành 
nghiệp gì? Chấp theo giáo nghĩa nào? Theo đuổi mục đích gì? Người 
nữ ngày nay, ý muốn cầu gì? Có hành nghiệp gì? Chấp theo giáo 
nghĩa nào? Theo đuổi mục đích gì? 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Phạm chí: 

—Sát-lợi thường thích tranh tụng, nhiều kỹ thuật, ham thích làm 
việc, việc làm phải đạt cứu cánh, không nghỉ giữa chừng. 


Phạm chí hỏi: 
—Phạm chí, ý cầu gì? 
Thế Tôn bảo: 


—Phạm chí, ý thích chú thuật, ưa thích nơi chốn nhàn tĩnh, mục 
đích cư gia, ý nơi Phạm thiên. 


Lại hỏi: 
-Quốc vương, ý cầu những gì? 
Thế Tôn bảo: 


-Phạm chí nên biết, ý muốn của vua là được quyền cai trị, ý 


!*“. Xem cht. kinh số 8 phẩm 17 trên. Cí. A VI 52 Khattiyasutta (R. iii. 362). Tham 
chiếu Hán, Trung 3”, kinh 149. 


'3- Pãli, ibid., kim-abhinivesã, tham chấp cái gì? 
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đặt tại binh đao, tham đắm tài bảo. 

-Kẻ trộm, ý cầu gì? 

Thế Tôn bảo: 

-Kẻ trộm, ý trộm cướp, tâm gian tà, muốn cho mọi người 
không biết việc làm của mình. 

—Người nữ, ý cầu điều gì? 

Thế Tôn bảo: 

Người nữ, ý để nơi người nam, tham đắm tài bảo, tâm lụy nam 
nữ, tâm muốn tự do. 

Bấy giờ, Phạm chí bạch Thế Tôn: 

-Thật là kỳ diệu! Thật hy hữu! Ngài biết ngần ấy sự kiện, như 
thật không hư. Ngày nay, ý Tỳ-kheo cầu điều gì? 

Thế Tôn bảo: 

-Giới đức đầy đủ, tâm an trú đạo pháp, ý ở bốn Đế, ước muốn 
đến Niết-bàn. Đây là những điều cầu của Tỳ-kheo. 

Lúc ấy, Phạm chí Sinh Lậu bạch Thế Tôn: 

-Thật vậy, Thế Tôn, việc làm của Tỳ-kheo, ý không thể dời 
đổi. Ý nghĩa thật như vậy, thưa Cù-đàm, Niết-bàn thật là an lạc. 
Những gì Như Lai đã thuyết là quá nhiều. Giống như kẻ mù được 
thấy, người điếc được nghe, người ở trong tối thấy sáng. Những điều 
Như Lai nói hôm nay, cũng như vậy, không đổi khác. Nay tôi việc 
nước quá nhiều, muốn trở về nơi ở. 

Thế Tôn bảo: 

Nên biết đúng lúc. 

Phạm chí Sinh Lậu rời từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu Phật ba 
vòng rồi lui đi. 

Phạm chí Sinh Lậu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, Phạm chí Sinh Lậu đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ Phạm chí bạch Thế Tôn: 

-Ở trong đây có Tỳ-kheo nào tu hành thế nào mà phạm hạnh 
không sứt, không rò rỉ; thanh tịnh tu phạm hạnh? 

Thế Tôn bảo: 

-Nếu có người nào giới luật đầy đủ, không có điều vi phạm, 
người đó được nói là thanh tịnh tu hành phạm hạnh. 

Lại nữa, Phạm chí, khi mắt thấy sắc, không khởi tưởng đắm, 
không khởi niệm tưởng phân biệt, trừ tưởng ác, bổ pháp bất thiện, 
được nhãn căn trọn vẹn; người này được nói là tu phạm hạnh thanh 
tịnh. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân biết mịn 
trơn, ý biết pháp, đều không có tưởng của thức," không khởi niệm 
của tưởng, tu phạm hạnh thanh tịnh, thành tựu ý căn. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

Những người như thế nào là không tu phạm hạnh, không đầy 
đủ thanh tịnh hạnh'”? 

Thế Tôn đáp: 

Nếu có giao hội'3 với người, đó gọi phi phạm hạnh. 


- Thức niệm 3⁄4. Về thủ hộ căn môn, văn chuẩn, theo Päli (Cf. D 2 
Samaññaphala, và tản mạn): Cakkhunm rữũpam disvä na nimittaggahr hoti 
naãnubyañjanaggähiI, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không 
nắm giữ tướng riêng (chi tiết). 

-_ Thức tưởng 3#‡#l, thức nắm bắt tổng tướng. Xem cht. trên. 

- Tưởng niệm #4, như thức niệm, xem cht. trên. 


!“. Thanh tịnh hạnh ÿ§#ƒ7 : Phạm hạnh; Päli: Brahmacariya. 








- Nguyên Hán: Câu hội (Päli: Dvayayamsamapatti = methuna); định nghĩa từ phi 
phạm hạnh (Pali: Abrahmacariya): Hành pháp dâm dục. 
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Bà-la-môn bạch Phật: 

Những người như thế nào là rò rỉ,' không đầy đủ? 

Thế Tôn đáp: 

-Nếu có người giao tiếp với người nữ, hoặc sờ nắm tay chân 
nhau,” ấp ủ trong lòng, nhớ mãi không quên; người đó, này Phạm 
chí, được nói là hành không trọn vẹn, bị rò rỉ, các sự dâm dật”' cùng 
tương ưng vơi dâm, nộ, s1. 

Lại nữa, Phạm chí, hoặc người ấy đùa cợt,” đối đáp với người 
nữ. Này Phạm chí, người đó được nói là người này hành không trọn 
vẹn, bị rò rỉ, có dâm, nộ, si; phạm hạnh không đây đủ để tu thanh 
tịnh hạnh. 

Lại nữa, Phạm chí, hoặc có người trừng mắt nhìn” người nữ 
không di chuyển rồi ở trong đó khởi tưởng dâm, nộ, si, sinh các loạn 
niệm; này Phạm chí, người này được nói là phạm hạnh không thanh 
tịnh, không tu phạm hạnh. 

Lại nữa, này Phạm chí, hoặc có người từ xa nghe, hoặc nghe 
tiếng khóc, hoặc nghe tiếng cười,” bèn ở trong đó khởi các loạn 
tưởng dâm, nộ, si; này Phạm chí, người này được nói là không thanh 
tịnh, tu phạm hạnh, cùng tương ưng với dâm, nộ, s1, phạm hạnh 
không toàn đủ. 

Lại nữa, này Phạm chí, hoặc có người đã từng gặp người nữ,” 
sau đó sinh tưởng nhớ hoặc, hoặc con mắt người nữ, ở trong đó sinh 
tưởng, tại nơi khuất kín vắng vẻ, khởi dâm, nộ, si, cùng ác hạnh 


- Phạm hạnh bị sứt mẻ, rò rỉ. 

-_Pãli: Không hành dâm nhưng sờ nắm. 

: Lậu, chư dâm dật 3ã3Zi#)X. Pali: (brahmacariyassa) sabalam, kammasa, 
(phạm hạnh) có tỳ vết, có hoan ố. Nhưng Hán dịch đọc là ãsavam, kamãsam, 
có lậu, có khát vọng dâm dục. 





-_Päli: Không xúc chạm thân thể nhưng đùa cợt. 
-_Pali: Không đùa cợt, nhưng nhìn. 

-_Pali: Không nhìn, nhưng nghe tiếng nữ, bị kích thích. 
-_Pali: Không thấy, không nghe tiếng, nhưng nhớ. 
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tương ưng; này Phạm chí, người này được nói là không tu phạm 
hạnh. 

Bấy giờ, Phạm chí Sinh Lậu bạch Thế Tôn: 

-Kỳ diệu thay, hy hữu thay! Sa-môn Cù-đàm này biết rõ phạm 
hạnh, cũng biết không phạm hạnh; biết rõ phạm hạnh rò rỉ, cũng biết 
rõ phạm hạnh không rò rỉ. Vì sao? Vì nay tôi cũng có ý nghĩ này, khi 
thấy có người nào cùng người nữ chân tay đụng chạm nhau, khởi các 
loạn tưởng, khi ấy tôi nghĩ rằng người này hành bất tịnh hạnh, cùng 
dâm, nộ, si tương ưng. Cảm thọ bậc nhất, là người nữ. Khả dục bậc 
nhất, đó chính là mắt với mắt nhìn nhau, người nữ kia hoặc nói, hoặc 
cười, hoặc nắm chéo áo người nam; hoặc cùng nói chuyện vừa nắm 
chéo áo người nam.” Khi ấy, tôi liền sinh ý nghĩ này: “Sáu điều này, 
người đều hành hạnh bất tịnh hết. ” 

Hôm nay, Như Lai đã dạy rất nhiều. Giống như người mù được 
mắt, người mê thấy đường, người ngu được nghe đạo, người có mắt 
thấy sắc; Như Lai thuyết pháp lại cũng như vậy. Nay con xin tự quy y 
Phật, Pháp, Tăng. Từ nay trở về sau không sát sinh nữa. Cúi xin 
nhận con làm Ưu-bà-tắc. 

Phạm chí Sinh Lậu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 10” 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong rừng bên ngoài thành Tỳ-xá-ly cùng 
với chúng năm trăm đại Tỳ-kheo. Bấy giờ, Tôn giả Mã Sư” đến giờ 


%. Hán: Sáu trường hợp quan hệ nam nữ liên hệ dâm dục. Päli, ibid., bảy trường 


hợp liên hệ hành dâm (sattannam methunasamyoganam). 
*'. Tham chiếu Päli, M 35 Cũla-Saccakasutta (R.i. 227). Hán, Tạp 5, kinh 110. 
®3- Mã Sư Eifil. Tạp 5: A-thấp-ba-thệ. Pãli: Assaji. 
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khất thực, đắp y mang bát vào thành khất thực. Khi ấy, NÑi-kiền Tử 
Tát-già” thấy Tôn giả Mã Sư đến, liền đến hỏi: 

-Thầy ông nói những nghĩa gì? Có những giáo huấn gì? Giáo 
giới đệ tử bằng pháp thuyết gì? 

Tôn giả Mã Sư đáp: 

Này Phạm chí, sắc là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó tức 
là khổ. Cái gì là khổ, cái đó tức là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái đó tức 
là không. Không có nghĩa là: “Cái kia không phải của tôi; tôi không 
phải của cái kia.” Đó là điều mà người trí đã học. Thọ*, tưởng, hành, 
thức là vô thường. Năm thạnh ấm này là vô thường, tức là khổ. Cái 
øì là khổ, cái đó tức là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái đó tức là không. 
Không có nghĩa là: “Cái kia không phải của tôi; tôi không phải của 
cái kia.” Ông muốn biết thì ý nghĩa mà thầy tôi giáo giới là như vậy, 
vì các đệ tử dạy nghĩa như vậy. 

Khi ấy, Ni-kiền Tử lấy hai tay che tai nói: 

-Thôi, thôi! Mã Sư! Tôi không thích nghe những lời này. Nếu 
Sa-môn Cù-đàm có dạy điều này, thì tôi thật không muốn nghe. Vì 
sao? Theo nghĩa của tôi thì sắc là thường. Nghĩa của Sa-môn thì vô 
thường. Ngày nào đó tôi sẽ gặp Sa-môn Cù-đàm để biện luận. Tôi 
sẽ trừ khử tâm điên đảo Sa-môn Cù-đàm. 

Bấy giờ, trong thành Tỳ-xá-ly có năm trăm đồng cùng tập hợp 
lại một chỗ để bàn luận. Lúc này, Ni-kiểền Tử đến chỗ năm trăm 
đồng tử, nói với các đồng tử: “Các cậu với tôi cùng đến chỗ Sa-môn 
Cù-đàm. Vì sao? Vì tôi muốn biện luận với Sa-môn Cù-đàm kia, để 
cho Sa-môn kia thấy được đường chính chân thật. Sa-môn nói sắc là 
vô thường. Theo nghĩa ta thì sắc là thường. Giống như lực sĩ tay nắm 
lấy lông của con dê lông dài, rồi dẫn đi đâu tùy ý, không có gì khó 
ngại. Nay ta cũng vậy, hôm nay ta sẽ cùng Sa-môn Cù-đàm kia biện 
luận, ta buông hay bắt tùy ý, không có gì nghi ngờ. 

Giống như con voi mạnh hung bạo có sáu ngà, ở trong núi sâu 
nô đùa không có gì trở ngại. Nay ta cũng vậy, ta sẽ cùng Sa-môn kia 








?' Tát-già Ni-kiền Tử i#z»#JjZÿ#-7-. Pãli: Saccaka Niganthaputta. 
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biện luận, không có gì nghi nan. Giống như hai tráng sĩ bắt một 
người yếu, nướng trên ngọn lửa, trở qua trở lại tùy ý, cũng không có 
gì khó ngại. Nay ta cùng vị kia luận nghĩa cũng vậy, không có gì khó 
ngại. Trong luận nghĩa của ta, voi còn có thể bị hại, huống gì là 
người. Ta cũng có thể khiến voi đi về Đông, Tây, Nam, Bắc há 
không bằng người sao? Nay những vật vô tình như các cột kèo trong 
giảng đường này, ta còn khiến cho di chuyển, huống chi cùng người 
biện luận, mà có thể thắng ta sao? Ta sẽ khiến ông ấy trào máu 
miệng ra mà chết. 

Trong số đó, hoặc có đồng tử nói như vậy: 

-Ni-kiền Tử nhất định không có khả năng luận nghị” với Sa- 
môn. Nhưng chỉ sợ Sa-môn Cù-đàm mới cùng luận nghị với Ni-kiền 
Tử thôi. 

Có người lại nói: 

—Sa-môn Cù-đàm không luận nghị cùng với Ni-kiển Tử chỉ có 
Ni-kiền Tử mới có khả năng luận nghị với Sa-môn thôi. 

Khi ấy, Ni-kiển Tử suy nghĩ như vầy: “Giả sử những điều Sa- 
môn Cù-đàm nói như Tỳ-kheo Mã Sư, thế thì đủ cho ta đối đáp. Nếu 
có nghĩa gì khác, cứ nghe rồi sẽ biết.” 

Bấy giờ Ni-kiển Tử dẫn năm trăm đồng tử trước sau vây quanh 
đi đến chỗ Thế Tôn, cùng thăm hỏi nhau, rồi ngồi qua một bên. 

Ni-kiên Tử bạch Thế Tôn: 

-Thế nào, Cù-đàm, ngài có giáo giới gì? Dùng giáo giới gì để 
dạy cho các đệ tử? 

Phật bảo Ni-kiển Tử: 

-Những điều ta nói là, sắc là vô thường. Cái gì vô thường, cái 
đó tức là khổ. Cái gì là khổ, cái đó tức là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái 
đó tức là không. Không có nghĩa là: “Cái kia không phải của tôi; tôi 
không phải của cái kia.” Đó là điều mà người trí đã học. Thọ*, 
tưởng, hành, thức là vô thường. Năm thạnh ấm này là vô thường, tức 
là khổ. Cái gì là khổ, cái đó tức là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái đó tức 


3 Nên hiểu: Không thể phá luận nghị của. 
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là không. Không có nghĩa là: “Cái kia không phải của tôi; tôi không 
phải của cái kia.” Giáo giới của ta, ý nghĩa là như vậy. 

Ni-kiển Tử đáp: 

Tôi không ưa nghe ý nghĩa này. Vì sao? Vì theo nghĩa tôi 
hiểu, sắc là thường. 

Thế Tôn bảo: 

—Nay ông hãy chuyên tâm ý suy tư diệu lý, sau đó hãy nói! 

Ni-kiền Tử nói: 

—Nay tôi nói sắc là thường. Với năm trăm đồng tử này, ý nghĩa 
Ấy cũng vậy. 

Thế Tôn bảo: 

Nay ông nói sắc là thường. Với năm trăm đồng tử này, ý 
nghĩa ấy cũng vậy. 

Thế Tôn bảo: 

-Hôm nay ông đã tự biện thuyết rồi, sao lại dẫn theo năm trăm 
đồng tử kia? 

Ni-kiển Tử nói: 

—Nay tôi nói sắc là thường. Sa-môn muốn biện luận thế nào? 

Thế Tôn đáp: 

—Nay Ta nói sắc là vô thường, cũng là vô ngã. Giả tạm họp lại 
mà có tên sắc này chứ không chân thật, không chắc, không bền, 
cũng như nắm tuyết, chúng là pháp diệt vong, là pháp biến dịch. Nay 
ông nói sắc là thường, vậy Ta hỏi lại ông, tùy ý mà trả lời Ta. 

Thế nào, Ni-kiển Tử, Chuyển luân thánh vương lại có được tự 
tại ở trong quốc độ của mình không? Lại nữa, đại vương kia, muốn 
thả ai thì thả, muốn trói ai thì trói, có được vậy không? 

Ni-kiền Tử đáp: 

-Thánh vương này có quyền lực tự tại đó, muốn giết ai thì giết; 
muối trói ai thì trói. 

Thế Tôn bảo: 

-Thế nào, Ni-kiển Tử, Chuyển luân thánh vương rồi sẽ già 
không? Đầu có bạc, mặt co nhăn nhăn, y phục cáu bẩn không? 
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Khi ấy, Ni-kiển Tử im lặng không đáp. Thế Tôn hỏi lại ba lần, 
ông cũng ba lần im lặng không đáp lại. 

Lúc ấy, lực sĩ Kim cang Mật Tích cầm chày Kim cang ở giữa 
hư không, bảo rằng: 

-Nếu ông không trả lời, ta sẽ đập đầu ông vỡ thành bảy mảnh 
ngay trước mặt Như Lai. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ni-kiển Tử: 

-Ông hãy quan sát giữa hư không! 

Lúc ấy, Ni-kiển Tử ngước nhìn lên hư không, thấy lực sĩ Kim 
cang Mật Tích, lại nghe trên hư không có tiếng nói rằng: “Nếu ông 
không trả lời Như Lai, ta sẽ đập đầu ông vỡ thành bảy mảnh.” Nghe 
xong, hoảng sợ, y lông dựng đứng, bạch với Thế Tôn: 

—Cúi xin Cù-đàm hãy cứu vớt. Xin hỏi lại. Con sẽ đáp ngay. 

Lúc ấy, Thế Tôn hỏi: 

-Thế nào, Ni-kiểền Tử, Chuyển luân thánh vương sẽ lại già 
không? Cũng sẽ tóc bạc, răng rụng, da chùn, mặt nhăn hay không? 

Ni-kiểền Tử đáp: 

-Tuy Sa-môn Cổ-đàm nói vậy, nhưng theo tôi hiểu thì sắc là 
thường. 

Thế Tôn bảo: 

-Ông hãy suy nghĩ cho kỹ, sau đó mới nói. Nghĩa trước và sau 
không tương ưng với nhau. Ta chỉ luận, Thánh vương sẽ già không? 
Đầu sẽ bạc, răng sẽ rụng, da chùn, mặt nhăn hay không? 

Ni-kiền Tử nói: 

Chuyển luân thánh vương vẫn bị già. 

Thế Tôn nói: 

Chuyển luân thánh vương có thể tự tại trong nước của mình, 
vì sao lại không thể trừ khử già, bệnh, chết; nói rằng: “Ta không cần 
cái già, bệnh, chết. Ta thường hằng.”? Giả sử có như vậy, nhưng 
nghĩa này có hứa khả được chăng? 

Ni-kiển Tử im lặng không đáp, buồn rầu không vui, im lặng 
không nói. Khi này, thân thể Ni-kiền Tử toát mô hôi hột, mồ hôi ra 
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ướt cả áo, thấm chỗ ngồi, cho đến dưới đất. 

Thế Tôn bảo: 

-Ni-kiển Tử lúc ở giữa đại chúng, ông đã rống tiếng sư tử 
bảo: “Các đồng tử, hãy cùng tôi đến chỗ Cù-đàm để tranh luận. 
Tôi sẽ hàng phục Cù-đàm như nắm lông một con dê lông dài, kéo 
đi phía đông hay phía Tây tùy ý. Cũng như voi đi lại tự do ở trong 
rừng sâu, không có gì phải sợ hãi. Cũng như hai người lực lưỡng 
bắt một người yếu ớt nướng trên lửa, xoay qua xoay lại tùy ý.” Ông 
còn nói rằng: “Luận nghị của tôi còn có thể giết con voi lớn. Khi 
tôi luận nghị với những thứ vô tình như cây cỏ, cột kèo các thứ, toi 
cũng có thể khiến chúng phải cúi đầu khuất phục, làm cho chúng 
toát mồ hôi nách. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn vén ba y cho Ni-kiển Tử xem, rồi nói: 

-Ông hãy xem, nách của Như Lai không có một giọt mồ hôi. 
Còn ông thì ngược lại, mình đây mồ hôi, thậm chí rơi xuống đất. 

Lúc ấy, Ni-kiền Tử vẫn im lặng không đáp. 

Bấy giờ, ở trong chúng đó có một đồng tử tên Đầu-ma'°'!. Đồng 
tử Đầu-ma bạch Thế Tôn: 

—Nay con nhận thấy có điều có thể áp dụng và con muốn nói. 

Thế Tôn đáp: 

Hãy nói tùy ý. 

Đồng tử Đầu-ma bạch Phật: 

-Giống như cách thôn làng không xa, có ao tắm tốt. Trong ao 
tắm kia có một con của.” Nhân dân già trẻ, nam nữ, trong thôn đến 
ao tắm đó vớt con trùng này ra, rồi lấy gạch đá đập nát chân tay của 
nó. Trùng này dù muốn trở xuống nước, rốt cuộc không làm được 
việc này. Ni-kiền Tử này cũng như vậy, ban đầu rất mạnh bạo tranh 
luận với Như Lai, lòng ôm tật đố, ý ôm kiêu mạn. Như Lai đã diệt 
trừ sạch chúng vĩnh viễn không còn sót. NÑi-kiển Tử này không bao 


3! Đầu-ma ð##. Pãli: Dumumkha. 





3“. Trùng nhiêu cước 1:£#lfj : Con sâu có nhiều chân. Dịch giả không hiểu con gì 
nên mô tả như vậy. Päli: Kakkataka. 
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giờ còn dám trở lại chỗ Như Lai để biện luận nữa. 

Khi ấy, Ni-kiển Tử nói với đồng tử Đầu-ma: 

—Ngươi ngu s1 không phân biệt chân hay ngụy. Ta không nói 
chuyện với ngươi, mà ta đang biện luận với Sa-môn Cù-đàm. 

Lúc ấy, Ni-kiền Tử bạch Phật: 

—Tôi chỉ hỏi nghĩa lý. Xin ngài nói lại. 

Thế Tôn đáp: 

-Thế nào, Ni-kiển Tử, Chuyển luân thánh vương muốn khiến 
cho già, bệnh, chết không đến, có thể được vậy không? Thánh vương 
kia có được toại nguyện không? 

Ni-kiền Tử đáp: 

-Không thể toại nguyện như vậy được. 

-Muốn cho có sắc này, muốn cho không có sắc này, có được 
toại nguyện không? 

Ni-kiển Tử đáp: 

Không được, thưa Cù-đàm. 

Thế Tôn bảo: 

-Thế nào, Ni-kiển Tử, sắc là thường hay vô thường? 

Ni-kiển Tử đáp: 

-Sắc là vô thường. 

-Nếu vô thường, nó là pháp biến dịch. Ông có thấy: “Cái này 
là ta; ta là của cái kia” không? 

Đáp: 

—Không, thưa Cù-đàm. 

—Thọ*, tưởng, hành, thức, là thường hay là vô thường? 

Đáp: 

— Vô thường. 

-Nếu vô thường, nó là pháp biến dịch, ông có thấy nó có 
không? 

Đáp: 

Không. 
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Thế Tôn hỏi: 

Năm thạnh ấm này là thường hay vô thường? 

Ni-kiền Tử đáp: 

—Là vô thường. 

Phật hỏi: 

-Nếu là vô thường, nó là pháp biến dịch, ông có thấy nó có 
không? 

Đáp: 

Không. 

-Thế nào, Ni-kiển Tử, ông đã nói là thường, như vậy không 
phải là trái ngược với nghĩa lý này hay sao? 

Lúc ấy, Ni-kiền Tử bạch Thế Tôn: 

-Nay con ngu si không phân biệt chân đế nên khởi ý muốn 
này, là cùng tranh luận với Cù-đàm rằng: “Sắc là thường.” Giống 
như mãnh thú sư tử từ xa trông thấy người đến mà có tâm sợ hãi sao? 
Hoàn toàn không có việc này. Hôm nay Như Lai cũng như vậy, 
không có mẩy may nào. Nay con say mê chưa hiểu nghĩa sâu mới 
dám xúc phạm. Sa-môn Cù-đàm đã dạy quá nhiều. Giống kẻ mù 
được mắt, người điếc được nghe thấu, người mê thấy đường, người 
không mắt thấy sắc. Cũng như vậy, Sa-môn Cù-đàm đã dùng vô số 
phương tiện thuyết pháp cho con. Nay con xin tự quy y Phật, Pháp, 
Tăng, từ nay trở về sau trọn đời làm người Ưu-bà-tắc, không sát sinh 
nữa. Cúi xin Phật và Tỳ-kheo tăng nhận lời thỉnh của con, muốn 
cúng bữa ăn cho Phật và Tỳ-kheo Tăng. 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi Ni-kiển Tử thấy Thế 
Tôn im lặng nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Phật 
ba vòng, đảnh lễ sát chân rồi đi. Đến chỗ các đồng tử ở thành Tỳ-xá- 
ly, ông nói các đồng tử: 

-Các cậu có cúng ta vật gì thì hãy mang đến ngay cho tôi để 
tôi bày biện, chớ để trễ thời. Nay tôi đã thỉnh Phật và Tỳ-kheo tăng, 
ngày mai sẽ tôi cung bữa ăn. 

Lúc ấy, các đồng tử liễn mang các thứ đồ ăn thức uống đến 
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cho ông. Đêm ấy, Ni-kiển Tử chuẩn bị soạn các loại đổ ăn thức 
uống ngon lành, trải tọa cụ tốt, rồi đến bạch: 

-Đã đến giờ, cúi xin hạ cố. 

Đến giờ, Thế Tôn đắp y, mang bát, dẫn chúng tăng vào thành 
Tỳ-xá-ly, đến nhà Ni-kiển Tử. Đến rồi, ngồi vào chỗ ngồi. Các Tỳ- 
kheo cũng ngồi theo thứ lớp. 

Lúc này, Ni-kiển Tử thấy Phật và chúng Tăng đã an tọa, tự tay 
dâng các thứ đồ ăn thức uống. Sau khi thấy Phật và Tỳ-kheo tăng 
thọ trai xong, đã dùng nước rửa, ông lấy một chiếc ghế nhỏ, ngôi 
trước Như Lai để nghe pháp. 

Bấy giờ, Thế Tôn tuần tự thuyết giảng cho ông các để tài vi 
diệu; các đề tài về bố thí, về trì giới, về sinh Thiên; dục là ô uế, dâm 
là hạnh bất tịnh, giải thoát là an lạc. Khi Thế Tôn thấy tâm ý của Ni- 
kiển Tử đã khai mở, như những gì mà chư Phật Thế Tôn thường 
thuyết pháp, về Khổ, Tập, Tận, Đạo. Ngài cũng vì Ni-kiển Tử nói 
hết. 

Lúc ấy, Ni-kiền Tử liền ngay trên chỗ ngồi các trần cấu sạch 
hết, được mắt pháp trong sạch. 

Lúc này, Thế Tôn liền nói kệ: 

Cúng tế, lửa hơn hết 

Thi thơ, tụng đứng đầu 

Vua, tôn quý loài người 

Biển là nguồn các sông; 

Các sao, trăng sáng nhất 

Ánh sáng, mặt trời nhất 

Trên dưới và bốn phương 

Mọi vật sinh bởi đất, 

Trời cùng với nhân loại 

Phật là vô thượng tôn 

Ai muốn cầu đức kia 

Tam-phật* là tối thượng. 
Sau khi Thế Tôn nói bài kệ này xong, Ngài đứng dậy ra đi. 
Lúc ấy, năm trăm đệ tử của Ni-kiền Tử nghe thầy mình nhận 
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sự giáo hóa của Phật, mọi người bảo nhau: 

—Sao Đại sư của chúng ta lại tôn Cù-đàm làm thầy? 

Rồi các đệ tử ấy ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, đứng chờ ở giữa 
đường. Trong lúc đó, Ñi-kiển Tử đến chỗ Phật để nghe pháp. Bấy 
giờ, Thế Tôn nói pháp cho Ni-kiền Tử, khích lệ khiến hoan hỷ. Ni- 
kiển Tử sau khi nghe pháp xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân liền lui đi. 

Lúc ấy, các đệ tử của Ni-kiền Tử từ xa thấy thầy mình đến, 
mọi người bảo nhau: 

-Đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đang đi đến. Chúng ta hãy lấy 
gạch đá giết chết ông ta. 

Khi nghe tin Ni-kiển Tử bị các đệ tử giết, các đồng tử liền đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Các đồng tử bạch 
Thế Tôn: 

—Ni-kiểền Tử mà Như Lai đã giáo hóa nay đã bị các đệ tử giết. 
Nay đã qua đời, ông ấy sinh nơi nào? 

Thế Tôn nói: 

-Ông ấy là một người có đức, đây đủ bốn Đế, đã dứt sạch ba 
kết sử, thành quả Tu-đà-hoàn, chắc chắn dứt sạch gốc khổ. Hôm 
nay, mạng chúng sinh lên cõi trời Tam thập tam. Sau này khi gặp 
Phật Di-lặc, vị ấy sẽ dứt sạch gốc khổ. Đó là nghĩa của nó, hãy niệm 
tu hành. 

Các đồng tử bạch Phật rằng: 

—Kỳ lạ thay, hy hữu thay! NÑi-kiển Tử này đến chỗ Thế Tôn để 
tranh luận hơn thua rồi lại tự trói chặt bởi lý luận của chính, đến 
nhận sự giáo hóa của Như Lai. Phàm đã gặp Như Lai thì hoàn toàn 
không uống phí. Giống như có người vào biển tìm châu báu, nhất 
định có thu hoạch, không bao giờ trở về không. Ở đây cũng như vậy, 
nếu có chúng sinh nào mà đến chỗ Thế Tôn, chắc chắn sẽ được Pháp 
bảo, quyết không có trở về không. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì các thiếu niên nói Pháp vi diệu, khiến họ 
hoan hỷ. 

Sau khi nghe Phật thuyết pháp, các đồng tử từ chỗ ngồi đứng 
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dậy, nhiễu Phật ba vòng, đảnh lễ sát chân rồi ra về. 
Các đồng tử sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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